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1. Thông tin chung PHỤ LỤC 7

1.1. Thông tin về giảng viên
 Giảng viên 1: TS. Phan Thị Thuý Hằng
Địa chỉ liên hệ: Khoa GDMN – Trường Sư phạm – Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0979 045 176, email: ptthang@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Khoa học Giáo dục và Giáo dục mầm non
 Giảng viên 2: ThS. Trần Thị Thuý Nga
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non – Trường Sư Phạm - Trường Đại học Vinh
Điện thoại; 0912319580;  Email: tttnga@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Khoa học về Giáo dục mầm non 
 Giảng viên 3: TS. Trần Thị Hoàng Yến
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục mầm non, Trường Đại học Vinh 
Điện thoại: 0989146168; Email: yentth@vinhuni.edu.vn hoặc yengdth@gamil.com
Các hướng nghiên cứu chính: Tiếng Việt và Khoa học về Giáo dục mầm non
 Giảng viên 4: TS. Nguyễn Thị Thu Hạnh 
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục mầm non, Trường Đại học Vinh 
Điện thoại:  0915217680, Email: hanhntt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Khoa học về Giáo dục mầm non
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần: Nhập môn ngành Giáo dục mầm non (Tên tiếng Anh: Introduction to Early Childhood Education)

	- Mã số học phần: ECEa71301

	- Thuộc CTĐT trình độ đại học ngành: Giáo dục mầm non 

	- Thuộc khối học phần:
        Học phần đại cương chung và nhóm ngành
        Học phần cơ sở ngành

        Học phần chuyên ngành


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  
	     Tự chọn 


	- Phương pháp dạy học:       Dạy học dự án
	    Phương pháp dạy học khác


	- Số tín chỉ: 03
- Phân tiết: 
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1): 39
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT): 40
+ Số tiết học ở phòng thí nghiệm hoặc địa điểm thực hành trong trường (TH): 0
+ Số tiết học triển khai tại các cơ sở thực hành, thực tập ngoài trường (NT): 05
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2): 51

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: Không
+ Học phần học trước: Không

	- Theo Quy chế đào tạo, sinh viên bị cấm thi cuối kỳ nếu vi phạm một trong số các điều kiện sau:
+ Không hoàn thành đủ 80% “tiến độ” học qua e-Learning;
+ Không hoàn thành đủ 80% các bài tập trước khi đến lớp và sau khi lên lớp (xem phần Kế hoạch dạy học);
+ Không tham gia đủ 80% số tiết ở lớp lý thuyết;
+ Không tham gia đủ 100% số tiết ở lớp thực hành và trải nghiệm thực tế ở trường MN
+ Không có điểm đánh giá thường xuyên hoặc điểm đánh giá thường xuyên đạt 0 điểm theo thang điểm 10.

	- Giảng viên chủ trì học phần: TS. Phan Thị Thuý Hằng
Điện thoại: 0979045176, email: ptthang@vinhuni.edu.vn


2. Mô tả học phần
Học phần Nhập môn ngành Giáo dục mầm non là một trong những học phần mở đầu, bắt buộc trong Chương trình đào tạo cử nhân GDMN, cung cấp nền tảng hệ thống về ngành học và nghề giáo viên mầm non. Học phần trang bị hiểu biết pháp lý cốt lõi (Luật Giáo dục, Luật Nhà giáo, Điều lệ trường mầm non và văn bản hướng dẫn), chuẩn năng lực–phẩm chất–đạo đức nghề nghiệp giáo viên mầm non, đồng thời định hướng phương pháp học tập ở bậc đại học. Nội dung gắn với bối cảnh, sứ mạng, tầm nhìn, chiến lược và chương trình đào tạo của Trường Đại học Vinh, Trường Sư phạm và Khoa GDMN; người học được trải nghiệm không gian nghề nghiệp qua dự án khảo sát cơ sở mầm non và tìm hiểu nghề giáo viên. Thông qua quá trình lập, triển khai và đánh giá kế hoạch trải nghiệm, người học rèn luyện tác phong nhà giáo, kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp chuyên nghiệp. Kết quả, người học hình thành nhận thức nghề nghiệp đúng đắn, xây dựng kế hoạch và phương pháp học tập hiệu quả, sẵn sàng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp và yêu cầu của bối cảnh xã hội hiện nay.
Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các chuẩn đầu ra CTĐT sau (theo QĐ số 2263 ngày 04 tháng 09 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh):
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm năng lực trung bình tối thiểu {Mức năng lực}

	1.1.1
	Vận dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	
2,5 {Mức 3}

	1.2.2
	Vận dụng kiến thức chuyên ngành giáo dục mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành giáo dục mầm non
	
2,5 {Mức 3}

	2.2.2
	Tôn trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp ngành giáo dục mầm non
	2,5 {Mức 3}

	3.1.1
	Thực hiện được kĩ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	3.2.1
	Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	4.1.1
	Phân tích bối cảnh xã hội với giáo dục mầm non, bối cảnh nhà trường và chương trình Giáo dục mầm non
	3,5 {Mức 4}

	4.2.1
	Hình thành được ý tưởng về các hoạt động nuôi dưỡng-chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	
3,5 {Mức 4}

	4.2.2
	Thiết kế được các hoạt động nuôi dưỡng-chăm sóc sức khoẻ, phát triển chương trình và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	
3,5 {Mức 4}

	4.2.3
	Triển khai được các hoạt động nuôi dưỡng-chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	
3,5 {Mức 4}

	4.2.4
	Cải tiến các hoạt động nuôi dưỡng-chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	
3,5 {Mức 4}


3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	1.1.1.1
	Áp dụng được kiến thức về Luật giáo dục, Luật Nhà giáo, Điều lệ trường mầm non và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
	1.1.1
	15%
	2,5 {Mức 3}

	1.2.2.1
	Áp dụng được Chương trình giáo dục mầm non hiện hành; Chương trình đào tạo cử nhân ngành giáo dục mầm non và một số phương thức học tập ở bậc đại học
	1.2.2
	5%
	2,5 {Mức 3}

	2.2.2.1
	Thể hiện tác phong nhà giáo trong quá trình học tập và thực hiện đồ án học phần
	2.2.2
	10%
	2,5 {Mức 3}

	3.1.1.1
	Tổ chức hoạt động nhóm để thực hiện các yêu cầu và nhiệm vụ học phần đề ra
	3.1.1
	5%
	2,5 {Mức 3}


	3.2.1.1
	Thể hiện kĩ năng giao tiếp thông qua hoạt động nhóm và thuyết trình sản phẩm dự án học phần
	3.2.1
	7%
	
2,5 {Mức 3}

	4.1.1.1
	Phân tích được bối cảnh và hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non
	4.1.1
	10%
	3,5 {Mức 4}

	4.2.1.1
	Hình thành ý tưởng tìm hiểu về trường mầm non và nghề giáo viên mầm non
	4.2.1
	10%
	3,5 {Mức 4}

	4.2.2.1
	Lập kế hoạch tìm hiểu về trường mầm non và nghề giáo viên mầm non
	4.2.2
	10%
	3,5 {Mức 4}

	4.2.3.1
	Thực hiện kế hoạch tìm hiểu về trường mầm non và nghề giáo viên mầm non
	4.2.3
	
10%
	3,5 {Mức 4}

	4.2.4.1
	Đưa ra định hướng học tập để trở thành giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và bối cảnh xã hội
	4.2.4
	10%
	3,5 {Mức 4}


4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các  bài đánh giá
	[bookmark: _Hlk102550787]Bài đánh giá (Trọng số)
	CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm năng lực cần đạt
	Trọng số điểm cho bài đánh giá
	Hình thức đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
(20%)
	CLO 1.1.1.1. Áp dụng được kiến thức về Luật giáo dục, Luật Nhà giáo, Điều lệ trường mầm non và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
	2,5
	
60%
	
Trắc nghiệm trên LMS
(Đáp án)

	
	CLO 1.2.2.1. Áp dụng được Chương trình giáo dục mầm non hiện hành; Chương trình đào tạo cử nhân ngành giáo dục mầm non và một số phương thức học tập ở bậc đại học
	 2.5
	

40%
	

	A1.2
(15%)
	CLO 2.2.2.1. Thể hiện tác phong nhà giáo trong quá trình học tập và thực hiện đồ án học phần
	2,5
	
100%

	Quan sát quá trình học tập (Rubric)

	A1.3
(15%)
	CLO 4.2.1.1. Hình thành ý tưởng tìm hiểu về trường mầm non và nghề giáo viên mầm non
	3.5
	
50%
	Kế hoạch và báo cáo về kế hoạch tìm hiểu trường mầm non và nghề GVMN (Rubric)

	
	CLO 4.2.2.1. Lập kế hoạch tìm hiểu về trường mầm non và nghề giáo viên mầm non
	
	
50%
	

	A2. Đánh giá cuối kỳ (chiếm 50% điểm số học phần)

	 



A2.1
(30%)


	CLO 4.1.1.1. Phân tích được bối cảnh và hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non
	     3,5

	30%
	

Viết và báo cáo dự án học phần
(Rubric)

	
	CLO 4.2.3.1. Thực hiện kế hoạch tìm hiểu về trường mầm non và nghề giáo viên mầm non
	
3,5
	
50%
	

	
	CLO 4.2.4.1. Đưa ra định hướng học tập để trở thành giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và bối cảnh xã hội
	3,5
	

20%
	

	A 2.2
(20%)
	CLO 3.1.1.1. Tổ chức hoạt động nhóm để thực hiện các yêu cầu và nhiệm vụ học phần đề ra
	2,5
	

50%
	Tự đánh giá của nhóm và giáo viên 
(Rubric)

	
	CLO 3.2.1.1. Thể hiện kĩ năng giao tiếp thông qua hoạt động nhóm và thuyết trình sản phẩm dự án học phần
	2,5
	
50%
	



Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	 + A1.2%+A1.3*15% 


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:

Bảng 1. Quy đổi giữa tỉ lệ % hoàn thành của mỗi mức và điểm năng lực
	STT
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực

	1
	50%
	0.5
	50%
	1.5
	50%
	2.5
	50%
	3.5
	50%
	4.5

	2
	55%
	0.6
	55%
	1.6
	55%
	2.6
	55%
	3.6
	55%
	4.6

	3
	60%
	0.7
	60%
	1.7
	60%
	2.7
	60%
	3.7
	60%
	4.6

	4
	65%
	0.8
	65%
	1.8
	65%
	2.8
	65%
	3.8
	65%
	4.7

	5
	70%
	0.9
	70%
	1.9
	70%
	2.9
	70%
	3.9
	70%
	4.7

	6
	75%
	1.0
	75%
	2.0
	75%
	3.0
	75%
	4.0
	75%
	4.8

	7
	80%
	1.0
	80%
	2.0
	80%
	3.0
	80%
	4.0
	80%
	4.8

	8
	85%
	1.1
	85%
	2.1
	85%
	3.1
	85%
	4.1
	85%
	4.9

	9
	90%
	1.2
	90%
	2.2
	90%
	3.2
	90%
	4.2
	90%
	4.9

	10
	95%
	1.3
	95%
	2.3
	95%
	3.3
	95%
	4.3
	95%
	5.0

	11
	100%
	1.4
	100%
	2.4
	100%
	3.4
	100%
	4.4
	100%
	5.0


4.2. Ma trận năng lực của bài đánh giá A1.1
	CLO
	Tổng số câu
	Số câu cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	
	
	
	Nội dung
	Số câu

	 






CLO1.1.1.1
(60%)
	


Mức 1
	


10
	


5
	Biết được nội dung Luật Giáo dục, Luật Nhà giáo, Điều lệ trường mầm non và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
	
5

	
	
	
	
	Liệt kê được các điều, khoản về Luật Giáo dục, Luật Nhà giáo, Điều lệ trường phổ thông và chuẩn nghề nghiệp giáo viên viên mầm non.
	
5

	
	



Mức 2
	



10
	



5
	Hiểu được về Luật Giáo dục, Luật Nhà giáo, Điều lệ trường mầm non và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
	
3

	
	
	
	
	Phân biệt được nội dung, điều khoản về Luật Giáo dục, Luật Nhà giáo, Điều lệ trường mầm non và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
	

4

	
	
	
	
	Lấy các ví dụ về Luật Giáo dục, Luật Nhà giáo, Điều lệ trường mầm non và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
	
3

	
	

Mức 3
	

30
	

15
	Áp dụng được kiến thức về Luật Giáo dục, Luật Nhà giáo, Điều lệ trường mầm non và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
	
15

	
	
	
	
	Phân tích tác động của các quy định trong Luật Giáo dục và Luật Nhà giáo, Điều lệ  đối với công việc của giáo viên mầm non
	
15

	 











CLO1.2.2.1
(40%)
	


Mức 1
	


10
	


5
	Nhận diện các yếu tố trong Chương trình giáo dục mầm non hiện hành; Mô tả các nội dung chính của Chương trình đào tạo cử nhân ngành giáo dục mầm non.
	
5

	
	
	
	
	Liệt kê các yếu tố trong Chương trình giáo dục mầm non hiện hành; Nêu các nội dung chính của Chương trình đào tạo cử nhân ngành giáo dục mầm non.
	
5

	
	



Mức 2
	



10
	



5
	Phân biệt các yếu tố trong Chương trình giáo dục mầm non hiện hành và Chương trình đào tạo cử nhân ngành giáo dục mầm non, giải thích sự khác biệt giữa các phương thức học tập ở bậc đại học.
	

5

	
	
	
	
	So sánh sự khác biệt giữa Chương trình giáo dục mầm non hiện hành và Chương trình đào tạo cử nhân ngành giáo dục mầm non; Giải thích sự ảnh hưởng của các phương thức học tập ở bậc đại học đối với sinh viên.
	

5

	
	




Mức 3
	




30
	




15
	Áp dụng các phương thức học tập từ Chương trình giáo dục mầm non hiện hành vào một tình huống giảng dạy thực tế; Phân tích hiệu quả của Chương trình đào tạo cử nhân ngành giáo dục mầm non trong việc phát triển năng lực nghề nghiệp của sinh viên.
	


15

	
	
	
	
	Ứng dụng các phương thức học tập từ Chương trình giáo dục mầm non hiện hành vào tình huống giảng dạy thực tế; Đánh giá hiệu quả của Chương trình đào tạo cử nhân ngành giáo dục mầm non trong việc phát triển năng lực nghề nghiệp của sinh viên.
	

15


4.3. Phiếu đánh giá bài A1.2
	Tiêu chí đánh giá [2,5] 
	Điểm chấm / Điểm tối đa
	Điểm năng lực

	CLO 2.2.2.1. Thể hiện tác phong nhà giáo trong quá trình học tập và thực hiện đồ án học phần
	…/10
	
1,5

	Tiêu chí 1
	Thực hiện đúng quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của học phần
	…/5
	 




	
	Chỉ báo 1: Đảm bảo tham gia ≥80% các buổi học trên lớp, 100% các buổi thực hiện đồ án; nộp đúng hạn kế hoạch và dự án học phần.
	2.5
	

	
	Chỉ báo 2: Tuân thủ quy định về trang phục; ăn mặc giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với nghề dạy học.
	2.5
	

	Tiêu chí 2
	Duy trì thái độ học tập và thực hiện dự án học phần.
	 …/5
	

	
	Chỉ báo 1: Duy trì việc nộp đầy đủ, đúng hạn bài tập; tích cực trả lời/đặt câu hỏi trong quá trình học tập và khi thực hiện đồ án học phần.
	2.5
	

	
	Chỉ báo 2: Thể hiện tính kỉ luật, chủ động, tích cực trong quá trình học tập và thực hiện đồ án học phần.
	2.5
	



4.4. Phiếu đánh giá bài A1.3

	Chuẩn đầu ra đánh giá [MNL: ...(Điểm năng lực cần đạt)] {Trọng số %}
	Điểm số 
	Điểm năng  lực

	CLO 4.2.1.1 Hình thành ý tưởng tìm hiểu về trường mầm non và nghề giáo viên mầm non. [MNL: 4] {Trọng số 50%}
	.../10
	

	


Tiêu chí 1
	Lựa chọn các tài liệu về trường mầm non và nghề giáo viên mầm non
	.../5
	

	
	Chỉ báo 1: Tổng hợp được các tài liệu liên quan đến trường mầm non và nghề giáo viên mầm non, chứng minh sự cần thiết của việc tìm hiểu trường mầm non và nghề giáo viên mầm non.
	2,5
	

	
	Chỉ báo 2: Đưa ra ý tưởng tìm hiểu về trường mầm non và nghề giáo viên mầm non
	2,5
	

	 

Tiêu chí 2
	Lựa chọn mục tiêu và dự kiến kế hoạch tìm hiểu về trường mầm non và nghề giáo viên mầm non
	.../5
	

	
	Chỉ báo 1. Lựa chọn rõ ràng mục tiêu tìm hiểu trường mầm non và nghề giáo viên mầm non.
	2,5
	

	
	Chỉ báo 1. Dự kiến được nhiệm vụ, địa điểm, thời gian và cách thức thực hiện mục tiêu đặt ra.
	2,5
	

	CLO4.2.2.1 Lập kế hoạch tìm hiểu về trường mầm non và nghề giáo viên mầm non [MNL: 4)] {Trọng số 50%}
	.../10
	

	

Tiêu chí 1
	Xây dựng kế hoạch tìm hiểu về trường mầm non và nghề giáo viên mầm non
	.../6
	

	
	Chỉ báo 1: Thiết kế được các nội dung, nhiệm vụ phù hợp với mục tiêu; lập kế hoạch đầy đủ, chi tiết các hoạt động, phương pháp/cách thức thực hiện và dự kiến sản phẩm.
	4,0
	

	
	Chỉ báo 2: Phân công nhiệm vụ cụ thể, có nội quy và đánh giá nhóm; dự kiến vấn để có thể phát sinh.
	2,0
	

	Tiêu chí 2
	Tổ chức trình bày kế hoạch tìm hiểu về trường mầm non và nghề giáo viên mầm non
	…/4
	

	
	Chỉ báo 1: Chuẩn hoá cấu trúc và hình thức theo yêu cầu khoa học; Bản word và slide đẹp, không lỗi chính tả.
	2,0
	

	
	Chỉ báo 2: Chuẩn hoá kĩ năng thuyết trình: sự tự tin, tính thuyết phục và trả lời câu hỏi hiệu quả.
	2,0
	


4.4. Phiếu đánh giá bài A2.1

	Chuẩn đầu ra đánh giá [MNL: ...(Điểm năng lực cần đạt)] {Trọng số %}
	Điểm số 
	Điểm năng  lực

	CLO4.1.1.1 Phân tích được bối cảnh và hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non [MNL: 4] {Trọng số 30%}
	.../10
	

	


Tiêu chí 1
	Phân tích bối cảnh xã hội và nghề nghiệp của giáo viên mầm non
	.../5
	

	
	Chỉ báo 1: Phân tích được bối cảnh, xu thế giáo dục trên thế giới và ở Việt Nam.
	2,5
	

	
	Chỉ báo 2: Phân tích chức năng, nhiệm vụ của trường mầm non; mục tiêu, định hướng giáo dục trẻ mầm non của Việt Nam hiện nay.
	2,5
	

	

Tiêu chí 2
	Phân tích vai trò và yêu cầu đối với giáo viên mầm non
	.../5
	

	
	Chỉ báo 1. Phân tích được vị trí, vai trò của giáo viên mầm non gắn với đổi mới giáo dục và đào tạo.
	2,5
	

	
	Chỉ báo 1. Phân tích được những yêu cầu, năng lực cốt lõi của giáo viên mầm non.
	2,5
	

	CLO4.2.3.1 Thực hiện kế hoạch tìm hiểu về trường mầm non và nghề giáo viên mầm non [MNL: 4] {Trọng số 50%}
	.../10
	

	

Tiêu chí 1
	Tổ chức thực hiện kế hoạch tìm hiểu trường mầm non và nghề giáo viên mầm non
	.../5
	

	
	Chỉ báo 1: Lựa chọn được các phương thức trong quá trình thực hiện kế hoạch (thu thập tư liệu, khảo sát thực tế, phỏng vấn, nghe báo cáo, điều tra xã hội học,…).
	4,0
	

	
	Chỉ báo 2: Triển khai kế hoạch một cách chủ động và tích cực
	1,0
	

	Tiêu chí 2
	Tổng hợp kết quả tìm hiểu trường mầm non và nghề giáo viên giáo viên mầm non
	…/5
	

	
	Chỉ báo 1: Tổng hợp được đầy đủ các nội dung về trường mầm non, tổ chuyên môn, hoạt động nuôi dưỡng – chăm sóc – giáo dục trẻ ở trường mầm non.
	3,0
	

	
	Chỉ báo 2: Phân tích một hoạt động cụ thể trong việc nuôi dưỡng – chăm sóc – giáo dục trẻ mầm non.
	2,0
	

	CLO4.2.4.1. Đưa ra định hướng học tập để trở thành giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và bối cảnh xã hội [MNL: 4)] {Trọng số 20%}
	.../10
	

	Tiêu chí 1
	Đánh giá kết quả tìm hiểu về trường mầm non và nghề giáo viên giáo viên mầm non
	.../5
	

	
	Chỉ báo 1: Đánh giá được hoạt động của nhà trường, hoạt động nuôi dưỡng – chăm sóc – giáo dục trẻ, vai trò của giáo viên mầm non
	2,5
	

	
	Chỉ báo 2: Đánh giá được những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện kế hoạch, những nhiệm vụ chưa thực hiện được, lí do; đề xuất, kiến nghị.
	2,5
	

	Tiêu chí 2
	Đưa ra định hướng học tập để trở thành giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và bối cảnh xã hội
	…/5
	

	
	Chỉ báo 1: Rút ra những kết luận về hoạt động nuôi dưỡng – chăm sóc – giáo dục trẻ mầm non, những phẩm chất và năng lực mà người giáo viên mầm non cần có.
	2,5
	

	
	Chỉ báo 2: Đưa ra định hướng học tập và rèn luyện các phẩm chất, năng lực để trở thành người giáo viên tốt, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và bối cảnh xã hội.
	2,5
	


4.5. Phiếu đánh giá bài A2.2

	Chuẩn đầu ra đánh giá [MNL: 3] (Điểm năng lực cần đạt)] {Trọng số %}
	Điểm số 
	Điểm năng  lực

	CLO 3.1.1.1. Tổ chức hoạt động nhóm để thực hiện các yêu cầu và nhiệm vụ mà học phần đề ra [MNL: 3 (2.5-3.4)] {Trọng số 50%}
	.../10
	

	


Tiêu chí 1
	Tham gia hoạt động nhóm (sinh viên tự đánh giá)
	.../5
	

	
	Chỉ báo 1: Phối hợp tham gia đầy đủ các buổi họp nhóm; lập kế hoạch phần việc cá nhân theo kế hoạch nhóm; triển khai, theo dõi tiến độ và điều chỉnh khi cần; báo cáo kịp thời và cam kết thực hiện.
	1,0
	

	
	Chỉ báo 2: Lắng nghe tích cực, tôn trọng, xem xét các ý kiến, quan điểm của mọi thành viên trong nhóm.
	1,0
	

	
	Chỉ báo 3: Trình bày quan điểm rõ ràng; lập luận kèm dẫn chứng; bảo vệ lí do chính đáng; đàm phán và điều chỉnh lập trường theo bằng chứng/tiêu chí chung
	1,0
	

	
	Chỉ báo 4: Hoàn thành hạng mục đúng hạn; kiểm tra và chỉnh sửa theo tiêu chí chất lượng; bàn giao theo checklist/quy ước nhóm; tuân thủ chuẩn định dạng và kênh nộp.
	1,0
	

	
	Chỉ báo 5: Chịu trách nhiệm về phần việc; cập nhật tiến độ minh bạch; chia sẻ/hỗ trợ thành viên liên quan; cảnh báo rủi ro và khắc phục sự cố để bảo đảm sản phẩm chung.
	1,0
	

	

Tiêu chí 2
	Thực hiện kết quả làm việc nhóm (giáo viên đánh giá theo nhóm)
	.../5
	

	
	Chỉ báo 1: Lập kế hoạch làm việc nhóm rõ ràng, khoa học; phân công nhiệm vụ cụ thể, công bằng và phù hợp với các thành viên của nhóm.
	1,5
	

	
	Chỉ báo 2: Tổ chức thực hiện đúng kế hoạch; thu thập được nhiều thông tin (minh chứng) hữu ích; toàn bộ thành viên đều tham gia tích cực.
	1,5
	

	
	Chỉ báo 3: Trình bày sổ tay làm việc nhóm khoa học, đầy đủ, chi tiết quá trình hoạt động nhóm; có bảng nhận xét, đánh giá chi tiết và khách quan thành viên trong nhóm.
	2,0
	

	CLO3.2.1.1. Thể hiện được kỹ năng giao tiếp thông qua hoạt động nhóm và thuyết trình sản phẩm dự án học phần [MNL: 3] {Trọng số 50%}
	.../10
	

	

Tiêu chí 1
	Thực hành giao tiếp trong hoạt động nhóm: lắng nghe tích cực, trình bày mạch lạc, phản hồi có cấu trúc, điều tiết tương tác để xây dựng đồng thuận. (sinh viên tự đánh giá)
	.../4
	

	
	Chỉ báo 1: Lắng nghe tích cực, tóm tắt ý chính, làm rõ điểm chưa hiểu; phản hồi có cấu trúc và điều chỉnh thông điệp; trình bày ý kiến mạch lạc.
	1,0
	

	
	Chỉ báo 2: Thuyết phục bằng lập luận–dẫn chứng; đàm phán và nhượng bộ có điều kiện; phản hồi đề xuất của người khác; điều tiết thảo luận để xây dựng đồng thuận.
	1,0
	

	
	Chỉ báo 3: Nhận diện và phân tích nguyên nhân xung đột; làm rõ nhu cầu các bên; hoà giải, thương lượng phương án chấp nhận chung; thống nhất cam kết, ghi nhận thoả thuận và theo dõi thực hiện.
	1,0
	

	
	Chỉ báo 4: Thiết lập giao tiếp rõ ràng; ghi nhận–phản hồi kịp thời; trao quyền–hỗ trợ; minh hoạ nội dung để gắn mục tiêu và củng cố niềm tin.
	1,0
	

	Tiêu chí 2
	Kĩ năng thuyết trình dự án học phần (giáo viên đánh giá theo nhóm)
	…/6
	

	
	Chỉ báo 1: Nội dung trình bày logic, đầy đủ; thông tin chính xác, khoa học, đúng trọng tâm; có thông tin mới, cập nhật.
	1,0
	

	
	Chỉ báo 2: Slide trình bày tốt (hình ảnh khá sắc nét và kích thước khá phù hợp, cỡ chữ trình chiếu hợp lý, dễ nhìn); sử dụng công cụ hỗ trợ phù hợp với nội dung.
	1,0
	

	
	Chỉ báo 3: Ngôn ngữ trình bày rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, truyền cảm và thuyết phục người nghe; sử dụng ngôn ngữ khuôn mặt, cử chỉ tay chân và cơ thể hợp lý và tự nhiên.
	2,0
	

	
	Chỉ báo 4: Sử dụng các hình thức tương tác phù hợp và hiệu quả (nhìn, lắng nghe, gây chú ý, khuyến khích khán giả; trả lời câu hỏi đầy đủ, chính xác, súc tích.
	1,0
	

	
	Chỉ báo 5: Thời gian trình bày đúng thời gian quy định; phân chia công việc hợp lý giữa các thành viên trong nhóm và có sự hỗ trợ, kết hợp giữa các thành viên khi lên thuyết trình.
	1,0
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6. Kế hoạch dạy học
LÝ THUYẾT
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	CHƯƠNG 1. 
Chuẩn đầu ra: CLO1.1.1.1, CLO.2.2.2.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.2

	1
	1.1. Khái quát về nghề sư phạm 
1.1.1. Nghề sư phạm
1.1.1.1. Khái niệm về nghề sư phạm 
1.1.1.2. Đặc điểm của lao động sư phạm 
1.1.1.3. Một số mô hình đào tạo sư phạm trên thế giới và ở Việt Nam
1.1.2. Nghề giáo viên mầm non
1.1.2.1. Khái niệm về nghề giáo viên mầm non
1.1.2.2. Hoạt động sư phạm của giáo viên mầm non
1.1.2.3. Các kĩ năng nghề nghiệp của giáo viên mầm non
1.2. Luật giáo dục Việt Nam
1.2.1. Mục tiêu, tính chất, nguyên lí giáo dục
1.2.2. Hệ thống giáo dục quốc dân và giáo dục mầm non
1.2.3. Tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường
1.2.4. Vị trí, vai trò, tiêu chuẩn, nhiệm vụ của nhà giáo
1.2.5. Nhiệm vụ, quyền và chính sách của người học
1.2.6. Trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục
1.2.7. Quản lí nhà nước về giáo dục
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
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	- Nghiên cứu đề cương học phần Nhập môn ngành GDMN
- Xem tài liệu và Slide
- Ghi chú chú lại các từ khoá chính của từng mục
- Làm bài tập trắc nghiệm
- Làm bài tập tự luận số 1-5 (Bài 1 đến bài 5).

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	




8
	Giới thiệu về:
- Nghề sư phạm
- Nghề GVMN
- Luật GD Việt Nam
Thảo luận về: Mục tiêu GD quy định trong Luật và giải thích ý nghĩa của mục tiêu này đối với bậc mầm non
Yêu cầu: Sinh viên ghi kết quả thảo luận vào vở tự học

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	



6
	- Tóm tắt nội dung chương 1 bằng bản đồ tư duy và nộp bài lên hệ thống LMS
- Làm bài tập 1.1 – 1.7 vào vở tự học.
- Đọc thêm tài liệu về chương 2.



	
	CHƯƠNG 2. 
Chuẩn đầu ra: CLO.1.2.2.1, CLO.2.2.2.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.2

	2
	2.1. Luật Nhà giáo
2.1.1. Hoạt động nghề nghiệp, quyền và nghĩa vụ của nhà giáo
2.2.2. Chức danh, chuẩn nghề nghiệp nhà giáo
2.2.3. Tuyển dụng và sử dụng nhà giáo
2.2.4. Chính sách tiền lương và đãi ngộ nhà giáo
2.2.5. Đào tạo, bồi dưỡng đối với nhà giáo
2.2.6. Tôn vinh, khen thưởng, kỉ luật và xử lí vi phạm đối với nhà giáo
2.2. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
2.2.1. Phẩm chất nhà giáo
2.2.2. Phát triển chuyên môn nghiệp vụ
2.2.3. Xây dựng môi trường giáo dục
2.2.4. Phát triển mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng
2.2.5. Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, thể hiện khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em
2.3. Điều lệ trường mầm non
2.3.1. Vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn của trường mầm non
2.3.2. Các loại hình trường mầm non
2.3.3. Cơ cấu tổ chức trường mầm non
2.3.4. Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo
2.3.5. Quyền, nhiệm vụ của trẻ em
2.3.6. Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
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	- Xem bài giảng e-Learning và ghi chép các từ khoá chính trong mỗi mục
- Làm bài tập trắc nghiệm số 2 trên LMS
- Làm bài tập tự luận 2.1 trên LMS (Yêu cầu: Ghi vào vở tự học và nộp lên LMS)

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	

12

	Thảo luận về: Luật Nhà giáo; Chuẩn nghề nghiệp GVMN và Điều lệ trường mầm non.


	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
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	- Đọc tài liệu [2], [4], [5]
- Hoàn thành Bài tập 2.2 trên LMS

	
	CHƯƠNG 3. 
Chuẩn đầu ra : CLO 4.2.1.1 ; CLO 4.2.2.1 ; CLO 4.1.1.1 ; CLO 4.2.3.1 ; CLO 4.2.4.1 ; CLO 3.1.1.1 ; CLO 3.2.1.1
Bài đánh giá : A1.2, A1.3, A2.1 ; A2.2

	3
	3.1. Khái quát về trường Đại học Vinh và khoa Giáo dục mầm non
3.1. Chương trình đào tạo ngành GDMN tại ĐHV và chương trình GDMN hiện hành
3.2. Phương thức học tập ở bậc đại học và định hướng học tập ban đầu cho sinh viên ngành GDMN
3.3. Dự án học phần theo định hướng CDIO
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	
15
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 3.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
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	Thảo luận:
- Kế hoạch trải nghiệm ở trường mầm non
- Báo cáo kế hoạch trải nghiệm ở trường mầm non
- Kế hoạch và cách viết dự án học phần
- Thảo luận về các sản phẩm cần có của dự án học phần

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	

35
	- Viết và hoàn thiện báo cáo dự án học phần theo hướng dẫn.
- Thực hiện các sản phẩm của dự án học phần theo yêu cầu



Nghệ An, ngày........tháng.......năm 2025

	Trưởng đơn vị cấp 2
	Trưởng đơn vị cấp 3

	Giảng viên chủ trì học phần






PGS.TS. Lưu Tiến Hưng      TS. Trần Thị Hoàng Yến         TS. Phan Thị Thuý Hằng


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
[image: A logo with a globe and bird

AI-generated content may be incorrect.]KHOA SINH
	ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
GIẢI PHẪU SINH LÝ TRẺ EM
	Lần ban hành:
Ngày ban hành:     /    /2025
Số trang: 1/13


 

1. Thông tin chung PHỤ LỤC 7

1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: PGS. TS. Nguyễn Thị Giang An 
Học hàm, học vị: Giảng viên, Phó giáo sư, Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: Giờ hành chính tại Khoa Sinh học, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: 0917113270, Email: nguyengianganbio@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong y học,  sinh lý bệnh miễn dịch.

Giảng viên 2: TS. Nguyễn Thị Việt
Học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: Giờ hành chính tại Khoa Sinh học, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: 0943 474 688, Email: vietnt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Đa dạng, sinh học và sinh thái học Động vật; ứng dụng hoạt chất trong phòng bệnh người và ĐV.
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần: Giải phẫu sinh lý trẻ em (Anatomy and physiology of children)

	- Mã số học phần: ECEa72301

	- Thuộc CTĐT trình độ đại học (các) ngành: 

	- Thuộc khối học phần:
        Học phần đại cương chung và nhóm ngành

        Học phần cơ sở ngành
        Học phần chuyên ngành


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  
	     Tự chọn 


	- Phương pháp dạy học:       Dạy học dự án

	    Phương pháp dạy học khác

	- Số tín chỉ:
- Phân tiết: 
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1): 45
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT): 15/15
+ Số tiết học ở phòng thí nghiệm hoặc địa điểm thực hành trong trường (TH): 15
+ Số tiết học triển khai tại các cơ sở thực hành, thực tập ngoài trường (NT):
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2): 45

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: {Tên học phần (Mã học phần)}
+ Học phần học trước: {Tên học phần (Mã học phần)}

	- Theo Quy chế đào tạo, sinh viên bị cấm thi cuối kỳ nếu vi phạm một trong số các điều kiện sau:
+ Không hoàn thành đủ 80% “tiến độ” học qua e-Learning;
+ Không hoàn thành đủ 80% các bài tập trước khi đến lớp và sau khi lên lớp (xem phần Kế hoạch dạy học);
+ Không tham gia đủ 80% số tiết ở lớp lý thuyết;
+ Không tham gia đủ 100% số tiết ở lớp thực hành;
+ Không có điểm đánh giá thường xuyên hoặc điểm đánh giá thường xuyên đạt 0 điểm theo thang điểm 10.

	- Giảng viên chủ trì học phần: PGS. TS. Nguyễn Thị Giang An
Điện thoại:  0917113270                             , email: nguyengianganbio@vinhuni.edu.vn


2. Mô tả học phần
Học phần Giải phẫu sinh lý trẻ em cung cấp kiến thức nền tảng về cấu tạo và chức năng cơ thể trẻ em theo các giai đoạn phát triển, là học phần cơ sở quan trọng trong chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non. Kiến thức của học phần giúp sinh viên hiểu rõ đặc điểm giải phẫu – sinh lý của trẻ để vận dụng vào chăm sóc, giáo dục, bảo vệ và nâng cao sức khỏe trẻ em. Đồng thời, học phần góp phần rèn luyện tư duy phản biện, tư duy hệ thống, kỹ năng giải quyết vấn đề, sáng tạo trong học tập – nghiên cứu, cũng như phát triển kỹ năng hợp tác trong môi trường học thuật và nghề nghiệp của ngành Giáo dục Mầm non.
Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các chuẩn đầu ra CTĐT sau (theo QĐ số... ngày... tháng... năm... của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh):
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm năng lực trung bình tối thiểu {Mức năng lực}

	1.2.1
	Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	2.1.1
	Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	3.2.1
	Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}


3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	[bookmark: _Hlk160955370]CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	1.2.1.1
	Vận dụng kiến thức về cấu tạo và chức năng sinh lý của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể trẻ em để phân tích mối liên hệ giữa các hệ cơ quan, cũng như giữa cơ thể trẻ với môi trường sống, nhằm phục vụ hiệu quả cho các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc trẻ mầm non.
	1.1.2
	3%
	2,5 {Mức 3}

	[bookmark: _Hlk166883014]1.2.1.2
	Vận dụng được kiến thức về giải phẫu - sinh lý để nhận diện dấu hiệu bất thường, đồng thời đề xuất các biện pháp chăm sóc và phòng bệnh thông thường cho trẻ mầm non.
	
	4%
	2,5 {Mức 3}

	2.1.1.1
	Vận dụng được kỹ năng tư duy hệ thống và giải quyết vấn đề và sáng tạo vào các hoạt động học tập, thực hành về nội dung Giải phẫu sinh lý trẻ em.
	2.1.1
	7%
	2,5 {Mức 3}

	3.2.1.1
	Vận dụng được kỹ năng hợp tác với trong các hoạt động học tập, thực hành về nội dung Giải phẫu sinh lý trẻ em.
	3.2.1
	11%
	2,5 {Mức 3}


4. Kiểm tra, đánh giá
[bookmark: _Hlk100585307]4.1. Các bài đánh giá
	Bài đánh giá (Trọng số)
	CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm NL cần đạt
	Trọng số điểm cho bài đánh giá
	Phương pháp và công cụ đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
(a%)
	CLO2.1.1.1{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	40%
	Quan sát quá trình học tập (Rubric)

	A1.2
(b%)
	CLO3.2.1.1{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	60%
	Quan sát thực hành (Rubric)

	A2. Đánh giá cuối kỳ (chiếm 50% điểm số học phần)

	A2.1
(100%)
	CLO1.2.1.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	40%
	Tự luận 
(Đáp án)

	
	CLO1.2.1.2 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	60%
	


Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK36] + A1.2b%


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK39]


Công thức tính điểm số của học phần:

4.2. Phiếu đánh giá bài A1.1
	Chuẩn đầu ra đánh giá {mức năng lực, trọng số %}
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO2.1.1.1. Vận dụng được kỹ năng tư duy hệ thống và giải quyết vấn đề và sáng tạo vào các hoạt động học tập, thực hành về nội dung Giải phẫu sinh lý trẻ em. {mức 3, trọng số 100%}
	…/10
	2,5-3,4

	Tiêu chí 1
	Xác định và phân tích vấn đề
	2/10
	

	
	Chỉ báo 1: Xác định rõ chủ đề của nội dung học tập
	1
	

	
	Chỉ báo 2: Xác định được các nôi dung chính của vấn đề
	1
	

	Tiêu chí 2
	Tư duy hệ thống trong tổ chức kiến thức
	2/10
	

	
	Chỉ báo 1: Trình bày vấn đề theo cấu trúc logic, mạch lạc; các phần có sự liên kết chặt chẽ.
	1
	

	
	Chỉ báo 2: Hệ thống hóa kiến thức bằng bảng, sơ đồ, hình ảnh, mô hình… thể hiện mối quan hệ giữa các khái niệm.
	1
	

	Tiêu chí 3
	Năng lực giải quyết vấn đề một cách khoa học
	2/10
	

	
	Chỉ báo 1: Đề xuất được giải pháp/cách tiếp cận hợp lý để lý giải hoặc xử lý vấn đề đặt ra trong chủ đề báo cáo.
	1
	

	
	Chỉ báo 2: Kết luận hoặc kiến nghị dựa trên bằng chứng khoa học, gắn với thực tiễn giáo dục và chăm sóc trẻ em.
	1
	

	Tiêu chí 4
	Sáng tạo trong tiếp cận và trình bày
	2/10
	

	
	Chỉ báo 1: Đưa ra cách tiếp cận mới hoặc liên hệ độc đáo, khác biệt trong khai thác nội dung.
	1
	

	
	Chỉ báo 2: Báo cáo trình bày sinh động, sử dụng phương tiện minh họa sáng tạo
	1
	

	Tiêu chí 5
	Phối hợp trong quá trình thực hiện công việc chung
	2/10
	

	
	Chỉ báo 1: Phân công nhiệm vụ rõ ràng, có sự phối hợp và đóng góp công bằng của các thành viên
	1
	

	
	Chỉ báo 2: Nhóm trình bày thuyết phục, biết phản biện và tiếp thu góp ý một cách khoa học.
	1
	

	Kết quả toàn bài đánh giá
	…/10
	


4.3. Phiếu đánh giá bài A1.2
	Chuẩn đầu ra đánh giá {mức năng lực, trọng số %}
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO3.2.1.1. Vận dụng được kỹ năng hợp tác với trong các hoạt động học tập, thực hành về nội dung Giải phẫu sinh lý trẻ em. {mức 3, trọng số 100%}
	…/10
	2,5-3,4

	Tiêu chí 1
	Tham gia hoạt động nhóm thực hành
	2/10
	

	
	Chỉ báo 1: Tích cực tham gia các buổi học, thực hành nhóm.
	0,5
	

	
	Chỉ báo 2: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ được giao trong nhóm.
	0,5
	

	
	Chỉ báo 3: Đóng góp ý kiến xây dựng trong thảo luận.
	0,5
	

	
	Chỉ báo 4: Tự giác nhận nhiệm vụ và hỗ trợ nhóm khi cần.
	0,5
	

	Tiêu chí 2
	Giao tiếp và chia sẻ thông tin
	2/10
	

	
	Chỉ báo 1: Trình bày ý kiến rõ ràng, mạch lạc.
	0,5
	

	
	Chỉ báo 2: Lắng nghe và tiếp nhận ý kiến của người khác.
	0,5
	

	
	Chỉ báo 3: Chia sẻ tài liệu, thông tin liên quan đến học phần cho nhóm.
	0,5
	

	
	Chỉ báo 2: Đặt câu hỏi và phản hồi mang tính xây dựng.
	0,5
	

	Tiêu chí 3
	Hỗ trợ và phối hợp
	2/10
	

	
	Chỉ báo 1: Hỗ trợ bạn trong quá trình thực hành giải phẫu – sinh lý.
	0,5
	

	
	Chỉ báo 2: Thực hiện đúng các thao tác kỹ thuật
	0,5
	

	
	Chỉ báo 4: Tôn trọng ý kiến đa dạng và dung hòa khi có bất đồng.
	
	

	
	Chỉ báo 3: Cùng nhóm xử lý khó khăn trong học tập/thực hành.
	0,5
	

	Tiêu chí 4
	Giải quyết vấn đề và ra quyết định nhóm
	2/10
	

	
	Chỉ báo 1: Đúng giờ, tuân thủ nội quy trong học tập, thực hành.
	0,5
	

	
	Chỉ báo 2: Hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, đúng yêu cầu.
	0,5
	

	
	Chỉ báo 3: Chịu trách nhiệm về kết quả chung của nhóm.
	0,5
	

	
	Chỉ báo 4: Duy trì thái độ tích cực, hợp tác đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
	0,5
	

	Tiêu chí 5
	Kết quả hợp tác trong quá trình thực hành 
	2/10
	

	
	Chỉ báo 1: Thực hiện đúng quy trình và thao tác trong thực hành giải phẫu – sinh lý.
	0,5
	

	
	Chỉ báo 2: Sản phẩm/thí nghiệm/bài thực hành đạt yêu cầu về độ chính xác.
	0,5
	

	
	Chỉ báo 3: Vận dụng kết quả thực hành để rút ra nhận xét, kết luận phù hợp.
	0,5
	

	
	Chỉ báo 4: Liên hệ, ứng dụng kết quả thực hành vào tình huống học tập hoặc thực tế nghề nghiệp.
	0,5
	

	Kết quả toàn bài đánh giá
	…/10
	



4.4. Ma trận năng lực của bài đánh giá A2.1
	CLO
	Loại câu hỏi
	Điểm số theo MNL
	Điểm số cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	CLO1.2.1.1
(30%)
	Mức 1
	Câu 3 điểm
	0,5
	
	Nêu ...

	
	Mức 2
	
	0,5
	
	Diễn giải tính chất... 

	
	Mức 3
	
	2,0
	1,0
	Vận dụng kiến thức đã học để làm rõ... 

	CLO1.2.1.2
(30%)
	Mức 1
	Câu 3 điểm
	0,5
	
	Nêu ...

	
	Mức 2
	
	0,5
	
	Diễn giải ...

	
	Mức 3
	
	2,0
	1,0
	Vận dụng ...


Hướng dẫn xây dựng ma trận năng lực và phiếu đánh giá:
- Mỗi bài đánh giá được xây dựng 01 ma trận năng lực hoặc phiếu đánh giá tương ứng; được trình bày theo thứ tự của bảng Các bài đánh giá (A1.1, A1.2, A2.1...);
- Đối với bài thi trắc nghiệm, ma trận năng lực được xây dựng theo hướng dẫn của Bộ chuẩn BĐCL (Trang 196-198);
- Đối với bài thi tự luận, bài thi vấn đáp và bài thi tiểu luận, ma trận năng lực được xây dựng theo hướng dẫn của Bộ chuẩn BĐCL (Trang 196-198);
- Đối với bài thi đánh giá dựa vào hoạt động của sinh viên (thực hành, báo cáo dự án...), phiếu đánh giá (rubric) được xây dựng theo hướng dẫn của Bộ chuẩn BĐCL (Trang 200-202).
5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình:
[1] Nguyễn Thị Giang An (2016), Giải phẫu sinh lý trẻ em, Nhà xuất bản Đại học Vinh.
[2] Đào Thị Minh Tâm (2025), Giải phẫu - Sinh lý trẻ em mầm non, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.
5.2. Tài liệu tham khảo:
[3] Trần Đình Quang (2011), Giải phẫu sinh lý trẻ em, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
[4] Lê Thanh Vân, Sinh lý trẻ em , NXB  Đại học sư phạm, 2003.
6. Kế hoạch dạy học
LÝ THUYẾT
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.1, CLO1.2.1.2, CLO2.1.1.1
Bài đánh giá: A1.1 , A2.1

	1
	1.1. Khái niệm, nhiệm vụ và đối tượng của Giải phẫu sinh lý trẻ em. 
1.2. Vị trí và tầm quan trọng của môn học 
1.3. Khái quát chung về cơ thể con người và đặc điểm cơ thể trẻ em
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Nghiên cứu đề cương học phần

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Giới thiệu về:
- 
- 
Thảo luận về: 

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	Đọc thêm tài liệu về 

	
	CHƯƠNG 2. TÍNH QUY LUẬT VỀ SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CƠ THỂ (2 TIẾT)
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.1, CLO1.2.1.2, CLO2.1.1.1
Bài đánh giá: A1.1 , A2.1

	2
	2.1. Qui luật về sự sinh trưởng và phát triển của cơ thể
2.2. Các giai đoạn phát triển của trẻ em. 
2.3. Sự phát triển tâm – vận động của trẻ em.
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 2.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận về …


	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Đọc tài liệu [1], tr7-20
- Hoàn thành Bài tập 2.2 trên LMS

	
	CHƯƠNG 3. HỆ THẦN KINH VÀ HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO 
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.1, CLO1.2.1.2, CLO2.1.1.1
Bài đánh giá: A1.1 , A2.1

	3
	3.1. Vai trò của hệ thần kinh
3.2. Cấu tạo của hệ thần kinh
3.3. Đặc điểm hệ thần kinh trẻ em
3.4. Hoạt động thần kinh cấp cao.
3.5. Hệ thống tín hiệu thứ nhất và thứ hai.
3.6. Các loại hình thần kinh.
3.7. Bản chất sinh lý của giấc ngủ
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 3.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận:
- 
- 

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Đọc tài liệu [1], tr27-32
- Hoàn thành Bài tập 2.2 trên LMS

	
	CHƯƠNG 4. Cơ quan phân tích
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.1, CLO1.2.1.2, CLO2.1.1.1
Bài đánh giá: A1.1 , A2.1

	4
	4.1. Vai trò của cơ quan phân tích
4.2. Cơ quan phân tích thị giác
4.3. Cơ quan phân tích thính giác và thăng bằng
4.5. Cơ quan phân tích khứu giác
4.6. Cơ quan phân tích xúc giác

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 4.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	- Liệt kê…
- Liệt kê …
- Phân tích…. 
- Mô tả…

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Hoàn thành Bài tập 4.2 trên LMS

	
	CHƯƠNG 5. 
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.1, CLO1.2.1.2, CLO2.1.1.1
Bài đánh giá: A1.1 , A2.1

	5
	5.1 Vai trò của hệ vận động
5.2. Hệ xương
5.3. Hệ cơ
5.4. Sự phát triển tư thế
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 5.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận về 

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Đọc tài liệu [1], tr44-51
- Hoàn thành Bài tập 5.2 trên LMS

	6
	Thi giữa kỳ (Bài A1.1)

	
	CHƯƠNG 6. 
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.1, CLO1.2.1.2, CLO2.1.1.1
Bài đánh giá: A1.1 , A2.1

	7
	6.1. Chức năng của hệ tuần hoàn
6.2. Máu
6.3. Hệ tuần hoàn
6.4. Đặc điểm tim và mạch của trẻ em 
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 6.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Tóm tắt những nội dung sau:
+ 
+ 
+ 
+ 

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Đọc tài liệu [1], tr71-109
- Hoàn thành Bài tập 6.2 trên LMS

	8
	Thảo luận Chương 6
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Chuẩn bị báo cáo theo phân công của giảng viên, sử dụng mềm Powerpoint 

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	- Trình bày báo cáo
- Thảo luận

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Lập bảng đối sánh về….

	
	CHƯƠNG 7. 
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.1, CLO1.2.1.2, CLO2.1.1.1
Bài đánh giá: A1.1 , A2.1

	9
	7.1. Tầm quan trọng của hệ hô hấp
7.2. Cấu tạo của hệ hô hấp
7.3. Cơ chế hoạt động hô hấp
7.4. Những đặc điểm hô hấp của trẻ em
7.5. Những rối loạn hô hấp ở trẻ em 
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 7.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Tóm tắt những vấn đề sau:
+ 
+  

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Đọc tài liệu [1], tr115-140
- Hoàn thành Bài tập 7.2 trên LMS

	10
	Thảo luận Chương 7
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Chuẩn bị báo cáo theo phân công của giảng viên, sử dụng mềm Powerpoint 

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	- Trình bày báo cáo
- Thảo luận

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Lập bảng đối sánh về

	
	CHƯƠNG 8. TIÊU HÓA VA QUÁ TRÌNH HẤP THU THỨC ĂN
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.1, CLO1.2.1.2, CLO2.1.1.1
Bài đánh giá: A1.1 , A2.1

	11
	8.1. Vai trò của thức ăn – ý nghĩa của sự tiêu hoá
8.2. Cấu tạo của hệ tiêu hoá
8.3. Sự tiêu hoá thức ăn trong cơ thể
8.4. Sự hấp thu thức ăn và thải bã
8.5. Đặc điểm hệ tiêu hoá trẻ em
8.6. Cơ sở sinh lý của sự ăn uống
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 8.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận những vấn đề sau:
+ 
+ 

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Đọc tài liệu [2], trang 11-130
- Hoàn thành Bài tập 8.2 trên LMS

	
	CHƯƠNG 9. TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.1, CLO1.2.1.2, CLO2.1.1.1
Bài đánh giá: A1.1 , A2.1

	12
	9.1. Khái niệm về trao đổi chất và năng lượng
9.2. Sự trao đổi chất
9.3. Đặc điểm trao đổi chất theo lứa tuổi
9.4. Sự trao đổi năng lượng

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 9.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Tóm tắt những vấn đề sau:
+ 
+ 
+ 
+

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Đọc tài liệu [2], tr139-184
- Hoàn thành Bài tập 9.2 trên LMS

	13
	Thảo luận Chương 9
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Chuẩn bị báo cáo theo phân công của giảng viên, sử dụng mềm Powerpoint 

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	- Trình bày báo cáo
- Thảo luận

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Hoàn thiện bản PPT và nạp lại trên LMS

	
	CHƯƠNG 10. HỆ BÀI TIẾT
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.1, CLO1.2.1.2, CLO2.1.1.1
Bài đánh giá: A1.1 , A2.1

	14
	10.1. Ý nghĩa của sự bài tiết
10.2. Hệ tiết niệu
10.3. Đặc điểm hệ tiết niệu trẻ em
10.4. Da và sự tiết mồ hôi qua da
10.5. Đặc điểm da trẻ em và các bệnh về da, biện pháp về sinh da cho trẻ.
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 10.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Phân tích những vấn đề sau:
+ 
+ 
+

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Đọc tài liệu [2], tr185-249
- Hoàn thành Bài tập 10.2 trên LMS

	15
	Thảo luận Chương 10
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Chuẩn bị báo cáo theo phân công của giảng viên, sử dụng mềm Powerpoint 

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	- Trình bày báo cáo
- Thảo luận

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Lập bảng đối sánh về….


THỰC HÀNH
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	BÀI 1. Theo dõi sự phát triển của trẻ trên biểu đồ.
Chuẩn đầu ra: CLO3.2.1.1
Bài đánh giá: A1.2

	7
	1.1. Mục đích, yêu cầu
Thực hiện được việc đánh giá sự tăng trưởng và phát triển của trẻ 
1.2. Chuẩn bị
- Bảng viết và máy chiếu. 
- Chuẩn bị biểu đồ tăng trưởng chiều cao và cân nặng của trẻ
1.3. Thực hành
- Tìm hiểu sự phát triển của trẻ qua các giai đoạn phát triển 
- Cân trẻ theo tháng
- Đo chiều cao của trẻ theo tháng
- Tính chỉ số BMI
- Lập biểu đồ tăng trưởng của trẻ

1.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 1

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị dụng cụ
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật
- Tiến hành thực hành

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	Sau 48 giờ, kiểm tra độ vô trùng của môi trường; chụp ảnh ống nghiệm, đĩa và nạp lên LMS

	
	BÀI 2. Quan sát hệ thần kinh và giác quan
Chuẩn đầu ra: CLO3.2.1.1
Bài đánh giá: A1.2

	8
	Bài thực hành 2: 
- Quan sát hệ thần kinh mô hình và trang vẽ
- Quan sát giác quan qua mô hình và tranh vẽ
- Bộ lộ và xác định não, tủy sống và dây thần kinh thực vật của ếch
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 2

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị dụng cụ
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật
- Tiến hành thực hành

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	Sau 24 giờ, mô tả đặc điểm khuẩn lạc xuất hiện trên đĩa Petri; chụp ảnh đĩa Petri và nạp lên LMS

	
	BÀI 3. Quan sát hệ tuần hoàn, hệ vận động và xác định nhóm máu
Chuẩn đầu ra: CLO3.2.1.1
Bài đánh giá: A1.2

	9
	Bài thực hành 3: 
- Quan sát hệ tuần hoàn của người qua mô hình,  tranh vẽ và mẫu vật
- Xác định nhóm máu hệ ABO ở người.
- Quan sát hệ vận động thông qua tranh vẽ và mô hình.
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 3

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị dụng cụ
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật
- Tiến hành thực hành

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	Sau 24 giờ, mô tả đặc điểm khuẩn lạc xuất hiện trên ống nghiệm; chụp ảnh ống nghiệm và nạp lên LMS

	
	BÀI 4. Quan sát hệ tiêu hoá và chứng minh ảnh hưởng của các men tiêu hoá lên sự biến đổi của thức ăn
Chuẩn đầu ra: CLO3.2.1.1
Bài đánh giá: A1.2

	10
	Bài thực hành 4: 
- Quan sát và vẽ sơ đồ tư duy về cấu tạo và chức phận của hệ tiêu hoá. 
- Nghiên cứu ảnh hưởng của mem amylaza trong tuyến nước bọt lên 
- Nghiên cứu ảnh hưởng của mem pepxin dạ dày lên sự biến đổi protein
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 4

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị dụng cụ
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật
- Tiến hành thực hành

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	- Nạp ảnh chụp VSV dưới kính hiển vi lên LMS

	
	BÀI 5. Quan sát, nhận diện, các đặc điểm về hệ hô hấp và hệ nội tiết
Chuẩn đầu ra: CLO3.2.1.1
Bài đánh giá: A1.2

	11
	Thực hành bài 5:
Mô tả, vẽ và sơ đồ tư duy về hệ hô hấp 
Mô tả, vẽ và sơ đồ tư duy về nội tiết
 
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 5

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị dụng cụ
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật
- Tiến hành thực hành

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	Sau 24 giờ, đọc kết quả thí nghiệm; chụp ảnh ống nghiệm và nạp lên LMS

	
	BÀI 6. Quan sát, nhận diện, các đặc điểm về hệ bài tiết và hệ sinh dục
Chuẩn đầu ra: CLO3.2.1.1
Bài đánh giá: A1.2

	12
	Thực hành bài 6: 
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 6

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị dụng cụ
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật
- Tiến hành thực hành

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	Nạp ảnh chụp thí nghiệm lên LMS
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1. Thông tin chung PHỤ LỤC 7

1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1:
Họ và tên: Dương Thị Linh     
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Tâm lý - Giáo dục, trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: số nhà 26B, ngõ 16, Nguyễn Viết Xuân, Hưng Dũng, TPVinh
Điện thoại: 0912588975 . Email: linhdt@vinhuni.edu.vn 
Các hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học chuyên ngành
Giảng viên 2:
Họ và tên: Lê Thục Anh     
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Tâm lý - Giáo dục, trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: Phường Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An        
Điện thoại: 0912657006; email: anhlt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học chuyên ngành
Giảng viên 3
Họ và tên: Trần Hằng Ly       
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sỹ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Tâm lý - Giáo dục, trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: số 29 Nam Cao, phường Đông Vĩnh, TP Vinh.
Điện thoại, email: 0982 738 148. Email: lyth@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học chuyên ngành
Giảng viên 4
Họ và tên: Trần Mỹ Linh     
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Tâm lý - Giáo dục, trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 
Điện thoại, email: linhtm@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học chuyên ngành

1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần: Tâm lý học đại cương

	- Mã số học phần: (PSYa713t1) 

	- Thuộc CTĐT trình độ đại học (các) ngành: sư phạm

	- Thuộc khối học phần: Học phần đại cương chung và nhóm ngành

   


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  
	     Tự chọn 


	- Phương pháp dạy học:       Dạy học dự án
	    Phương pháp dạy học khác


	- Số tín chỉ:3
- Phân tiết: 
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1): 
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT): 45
+ Số tiết học ở phòng thí nghiệm hoặc địa điểm thực hành trong trường (TH):
+ Số tiết học triển khai tại các cơ sở thực hành, thực tập ngoài trường (NT):
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2): 90

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: {Tên học phần (Mã học phần)}
+ Học phần học trước: {Tên học phần (Mã học phần)}

	- Yêu cầu của học phần 
+ Nghe đúng tiến độ tối thiểu 80% bài giảng E-Scorm
+ Thời gian tối thiểu người học phải có mặt trên lớp: 80%.
+ Người học phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống LMS.
+ Tham gia đầy đủ các tiết thảo luận.
+ Tham gia đầy đủ thời gian thực tế 
+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên.


	- Giảng viên chủ trì học phần: Dương Thị Linh
Điện thoại:    0912588975                          
[bookmark: _Hlk210134725]email: linhdt@vinhuni.edu.vn


2. Mô tả học phần
Hướng dẫn xây dựng: Học phần Tâm lý học đại cương là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ bản, dùng cho các nhóm ngành sư phạ tiểu học, sư phạm mầm non , khối ngành  Khoa học xã hội và nhân văn. Học phần Tâm lý học đại cương trang bị cho người học những kiến thức về khoa học tâm lý người: sự hình thành và phát triển của tâm lý, các hiện tượng, quy luật và cơ chế vận hành của các quy luật tâm lý người, cơ sở tự nhiên và xã hội của tâm lý; giúp người học nghiên cứu, tìm hiểu tâm lý, giải thích các hiện tượng tâm lý trong cuộc sống và vận dụng được các kiến thức đã lĩnh hội vào việc tổ chức cuộc sống và trong hoạt động nghề nghiệp; Có khả năng tự đánh giá và tự tu dưỡng bản thân đáp ứng đòi hỏi của cuộc sống và nghề nghiệp. 
Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các chuẩn đầu ra CTĐT sau (theo QĐ số 2263 ngày 04 tháng 09 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh):
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm năng lực trung bình tối thiểu {Mức năng lực}

	1.1.2
	Vận dụng kiến thức đại cương về tâm lý học để phân tích và giải quyết một số vấn đề trong hoạt động giảng dạy và giáo dục
	2,5 {Mức 3}

	2.1.1
	Vận dụng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy hệ thống và kỹ năng giải quyết vấn đề để phân tích và xử lý các tình huống trong hoạt động giảng dạy và giáo dục
	2,5 {Mức 3}

	3.1.1
	Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm để phối hợp, phân công, hỗ trợ và hoàn thành nhiệm vụ trong hoạt động giảng dạy và  giáo dục
	2,5 {Mức 3}


3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	1.1.2.1
	Vận dụng được kiến thức về các quá trình nhận thức, tình cảm, ý chí… để lý giải các biểu hiện tâm lý của con người trong cuộc sống cũng như trong hoạt động giảng dạy và giáo dục
	



1.1.2


	15%
	2,5 {Mức 3}

	1.1.2.2
	Vận dụng được kiến thức đại cương về  tâm lý học để giải quyết một số tình huống sư phạm thường gặp trong hoạt động giảng dạy và giáo dục
	
	5%
	2,5 {Mức 3}

	2.1.1.1
	Thể hiện tư duy phản biện trong học tập, nghiên cứu học phần Tâm lý học đại cương

	2.1.1
	5%
	2,5 {Mức 3}

	3.1.1.1
	 Vận dụng kĩ năng làm việc nhóm để thảo luận, chia sẻ ý tưởng và hoàn thành nhiệm vụ học tập
	3.1.1.
	5%
	2,5 {Mức 3}


4. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
4.1. Đánh giá học tập
	[bookmark: _Hlk162307702]Bài đánh giá/(%)
	
CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm năng lực cần đạt 
	Trọng số
	Hình thức đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần) 

	A1.1
(50%)
	CLO 2.1.1.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	100%
	Tự luận

	A1.2
(50%)
	CLO.3.1.1.1 {điểm số}
	2,5
	100%
	Quan sát quá trình học tập (Rubric)

	A2. Đánh giá cuối kì (chiếm 50% điểm số học phần)

	A2.1
	CLO1.1.2.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	100%
	Trắc nghiệm

	
	CLO1.1.2.2 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	
	


Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:
	



4.2. Ma trận năng lực bài đánh giá A1.1 (tự luận)
	CLO
	Loại câu hỏi
	Điểm số theo MNL
	Điểm số cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	


CLO.2..
(100%)
	Mức 1
	


Câu  10 điểm
	
2,0
	
1,0
	Trình bày chính xác các khái niệm, học thuyết tâm lý học cơ bản có liên quan đến vấn đề được nêu và có thể lấy ví dụ minh họa

	
	Mức 2
	
	
2,0
	
1,0
	Làm rõ được các quan điểm, khái niệm khác nhau về bản chất tâm lý người, vai trò của hoạt động và giao tiếp đối với sự hình thành, phát triển nhân cách và ý thức của con người. 

	
	Mức 3
	
	6.0
	3,0
	Thể hiện được quan điểm cá nhân một cách rõ ràng, logic và có dẫn chứng thuyết phục. Liên hệ, vận dụng vào việc phân tích các tình huống, vấn đề thực tiễn trong đời sống và giáo dục. 



4.3. Phiếu đánh giá bài A1.2
	Chuẩn đầu ra đánh giá {mức năng lực, trọng số%}
	Điểm số
	Điểm 
năng lực

	[bookmark: _Hlk208220990]CLO3.1.1.1 Thực hiện thành thạo kĩ năng làm việc nhóm thông hoạt động thảo luận, chia sẻ ý tưởng và hỗ trợ nhịp nhàng để hoàn thành nhiệm vụ [mức năng lực: 2,5]
	…/10
	2,5 - 3,4

	


Tiêu chí 1
	Tham gia thảo luận nhóm                       
	 …/2.0
	

	
	Chỉ báo 1: Tham gia tích cực, chủ động nêu ý kiến, giữ vai trò kết nối nhóm.
	2.0
	

	
	Chỉ báo 2: Có tham gia nhưng còn thụ động, ít đóng góp ý kiến.
	1.0
	

	
	Chỉ báo 3: Không tham gia hoặc hoàn toàn im lặng.
	0
	

	


Tiêu chí 2
	Chia sẻ và phát triển ý tưởng                                                                                                       
	…/2.0  
	

	
	Chỉ báo 1: Đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo, biết lắng nghe và bổ sung cho ý kiến người khác.
	2.0
	

	
	Chỉ báo 2: Đưa ra ý kiến cơ bản, nhưng thiếu tính phát triển hoặc chưa gắn kết.
	1.0
	

	
	Chỉ báo 3: Không đưa ra ý tưởng hoặc ý kiến không phù hợp.
	0
	

	Tiêu chí 3
	Phối hợp và hỗ trợ thành viên  
	…/2.0   
	

	
	Hỗ trợ đồng đội kịp thời, phối hợp nhịp nhàng, giúp nhóm tiến triển hiệu quả.
	2.0
	

	
	Có phối hợp nhưng chưa thường xuyên, thiếu nhịp nhàng.
	1.0
	

	
	Thiếu hợp tác, không hỗ trợ nhóm.
	0
	

	Tiêu chí 4
	Đóng góp vào kết quả chung của nhóm học tập
	  …/2.0   
	

	
	Đảm nhận và hoàn thành phần việc được giao đúng hạn, có chất lượng, đóng góp rõ ràng cho sản phẩm chung.
	2.0
	

	
	Hoàn thành nhiệm vụ cơ bản nhưng chất lượng chưa cao hoặc chưa đúng hạn.
	1.0
	

	
	Không hoàn thành nhiệm vụ hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả nhóm.
	0
	

	Tiêu chí 5
	Thái độ và tinh thần trách nhiệm
	 …/2.0   
	

	
	Tích cực, tôn trọng, hợp tác, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với nhóm.
	2.0
	

	
	Có tinh thần hợp tác nhưng đôi khi thiếu tập trung, trách nhiệm chưa cao.
	1.0
	

	
	Thiếu tôn trọng, không hợp tác, thiếu trách nhiệm.
	0
	

	Kết quả toàn bài đánh giá
	……/10
	



4.4. Ma trận năng lực bài đánh giá A2.1 (Trắc nghiệm)

	CLO
	Tổng số câu
	Số câu cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	
	
	
	Nội dung
	Số câu

	CLO1.2.1.1.
(50%)
	


Mức 1
	


5
	


3
	Nêu được các quan điểm của các trường phái tâm lý học hiện đại, các khái niệm cơ bản của hoạt động nhận thức 
	2

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Liệt kê được các loại giao tiếp, các quá trình trí nhớ, các loại ghi nhớ, các loại tư duy, các cách sáng tạo của tưởng tượng ..
	2

	
	
	
	
	Phát biểu được khái niệm cảm giác, tri giác, tư duy, tưởng tượng, trí nhớ ngôn ngữ; Trình bày được các loại ngôn ngữ, và vai trò của ngôn ngữ đối với các quá trình nhận thức.
	1

	
	


Mức 2
	



5
	



3
	Phân biệt sự khác nhau giữa tâm lý con người và con vật 
	1

	
	
	
	
	Lý giải  được sự hình thành tâm lý ý thức của con  người , các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách
	1

	
	
	
	
	So sánh các phương pháp nghiên cứu tâm lý cơ bản. So sánh được sự khác nhau cơ bản của xúc cảm và tình cảm cũng như là mối liên hệ giữa hoạt động nhận thưc với đời sống tình cảm
	1

	
	
	
	
	 Khái quát được đặc điểm và các cách phân loại trong hoạt động, giao tiếp, cảm giác,tri giác, tư duy, tưởng tượng trí nhớ, ngôn ngữ...
	2

	
	Mức 3
	






15
	





8
	Vận dụng khái niệm về hoạt động, giao tiếp để giải thích tình huống trong học tập/đời sống.
	2

	
	
	
	
	Vận dụng kiến thức vào việc nghiên cứu, tìm hiểu  bản chất tâm lý con người
	2

	
	
	
	
	Vận dụng kiến thức về trí nhớ để giải thích hiện tượng quên/học thuộc lòng.
	1

	
	
	
	
	Giải quyết các tình huống học tập đơn giản dựa trên việc vận dụng khái niệm, đặc điểm và phân loại của các hiện tượng tâm lý cơ bản.
	1

	
	
	
	
	Liên hệ sự hình thành nhân cách với ví dụ thực tiễn
	2

	CLO1.1.2.2
(50%)
	Mức 1
	


5
	


3
	Trình được bản chất của hiện tượng tâm lý người theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng.
	2

	
	
	
	
	Nắm được những quan niệm khác nhau về khái niệm nhân cách, đặc trưng của nhân cách, Trình bày được các phẩm chất, các thuộc tính nhân cách và sự hình thành nhân cách
	2

	
	
	
	
	Trình bày được khái niệm, đặc điểm của tư duy, tưởng tượng; Phân biệt nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính; Phân biệt tư duy và tưởng tượng.
	1

	
	


Mức 2
	


5
	


3
	Khái quát được sự hình thành và phát triển ý thức cá nhân.
	2

	
	
	
	
	Giải thích mối quan hệ giữa hoạt  động và giao tiếp. Vai trò của hoạt động và giao tiếp đối với sự hình thành tâm lý, ý thức,nhân cách
	2

	
	
	
	
	Phân biệt quá trình hình thành khái niệm với quá trình hình thành kỹ năng, kỹ xảo trong học tập.
	1

	
	

Mức 3
	

15
	

8
	Áp dụng khái niệm tình cảm, ý chí để phân tích một tình huống tâm lý thực tế.
	
7

	
	
	
	
	Vận dụng được kiến thức đã lĩnh hội vào việc giải thích các hiện tượng tâm lý trong cuộc sống và nghề nghiệp
	
8



5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình:
[1] Nguyễn Quang Uẩn (2005), Tâm lý học đại cương, NXB Đại học sư phạm HN
[2] Dương Thị Linh, Lê Thục Anh, Trần Hằng Ly, Trần Mỹ Linh (2025 ), Bài giảng Tâm lý học đại cương (lưu hành nội bộ), Trường Đại học Vinh
5.2. Tài liệu tham khảo:
[3] Nguyễn Xuân Thức (2010), Tâm lý học đại cương, NXB Đại học sư phạm HN

6. Kế hoạch dạy học
LÝ THUYẾT
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	Chương 1: Tâm lý học là một khoa học
Chuẩn đầu ra: CLO1.1.2.1, CLO1.1.2.2, CLO2.1.1.1, CLO3.1.1.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.2, A2.1

	1
	1.1. Khái quát về sự hình thành và phát triển tâm lý học.
1.2. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu tâm lý học.
1.3. Cơ sở sinh lý của đời sống tâm lý
1.4. Bản chất, chức năng và phân loại hiện tượng tâm lý
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	



10
	- Nghiên cứu đề cương học phần Tâm lý học GDMN
- Nghe giảng tren Elearning
- Làm bài tập do giảng viên giao

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	




7
	Giới thiệu nội dung: 
+ Khái quát về sự hình thành và phát triển tâm lý học.
+ Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu tâm lý học.
+ Cơ sở sinh lý của đời sống tâm lý
+Bản chất, chức năng và phân loại hiện tượng tâm lý 
Thảo luận về:  Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa tính chủ thể và bản chất xã hội của hiện tượng tâm lý người. Theo anh/chị, việc một đứa trẻ bị lạc trong rừng từ nhỏ và được động vật nuôi dưỡng không thể phát triển tâm lý người  đã chứng minh cho luận điểm nào một cách rõ nét hơn? Tại sao?
Yêu cầu:
· Tham gia tích cực, chủ động, tôn trọng, hợp tác, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với nhóm.
· Đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo, biết lắng nghe và bổ sung cho ý kiến người khác.

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	



6
	- Tóm tắt nội dung chương 1 bằng bản đồ tư duy 
- Làm bài tập do giảng viên giao
- Đọc thêm tài liệu về chương 2.



	
	CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 2. HOẠT ĐỘNG, GIAO TIẾP VÀ NHÂN CÁCH
(8 tiết LT – 4 tiết TL – 20 tiết TH)
Chuẩn đầu ra:  CLO1.1.2.1, CLO1.1.2.2, CLO2.1.1.1, CLO3.1.1.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.2, A2.1

	2
	2.1. Hoạt động và tâm lý
2.2. Giao tiếp và tâm lý
 
2.3. Nhân cách và sự hình thành nhân cách

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	



 14
	Nghe bài giảng E-Learning và nghiên cứu tài liệu (đề cương bài giảng do giảng viên cung cấp và các tài liệu có liên quan đến bài học mà giảng viên đã giới thiêu)- - Chuẩn bị các câu trả lời đã được giảng viên giao sau khi kết thúc bài học trước

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	

14

	Giới thiệu các nội dung:
· Hoạt động và tâm lý
Khái niệm, đặc điểm, cấu trúc
· Giao tiếp và tâm lý
 Khái niệm, chức năng cơ bản
-  Nhân cách và sự hình thành nhân cách
Thảo luận: Người ta thường nói: "Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường". Dựa vào các phẩm chất của ý chí, hãy phân tích vai trò của ý chí trong việc quyết định sự thành công của một cá nhân. Theo bạn, ý chí là bẩm sinh hay do rèn luyện mà có? 
Yêu cầu: - Sử dụng đồ họa đa phương tiện (hình ảnh, video, hình ảnh hiệu ứng động...) để tăng tính thuyết phục và hấp dẫn.
· Tham gia tích cực, chủ động, tôn trọng, hợp tác, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với nhóm

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	



10
	- Đọc tài liệu mục 2.1, 2.2, 2.3.
- Củng cố lại các kiến thức đã học. Làm bài tập  sau nội dung học chương 2

	
	Chương 3. CHƯƠNG 3. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ – Ý THỨC
Chuẩn đầu ra : CLO 1.1.2.1, CLO1.1.2.2, CLO2.1.1.1, CLO3.1.1.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.2, A2.1

	3
	3.1. Sự nảy sinh và phát triển tâm lý ở loài và cá thể
3.2. Sự hình thành và phát triển của ý thức
- Khái niệm và cấp độ ý thức
- Sự hình thành và phát triển ý thức 
3.3. Chú ý – điều kiện của hoạt động có ý thức
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	
7
	- Nghe bài giảng E-Learning
- Làm bài tập do giảng viên giao

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	




7
	Giới thiệu các nội dung bài học:
- Sự nảy sinh và phát triển tâm lý ở loài và cá thể
-  Sự hình thành và phát triển của ý thức
-  Chú ý – điều kiện của hoạt động có ý thức
Thảo luận:
Có quan điểm cho rằng: "Không phải mọi hành vi của con người đều được điều khiển bởi ý thức". Hãy sử dụng kiến thức về các cấp độ của ý thức để chứng minh và cho ví dụ thực tiễn về sự chi phối của các hiện tượng tâm lý chưa được ý thức đến đời sống hàng ngày.
Yêu cầu: -Thiết kế được các slide/video có tính logic, số lượng slide/thời lượng video phù hợp với yêu cầu về nội dung và thời gian trình bày.
Tham gia tích cực, chủ động, tôn trọng, hợp tác, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với nhóm


	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	

8
	· Củng cố lại kiến thức đã được học
· Làm các bài tập do giảng viên giao
· Tìm hiểu nội dung bài học chương 4

	
	
	
	
	· 

	
	CHƯƠNG 4. CÁC QUÁ TRÌNH TÂM LÝ CƠ BẢN
Chuẩn đầu ra : CLO 1.1.2.1, CLO1.1.2.2, CLO2.1.1.1, CLO3.1.1.1
Bài đánh giá : A1.1, A1.2, A2.1

	3
	4.1. Nhận thức cảm tính
4.1.1. Cảm giác
- Khái niệm cảm giác
- Vai trò của cảm giác
- Các qui luật của cảm giác
4.1.2. Tri giác
- Khái niệm tri giác
- Vai trò của tri giác
-. Các qui luật cơ bản của tri giác
4.2. Nhận thức lý tính
4.2.1. Tư duy
- Khái niệm tư duy
- Các giai đoạn của một quá trình tư duy
- Các thao tác của tư duy
- Các loại tư duy
4.2.2. Tưởng tượng
- Khái niệm  tưởng tượng
- Các loại tưởng tượng
- Các cách sáng tạo hình ảnh mới của tưởng tượng
4.3. Trí nhớ và ngôn ngữ 
4.3.1. Trí nhớ
- Khái niệm
- Các loại trí nhớ
- Các quá trình trí nhớ
4.3.2. Ngôn ngữ
- Khái niệm
- Chức năng
- Các loại ngôn ngữ
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	
15
	- Nghe bài giảng E-Learning và nghiên cứu tài liệu (đề cương bài giảng do giảng viên cung cấp và các tài liệu có liên quan đến bài học mà giảng viên đã giới thiêu)
- Chuẩn bị các câu trả lời mà giảng viên giao sau khi kết thúc bài học trước.

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	




16
	Giới thiệu các nội dung bài học:
- Khái niệm cảm giác, tri giác, các đặc điểm, quy luật và vai trò của chúng
+ Khái niệm tư duy, tưởng tượng. Các đặc điểm cơ bản, vai trò của tư duy và tưởng tượng
+ Khái niệm trí nhớ và ngôn ngữ. Các loại trí nhớ và ngôn ngữ. Vai trò của trí nhớ và ngôn ngữ
Thảo luận:
Dựa trên các quy luật của sự quên đã học, hãy phân tích các nguyên nhân tâm lý cốt lõi khiến sinh viên thường gặp phải tình trạng học trước quên sau. Từ đó, đề xuất các chiến lược học tập và ôn tập khoa học, hiệu quả để củng cố và gìn giữ tri thức lâu dài.
Yêu cầu: Thiết kế được các slide/video có tính logic, số lượng slide/thời lượng video phù hợp với yêu cầu về nội dung và thời gian trình bày


	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	

20
	· Củng cố lại kiến thức đã được học
· Làm các bài tập do giảng viên giao
· Ôn tập 

	
	
	
	
	· 


Nghệ An, ngày........tháng.......năm 2025

	Trưởng đơn vị cấp 2
	Phó trưởng đơn vị cấp 3
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1. Thông tin chung PHỤ LỤC 7

1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: TS. Phạm Thị Hải Châu 
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục mầm non - Trường Sư phạm – Trường Đại học Vinh
Điện thoại:  0915386787  , email: chaupth@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Toán và phương pháp dạy học bộ môn Toán
Giảng viên 2: PGS.TS. Nguyễn Thị Châu Giang
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục tiểu học - Trường Sư phạm – Trường Đại học Vinh
Điện thoại:  0912414359 , email: chaugiangdhv@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính:   
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần: Toán cơ sở (Fundamental mathematics)

	- Mã số học phần: EcEa72302 

	- Thuộc CTĐT trình độ đại học) ngành: Giáo dục mầm non

	- Thuộc khối học phần:
        Học phần đại cương chung và nhóm ngành

        Học phần cơ sở ngành
        Học phần chuyên ngành


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  
	     Tự chọn 


	- Phương pháp dạy học:       Dạy học dự án

	    Phương pháp dạy học khác

	- Số tín chỉ: 3
- Phân tiết: 
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1): 45
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT): 45
+ Số tiết học ở phòng thí nghiệm hoặc địa điểm thực hành trong trường (TH):
+ Số tiết học triển khai tại các cơ sở thực hành, thực tập ngoài trường (NT):
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2): 45

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: {Tên học phần (Mã học phần)}
+ Học phần học trước: {Tên học phần (Mã học phần)}

	- Theo Quy chế đào tạo, sinh viên bị cấm thi cuối kỳ nếu vi phạm một trong số các điều kiện sau:
+ Không hoàn thành đủ 80% “tiến độ” học qua e-Learning;
+ Không hoàn thành đủ 80% các bài tập trước khi đến lớp và sau khi lên lớp (xem phần Kế hoạch dạy học);
+ Không tham gia đủ 80% số tiết ở lớp lý thuyết;
+ Không tham gia đủ 100% số tiết ở lớp thực hành;
+ Không có điểm đánh giá thường xuyên hoặc điểm đánh giá thường xuyên đạt 0 điểm theo thang điểm 10.

	- Giảng viên chủ trì học phần:
Điện thoại: 0915386787 , email: chaupth@vinhuni.edu.vn


2. Mô tả học phần
Học phần Toán cơ sở là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo, trang bị những kiến thức cơ bản về lý thuyết tập hợp và lý thuyết số tự nhiên có liên quan đến một việc hình thành một số biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non; rèn luyện cho sinh viên năng lực tư duy logic, suy luận và giải quyết vấn đề.
Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các chuẩn đầu ra CTĐT sau (theo QĐ số... ngày... tháng... năm... của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh):
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm năng lực trung bình tối thiểu {Mức năng lực}

	1.2.1
	Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2,5 {Mức 3}

	2.1.1
	Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2,5 {Mức 3}

	2.2.1
	Tôn trọng phẩm chất trung thực, kiên trì, chủ động trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2,5 {Mức 3}

	
	
	


3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	1.2.1.1
	Áp dụng được một số khái niệm, tính chất của lý thuyết tập hợp vào hoạt động giải toán.
	1.1.2
	7%
	2,5 {Mức 3}

	1.2.1.2
	Áp dụng được một số khái niệm, tính chất của lý thuyết số tự nhiên vào hoạt động giải toán.
	
	
	

	2.1.1.1
	Vận dụng kỹ năng suy luận và giải quyết vấn đề thông qua hoạt động giải toán.
	2.1.1
	7%
	2,5 {Mức 3}

	2.2.1.1
	Thể hiện sự chủ động, kiên trì trong học tập, hoàn thành các nhiệm vụ mà giáo viên giao phó.
	2.2.1
	7%
	2,5 {Mức 3}


4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các bài đánh giá
	Bài đánh giá (Trọng số)
	CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm NL cần đạt
	Trọng số điểm cho bài đánh giá
	Phương pháp và công cụ đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
(15%)
	CLO1.2.1.1 {điểm số}
	1,5
	15%
	Trắc nghiệm trên LMS (Đáp án)

	
	CLO1.2.1.2 {điểm số}
	1,5
	15%
	

	A1.2
(15%)
	CLO2.1.1.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	30%
	Tự luận (Rubric)

	A1.3
(20%)
	CLO2.2.1.1{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	40%
	Quan sát quá trình học tập (Rubric)

	A2. Đánh giá cuối kỳ (chiếm 50% điểm số học phần)

	A2.1
(100%)
	CLO1.2.1.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	30%
	Tự luận 
(Đáp án)

	
	CLO1.2.1.2{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	30%
	

	
	CLO2.1.1.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	40%
	


Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	 + A1.2%+ A1.320%


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:

4.2. Ma trận năng lực của bài đánh giá A1.1
	CLO
	Tổng số câu
	Số câu cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	
	
	
	Nội dung
	Số câu

	CLO1.2.1.1
(60%)
	Mức 1
	16
	8
	Nêu các định nghĩa cơ bản về lý thuyết tập hợp
	10

	
	
	
	
	Trình bày các tính chất cơ bản về lý thuyết tập hợp
	6

	
	Mức 2
	14
	7
	Tính được kết quả các phép toán trên tập hợp
	6

	
	
	
	
	Tìm được các tính chất của một quan hệ hai ngôi
	4

	
	
	
	
	Chỉ ra được các ánh xạ đặc biệt, tìm được tích hai ánh xạ
	4

	CLO1.2.1.2
(40%)
	Mức 1
	12
	6
	Nêu được mối quan hệ tương đương giữa hai tập hợp 
	6

	
	
	
	
	Nêu được các tính chất về tập hợp hữu hạn, vô hạn
	6

	
	Mức 2
	8
	4
	Chỉ ra các tính chất của phép toán số tự nhiên
	4

	
	
	
	
	Tìm được tập hợp hữu hạn, tập hợp vô hạn và các tập hợp tương đương với nhau
	4


4.3. Phiếu đánh giá bài A1.2
	Chuẩn đầu ra đánh giá {mức năng lực, trọng số %}
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO2.1.1.1. Vận dụng kỹ năng suy luận và giải quyết vấn đề thông qua hoạt động giải toán. {mức 3, trọng số 100%}
	…/10
	2,5-3,4

	Tiêu chí 1
	Phân tích lời giải
	7/10
	

	
	Chỉ báo 1: Diễn giải lôgic, dễ hiểu
	3,0
	

	
	Chỉ báo 2: Vận dụng được lý thuyết đã học để lập luận
	4,0
	

	Tiêu chí 2
	Trình bày 
	3/10
	

	
	Chỉ báo 1: Trình bày ngắn gọn, đủ ý
	2,0
	

	
	Chỉ báo 2: Hình thức trình bày rõ ràng
	1,0
	

	Kết quả toàn bài đánh giá
	…/10
	


4.3. Phiếu đánh giá bài A1.3
	Chuẩn đầu ra đánh giá {mức năng lực, trọng số %}
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO2.2.1.1. Thể hiện sự chủ động, kiên trì trong học tập, hoàn thành các nhiệm vụ mà giáo viên giao phó. {mức 3, trọng số 100%}
	…/10
	2,5-3,4

	Tiêu chí 1
	Chủ động trong học tập
	5/10
	

	
	Chỉ báo 1: Chủ động chuẩn bị bài trước khi đến lớp
	2,5
	

	
	Chỉ báo 2: Tích cực xây dựng bài trong giờ học
	2,5
	

	Tiêu chí 2
	Thực hiện nhiệm vụ được giao 
	5/10
	

	
	Chỉ báo 1: Hoàn thành các nội dung tự học theo hướng dẫn của giáo viên
	2,5
	

	
	Chỉ báo 2: Vận dụng được kiến thức đã học để làm bài tập mà giáo viên yêu cầu
	2,5
	

	Kết quả toàn bài đánh giá
	…/10
	


4.5. Ma trận năng lực của bài đánh giá A2.1
	CLO
	Loại câu hỏi
	Điểm số theo MNL
	Điểm số cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	CLO1.2.1.1
(30%)
	Mức 1
	Câu 3 điểm
	0,5
	
	Nêu định nghĩa hoặc tính chất liên quan đến lý thuyết tập hợp.

	
	Mức 2
	
	0,5
	
	Diễn giải tính chất của lý thuyết tập hợp. 

	
	Mức 3
	
	2,0
	1,0
	Vận dụng kiến thức đã học chứng mình vấn đề về lý thuyết tập hợp. 

	CLO1.2.1.2
(30%)
	Mức 1
	Câu 3 điểm
	0,5
	
	Nêu định nghĩa hoặc tính chất liên quan đến lý thuyết số tự nhiên.

	
	Mức 2
	
	0,5
	
	Diễn giải tính chất của lý thuyết số tự nhiên. 

	
	Mức 3
	
	2,0
	1,0
	Vận dụng kiến thức đã học chứng mình vấn đề về lý thuyết số tự nhiên. 

	CLO2.1.1.1
(40%)
	Mức 3
	Câu 4 điểm
	4,0
	2,0
	Làm sáng tỏ một vấn đề toán học liên quan đến lý thuyết tập hợp hoặc lý thuyết số tự nhiên.


5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình:
5.2. Tài liệu tham khảo:
[1] Phan Hữu Chân, Nguyễn Tiến Tài, Tập hợp và lôgic số học, NXB GD, 1997.
[2] Nguyễn Văn Đoành, Nguyễn Văn Khuê, Hình học sơ cấp, ĐHSP Hà nội I, 1994.
[3] Đinh Thị Nhung, Toán và phương pháp hình thành các biểu tượng Toán học cho trẻ mẫu giáo, Tập I, NXB ĐH Quốc gia Hà nội, 2001.
[4] Nguyễn Tiến Tài, Nguyễn Văn Ngọc, Số tự nhiên, Trường ĐHSP Hà Nội I, 1994.
6. Kế hoạch dạy học
LÝ THUYẾT
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	CHƯƠNG 1. 
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.1, CLO2..1.1.1, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.2, A1.3. A2.1

	1
	Chương 1. Những vấn đề cơ bản của lý thuyết tập hợp
1. Tập hợp
1.1. Các khái niệm cơ bản về tập hợp
1.1.1. Khái niệm tập hợp
1.1.2. Sự xác định một tập hợp
1.1.3. Tập rỗng, tập đơn tử
1.1.4. Minh hoạ tập hợp bằng hình vẽ
Luyện tập
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Nghiên cứu đề cương học phần

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận về các ví dụ 

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	Đọc thêm tài liệu tham khảo, làm bài tập

	2
	1.2. Quan hệ bao hàm - Tập con
1.2.1.  Quan hệ bao hàm 
1.2.2. Hai tập hợp bằng nhau
1.3. Các phép toán trên tập hợp
1.3.1. Giao của hai tập hợp
1.3.2. Hợp của hai tập hợp
Luyện tập
Luyện tập
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Nghiên cứu trước nội dung 1.2, 1.3

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận về các ví dụ 

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	Đọc thêm tài liệu tham khảo, làm bài tập

	3
	1.3.3. Một số tính chất của phép hợp, phép giao
Luyện tập 
1.3.4. Liên hệ giữa phép hợp và phép giao
1.3.5. Hiệu của hai tập hợp
1.3.6. Mối liên hệ giữa phép hiệu với phép hợp và phép giao
Luyện tập 
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Nghiên cứu trước nội dung 1.3

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận về các ví dụ 

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	Đọc thêm tài liệu tham khảo, làm bài tập

	4
	2. Quan hệ
2.1. Tích Đề các của các tập hợp
2.1.1. Cặp sắp thứ tự
2.1.2. Tích Đề các
2.2. Quan hệ hai ngôi
2.2.1. Định nghĩa và ví dụ về quan hệ hai ngôi trên một tập 2.2.2. Một số tính chất thường gặp của quan hệ hai ngôi 
Luyện tập 
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Nghiên cứu trước nội dung 2.1, 2.2

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận về các ví dụ 

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	Đọc thêm tài liệu tham khảo, làm bài tập

	5
	2.3. Quan hệ tương đương
2.3.1. Quan hệ tương đương
2.3.2. Lớp tương đương 
2.3.3. Tập thương
Luyện tập
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Nghiên cứu trước nội dung 2.3

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận về các ví dụ 

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	Đọc thêm tài liệu tham khảo, làm bài tập

	6
	2.4. Quan hệ thứ tự
2.4.1. Quan hệ thứ tự
2.4.2. Tập sắp tứ tự
Luyện tập
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Nghiên cứu trước nội dung 2.4

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận về các ví dụ 

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	Đọc thêm tài liệu tham khảo, làm bài tập

	7
	3. Ánh xạ
3.1. Định nghĩa ánh xạ
3.2. Ảnh và tạo ảnh
3.2.1. Định nghĩa ảnh và tạo ảnh
3.2.2. Định lý
Luyện tập
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Nghiên cứu trước nội dung 3.1, 3.2

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận về các ví dụ 

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	Đọc thêm tài liệu tham khảo, làm bài tập

	8
	3.3. Các ánh xạ đặc biệt
3.3.1. Đơn ánh
3.3.2. Toàn ánh
3.3.3. Song ánh
Luyện tập
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Nghiên cứu trước nội dung 3.3

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận về các ví dụ 

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	Đọc thêm tài liệu tham khảo, làm bài tập

	9
	3.4. Tích các ánh xạ
3.4.1. Định nghĩa tích các ánh xạ
3.4.2. Một số tính chất
Luyện tập
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Nghiên cứu trước nội dung 3.4

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận về các ví dụ 

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	Đọc thêm tài liệu tham khảo, làm bài tập

	10
	3.5. Ánh xạ ngược
3.5.1. Định nghĩa ánh xạ ngược
3.5.2. Một số tính chất
Luyện tập
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Nghiên cứu trước nội dung 3.5

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận về các ví dụ 

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	Đọc thêm tài liệu tham khảo, làm bài tập

	
	CHƯƠNG 2. 
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.2, CLO2..1.1.1, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.2, A1.3. A2.1

	11
	Chương 2. Số tự nhiên
1. Tập hợp số tự nhiên
1.1. Tập hợp tương đương
1.1.1. Định nghĩa tập hợp tương đương
1.1.2. Tính chất
1.1.3. Định lí Cantor
1.2. Tập hợp hữu hạn – Tập hợp vô hạn
1.2.1. Các định nghĩa 
1.2.2. Một số tính chất
Luyện tập
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Nghiên cứu trước nội dung 1.1, 1.2

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận về các ví dụ 

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	Đọc thêm tài liệu tham khảo, làm bài tập

	12
	1.3. Số tự nhiên - Quan hệ thứ tự trên tập hợp số tự nhiên
1.3.1. Bản số – Số tự nhiên
1.3.2. Quan hệ thứ tự trên tập hợp số tự nhiên
1.3.3. Số liền sau
1.4. Dãy số tự nhiên
Luyện tập
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Nghiên cứu trước nội dung 1.3, 1.4

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận về các ví dụ 

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	Đọc thêm tài liệu tham khảo, làm bài tập

	13
	2. Các phép toán trên tập hợp số tự nhiên 
2.1. Phép cộng và phép nhân
2.1.1. Các bổ đề về hợp và tích Đề - các của tập hợp hữu hạn
2.1.2. Phép cộng và phép 
nhân trên N
2.1.3. Các tính chất của các phép toán
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Nghiên cứu trước nội dung 2.1

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận về các ví dụ 

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	Đọc thêm tài liệu tham khảo, làm bài tập

	14
	 2.2. Phép trừ
2.2.1. Định lý
2.2.2. Định nghĩa phép trừ
2.2.3. Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép trừ
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Nghiên cứu trước nội dung 2.2

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận về các ví dụ 

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	Đọc thêm tài liệu tham khảo, làm bài tập

	15
	Ôn tập
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Ôn lạo lý thuyết môn học 

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Làm bài tập

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
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1. Thông tin chung PHỤ LỤC 7

1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: Thạc sỹ. NGUYỄN THỊ THANH GIANG
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0914360229 , email: Giangntt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ, Nghệ thuật tạo hình, Thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non. 
Giảng viên 2: Thạc sỹ. THÁI MẠNH THỦY
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Vinh
Điện thoại:  0917748913, email:  Huong.mndhv@vinhuni.edu.vn 
Các hướng nghiên cứu chính:  Mĩ thuật và PPDH Mĩ thuật, Bồi dưỡng năng lực mỹ thuật cho học sinh, Thiết kế đồ dùng đồ chơi cho trẻ mầm non.
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần: Thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non .Teaching aids, toys design for preschool kids (Tên ting Anh)

	- Mã số học phần: ( ECEa72303)

	- Thuộc CTĐT trình độ đại học (các) ngành: Giáo dục mầm non

	- Thuộc khối học phần:
        Học phần đại cương chung và nhóm ngànhX



        Học phần cơ sở ngành
        Học phần chuyên ngành


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  X

x

	     Tự chọn 


	- Phương pháp dạy học:       Dạy học dự ánX


	    Phương pháp dạy học khác


	- Số tín chỉ: 02
- Phân tiết: 
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1): 30
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT): 30
+ Số tiết học ở phòng thí nghiệm hoặc địa điểm thực hành trong trường (TH): 0
+ Số tiết học triển khai tại các cơ sở thực hành, thực tập ngoài trường (NT): 0
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2): 30

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: {Tên học phần (Mã học phần)}
+ Học phần học trước: {Tên học phần (Mã học phần)}

	- Theo Quy chế đào tạo, sinh viên bị cấm thi cuối kỳ nếu vi phạm một trong số các điều kiện sau:
+ Không hoàn thành đủ 80% “tiến độ” học qua e-Learning;
+ Không hoàn thành đủ 80% các bài tập trước khi đến lớp và sau khi lên lớp (xem phần Kế hoạch dạy học);
+ Không tham gia đủ 80% số tiết ở lớp lý thuyết;
+ Không tham gia đủ 100% số tiết ở lớp thực hành;
+ Không có điểm đánh giá thường xuyên hoặc điểm đánh giá thường xuyên đạt 0 điểm theo thang điểm 10.

	- Giảng viên chủ trì học phần: Nguyễn Thị Thanh Giang
Điện thoại:    0914360229, email: Giang ntt@vinhuni.edu.vn


2. Mô tả học phần
          Học phần “Thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non” thuộc kiến thức cơ sở ngành, dùng cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non (GDMN), học vào kỳ 1, là môn học bắt buộc, trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng cơ bản để áp dụng và phục vụ vào quá trình công tác giáo dục trẻ mầm non (MN). 
          Nội dung học phần này bao gồm những kiến thức và kỹ thuật cơ bản về đồ dùng dạy học và làm đồ chơi cho trẻ: Các khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, nguyên tắc, quy trình và kỹ thuật làm Đồ dùng, Đồ chơi học tập, Đồ chơi phản ánh sinh hoạt, Bồi giấy theo khuôn, Đồ chơi sân khấu, âm nhạc, Đồ chơi trang trí, hài hước, Đồ chơi xây dựng. Phương pháp thiết kế một số đồ dùng, đồ chơi theo chủ đề. Từ đó sinh viên thấy được vai trò quan trọng của môn học, biết vận dụng kiến thức, kỹ năng để tạo ra các sản phẩm và đánh giá, thẩm định được các sản phẩm, phục vụ cho việc làm đồ dùng dạy học, làm đồ chơi, hướng dẫn trẻ chơi, trẻ làm đồ chơi và các hoạt động trang trí lớp, chủ đề, chủ điểm ở trường MN. Sinh viên được trải nghiệm thực tiễn, mở rộng kiến thức, rèn các kỹ năng thực hành, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm nhằm phát triển phẩm chất, năng lực trong hoạt động GDMN.

	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm năng lực trung bình tối thiểu {Mức năng lực}

	1.2.1
	Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3)

	2.1.2
	 Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	3.1.1
	 Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	
	
	


3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	1.2.1.1
	Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý, nghệ thuật tạo hình và thực tiễn vào việc nghiên cứu lý luận cơ bản về thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non
	1.2.1
	3%
	2,5 {Mức 3}

	1.2.1.2
	Vận dụng được các kiến thức, kỹ thuật cơ bản của đồ dùng, đồ chơi vào trong học tập, thảo luận, làm các bài tập thiết kế đồ dùng dạy học và đồ chơi cho trẻ mầm non
	
	4%
	2,5 {Mức 3}

	2.1.2.1
	Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá trí thức và tự học vào học tập học phần Thiết kế đồ dùng dạy học và đồ chơi cho trẻ mầm non
	2.1.2
	6%
	
2,5 {Mức 3}

	3.1.1.1
	Thực hiện được các kỹ năng làm việc nhóm trong học tập, nghiên cứu, sáng tạo, tạo ra các sản phẩm đồ chơi cho trẻ mầm non
	3.1.1
	5%
	2,5 {Mức 3}


4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các bài đánh giá
	Bài đánh giá (Trọng số)
	CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm NL cần đạt
	Trọng số điểm cho bài đánh giá
	Phương pháp và công cụ đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
(20%)
	CLO1.2.1.1. Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý, nghệ thuật tạo hình và thực tiễn vào việc nghiên cứu lý luận cơ bản về thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non
	2,5
	
   40% 
	Trắc nghiệm trên LMS (Đáp án)

	
	CLO1.2.1.2. Vận dụng được các kiến thức, kỹ thuật cơ bản của đồ dùng, đồ chơi vào trong học tập, thảo luận, làm các bài tập thiết kế đồ dùng dạy học và đồ chơi cho trẻ mầm non.
	2,5
	

60%

	

	A1.2
(15%)
	CLO2.1.2.1. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá trí thức và tự học vào học tập học phần Thiết kế đồ dùng dạy học và đồ chơi cho trẻ mầm non
	2,5
	100%
	Quan sát thực hành (Rubric)

	A1.3
(15%)
	CLO3.1.1.1. Thực hiện được các kỹ năng làm việc nhóm trong học tập, nghiên cứu, sáng tạo, tạo ra các sản phẩm đồ chơi cho trẻ mầm non
	2,5
	100%
	Quan sát quá trình học tập (Rubric)

	A2. Đánh giá cuối kỳ (chiếm 50% điểm số học phần)

	A2.1
(100%)
	CLO1.2.1.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	40%
	Tự luận 
(Đáp án)

	
	CLO1.2.1.2{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	60%
	


Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	 + A1.2b%+ A1.3c%


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:

Bảng 1. Quy đổi giữa tỉ lệ % hoàn thành của mỗi mức và điểm năng lực
	STT
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực

	1
	50%
	0.5
	50%
	1.5
	50%
	2.5
	50%
	3.5
	50%
	4.5

	2
	55%
	0.6
	55%
	1.6
	55%
	2.6
	55%
	3.6
	55%
	4.6

	3
	60%
	0.7
	60%
	1.7
	60%
	2.7
	60%
	3.7
	60%
	4.6

	4
	65%
	0.8
	65%
	1.8
	65%
	2.8
	65%
	3.8
	65%
	4.7

	5
	70%
	0.9
	70%
	1.9
	70%
	2.9
	70%
	3.9
	70%
	4.7

	6
	75%
	1.0
	75%
	2.0
	75%
	3.0
	75%
	4.0
	75%
	4.8

	7
	80%
	1.0
	80%
	2.0
	80%
	3.0
	80%
	4.0
	80%
	4.8

	8
	85%
	1.1
	85%
	2.1
	85%
	3.1
	85%
	4.1
	85%
	4.9

	9
	90%
	1.2
	90%
	2.2
	90%
	3.2
	90%
	4.2
	90%
	4.9

	10
	95%
	1.3
	95%
	2.3
	95%
	3.3
	95%
	4.3
	95%
	5.0

	11
	100%
	1.4
	100%
	2.4
	100%
	3.4
	100%
	4.4
	100%
	5.0



4.2. Ma trận năng lực của bài đánh giá A1.1
	CLO
	Tổng số câu
	Số câu cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	
	
	
	Nội dung
	Số câu

	CLO1.2.1.1
(40%)
	
Mức 1
	
6
	
3
	Nêu được khái niệm đồ dùng dạy học, Thiết kế, Ý nghĩa của đồ dùng dạy học.
	3

	
	
	
	
	Mô tả được những tác dụng của đồ dùng dạy học đối với sự phát triển cho trẻ mầm non, Quy trình làm đồ dùng dạy học từ nguyên vật liệu giấy, vải
	3

	
	
Mức 2
	
10
	
5
	Phân biệt được đồ dùng dạy học và đồ chơi cho trẻ mầm non; Diễn giải được tại sao đồ dùng dạy học lại cần thiết trong việc dạy học cho trẻ mầm non. 
	2

	
	
	
	
	Hiểu được các kỷ thuật tạo ra các sản phẩm đồ dùng dạy học bằng các nguyên vật liệu vải, giấy, phế liệu và vật liệu thiên nhiên. 
	4

	
	
	
	
	Khái quát được các nguyên tắc sử dụng các phương tiện dạy học cho trẻ mầm non, Quy trình thiết kế mô hình đồ dùng dạy học, Sự ảnh hưởng của đồ dùng dạy học đối với nhận thức cho trẻ mầm non.
	4

	CLO1.2.1.2
(60%)
	
Mức 1
	
8
	
4
	Mô tả cách làm mũ múa dạng phẳng, Mũ múa dạng khối, mũ múa dạng hình chóp.
	3

	
	
	
	
	Nêu được khái niệm về đồ chơi học tập, đồ chơi phản ánh sinh hoạt, Đồ chơi trang trí và hài hước, Đồ chơi xây dựng, Bồi giấy theo khuôn.
	5

	
	
Mức 2
	
16
	
8
	Hiểu được ý nghĩa, tác dụng của đồ chơi  trong hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non;
Diễn giải được tại sao đồ chơi phải làm giống như thật
	5

	
	
	
	
	Phân biệt được đồ chơi nhà trẻ với đồ chơi dành cho trẻ mẫu giáo; Giải thích sự ảnh hưởng của đồ chơi đối với nhận thức cho trẻ mầm non..
	2

	
	
	
	
	Khái quát được các kỷ thuật tạo ra các sản phẩm đồ chơi bằng các nguyên vật liệu vải, giấy, phế liệu và vật liệu thiên nhiên.
	5

	
	
	
	
	So sánh sự khác biệt giữa đồ chơi mũ múa và đồ chơi mặt nạ. Khái quát được quy trình thiết kế bộ tranh ghép cho trẻ MN ở các độ tuổi. 
	4




*Phiếu đánh giá bài A1.2
	Chuẩn đầu ra đánh giá {mức năng lực, trọng số 100 %}
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO2.1.2.1.  Thực hiện được các kỹ năng, thao tác thực hành cơ bản trong nghiên cứu Thiết kế đồ dùng dạy học và đồ chơi cho trẻ mầm non. {mức 3, trọng số 100%}
	…/10
	2,5-3,4

	Tiêu chí 1
	Tính sáng tạọ
	2/10
	1.5đ

	
	Chỉ báo 1: Sinh viên (SV) chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, dụng cụ
	0,5
	

	
	Chỉ báo 2: SV có ý tưởng sáng tạo
	1,5
	

	Tiêu chí 2
	 Tính thẩm mỹ
	3,5/10
	

	
	Chỉ báo 1: Sắp xếp bố cục hợp lý
	1,0
	

	
	Chỉ báo 2: Hình cân đối
	1,0
	

	
	Chỉ báo 3: Màu sắc hài hòa, có kết hợp màu nóng, màu lạnh, có tương quan chung
	1,0
	

	
	Chỉ báo 4: Đạt được kết quả theo yêu cầu
	0,5
	

	Tiêu chí 3
	Tính thực tiễn
	2,5/10
	

	
	Chỉ báo 1: Khả năng ứng dụng 
	1,5
	

	
	Chỉ báo 2: Bền chắc
	0,5
	

	
	Chỉ báo 3: Đạt được kết quả theo yêu cầu
	0,5
	

	Tiêu chí 4
	Đảm bảo yêu cầu
	2/10
	

	
	Chỉ báo 1: Thực hiện đúng nội dung chủ đề
	1,0
	

	
	Chỉ báo 2: Thực hiện đúng khuôn khổ, kích thước
	0,5
	

	
	Chỉ báo 3: Đạt được kết quả theo thời gian yêu cầu
	0,5
	

	Kết quả toàn bài đánh giá
	…/10
	


[bookmark: _Hlk210480925]4.3. Phiếu đánh giá bài A1.3
	Chuẩn đầu ra đánh giá {mức năng lực, trọng số 100 %}
	Điểm số 
	Điểm năng  lực

	CLO 3.1.1.1. Thực hiện được các kỹ năng làm việc nhóm trong học tập, nghiên cứu, sáng tạo, tạo ra các sản phẩm đồ chơi cho trẻ mầm non {mức 3, trọng số 100%}
(SV tự đánh giá, sau đó GV đánh giá, phân hóa điểm cho từng nhóm)

	.../10
	2,5-3,4

	


Tiêu chí 1
	Nhận nhiệm vụ và tôn trọng ý kiến tập thể nhóm
	    2,0/10
	


	
	Chỉ báo 1: Tham gia đầy đủ các buổi hoạt động nhóm; vui vẻ nhận nhiệm vụ khi được phân công theo kế hoạch nhóm và triển khai thực hiện.
	0,5
	

	
	Chỉ báo 2: Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của tập thể, nhưng phải biết bày tỏ quan điểm cá nhân và bảo vệ những lí do chính đáng, Xem xét các ý kiến, quan điểm của mọi thành viên và có sự thống nhất cả nhóm.
	1,0
	

	
	Chỉ báo 3: Mỗi thành viên phải hoàn thành sản phẩm đúng hạn, đúng theo tiêu chí chất lượng đã được phân công.
	0,5
	

	

Tiêu chí 2
	Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm
	3,0/10
	

	
	Chỉ báo 1: Xây dựng kế hoạch làm việc nhóm khoa học; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng và phù hợp với từng thành viên trong nhóm.
	0,5
	

	
	Chỉ báo 2: Thực hiện đúng theo kế hoạch; mỗi thành viên của nhóm có ý thức, tham gia tích cực, có sự tương tác tốt, có ý kiến đóng góp, thu thập thông tin, tư liệu và phản biện cho nội dung của nhóm.
	2,0
	

	
	Chỉ báo 3: Báo cáo chi tiết quá trình hoạt động nhóm và nhận xét, đánh giá hoạt động của các thành viên trong nhóm.
	0,5
	

	



Tiêu chí 3
	Kết quả làm việc nhóm
	5,0/10
	

	
	Chỉ báo 1:  Nội đung thực hiện đúng theo yêu cầu được giao.
	1,0
	

	
	Chỉ báo 2: Đảm bảo số lượng, chất lượng về bố cục, hình, màu theo yêu cầu; Sản phẩm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ MN có tính sáng tạo và ứng dụng thực tế.
	3,0
	

	
	Chỉ báo 3: Nộp sản phẩm đồ dùng, đồ chơi đúng thời gian quy định; Phân công việc cho các thành viên trong nhóm hợp lý, có sự phối hợp giữa các thành viên khi báo cáo.
	1,0
	

	Kết quả toàn bài đánh giá
	…/10
	



4.4. Ma trận năng lực của bài đánh giá A2.1
	CLO
	Loại câu hỏi
	Điểm số theo MNL
	Điểm số cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	CLO1.2.1.1
(25%)
	Mức 1
	Câu 2 điểm
	0,5
	
	Nêu các bước làm đồ dùng dạy học tiết dạy xé dán vườn cây ăn quả theo đề tài.

	
	Mức 2
	
	0,5
	
	Hiểu được cách làm một số đồ dùng dạy học  theo các môn học cho trẻ mầm non. Minh họa bằng hình vẽ, 

	
	Mức 3
	
	2,0
	1,0
	Vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học để làm đồ dùng dạy học con hươu, con cá, con cua. Minh họa bằng hình vẽ và tô màu.

	CLO1.2.1.2
(35%)
	Mức 1
	Câu 3 điểm
	0,5
	
	Nêu một số khái niệm về mũ múa, mặt nạ, múa rối.

	
	Mức 2
	
	0,5
	
	Hiểu về cấu tạo, cách làm rối dẹt, rối tay, mặt nạ phẳng, quả cầu, đèn lồng quả trám, con ngựa bập bênh. Minh họa bằng hình vẽ và tô màu. So sánh giữa đồ chơi hiện đại với đồ chơi dân tộc.

	
	Mức 3
	
	2,0
	1,0
	Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào làm con gà mái ấp, con thỏ con, em bé bập bênh bằng màu, kích thước theo yêu cầu.

	CLO2.1.2.1
(40%)
	Mức 2
	Câu 5 điểm
	1,5
	
	Hoàn thành một trong số các nội dung:
- Đồ dùng dạy học một tiết toán, bằng màu, kích thước theo yêu cầu.
- Đồ chơi lô tô, bằng màu, kích thước theo yêu cầu.

	
	Mức 3
	
	2,5
	1,25
	Hoàn thành một trong số các nội dung:
- Đồ dùng dạy học một tiết kể chuyện, bằng màu, kích thước theo yêu cầu.
- Làm tranh bù chỗ còn thiếu, bằng màu, kích thước theo yêu cầu.
- Đồ chơi đô mi nô, bằng màu, kích thước theo yêu cầu.


5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình:
[1]. Đặng Hồng Nhật, 2000, Làm đồ chơi, NXB ĐHQG Hà Nội.
[2]. Nguyễn Tuấn Tú, 2015, Origami, Thế giới đại dương, NXB Thế giới. 
5.2. Tài liệu tham khảo:
[1]. Nguyễn Lăng Bình, 1997, Đồ chơi và cách làm đồ chơi cho trẻ mầm non, NXB HK và CN, Hà Nội.

[2]. Origami, 2003, Nghệ thuật xếp giấy Nhật Bản, NXB Mỹ thuật, Hà Nội.
[3]. Nguyễn Thị Hạnh, 1992, Thêu - Rua - Trung tâm lao động hướng nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội.
6. Kế hoạch dạy học
LÝ THUYẾT
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	CHƯƠNG 1. Đồ dùng dạy học và thiết kế đồ dùng dạy học cho trẻ mầm non
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.1, CLO1.2.1.2, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.3

	1
	1.1. Một số vấn đề cơ bản về đồ dùng dạy học.
1.2. Thiết kế đồ dùng dạy học cho trẻ mầm non
1.3. Thẩm định, đánh giá sản phẩm.

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	2
	- Nghiên cứu đề cương học phần

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	2
	Giới thiệu về:
- Một số vấn đề cơ bản về đồ dùng dạy học
Thảo luận về: Một số thiết kế về đồ dùng dạy học

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	2
	- Đọc thêm tài liệu [1] về đồ dùng dạy học 


	2
	Bài tập:
Làm một số đồ dùng dạy học
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	2
	- Chuẩn bị giấy các loại: giấy A4, A3 bút chì, thước,  màu nước, cọ vẽ, hồ dán, kéo và dao trổ…

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	2
	-Thao tác chính xác các kỹ năng, tạo ra được một số sản phẩm đồ dùng dạy học

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	2
	-Hoàn thành bài tập

	
	CHƯƠNG 2. Đồ chơi và kỹ thuật làm đồ chơi
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.1, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.3

	3
	2.1. Cơ sở lý luận về đồ chơi cho trẻ
2.2. Nguyên tắc – Quy trình và kỹ thuật làm đồ chơi cho trẻ.

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	2
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 2.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	2
	Thảo luận về nguyên tắc, quy trình và kỷ thuật làm đồ chơi.


	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	2
	- Đọc tài liệu [2], tr3-17
- Hoàn thành Bài tập 2.2 trên LMS

	
	CHƯƠNG 3.  Đồ chơi học tập
Chuẩn đầu ra : CLO1.2.1.2, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá : A1.1, A1.3

	4
	3.1. Giới thiệu về đồ chơi học tập ở trường mầm non.
3.2. Phương pháp làm đồ chơi học tập.
 
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	2
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 3.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận: một số cách thức tạo ra sản phẩm đồ chơi phản ánh sinh hoạt
- 

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	2
	- Đọc tài liệu [2], tr 19- 27
- Hoàn thành Bài tập 3.2 trên LMS

	5
	Bài tập:
- Làm một số đồ chơi học tập
- Bài tập nhóm
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	2
	- Chuẩn bị vở vẽ, giấy các loại, giấy A4, A3 bút chì 2B, tẩy, thước, màu nước, cọ vẽ, hồ dán, kéo và dao trổ…

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	2
	- Hợp tác nhóm hiệu quả
- Thao tác chính xác các kỹ năng, tạo ra được một số sản phẩm đồ chơi học tập

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	-Hoàn thành bài tập 
-Hoàn thành sản phẩm nhóm

	6
	Thi giữa kỳ (Bài A1.1)

	
	CHƯƠNG 4. Đồ chơi phản ánh sinh hoạt (PASH)
                                       Chuẩn đầu ra : CLO1.2.1.1, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá : A1.1, A1.3, A2.1

	7
	4.1. Giới thiệu về đồ chơi phản ánh sinh hoạt ở trường mầm non.
.2. Phương pháp làm đồ chơi phản ánh sinh hoạt
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	2
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 4.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	2
	Thảo luận về một số cách thức tạo ra sản phẩm đồ chơi phản ánh sinh hoạt

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	2
	- Đọc tài liệu [2], tr 28-37
- Hoàn thành Bài tập 4.2 trên LMS


	8
	
Bài tập:
- Làm một số đồ chơi phản ánh sinh hoạt




	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	2
	- Chuẩn bị vở vẽ, giấy các loại, giấy A4, A3 bút chì 2B, tẩy, thước, màu nước, cọ vẽ, hồ dán, kéo và dao trổ…

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	2
	-Thao tác chính xác các kỹ năng, tạo ra được một số sản phẩm đồ chơi phản ánh sinh hoạt.

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	2
	-Hoàn thành bài tập

	
	CHƯƠNG 5. Bồi giấy theo khuôn
Chuẩn đầu ra : CLO1.2.1.1, CLO1.2.1.2, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá : A1.1, A1.3, A2.1

	9
	5.1. Một số vấn đề cơ bản về bồi giấy theo khuôn. 
5.2. Hướng dẫn cách làm bồi giấy theo khuôn. 
5.3. Cách sử dụng

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	2
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 5.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	2
	- Liệt kê một số loại đồ vật bồi lồi
- Liệt kê một số loại đồ vật bồi lõm
- Mô tả một số loại đồ chơi bằng phương pháp bồi giấy theo khuôn

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	2
	- Đọc tài liệu [2], tr 38-43
- Hoàn thành Bài tập 5.2 trên LMS

	10
	Bài tập:
- Bồi một số loại quả
- Bồi mặt nạ

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	2
	- Chuẩn bị vở vẽ, giấy các loại, giấy A4, A3 bút chì 2B, tẩy, thước, màu nước, cọ vẽ, hồ dán, kéo và dao trổ…
- Chuẩn bị khuôn lồi, khuôn lõm

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	2
	Thao tác chính xác các kỹ năng, tạo ra được các loại quả và tạo ra mặt nạ

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	2
	-Hoàn thành bài tập

	
	CHƯƠNG 6. Đồ chơi sân khấu (SK) và âm nhạc (AN)
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.1, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá: A1.3, A2.1

	11
	6.1. Giới thiệu về đồ chơi  sân khấu và âm nhạc  ở trường mầm non.
6.2. Phương pháp làm đồ chơi SK và AN.


	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	2
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 6.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	2
	 Thảo luận về một số cách thức tạo ra sản phẩm đồ chơi sân khấu, âm nhạc.

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	2
	- Đọc tài liệu [2], tr44 -59
- Hoàn thành Bài tập 6.2 trên LMS

	12
	Bài tập:

- Làm một số đồ chơi sân khấu, âm nhạc

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	2
	- Chuẩn bị vở vẽ, giấy các loại, giấy A4, A3 bút chì 2B, tẩy, thước, màu nước, cọ vẽ, hồ dán, kéo và dao trổ…

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	2
	-Thao tác chính xác các kỹ năng, tạo ra được một số sản phẩm đồ chơi sân khấu, âm nhạc

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)

	2
	- Đọc tài liệu 
- Hoàn thành bài tập

	
	CHƯƠNG 7. Đồ chơi trang trí và hài hước
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.2, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá: A1.3, A2.1

	13
	7.1. Giới thiệu về đồ chơi trang trí và hài hước  ở trường mầm non.
7.2. Phương pháp làm đồ chơi trang trí và hài hước


	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	2
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 7.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	2
	Thảo luận về một số cách thức tạo ra sản phẩm đồ chơi trang trí, hài hước.

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	2
	- Đọc tài liệu [2], tr60- 81
- Hoàn thành Bài tập 7.2 trên LMS

	14
	Bài tập:
- Làm một số đồ chơi trang trí, hài hước.

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	  2
	- Chuẩn bị vở vẽ, giấy các loại, giấy A4, A3 bút chì 2B, tẩy, thước, màu nước, cọ vẽ, hồ dán, kéo và dao trổ…

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	  2
	Thao tác chính xác các kỹ năng, tạo ra được một số sản phẩm đồ chơi trang trí, hài hước.

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	  2
	- Đọc tài liệu 
- Hoàn thành bài tập

	
	CHƯƠNG 8. Đồ chơi xây dựng (XD)
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.3, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá: A1.3, A2.1

	15
	8.1. Giới thiệu về đồ chơi xây dựng ở trường mầm non.
8.2. Khái niệm đồ chơi xây dựng.
8.2. Phương pháp làm  đồ chơi xây dựng.
Bài tập:
- Làm một số đồ chơi xây dựng.
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	2
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 8.1 trên LMS
- Chuẩn bị vở vẽ, giấy các loại, giấy A4, A3 bút chì 2B, tẩy, thước, màu nước, cọ vẽ, hồ dán, kéo và dao trổ…

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	-Thảo luận những vấn đề sau:
+ Cách thức làm bộ đồ chơi bằng hột hạt 
+ Cách thức làm bộ đồ chơi bằng que
-Thao tác chính xác các kỹ năng, tạo ra được một số sản phẩm đồ chơi xây dựng


	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Đọc tài liệu [2], trang 82 - 88 
- Hoàn thành Bài tập 8.2 trên LMS
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1. Thông tin chung PHỤ LỤC 7

1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: GVCC.PGS.TS Nguyễn Thái Sơn
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0916152529, email: sonnt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Triết học, Logic hình thức, Chính trị học, LL&PPDH bộ môn Giáo dục chính trị.
Giảng viên 2: GVCC.PGS.TS Trần Viết Quang
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0912627109, email: quangtv@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Chính trị học, Phép biện chứng, Nhận thức luận, Logic biện chứng, Phương pháp giảng dạy triết học. 
 Giảng viên 3: GVCC.TS Phạm Thị Bình
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0983551387, email: binhpt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Chính trị học, Triết học, LL&PPDH bộ môn Giáo dục chính trị.
Giảng viên 4: GVC, TS Nguyễn Văn Sang
Học hàm, học vị: TS
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục chính trị, Trường Đại học sư phạm, Đại học Vinh
Điện thoại: 0984980988, email: sangnv@vinhuni.edu.vn.
Các hướng nghiên cứu chính: Triết học, Đạo đức học, Logic hình thức, Chính trị học,  Phương pháp giảng dạy triết học.
Giảng viên 5: GV, ThS Phan Huy Chính
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0915233880, email: chinhph@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Triết học, Logic hình thức, Kỹ năng giáo dục pháp luật.
Giảng viên 6: GV, TS Lê Thị Nam An
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0911215181, email: naman@vinhuni.com.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Triết học, Đạo đức học, Logic hình thức, Phương pháp giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh phổ thông.
Giảng viên 7: GV, TS Trương Thị Phương Thảo
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0912488444, email: thaottp@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu: Triết học Mác - Lênin, Triết học hiện sinh, Vấn đề con người, Nguồn nhân lực, Đạo đức công vụ.
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần: Triết học Mác – Lênin (Marxist - Leninist Philosophy)

	- Mã số học phần: : POLa713th

	- Thuộc CTĐT trình độ đại học tất cả các ngành học hệ chính quy.

	- Thuộc khối học phần:
        Học phần đại cương chung và nhóm ngành
        Học phần cơ sở ngành

        Học phần chuyên ngành


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  
	     Tự chọn 


	- Phương pháp dạy học:       Dạy học dự án

	    Phương pháp dạy học khác

	- Số tín chỉ: 03
- Phân tiết: 
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1): 45
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT): 45
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2): 45

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: {Tên học phần (Mã học phần)}
+ Học phần học trước: {Tên học phần (Mã học phần)}

	- Điều kiện được thi cuối kỳ:
+ Tham gia học trên lớp từ 80% số tiết trở lên.
+ Điểm Scorm từ 8.0 trở lên
+ Làm đầy đủ các Bài đánh giá trên LMS   
+ Điểm chuyên cần, điều kiện đạt từ 5,0 trở lên

	- Giảng viên chủ trì học phần: Lê Thị Nam An
Điện thoại: 0911215181


2. Mô tả học phần
Học phần Triết học Mác  - Lênin là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức đại cương của tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học. Học phần được kết cấu thành 3 chương, Học phần bao gồm các nội dung: khái lược về triết học và triết học Mác – Lênin; chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Học phần có vai trò trang bị thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng cho sinh viên, bồi dưỡng tư duy biện chứng, đồng thời giúp sinh viên vận dụng lý luận triết học vào nghiên cứu khoa học và thực tiễn xã hội. Học phần góp phần thực hiện việc đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo Kết luận số 94-KL/TW ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Ban Bí thư; góp phần làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội; góp phần giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam luôn trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng và góp sức xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.
  Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các chuẩn đầu ra CTĐT sau (theo QĐ số... ngày... tháng... năm... của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh):
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm năng lực trung bình tối thiểu {Mức năng lực}

	1.1.1
	Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật. 
	2,5 {K3}

	2.1.1
	Áp dụng được kỹ năng tư duy (tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy hệ thống…), kỹ năng giải quyết vấn đề 
	        2,5 {S3}

	2.2.1
	Tôn trọng phẩm chất trung thực, kiên trì, chủ động trong các hoạt động giáo dục, dạy học và nghiên cứu khoa học.
	2,5 {A3}


3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	1.1.1.1
	Vận dụng được những kiến thức khoa học và thực tiễn để nghiên cứu khái quát về triết học và triết học Mác – Lênin.
	1.1.1
	2% 
	2,5 {Mức 3}

	1.1.1.2
	Vận dụng được thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng vào nghiên cứu khoa học và thực tiễn xã hội.
	
	7% 
	2,5 {Mức 3}

	1.1.1.3
	Vận dụng được các quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử vào nghiên cứu khoa học và thực tiễn xã hội.
	
	6%
	2,5 {Mức 3}

	2.1.1.1
	Thể hiện được tư duy biện chứng trong học tập, nghiên cứu học phần Triết học Mác – Lênin.
	2.1.1
	5%
	
2,5 {Mức 3}

	2.2.1.1
	Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm, tính trung thực, tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Triết học Mác – Lênin.
	2.2.1
	5%
	
2,5 {Mức 3}


4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các bài đánh giá
	Bài đánh giá (Trọng số)
	CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm năng lực cần đạt
	Trọng số điểm cho bài đánh giá
	Hình thức đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
(50%)
	CLO 2.2.1.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	100%
	LMS, quan sát


	A1.2
50%)
	CLO 2.1.1.1{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	100%
	Bài tập cá nhân

	A2. Đánh giá cuối kỳ (chiếm 50% điểm số học phần)

	A 2.1
(100%)
	CLO 1.1.1.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	6%
	Trắc nghiệm khách quan trên máy

	
	CLO 1.1.1.2{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	44%
	

	
	CLO 1.1.1.3{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	50%
	



Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	 + A1.2%


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:

4.2. Ma trận năng lực của bài đánh giá A1.1 (Chuyên cần, thái độ - Phẩm chất)
PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A1.1
1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần:	
4. Tiêu chí đánh giá:

	Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đạt]
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO 2.2.1.1 [2.5] Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm, tính trung thực, tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Triết học Mác – Lênin.
	…./10
	…/2,5

	Tiêu chí 1
	Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm, tính trung thực trong nền nếp học tập  [Trọng số 25%]
	…../8,0
	2,5 – 3,4

	
	1.Tham gia học trực tiếp (Thống kê tại lớp)

	100% số tiết
	2.0
	

	
	
	Mỗi buổi vắng không lí do (tối đa được phép vắng 20% số tiết học = 9 tiết) bị trừ 1,0 điểm
Mỗi buổi vắng có lí do (tối đa được phép vắng 20% số tiết học = 9 tiết) bị trừ 0,5 điểm
	
	

	
	2.Thực hiện giờ đến lớp (Điểm danh đầu giờ)
	Đúng giờ 100% số buổi học 
	2.0
	

	
	
	Chậm quá 15 phút mỗi buổi bị trừ 0,5 điểm
	
	

	
	3.Nghe, xem các Scorm (LMS)
	có điểm Scorm từ 8.0 – 8.9
	      1.0
	

	
	
	có điểm Scorm từ 9.0 – 10
	      2.0
	

	
	5. Chuẩn bị đề cương câu hỏi thảo luận (Trưởng nhóm TL báo cáo)
	ở mức độ bình thường
	      1,0
	

	
	
	ở mức độ tốt
	      2,0
	

	Tiêu chí 2
	Tôn trọng yêu cầu về tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Triết học Mác – Lênin. (GV quan sát, SV báo cáo)
	…../2,0
	
2,5 – 3,4 

	
	Phát biểu xây dựng bài học

	từ 1 - 3 lần
	0,5
	

	
	
	 từ  4 lần trở lên
	1.0
	

	
	Trưởng nhóm thảo luận hoặc rất tích cực xây dựng ý kiến thảo luận.
	0,5
	


Ví dụ: 
	SV
	Điểm số tiêu chí 1
	Điểm số tiêu chí 2
	Điểm số bài đánh giá
	Tỷ lệ hoàn thành
	Mức năng lực
	Kết luận

	A
	8,0
	2,0
	10
	100%
	3,4
	Đạt

	B
	6,0
	1,5
	7,5
	75%
	3,0
	Đạt

	C
	5,0
	0
	5,0
	50%
	2,5
	Đạt

	D
	3,5
	0
	3,5
	35%
	0
	Không đạt


- Tỷ lệ % hoàn thành của CLO của người học được tính theo công thức:
                                        Điểm số
  Tỷ lệ % hoàn thành =                       × 100%
                                            10
4.3. Ma trận bài tự luận (bài tập cá nhân – Kỹ năng) (Bài A1.2)
	CLO
	Số câu hỏi
	Loại câu hỏi
	Điểm số
	Điểm số theo MNL
(cơ sở tính tỷ lệ HT)
	Số điểm cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu cơ bản

	2.1.1.1
 (trọng số 25 %
MNL: 2.5)
	
Mức 2
	
01
	Câu 10
điểm
	
   4,0

	
    0


	    
	
Hiểu được (lý giải, giải thích, làm sáng tỏ..) các nội dung của chủ nghĩa duy vật biện chứng.
(Vế 1 của đề, không đánh giá mức NL)

	
	
Mức 3
	
	
	
6,0
	
6.0
	    3,0
	Thể hiện được tư duy biện chứng, tư duy phản biện (Vế 2 của đề, đánh giá mức NL)

	
	Tổng
	10
	10
	3,0
	



	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO CẤP 2
      Đơn vị đào tạo cấp 3
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A.1.2
1.Học viên : .……………………  Mã học viên: .……………………  Khóa: .............................
2. Học phần: Triết  học Mác - Lênin
3. Học kỳ:..............................................................; Năm học: ..................................................
4. Tiêu chí đánh giá:
	Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đạt] 
	Điểm số 
	Điểm
năng lực

	CLO2.1.1.1 Thể hiện được tư duy biện chứng, tư duy phản biện trong học tập, nghiên cứu học phần Triết học Mác – Lênin. [MNL: 3]{trọng số 25 %} 
	.../10 
	 2,5 – 3,4

	Tiêu chí 1: Thể hiện được kiến thức lý thuyết về các quan điểm duy vật biện chứng đã được học.
	Điểm số TC 
	.../4
	        0

	
	Chỉ báo 1: Bài làm diễn đạt các khái niệm triết học một cách chính xác 
	1,0
	

	
	Chỉ báo 2: Thể hiện lập trường duy vật
	1,0
	

	
	Chỉ báo 3: Thể hiện được các nội dung của chủ nghĩa duy vật biện chứng một cách chính xác.
	2,0
	

	Tiêu chí 2: Vận dụng được kiến thức của CNDVBC để lập luận về các vấn đề thực tiễn
	Thể hiện tư duy biện chứng
	Điểm số TC 2
	.../6
	2,5 – 3,4

	
	
	Chỉ báo 1: Thực hiện theo cách trình bày một bài tự luận: có mở bài, thân bài, kết luận.
	0,5
	      ….

	
	
	Chỉ báo 2: Thể hiện được việc thừa nhận sự vận động, phát triển và mối liên hệ trong các vấn đề triết học. 
	2,0
	

	
	
	Chỉ báo 3: Thể hiện sự thống nhất giữa lí luận và thực tiễn
	0,5
	

	
	Thể hiện tư duy phản biện
	Chỉ báo 4: Thể hiện được việc bác bỏ các quan điểm duy tâm, siêu hình.
	0,6
	

	
	
	Chỉ báo 5: Lập luận liên kết với toàn bài.
	0,2
	

	
	
	Chỉ báo 6: Lập luận có tính khoa học.
	0,2
	

	
	
	Chỉ báo 7:  Thực hiện lập luận một cách độc lập. (Không tính chỉ báo này cho các bài làm có sự sao chép giống nhau).
	2,0
	



5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ..................................................................................................................
Bằng chữ: ......................................................................................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO 2.1.1.1: ………………………………………………..
Bảng 3. Quy đổi giữa tỷ lệ % hoàn thành của mỗi mức và điểm năng lực

	STT
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Mức 5

	
	Tỷ lệ HT
	ĐiểmNL
	Tỷ lệ HT
	ĐiểmNL
	Tỷ lệ HT
	ĐiểmNL
	Tỷ lệ HT
	ĐiểmNL
	Tỷ lệ HT
	ĐiểmNL

	1 
	50% 
	0,5 
	50% 
	1,5 
	50% 
	2,5 
	50% 
	3,5 
	50% 
	4,5

	2 
	55% 
	0,6 
	55% 
	1,6 
	55% 
	2,6 
	55% 
	3,6 
	55% 
	4,6

	3 
	60% 
	0,7 
	60% 
	1,7 
	60% 
	2,7 
	60% 
	3,7 
	60% 
	4,6

	
4 
	65% 
	0,8 
	65% 
	1,8 
	65% 
	2,8 
	65% 
	3,8 
	65% 
	4,7

	5 
	70% 
	0,9 
	70% 
	1,9 
	70% 
	2,9 
	70% 
	3,9 
	70% 
	4,7

	6 
	75% 
	1,0 
	75% 
	2,0 
	75% 
	3,0 
	75% 
	4,0 
	75% 
	4,8

	7 
	80% 
	1,0 
	80% 
	2,0 
	80% 
	3,0 
	80% 
	4,0 
	80% 
	4,8

	8 
	85% 
	1,1 
	85% 
	2,1 
	85% 
	3,1 
	85% 
	4,1 
	85% 
	4,9

	9 
	90% 
	1,2 
	90% 
	2,2 
	90% 
	3,2 
	90% 
	4,2 
	90% 
	4,9

	10 
	95% 
	1,3 
	95% 
	2,3 
	95% 
	3,3 
	95% 
	4,3 
	95% 
	5,0

	11 
	100% 
	1,4 
	100% 
	2,4 
	100% 
	3,4 
	100% 
	4,4 
	100% 
	5,0



Ví dụ: 
	SV
	Điểm số mức 3
	Tỷ lệ hoàn thành
	Mức năng lực
	Kết luận 

	A
	3.0
	50%
	2,5
	Đạt

	
	3,6
	60%
	2,7
	Đạt

	B
	4.8
	80%
	3,0
	Đạt

	
	5,2
	86%
	3,1
	Đạt

	C
	5,4
	90%
	3,2
	Đạt

	
	5,6
	93%
	3,2
	Đạt

	
	5,8
	96%
	3,3
	Đạt

	D
	6.0
	100%
	3,4
	Đạt

	
	4,0
	66%
	2,8
	Đạt

	
	4,6
	76%
	3,0
	Đạt

	
	5.0
	83%
	3.0
	Đạt

	G
	2.4
	40%
	0
	Không đạt

	H
	1,8
	30%
	0
	Không đạt



4.4. Ma trận năng lực của bài đánh giá A2.1
Tổng hợp các mức câu hỏi trong một đề:
CLO 1.1.1.1: 50*6%= 3 câu [1 câu mức 1 (chiếm 40%); 2 câu mức 3 (chiếm 100%)]
CLO 1.1.1.2: 50*44%= 22 câu (4 câu mức 1, 4 câu mức 2 (chiếm 40%); 14 câu mức 3 (chiếm 60%)]
CLO 1.1.1.3: 50*50%= 25 câu [6 câu mức 1, 4 câu mức 2 (chiếm 40%); 15 câu mức 3 (chiếm 60%)] 

	[bookmark: OLE_LINK11]CLO
	Số câu
	Số câu cần đạt
	Mô tả yêu cầu cơ bản

	1.1.1.1
 (trọng số  6%)
	Mức 1
	    0
	0
	Nhớ nội dung khái lược về triết học và triết học và Triết học Mác – Lênin.

	
	Mức 2
	    1
	     1
	Hiểu nội dung khái lược về triết học và triết học và Triết học Mác – Lênin.

	
	Mức 3
	2
	1
	Vận dụng được những kiến thức khoa học và thực tiễn để nghiên cứu khái quát về triết học và triết học Mác – Lênin.

	1.1.1.2
 (trọng số 44 %)
	Mức 1
	
  4

	
2
	Nhớ được các quan điểm duy vật biện chứng.

	
	Mức 2
	 
    4
	
       2
	Hiểu được các quan điểm duy vật biện chứng.

	
	Mức 3
	
14
	
7
	Vận dụng thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng vào nghiên cứu khoa học và thực tiễn xã hội.

	    1.1.1.3
(trọng số 50 %)

	Mức 1

	6
	 3
	Nhớ được các quan điểm cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử.

	
	Mức 2
	
4
	
2
	Hiểu được những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử.

	
	
Mức 3
	
15
	
8
	Vận dụng được các quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử vào nghiên cứu khoa học và thực tiễn xã hội.

	TỔNG
	50
	25
	



Công thức tính điểm số bài A2.1: (số câu trả lời đúng × 10)/50
Bảng 3. Quy đổi giữa tỷ lệ % hoàn thành của mỗi mức và điểm năng lực

	STT
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Mức 5

	
	Tỷ lệ HT
	ĐiểmNL
	Tỷ lệ HT
	ĐiểmNL
	Tỷ lệ HT
	ĐiểmNL
	Tỷ lệ HT
	ĐiểmNL
	Tỷ lệ HT
	ĐiểmNL

	1 
	50% 
	0,5 
	50% 
	1,5 
	50% 
	2,5 
	50% 
	3,5 
	50% 
	4,5

	2 
	55% 
	0,6 
	55% 
	1,6 
	55% 
	2,6 
	55% 
	3,6 
	55% 
	4,6

	3 
	60% 
	0,7 
	60% 
	1,7 
	60% 
	2,7 
	60% 
	3,7 
	60% 
	4,6

	
4 
	65% 
	0,8 
	65% 
	1,8 
	65% 
	2,8 
	65% 
	3,8 
	65% 
	4,7

	5 
	70% 
	0,9 
	70% 
	1,9 
	70% 
	2,9 
	70% 
	3,9 
	70% 
	4,7

	6 
	75% 
	1,0 
	75% 
	2,0 
	75% 
	3,0 
	75% 
	4,0 
	75% 
	4,8

	7 
	80% 
	1,0 
	80% 
	2,0 
	80% 
	3,0 
	80% 
	4,0 
	80% 
	4,8

	8 
	85% 
	1,1 
	85% 
	2,1 
	85% 
	3,1 
	85% 
	4,1 
	85% 
	4,9

	9 
	90% 
	1,2 
	90% 
	2,2 
	90% 
	3,2 
	90% 
	4,2 
	90% 
	4,9

	10 
	95% 
	1,3 
	95% 
	2,3 
	95% 
	3,3 
	95% 
	4,3 
	95% 
	5,0

	11 
	100% 
	1,4 
	100% 
	2,4 
	100% 
	3,4 
	100% 
	4,4 
	100% 
	5,0


Ví dụ: 
	SV
	Câu đúng mức 3
	Tỷ lệ HT
	Điểm NL
	Tỷ lệ HT
	Điểm NL
	Tỷ lệ HT
	Điểm NL
	Kết luận

	
	CLO
1.1.1.1
CĐR 1

	CLO
1.1.1.2
CĐR 2

	CLO
1.1.1.3
CĐR 3
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số câu cần đạt:          1
	Số câu cần đạt:
      7
	Số câu cần đạt: 
     8
	CLO
1.1.1.1

	CLO
1.1.1.2

	CLO
1.1.1.3

	

	A
	2
	14
	15
	100%
	3,4
	100%
	3,4
	100%
	3,4
	Đạt  CĐR 1,2,3

	B
	1
	7
	8
	50%
	2,5
	50%
	2,5
	50%
	2,5
	Đạt  CĐR 1,2,3

	C
	      2
	10
	7
	100%
	3,4
	71%
	2,9
	0%
	0
	Đạt  CĐR 1,2, khôg đạt CĐR3

	D
	1
	6
	9
	50%
	  2,5
	0%
	   0
	59%
	   2,6
	Đạt  CĐR 1,3, không đạt CĐR 2

	E
	0
	12
	11
	0%
	0
	85%
	   3,1
	73%
	   2,7
	Không đạt CĐR 1, đạt  CĐR 1,2,3

	G
	1
	       7
	13
	50%
	2,5
	50%
	2,5
	86%
	   3,1
	Đạt  CĐR 1,2,3

	H
	0
	9
	15
	0%
	0
	64%
	2,7
	100%
	3,4
	Không đạt CĐR 1, đạt CĐR 2,3



5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình:
[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), Giáo trình Triết học Mác – Lênin (dùng cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị,) NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
5.2. Tài liệu tham khảo:
 [1] GS.TS Phạm Văn Đức (Chủ biên) (2023), GS.TS Nguyễn Văn Tài, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Hỏi đáp môn Triết học Mác - Lênin, NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
6. Kế hoạch dạy học
	TT
	Chương/Chủ đề/Bài
	Thời lượng (tiết)
	Hoạt động dạy học
	CLO
	Bài đánh giá

	1
	Chương 1: KHÁI LƯỢC VỀ TRIẾT HỌC VÀ TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN
Lý thuyết:  3 tiết 
Thảo luận: 3 tiết
Tự học: 12 tiết

	
	
Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	4
	HỌC TRỰC TUYẾN 
1.1. Bài giảng e-learning (LMS):
I. TRIẾT HỌC VÀ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC 
- Scorm 1: 1.Khái lược về triết học
2. Vấn đề cơ bản của triết học.
(GT [1] từ tr.12 đến tr. 42)
	CLO
2.2.1.1
	A1.1


	
	
	2
	1.2. Đọc, nghiên cứu Giáo trình, tài liệu
Chuẩn bị nội dung cho GĐ 2 học ở lớp: Nghiên cứu Giáo trình số [1] từ tr. 43 – tr. 115.
	
	

	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	                 3   
	DẠY – HỌC TRỰC TIẾP
2.1. Lý thuyết
I. TRIẾT HỌC VÀ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC 
3. Biện chứng và siêu hình
II. TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VÀ TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
1. Sự ra đời và phát triển của triết học Mác – Lênin
2. Đối tượng và chức năng của triết học Mác – Lênin
(GT [1] từ tr. 43 đến tr. 115 )
	CLO
2.2.1.1

	A1.1



	
	
	   3
	2.2. Thảo luận nhóm
	
	

	
	Giai đoạn 3
(Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng)
	4
	3.1. Ôn tập nội dung chương 1
	CLO
2.2.1.1

	A1.1


	
	
	2
	3.2. Đọc tài liệu tham khảo số 2, 3, 4.
	
	

	2
	Chương 2: CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG (Bài A1.2)
Lý thuyết:  12 tiết
Thảo luận: 6 tiết
Tự học: 36 tiết

	
	
Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	10
	HỌC TRỰC TUYẾN 
1.1. Bài giảng e-learning (LMS):

	CLO
2.2.1.1

	A1.1

	
	
	
	- Scorm 2: 
I. VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
1. Vật chất và phương thức tồn tại của vật chất
a) Quan niệm của chủ nghĩa duy tâm và duy vật trước C. Mác về phạm trù vật chất
b) Cuộc cách mạng trong khoa học tự nhiên cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX về sự phá sản của các quan điểm siêu hình về vật chất
(GT [1] từ tr. 118 đến tr. 124)
- Scorm 3: 
2. Nguồn gốc, bản chất, kết cấu của ý thức
a) Nguồn gốc của ý thức
(GT [1] từ trang 149 đến tr. 159)
	
	

	
	
	
	II. PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
- Scorm 4: 
1. Hai loại hình biện chứng và phép biện chứng duy vật
2. Nội dung của phép biện chứng duy vật
a) Hai nguyên lí của phép biện chứng duy vật
* Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến
- Scorm 5:
b) Các cặp phạm trù của phép biện chứng duy vật
* Cái riêng và cái chung
* Nguyên nhân và kết quả
(GT [1] từ tr.182 đến tr. 196)
	
	

	
	
	
	III. LÝ LUẬN NHẬN THỨC 
- Scorm 6:
1. Quan niệm về nhận thức trong lịch sử triết học 
2. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
a) Nguồn gốc, bản chất của nhận thức
b) Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.
 (GT [1] từ tr. 257 đến tr. 274)
	
	

	
	
	8
	1.2. Đọc, nghiên cứu Giáo trình, tài liệu
Chuẩn bị nội dung cho GĐ 2 học ở lớp: 
- Nghiên cứu Giáo trình số [1] từ tr. 124 – tr. 149.
- Nghiên cứu Giáo trình số [1] từ tr. 159 – tr. 182.
- Nghiên cứu Giáo trình số [1] từ tr. 222 đến tr. 257.
- Nghiên cứu Giáo trình số [1] từ tr. 274 đến tr. 283.
	
	

	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	      12     

  
	DẠY – HỌC TRỰC TIẾP
2.1. Lý thuyết
I. VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
1. Vật chất và phương thức tồn tại của vật chất
c) Quan niệm của triết học Mác – Lênin về vật chất
d) Phương thức tồn tại của vật chất
đ) Tính thống nhất vật chất của thế giới
(GT [1] từ tr.124 đến tr. 149)
2. Nguồn gốc, bản chất, kết cấu của ý thức
b) Bản chất của ý thức
c) Kết cấu của ý thức 
3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức (a, b)
(GT [1] từ tr.159 đến tr. 182)
II. PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
2. Nội dung của phép biện chứng duy vật
a) Hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật
* Nguyên lý về sự phát triển
b) Các cặp phạm trù của phép biện chứng duy vật
* Tất nhiên và ngẫu nhiên
* Nội dung và hình thức
* Bản chất và hiện tượng
* Khả năng và hiện thực
c) Các quy luật cơ bản của phép biện chứng (3 quy luật)
(GT [1] từ tr. 196 đến tr. 257)
III. LÝ LUẬN NHẬN THỨC 
2. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
c) Các giai đoạn của quá trình nhận thức
d) Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về chân lý
(GT [1] từ tr. 274 đến tr. 283)
	CLO
2.2.1.1
	A1.1

	
	
	6
	2.2. Thảo luận nhóm
Thảo luận nhóm về các nội dung chương 2, ví dụ các câu hỏi trong giáo trình:
I. VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
1. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. Ý nghĩa phương pháp luận.
II. PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
2. Nội dung các quy luật cơ bản cyar phpe biện chứng duy vật. Ý nghĩa phương pháp luận.
III. LÝ LUẬN NHẬN THỨC
3. Bản chất nhận thức; vai trò của thực tiễn đối với nhận thức; nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. 
4. Phân tích các giai đoạn nhận thức.

	CLO
2.2.1.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 3
(Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng)
	10
	3.1. Ôn tập nội dung chương 2
	CLO
2.2.1.1

	A1.1

	
	
	6
	3.2. Đọc tài liệu tham khảo số 2, 3, 4. 
	
	

	
	
	             2
	3.3. Làm bài A1.2 (Bài tự luận), nạp bài trên LMS
Lưu ý: Bài A1.2 chỉ ra đề trong nội dung chương 2.
	CLO
2.1.1.1
	A1.2

	3
	Chương 3: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ
Lý thuyết:  15 tiết
Thảo luận: 6 tiết
Tự học: 42 tiết

	
	
Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	10
	HỌC TRỰC TUYẾN 
1.1. Bài giảng e-learning (LMS):
	CLO
2.2.1.1
	A1.1

	
	
	
	I. HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI 
(GT [1] từ tr. 287 đến tr. 305) 
- Scorm 7: 
1. Sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội
2. Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
II. GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
- Scorm 8:
(GT [1] từ tr. 329 đến tr. 342)
1. Giai cấp và đấu tranh giai cấp
a) Giai cấp
	
	

	
	
	
	
III. NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI
- Scorm 9: 
(GT [1] từ tr. 384 đến tr. 392)
1. Nhà nước
a) Nguồn gốc của nhà nước
b) Bản chất của nhà nước
c) Đặc trưng của nhà nước
- Scorm 10: 
(GT [1] từ tr. 392 – tr. 404)
1. Nhà nước
d) Chức năng cơ bản của nhà nước
đ) Các kiểu và hình thức nhà nước
IV. Ý THỨC XÃ HỘI 
1. Khái niệm tồn tại xã hội và các yếu tố cơ bản của tồn tại xã hội
2. Khái niệm, kết cấu, tính giai cấp, các hình thái của ý thức xã hội
(a)Khái niệm. b)Kết cấu. c)Tính giai cấp)
(GT [1] từ tr. 419 đến tr. 427)

	
	

	
	
	
	V. TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
- Scorm 12: 
1. Con người và bản chất con người
(GT [1] từ tr. 447 đến tr. 457)

	
	

	
	
	11
	1.2. Đọc, nghiên cứu Giáo trình, tài liệu
Chuẩn bị nội dung cho GĐ 2 học ở lớp:
- Nghiên cứu Giáo trình số [1] từ tr. 305 – tr. 329.
- Nghiên cứu Giáo trình số [1] từ tr. 342 – tr. 384.
- Nghiên cứu Giáo trình số [1] từ tr. 390 – tr. 404.
- Nghiên cứu Giáo trình số [1] từ tr. 404 – tr. 419.
- Nghiên cứu Giáo trình số [1] từ tr. 427 – tr. 447.
- Nghiên cứu Giáo trình số [1] từ tr. 457 – tr. 489.
	
	

	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	 15
	DẠY – HỌC TRỰC TIẾP
2.1. Lý thuyết
I. HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI 
(GT [1] từ tr. 305 đến tr. 329)
3. Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
4. Sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịc sử - tự nhiên
II. GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC
1. Giai cấp và đấu tranh giai cấp
(GT [1] từ tr. 342 đến tr. 384)
b) Đấu tranh giai cấp
c) Đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản
2. Dân tộc
3. Mối quan hệ giai cấp – dân tộc – nhân loại
III. NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI
2. Cách mạng xã hội
(GT [1] từ tr. 404 đến tr. 419)
a) Nguồn gốc của cách mạng xã hội
b) Bản chất của cách mạng xã hội 
c) Phương pháp cách mạng
d) Vấn đề cách mạng xã hội trên thế giới hiện nay
IV. Ý THỨC XÃ HỘI 
2. Khái niệm, kết cấu, tính giai cấp, các hình thái của ý thức xã hội
d) Các hình thái ý thức xã hội
3. Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, tính độc lập tương đối của ý thức xã hội
(GT [1] từ tr. 427 đến tr. 447)
V. TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI
2. Hiện tượng tha hoá con người và vấn đề giải phóng con người.
3. Quan điểm của triết học Mác – Lênin về cá nhân và xã hội, về vai trò của quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong lịch sử.
4. Vấn đề con người trong sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam
(GT [1] từ tr. 457 đến tr. 489)
	CLO
2.2.1.1
	A1.1

	
	
	6
	2.2. Thảo luận nhóm
Thảo luận nhóm về các nội dung chương 3, ví dụ các câu hỏi trong giáo trình:
1. Nội dung cơ bản của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội; ý nghĩa phương pháp luận đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam. 
2. Quan điểm của triết học Mác - Lênin về giai cấp và đấu tranh giai cấp; ý nghĩa phương pháp luận trong nhận thức thực tiễn đấu tranh giai cấp ở Việt Nam và trên thế giới. 
	
	

	
	Giai đoạn 3
(Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng)
	10
	3.1. Ôn tập nội dung chương 3
	CLO
2.2.1.1
	A1.1

	
	
	11
	3.2. Đọc tài liệu tham khảo số 2, 3, 4.
	
	

	
	Bài thi kết thúc HP
	
	Bài TNKQ theo ma trận bài A2.1
	CLO
1.1.1.1
1.1.1.21.1.1.3
	A2.1

	
	Lấy ý kiến phản hồi
	
	Ngay sau khi kết thúc bài thi A2.1
	Đăng ký để xem kết quả thi 
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[bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK85][bookmark: _Toc144737989][bookmark: _Toc144738077][bookmark: _Toc144738232][bookmark: _Toc144738264] 1. Thông tin chung
Giảng viên 1: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0967.586.668, email: anhntq@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Giáo dục học
Giảng viên 2: TS. Bùi Văn Hùng
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0949328199, email: hungbv@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Lí luận giáo dục
Giảng viên 3: ThS. Nguyễn Trung Kiền
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0918634904, email: kiennt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Lí luận giáo dục
Giảng viên 4: ThS. Bùi Thị Thùy Dương
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lí - Giáo dục, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0989761109, email: duongbtt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Lí luận giáo dục
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần (tiếng Việt): GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG
		   (tiếng Anh): GENERAL EDUCATION

	- Mã số học phần:  EDUa713g2

	- Thuộc ngành/nhóm ngành: Giáo dục học mầm non; Giáo dục học tiểu học; Quản lý giáo dục; Tâm lý học giáo dục

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
          Kiến thức đại cương/chung
          Kiến thức cơ sở ngành
          Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 
    Học phần dạy học dự án

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  

	     Tự chọn + Số tiết thực tế: 0
+ Số tiết dạy học dự án: 0
+ Số tiết tự học: 120


	- Số tín chỉ: 4


+ Số tiết lí thuyết: 45
+ Số tiết bài tập, thảo luận: 15
+ Số tiết thực hành: 0

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết: Nhập môn sư phạm; Tâm lý học đại cương

	+ Học phần học trước: 
+ Học phần song hành: 
	

	- Yêu cầu của học phần: 
+ Thời gian tối thiểu người học phải có mặt trên lớp: 80%
+ Người học phải hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên hệ thống LMS
+ Tham gia đầy đủ các bài thảo luận nhóm
+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên

	- Khoa phụ trách học phần: Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Sư phạm 


2. Mô tả học phần
    	Học phần Giáo dục học đại cương là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở của chương trình đào tạo giáo viên, chuyên viên giáo dục có trình độ Đại học.
Học phần cung cấp cho người học những vấn đề khái quát của Giáo dục học: Giáo dục học là một khoa học; giáo dục và sự phát triển nhân cách; mục đích, nhiệm vụ giáo dục, lịch sử giáo dục và vấn đề đổi mới giáo dục trên thế giới và ở Việt Nam.
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, người học vận dụng vào đánh giá, phân tích được các tư tưởng giáo dục tiêu biểu, xu hướng giáo dục trên thế giới, ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra cho thực tiễn giáo dục hiện nay.
Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các PLO sau của CTĐT (theo QĐ số…. ngày… tháng… năm… của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh).
	[bookmark: _Hlk160025816][bookmark: _Hlk163285250][bookmark: _Hlk163561794]PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm NL trung bình tối thiểu
 {Mức năng lực}

	1.1.2.
	Kiến thức đại cương cho nhóm ngành (Tin học/Toán học/Khoa học tự nhiên/Khoa học xã hội…)
	2,5 {K3}

	2.1.2
	Nghiên cứu tài liệu và khám phá tri thức/Nghiên cứu hồ sơ/Tự học/ Tìm kiếm thông tin và tài liệu/Học tập suốt đời/Chiến lược học tập 
	2,5 {S3}

	2.2.2
	Đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp 
	2,5 {A3}


[bookmark: _Hlk163513378]3. Chuẩn đầu ra học phần 
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	[bookmark: _Hlk159822948]CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số
	Điểm năng lực cần đạt

	1.1.2.1
	Vận dụng được kiến thức đại cương về Khoa học giáo dục vào các hoạt động học tập; nghiên cứu; tư vấn, hỗ trợ; dạy học; giáo dục; chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em

	


1.1.2

	10%
	2.5

	1.1.2.2
	Vận dụng được những quan điểm, tư tưởng giáo dục hiện đại trong hoạt động tư vấn, hỗ trợ; dạy học; giáo dục phù hợp với mỗi ngành đào tạo 
	
	
20%
	
2,5 

	2.1.2.1
	Thể hiện được khả năng tự học, tự nghiên cứu để cập nhật, mở rộng kiến thức, phát triển chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với mỗi ngành đào tạo
	2.1.2
	
5 %
	
2,5 

	2.2.2.1
	Thể hiện tác phong chuẩn mực của nhà giáo, nhà nghiên cứu trong học tập và tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục, tư vấn, chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ
	2.2.2
	
10%
	
2,5 


4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các bài đánh giá
	[bookmark: _Hlk160024369]Bài đánh giá (Trọng số)
	
CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm năng lực cần đạt 
	Trọng số điểm cho bài đánh giá
	Phương  thức và công cụ đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần) 

	A1.1
	CLO 2.2.2.1. Thể hiện tác phong chuẩn mực của nhà giáo, nhà nghiên cứu trong học tập và tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục, tư vấn, chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ
	2,5
	20%
	-LMS thống kê
- Quan sát quá trình học tập (Rubric),

	A1.2 
	CLO 2.1.2.1. Thể hiện được khả năng tự học, tự nghiên cứu để cập nhật, mở rộng kiến thức, phát triển chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với mỗi ngành đào tạo
	2,5
	80%
	- Bài tập cá nhân 
- Bài tập nhóm

	A2. Đánh giá cuối kì (chiếm 50% điểm số học phần)

	
A2.1 
	CLO 1.1.2.1. Vận dụng được kiến thức đại cương về Khoa học giáo dục vào các hoạt động học tập; nghiên cứu; tư vấn, hỗ trợ; dạy học; giáo dục; chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em
	2,5
	50%
	Thi TNKQ

	
	CLO 1.1.2.2. Vận dụng được những quan điểm, tư tưởng giáo dục hiện đại trong hoạt động tư vấn, hỗ trợ; dạy học; giáo dục phù hợp với mỗi ngành đào tạo
	2,5
	50%
	


Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:
	


	STT
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực

	1
	50%
	0.5
	50%
	1.5
	50%
	2.5
	50%
	3.5
	50%
	4.5

	2
	55%
	0.6
	55%
	1.6
	55%
	2.6
	55%
	3.6
	55%
	4.6

	3
	60%
	0.7
	60%
	1.7
	60%
	2.7
	60%
	3.7
	60%
	4.6

	4
	65%
	0.8
	65%
	1.8
	65%
	2.8
	65%
	3.8
	65%
	4.7

	5
	70%
	0.9
	70%
	1.9
	70%
	2.9
	70%
	3.9
	70%
	4.7

	6
	75%
	1.0
	75%
	2.0
	75%
	3.0
	75%
	4.0
	75%
	4.8

	7
	80%
	1.0
	80%
	2.0
	80%
	3.0
	80%
	4.0
	80%
	4.8

	8
	85%
	1.1
	85%
	2.1
	85%
	3.1
	85%
	4.1
	85%
	4.9

	9
	90%
	1.2
	90%
	2.2
	90%
	3.2
	90%
	4.2
	90%
	4.9

	10
	95%
	1.3
	95%
	2.3
	95%
	3.3
	95%
	4.3
	95%
	5.0

	11
	100%
	1.4
	100%
	2.4
	100%
	3.4
	100%
	4.4
	100%
	5.0



4.3. Phiếu đánh giá bài A1.2
	Tiêu chí đánh giá [2,5] 
	Điểm chấm / Điểm tối đa
	Điểm năng lực

	CLO 2.2.2.1. Thể hiện tác phong chuẩn mực của nhà giáo, nhà nghiên cứu trong học tập và tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục, tư vấn, chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ
	…/10
	
2,0

	Tiêu chí 1
	Thực hiện đúng quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của học phần
	…/5
	 




	
	Chỉ báo 1: Đảm bảo tham gia ≥80% các buổi học trên lớp, tích cực xây dựng bài trong giờ học.
	2.5
	

	
	Chỉ báo 2: Tuân thủ quy định về trang phục; ăn mặc giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với nghề dạy học.
	2.5
	

	Tiêu chí 2
	Nghiên cứu và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ học tập trên Elearning
	 …/5
	

	
	Chỉ báo 1: Nghiên cứu các bài giảng trên Elearning
	2.5
	

	
	Chỉ báo 2: Thực hiện các nhiệm vụ học tập trên Elearning
	2.5
	


4.4. Phiếu đánh giá bài A1.2
	Chuẩn đầu ra đánh giá {mức năng lực, trọng số %}
	Điểm số
	Điểm 
năng lực

	CLO 2.1.2.1. Thể hiện được khả năng tự học, tự nghiên cứu để cập nhật, mở rộng kiến thức, phát triển chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với mỗi ngành đào tạo
	…/10
	

	Tiêu chí 1
	Thể hiện được khả năng tự học, tự nghiên cứu trong các hoạt động cá nhân
	…/5
	

	
	Chỉ báo 1: Thực hiện đầy đủ các bài tập cá nhân được giao
	…/2.5
	

	
	Chỉ báo 2: Thực hiện có chất lượng các bài tập cá nhân được giao
	…/2.5
	

	Tiêu chí 2
	Thể hiện được khả năng tự học, tự nghiên cứu trong các hoạt động nhóm
	…./5
	

	
	Chỉ báo 1: Xác định và tự lực thực hiện nhiệm vụ được phân công 
	…./1.5
	

	
	Chỉ báo 2: Phối hợp hiệu quả với các thành viên khác trong hoạt động nhóm
	…./2.0
	

	
	Chỉ báo 3: Tự đánh giá và điều chỉnh bản thân trong quá trình hoạt động nhóm
	…./1.5
	



4.4. Ma trận năng lực bài đánh giá A2.1 (kết thúc học phần)

	CLO
	Tổng số câu
	Số câu cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	
	
	
	Nội dung
	Số câu

	CLO1.1.2.1
(50%)


	Mức 1
	110
	55
	Chỉ ra được nguồn gốc, tính chất và chức năng của giáo dục; 
Nêu được đối tượng, nhiệm vụ, các khái niệm cơ bản và mối quan hệ của Giáo dục học với khoa học khác.
	35

	
	
	
	
	Nhận diện được các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển nhân cách 
	25

	
	
	
	
	Nhận diện được mục tiêu, mục đích, tính chất và nguyên lý của giáo dục; Liệt kê được các cấp độ của mục đích giáo dục;
	25

	
	
	
	
	Chỉ ra được các cấp bậc học và mục tiêu của các cấp bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam; Nêu được các nhiệm vụ của nên giáo dục xã hội chủ nghĩa  
	25

	
	Mức 2
	40
	20
	Phân biệt được tính chất và chức năng của giáo dục; Phân loại được các thành tố của quá trình giáo dục.
	10

	
	
	
	
	Phân biệt được vai trò của các yếu tố đối với sự hình thành và phát triển nhân cách
	05

	
	
	
	
	Phân biệt được các cấp độ của giáo dục; 
	05

	
	Mức 3
	10
	05
	Vận dụng được các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển nhân cách trong thực tiễn giáo dục.
	03

	
	
	
	
	Vận dụng được xu thế và định hướng phát triển giáo dục trong thực tiễn giáo dục.
	02

	CLO1.1.2.2
(50%)


	Mức 1
	120
	60
	Nêu được được các quan điểm, tư tương giáo dục trong lịch sử phát triển giáo dục của thế giới.
	60

	
	Mức 2
	25
	13
	Phân loại được các quan điểm tư tưởng giáo dục trong lịch sử giáo dục
	08

	
	
	
	
	So sánh được ưu điểm, nhược điểm của từng quan điểm, tư tưởng giáo dục trong lịch sử
	05

	
	Mức 3
	05
	03
	Vận dụng những quan điểm, tư tưởng giáo dục tiến bộ trong thực tiến giáo dục.
	03



5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình
[1] Nguyễn Thị Hường (Chủ biên), Phạm Minh Hùng, Nguyễn Như An, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Nhân, Nguyễn Trung Kiền, Giáo dục học, NXB Nxb Đại học Vinh, 2022
5.2. Tài liệu tham khảo
[1] Nguyễn Tiến Đạt (2010), Giáo dục so sánh, Nxb ĐHQG
[2] Bùi Minh Hiền, Nguyễn Quốc Trị, (2018), Lịch sử giáo dục thế giới, Nxb ĐHSP 
[3] Bùi Minh Hiền, Nguyễn Quốc Trị, (2019), Lịch sử giáo dục Việt Nam, Nxb ĐHSP 
6. Kế hoạch dạy học 
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, CĐR, BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của SV

	
	CHƯƠNG 1. GIÁO DỤC HỌC LÀ KHOA HỌC VỀ QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC CON NGƯỜI 
Chuẩn đầu ra: CLO 1.1.2.1
Bài đánh giá A 1.1; A1.2; A1.3; A2.1

	1
	1.1. Giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt
1.1.1. Nguồn gốc của giáo dục
1.1.2. Tính chất của giáo dục
1.1.3. Chức năng của giáo dục
1.2. Giáo dục học là một ngành khoa học
1.2.1. Đối tượng và nhiệm vụ của giáo dục học
1.2.2. Một số khái niệm cơ bản của giáo dục học
1.2.3. Mối quan hệ giữa Giáo dục học với các khoa học khác
1.2.4. Phương pháp nghiên cứu giáo dục học
	Giai đoạn 1
{Trước khi đến lớp}
	10
	- Nghiên cứu về đề cương học phần Giáo dục học đại cương
- Xem tài liệu và bài giảng trên Elearning
- Làm bài tập trắc nghiệm và bài tập cá nhân trên Elearning
- Chuẩn bị các câu hỏi cần trao đổi trên lớp

	
	
	Giai đoạn 2
{Ở lớp}
	8
	Giới thiệu về:
- Nguồn gốc, tính chất, chức năng của giáo dục
- Đối tượng, nhiệm vụ, một số khái niệm cơ bản, mối quan hệ với khoa học khác và các phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
Thảo luận về:
- Tại sao nói giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt?
- Tại sao có thể khẳng định: Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực thúc đẩy sự phát triên KT – XH?
Chia sẻ, trao đổi về những vấn đề còn băn khoăn của SV

	
	
	Giai đoạn 3
{Sau khi đến lớp}
	10
	- Tóm tắt nội dung chương 1 bằng bản đồ tư duy và nộp bài lên hệ thống LMS
- Làm bài tập 1.1 – 1.2 vào vở tự học.
- Đọc thêm tài liệu về chương 2.

	
	CHƯƠNG 2. GIÁO DỤC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH 
Chuẩn đầu ra: CLO 1.1.2.1
Bài đánh giá A 1.1; A1.2; A1.3; A2.1

	
	2.1. Sự phát triển nhân cách của con người
2.1.1. Khái niệm về con người, nhân cách.
2.1.2. Khái niệm về sự hình thành và phát triển nhân cách.
2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách
2.2.1. Bẩm sinh, di truyền
2.2.2. Môi trường
2.2.3. Giáo dục
2.2.4. Hoạt động
2.3. Giáo dục và sự phát triển nhân cách học sinh mầm non
2.4. Giáo dục và sự phát triển nhân cách học sinh phổ thông
2.5. Yêu cầu về nhân cách của học sinh hiện nay
	Giai đoạn 1
{Trước khi đến lớp}

	10
	- Nghiên cứu về đề cương học phần Giáo dục học đại cương
- Xem tài liệu và bài giảng trên Elearning
- Làm bài tập trắc nghiệm và bài tập cá nhân trên Elearning
- Chuẩn bị các câu hỏi cần trao đổi trên lớp
- Chuẩn bị cho các nội dung thảo luận

	
	
	Giai đoạn 2
	8
	Giới thiệu về:
- Nhân cách và sự hình thành, phát triển nhân cách
- Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách
- Giáo dục và sự phát triển nhân cách học sinh mầm non
- Giáo dục và sự phát triển nhân cách học sinh phổ thông
- Yêu cầu về nhân cách của học sinh hiện nay
Thảo luận về:
- Vai trò của di truyền, môi trường, hoạt động và giáo dục đối với sự phát triển nhân cách học sinh
- Các giải pháp để trau dồi rèn luyện nhân cách cho học sinh
Chia sẻ, trao đổi về những vấn đề còn băn khoăn của SV

	
	
	Giai đoạn 3

	10
	- Tóm tắt nội dung chương 1 bằng bản đồ tư duy và nộp bài lên hệ thống LMS
- Làm bài tập 2.1 – 2.3 vào vở tự học.
- Đọc thêm tài liệu về chương 3.

	
	CHƯƠNG 3: Mục đích, mục tiêu và nguyên lý giáo dục
Chuẩn đầu ra: CLO 1.1.2.1
Bài đánh giá A 1.1; A1.2; A1.3; A2.1

	
	Chương 3: MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN LÝ GIÁO DỤC
3.1.Mục đích, mục tiêu giáo dục
3.1.1. Khái niệm mục đích giáo dục
3.1.2. Khái niệm mục tiêu giáo dục
3.1.3. Tính chất của mục đích giáo dục
3.2. Mục đích giáo dục Việt Nam
3.2.1. Mục tiêu cấp độ xã hội
3.2.2. Mục tiêu cấp độ hệ thống giáo dục
3.2.3. Mục tiêu cấp độ môn học
3.2.4. Mục tiêu cấp độ cá nhân
3.3. Tính chất của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa VN
3.4. Nguyên lý giáo dục
3.4.1. Khái niệm nguyên lý giáo dục
3.4.2. Nội dung nguyên lý giáo dục
3.4.3. Phương hướng quán triệt nguyên lý giáo dục
	Giai đoạn 1
{Trước khi đến lớp}

	10
	- Nghiên cứu về đề cương học phần Giáo dục học đại cương
- Xem tài liệu và bài giảng trên Elearning
- Làm bài tập trắc nghiệm và bài tập cá nhân trên Elearning
- Chuẩn bị các câu hỏi cần trao đổi trên lớp
- Chuẩn bị cho các nội dung thảo luận

	
	
	Giai đoạn 2
	8
	Giới thiệu về:
- Mục đích, mục tiêu giáo dục
- Mục đích giáo dục Việt Nam
- Nguyên lý giáo dục
Thảo luận về:
- So sánh mục đích và mục tiêu giáo ducj
- Phân biệt các cấp độ mục đích giáo dục
- Giải pháp để thực hiện các nguyên lý giáo dục
Chia sẻ, trao đổi về những vấn đề còn băn khoăn của SV

	
	
	Giai đoạn 3

	10
	- Tóm tắt nội dung chương 1 bằng bản đồ tư duy và nộp bài lên hệ thống LMS
- Làm bài tập 3.1 – 3.2 vào vở tự học.
- Đọc thêm tài liệu về chương 4.

	CHƯƠNG 4. HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VIỆT NAM
Chuẩn đầu ra: CLO 1.1.2.1
Bài đánh giá A 1.1; A1.2; A1.3; A2.1

	
	4..1. Khái niệm hệ thống giáo dục quốc dân 
4.2. Hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam
4.3. Các nhiệm vụ của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa Việt Nam
4.4. Bối cảnh xã hội hiện đại và xu thế phát triển giáo dục trên thế giới 
4.5. Quan điểm và định hướng phát triển giáo dục của Việt Nam
	Giai đoạn 1
{Trước khi đến lớp}

	15
	- Nghiên cứu về đề cương học phần Giáo dục học đại cương
- Xem tài liệu và bài giảng trên Elearning
- Làm bài tập trắc nghiệm và bài tập cá nhân trên Elearning
- Chuẩn bị các câu hỏi cần trao đổi trên lớp
- Chuẩn bị cho các nội dung thảo luận

	
	
	Giai đoạn 2
	12
	Giới thiệu về:
- Khái niệm hệ thống giáo dục quốc dân 
- Hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam
- Tính chất của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa VN
- Các nhiệm vụ của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Bối cảnh xã hội hiện đại và xu thế phát triển giáo dục trên thế giới 
- Quan điểm và định hướng phát triển giáo dục của Việt Nam 
Thảo luận về:
- Sơ đồ hóa hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam
- Khoa học công nghệ phát triển cùng với sự xuất hiện trí tuệ nhân tạo liệu có thay thế người giáo viên trong tương lai?
- Là người GV trong tương lai bạn cần làm gì để đáp ứng với những xú thế và định hướng phát triển GD?
Chia sẻ, trao đổi về những vấn đề còn băn khoăn của SV

	
	
	Giai đoạn 3

	15
	- Tóm tắt nội dung chương 4 bằng bản đồ tư duy và nộp bài lên hệ thống LMS
- Làm bài tập 3.1 – 3.2 vào vở tự học.
- Đọc thêm tài liệu về chương 5.

	CHƯƠNG 5: NHỮNG TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC TRONG LỊCH SỬ GIÁO DỤC THẾ GIỚI
Chuẩn đầu ra: CLO 1.1.2.1
Bài đánh giá A 1.1; A1.2; A1.3; A2.1

	
	5.1. Giáo dục trong xã hội cộng sản nguyên thủy
5.2. Giáo dục các nước phương Đông cổ đại
5.3. Giáo dục các nước phương Tây cổ đại
5.4. Giáo dục phong kiến Tây Âu và Giáo dục thời kỳ văn hóa phục hưng
5.5. Giáo dục châu Âu thời kỳ tiền tư bản chủ nghĩa
5.6. Quan điểm giáo dục của các nhà XHCN không tưởng đầu thế kỷ XIX
5.7. Tư tưởng giáo dục của Mác – Ăngghen, Lênin, Hồ Chí Minh
5.8 Tư tưởng giáo dục của một số nhà giáo dục Xô Viết
5.9. Những tư tưởng giáo dục thời hiện đại
	Giai đoạn 1
{Trước khi đến lớp}

	50
	- Nghiên cứu về đề cương học phần Giáo dục học đại cương
- Xem tài liệu và bài giảng trên Elearning
- Làm bài tập trắc nghiệm và bài tập cá nhân trên Elearning
- Chuẩn bị các câu hỏi cần trao đổi trên lớp
- Chuẩn bị cho các nội dung thảo luận

	
	
	Giai đoạn 2
	25
	Giới thiệu về:
- Giáo dục trong xã hội cộng sản nguyên thủy
- Giáo dục các nước phương Đông cổ đại
- Giáo dục các nước phương Tây cổ đại
- Giáo dục phong kiến Tây Âu và Giáo dục thời kỳ văn hóa phục hưng
- Giáo dục châu Âu thời kỳ tiền tư bản chủ nghĩa
- Quan điểm giáo dục của các nhà XHCN không tưởng đầu thế kỷ XIX
- Tư tưởng giáo dục của Mác – Ăngghen, Lênin, Hồ Chí Minh
- Tư tưởng giáo dục của một số nhà giáo dục Xô Viết 
- Những tư tưởng giáo dục thời hiện đại 
Thảo luận về:
- Những quan điểm tư tưởng giáo dục của một số nhà giáo dục nổi tiếng
Chia sẻ, trao đổi về những vấn đề còn băn khoăn của SV

	
	
	Giai đoạn 3

	20
	- Tóm tắt nội dung chương 5 bằng bản đồ tư duy và nộp bài lên hệ thống LMS
- Làm bài tập 5.1 – 5.5 vào vở tự học.
- Đọc thêm tài liệu về chương 5.
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1. Thông tin chung PHỤ LỤC 7

1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: GVC. TS Nguyễn Thị Mỹ Hương
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục chính trị, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0915905578        Email: hươngntm@vinhuni.edu.vn                             , 
Các hướng nghiên cứu chính: Các vấn đề kinh tế của thời kỳ quá độ lên CNXH; Chủ nghĩa tư bản hiện đại; Tác phẩm kinh điển KTCT của C. Mác, Kinh tế học, hội nhập kinh tế quốc tế...
Giảng viên 2: GVC. ThS Nguyễn Thị Diệp
Địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục chính trị, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục chính trị, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0914447188        Email: diepnt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Kinh tế chính trị, kinh tế học, lịch sử tư tưởng kinh tế, tác phẩm kinh điển KTCT của C.Mác, Kinh tế phát triển.
Giảng viên 3: GVC.TS Nguyễn Thị Hải Yến
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục chính trị, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại:  0962662626      Email:  yennth@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Kinh tế chính trị; Quản lý kinh tế; Tác phẩm kinh điển KTCT của C.Mác; Kinh tế phát triển; chính trị học.
Giảng viên 4: GVCC. PGS. TS Đinh Trung Thành 
Chức danh, học hàm, học vị: GVCC.PGS.TS
Địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục chính trị, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0904252425     Email: thanhdt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Lịch sử kinh tế và chính sách kinh tế; Tác phẩm kinh điển KTCT của V.I.Lênin, Hội nhập kinh tế quốc tế; Chính sách công, Kinh tế phát triển ...
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần: Kinh tế chính trị Mác-Lênin
 (Tên tiếng Anh): Political economics of Marxism and Leninism

	- Mã số học phần: POEa71302 

	- Thuộc CTĐT trình độ đại học ngành: Tất cả các chuyên ngành đào tạo đại học

	- Thuộc khối học phần:
        Học phần đại cương chung và nhóm ngành
        Học phần cơ sở ngành

        Học phần chuyên ngành


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  
	     Tự chọn 


	- Phương pháp dạy học:       
	    Phương pháp dạy học khác


	- Số tín chỉ: 2
- Phân tiết: 
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1): 
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT): 30
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2): 

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: {Tên học phần (Mã học phần)}
+ Học phần học trước: {Tên học phần (Mã học phần)}

	- Điều kiện được thi cuối kỳ: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: trên 80% tổng số giờ lên lớp 
+ Điểm nghe bài giảng SCORM phải đạt từ 8,0 trở lên; 
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận nhóm.

	- Giảng viên chủ trì học phần: TS Nguyễn Thị Mỹ Hương
Điện thoại: 0915905578, email: huongntm@vinhuni.edu.vn


2. Mô tả học phần
Kinh tế chính trị Mác - Lênin là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ bản của các ngành đào tạo trình độ đại học. Học phần có 6 chương, bao gồm hệ thống tri thức về hàng hóa, thị trường, giá trị thặng dư, cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường, về kinh thế thị trường định hướng XHCN và các quan hệ lợi ích kinh tế, về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Trên cơ sở đó, trang bị cho sinh viên cơ sở lý luận để nhận thức đúng bản chất của các hiện tượng, các quan hệ kinh tế trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Đồng thời, góp phần hình thành kỹ năng thực hiện các hoạt động kinh tế, nâng cao bản lĩnh chính trị cho sinh viên.
Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các chuẩn đầu ra CTĐT sau (theo QĐ số... ngày... tháng... năm... của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh):
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm năng lực trung bình tối thiểu {Mức năng lực}

	1.1.1
	Vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật vào các hoạt động nghề nghiệp 
	2,5 {Mức 3}

	2.1.1
	Áp dụng được kỹ năng tư duy (tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy hệ thống…), kỹ năng giải quyết vấn đề
	2,5 {Mức 3}

	2.2.1
	Tôn trọng phẩm chất trung thực, kiên trì, chủ động trong các hoạt động giáo dục, dạy học và nghiên cứu khoa học
	2,5 {Mức 3}


3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	1.1.1.1
	Vận dụng được lý luận kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác - Lênin về nền sản xuất tư bản chủ nghĩa trong học tập, nghiên cứu về nển kinh tế thị trường hiện đại
	1.1.1
	8%
	2,5 {Mức 3}

	1.1.1.2
	Vận dụng được kiến thức kinh tế chính trị để làm rõ những vấn đề kinh tế chính trị cơ bản trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.
	
	7%
	2,5 {Mức 3}

	2.1.1.1
	Thể hiện được tư duy phản biện trong học tập, nghiên cứu các quan điểm, tư tưởng kinh tế chính trị
	2.1.1
	5%
	
2,5 {Mức 3}

	2.2.1.1
	Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm, tính trung thực, tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	2.2.1
	8%
	
2,5 {Mức 3}


4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các bài đánh giá
	Bài đánh giá (Trọng số)
	CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm năng lực cần đạt
	Trọng số điểm cho bài đánh giá
	Hình thức đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
(40%)
	CLO 2.2.1.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	100%
	LMS thống kê; Quan sát

	A1.2
(60%)
	CLO 2.1.1.1{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	100%
	Bài tập tự luận

	A2. Đánh giá cuối kỳ (chiếm 50% điểm số học phần)

	A 2.1
(100%)
	CLO 1.1.1.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	50%
	Trắc nghiệm khách quan


	
	CLO 1.1.1.2 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	50%
	



Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	 + A1.20%


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:

4.2. Ma trận năng lực của bài đánh giá A1.1
Phiếu đánh giá chuẩn đầu ra phẩm chất, thái độ 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A.1.1
1. Họ và tên sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần: Kinh tế chính trị
4. Tiêu chí đánh giá:
	Chuẩn đầu ra đánh giá CLO 2.2.1.1 [MNL: 3 (2.5-3.4)] 
{Trọng số 100 %}
	Điểm số
	Điểm 
năng lực


	CLO 2.2.1.1 Thể hiện phẩm chất trung thực, chủ động trong học tập, nghiên cứu học phần kinh tế chính trị
	.../10
	

	Tiêu chí 1
	Nghe bài giảng SCORM (2 điểm)
	.../2
	

	
	Nghe từ 96-100% bài giảng SCORM
	0,5
	

	
	Nghe từ 91-95% bài giảng SCORM
	0,5
	

	
	Nghe từ 86-90% bài giảng SCORM
	0,5
	

	
	Nghe từ 80-85% bài giảng SCORM
	0,5
	

	Tiêu chí 2
	Tinh thần, thái độ tham gia lớp học trực tiếp (5 điểm)
	.../5
	

	
	Tham gia từ 96-100% tổng số giờ lên lớp theo  quy định
	1,0
	

	
	Tham gia từ 91-95% tổng số giờ lên lớp theo  quy định
	1,0
	

	
	Tham gia từ 86-90% tổng số giờ lên lớp theo  quy định
	1,0
	

	
	Tham gia từ 80-85% tổng số giờ lên lớp theo  quy định
	1,0
	

	
	Tinh thần, thái độ nghiêm túc trong lớp học
	1,0
	

	Tiêu chí 3
	Tinh thần, hiệu quả xây dựng bài (3 điểm)
	.../3
	

	
	Tích cực phát biểu xây dựng bài, trả lời đúng câu hỏi giảng viên đặt ra
	1,0
	

	
	Tranh luận hiệu quả trong buổi thảo luận, đưa ra được nhiều dẫn chứng thuyết phục
	1,0
	

	
	Giải quyết tốt nội dung, mục tiêu của vấn đề thảo luận
	1,0
	

	Điểm tổng kết bài A1.1
	…/10
	


5. Kết quả:
5.1. Điểm số: .................................................................................	
       Bằng chữ: ...............................................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO:........................................................

			                                                           GIẢNG VIÊN 
                                                                                        (Ký, ghi rõ họ và tên)

4.3. Ma trận năng lực của bài đánh giá A1.2
	Chuẩn đầu ra CLO
	Loại câu hỏi
	Điểm số theo MNL
	Số điểm cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu cơ bản

	2.1.1.1 (100%)
	Mức 2
	10 điểm
	4,0
	
	Hiểu được những kiến thức cơ bản của kinh tế chính trị

	
	Mức 3
	
	6,0
	3,0
	Thể hiện tư duy phản biện trong nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên quan đến kinh tế chính trị

	Tổng
	10
	3,0
	



4.4. Ma trận năng lực của bài đánh giá A2.1
	CLO
	Số câu
	Số câu cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu cơ bản

	1.1.1.1
(50%)
	Mức 1
	3
	
	Biết được lý luận kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác - Lênin về nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

	
	Mức 2
	5
	
	Hiểu được lý luận kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác - Lênin về nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

	
	Mức 3
	12
	6
	Vận dụng được lý luận kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác - Lênin về nền sản xuất tư bản chủ nghĩa trong học tập, nghiên cứu về nển kinh tế thị trường hiện đại

	1.1.1.2
(50%)
	Mức 1
	3
	
	Biết được kiến thức cơ bản về kinh tế chính trị trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.

	
	Mức 2
	5
	
	Hiểu được kiến thức cơ bản về kinh tế chính trị trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.

	
	Mức 3
	12
	6
	Vận dụng được kiến thức kinh tế chính trị để làm rõ những vấn đề kinh tế chính trị cơ bản trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.

	Tổng
	40
	12
	


5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình:
[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021
5.2. Tài liệu tham khảo:
[2] PGS.TS Phạm Quang Phan, PGS.TS Vũ Anh Tuấn, TS Tô Đức Hạnh (Đồng chủ biên) Hướng dẫn học môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin, NXB Thống kê, 2005.
[3] PGS.TS An Như Hải (Chủ biên), 110 câu hỏi và bài tập Kinh tế chính trị Mác- Lênin, NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2014.

6. Kế hoạch dạy học
	TT
	Chương/Chủ đề/Bài
	Thời lượng (tiết)
	Hoạt động dạy học
	CLO
	Bài đánh giá

	1
	Chương 1: Đối tượng phương pháp nghiên cứu và chức năng của Kinh tế chính trị Mác - Lênin

	
	
Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	1
	Nghe bài giảng e-learning (LMS)  (Chương 1) 
	2.2.1.1
	A1.1

	
	
	2
	- Đọc giáo trình [1], tr 11- 32
- Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đối tượng  và phương pháp nghiên cứu Kinh tế chính trị Mác – Lênin
	2.2.1.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	2
	Nghe giảng:
1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Kinh tế chính trị Mác – Lênin
	1.1.1.1
2.1.1.1
	A2.1
A1.2

	
	
	1
	Thảo luận: Sự hình thành và phát triển của Kinh tế chính trị Mác – Lênin và đóng góp của Mác.
	2.2.1.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 3
(Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng)
	3
	Ôn tập chương 1
	1.1.1.1
	A2.1

	2
	Chương 2: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường

	
	
Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Nghe bài giảng Elearning (Chương 2, Phần 1, 2)
	2.2.1.1
	A1.1

	
	
	3
	- Đọc giáo trình [1], tr 34-82
- Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: 
	2.2.1.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	4
	Nghe giảng:
1. Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hóa và hàng hóa
2. Thị trường và nền kinh tế thị trường 
	1.1.1.1
2.1.1.1
	A2.1
A1.2

	
	
	3
	Thảo luận:  
- Lượng giá ttrị hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa
- Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa
	2.1.1.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 3
(Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng)
	6
	Ôn tập chương 2.
	1.1.1.1
	A2.1

	3
	Chương 3: Giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường

	
	
Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	6
	Nghe bài giảng Elearning Chương 3 (Phần 1,2,3)
	2.2.1.1
	A1.1

	
	
	4
	- Đọc giáo trình [1], tr 84-122
- Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2:
	2.2.1.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	6
	Nghe giảng:
1. Nguồn gốc và bản chất của giá trị thặng dư
2. Các phương pháp sản xuất giá trị thựng dư
3. Lợi nhận và các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận
	1.1.1.1
2.1.1.1
	A2.1
A1.2

	
	
	3
	Thảo luận: 
- Lý luận hàng hóa sức lao động và ý nghĩa thực tiễn
- Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư và ý nghĩa thực tiễn
	2.2.1.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 3
(Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng)
	8
	- Ôn tập nội dung chương 3
- Nghiên cứu các nội dung sẽ kiểm tra tự luận
	1.1.1.1
	A2.1

	
	
	1
	Bài kiểm tra giữa kỳ
	2.1.1.1
	A1.2

	4
	Chương 4: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường

	
	
Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	2
	Nghe bài giảng e-learning (LMS)  (Phần 1, 2)
	2.2.1.1
	A1.1

	
	
	3
	- Đọc giáo trình [1], tr 124-167
- Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2
	2.2.1.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Nghe giảng:
1. Lý luận của V.I.Lênin về các đặc điểm kinh tế của độc quyền và độc quyền nhà nước trong nền kinh tế thị trường TBCN
2. Biểu hiện mới của độc quyền và độc quyền nhà nước trong điều kiện ngày nay, vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản
	1.1.1.1

	A2.1


	
	
	1
	Thảo luận: Vai trò, hạn chế và xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản
	2.1.1.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 3
(Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng)
	3
	Ôn tập chương 4
	1.1.1.2
	A2.1

	5
	Chương 5: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

	
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	2
	Nghe bài giảng e-learning (LMS): Chương 4
	2.2.1.1
	A1.1

	
	
	3
	- Đọc giáo trình [1], tr 169-221
- Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2
	2.2.1.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Nghe giảng:
1. Đặc trưng bản chất của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2. Quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam
	1.1.1.1

	A2.1


	
	
	1
	Thảo luận: So sánh dặc trưng bản chất của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa
	2.1.1.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 3
(Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng)
	3
	Ôn tập chương 5
	1.1.1.2
	A2.1

	6
	Chương 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

	
	
Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	2
	Nghe bài giảng e-learning (LMS) Chương 6
	2.2.1.1
	A1.1

	
	
	3
	- Đọc giáo trình [1], tr 224-284
- Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2:
	2.2.1.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Nghe giảng:
1. Tính tất yếu khách quan và nội dung công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam
2. Phương hướng nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
	1.1.1.2
	A2.1

	
	
	1
	Thảo luận: Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến nền kinh tế Việt Nam
	2.1.1.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 3
(Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng)
	3
	Ôn tập chương 6
	1.1.1.2
	A2.1

	
	Bài thi kết thúc HP
	
	Trắc nghiệm theo ma trận bài A2.1
	
	A2.1

	
	Lấy ý kiến phản hồi
	
	Ngay sau khi kết thúc bài thi A2.1
	Đăng ký để xem kết quả thi 
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1. Thông tin chung PHỤ LỤC 7

1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1:
Họ và tên: Dương Thị Linh     
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Tâm lý - Giáo dục, trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: số nhà 26B, ngõ 16, Nguyễn Viết Xuân, Hưng Dũng, TPVinh
Điện thoại: 0912588975 . Email: linhdt@vinhuni.edu.vn 
Các hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học chuyên ngành
Giảng viên 2:
Họ và tên: Lê Thục Anh     
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Tâm lý - Giáo dục, trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: Phường Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An        
Điện thoại: 0912657006; email: anhlt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học chuyên ngành
Giảng viên 3
Họ và tên: Trần Hằng Ly       
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sỹ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Tâm lý - Giáo dục, trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: số 29 Nam Cao, phường Đông Vĩnh, TP Vinh.
Điện thoại, email: 0982 738 148. Email: lyth@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học chuyên ngành
Giảng viên 4
Họ và tên: Trần Mỹ Linh     
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Tâm lý - Giáo dục, trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 
Điện thoại, email: linhtm@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học chuyên ngành

1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần: Tâm lý học giáo dục mầm non

	- Mã số học phần: ECEa72304

	- Thuộc CTĐT trình độ đại học (các) ngành: sư phạm

	- Thuộc khối học phần: Giáo dục học (Giáo dục mầm non)   



	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  
	     Tự chọn 


	- Phương pháp dạy học:       Dạy học dự án
	    Phương pháp dạy học khác


	- Số tín chỉ:4
- Phân tiết: 
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1): 
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT): 60
+ Số tiết học ở phòng thí nghiệm hoặc địa điểm thực hành trong trường (TH):
+ Số tiết học triển khai tại các cơ sở thực hành, thực tập ngoài trường (NT):
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2):120

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: Tâm lý học đại cương - Mã học phần: PEDa71304 
+ Học phần học trước: {Tên học phần (Mã học phần)}

	- Yêu cầu của học phần 
+ Nghe đúng tiến độ tối thiểu 80% bài giảng E-Scorm
+ Thời gian tối thiểu người học phải có mặt trên lớp: 80%.
+ Người học phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo… qua hệ thống LMS.
+ Tham gia đầy đủ các tiết thảo luận.
+ Tham gia đầy đủ thời gian thực tế 
+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên.


	- Giảng viên chủ trì học phần: Dương Thị Linh
Điện thoại:    0912588975                          
email: linhdt@vinhuni.edu.vn


2. Mô tả học phần
Hướng dẫn xây dựng: Học phần "Tâm lý học giáo dục mầm non" trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng về đặc điểm và quy luật phát triển tâm lý trẻ em trong môi trường sống và giáo dục. Học phần cũng phân tích cơ sở tâm lý của quá trình dạy học và giáo dục trẻ, đồng thời làm rõ đặc trưng lao động sư phạm của giáo viên mầm non. Thông qua đó, sinh viên có khả năng đánh giá, giải thích các hiện tượng tâm lý ở trẻ một cách khoa học, vận dụng kiến thức vào thực tiễn giáo dục, và phát triển các năng lực nghề nghiệp cần thiết.
Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các chuẩn đầu ra CTĐT sau (theo QĐ số 2263 ngày 04 tháng 09 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh):
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm năng lực trung bình tối thiểu {Mức năng lực}

	1.2.1
	 Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục mầm non
	2,5 {Mức 3}

	2.2.1
	Tôn trọng phẩm chất trung thực, kiên trì, chủ động trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục mầm non
	2,5 {Mức 3}

	3.2.1
	Vận dụng được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục mầm non
	2,5 {Mức 3}


3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	1.2.1.1
	Vận dụng được các lý thuyết và kiến thức cốt lõi về đặc điểm, quy luật phát triển tâm lý của trẻ mầm non.
	1.2.1






2.2.1.
	15%
	2,5 {Mức 3}

	1.2.1.2
	Vận dụng được kiến thức tâm lý học giáo dục mầm non để thiết kế các biện pháp sư phạm cá nhân hóa và sáng tạo nhằm tối ưu hóa quá trình dạy học và giáo dục trẻ trong các tình huống thực tiễn
	
	5%
	2,5 {Mức 3}

	2.2.1.1
	Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Tâm lý học giáo dục mầm non 
	
	5%
	2,5 {Mức 3}

	3.2.1.1
	 Thực hiện được các phương thức giao tiếp cơ bản trong hoạt động học tập
	3.2.1.
	5%
	2,5 {Mức 3}


4. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
4.1. Đánh giá học tập
	Bài đánh giá/(%)
	
CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm năng lực cần đạt 
	Trọng số
	Hình thức đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần) 

	A1.1
(50%)
	CLO 2.2.1.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	100%
	Quan sát quá trình học tập (Rubric)

	A1.2
(50%)
	CLO.3.2.1.1 {điểm số}
	2,5
	100%
	Quan sát quá trình học tập (Rubric)

	A2. Đánh giá cuối kì (chiếm 50% điểm số học phần)

	A2.1
(100%)
	CLO1.2.1.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	50%
	Tự luận

	
	CLO1.2.1.2 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	50%
	


Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:
	



4.2. Ma trận năng lực bài đánh giá A1.1 (tự luận)
	CLO
	Loại câu hỏi
	Điểm số theo MNL
	Điểm số cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	


CLO.1.2.1.1
(100%)
	Mức 1
	


Câu  10 điểm
	
2,0
	
  
	Trình bày được các lý thuyết và kiến thức cốt lõi về đặc điểm, quy luật phát triển tâm lý của trẻ mầm non.

	
	Mức 2
	
	
2,0
	

	Làm rõ được các quan điểm, khái niệm khác nhau về bản chất của sự phát triển tâm lý trẻ, vai trò của hoạt động và giao tiếp đối với sự hình thành, phát triển tâm lý, ý thức của trẻ mầm non

	
	Mức 3
	
	6,0
	3,0
	Vận dụng  các kiến thức đã được học vào việc phân tích các tình huống, vấn đề thực tiễn trong hoạt động giảng dạy và giáo dục 



4.3. Phiếu đánh giá bài A1.2
	Chuẩn đầu ra đánh giá [MNL: ...(Điểm năng lực cần đạt)] 
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO3.2.1.1 Thực hiện được các phương thức giao tiếp cơ bản trong hoạt động học tập (MNL 2,5)
	…/10
	

	Tiêu chí 1

	Trình bày được các sản phẩm học tập
	…/5
	2,5-3,4

	
	Xây dựng được cấu trúc sản phẩm logic, đúng quy định
	1,0
	

	
	Trình bày rõ ý tưởng của sản phẩm
	1,0
	

	
	Thể hiện văn phong khoa học
	1,0
	

	
	Trình bày được công thức, bảng biểu, hình ảnh đúng quy chuẩn
	1,0
	

	
	Trích dẫn số liệu, tài liệu tham khảo đúng quy định, hợp pháp
	1,0
	

	[bookmark: OLE_LINK17]Tiêu chí 2

	Thiết kế được slide/video đảm bảo tính dễ nhìn, logic, cân đối
	…/2
	

	
	Thiết kế được các slide/video có tính logic, số lượng slide/thời lượng video phù hợp với yêu cầu về nội dung và thời gian trình bày
	1,0
	

	
	Thiết kế được hình thức slide/video (cỡ chữ, phối màu, hiệu ứng...) dễ nhìn và đảm bảo tính thẩm mỹ.
	0,5
	

	
	Sử dụng đồ họa đa phương tiện (hình ảnh, video, hình ảnh hiệu ứng động...) để tăng tính thuyết phục và hấp dẫn.
	0,5
	

	Tiêu chí 3

	Thuyết trình rõ ràng, phong thái tự tin, trả lời được các câu hỏi
	…/3
	

	
	Thuyết trình rõ ràng, đầy đủ thông tin trong thời gian cho phép
	1,0
	

	
	Thể hiện phong thái tự tin, giọng điệu, ngôn ngữ phù hợp, thu hút sự chú ý của người nghe
	0,5
	

	
	Trả lời đầy đủ câu hỏi được đặt ra bởi người nghe, số lượng câu trả lời sai hoặc không đúng trọng tâm không quá 20%
	1,0
	

	
	Thể hiện được đóng góp của nhóm dự án trong việc trả lời câu hỏi
	0,5
	


4.4. Ma trận năng lực bài đánh giá A2.1 (Tự luận)


	[bookmark: _Hlk163572415]Chuẩn đầu ra CLO
	Loại câu hỏi
	Điểm số theo MNL
	Số điểm cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu cơ bản

	CLO1.2.1.1
(50%)
	Mức 2
	Câu hỏi 5 điểm
	2,0
	
	Giải thích được các lý thuyết và kiến thức về đặc điểm, quy luật phát triển tâm lý trẻ em và trình bày được các hiện tượng tâm lý trong hoạt động dạy học, giáo dục ở trường mầm non.

	
	Mức 3
	
	3,0
	1,5
	Vận dụng được các lý thuyết và kiến thức về đặc điểm, quy luật phát triển tâm lý trẻ em để phân tích và giải thích các hiện tượng tâm lý trong hoạt động dạy học, giáo dục ở trường mầm non và đề xuất các biện pháp sư phạm phù hợp.

	CLO1.2.1.2 
(50%)

	Mức 1
	Câu hỏi
5 điểm
	2,0
	
	Trình bày được kiến thức tâm lý học giáo dục mầm non để giải thích và minh họa các vấn đề trong giáo dục mầm non

	
	Mức 2
	
	3,0
	1,5
	Khái quát được cáckiến thức tâm lý học giáo dục mầm non để phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp cho các vấn đề phức tạp trong giáo dục mầm non.

	Tổng
	6,0
	3,0
	



Bảng 1. Quy đổi giữa tỉ lệ % hoàn thành của mỗi mức và điểm năng lực
	STT
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực

	1
	50%
	0.5
	50%
	1.5
	50%
	2.5
	50%
	3.5
	50%
	4.5

	2
	55%
	0.6
	55%
	1.6
	55%
	2.6
	55%
	3.6
	55%
	4.6

	3
	60%
	0.7
	60%
	1.7
	60%
	2.7
	60%
	3.7
	60%
	4.6

	4
	65%
	0.8
	65%
	1.8
	65%
	2.8
	65%
	3.8
	65%
	4.7

	5
	70%
	0.9
	70%
	1.9
	70%
	2.9
	70%
	3.9
	70%
	4.7

	6
	75%
	1.0
	75%
	2.0
	75%
	3.0
	75%
	4.0
	75%
	4.8

	7
	80%
	1.0
	80%
	2.0
	80%
	3.0
	80%
	4.0
	80%
	4.8

	8
	85%
	1.1
	85%
	2.1
	85%
	3.1
	85%
	4.1
	85%
	4.9

	9
	90%
	1.2
	90%
	2.2
	90%
	3.2
	90%
	4.2
	90%
	4.9

	10
	95%
	1.3
	95%
	2.3
	95%
	3.3
	95%
	4.3
	95%
	5.0

	11
	100%
	1.4
	100%
	2.4
	100%
	3.4
	100%
	4.4
	100%
	5.0





5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình:
[1] Dương Thị Linh, Lê Thục Anh, Trần Hằng Ly, Trần Mỹ Linh  (2025), Bài giảng Tâm lý học giáo dục mầm non (lưu hành nội bộ), Bộ môn Tâm lý học- Khoa Tâm lý giáo dục- Trường ĐH Vinh
[2] Nguyễn Thị Ánh Tuyết (chủ biên), Nguyễn Thị Như Mai, Đinh Thị Kim Thoa  (2005), Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non. NXB ĐHSP, Hà Nội
5.2. Tài liệu tham khảo:
[3] Dương Diệu Hoa( chủ biên), Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phan Trọng Ngọ, Đỗ Thị Hạnh Phúc, Nguyễn Kế Hào  (tái bản 2025 ), Tâm lý học phát triển, NXB Đại học sư phạm , Hà Nội

6. Kế hoạch dạy học
LÝ THUYẾT
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC MẦM NON
Chuẩn đầu ra: CLO.2.2.1.1, CLO3.2.1.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.2

	1
	1.1. Đối tượng, nhiệm vụ, ý nghĩa của tâm lý học trẻ em
1.2. Quan hệ giữa Tâm lý học giáo dục mầm non với các chuyên ngành khác
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	



10
	- Nghiên cứu đề cương học phần Tâm lý học GDMN
- Xem tài liệu và Slide
- Ghi chú chú lại các từ khoá chính của từng mục
- Làm bài tập do giảng viên giao

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	




5
	Giới thiệu nội dung: 
+ Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu của Tâm lý học giáo dục mầm non
+ Các nguyên tắc, phương pháp nghiên cứu của TLHGDMN 
Thảo luận về: Khi sử dụng phương pháp đàm thoại hoặc thực nghiệm với trẻ mầm non, người nghiên cứu cần lưu ý những vấn đề gì về mặt đạo đức để đảm bảo sự thoải mái và an toàn cho trẻ?


	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	



6
	- Tóm tắt nội dung chương 1 bằng bản đồ tư duy 
- Làm bài tập do giảng viên giao
- Đọc thêm tài liệu về chương 2.



	
	CHƯƠNG 2: QUY LUẬT CHUNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ
Chuẩn đầu ra:  CLO 1.2.1.1, CLO.1.2.1.2, CLO.2.2.1.1, CLO3.2.1.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.2, A2.1

	2
	2.1. Sự phát triển tâm lý trẻ em
2.2. Những quy luật chung về sự phát triển tâm lý trẻ em
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	



 14
	- Xem bài giảng 
e-Learning chuẩn bị các nội dung được giảng viên giao từ bài học trước



	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	

10

	Tóm tắt các nội dung:
+ Sự phát triển tâm lý trẻ + Những quy luật chung về sự phát triển tâm lý trẻ em 
Thảo luận: Mỗi đứa trẻ trải qua con đường phát triển theo cách riêng của mình. Là một giáo viên mầm non tương lai, bạn hiểu câu nói này như thế nào? Điều này đặt ra những thách thức và cơ hội gì trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ tại lớp học?
Yêu cầu: Sử dụng đồ họa đa phương tiện (hình ảnh, video, hình ảnh hiệu ứng động...) để tăng tính thuyết phục và hấp dẫn.

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	



10
	- Đọc tài liệu mục 2.1, 2.2
- Củng cố lại các kiến thức đã học

	
	Chương 3. Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ em trong 3 năm đầu ( từ 0 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi)
Chuẩn đầu ra : CLO1.2.1.1, CLO1.2.1.2, CLO2.2.1.1, CLO 3.2.1.1
Bài đánh giá : A1.1, A1.2, A2.1

	3
	3.1. Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ sơ sinh. (Từ 0-2 tháng)
3.2. Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ hài nhi. (Từ 2-12 tháng)
3.3. Đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ ấu nhi

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	
15
	- Xem bài giảng E-Learning
- Làm bài tập do giảng viên giao

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	




15
	Tóm tắt các nội dung bài học:
+ Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ sơ sinh. (Từ 0-2 tháng)
+ Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ hài nhi. (Từ 2-12 tháng)
Thảo luận:
Phân tích sự chuyển đổi hoạt động chủ đạo từ giao tiếp xúc cảm trực tiếp với người lớn ở tuổi hài nhi sang hoạt động với đồ vật ở tuổi ấu nhi. Theo bạn, những yếu tố nào (về thể chất, nhận thức, nhu cầu) đã thúc đẩy sự thay đổi mang tính bước ngoặt này?
Yêu cầu: Thiết kế được các slide/video có tính logic, số lượng slide/thời lượng video phù hợp với yêu cầu về nội dung và thời gian trình bày


	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	

35
	· Củng cố lại kiến thức đã được học
· Làm các bài tập do giảng viên giao

	
	
	
	
	· 

	
	Chương 4. Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ mẫu giáo
Chuẩn đầu ra : CLO1.2.1.1, CLO1.2.1.2, CLO2.2.1.1, CLO 3.2.1.1
Bài đánh giá : A1.1, A1.2, A2.1

	3
	4.1. Hoạt động vui chơi của trẻ mẫu giáo.
4.2. Đặc điểm phát triển tâm lý và nhân cách trẻ mẫu giáo bé
4.3.  Đặc điểm phát triển tâm lý và nhân cách trẻ mẫu giáo nhỡ
4.4. Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ mẫu giáo lớn
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	
15
	- Xem bài giảng E-Learning
- Làm bài tập do giảng viên giao

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	




20
	Tóm tắt các nội dung bài học:
- Hoạt động vui chơi của trẻ mẫu giáo.
- Đặc điểm phát triển tâm lý và nhân cách trẻ mẫu giáo bé
-  Đặc điểm phát triển tâm lý và nhân cách trẻ mẫu giáo nhỡ
-  Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ mẫu giáo lớn 
Thảo luận:
Tại sao nói hoạt động vui chơi là trường học cuộc sống của trẻ mẫu giáo Yêu cầu: Thiết kế được các slide/video có tính logic, số lượng slide/thời lượng video phù hợp với yêu cầu về nội dung và thời gian trình bày


	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	

35
	· Củng cố lại kiến thức đã được học
· Làm các bài tập do giảng viên giao

	
	
	
	
	· 

	
	Chương 5. Chương 5:  Năng lực sư phạm của người giáo viên mầm non
Chuẩn đầu ra : CLO1.2.1.1, CLO1.2.1.2, CLO2.2.1.1, CLO 3.2.1.1
Bài đánh giá : A1.1, A1.2, A2.1

	
	5.1. Đặc điểm lao động sư phạm của người giáo viên mầm non
5.2.  Phẩm chất sư phạm của người giáo  viên mầm non
5.3. Năng lực sư phạm của người giáo viên mầm non
 5.4. Uy  tín của người giáo viên mầm non và con đường rèn luyện nhân cách
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	
15
	- Xem bài giảng E-Learning
- Làm bài tập do giảng viên giao

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	




10
	Tóm tắt các nội dung bài học:
- Đặc điểm lao động sư phạm của người giáo viên mầm non
- Phẩm chất sư phạm của người giáo  viên mầm non
- Năng lực sư phạm của người giáo viên mầm non
 - Uy  tín của người giáo viên mầm non và con đường rèn luyện nhân cách
Thảo luận: Trình bày những đặc thù trong lao động sư phạm của giáo viên mầm non. Những yêu cầu nào được đặt ra đối với người giáo viên mầm non để đáp ứng những đặc thù này?   
Yêu cầu: 
Thiết kế được các slide/video có tính logic, số lượng slide/thời lượng video phù hợp với yêu cầu về nội dung và thời gian trình bày


	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	

35
	· Củng cố lại kiến thức đã được học
· Làm các bài tập do giảng viên giao
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	ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
TIẾNG ANH 1


	Lần ban hành:        01

	
	
	Ngày ban hành:..../.../2025

	
	
	Số trang:               1/17



1. Thông tin chung
1.1 Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: TS. Lê Thị Tuyết Hạnh
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Vinh, Số 182 Lê Duẩn, Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 0898606686	
Email: hanhltt@vinhuni.edu.vn 
Các hướng nghiên cứu chính: Lí luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh, phát triển năng lực giảng dạy môn chuyên ngành bằng tiếng Anh, phát triển năng lực NCKH.

Giảng viên 2:  ThS. Nguyễn Thị Lành
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Vinh, Số 182 Lê Duẩn, Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 0936531777	
Email: lanhnt@vinhuni.edu.vn 
Các hướng nghiên cứu chính: So sánh đối chiếu, ngôn ngữ Anh

Giảng viên 3: ThS. Phạm Thị Lương Giang
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Vinh, Số 182 Lê Duẩn, Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 		0983 717782       	
Email: giangptl@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: Lí luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Giảng viên 4: ThS. Nguyễn Lê Hoài Thu
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Vinh, Số 182 Lê Duẩn, Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 		0944240563
Email: thunlh@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: Lí luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Giảng viên 5: ThS. Phạm Xuân Sơn
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Vinh, Số 182 Lê Duẩn, Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 		0849859288
Email: sonpx@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: Lí luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Giảng viên 6: ThS. Nguyễn Thị Liên
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Vinh, Số 182 Lê Duẩn, Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 		0915130374
Email: liennt@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: Lí luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh


1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần (tiếng Việt): TIẾNG ANH 1
                         (tiếng Anh): ENGLISH 1

	- Mã số học phần: ENGa71301

	- Thuộc ngành/nhóm ngành: Giáo dục Mầm non

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
          Kiến thức đại cương/chung

          Kiến thức cơ sở ngành
          Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 
    Học phần dạy học dự ánx

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  

	     Tự chọn 


	- Số tín chỉ: 3+ Số tiết thực tế: 0
+ Số tiết dạy học dự án:  
+ Số tiết tự học: 90

+ Số tiết lí thuyết: 30
+ Số tiết bài tập, thảo luận: 15
+ Số tiết thực hành: 0

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết: không 
	

	+ Học phần học trước: không
+ Học phần song hành: không
	

	- Yêu cầu của học phần: 
+ Thời gian tối thiểu người học phải có mặt trên lớp: 80%
+ Người học phải hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên hệ thống LMS
+ Tham gia đầy đủ các bài thảo luận nhóm
+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên

	- Bộ môn/ Khoa phụ trách học phần: Bộ môn Ngoaih ngữ chuyên ngành - Khoa Sư phạm Ngoại ngữ - Trường Đại học Vinh



2. Mô tả học phần
Học phần Tiếng Anh 1 thuộc khối kiến thức đại cương bắt buộc của chương trình đào tạo trình độ đại học cho sinh viên các ngành không chuyên ngữ. Học phần được thiết kế bao gồm cả phần lý thuyết (30 tiết) và thảo luận (15 tiết). Các kiến thức ngôn ngữ ở mức độ cơ bản, tương đương đầu bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, sẽ được cung cấp ở phần lý thuyết và phần thực hành sẽ tạo cơ hội cho sinh viên áp dụng các kiến thức đã học vào các tình huống giao tiếp cơ bản, quen thuộc hàng ngày thông qua các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Bên cạnh đó, các hoạt động thực hành cũng được thiết kế giúp cho sinh viên phát triển được kĩ năng tự học và xây dựng thái độ tôn trọng sự khác biệt. 


Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các PLO sau của CTĐT (theo QĐ số…. ngày… tháng… năm… của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh).
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
(Các CTĐT cụ thể hóa chuẩn của chương trình tướng ứng)
	Điểm NL trung bình tối thiểu
 {Mức năng lực}

	2.1.2
	 Kỹ năng tự học 
	2,5 {Mức 3}

	2.2.1.
	 Phẩm chất cá nhân
	2,5 {Mức 3}

	3.2.2.
	 Kỹ năng sử dụng tiếng Anh
	2,5 {Mức 3}



3. Chuẩn đầu ra học phần 
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số

	Điểm năng lực cần đạt

	2.1.2.1.
	Vận dụng hiệu quả các phương pháp học tập phù hợp trong các tình huống học tập quen thuộc.
	2.1.2
	5%
	
2,5

	2.2.1.1.
	Tôn trọng sự đa dạng và khác biệt về văn hoá của các quốc gia trên thế giới.
	2.2.1
	7%
	2,5

	3.2.2.1.
	Nghe hiểu được thông tin chính trong các bài phát biểu hay hội thoại bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc.
	3.2.2
	6%
	2,5

	3.2.2.2.
	Truyền đạt được thông tin bằng ngôn ngữ nói tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp đơn giản.
	3.2.2
	6%
	2,5

	3.2.2.3.
	Đọc hiểu được các văn bản ngắn, các thông tin đơn giản bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc.
	3.2.2
	6%
	2,5

	3.2.2.4.
	Viết được các văn bản ngắn và đơn giản bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc.
	3.2.2
	7%
	2,5








4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các bài đánh giá
	Bài đánh giá/(%)
	
CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm năng lực cần đạt 
	Trọng số
	Hình thức đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần) 

	A1.1
	CLO 2.1.2.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2.5
	20%
	Kết quả học online trên hệ thống Spark và LMS và điểm danh trên lớp

	A1.2
	CLO 2.2.1.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2.5
	20%
	Bài thuyết trình

	
	CLO 3.2.2.2 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5 
	30%
	

	A1.3
	CLO 3.2.2.4 {điểm số và điểm năng lực}
	2.5
	30%
	Tự luận

	A2. Đánh giá cuối kì (chiếm 50% điểm số học phần)

	A2.1
	CLO 3.2.2.1.{điểm số và điểm năng lực}
	2.5
	50%
	Trắc nghiệm 

	
	CLO 3.2.2.3{điểm số và điểm năng lực}
	2.5
	50%
	


Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:
	


Bảng 1. Quy đổi giữa tỉ lệ % hoàn thành của mỗi mức và điểm năng lực
	STT
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực

	1
	50%
	0.5
	50%
	1.5
	50%
	2.5
	50%
	3.5
	50%
	4.5

	2
	55%
	0.6
	55%
	1.6
	55%
	2.6
	55%
	3.6
	55%
	4.6

	3
	60%
	0.7
	60%
	1.7
	60%
	2.7
	60%
	3.7
	60%
	4.6

	4
	65%
	0.8
	65%
	1.8
	65%
	2.8
	65%
	3.8
	65%
	4.7

	5
	70%
	0.9
	70%
	1.9
	70%
	2.9
	70%
	3.9
	70%
	4.7

	6
	75%
	1.0
	75%
	2.0
	75%
	3.0
	75%
	4.0
	75%
	4.8

	7
	80%
	1.0
	80%
	2.0
	80%
	3.0
	80%
	4.0
	80%
	4.8

	8
	85%
	1.1
	85%
	2.1
	85%
	3.1
	85%
	4.1
	85%
	4.9

	9
	90%
	1.2
	90%
	2.2
	90%
	3.2
	90%
	4.2
	90%
	4.9

	10
	95%
	1.3
	95%
	2.3
	95%
	3.3
	95%
	4.3
	95%
	5.0

	11
	100%
	1.4
	100%
	2.4
	100%
	3.4
	100%
	4.4
	100%
	5.0



4.3. Bộ tiêu chí đánh giá
4.3.1. Phiếu đánh giá CLO2.1.2.1
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A1.1
1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần:	
4. Tiêu chí đánh giá:

	Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đạt]
	Khoảng điểm
	Trọng số CLO/
Điểm số đánh giá 

	CLO 2.1.2.1. Vận dụng hiệu quả các phương pháp học tập phù hợp trong các tình huống học tập quen thuộc.
	
	100% 

	

Tiêu chí 1




	- Hoàn thành đạt kết quả 90%-100% bài tập trên hệ thống LMS của Trường và trên Spark
	9-10
	50%

	
	- Hoàn thành đạt kết quả 70%-80% bài tập trên hệ thống LMS của Trường và trên Spark
	7-8
	

	
	- Hoàn thành đạt kết quả 50%-60% % bài tập trên hệ thống LMS của Trường và trên Spark
	5-6
	

	
	Hoàn thành dưới 50% bài tập trên hệ thống LMS của Trường và trên Spark
	Không đạt
	

	Tiêu chí 2
	- Tham gia đầy đủ và tích cực đóng góp trong các hoạt động học tập trên lớp
	9-10
	50%

	
	- Tham gia đầy đủ các buổi học và có đóng góp vào các hoạt động học tập trên lớp học nhưng không tích cực
	7- 8
	

	
	- Tham gia khoảng 80% các buổi học trên lớp
	5- 6
	

	
	- Tham gia dưới 80% các buổi học trên lớp
	0-4
	Cấm thi

	Điểm số của CLO2.1.2.1: TC1*50%
Điểm số của CLO2.1.2.1: TC2*50%
	

	Điểm bài đánh giá: TC1 *50% + TC1*50% 
	……/10


5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ......................................................	
       Bằng chữ: .....................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
Ghi chú: 
Tỷ lệ % hoàn thành MNL cần đạt của CLO2.1.2.1
-Điểm năng lực của CLO4.2.2.1 được quy đổi từ tỷ lệ % hoàn thành MNL cần đạt theo Bảng 1 ứng với Mức 5

                                                                           GIẢNG VIÊN 
                                                                     (Ký, ghi rõ họ và tên)

4.3.2. Phiếu đánh giá CLO 2.2.1.1
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A1.2
1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần:	
4. Tiêu chí đánh giá:
	Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đạt]
	Khoảng điểm
	Trọng số CLO/
Điểm số đánh giá 

	Tiêu chí 1. Nhận thức về đa dạng văn hóa
	
	40% 

	




Tiêu chí 1




	Có hiểu biết sâu sắc, phân tích được giá trị của sự đa dạng và phê phán định kiến một cách hợp lý.
	9-10
	

	
	Hiểu tương đối rõ các khía cạnh văn hóa khác nhau; nhận ra tác động của định kiến.
	7-8,9
	

	
	Nhận biết được một số sự khác biệt văn hóa nhưng còn nhìn nhận phiến diện.
	5-6,9
	

	
	Chưa hiểu rõ khái niệm đa dạng văn hóa; có biểu hiện định kiến/khuôn mẫu.
	0-3,9
	

	Tiêu chí 2. Thái độ đối với sự khác biệt
	30%

	Tiêu chí 1

	Thái độ tích cực, chủ động khuyến khích sự đa dạng; đóng vai trò lan tỏa tinh thần tôn trọng trong tập thể.
	9-10
	

	
	Thể hiện sự cởi mở, sẵn sàng học hỏi; nhất quán trong thái độ tôn trọng.
	7-8,9
	

	
	Có ý thức tôn trọng nhưng đôi khi vẫn thiên vị hoặc chưa nhất quán.
	5-6,9
	

	
	Thể hiện sự e dè, thiếu tôn trọng hoặc phán xét với cái khác biệt.
	0-3,9
	

	Tiêu chí 3. Hợp tác trong môi trường đa văn hóa
	30%

	Tiêu chí 1

	Hợp tác xuất sắc; chủ động dung hòa và biến sự đa dạng thành lợi thế trong làm việc nhóm.
	9-10
	

	
	Hợp tác hiệu quả, biết giải quyết xung đột bằng cách tôn trọng sự khác biệt.
	7-8,9
	

	
	Có thể hợp tác nhưng chưa giải quyết tốt khi có xung đột.
	5-6,9
	

	
	Khó hợp tác, dễ nảy sinh xung đột hoặc tránh né làm việc với người khác văn hóa.
	0-3,9
	

	Điểm số của CLO2.2.1.1: TC1*40% + TC2*30% + TC3*30%
 
	

	Điểm bài đánh giá: TC1*40% + TC2*30% + TC3*30%
	……/10


5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ......................................................	
       Bằng chữ: .....................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
Ghi chú: 
Tỷ lệ % hoàn thành MNL cần đạt của CLO2.2.1.1
-Điểm năng lực của CLO4.2.2.1 được quy đổi từ tỷ lệ % hoàn thành MNL cần đạt theo Bảng 1 ứng với Mức 5
    GIẢNG VIÊN 
                                                                     (Ký, ghi rõ họ và tên)
4.3.4. Phiếu đánh giá CLO 3.2.2.2 (Bài thuyết trình)
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A1.2
1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần:	
4. Tiêu chí đánh giá:
	Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đạt]
	Khoảng điểm
	Trọng số/
Điểm số đánh giá 

	CLO 3.2.2.2. Truyền đạt được thông tin bằng ngôn ngữ nói tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp đơn giản.
	
	100%

	





Tiêu chí 1
	 Lưu loát và mạch lạc (Fluency & Coherence)
	25%

	
	Nói khá trôi chảy, duy trì hội thoại dài hơn; ý mạch lạc, dùng nhiều từ nối linh hoạt.
	9-10
	

	
	Có thể nói liền mạch về các chủ đề quen thuộc; tổ chức ý hợp lý, có sử dụng từ nối cơ bản.
	7-8,9
	

	
	Có thể duy trì hội thoại ngắn nhưng còn nhiều ngắt quãng; tổ chức ý chưa rõ.
	5-6,9
	

	
	Thường xuyên ngập ngừng, khó duy trì hội thoại; câu rời rạc.
	0-4,9
	

	


Tiêu chí 2
	Phát âm (Pronunciation)
	25%

	
	Phát âm khá chuẩn, dễ hiểu; có sử dụng nhấn mạnh, ngữ điệu tự nhiên hơn.
	9-10
	

	
	Phát âm rõ, tương đối chính xác; ngữ điệu và trọng âm nhìn chung phù hợp.
	7-8,9
	

	
	Phát âm còn nhiều lỗi nhưng nhìn chung người nghe vẫn hiểu được
	5-6,9
	

	
	Phát âm sai thường xuyên, gây khó hiểu; ngữ điệu chưa phù hợp.
	0-4,9
	

	Tiêu chí 3
	Từ vựng (Vocabulary Range)
	25%

	
	Từ vựng đa dạng hơn, có thể diễn đạt ý tinh tế hơn, ít lặp từ.
	9-10
	

	
	Có đủ vốn từ để diễn đạt các chủ đề quen thuộc và một số tình huống không dự đoán trước.
	7-8,9
	

	
	Từ vựng đủ dùng cho chủ đề cơ bản nhưng còn lặp lại; đôi khi dùng sai.
	5-6,9
	

	
	Từ vựng rất hạn chế; khó diễn đạt ý tưởng ngoài những chủ đề quen thuộc.
	0-4,9
	

	Tiêu chí 4
	Ngữ pháp (Grammar Range & Accuracy)
	
	25%

	
	Dùng đa dạng cấu trúc ở mức B1; lỗi ít, chủ yếu không ảnh hưởng đến hiểu.
	9-10
	

	
	Dùng khá linh hoạt các thì cơ bản; lỗi ngữ pháp vẫn có nhưng không gây hiểu lầm.
	7-8,9
	

	
	Dùng được cấu trúc cơ bản nhưng còn nhiều lỗi ảnh hưởng đến độ chính xác.
	5-6,9
	

	
	Chỉ sử dụng được cấu trúc đơn giản; sai ngữ pháp thường xuyên.
	0-4,9
	

	Điểm số của CLO3.2.2.2: TC1*25% + TC2*25% + TC3*25%+ TC4*25%  
	

	Điểm bài đánh giá: TC1*25% + TC2*25% + TC3*25%+ TC4*25%  
	……/10


5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ......................................................	
       Bằng chữ: .....................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
 			                                         GIẢNG VIÊN 
                                                                     (Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: 
Tỷ lệ % hoàn thành MNL cần đạt của CLO3.2.2.2
-Điểm năng lực của CLO4.2.2.1 được quy đổi từ tỷ lệ % hoàn thành MNL cần đạt theo Bảng 1 ứng với Mức 5









4.3.4.  Phiếu đánh giá CLO 3.2.2.4  (bài Viết thư)

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A1.3
1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần:	
4. Tiêu chí đánh giá:
	Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đạt]
	Khoảng điểm
	Trọng số/
Điểm số đánh giá 

	CLO 3.2.2.4. Viết được các văn bản ngắn và đơn giản bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc.
	
	100%

	





Tiêu chí 1
	 Nội dung & Mục đích (Content & Task Achievement)
	25%

	
	Đáp ứng đầy đủ yêu cầu đề bài; mục đích bức thư rõ ràng; sử dụng giọng văn trang trọng, phù hợp ngữ cảnh.
	9-10
	

	
	Hoàn thành hầu hết yêu cầu; mục đích chính nhìn chung rõ ràng; đôi lúc thiếu nhất quán về mức độ trang trọng.
	7-8,9
	

	
	Chỉ đáp ứng một phần yêu cầu; mục đích chưa rõ ràng hoặc lẫn informal; nhiều ý quan trọng bị bỏ sót.
	5-6,9
	

	
	Không đáp ứng yêu cầu; mục đích thư mơ hồ hoặc sai lệch hoàn toàn; giọng văn không phù hợp.
	0-4,9
	

	


Tiêu chí 2
	Liên kết & Mạch lạc (Cohesion & Coherence)
	25%

	
	Có cấu trúc thư chuẩn (mở, thân, kết); các ý sắp xếp hợp lý, liên kết bằng từ nối rõ ràng.
	9-10
	

	
	Bố cục cơ bản đầy đủ; mạch ý nhìn chung hợp lý nhưng liên kết còn hạn chế.
	7-8,9
	

	
	Cấu trúc thư chưa đầy đủ; ý sắp xếp rời rạc; ít hoặc không dùng từ nối.
	5-6,9
	

	
	Không có cấu trúc rõ ràng; ý viết rời rạc, khó hiểu.
	0-4,9
	

	Tiêu chí 3
	Từ vựng (Lexical resources)
	25%

	
	Vốn từ đủ dùng, có một số cụm formal expressions phù hợp (e.g., I would like to request…); dùng đúng ngữ cảnh.
	9-10
	

	
	Vốn từ cơ bản, ít từ formal nhưng vẫn hiểu được; có vài lỗi chọn từ.
	7-8,9
	

	
	Từ vựng hạn chế, lặp nhiều; thường dùng sai register (informal thay vì formal).
	5-6,9
	

	
	Vốn từ rất hạn chế, nhiều từ sai, gây khó hiểu.
	0-4,9
	

	Tiêu chí 4
	Ngữ pháp & Chính tả (Grammar & Mechanics)
	
	25%

	
	Dùng linh hoạt thì cơ bản, có câu phức đơn giản; lỗi ít, chính tả và dấu câu rõ ràng.
	9-10
	

	
	Sử dụng được thì hiện tại, quá khứ đơn; có lỗi nhưng không cản trở hiểu; chính tả nhìn chung đúng.
	7-8,9
	

	
	Dùng được một số thì cơ bản nhưng nhiều lỗi; chính tả/dấu câu ảnh hưởng đến hiểu.
	5-6,9
	

	
	Lỗi ngữ pháp, chính tả nhiều, gây khó hiểu; chỉ dùng được câu đơn giản.
	0-4,9
	

	Điểm số của CLO3.2.2.4: TC1*25% + TC2*25% + TC3*25%+ TC4*25%  
	

	Điểm bài đánh giá: TC1*25% + TC2*25% + TC3*25%+ TC4*25%  
	……/10


5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ......................................................	
       Bằng chữ: .....................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
 			                                         GIẢNG VIÊN 
                                                                     (Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: 
Tỷ lệ % hoàn thành MNL cần đạt của CLO3.2.2.4
-Điểm năng lực của CLO4.2.2.1 được quy đổi từ tỷ lệ % hoàn thành MNL cần đạt theo Bảng 1 ứng với Mức 5









4.3.5.   Ma trận bài thi trắc nghiệm đánh giá A2.1 đánh giá CLO 3.2.2.1 và 3.2.2.3
	Chuẩn đầu ra CLO
	Số câu
	Số câu cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu cơ bản

	3.2.2.1
(50%)


	Mức 2
	12

	
6
	Nghe hiểu được thông tin chính trong các bài phát biểu đơn giản bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc.

	
	
Mức 3
	        13
	
8
	Nghe hiểu được thông tin chính trong các bài hội thoại bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc.

	3.2.2.3
(50%)
	
Mức 2
	13

	7
	Đọc hiểu được các thông tin đơn giản bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc.

	
	
Mức 3
	         12 
	
6
	Đọc hiểu được các văn bản ngắn bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc.

	Tổng 
	50
	26
	




5. Tài liệu học tập
5.1 Giáo trình: 
[1] Hughes, J., Stephenson, H. & Dummett, P. Life Pre-intermediate. Asia ELT/School. (2nd edition).
5.2 Tài liệu tham khảo
[1] Hughes, J., Stephenson, H. & Dummett, P. (2015). Life Elementary . Asia ELT/School. 
[2] Hughes, J., Stephenson, H. & Dummett, P. (2015). Life Intermediate. Asia ELT/School. 

6. Kế hoạch dạy học
	TT
	Giai đoạn
	Thời lượng (tiết)
	Hoạt động dạy-học
	CLO
	Bài đánh giá

	1. COURSE INTRODUCTION

	





1
	Pre-class

	4
	Students prepare Course book and Online code
	CLO 2.1.2.1
	A1.1

	
	While-class
	4
	1.1. Requirements and Assessment
1.2. Online class sign in
1.3. Group devision for Group work 
	CLO 2.1.2.1
	A1.1


	
	Post-class
	4
	- Do the quiz on LMS and Spark
	CLO2.1.2.1
	A1.1


	2. UNIT 1: LIFESTYLE (pp.8-20)


	









2
	Pre-class

	7
	Approach/Method: Students self-study using the LMS and Spark
Reading and learning materials:
Lesson 1a: How well do you sleep? 
Leson 1b: The secret of long life 

Main contents: Grammar and vocbualary
- Grammar: Present simple; present continous; adverbs of frequency
- Vocabulary: Everday routine
	CLO2.1.2.1
CLO3.2.2.1
CLO3.2.2.2

	A1.1
 A1.2 A2.1

	
	
While-class

	7
	Approach/Method: Face-to-face learning
Reading materials: Unit 1: Life style (pp.8-20)
Main contents: 
- Reading: Nature is good for you
- Speaking: Talking about illness 
Pairwork: Play roles of doctor and patient
- Listening: medical problems 
- Writing: Filling in a form 

Individual work: Imagine you were travelling to the USE, fill in a form before landing!
	CLO3.2.2.3
CLO2.2.1.1
CLO3.2.2.2
CLO3.2.2.4
	A1.1
 A1.2
A1.3
A2.1

	
	
Post-class
	7
	
- Do the quiz on Spark and LMS
- Complete the review lesson (p.20)
	CLO2.1.2.1

	A1.1
  

	3. UNIT 2: COMPETITIONS (pp.21-32)


	









3
	Pre-class

	7
	Approach/Method: Students self-study using the LMS 
Learning materials: 
Leson 2a: Crazy Competitions (p.22)
Leson 2b: Winning and losing (p.24)

Main contents: 
- Grammar: Verbs for rules; -ing forms
- Vocabulary: sports, suffixes
	CLO2.1.2.1
CLO3.2.2.1
CLO3.2.2.2

	  A1.1
 A1.2
A1.3
A2.1

	
	
While-class

	7
	Approach/Method: Face-to-face learning
Reading materials: Unit 2: Competitions
Main contents: 
- Reading: Bolivian wrestlers
- Critical thinking: Reading between the lines
- Speaking: My life
-Writing: an advert or notice
Group work: Create an advert for your favorite club!
	CLO3.2.2.3
CLO2.2.1.1
CLO3.2.2.2
CLO3.2.2.4
	A1.1
 A1.2
A1.3
A2.1
  

	
	Post-class
	7
	- Do the quizzes on Spark and on LMS (pp.26-31)
- Complete the review lesson (p.32)
- Complete group work
	CLO2.1.2.1
	A1.1
 A1.2
A1.3
A2.1  

	4. UNIT 3: TRANSPORT (pp.33-44)


	









4
	Pre-class

	7
	Approach/Method: Students self-study using the LMS 
Learning materials: 
Leson 3a: Transport solutions (p.34)
Leson 3b: Transport around the world (p.36)

Main contents: 
- Grammar: comparartives and superlatives
- Vocabulary: Transport adjectives and verbs
	CLO2.1.2.1
CLO3.2.2.3
CLO3.2.2.1
CLO3.2.2.2
	A1.1
 A1.2
A1.3
A2.1


	
	
While-class

	7
	Approach/Method: Face-to-face learning
Reading materials: Unit 3: Transport (pp.38-42)
Main contents: 
- Reading: The end of the road
- Critical thinking: opinions for and against
-Speaking: My life 
- Real life: going on a journey
- Writing: Notes and messages

Group work: Talk your favorite trannsport
	CLO3.2.2.3
CLO2.2.1.1
CLO3.2.2.2
CLO3.2.2.4
	A1.1
 A1.2
A1.3
A2.1

  

	
	
Post-class
	7
	- Do the quiz on Spark and on LMS
- Revising language knowledge and language skills learnt in the whole unit (p.44)
- Complete group work
	CLO2.1.2.1


	A1.1
 A1.2
A1.3
A2.1

	5. UNIT 4: CHALLENGES (pp.45-56)


	









5
	Pre-class

	7
	Approach/Method: Students self-study using the LMS 
Learning materials: 
Leson 4a: Adventure of the year (p.46)
Leson 4b: An impossible solution (p.48)

Main contents: 
- Grammar: Past Simple and Past Continous
- Vocabulary: Personal qualities
	CLO2.1.2.1
CLO3.2.2.1
CLO3.2.2.2
CLO3.2.2.3

	A1.1
 A1.2
A1.3
A2.1


	
	
While-class

	7
	Approach/Method: Face-to-face learning
Reading materials: Unit 4: Challenges (pp.50-54)
Main contents: 
- Reading: Challenge yourself
- Critical thinking: looking for evidence
-Speaking: Talk about your challenge
- Writing: a short story
- Watching video: Microadventure (pp.54-55)

Individual work:
Writing task: Write a letter to a friend to talk about your own story. 
	CLO3.2.2.3
CLO2.2.1.1
CLO3.2.2.1
CLO3.2.2.4
	A1.1
 A1.2
A1.3
A2.1

  

	
	
Post-class
	7
	- Do the quiz on Spark and on LMS
- Complete the review lesson (p.56)
	CLO2.1.2.1

	A1.1
 A1.2
A1.3
A2.1

	6. UNIT 5: THE ENVIRONMENT (pp.57-68)


	









6
	Pre-class

	7
	Approach/Method: Students self-study using the LMS 
Learning materials: 
Leson 5a: Recycling (p.58)
Leson 5b: Managing the environment (p.60)

Main contents: 
- Grammar: Articles; Quantifiers
- Vocabulary: Recycling; results and figures
	CLO2.1.2.1
CLO3.2.2.3
CLO3.2.2.1
CLO3.2.2.2
CLO3.2.2.4
	A1.1
 A1.2
A1.3
A2.1


	
	
While-class

	7
	Approach/Method: Face-to-face learning
Reading materials: Unit 4: Challenges (pp.62-68)
Main contents: 
- Reading: A boat made of bottles
- Critical thinking: close reading
- Speaking: Phoning about an order
- Writing: a formal email

Test A1.3. Writing test: Write a formal letter to a supplier and request a refund (Individual task)
	CLO3.2.2.3
CLO2.2.1.1
CLO3.2.2.4

	A1.1
 A1.2
A1.3
A2.1

  

	
	
Post-class
	7
	- Do the quiz on Spark and on LMS

- Prepare for group work: Talk about an environmental problems in the world and suggest solutions.
	CLO2.1.2.1
CLO 3.2.2.2
	A1.1
 A1.2
A1.3
  


	REVIEW

	




7

	Pre-class

	6
	Students revise all the learnt units on the textbook, Spark and LMS

	CLO2.1.2.1

	A1.1
   

	
	
While-class
	6
	Approach/Method: Face-to-face learning
Main contents: 
Speaking test
A1.2. Group work: Present an environmental problems and give solutions
Teachers’ feedback
	CLO2.1.2.1
CLO 3.2.2.2
	A1.1
 A1.2


	
	
Post-class
	6
	
Revise all the units and prepare for the end of course test
	CLO2.1.2.1

	A1.1
 A1.2
A1.3
A2.1

	
	Thi cuối kì (TTDBCL tổ chức)

	CLO3.2.2.1
CLO3.2.2.3
	A2.1
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1. Thông tin chung PHỤ LỤC 7

1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: 
Họ và tên: Nguyễn Thị Kỳ
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Mầm non, trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 
Điện thoại, Email: kynt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: dinh dưỡng và bệnh học trẻ em
Giảng viên 2: 
Họ và tên: Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Mầm non, trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 
Điện thoại, Email: 
Các hướng nghiên cứu chính: Y tế Cộng đồng
Giảng viên 3: 
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hiền
Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Mầm non, trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 
Điện thoại, Email: 
Các hướng nghiên cứu chính: 
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần: VỆ SINH VÀ PHÒNG BỆNH CHO TRẺ MẦM NON 
                        Hygiene and prophylactic for preschool children

	- Mã số học phần: ECEa73301

	- Thuộc CTĐT trình độ đại học (các) ngành: 

	- Thuộc khối học phần:
        Học phần đại cương chung và nhóm ngành

        Học phần cơ sở ngành

        Học phần chuyên ngành

	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  
	     Tự chọn 


	- Phương pháp dạy học:       Dạy học dự án
	    Phương pháp dạy học khác


	- Số tín chỉ: 4
- Phân tiết: 
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1):60
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT): 15
+ Số tiết học ở phòng thí nghiệm hoặc địa điểm thực hành trong trường (TH): 15
+ Số tiết học triển khai tại các cơ sở thực hành, thực tập ngoài trường (NT): 30
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2): 60

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: {Tên học phần (Mã học phần)}
+ Học phần học trước: {Tên học phần (Mã học phần)}

	- Theo Quy chế đào tạo, sinh viên bị cấm thi cuối kỳ nếu vi phạm một trong số các điều kiện sau:
+ Không hoàn thành đủ 80% “tiến độ” học qua e-Learning;
+ Không hoàn thành đủ 80% các bài tập trước khi đến lớp và sau khi lên lớp (xem phần Kế hoạch dạy học);
+ Không tham gia đủ 80% số tiết ở lớp lý thuyết;
+ Không tham gia đủ 100% số tiết ở lớp thực hành;
+ Không có điểm đánh giá thường xuyên hoặc điểm đánh giá thường xuyên đạt 0 điểm theo thang điểm 10.

	- Giảng viên chủ trì học phần: ThS. Nguyễn Thị Kỳ
Điện thoại: 0989176389, email:kynt@vinhuni.edu.vn


Hướng dẫn xây dựng: 
- Giảng viên mô tả chi tiết các điều kiện được thi cuối kỳ của học phần phù hợp với khoản 2 Điều 14 của Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Quyết định số 3299/QĐ-ĐHV ngày 16/12/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh. Trong đó, cần chỉ rõ “các nhiệm vụ học tập được giảng viên phân công trên hệ thống LMS”; những nhiệm vụ học tập này tập trung cho Giai đoạn 1 - Học trước khi đến lớp và Giai đoạn 3 - Củng cố, nâng cao kiến thức và kỹ năng, được trình bày trong cột Hoạt động dạy học của phần Kế hoạch dạy học.
- Bổ sung thông tin về giảng viên chủ trì học phần theo Quyết định của Nhà trường.
2. Mô tả học phần
Đây là một học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ đại học của ngành Giáo dục mầm non, theo tiếp cận CDIO. Thông qua học phần này, sinh viên đạt được kiến thức nền tảng về vệ sinh, chăm sóc, giáo dục sức khỏe, đảm bảo an toàn cho trẻ ở trường mầm non; các kỹ năng cần thiết cho phát triển cá nhân và nghề nghiệp đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo; được trải nghiệm các kỹ năng cơ bản trong phòng thực hành cho các nội dung theo dõi chăm sóc sức khỏe, xử lý sơ cấp cứu ban đầu thông qua triển khai thực hiện dự án học phần.
Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các chuẩn đầu ra CTĐT sau (theo QĐ số... ngày... tháng... năm... của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh):
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm NL cần đạt {Mức NL}

	2.1.4.
	Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch chăm sóc sức khoẻ, đồng thời thực hiện thành thạo một số thao tác kỹ thuật cơ bản (theo dõi sức khoẻ, sơ cấp cứu ban đầu, vệ sinh phòng bệnh) trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2,5 {Mức 3}

	3.1.1.
	Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2,5 {Mức 3}

	3.2.1.
	Vận dụng được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	4.1.1.
	Phân tích được bối cảnh xã hội, nhà trường và chương trình Giáo dục Mầm non để xác định yêu cầu đối với hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho trẻ.
	3,5 {Mức 4}

	4.2.1.
	Hình thành được ý tưởng về các hoạt động chăm sóc sức khoẻ và các dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ trẻ mầm non.
	3,5 {Mức 4}

	4.2.2.
	Thiết kế được các hoạt động chăm sóc sức khoẻ và các dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ trẻ.
	3,5 {Mức 4}

	4.2.3.
	Triển khai được các hoạt động chăm sóc sức khoẻ và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ cho trẻ.
	3,5 {Mức 4}

	4.2.4.
	Đánh giá và cải tiến các hoạt động chăm sóc sức khoẻ và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ cho trẻ.
	3,5 {Mức 4}



3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	2.1.4.1
	Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe, đồng thời thực hiện thành thạo một số thao tác kỹ thuật cơ bản (theo dõi sức khoẻ, sơ cấp cứu ban đầu, vệ sinh phòng bệnh) trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2.1.4.
	
	2.5

	3.1.1.1
	Tham gia tích cực, có trách nhiệm và phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp, phụ huynh và các lực lượng xã hội trong các hoạt động nhóm nhằm xây dựng kế hoạch, tổ chức và đánh giá các hoạt động chăm sóc, vệ sinh, phòng bệnh cho trẻ mầm non.
	3.1.1.
	
	2.5

	3.2.1.1
	Vận dụng linh hoạt chiến lược và phương thức giao tiếp với trẻ, phụ huynh và bạn học để tư vấn, hướng dẫn và truyền thông trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ.
	3.2.1.
	
	2.5

	4.1.1.1
	Phân tích được bối cảnh xã hội, nhà trường và chương trình Giáo dục Mầm non để xác định yêu cầu đối với hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.
	4.1.1.
	
	3.5

	4.2.1.1
	Hình thành được ý tưởng về các hoạt động chăm sóc sức khoẻ và các dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trẻ em.
	4.2.1.
	
	3.5

	4.2.2.1
	Thiết kế được các hoạt động chăm sóc sức khoẻ và các dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trẻ em.
	4.2.2.
	
	3.5

	4.2.3.1
	Triển khai được các hoạt động chăm sóc sức khoẻ và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho trẻ.
	4.2.3.
	
	3.5

	4.2.4.1
	Đánh giá và cải tiến các hoạt động chăm sóc sức khoẻ và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho trẻ.
	4.2.4.
	
	3.5


4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các bài đánh giá
	Bài đánh giá (Trọng số)
	CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm NL cần đạt
	Trọng số điểm cho bài đánh giá
	Phương pháp và công cụ đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
(30%)
	CLO2.1.4.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	100%
	Quan sát thực hành (Rubric) 

	A1.2
(20%)
	CLO4.1.1.1{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	100%
	Dự án

	A1.3
(20%)
	CLO4.2.1.1{điểm số và điểm năng lực}
	3,5
	100%
	Dự án

	A1.4
(30%)
	CLO3.1.2.1{điểm số và điểm năng lực}
	3,5
	100%
	Quan sát

	A2. Đánh giá cuối kỳ (chiếm 50% điểm số học phần)

	A2.1
(100%)
	CLO3.1.1.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	100%
	Tự luận 
(Đáp án)

	
	CLO4.2.2.1{điểm số và điểm năng lực}
	3,5
	100%
	

	
	CLO4.2.3.1 {điểm số và điểm năng lực}
	3,5
	100%
	

	
	CLO4.2.4.1{điểm số và điểm năng lực}
	3,5
	100%
	


Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	 + A1.220%+ A1.3+ A1.4


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:

4.2. Phiếu đánh giá bài A1.1
	Chuẩn đầu ra đánh giá {mức năng lực, trọng số %}
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe, đồng thời thực hiện thành thạo một số thao tác kỹ thuật cơ bản (theo dõi sức khoẻ, sơ cấp cứu ban đầu, vệ sinh phòng bệnh) trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
{mức 3, trọng số 100%}
	…/10
	2,5-3,4

	Tiêu chí 1
	Lập kế hoạch chăm sóc và theo dõi sức khỏe cho trẻ
	2/10
	

	
	Xác định được mục tiêu, nội dung và đối tượng chăm sóc sức khỏe phù hợp độ tuổi.
	0,5
	

	
	Xây dựng được kế hoạch chăm sóc sức khỏe cụ thể (ngày/tuần/tháng) có tính khả thi.
	0,5
	

	
	Lựa chọn được biện pháp theo dõi và đánh giá sức khỏe phù hợp (quan sát, ghi chép, đo các chỉ số).
	0,5
	

	
	Biết điều chỉnh, cập nhật kế hoạch chăm sóc khi có thay đổi hoặc bất thường sức khỏe của trẻ.
	0,5
	

	Tiêu chí 2
	Đo và theo dõi các dấu hiệu sinh tồn cơ bản
	2/10
	

	
	Chuẩn bị dụng cụ đo đúng quy định, đảm bảo vệ sinh và an toàn.
	0,5
	

	
	Thực hiện đo nhiệt độ, nhịp tim, nhịp thở, huyết áp đúng kỹ thuật.
	0,5
	

	
	Ghi chép kết quả đo vào phiếu theo dõi sức khỏe đúng quy định.
	0,5
	

	
	Nhận biết và báo cáo kịp thời khi phát hiện chỉ số bất thường.
	0,5
	

	Tiêu chí 3
	Thực hiện kỹ thuật sơ cứu chảy máu, gãy xương và hồi sức tim phổi cơ bản
	2/10
	

	
	Nhận định đúng tình huống và mức độ tổn thương.
	0,5
	

	
	Thực hiện đúng quy trình sơ cứu chảy máu (ép, băng, cố định vết thương).
	0,5
	

	
	Thực hành kỹ thuật sơ cứu gãy xương (bất động tạm thời).
Thực hiện hồi sức tim phổi cơ bản (CPR) đúng thao tác.
	1,0
	

	Tiêu chí 4
	Sơ cứu hóc dị vật đường ăn – đường thở cho trẻ
	2/10
	

	
	Nhận biết dấu hiệu hóc dị vật, đánh giá nhanh tình trạng hô hấp.
	0,5
	

	
	Thực hiện đúng các bước vỗ lưng, ấn ngực hoặc thủ thuật Heimlich theo lứa tuổi.
	0,5
	

	
	Phối hợp xử lý tình huống và gọi trợ giúp đúng quy trình.
Đánh giá lại tình trạng trẻ sau sơ cứu và ghi chép lại.
	1,0
	

	Tiêu chí 5
	Thực hành vệ sinh thân thể và phòng bệnh cho trẻ mầm non
	2/10
	

	
	Chuẩn bị dụng cụ, môi trường sạch, đảm bảo an toàn cho trẻ.
	0,5
	

	
	Thực hành vệ sinh cá nhân cho trẻ (rửa tay, rửa mặt, tắm, thay quần áo, vệ sinh răng miệng).
	0,5
	

	
	Hướng dẫn trẻ thực hiện vệ sinh đúng cách, hình thành thói quen tốt.
Giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học mô phỏng, xử lý tình huống phòng bệnh.
	1,0
	

	Kết quả toàn bài đánh giá
	…/10
	




4.3. Phiếu đánh giá các kỹ năng
	Tiêu chí đánh giá [điểm năng lực cần đạt]
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO3.2.1.1. Vận dụng linh hoạt chiến lược và phương thức giao tiếp với trẻ, phụ huynh và bạn học để tư vấn, hướng dẫn và truyền thông trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ.
	…/10
	2,5 – 3,4

	Tiêu chí 1
(nghiên cứu lại)
	Sử dụng linh hoạt ngôn ngữ, phi ngôn ngữ và phương tiện công nghệ trong giao tiếp nghề nghiệp
	…/3
	

	
	Chỉ báo 1. Sử dụng ngôn ngữ lời nói chính xác, dễ hiểu khi giao tiếp.
	…/1
	

	
	Chỉ báo 2. Biết kết hợp ngôn ngữ cơ thể (ánh mắt, cử chỉ, nét mặt) để hỗ trợ quá trình giao tiếp.
	…/1
	

	
	Chỉ báo 3. Ứng dụng công nghệ thông tin (video, hình ảnh, slide, ứng dụng...) hỗ trợ hiệu quả trong truyền đạt thông tin.
	…/1
	

	Tiêu chí 2
	Truyền đạt thông tin rõ ràng, mạch lạc và tích cực trong mọi hoạt động nghề nghiệp.
	…/3
	

	
	Chỉ báo 1. Lựa chọn từ ngữ, giọng điệu phù hợp khi giao tiếp với trẻ, phụ huynh và đồng nghiệp.
	…/1
	

	
	Chỉ báo 2. Thể hiện sự mềm dẻo, linh hoạt khi giao tiếp trong các tình huống khác nhau (căng thẳng, cần trấn an, hướng dẫn…).
	…/1
	

	
	Chỉ báo 3. Điều chỉnh cách diễn đạt để phù hợp với trình độ nhận thức của từng đối tượng (ví dụ: đơn giản với trẻ, chi tiết với đồng nghiệp).
	…/1
	

	Tiêu chí 3
	Truyền đạt thông tin rõ ràng, mạch lạc và tích cực trong mọi hoạt động nghề nghiệp.
	…/2
	

	
	Trình bày ý tưởng ngắn gọn, rõ ràng, tránh gây hiểu nhầm trong giao tiếp chuyên môn
	…/1
	

	
	Sử dụng giọng nói, nét mặt thể hiện thái độ tích cực, thân thiện khi giao tiếp.
	…/0,5
	

	
	Khuyến khích sự phản hồi hai chiều để đảm bảo thông tin được tiếp nhận đầy đủ.
	…./0,5
	

	Tiêu chí 4
	Phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp, phụ huynh và trẻ em thông qua giao tiếp đa phương thức.
	…/2
	

	
	Chủ động trao đổi, hợp tác cùng đồng nghiệp trong tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.
	…/1
	

	
	Giao tiếp rõ ràng, lịch sự với phụ huynh về tình hình sức khỏe, giáo dục vệ sinh, an toàn của trẻ.
	…/0,5
	

	
	Tương tác nhẹ nhàng, khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động thông qua giao tiếp lời nói và phi ngôn ngữ.
	…/0,5
	



4.4. Phiếu đánh giá dự án 
	Tiêu chí đánh giá [điểm năng lực cần đạt]
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO3.1.1.1. Tham gia tích cực, có trách nhiệm và phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp, phụ huynh và các lực lượng xã hội trong các hoạt động nhóm nhằm xây dựng kế hoạch, tổ chức và đánh giá các hoạt động chăm sóc, vệ sinh, phòng bệnh cho trẻ mầm non. [Mức 3]
	…/10
	2,5 – 3,4

	Tiêu chí 1
	Xác định mục đích và phương thức hợp tác
	…/3
	

	
	Chỉ báo 1. Chủ động đề xuất mục đích hợp tác để giải quyết các nhiệm vụ học tập và lựa chọn hình thức làm việc nhóm với quy mô phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ
	
	

	
	Chỉ báo 2. Xác định mục đích hợp tác gắn liền với giao nhiệm vụ và xác định được những công việc có thể hoàn thành tốt nhất bằng hợp tác theo nhóm
	
	

	Tiêu chí 2
	Lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ học tập
	…/3
	

	
	Chỉ báo 1. Phân công nhóm trưởng, các vị trí phù hợp với năng lực các thành viên
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 2. Dự kiến các công việc phải làm cho từng thành viên theo trình tự thời gian hợp lí và chỉ rõ cách thức thực hiện công việc
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 3. Dự kiến được sản phẩm, thời gian, phương pháp, hình thức thực hiện
	…/1
	

	
	Chỉ báo 4. Dự kiến cách thức đánh giá, xếp loại hoạt động của các thành viên trong nhóm
	…/1
	

	Tiêu chí 3
	Thực hiện nhiệm vụ được giao
	…/4
	

	
	Chỉ báo 1. Tích cực hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch đề ra và hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ được giao
	…/1
	

	
	Chỉ báo 2. Có sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong nhóm
	…/1
	

	
	Chỉ báo 3. Kết quả các nhiệm vụ, sản phẩm có chất lượng 
	…/1
	

	
	Chỉ báo 4. Đảm bảo thời gian
	…/1
	

	CLO4.1.1.1. Phân tích được bối cảnh xã hội, nhà trường và chương trình Giáo dục Mầm non để xác định yêu cầu đối với hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.
	…/10
	3,5 - 4,4

	Tiêu chí 
	Xác đinh được bối cảnh thực tiễn của xã hội trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục vệ sinh, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non.
	…/10
	

	
	Chỉ báo 1. Thu thập được các thông tin 5 từ xã hội về động chăm sóc sức khỏe, giáo dục vệ sinh, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non
	…/3
	

	
	Chỉ báo 2. Phân tích được bối cảnh của xã hội trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục vệ sinh, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non.
	…/3
	

	
	Chỉ báo 3. Đánh giá được bối cảnh của xã hội trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục vệ sinh, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non.
	…/4
	

	CLO4.2.1.1. Hình thành được ý tưởng về các hoạt động chăm sóc sức khoẻ và các dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trẻ em.
	…/10
	3,5 - 4,4

	Tiêu chí
	Hình thành ý tưởng về dự án
	…/10
	

	
	Chỉ báo 1: Đặt ra được các yêu cầu thực tiễn về dự án
	…/3
	

	
	Chỉ báo 2: Làm rõ được ý tưởng mới của dự án.  
	…/4
	

	
	Chỉ báo 3: Phát biểu rõ ràng mục tiêu dự án
	…/3
	

	CLO4.2.2.1. Thiết kế được hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục vệ sinh, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ trong hoạt động nghề nghiệp về giáo dục mầm non
	…/10
	3,5 - 4,4

	Tiêu chí 
	Thiết kế được nội dung và phương pháp chăm sóc, vệ sinh, phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non
	…/10
	

	
	Chỉ báo 1: Thiết kế được các nội dung thực hiện phù hợp với từng mục tiêu của dự án
	…/5
	

	
	Chỉ báo 2:  Xác định được phương pháp/cách thức thực hiện phù hợp với từng nội dung của dự án
	…/5
	

	CLO4.2.3.1. Triển khai được hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em trong hoạt động nghề nghiệp về giáo dục mầm non
	…/10
	3,5 - 4,4

	Tiêu chí 
	Xây dựng được kế hoạch và bố trí nguồn lực thực hiện dự án có tính khả thi
	…/10
	

	
	Chỉ báo 1: Xây dựng được kế hoạch và tiến độ thực hiện chi tiết, khả thi cho từng nội dung
	…/5
	

	
	Chỉ báo 2: Bố trí, sắp xếp được nguồn lực hợp lý để thực hiện kế hoạch hiệu quả
	…/5
	

	CLO4.2.4.1. Đánh giá và cải tiến các hoạt động chăm sóc sức khoẻ và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho trẻ.
	…/10
	3,5 - 4,4

	Tiêu chí
	Đánh giá được hiệu quả hoạt động chăm sóc sức khỏe đã triển khai
	…/10
	

	
	Chỉ báo 1: Phân tích được ưu điểm và hạn chế trong quá trình tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ tại cơ sở mầm non.
	…/5
	

	
	Chỉ báo 2: Đề xuất được biện pháp cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho trẻ trong môi trường giáo dục mầm non.
	…/5
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	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	PHẦN I. BỆNH HỌC TRẺ EM

	
	CHƯƠNG 1. Đại cương về chăm sóc sức khoẻ trẻ em
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.1, CLO2.1.2.1
Bài đánh giá: A1.1, A2.2

	1
	1.1. Tầm quan trọng của môn học và một số khái niệm về phòng bệnh
1.2. Sự tăng trưởng về thể chất và phát triển tâm vận động ở trẻ em
1.3. Đặc điểm bệnh tật trẻ em qua các thời kì phát triển
1.4. Tổng quan về chăm sóc và giáo dục sức khỏe trẻ em
1.5. Miễn dịch
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Học bài giảng E-Learning (LMS) chương 1 
- Trả lời câu hỏi và bài tập trên hệ thống LMS (GV ra câu hỏi và bài tập chương 1 ở mức 1 và 2)
- Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1]. [2]

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	- Giảng viên phát vấn và mở rộng vấn đề về các nội dung
- Thảo luận

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Ôn tập: Hệ thống kiến thức chính của chương 1 bằng sơ đồ tư duy vào vở tự học
Đọc thêm: tài liệu [1]; [2]
- Làm bài tập chương 1 theo hướng dẫn

	
	CHƯƠNG 2. Phòng chống các bệnh truyền nhiễm gây dịch
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.1, CLO3.2.1.1, CLO2.2.2.1, CLO 2.1.2.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.3, A2.2

	2
	2.1. Đặc điểm chung của bệnh truyền nhiễm gây dịch
2.2. Các bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp.
2.3. Các bệnh truyền nhiễm lây qua đường tiêu hóa
2.4. Các bệnh trruyền nhiễm lây qua da và niêm mạc
2.5. Các bệnh truyền nhiễm lây qua đường máu
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Học bài giảng E-Learning (LMS) chương 2 
- Trả lời câu hỏi và bài tập trên hệ thống LMS (GV ra câu hỏi và bài tập chương 2 ở mức 1 và 2)
- Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1]. [2]

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	- Giảng viên phát vấn và mở rộng vấn đề về các nội dung Chương 2: Phòng chống các bệnh truyền nhiễm gây dịch
 - SV báo cáo bài tập nhóm đã được GV yêu cầu chuẩn bị trước khi tới lớp

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Ôn tập: Hệ thống kiến thức chính của chương 2 bằng sơ đồ tư duy vào vở tự học
Đọc thêm: tài liệu [1]; [2]
- Hãy thiết kế 1 hoạt động giáo dục phòng bệnh cho trẻ mầm non về một bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ đã được học.

	
	CHƯƠNG 3. Bệnh học đường và các chương trình y tế học đường
Chuẩn đầu ra : CLO1.2.1.1, CLO3.2.1.1, CLO2.2.2.1
Bài đánh giá : A1.1, A1.3, A2.2

	3
	3.1. Một số bệnh học đường thường gặp ở trẻ mầm non 
3.1.1. Sâu răng sữa và các bệnh răng miệng
3.1.2. Tật khúc xạ và các bệnh về mắt học đường (đau mắt đỏ, mỏi mắt…)
3.1.3. Thừa cân – béo phì
3.1.4. Suy dinh dưỡng – thiếu vi chất dinh dưỡng
3.1.5. Cong vẹo cột sống – sai tư thế học tập
3.2. Một số chương trình y tế học đường hiện nay
3.2.1. Chương trình tiêm chủng mở rộng
3.2.2. Chương trình phòng chống các bệnh truyền nhiễm 
3.2.4. Chương trình chăm sóc sức khỏe răng miệng học đường
3.2.5. Chương trình chăm sóc mắt học đường
3.2.6. Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng và béo phì
3.2.7. Chương trình phòng chống tai nạn thương tích học đường
3.3. Một số kỹ năng chăm sóc và xử lý sức khỏe ban đầu cho trẻ tại lớp học
3.3.1. Xử lý khi trẻ bị sốt
3.3.2. Xử lý khi trẻ bị tiêu chảy, nôn, đau bụng
3.3.3. Xử lý khi trẻ bị ngã, chảy máu cam, co giật nhẹ
3.3.4. Theo dõi – chăm sóc đơn giản tại lớp (lau mặt, vệ sinh mắt, sát khuẩn tay...)
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Học bài giảng E-Learning (LMS) chương 3
- Trả lời câu hỏi và bài tập trên hệ thống LMS (GV ra câu hỏi và bài tập chương 3 ở mức 1 và 2)
- Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1]. [2]

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	- Giảng viên phát vấn và mở rộng vấn đề về các nội dung chương 3: Bệnh học đường và các chương trình y tế học đường

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Ôn tập: Hệ thống kiến thức chính của chương 3 bằng sơ đồ tư duy vào vở tự học
Đọc thêm: tài liệu [1]; [2]
- Hãy tìm hiểu các hoạt động y tế trường học được triển khai tại các cơ sở giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay và phân tích vai trò của giáo viên mầm non trong các chương trình đó.

	
	CHƯƠNG 4. Phòng ngừa và hỗ trợ rối loạn tâm lý – hành vi ở trẻ mầm non 
Chuẩn đầu ra : CLO1.2.1.1, CLO2.1.2.1
Bài đánh giá : A1.1, A2.2

	4
	4.1. Khái quát về sức khỏe tâm thần và tâm bệnh học trẻ em
4.2. Một số rối loạn tâm lý thường gặp ở trẻ mầm non
4.3. Nhận diện sớm các biểu hiện bất thường về tâm lý – hành vi ở trẻ
4.4. Nguyên tắc giáo dục – hỗ trợ trẻ có rối loạn tâm lý – hành vi
4.5. Giáo dục vệ sinh tinh thần và phòng ngừa rối loạn tâm lý
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Học bài giảng E-Learning (LMS) chương 4
- Trả lời câu hỏi và bài tập trên hệ thống LMS (GV ra câu hỏi và bài tập chương 4 ở mức 1 và 2)
- Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1]. [2]

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	GV thuyết trình, phát vấn phân tích các nội dung chương 4.

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- SV hãy lựa chọn một tình huống mô tả một trẻ mầm non có biểu hiện bất thường về tâm lý – hành vi (tình huống thực tế bạn từng quan sát, hoặc GV gợi ý).
- Sau đó, bạn hãy trình bày thành một báo cáo phân tích sư phạm với các nội dung (Mô tả tình huống, Phân tích biểu hiện bất thường, Đề xuất hướng xử lý ban đầu của giáo viên, Rút ra bài học sư phạm)

	PHẦN II. VỆ SINH TRẺ EM

	
	CHƯƠNG 1. Những vấn đề cơ bản về vệ sinh trẻ mầm non
Chuẩn đầu ra : CLO1.2.1.1, CLO2.1.2.1
Bài đánh giá : A1.1, A2.2

	5
	1.1. Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu vệ sinh trẻ em 
1.2.Vệ sinh các cơ quan và hệ cơ quan
1.3. Tổ chức vệ sinh trong giáo dục thể chất
1.4. Giáo dục thói quen vệ sinh cho trẻ mầm non
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Học bài giảng E-Learning (LMS) chương 3
- Trả lời câu hỏi và bài tập trên hệ thống LMS (GV ra câu hỏi và bài tập chương 1 ở mức 1 và 2)
- Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1]. [2]

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	- GV Phát vấn và phát triển các nội dung chương 1: Những vấn đề cơ bản về vệ sinh trẻ mầm non


	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	SV xây dựng 1 kế hoạch giáo dục một thói quen vệ sinh cho trẻ mầm non.

	6
	Thi giữa kỳ (Bài A1.1)

	
	CHƯƠNG 2. Vệ sinh môi trường trong trường mầm non
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.1, CLO2.1.2.1
Bài đánh giá: A1.1, A2.2

	7
	2.1. Các yếu tố gây ô nhiễm và bệnh tật trong môi trường mầm non
2.2. Quy hoạch và xây dựng trường mầm non
2.3. Chế độ vệ sinh trường mầm non
2.4. Tổ chức vệ sinh môi trường 
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Học bài giảng E-Learning (LMS) chương 2
- Trả lời câu hỏi và bài tập trên hệ thống LMS (GV ra câu hỏi và bài tập chương 1 ở mức 1 và 2)
- Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1]. [2]

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	GV phát vấn các nội dung chương 2. 

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	SV xây dựng 1 kế hoạch tổ chức vệ sinh nhóm lớp tại trường mầm non.

	
	Hướng dẫn Đồ án
Chuẩn đầu ra: CLO3.1.2.1, CLO4.1.1.1., CLO4.1.2.1., CLO4.2.1.1, CLO4.2.2.1, CLO 4.2.2.1, CLO4.2.3.1, CLO4.2.4.1
Bài đánh giá: A2.1

	11
	- Nghiên cứu đề cương học phần, nghiên cứu Bản hướng dẫn thực hiện đồ án mà GV đã cung cấp
- Đề xuất một số đề tài dự án học phần
- Lên ý tưởng thực hiện
- Hướng dẫn yêu cầu của quy trình thực hiện đồ án 
- Định hướng, gợi ý các đề tài đồ án
- Phân công các nhóm thực hiện đồ án
- Thử nghiệm nội dung của đồ án tại các trường mầm non vệ tinh
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	10
	- Học bài giảng E-Learning (LMS) các nội dung hướng dẫn thực hiện đồ án các tài liệu liên quan
- Hoàn thành các nhiệm vụ tự học trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	10
	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2.

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	10
	- Các nhóm lập kế hoạch, cemina kế hoạch, nội dung đồ án bằng hình thức trực tiếp, online.
- Các nhóm thực hiện các sản phẩm, nhiệm vụ của đồ án.


THỰC HÀNH
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	BÀI 1. Đo dấu hiệu sinh tồn
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.1.2, CLO1.2.1.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.2

	7
	1.1. Mục đích, yêu cầu
1.2. Chuẩn bị
1.3. Thực hành
1.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 1

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị dụng cụ
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật
- Tiến hành thực hành

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	- Ôn tập, xem lại video thực hành
- Nạp video thu hoạch lên LMS

	
	BÀI 2. Sơ cứu vết thương chảy máu, sơ cứu gãy xương
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.1.2, CLO1.2.1.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.2

	8
	2.1. Mục đích, yêu cầu
2.2. Chuẩn bị
2.3. Thực hành
2.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 2

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị dụng cụ
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật
- Tiến hành thực hành

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	- Ôn tập, xem lại video thực hành
- Nạp video thu hoạch lên LMS

	
	BÀI 3. Cấp cứu ngừng tuần hoàn
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.1.2, CLO1.2.1.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.2

	9
	3.1. Mục đích, yêu cầu
3.2. Chuẩn bị
3.3. Thực hành
3.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 3

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị dụng cụ
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật
- Tiến hành thực hành

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	- Ôn tập, xem lại video thực hành
- Nạp video thu hoạch lên LMS

	
	BÀI 4. Sơ cứu hóc dị vật đường ăn, đường thở.
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.1.2, CLO1.2.1.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.2

	10
	4.1. Mục đích, yêu cầu
4.2. Chuẩn bị
4.3. Thực hành
4.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 4

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị dụng cụ
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật
- Tiến hành thực hành

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	- Ôn tập, xem lại video thực hành
- Nạp video thu hoạch lên LMS

	
	BÀI 5. Thực hành vệ sinh: tắm gội cho trẻ, rửa tay, lau mặt, vệ sinh răng miệng
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.1.2, CLO1.2.1.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.2

	11
	5.1. Mục đích, yêu cầu
5.2. Chuẩn bị
5.3. Thực hành
5.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 5

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị dụng cụ
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật
- Tiến hành thực hành

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	- Ôn tập, xem lại video thực hành
- Nạp video thu hoạch lên LMS
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1. Thông tin chung PHỤ LỤC 7

1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: ThS. Hoàng Thị Nga
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0983067973, email: htnga@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính:   
Giảng viên 2: TS. Vũ Thị Phương Lê
Địa chỉ liên hệ: Khoa Chính trị và Báo chí, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0946209888, email: levtp@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học, quản lý nhà nước
Giảng viên 3: TS. Phạm Thị Thúy Hồng
Địa chỉ liên hệ: Khoa Chính trị và Báo chí, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0837677777, email: thuyhong@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học, quản lý nhà nước  
Giảng viên 2: TS. Nguyễn Thị Lê Vinh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Chính trị và Báo chí, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0846081188, email: vinhntl@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: chính trị học, quan hệ quốc tế, chủ nghĩa xã hội khoa học, quản lý nhà nước
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần: Chủ nghĩa xã hội khoa học (Scientific socialism)

	- Mã số học phần: POEa71303

	- Thuộc CTĐT trình độ đại học tất cả các ngành học hệ chính quy

	- Thuộc khối học phần:
        Học phần đại cương chung và nhóm ngành

        Học phần cơ sở ngành
        Học phần chuyên ngành


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  
	     Tự chọn 


	- Phương pháp dạy học:       Dạy học dự án
	    Phương pháp dạy học khác


	- Số tín chỉ: 02
- Phân tiết: 
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1): 27
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT): 30
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2): 33

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: {Tên học phần (Mã học phần)}
+ Học phần học trước: {Triết học (POLa713th)}

	- Điều kiện được thi cuối kỳ:
+ Tham gia học trên lớp từ 80% số tiết trở lên.
+ Điểm Scorm từ 8.0 trở lên
+ Làm đầy đủ các Bài đánh giá trên LMS   

	- Giảng viên chủ trì học phần: ThS. Hoàng Thị Nga
Điện thoại: 0983067973, email:htnga@vinhuni.edu.vn


2. Mô tả học phần
Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học là học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, bắt buộc đối với sinh viên tất cả các ngành theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa xã hội: về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, về dân chủ và nhà nước xã hội chủ nghĩa, về vấn đề dân tộc và tôn giáo, về vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và việc vận dụng những lý luận đó vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.
Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các chuẩn đầu ra CTĐT sau (theo QĐ số... ngày... tháng... năm... của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh):
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm năng lực trung bình tối thiểu {Mức năng lực}

	1.1.1
	Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật. 
	2,5 {Mức 3}

	2.1.1
	Áp dụng được kỹ năng tư duy (tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy hệ thống…), kỹ năng giải quyết vấn đề 
	2,5 {Mức 3}

	2.2.1
	Tôn trọng phẩm chất trung thực, kiên trì, chủ động trong các hoạt động giáo dục, dạy học và nghiên cứu khoa học.
	2,5 {Mức 3}


3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	1.1.1.1
	Vận dụng được những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội vào thực tiễn thế giới hiện nay.
	1.1.1
	8%
	2,5 {Mức 3}

	1.1.1.2
	Vận dụng được những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội vào thực tiễn Việt Nam hiện nay.
	1.1.1
	7%
	2,5 {Mức 3}

	2.1.1.1
	Thực hiện được tư duy phản biện trong đấu tranh chống luận điệu sai trái về CNXH. 
	2.1.1
	5%
	2,5 {Mức 3}

	2.2.1.1
	Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học.
	2.2.1
	8%
	2,5 {Mức 3}


4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các bài đánh giá
	Bài đánh giá (Trọng số)
	CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm năng lực cần đạt
	Trọng số điểm cho bài đánh giá
	Hình thức đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1

	CLO 2.2.1.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	50%
	LMS, quan sát

	A1.2

	CLO 2.1.1.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5

	50%
	Bài tập cá nhân

	A2. Đánh giá cuối kỳ (chiếm 50% điểm số học phần)

	A2.1

	CLO 1.1.1.1 {điểm số}
	1,5
	20%
	Trắc nghiệm

	
	CLO 1.1.1.2 {điểm số}
	1,5
	20%
	

	
	CLO 1.1.1.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	30%
	

	
	CLO 1.1.1.2 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	30%
	



Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	 + A1.250%


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:

4.2. Phiếu đánh giá bài A1.1
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
Khoa GDCT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A.1.1
1. Họ và tên sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần: Chủ nghĩa xã hội khoa học
4. Tiêu chí đánh giá:
	Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đạt] {Trọng số 100 %}
	Điểm số
	Điểm năng lực 

	CLO2.2.1.1. Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học. [MNL: 2 (2.5-3.4)] 
	10
	2,5-3,4

	Tiêu chí 1
	Tương tác trên Elearning

	2,0/10
	

	
	Nghe bài giảng SCORM phải đạt từ 8 điểm trở lên
	1,5
	

	
	Nộp các bài tập lên hệ thống đúng tiến độ
	0,5
	

	Tiêu chí 2
	Tham gia lớp học 
	8,0/10
	

	
	Tham gia từ 80% tổng số giờ lên lớp theo  quy định
	6,0
	

	
	Có phát biểu xây dựng bài
	2,0
	

	Điểm bài đánh giá
	…/10
	



5. Kết quả:
5.1. Điểm số: .................................................................................	
       Bằng chữ: ...............................................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO:........................................................
			                                                           GIẢNG VIÊN 
                                                                                        (Ký, ghi rõ họ và tên)

4.3. Ma trận năng lực của bài đánh giá A1.2
	Chuẩn đầu ra CLO
	Loại câu hỏi
	Điểm số theo MNL
	Số điểm cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu cơ bản

	2.1.1.1
(100%)
	Mức 2
	Câu 10 điểm
	4,0
	
	Trình bày quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về CNXH.

	
	Mức 3
	
	6,0
	3,0
	Thực hiện được tư duy phản biện trong đấu tranh chống luận điệu sai trái về CNXH.

	Tổng
	10
	3,0
	



4.4. Ma trận bài thi trắc nghiệm khách quan A2.1
	CLO
	Số câu
	Số câu cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu cơ bản

	1.1.1.1
(50%)
	Mức 1
	4
	
	Nhắc lại những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội.

	
	Mức 2
	4
	
	Giải thích được những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội.

	
	Mức 3
	12
	6
	Vận dụng được những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội vào thực tiễn thế giới hiện nay.

	1.1.1.2
(50%)
	Mức 1
	4
	
	Nêu được những quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về những vấn đề chính trị - xã hội trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa.

	
	Mức 2
	4
	
	Giải thích được những quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về những vấn đề chính trị - xã hội trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa.

	
	Mức 3
	12
	6
	Vận dụng được những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội vào thực tiễn Việt Nam hiện nay.

	Tổng
	40
	12
	



5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình:
[1] Bộ Giáo dục và đào tạo (2021), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
5.2. Tài liệu tham khảo:
[2] Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh – Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học (2016), Hỏi – đáp môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
[3] Hoàng Chí Bảo, Dương Xuân Ngọc, Đỗ Thị Thạch, Bùi Ngọc Lan (2021), Hướng dẫn ôn thi hiệu quả môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.
6. Kế hoạch dạy học
	TT
	Chương/Chủ đề/Bài
	Thời lượng (tiết)
	Hoạt động dạy học
	CLO
	Bài đánh giá

	1
	Chương 1: Nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

	
	
Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	1
	Học bài giảng e-learning (LMS) về:
1. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
	2.2.1.1
	A1.1

	
	
	2
	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: 
1. Các giai đoạn phát triển cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học 
2. Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học
	2.2.1.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Nghe giảng:
1. Các giai đoạn phát triển cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học 
2. Đối tượng, phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học
	1.1.1.1
	A2.1

	
	
	1
	Thảo luận về: Các tiền đề tư tưởng lý luận cho sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
	2.1.1.1
	

	
	Giai đoạn 3
(Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng)
	4
	Ôn tập: Sự ra đời và các giai đoạn phát triển cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học 
	1.1.1.1
	A2.1

	2
	Chương 2: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

	
	
Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	2
	Học bài giảng e-learning (LMS) về:
1. Khái niệm giai cấp công nhân
2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam
	2.2.1.1
	A1.1

	
	
	2
	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: 
1. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
2. Những điều kiện quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
3. Giai cấp công nhân và việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay
	2.2.1.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	4
	Nghe giảng:
1. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
2. Những điều kiện quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
3. Giai cấp công nhân và việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay
	1.1.1.1
1.1.1.2
	A2.1

	
	
	1
	Thảo luận về: Giai cấp công nhân Việt Nam chuyển mình đáp ứng xu hướng “trí tuệ hoá” như thế nào trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước?
	2.1.1.1
	

	
	Giai đoạn 3
(Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng)
	5
	Ôn tập: Các nội dung về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
	1.1.1.1
1.1.1.2
	A2.1

	3
	Chương 3: Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

	
	
Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	2
	Học bài giảng e-learning (LMS):
1. Chủ nghĩa xã hội, giai đoạn đầu của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa.
2. Điều kiện ra đời của chủ nghĩa xã hội.
3. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội.
	2.2.1.1
	A1.1

	
	
	2
	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: 
1. Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
2. Đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
3. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.
4. Những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội và phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.
	2.2.1.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Nghe giảng:
1. Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
2. Đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
3. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.
4. Những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội và phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.
	1.1.1.1
1.1.1.2

	A2.1

	
	
	1
	Thảo luận về: Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là một tất yếu khách quan? Những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội và phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay.
	2.1.1.1
	

	
	Giai đoạn 3
(Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng)
	4
	Ôn tập: Các nội dung về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội.
- Nghiên cứu các nội dung sẽ kiểm tra tự luận
	1.1.1.1
1.1.1.2

	A2.1

	4
	Chương 4: Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa

	
	
Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	2
	Học bài giảng e-learning (LMS) về:
Dân chủ XHCN và nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam
	2.2.1.1
	A1.1

	
	
	2
	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: 
1. Dân chủ và dân chủ XHCN
2. Nhà nước XHCN
	2.2.1.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	2
	Nghe giảng:
1. Dân chủ và dân chủ XHCN
2. Nhà nước XHCN
	1.1.1.1
1.1.1.2
	A2.1

	
	
	2
	Thảo luận về: Dân chủ XHCN và nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam
	2.1.1.1
	A1.1

	
	
	1
	Bài kiểm tra cá nhân
	2.2.1.1
	A1.2

	
	Giai đoạn 3
(Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng)
	5
	Ôn tập: Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa
	1.1.1.1
1.1.1.2
	A2.1

	5
	Chương 5: Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

	
	
Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	2
	Học bài giảng e-learning (LMS):
1.  Khái niệm và vị trí của cơ cấu xã hội – giai cấp trong cơ cấu xã hội.
2. Sự biến đổi có tính quy luật của cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
	2.2.1.1
	A1.1

	
	
	2
	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: 
1.Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
2. Cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
3. Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
	2.2.1.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	2
	Nghe giảng:
1.Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
2. Cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
3. Liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
	1.1.1.1
1.1.1.2
	A2.1

	
	
	2
	Thảo luận về: Cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
	2.1.1.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 3
(Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng)
	5
	Ôn tập: Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
	1.1.1.1
1.1.1.2
	A2.1

	6
	Chương 6: Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

	
	
Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	2
	Học bài giảng e-learning (LMS) về:
1. Chủ nghĩa Mác – Lênin về dân tộc; 
2. Chủ nghĩa Mác - Lênin về tôn giáo
	2.2.1.1
	A1.1

	
	
	2
	Chuẩn bị nội dung cho GĐ 2:
1. Khái niệm, đặc trưng cơ bản của dân tộc; Quan điểm và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước Việt Nam
2. Chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với tín ngưỡng, tôn giáo, hiện nay.
3. Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam
	2.2.1.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Nghe giảng:
1. Khái niệm, đặc trưng cơ bản của dân tộc; Quan điểm và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước Việt Nam
2. Chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với tín ngưỡng, tôn giáo, hiện nay.
3. Quan hệ dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam
	1.1.1.1
1.1.1.2
	A2.1

	
	
	2
	Thảo luận về: Đặc điểm dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam
	2.1.1.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 3
(Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng)
	5
	Ôn tập: Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
	1.1.1.1
1.1.1.2
	A2.1

	7
	Chương 7: Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

	
	
Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	1
	Học bài giảng e-learning (LMS) về khái niệm, vị trí và chức năng của gia đình
	2.2.1.1
	A1.1

	
	
	3
	Chuẩn bị nội dung cho GĐ 2:
1. Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
2. 3. Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
	2.2.1.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	2
	Nghe giảng: 
1. Cơ sở xây dựng gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
2. Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
	1.1.1.1
1.1.1.2
	A2.1

	
	
	1
	Thảo luận về: Sự biến đổi của gia đình Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
	2.1.1.1
	

	
	Giai đoạn 3
(Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng)
	5
	Ôn tập về vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
	1.1.1.1
1.1.1.2
	A2.1

	
	Bài thi kết thúc HP
	
	Trắc nghiệm theo ma trận bài A2.1
	
	A2.1

	
	Lấy ý kiến phản hồi
	
	Ngay sau khi kết thúc bài thi A2.1
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1. Thông tin chung PHỤ LỤC 7

1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: ThS. Nguyễn Thị Kỳ
Địa chỉ liên hệ: 
Điện thoại:  ……………………..  , email: Kynt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính:…………………..
Giảng viên 2: TS. Nguyễn Ngọc Hiền
Địa chỉ liên hệ: 
Điện thoại:  …………………….   , email: @vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính:   
Giảng viên 2: BS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Địa chỉ liên hệ: 
Điện thoại:  …………………….   , email: Ntquynhtrang@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Y tế công cộng

1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần: Dinh dưỡng học trẻ em (Child nutrition)

	- Mã số học phần: ECEa73302

	- Thuộc CTĐT trình độ đại học (các) ngành: 

	- Thuộc khối học phần:
        Học phần đại cương chung và nhóm ngành

        Học phần cơ sở ngành

        Học phần chuyên ngành

	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  
	     Tự chọn 


	- Phương pháp dạy học:       Dạy học dự án
	    Phương pháp dạy học khác

	- Số tín chỉ: 4
- Phân tiết: 
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1): 60
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT): 45
+ Số tiết học ở phòng thí nghiệm hoặc địa điểm thực hành trong trường (TH):15
+ Số tiết học triển khai tại các cơ sở thực hành, thực tập ngoài trường (NT):
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2): 60

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: {Tên học phần (Mã học phần)}
+ Học phần học trước: {Tên học phần (Mã học phần)}

	- Theo Quy chế đào tạo, sinh viên bị cấm thi cuối kỳ nếu vi phạm một trong số các điều kiện sau:
+ Không hoàn thành đủ 80% “tiến độ” học qua e-Learning;
+ Không hoàn thành đủ 80% các bài tập trước khi đến lớp và sau khi lên lớp (xem phần Kế hoạch dạy học);
+ Không tham gia đủ 80% số tiết ở lớp lý thuyết;
+ Không tham gia đủ 100% số tiết ở lớp thực hành;
+ Không có điểm đánh giá thường xuyên hoặc điểm đánh giá thường xuyên đạt 0 điểm theo thang điểm 10.

	- Giảng viên chủ trì học phần: ThS. Nguyễn Thị Kỳ
Điện thoại: 0989176389                    , email:Kynt@vinhuni.edu.vn


Hướng dẫn xây dựng: 
- Giảng viên mô tả chi tiết các điều kiện được thi cuối kỳ của học phần phù hợp với khoản 2 Điều 14 của Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Quyết định số 3299/QĐ-ĐHV ngày 16/12/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh. Trong đó, cần chỉ rõ “các nhiệm vụ học tập được giảng viên phân công trên hệ thống LMS”; những nhiệm vụ học tập này tập trung cho Giai đoạn 1 - Học trước khi đến lớp và Giai đoạn 3 - Củng cố, nâng cao kiến thức và kỹ năng, được trình bày trong cột Hoạt động dạy học của phần Kế hoạch dạy học.
- Bổ sung thông tin về giảng viên chủ trì học phần theo Quyết định của Nhà trường.
2. Mô tả học phần
Đây là một học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ đại học của ngành Giáo dục mầm non, theo tiếp cận CDIO.  Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về dinh dưỡng học trẻ em và phương pháp nuôi dưỡng trẻ em hợp lý từng độ tuổi, đồng thời trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về phương pháp bảo vệ sức khỏe thông qua dinh dưỡng. Giúp cho sinh viên hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của dinh dưỡng đồi với sức khỏe con người nói chung và trẻ em nói riêng. Hình thành cho sinh viên tác phong làm việc nghiêm túc, kiên trì, chịu khó, ứng xử chuyên nghiệp, thương yêu, tôn trọng và đối xử công bằng đối với trẻ.
Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các chuẩn đầu ra CTĐT sau (theo QĐ số... ngày... tháng... năm... của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh):
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
	Điểm NL trung bình tối thiểu (Mức năng lực)

	1.2.2
	Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2,5 {Mức 3}

	2.1.4
	Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khỏe, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2,5 {Mức 3}

	2.2.1
	Tôn trọng phẩm chất trung thực, kiên trì, chủ động trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2,5 {Mức 3}

	3.1.2
	Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả với đồng nghiệp và cộng đồng trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục mầm non.
	2,5 {Mức 3}


3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số
	Điểm năng lực cần đạt

	1.2.2.1
	Vận dụng được kiến thức dinh dưỡng học cơ sở (nguyên lý, nhu cầu dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh thực phẩm) để giải thích vai trò của dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sự phát triển của trẻ mầm non.
	1.2.2
	
	2,5 {Mức 3}

	1.2.2.2
	Phân tích được nhu cầu dinh dưỡng theo lứa tuổi và áp dụng kiến thức để xây dựng khẩu phần, thực đơn và tổ chức bữa ăn cho trẻ mầm non, đồng thời nhận diện được một số bệnh lý dinh dưỡng thường gặp và chế độ ăn khi trẻ mắc bệnh.
	
	
	2,5 {Mức 3}

	2.1.4.1
	Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch nuôi dưỡng, xây dựng khẩu phần, chế biến một số món ăn và triển khai hoạt động tổ chức bữa ăn trong môi trường giáo dục mầm non.
	2.1.4
	
	2,5 {Mức 3}

	2.2.1.1
	Thể hiện tính trung thực, kiên trì, chủ động và tinh thần trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu và thực hành các nội dung về xây dựng thực đơn, đánh giá tình trạng dinh dưỡng và xử lý các tình huống vệ sinh an toàn thực phẩm.
	2.2.1
	
	2,5 {Mức 3}

	3.1.2.1
	Thực hiện kỹ năng hợp tác với đồng nghiệp và các bên liên quan trong xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, tổ chức bữa ăn, xử lý vấn đề sức khỏe liên quan và phát triển các hoạt động giáo dục về dinh dưỡng cho trẻ mầm non.
	3.1.2
	
	2,5 {Mức 3}



4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các bài đánh giá
	Bài đánh giá
	CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm năng lực cần đạt
	Trọng số
	Phương pháp và công cụ đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% trọng số học phần)

	A1.1
	CLO2.2.1.1
	2,5 {Mức 3}
	30%
	Bài tập cá nhân

	A1.2
	CLO2.1.4.1
	2,5 {Mức 3}
	40%
	Quan sát

	A1.3
	CLO3.1.2.1
	2,5 {Mức 3}
	30%
	Bài tập nhóm

	A2. Đánh giá cuối kỳ (chiếm trọng số 50% điểm số học phần)

	A2.1
	CLO1.2.1.1
	2,5 {Mức 3}
	50%
	Tự luận

	
	CLO1.2.2.2
	2,5 {Mức 3}
	50%
	


Công thức tính điểm số thường xuyên:
A1 = A.1.1x30%+A1.2x40%+A1.3x30%
Công thức tính điểm cuối kỳ: 
A2 = A2.1x100%
Công thức tính điểm số của học phần:
		Điểm số học phần = A1x50%+A2x50%

4.2. Ma trận bài thi tự luận A2.1 
Bảng 2. Ma trận đề thi tự luận A2.1.
	Chuẩn đầu ra CLO
	Loại câu hỏi
	Điểm số theo MNL
	Số điểm cần đạt
	Mô tả yêu cầu cơ bản

	1.2.1.1
	Mức 2
	Câu 2 điểm
	0,8
	
	Trình bày, phân tích được các kiến thức cơ bản về dinh dưỡng học trẻ em.

	
	Mức 3
	
	1,2
	0,6
	Vận dụng kiến thức cơ bản để nhận định và đánh giá các tình huống liên quan đến dinh dưỡng của trẻ mầm non.

	1.2.1.1
	Mức 2
	Câu 3 điểm
	1,2
	
	Phân tích được mối quan hệ giữa nhu cầu dinh dưỡng, các nhóm chất và sự phát triển của trẻ.

	
	Mức 3
	
	1,8
	0,9
	Vận dụng kiến thức về nguyên tắc xây dựng khẩu phần để phân tích, điều chỉnh hoặc đánh giá tình huống dinh dưỡng ở trẻ.

	1.2.1.2
	Mức 2
	Câu 5 điểm
	2,0
	
	Trình bày và phân tích được các nội dung chuyên sâu về dinh dưỡng học trẻ em theo độ tuổi và các vấn đề thường gặp.

	
	Mức 3
	
	3,0
	1,5
	Ứng dụng kiến thức chuyên sâu để đề xuất giải pháp, biện pháp phù hợp trong tổ chức dinh dưỡng và giáo dục dinh dưỡng cho trẻ mầm non.

	Tổng
	10
	3,0
	



4.4. Đánh giá các chuẩn đầu ra kỹ năng, thái dộ trong bài đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO2.1.1.1: Thể hiện khả năng hiểu, phân tích và vận dụng kiến thức dinh dưỡng học vào nhận diện, đánh giá và giải quyết các vấn đề dinh dưỡng thường gặp ở trẻ mầm non. MNL: 3; trọng số 20%
	…/10
	2,5 – 3,4

	Tiêu chí 1
	Nội hàm của tiêu chí 1: Thể hiện năng lực hiểu, phân tích và khái quát được kiến thức cơ bản về nhu cầu năng lượng, nhóm chất, nguyên tắc xây dựng khẩu phần và mối quan hệ giữa các yếu tố dinh dưỡng với sự phát triển của trẻ.
	…/3
	

	
	Chỉ báo 1: Nêu và giải thích được các khái niệm cơ bản về dinh dưỡng học trẻ em.
	…/1
	

	
	Chỉ báo 2: Phân tích được vai trò của các nhóm chất dinh dưỡng đối với sự phát triển của trẻ mầm non.
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 3: Nhận định và phân tích được mối quan hệ giữa nhu cầu dinh dưỡng và đặc điểm sinh lý – thể chất của trẻ.
	…/1.5
	

	Tiêu chí 2
	Nội hàm của tiêu chí 2: Thể hiện năng lực áp dụng linh hoạt kiến thức dinh dưỡng trong phân tích tình huống, đánh giá khẩu phần, và đề xuất giải pháp cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ phù hợp với độ tuổi và nguyên tắc dinh dưỡng học.
	…/7
	

	
	Chỉ báo 1: Vận dụng được nguyên tắc xây dựng khẩu phần dinh dưỡng hợp lý cho trẻ theo nhóm tuổi.
	…/2
	

	
	Chỉ báo 2: Phân tích được tình huống hoặc vấn đề dinh dưỡng thực tiễn.
	…/3
	

	
	Chỉ báo 3: Đề xuất được hướng điều chỉnh hoặc giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo dinh dưỡng cân đối và phòng ngừa rối loạn dinh dưỡng cho trẻ.
	…/2
	

	CLO3.1.2.1: Thực hiện làm việc nhóm hiệu quả trong các hoạt động xây dựng thực đơn, chế biến món ăn và tổ chức hoạt động giáo dục dinh dưỡng; biết chia sẻ và phối hợp với đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng; MNL: 3; trọng số : 
	…/10
	2,5 – 3,4

	Tiêu chí 1
	Nội hàm tiêu chí 1: Thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ tích cực và năng lực tham gia hiệu quả vào các hoạt động chung của nhóm trong quá trình xây dựng thực đơn, chế biến món ăn và tổ chức giáo dục dinh dưỡng.
	…/3
	

	
	Chỉ báo 1: Tham gia đầy đủ và đúng thời gian trong các buổi làm việc nhóm; thực hiện phần việc được phân công.
	…/1
	

	
	Chỉ báo 2: Chủ động chia sẻ ý kiến, thảo luận và đóng góp ý tưởng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chung của nhóm.
	…/1
	

	
	Chỉ báo 3: Hợp tác, hỗ trợ thành viên khác trong nhóm để hoàn thành mục tiêu chung.
	…./1
	

	Tiêu chí 2
	Nội hàm tiêu chí 2: Thể hiện khả năng giao tiếp, lắng nghe, phản hồi tích cực và phối hợp nhịp nhàng với các thành viên trong nhóm, đảm bảo quá trình làm việc diễn ra thuận lợi, hiệu quả.
	…/3
	

	
	Chỉ báo 1: Giao tiếp rõ ràng, tôn trọng và biết lắng nghe ý kiến của các thành viên khác trong nhóm.
	…/1
	

	
	Chỉ báo 2: Biết điều chỉnh, thương lượng và thống nhất ý kiến trong nhóm dựa trên tinh thần xây dựng
	…/1
	

	
	Chỉ báo 3: Góp phần duy trì không khí tích cực, khuyến khích sự hợp tác và trách nhiệm chung của nhóm.
	…/1
	

	Tiêu chí 3
	Nội hàm tiêu chí 3: Thể hiện năng lực hợp tác mở rộng ngoài phạm vi nhóm nội bộ – bao gồm phối hợp với đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng trong việc thực hiện và lan tỏa các hoạt động dinh dưỡng học cho trẻ mầm non.
	…/4
	

	
	Chỉ báo 1: Phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp trong việc xây dựng kế hoạch hoặc tổ chức hoạt động dinh dưỡng.
	…/2
	

	
	Chỉ báo 2: Tham gia, kết nối và chia sẻ thông tin hữu ích với phụ huynh về dinh dưỡng và chăm sóc trẻ.
	…/1
	

	
	Chỉ báo 3: Có tinh thần hợp tác với cộng đồng, tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục dinh dưỡng ngoài nhà trường.
	…/1
	

	CLO2.1.1.1: Phân tích và giải quyết tình huống thực tế liên quan đến dinh dưỡng trẻ em thông qua việc xây dựng thực đơn phù hợp, đồng thời thực hành chế biến món ăn cho trẻ mầm non đảm bảo cân đối dinh dưỡng, khẩu vị lứa tuổi và an toàn vệ sinh thực phẩm, từ đó rèn luyện tư duy phản biện, hệ thống và kỹ năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.; MNL: 3; Trọng số: 
	…/10
	2,5 – 3,4

	Tiêu chí 1
	Thể hiện khả năng nhận biết, phân tích và đánh giá tình huống thực tế trong quá trình thực hành nấu ăn cho trẻ; xác định nguyên nhân và yếu tố ảnh hưởng đến sự cân đối dinh dưỡng, khẩu vị và an toàn thực phẩm.
	…/4
	

	
	Chỉ báo 1: Nhận biết đúng yêu cầu bài thực hành và tình huống dinh dưỡng đặt ra; xác định rõ mục tiêu cần giải quyết.
	…/1
	

	
	Chỉ báo 2: Phân tích được các yếu tố dinh dưỡng, vệ sinh, kỹ thuật và điều kiện thực tế ảnh hưởng đến quá trình thực hành.
	…/2
	

	
	Chỉ báo 3: Đưa ra nhận xét, đánh giá ban đầu và hướng xử lý phù hợp cho tình huống thực hành.
	…/1
	

	Tiêu chí 2
	Thể hiện năng lực lựa chọn nguyên liệu, xây dựng thực đơn và triển khai các bước chế biến một cách khoa học, đảm bảo giá trị dinh dưỡng, an toàn và thẩm mỹ phù hợp với lứa tuổi mầm non.
	…/3
	

	
	Chỉ báo 1: Xây dựng thực đơn hợp lý, đảm bảo cân đối các nhóm chất và phù hợp đặc điểm lứa tuổi của trẻ.
	…/1
	

	
	Chỉ báo 2: Lựa chọn và sơ chế nguyên liệu đúng kỹ thuật, tuân thủ quy định vệ sinh an toàn thực phẩm.
	…/1
	

	
	Chỉ báo 3: Thực hiện đúng quy trình chế biến, phối hợp món ăn hợp lý, trình bày đẹp mắt, hợp khẩu vị.
	…/1
	

	Tiêu chí 3
	Thể hiện năng lực phản tư (reflection), tư duy phản biện và khả năng đánh giá kết quả sau thực hành; biết rút kinh nghiệm và đề xuất điều chỉnh quy trình để nâng cao hiệu quả trong các buổi thực hành tiếp theo.
	…/3
	

	
	Chỉ báo 1: Đánh giá được chất lượng sản phẩm thực hành (giá trị dinh dưỡng, khẩu vị, vệ sinh, thẩm mỹ) so với mục tiêu ban đầu.
	…/1,5
	

	
	Chỉ báo 2: Rút ra được bài học kinh nghiệm, đề xuất cách cải tiến quy trình hoặc lựa chọn phương án chế biến tối ưu hơn.
	…1,5
	



4.5. Kết quả:
4.5.1. Điểm số
4.5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
	CLO
	2.1.1.1
	2.2.1.1
	3.1.2.1

	Điểm NL
	…/3,4
	…/3,4
	…3,4
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6. Kế hoạch dạy học 
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	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
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BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	CHƯƠNG 1. Dinh dưỡng học đại cương
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.2.1, CLO1.2.2.2
Bài đánh giá: A2.1

	1
	1.1. Giới thiệu về môn học 
1.2. Năng lượng và nhu cầu năng lượng
1.3. Nhu cầu Protein, Lipid, Glucid
1.4. Nhu cầu Vitamin và muối khoáng
1.5. Khái luận về dinh dưỡng cân đối
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Sinh viên truy cập hệ thống LMS để học các bài giảng: “Giới thiệu môn học”, “Năng lượng và nhu cầu năng lượng”, “Các nhóm chất dinh dưỡng chính”.
- Hoàn thành 5 câu hỏi trắc nghiệm tự đánh giá sau mỗi chuyên đề Elearning.
- Thảo luận trên diễn đàn trực tuyến: Chủ đề “Theo bạn, dinh dưỡng cân đối có ý nghĩa như thế nào trong phát triển thể chất trẻ mầm non?

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	-Giảng viên trình bày, phân tích các khái niệm “năng lượng”, “nhu cầu năng lượng”, “dinh dưỡng cân đối”; minh họa bằng ví dụ.
- Sinh viên làm bài tập nhóm: Xác định năng lượng và các nhóm chất cần thiết trong bữa ăn của trẻ.
- GV đưa tình huống “Trẻ thiếu cân do khẩu phần ăn không hợp lý”; nhóm SV phân tích nguyên nhân và đề xuất điều chỉnh.

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- GV tổ chức trò chơi học tập “Đấu trí dinh dưỡng” để củng cố kiến thức về nhóm chất, năng lượng, vitamin và muối khoáng.
- Phân tích sai lệch dinh dưỡng và đề xuất điều chỉnh khẩu phần mẫu.
- SV viết đoạn phản hồi ngắn “Tôi học được gì từ bài Dinh dưỡng học đại cương và có thể vận dụng như thế nào trong chăm sóc trẻ mầm non?”.

	
	CHƯƠNG 2. Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của thức ăn
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.2.1, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá: A1.1, A2.1

	2
	2.1. Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của thức ăn giàu protein
2.2. Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của thức ăn giàu chất béo
2.3. Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của thức ăn giàu glucid
2.4. Giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của thức ăn giàu vitamin và khoáng chất
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Giá trị dinh dưỡng của các nhóm thực phẩm” và “Nguyên tắc vệ sinh thực phẩm trong chế biến
- Xem video “Sai lầm thường gặp trong bảo quản thực phẩm ở bếp ăn mầm non” → trả lời 3 câu hỏi thảo luận ngắn trên LMS.
- Chia 4 nhóm, mỗi nhóm chọn 1 nhóm thực phẩm (giàu protein / béo / glucid / vitamin – khoáng) để chuẩn bị bản tóm tắt và 3 hình ảnh minh họa thực tế (nguồn trường học, gia đình, chợ, siêu thị).

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	- Trò chơi “Đoán nhanh nhóm thực phẩm” – GV chiếu hình ảnh thực phẩm, SV phân loại theo nhóm chất.
- Mỗi nhóm trình bày poster hoặc infographic về nhóm thực phẩm được phân công (thành phần, giá trị dinh dưỡng, nguy cơ vệ sinh an toàn).
- Các nhóm khác đặt câu hỏi phản biện chéo.
+ GV tổng hợp, chuẩn hóa kiến thức.
+ Các nhóm nhận tình huống thực tế: “Phát hiện ngộ độc thực phẩm nhẹ trong bếp ăn mầm non – hãy xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp xử lý.”
+ Thảo luận, trình bày phương án xử lý, GV nhận xét.

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- GV hướng dẫn SV hoàn thiện sơ đồ tổng hợp “Mối liên hệ giữa nhóm thực phẩm – giá trị dinh dưỡng – nguyên tắc vệ sinh”.
- Phản hồi và phát triển kỹ năng nhóm: Mỗi nhóm nộp phiếu tự đánh giá và đánh giá chéo hiệu quả làm việc nhóm (theo rubric CLO3.1.2.1).

	
	CHƯƠNG 3. Dinh dưỡng trẻ em theo nhóm tuổi
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.2.2, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá: A1.1, A2.1

	3
	3.1. Dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và cho con bú 
3.2. Dinh dưỡng cho trẻ em dưới 1 tuổi 
3.3. Dinh dưỡng cho trẻ em 1 – 3 tuổi 
3.4. Dinh dưỡng cho trẻ em 4 – 6 tuổi. 
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Học bài giảng Elearning: “Đặc điểm phát triển và nhu cầu dinh dưỡng theo độ tuổi”, “Nguyên tắc xây dựng khẩu phần dinh dưỡng theo giai đoạn phát triển”.
- Hoàn thành bảng tóm tắt “Nhu cầu năng lượng và tỉ lệ P–L–G cho từng nhóm tuổi” (theo mẫu GV cung cấp).
- Theo bạn, sự khác biệt về nhu cầu dinh dưỡng giữa trẻ 1–3 tuổi và trẻ 4–6 tuổi thể hiện ở những điểm nào?”
- Mỗi nhóm chọn 1 đối tượng (phụ nữ có thai / trẻ <1 tuổi / trẻ 1–3 tuổi / trẻ 4–6 tuổi) để xây dựng khẩu phần ăn mẫu 1 ngày và chuẩn bị trình bày.

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	- Khởi động (10 phút): Trò chơi “Độ tuổi nào cần gì?” – SV ghép nhanh nhóm chất dinh dưỡng phù hợp với từng nhóm tuổi.
- Các nhóm trình bày khẩu phần ăn mẫu 1 ngày cho nhóm đối tượng đã chọn.
+Thảo luận, phản biện chéo giữa các nhóm về tính hợp lý của khẩu phần (năng lượng, tỉ lệ nhóm chất, sự phù hợp lứa tuổi).
+ GV tổng hợp, điều chỉnh và chuẩn hóa kiến thức.
- GV giao tình huống: “Trẻ 3 tuổi biếng ăn – thiết kế thực đơn cải thiện dinh dưỡng trong 3 ngày.” Các nhóm xây dựng khẩu phần 3 ngày, tính năng lượng, phân tích cân đối dinh dưỡng.

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Ôn tập và hệ thống kiến thức: GV hướng dẫn SV hoàn thiện bảng tổng hợp “Đặc điểm dinh dưỡng và thực đơn theo độ tuổi”.
- Làm bài tập cá nhân: SV hoàn thành A3.4 – Bài phân tích thực đơn thực tế của trường mầm non: đánh giá sự phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng theo độ tuổi.
- Phát triển kỹ năng nhóm: Mỗi nhóm nộp phiếu tự đánh giá hiệu quả làm việc nhóm (gắn với CLO3.1.2.1) và phản hồi sau học tập (Reflection Form).

	
	CHƯƠNG 4. Tổ chức bữa ăn và xây dựng khẩu phần thực đơn cho trẻ
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.4.1, CLO3.1.2.1
Bài đánh giá: A1.2, A1.3

	4
	4.1. Tổ chức bữa ăn cho trẻ nhà trẻ và mẫu giáo tại trường mầm non
4.2. Xây dựng khẩu phần và thực đơn cho trẻ
4.3. Sử dụng phần mềm xây dựng khẩu phần và thực đơn cho trẻ

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Học bài giảng Elearning: “Tổ chức bữa ăn trong trường mầm non” và “Các nguyên tắc xây dựng khẩu phần – thực đơn”.
- Quan sát thực tế qua video: “Một ngày ăn của trẻ ở trường mầm non” → ghi lại nhận xét về cách bố trí bữa ăn, vệ sinh, và phân chia khẩu phần.
- Mỗi nhóm chọn độ tuổi và loại hình trường mầm non (bán trú, nội trú, công lập, tư thục) để chuẩn bị dự án xây dựng thực đơn 1 tuần.

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	- Hoạt động 1 (20 phút): Thảo luận định hướng – GV cùng SV xác định các bước tổ chức bữa ăn (lập kế hoạch – chuẩn bị – phục vụ – đánh giá).
- GV hướng dẫn sử dụng phần mềm: nhập dữ liệu, lựa chọn món, tính giá trị dinh dưỡng. SV thực hành trực tiếp theo nhóm.
- Mỗi nhóm hoàn thiện thực đơn 1 tuần bằng Nutrikids, in biểu đồ năng lượng và tỉ lệ P–L–G. Trình bày kết quả, phản biện chéo giữa các nhóm (về cân đối, chi phí, vệ sinh, phù hợp độ tuổi).
- Hoàn thiện sản phẩm dự án: Các nhóm hoàn chỉnh “Hồ sơ tổ chức bữa ăn và thực đơn 1 tuần”, gồm:
+ Kế hoạch bữa ăn
+ Thực đơn 
+ Phân tích chi phí, năng lượng, vệ sinh.

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- GV tổng kết quy trình tổ chức bữa ăn, rút kinh nghiệm từ sản phẩm nhóm, khái quát hóa quy trình xây dựng khẩu phần trong thực tiễn.
- Tự đánh giá – phản tư: SV nộp phiếu tự đánh giá vai trò trong nhóm và viết bản phản hồi cá nhân về kỹ năng vận dụng công cụ và hợp tác nhóm.

	
	CHƯƠNG 5. Một số bệnh lý dinh dưỡng thường gặp ở trẻ em
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.2.2, CLO2.2.1.1, CLO3.1.2.1.
Bài đánh giá : A1.1, A1.3, A2.1

	5
	5.1. Suy dinh dưỡng Protein-Năng lượng
5.2. Thừa cân – béo phì
5.3. Thiếu máu do thiếu sắt
5.4. Bướu cổ do thiếu hụt iod
5.5. Còi xương do thiếu vitamin D
5.6. Khô mắt do thiếu vitamin A
5.7. Biểu đồ phát triển

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Sinh học bài giảng Elearing: Các bệnh lý dinh dưỡng thường gặp ở trẻ em” và “Dấu hiệu nhận biết, nguyên nhân, hậu quả”.
- Thảo luận nhóm trực tuyến: Chủ đề “Theo bạn, nguyên nhân chính dẫn đến béo phì học đường hiện nay là gì?”.

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	- GV chia 7 nhóm, mỗi nhóm nhận 1 bệnh lý (Suy dinh dưỡng, Béo phì, Thiếu máu, Bướu cổ, Còi xương, Khô mắt, Thiếu vitamin D).
+Nhiệm vụ: mô tả biểu hiện, nguyên nhân, hậu quả, và biện pháp phòng – khắc phục.
+Trình bày bằng poster hoặc infographic; nhóm khác phản biện.
- GV hướng dẫn sử dụng biểu đồ phát triển để theo dõi tăng trưởng. SV thực hành đọc và phân tích 3 biểu đồ mẫu (WHO Growth Chart) để xác định tình trạng dinh dưỡng của trẻ.

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	Tổng hợp và ôn tập: GV cùng SV xây dựng bảng so sánh 7 bệnh lý dinh dưỡng, nhấn mạnh nguyên nhân – hậu quả – biện pháp.

	6
	Thi giữa kỳ (Bài A1.1)

	
	CHƯƠNG 6. Vệ sinh an toàn thực phẩm
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.2.1, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá: A1.1, A2.1

	7
	6.1. Ô nhiễm thực phẩm
6.2. Ngộ độc thực phẩm và xử lý
6.3. Lựa chọn và bảo quản thực phẩm 

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Học bài giảng Elearning: “Khái niệm và các dạng ô nhiễm thực phẩm” và “Các nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm trong trường mầm non”.
- Xem video mô phỏng tình huống: “Vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn trường mầm non” → ghi nhận nguyên nhân, biểu hiện và cách xử lý ban đầu.
- Thảo luận trực tuyến: “Theo bạn, yếu tố nào trong bếp ăn trường mầm non dễ gây ô nhiễm thực phẩm nhất?”

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	- Phân tích tình huống thực tế: GV cung cấp 3 kịch bản về ngộ độc thực phẩm → nhóm SV xác định nguyên nhân, hậu quả, cách xử lý và biện pháp phòng ngừa.
- Thực hành lựa chọn và bảo quản thực phẩm – SV quan sát mẫu thực phẩm thật / mô phỏng, đánh giá chất lượng và ghi nhận phương pháp bảo quản phù hợp.

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	 Ôn tập – tổng kết: GV cùng SV xây dựng sơ đồ “Chuỗi an toàn thực phẩm – từ chọn nguyên liệu đến chế biến”

	
	CHƯƠNG 7. Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.2.2, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá: A1.1, A2.1

	9
	7.1. Chế độ ăn khi trẻ bị tiêu chảy
7.2. Chế độ ăn khi trẻ bị táo bón
7.3. Chế độ ăn khi trẻ bị sốt

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Xem bài giảng e-Learning
- Hoàn thành 5 câu hỏi trắc nghiệm tự đánh giá sau mỗi chuyên đề Elearning.

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	- Các nhóm trình bày các nội dung được giao:
+ Chăm sóc dinh dưỡng khi trẻ bị tiêu chảy.
+ Chăm sóc dinh dưỡng khi trẻ bị sốt.
+ Chăm sóc dinh dưỡng khi trẻ bị táo bón.
- Thảo luận, phản biện chéo giữa các nhóm 
- GV tổng hợp, điều chỉnh và chuẩn hóa kiến thức.

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	Hoàn thiện sản phẩm cá nhân: “Sổ tay chăm sóc dinh dưỡng khi trẻ bị bệnh”.  Yêu cầu sản phẩm: 
+ Trình bày nguyên tắc, chế độ ăn cụ thể cho từng bệnh.
 + Trình bày trên Canva, Word hoặc PowerPoint
+ Có minh họa trực quan (ảnh, biểu đồ, thực đơn mẫu)
+ Ngôn ngữ dễ hiểu, phù hợp cho phụ huynh và giáo viên.
+ Gửi bản mềm qua LMS kèm tiêu đề: “Sổ tay chăm sóc dinh dưỡng – Tên nhóm”


THỰC HÀNH
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	BÀI 1:  Thực hành pha chế sữa, chế biến nước quả  (5 tiết/buổi)
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.4.1
Bài đánh giá: A1.2

	7
	1.1. Mục đích, yêu cầu
1.2. Chuẩn bị
1.3. Thực hành
1.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 1

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị dụng cụ
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật
- Tiến hành thực hành

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	Sau 48 giờ, kiểm tra độ vô trùng của môi trường; chụp ảnh ống nghiệm, đĩa và nạp lên LMS

	
	BÀI 2. Chế biến món ăn dặm cho trẻ (5 tiết)
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.4.1
Bài đánh giá: A1.2

	8
	2.1. Mục đích, yêu cầu
2.2. Chuẩn bị
2.3. Thực hành
2.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 2

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị dụng cụ
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật
- Tiến hành thực hành

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	Sau 24 giờ, mô tả đặc điểm khuẩn lạc xuất hiện trên đĩa Petri; chụp ảnh đĩa Petri và nạp lên LMS

	
	BÀI 3. Chế biến món ăn chính cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi ( 5 tiết )
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.4.1
Bài đánh giá: A1.2

	9
	3.1. Mục đích, yêu cầu
3.2. Chuẩn bị
3.3. Thực hành
3.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 3

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị dụng cụ
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật
- Tiến hành thực hành

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	Sau 24 giờ, mô tả đặc điểm khuẩn lạc xuất hiện trên ống nghiệm; chụp ảnh ống nghiệm và nạp lên LMS

	
	BÀI 4. Chế biến món ăn chính cho trẻ 4 đến 6 tuổi
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.4.1
Bài đánh giá: A1.2

	10
	4.1. Mục đích, yêu cầu
4.2. Chuẩn bị
4.3. Thực hành
4.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 4

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị dụng cụ
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật
- Tiến hành thực hành

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	- Nạp ảnh chụp VSV dưới kính hiển vi lên LMS

	
	BÀI 5. Kiểm nghiệm thực phẩm 5 tiết/buổi)
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.4.1
Bài đánh giá: A1.2

	11
	5.1. Mục đích, yêu cầu
5.2. Chuẩn bị
5.3. Thực hành
5.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 5

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị dụng cụ
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật
- Tiến hành thực hành

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	Sau 24 giờ, đọc kết quả thí nghiệm; chụp ảnh ống nghiệm và nạp lên LMS

	
	BÀI 6. Chế biến một số món ăn Buffet cho trẻ mầm non ( 5 tiết )
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.4.1
Bài đánh giá: A1.2

	12
	6.1. Mục đích, yêu cầu
6.2. Chuẩn bị
6.3. Thực hành
6.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 6

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị dụng cụ
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật
- Tiến hành thực hành

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	Nạp ảnh chụp thí nghiệm lên LMS
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1. Thông tin chung PHỤ LỤC 7

1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lý giáo dục, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại:  0967.586668 , email: anhntq@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Lý luận giáo dục
Giảng viên 2: ThS. Bùi Thị Thuỳ Dương
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lý giáo dục, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại:  0989.761109   , email: duongbtt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính:   Lý luận giáo dục
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần: Giáo dục học mầm non (Preschool Education)

	- Mã số học phần: ECEa72305

	- Thuộc CTĐT trình độ đại học (các) ngành: Giáo dục mầm non

	- Thuộc khối học phần:
        Học phần đại cương chung và nhóm ngành

        Học phần cơ sở ngành
        Học phần chuyên ngành


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  
	     Tự chọn 


	- Phương pháp dạy học:       Dạy học dự án

	    Phương pháp dạy học khác

	- Số tín chỉ: 3
- Phân tiết: 
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1):
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT):
+ Số tiết học ở phòng thí nghiệm hoặc địa điểm thực hành trong trường (TH):
+ Số tiết học triển khai tại các cơ sở thực hành, thực tập ngoài trường (NT):
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2):

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: Tâm lý học đại cương (PSYa713t1); Giáo dục học đại cương (EDUa713g2); Tâm lý học giáo dục mầm non (ECEa72304)
+ Học phần học trước: {Tên học phần (Mã học phần)}

	- Theo Quy chế đào tạo, sinh viên bị cấm thi cuối kỳ nếu vi phạm một trong số các điều kiện sau:
+ Không hoàn thành đủ 80% “tiến độ” học qua e-Learning;
+ Không hoàn thành đủ 80% các bài tập trước khi đến lớp và sau khi lên lớp (xem phần Kế hoạch dạy học);
+ Không tham gia đủ 80% số tiết ở lớp lý thuyết;
+ Không tham gia đủ 100% số tiết ở lớp thực hành;
+ Không có điểm đánh giá thường xuyên hoặc điểm đánh giá thường xuyên đạt 0 điểm theo thang điểm 10.

	- Giảng viên chủ trì học phần: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Điện thoại:                              , email:……………..@vinhuni.edu.vn


Hướng dẫn xây dựng: 
- Giảng viên mô tả chi tiết các điều kiện được thi cuối kỳ của học phần phù hợp với khoản 2 Điều 14 của Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Quyết định số 3299/QĐ-ĐHV ngày 16/12/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh. Trong đó, cần chỉ rõ “các nhiệm vụ học tập được giảng viên phân công trên hệ thống LMS”; những nhiệm vụ học tập này tập trung cho Giai đoạn 1 - Học trước khi đến lớp và Giai đoạn 3 - Củng cố, nâng cao kiến thức và kỹ năng, được trình bày trong cột Hoạt động dạy học của phần Kế hoạch dạy học.
- Bổ sung thông tin về giảng viên chủ trì học phần theo Quyết định của Nhà trường.
2. Mô tả học phần
Hướng dẫn xây dựng: Phần này mô tả ngắn gọn về vai trò, vị trí của học phần trong CTĐT, đối với ngành đào tạo.
Học phần Giáo dục học mầm non  là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, tiên quyết cho khối kiến thức chuyên ngành. Học phần này trang bị cho sinh viên những lý luận chung nhất của Giáo dục học mầm non, về chương trình giáo dục mầm non; về giáo viên, về trẻ mầm non; những quan điểm khoa học đúng đắn về công tác chăm sóc  - giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non và sự cần thiết chuẩn bị các điều kiện cho trẻ vào lớp 1. Từ đó, vận dụng được kiến thức đã học để tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ ở trường mầm non.
	Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các chuẩn đầu ra CTĐT sau (theo QĐ số... ngày... tháng... năm... của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh):
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm năng lực trung bình tối thiểu {Mức năng lực}

	1.2.1
	Vận dụng kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	2.1.2
	Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	2.2.2
	Tôn trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	3.1.1
	Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}


3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	1.2.1.1
	Vận dụng các kiến thức nền tảng về tâm lý học, giáo dục học trong việc trình bày và phân tích mục tiêu, nguyên tắc, chương trình giáo dục mầm non, các nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục cho trẻ mầm non
	1.2.1
	3%
	2,5 {Mức 3}

	1.2.1.2
	Vận dụng các kiến thức về giáo dục học mầm non trong việc tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục cho trẻ mầm non
	
	4%
	2,5 {Mức 3}

	2.1.2.1
	Áp dụng kỹ năng nghiên cứu tài liệu và lập kế hoạch tự học trong việc tìm hiểu kiến thức về các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục cho trẻ mầm non
	2.1.2
	5%
	2,5 {Mức 3}

	2.2.2.1
	Thể hiện tác phong chuẩn mực của một nhà giáo; có tinh thần cầu thị, chủ động tìm tòi, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu, trong tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em
	2.2.2
	12%
	2,5 {Mức 3}

	3.1.1.1
	Thực hiện được kĩ năng làm việc nhóm cơ bản thông qua việc tham gia thảo luận, chia sẻ ý tưởng và hoàn thành nhiệm vụ học tập

	3.1.1
	5%
	2,5 {Mức 3}


4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các bài đánh giá




	Bài đánh giá (Trọng số)
	CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm NL cần đạt
	Trọng số điểm cho bài đánh giá
	Phương pháp và công cụ đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
(30%)
	CLO1.2.1.1 {điểm số: 10; Mức 3}
	1,5
	100%
	Trắc nghiệm trên LMS (Đáp án)

	A1.2
(10%)
	CLO 2.1.2.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	100%
	Tự học trên Elearning (Scorm)

	A1.3
(10%)
	CLO 2.2.2.1  {điểm số}
	1,5
	50%
	Quan sát quá trình học tập (Rubric)

	
	CLO 3.1.1.1
	
	50%
	

	A2. Đánh giá cuối kỳ (chiếm 50% điểm số học phần)

	A2.1
(100%)
	CLO1.2.1.2 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	100%
	Tự luận
(Đáp án)


Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	 + A1.2b%+ A1.3c%


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:

4.2. Ma trận năng lực của bài đánh giá A1.1
	CLO
	Tổng số câu
	Số câu cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	
	
	
	Nội dung
	Số câu

	CLO1.2.1.1
(100%)
	Mức 1
	6
	3
	Biết nội dung cơ bản về Đối tượng, nhiệm vụ vụ nghiên cứu của Gió dục học MN
	2

	
	
	
	
	Trình bày được Mục tiêu, Nguyên tắc chăm sóc và GD cho trẻ MN
	2

	
	
	
	
	Liệt kê được các đặc điểm lao động sư phạm của GVMN
	2

	
	Mức 2
	10
	5
	Phân biệt được các đặc điểm cơ bản của trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo
	4

	
	
	
	
	Hiểu được ý nghĩa của việc chăm sóc và giáo dục cho trẻ mầm non
	3

	
	
	
	
	Khái quát được những yêu cầu về phẩm chất và năng lực của người GVMN
	3

	
	Mức 3
	4
	2
	Vận dụng được kiến thức về đặc điểm cơ bản của trẻ nhà trẻ và mẫu giáo trong việc xác định hoạt động chủ đạo của trẻ
	2

	
	
	
	
	Vận dụng được các kiến thức về các khoa học để nhận định các quan niệm khác nhau trong nuôi và dạy trẻ mầm non
	2


4.3. Phiếu đánh giá bài A1.2
	Chuẩn đầu ra đánh giá {mức năng lực, trọng số %}
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO2.1.2.1  Áp dụng kỹ năng nghiên cứu tài liệu và lập kế hoạch tự học trong việc tìm hiểu kiến thức về các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục cho trẻ mầm non {mức 3, trọng số 100%}
	…/10
	2,5-3,4

	Tiêu chí 1
	Nghiên cứu tài liệu học tập
	5/10
	

	
	Chỉ báo 1: Tìm kiếm các tài liệu, giáo trình liên quan đến các nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc và gíao dục cho trẻ MN
	…/2,5
	

	
	Chỉ báo 3: Nghiên cứu bài giảng Elearning trước, trong và sau khi lên lớp
	…/2,5
	

	Tiêu chí 2
	Lập kế hoạch tự học
	5/10
	

	
	Chỉ báo 1: Lập thời gian biểu  và lựa chọn hình thức tự học phù hợp với bản thân
	…/2,0
	

	
	Chỉ báo 2: Tự hệ thống được các kiến thức về nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục cho trẻ mầm non
	…/2,0
	

	
	Chỉ báo 3: Tự đánh giá kết quả tự học theo yêu cầu
	…/1,0
	

	Kết quả toàn bài đánh giá
	…/10
	


4.4. Ma trận năng lực của bài đánh giá A2.1
	CLO
	Loại câu hỏi
	Điểm số theo MNL
	Điểm số cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	CLO1.2.1.2
(100%)
	Mức 1
	Câu 5 điểm
	2,0
	1,0
	Nêu được ý nghĩa của Hoạt động với đồ vật đối với trẻ nhà trẻ; Ý nghĩa của Hoạt động vui chơi đối với trẻ mẫu giáo; Ý nghĩa của việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một

	
	Mức 2
	
	2,0
	1,0
	Giải thích được các quan điểm “Trẻ mẫu giáo học mà chơi, chơi mà học”; “ Trẻ nhà trẻ là cơ hội vàng để giáo dục nhận cảm”; “Trẻ mẫu giáo là thời kỳ hoàng kim để giáo dục thẩm mỹ”

	
	Mức 3
	
	1,0
	0,5
	Áp dụng kiến thức lý thuyết về tổ chức các hoạt động cho trẻ ở trường mầm non vào việc lập kế hoạch tổ chức hoạt động với đồ vật; hoạt động vui chơi cho trẻ

	CLO1.2.1.2
(100%)
	Mức 1
	Câu 5 điểm
	2,0
	1,0
	Mô tả được bản chất của việc tổ chức hoạt động nhận thức cho trẻ mầm non. Từ đó nhận định về quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm”

	
	Mức 2
	
	2,0
	1,0
	Làm rõ được bản chất của hoạt động vui chơi của trẻ mẫu giáo; Chứng minh rằng chơi trò chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo

	
	Mức 3
	
	1,0
	0,5
	Vận dụng các kiến thức lý thuyết về tổ chức hoạt động cho trẻ ở trường MN trong việc xác định chính xác mục tiêu trong kế hoạch tổ chức hoạt động



Hướng dẫn xây dựng ma trận năng lực và phiếu đánh giá:
- Mỗi bài đánh giá được xây dựng 01 ma trận năng lực hoặc phiếu đánh giá tương ứng; được trình bày theo thứ tự của bảng Các bài đánh giá (A1.1, A1.2, A2.1...);
- Đối với bài thi trắc nghiệm, ma trận năng lực được xây dựng theo hướng dẫn của Bộ chuẩn BĐCL (Trang 196-198);
- Đối với bài thi tự luận, bài thi vấn đáp và bài thi tiểu luận, ma trận năng lực được xây dựng theo hướng dẫn của Bộ chuẩn BĐCL (Trang 196-198);
- Đối với bài thi đánh giá dựa vào hoạt động của sinh viên (thực hành, báo cáo dự án...), phiếu đánh giá (rubric) được xây dựng theo hướng dẫn của Bộ chuẩn BĐCL (Trang 200-202)
5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình:
[1] Nguyễn Thị Quỳnh Anh (2022), Đề cương Bài giảng Giáo dục học mầm non, Tài liệu nội bộ, Trường Đại học Vinh
5.2. Tài liệu tham khảo:
[2] Nguyễn Thị Hoà (2022), Giáo dục học mầm non, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội
[3] Nguyễn Thị Oanh, (2009), Tổ chức các hoạt động chăm sóc – giáo dục cho trẻ ở trường mầm non, Nxb GD VN.
[4] Đinh Văn Vang, (2012), Giáo trình tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non, Nxb GD VN
[5] Chương trình Giáo dục mầm non, NXB Giáo dục Việt Nam
[6] Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa, Phan Thị Thảo Hương, Gíao dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ mầm non, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội
6. Kế hoạch dạy học
LÝ THUYẾT
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA GIÁO DỤC HỌC MẦM NON
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.1, CLO2.1.2.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.2

	1
	1.1. Giáo dục học mầm non là một khoa học
1.2. Người Giáo viên mầm non
1.3. Một số vấn đề về chăm sóc – giáo dục cho trẻ mầm non
1.4 Giáo dục mầm non trên thế giới và ở Việt Nam
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Nghiên cứu đề cương chi tiết học phần
- học bài giảng Elearning về Mục tiêu, nguyên tắc GDMN; Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu của GDHMN
- Chuẩn bị nội dung cho GĐ 2: Người GVMN; Ý nghĩa của việc CS- GD trẻ MN

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Giới thiệu về:
- Nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non
- đặc điểm lao động sư phạm của người GVMN
- Đặc điểm tăng trưởng và phát triển của trẻ lứa tuổi mầm non
Thảo luận về: 
- Phân tích các yêu cầu về biểu hiện hành vi đạo đức của GVMN trong xử lí tình huống sp trong nhóm, lớp; 
- Quan điểm của GDH hiện đại về công tác nuôi dạy trẻ Mầm non

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	Đọc thêm tài liệu về Mối quan hệ của GDH Mầm non với các khoa học khác

	
	CHƯƠNG 2. KHÁI QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.2 CLO2.2.2.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.3

	2
	2.1. Mục tiêu giáo dục mầm non
2.2. Nội dung giáo dục mầm non
2.3. Phương pháp và hình thức giáo dục mầm non
2.4 Đánh giá sự phát triển của trẻ
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Xem bài giảng e-Learning
- Tìm đọc Chương trình Giáo dục mầm non, TT51/2020; VBHN-01/2021

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	-Nghe giới thiệu Khái quát về Chương trình giáo dục mầm non
+ Chương trình giáo dục nhà trẻ
+ Chương trình giáo dục mẫu giáo
· Thảo luận: 
+ So sánh Chương trình giáo dục mầm non 
+ Trình bày các yêu cầu cần đạt đối với trẻ ở từng độ tuổi nhà trẻ/ trẻ mẫu giáo
Yêu cầu: SV thảo luận theo nhóm và ghi kết quả TL vào giấy

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Đọc tài liệu [5]
- Hoàn thành Bài tập 2.2 trên LMS

	
	CHƯƠNG 3. NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CHO TRẺ
Chuẩn đầu ra : CLO1.2.1.2, CLO2.2.2.1
Bài đánh giá : A1.1, A1.3

	3
	3.1. Tổ chức cho trẻ ăn
3.2. Tổ chức cho trẻ ngủ
3.3. Tổ chức vệ sinh cho trẻ
3.4. Chăm sóc sức khỏe và an toàn

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 3.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	- Nghe giới thiệu về Một số nguyên tắc trong quá trình tổ chức Ăn, Ngủ và Vệ sinh cho trẻ ở trường mầm non
- Thảo luận: Những sai lầm thường gặp trong quan niệm và phương pháp nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe  và an toàn cho trẻ
Yêu cầu: SV thảo luận theo nhóm và trình bày

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Đọc tài liệu [2]
- Hoàn thành Bài tập 3.2 trên LMS và ghi vào vở tự học

	
	CHƯƠNG 4. NỘI DUNG GIÁO DỤC
Chuẩn đầu ra : CLO1.2.1.1, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá : A1.1, A1.3, A2.1

	4
	4.1. Giáo dục thể chất
4.2. Giáo dục trí tuệ
4.3. Giáo dục đạo đức
4.4. Giáo dục thẩm mỹ
4.5 Giáo dục lao động
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Xem bài giảng e-Learning
- Nghiên cứu tài liệu về Nội dung giáo dục

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	- Tóm tắt về những nội dung sau: 
+ Khát quát về Giáo dục thể chất
+ Khái quát về Giáo dục trí tuệ
+ Khái quát về Giáo dục đạo đức
+ Khái quát về Giáo dục thẩm mỹ
+ Khái quát về Giáo dục lao động

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Đọc tài liệu [2],[6]

	5
	Thảo luận Chương 4
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Chuẩn bị nội dung báo cáo theo phân công của giảng viên, sử dụng phần mềm Powerpoint 

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	- Các nhóm trình bày báo cáo
- Thảo luận, nhận xét, đặt câu hỏi

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Hoàn thành các sản phẩm và nộp lên Elearning
- Tìm hiểu thêm một số vấn đề
+ Lí giải tại sao giáo dục thể chất cho trẻ dưới 3 tuổi được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của gia đình và nhà trẻ
+ Tầm quan trọng của GD đạo đức đối với sự hình thành nhân cách trẻ MN


	
	CHƯƠNG 5. TỔ CHỨC CHẾ ĐỘ SINH HOẠT HÀNG NGÀY CHO TRẺ
Chuẩn đầu ra : CLO1.2.1.1, CLO1.2.1.2, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá : A1.1, A1.3, A2.1

	6
	5.1. Vài nét về chế độ sinh hoạt và ý nghĩa của nó đối với sự phát triển của trẻ mầm non
5.2. Cách thức tổ chức cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cho trẻ ở các nhóm lứa tuổi (3 – 12 tháng, 12 – 24 tháng, 24 – 36 tháng, 36 – 72 tháng)
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 5.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận: 
- Ý nghĩa của việc tổ chức chế độ sinh hoạt hàng ngày đối với sự phát triển của trẻ mầm non
- Phân tích các nguyên tắc tổ chức chế độ sinh hoạt cho trẻ lứa tuổi mầm non. Trên cơ sở đó đánh giá thực trạng sự quán triệt các nguyên tắc này ở trường mầm non thực hành
Thực hành: SV làm việc nhóm, lập kế hoạch tổ chức chế độ sinh hoạt cho trẻ ở các nhóm tuổi (tự chọn)

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Đọc tài liệu [2], [3] 
- Hoàn thiện sản phẩm bài thực hành và nộp lên Elearning

	7
	Thi giữa kỳ (Bài A1.1)

	
	CHƯƠNG 6. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ VẬT CHO TRẺ ẤU NHI
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.1, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá: A1.3, A2.1

	8
	6.1 Hoạt động với đồ vật và ý nghĩa của nó đối với sự phát triển của trẻ ấu nhi
6.1.1 Khái niệm
6.1.2 Ý nghĩa của hoạt động với đồ vật cho trẻ ấu nhi

6.2. Nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ tuổi nhà trẻ
6.2.1 Một số yêu cầu khi tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ
6.2.2 Phương pháp tổ chức hướng dẫn trẻ hoạt động với đồ vật ở trường mầm non
6.2.3 Tiến trình tổ chức hướng dẫn hoạt động với đồ vật cho trẻ ở trường mầm non


	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Xem bài giảng e-Learning


	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	-Tóm tắt những nội dung sau:
+ Khái niệm Hoạt động với đồ vật
+ Ý nghĩa của HĐ với đồ vật đối với sự phát triển của trẻ ấu nhi
+ Một số yêu cầu khi tổ chức HĐ với đồ vật cho trẻ ấu nhi
+ Phương pháp tổ chức HĐ với đồ vật cho trẻ ấu nhi
-Thảo luận: vai trò của giáo viên trong việc tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ ở trường mầm non
-

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Đọc tài liệu [2],[5]
- Thảo luận câu hỏi: So sánh hình thức tổ chức hoạt động với đồ vật có sự hướng dẫn chủ đích của giáo viên và hoạt động tự do với đồ vật cho trẻ ấu nhi ở trường mầm non. (SV trả lời vào. Mục Thảo luận môn học trên Elearning)


	9
	Thảo luận Chương 6
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu về hình thức, nội dung của bản Kế hoạch tổ chức hoạt động

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	- Các nhóm SV thực hành Lập kế hoạch tổ chức hoạt động với đồ vật (1 bản có sự hướng dẫn chủ đích của giáo viên và 1 bản hoạt động tự do với đồ vật) cho trẻ ấu nhi ở trường mầm non

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Các nhóm nhận xét lẫn nhau, trao đổi và hoàn thiện bản Kế hoạch

	
	CHƯƠNG 7. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI CHO TRẺ MẪU GIÁO
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.2, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá: A1.3, A2.1

	9
	7.1 Lý luận chung về hoạt động vui chơi
7.1.1 Một số quan điểm về hoạt động vui chơi
7.1.2 Đặc điểm hoạt động vui chơi của trẻ tuổi MN
7.1.3 Nguồn gốc và bản chất của hoạt động vui chơi
7.2. Hoạt động vui chơi và ý nghĩa của nó đối với sự phát triển của trẻ mẫu giáo
7.3. Hướng dẫn tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ Mầm non
7.3.1 Trò chơi đóng vai theo chủ đề
7.3.2 Trò chơi xây dựng – lắp ghép
7.3.3 Trò chơi đóng kịch
7.3.4 Trò chơi học tập
7.3.5 Trò chơi vận động

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Xem bài giảng e-Learning
- Nghiên cứu các tài liệu về Nguồn gốc, bản chất của hoạt động vui chơi của trẻ mẫu giáo

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Nghe giảng về các nội dung sau:
+ Một số quan điểm về hoạt động vui chơi
+ Đặc điểm vui chơi ở trẻ MG
+  Ý nghĩa của hoạt động vui chơi đối với sự phát triển của trẻ mẫu giáo

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Đọc tài liệu [1],[2],[4] 
- Hoàn thành Bài tập 7.2 trên LMS
- Thảo luận về các Trò chơi để chuẩn bị cho phần thuyết trình

	10
	Thảo luận Chương 7
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Chuẩn bị báo cáo nội dung theo phân công của giảng viên, sử dụng mềm Powerpoint 

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	- Các nhóm trình bày báo cáo
- Thảo luận, nhận xét, đặt câu hỏi

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Các nhóm hoàn thiện sản phẩm PP và nộp lên elearning

	
	CHƯƠNG 8. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CHO TRẺ MẦM NON
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.3, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá: A1.3, A2.1

	11
	8.1. Quá trình dạy học mầm non
8.1.1 Dạy học ở MG và ý nghĩa của nó
8.1.2 Cấu trúc của quá trình dạy học MN
8.1.3 Bản chất của QTDH mầm non
8.2. Các nguyên tắc dạy học mầm non
8.3. Nội dung dạy học
8.4. Phương pháp dạy học mầm non
8.5 Các hình thức tổ chức dạy học MG
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Xem bài giảng e-Learning
- Nghiên cứu về đổi mới phương pháp dạy học ở mầm non
- Tìm hiểu cách soạn giáo án theo hướng tích hợp chủ đề ở trường MN
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 8.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Nghe giảng những vấn đề sau:
+ Bản chất của quá trình dạy học ở mầm non
+ Đặc điểm quá trình nhận thức của trẻ mầm non
+ Các nguyên tắc cơ bản trong dạy học mầm non
Thảo luận một số vấn đề:
+ Các nội dung dạy học cho trẻ mầm non được quy định trong chương trình GDMN
+ Các phương pháp dạy học MN phổ biến
+ Đặc trưng về tiết học của trẻ MN


	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Đọc tài liệu [2], [3]
- Hoàn thành Bài tập 8.2 trên LMS

	
	CHƯƠNG 9. TỔ CHỨC NGÀY HỘI, NGÀY LỄ Ở TRƯỜNG MẦM NON
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.3, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá: A1.3, A2.1

	12
	9.1. Mục tiêu, ý nghĩa của việc tổ chức ngày hội ngày lễ cho trẻ ở trường mầm non
9.2. Các ngày lễ, hội của trẻ ở trường mầm non và yêu cầu cần đạt khi tổ chức ngày hội, ngày lễ cho trẻ
9.3. Cách thức tổ chức ngày hội, ngày lễ ở trường mầm non
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Xem bài giảng e-Learning
- Tìm hiểu cách tổ chức các ngày hội, ngày lễ cho trẻ ở các độ tuổi
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 9.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận những vấn đề sau:
+ Ý nghĩa của việc tổ chức ngày hội, ngày lễ cho trẻ ở trường mầm non
+ Một số ngày hội, ngày lễ thường được tổ chức trong trường mầm non: Ngày khai trường, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, Quốc tế thiếu nhi, Ngày Nhà giáo Việt Nam,…
+ Cách thức tổ chức ngày hội, ngày lễ trong trường mầm non
Thảo luận nhóm: Thực hành lập kế hoạch tổ chức ngày hội, ngày lễ ở trường MN (chủ đề tự chọn)

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Đọc tài liệu [1], [2], 
- Hoàn thành Bài tập 9.2 trên LMS

	
	CHƯƠNG 10. CHUẨN BỊ CHO TRẺ VÀO LỚP MỘT
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.3, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá: A1.3, A2.1

	13
	10.1. Ý nghĩa của việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp một
10.2. Một số quan điểm về việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp một
10.3. Một số đặc điểm phát triển của trẻ 5 tuổi
10.4 Một số khó khăn đối với học sinh lớp một
10.5 Nội dung và hình thức chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Xem bài giảng e-Learning
- Tìm hiểu về các quan niệm về việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp một
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 10.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Phân tích những vấn đề sau:
+ Ý nghĩa của việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp một
+ Một số đặc điểm phát triển của trẻ 5 tuổi
+ Nội dung và hình thức chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một
Thảo luận: Các nhóm SV thảo luận về các khó khăn đối với học sinh lớp Một và giải pháp. (trình bày kết quả thảo luận bằng sơ đồ tư duy)

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Đọc tài liệu [2], tr185-249
- Hoàn thành Bài tập 10.2 trên LMS
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	ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
TIẾNG ANH 2


	Lần ban hành:        01

	
	
	Ngày ban hành:..../.../2025

	
	
	Số trang:               1/17



1. Thông tin chung
1.1 Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: TS. Lê Thị Tuyết Hạnh
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Vinh, Số 182 Lê Duẩn, Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 0898606686	
Email: hanhltt@vinhuni.edu.vn 
Các hướng nghiên cứu chính: Lí luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh, phát triển năng lực giảng dạy môn chuyên ngành bằng tiếng Anh, phát triển năng lực NCKH.

Giảng viên 2:  ThS. Nguyễn Thị Lành
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Vinh, Số 182 Lê Duẩn, Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 0936531777	
Email: lanhnt@vinhuni.edu.vn 
Các hướng nghiên cứu chính: So sánh đối chiếu, ngôn ngữ Anh

Giảng viên 3: ThS. Phạm Thị Lương Giang
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Vinh, Số 182 Lê Duẩn, Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 		0983 717782       	
Email: giangptl@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: Lí luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Giảng viên 4: ThS. Nguyễn Lê Hoài Thu
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Vinh, Số 182 Lê Duẩn, Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 		0944240563
Email: thunlh@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: Lí luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Giảng viên 5: ThS. Phạm Xuân Sơn
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Vinh, Số 182 Lê Duẩn, Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 		0849859288
Email: sonpx@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: Lí luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh

Giảng viên 6: ThS. Nguyễn Thị Liên
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Vinh, Số 182 Lê Duẩn, Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 		0915130374
Email: liennt@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: Lí luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh


1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần (tiếng Việt): TIẾNG ANH 2
                         (tiếng Anh): ENGLISH 2

	- Mã số học phần: ENGa71302

	- Thuộc ngành/nhóm ngành: Giáo dục Mầm non

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
          Kiến thức đại cương/chung

          Kiến thức cơ sở ngành
          Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 
    Học phần dạy học dự ánx

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  

	     Tự chọn 


	- Số tín chỉ: 4+ Số tiết thực tế: 0
+ Số tiết dạy học dự án:  
+ Số tiết tự học: 120

+ Số tiết lí thuyết: 45
+ Số tiết bài tập, thảo luận: 15
+ Số tiết thực hành: 0

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết: Tiếng Anh 1 
	

	+ Học phần học trước: Tiếng Anh 1
+ Học phần song hành: không
	

	- Yêu cầu của học phần: 
+ Thời gian tối thiểu người học phải có mặt trên lớp: 80%
+ Người học phải hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên hệ thống LMS
+ Tham gia đầy đủ các bài thảo luận nhóm
+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên

	- Bộ môn/ Khoa phụ trách học phần: Bộ môn Ngoaih ngữ chuyên ngành - Khoa Sư phạm Ngoại ngữ - Trường Đại học Vinh



2. Mô tả học phần
Học phần Tiếng Anh 2 thuộc khối kiến thức đại cương bắt buộc của chương trình đào tạo trình độ đại học cho sinh viên các ngành không chuyên ngữ. Học phần được thiết kế bao gồm cả phần lý thuyết (45 tiết) và thảo luận (15 tiết), cung cấp các kiến thức ngôn ngữ ở mức độ cơ bản, tương đương đầu bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. Ngoài ra, học phần sẽ tạo cơ hội cho sinh viên áp dụng các kiến thức đã học vào các tình huống giao tiếp cơ bản hàng ngày và trong bối nghề nghiệp quen thuộc thông qua các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Bên cạnh đó, các hoạt động học tập cũng được thiết kế giúp cho sinh viên phát triển được kĩ năng tự học và xây dựng thái độ tôn trọng sự khác biệt trong bối cảnh đa văn hóa.


Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các PLO sau của CTĐT (theo QĐ số…. ngày… tháng… năm… của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh).
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
(Các CTĐT cụ thể hóa chuẩn của chương trình tưong ứng)
	Điểm NL trung bình tối thiểu
 {Mức năng lực}

	2.1.2
	 Kỹ năng tự học 
	2,5 {Mức 3}

	2.2.1.
	 Phẩm chất cá nhân
	2,5 {Mức 3}

	3.2.2.
	 Kỹ năng sử dụng tiếng Anh
	2,5 {Mức 3}



3. Chuẩn đầu ra học phần 
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số
(Các ngành điền Trọng số tương ứng theo CTĐT)
	Điểm năng lực cần đạt

	2.1.2.1.
	Vận dụng hiệu quả các phương pháp học tập phù hợp trong các tình huống học tập quen thuộc.
	2.1.2
	5%
	
2,5

	2.2.1.1.
	Tôn trọng sự đa dạng và khác biệt về văn hoá của các quốc gia trên thế giới.
	2.2.1
	7%
	2,5

	3.2.2.1.
	Nghe hiểu được thông tin chính trong các bài phát biểu hay hội thoại bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc và các chủ đề liên quan đến chuyên ngành, lĩnh vực yêu thích.
	3.2.2
	10%
	2,5

	3.2.2.2.
	Truyền đạt được thông tin bằng ngôn ngữ nói tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp đơn giản và các chủ đề liên quan đến chuyên ngành, lĩnh vực yêu thích.
	3.2.2
	10%
	2,5

	3.2.2.3.
	Đọc hiểu được các văn bản ngắn, các thông tin đơn giản bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc và các chủ đề liên quan đến chuyên ngành, lĩnh vực yêu thích..
	3.2.2
	10%
	2,5

	3.2.2.4.
	Viết được các văn bản ngắn và đơn giản bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc và các chủ đề liên quan đến chuyên ngành, lĩnh vực yêu thích.
	3.2.2
	10%
	2,5



4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các bài đánh giá
	Bài đánh giá/(%)
	
CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm năng lực cần đạt 
	Trọng số
	Hình thức đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần) 

	A1.1
	CLO 2.1.2.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2.5
	20%
	Quan sát kết quả học online trên hệ thống Spark và LMS và điểm danh trên lớp

	A1.2
	CLO 2.2.1.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2.5
	10%
	Bài thuyết trình

	
	CLO 3.2.2.2 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5 
	30%
	

	A1.3
	CLO 3.2.2.4 {điểm số và điểm năng lực}
	2.5
	20%
	Tự luận

	A2. Đánh giá cuối kì (chiếm 50% điểm số học phần)

	A2.1
	CLO 3.2.2.1.{điểm số và điểm năng lực}
	2.5
	50%
	Trắc nghiệm 

	
	CLO 3.2.2.3{điểm số và điểm năng lực}
	2.5
	50%
	


Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:
	


Bảng 1. Quy đổi giữa tỉ lệ % hoàn thành của mỗi mức và điểm năng lực
	STT
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực

	1
	50%
	0.5
	50%
	1.5
	50%
	2.5
	50%
	3.5
	50%
	4.5

	2
	55%
	0.6
	55%
	1.6
	55%
	2.6
	55%
	3.6
	55%
	4.6

	3
	60%
	0.7
	60%
	1.7
	60%
	2.7
	60%
	3.7
	60%
	4.6

	4
	65%
	0.8
	65%
	1.8
	65%
	2.8
	65%
	3.8
	65%
	4.7

	5
	70%
	0.9
	70%
	1.9
	70%
	2.9
	70%
	3.9
	70%
	4.7

	6
	75%
	1.0
	75%
	2.0
	75%
	3.0
	75%
	4.0
	75%
	4.8

	7
	80%
	1.0
	80%
	2.0
	80%
	3.0
	80%
	4.0
	80%
	4.8

	8
	85%
	1.1
	85%
	2.1
	85%
	3.1
	85%
	4.1
	85%
	4.9

	9
	90%
	1.2
	90%
	2.2
	90%
	3.2
	90%
	4.2
	90%
	4.9

	10
	95%
	1.3
	95%
	2.3
	95%
	3.3
	95%
	4.3
	95%
	5.0

	11
	100%
	1.4
	100%
	2.4
	100%
	3.4
	100%
	4.4
	100%
	5.0



4.3. Bộ tiêu chí đánh giá
4.3.1. Phiếu đánh giá CLO2.1.2.1
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A1.1
1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần:	
4. Tiêu chí đánh giá:

	Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đạt]
	Khoảng điểm
	Trọng số CLO/
Điểm số đánh giá 

	CLO 2.1.2.1. Vận dụng hiệu quả các phương pháp học tập phù hợp trong các tình huống học tập quen thuộc.
	
	100% 

	

Tiêu chí 1




	- Hoàn thành đạt kết quả 90%-100% bài tập trên hệ thống LMS của Trường và trên Spark
	9-10
	50%

	
	- Hoàn thành đạt kết quả 70%-80% bài tập trên hệ thống LMS của Trường và trên Spark
	7-8
	

	
	- Hoàn thành đạt kết quả 50%-60% % bài tập trên hệ thống LMS của Trường và trên Spark
	5-6
	

	
	Hoàn thành dưới 50% bài tập trên hệ thống LMS của Trường và trên Spark
	Không đạt
	

	Tiêu chí 2
	- Tham gia đầy đủ và tích cực đóng góp trong các hoạt động học tập trên lớp
	9-10
	50%

	
	- Tham gia đầy đủ các buổi học và có đóng góp vào các hoạt động học tập trên lớp học nhưng không tích cực
	7- 8
	

	
	- Tham gia khoảng 80% các buổi học trên lớp
	5- 6
	

	
	- Tham gia dưới 80% các buổi học trên lớp
	0-4
	Cấm thi

	Điểm số của CLO2.1.2.1: TC1*50%
Điểm số của CLO2.1.2.1: TC2*50%
	

	Điểm bài đánh giá: TC1 *50% + TC1*50% 
	……/10


5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ......................................................	
       Bằng chữ: .....................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
Ghi chú: 
Tỷ lệ % hoàn thành MNL cần đạt của CLO2.1.2.1
-Điểm năng lực của CLO4.2.2.1 được quy đổi từ tỷ lệ % hoàn thành MNL cần đạt theo Bảng 1 ứng với Mức 5

                                                                           GIẢNG VIÊN 
                                                                     (Ký, ghi rõ họ và tên)




4.3.2. Phiếu đánh giá CLO 2.2.1.1
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A1.2
1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần:	
4. Tiêu chí đánh giá:
	Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đạt]
	Khoảng điểm
	Trọng số CLO/
Điểm số đánh giá 

	Tiêu chí 1. Nhận thức về đa dạng văn hóa
	
	40% 

	




Tiêu chí 1




	Có hiểu biết sâu sắc, phân tích được giá trị của sự đa dạng và phê phán định kiến một cách hợp lý.
	9-10
	

	
	Hiểu tương đối rõ các khía cạnh văn hóa khác nhau; nhận ra tác động của định kiến.
	7-8,9
	

	
	Nhận biết được một số sự khác biệt văn hóa nhưng còn nhìn nhận phiến diện.
	5-6,9
	

	
	Chưa hiểu rõ khái niệm đa dạng văn hóa; có biểu hiện định kiến/khuôn mẫu.
	0-3,9
	

	Tiêu chí 2. Thái độ đối với sự khác biệt
	30%

	Tiêu chí 2

	Thái độ tích cực, chủ động khuyến khích sự đa dạng; đóng vai trò lan tỏa tinh thần tôn trọng trong tập thể.
	9-10
	

	
	Thể hiện sự cởi mở, sẵn sàng học hỏi; nhất quán trong thái độ tôn trọng.
	7-8,9
	

	
	Có ý thức tôn trọng nhưng đôi khi vẫn thiên vị hoặc chưa nhất quán.
	5-6,9
	

	
	Thể hiện sự e dè, thiếu tôn trọng hoặc phán xét với cái khác biệt.
	0-3,9
	

	Tiêu chí 3. Hợp tác trong môi trường đa văn hóa
	30%

	Tiêu chí 3

	Hợp tác xuất sắc; chủ động dung hòa và biến sự đa dạng thành lợi thế trong làm việc nhóm.
	9-10
	

	
	Hợp tác hiệu quả, biết giải quyết xung đột bằng cách tôn trọng sự khác biệt.
	7-8,9
	

	
	Có thể hợp tác nhưng chưa giải quyết tốt khi có xung đột.
	5-6,9
	

	
	Khó hợp tác, dễ nảy sinh xung đột hoặc tránh né làm việc với người khác văn hóa.
	0-3,9
	

	Điểm số của CLO2.2.1.1: TC1*40% + TC2*30% + TC3*30%
 
	

	Điểm bài đánh giá: TC1*40% + TC2*30% + TC3*30%
	……/10


5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ......................................................	
       Bằng chữ: .....................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
Ghi chú: 
Tỷ lệ % hoàn thành MNL cần đạt của CLO2.2.1.1
-Điểm năng lực của CLO4.2.2.1 được quy đổi từ tỷ lệ % hoàn thành MNL cần đạt theo Bảng 1 ứng với Mức 5
    GIẢNG VIÊN 
                                                                     (Ký, ghi rõ họ và tên)
4.3.4. Phiếu đánh giá CLO 3.2.2.2 (Bài thuyết trình)
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A1.2
1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần:	
4. Tiêu chí đánh giá:
	Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đạt]
	Khoảng điểm
	Trọng số/
Điểm số đánh giá 

	CLO 3.2.2.2. Truyền đạt được thông tin bằng ngôn ngữ nói tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp đơn giản.
	
	100%

	


Tiêu chí 1
	 Lưu loát và mạch lạc (Fluency & Coherence)
	25%

	
	Nói trôi chảy, mạch lạc; duy trì hội thoại dễ dàng; chỉ ngập ngừng nhẹ để tìm ý.
	9-10
	

	
	Nói nhìn chung trôi chảy; đôi lúc ngập ngừng nhưng vẫn diễn đạt được đầy đủ ý
	7-8,9
	

	
	Ngập ngừng thường xuyên, nói ngắt quãng; khó duy trì mạch hội thoạ
	5-6,9
	

	
	Rất ngập ngừng; dừng lại liên tục; không thể duy trì hội thoại
	0-4,9
	

	


Tiêu chí 2
	Phát âm (Pronunciation)
	25%

	
	Phát âm rõ ràng, chính xác, ngữ điệu tự nhiên; dễ hiểu hoàn toàn.
	9-10
	

	
	Phát âm nhìn chung rõ; có một vài lỗi nhỏ nhưng người nghe vẫn hiểu.
	7-8,9
	

	
	Có lỗi phát âm thường xuyên, đôi lúc gây khó khăn cho người nghe.
	5-6,9
	

	
	Phát âm không rõ, nhiều lỗi; người nghe khó hiểu hoặc phải đoán ý.
	0-4,9
	

	Tiêu chí 3
	Từ vựng (Vocabulary Range)
	25%

	
	Dùng đa dạng từ vựng phù hợp chủ đề nghề nghiệp (tasks, responsibilities, skills, etc.); ít lỗi.
	9-10
	

	
	Dùng từ vựng cơ bản đúng chủ đề; có lặp lại hoặc thiếu linh hoạt.
	7-8,9
	

	
	Vốn từ hạn chế; dùng sai từ hoặc lặp nhiều; đôi khi gây khó hiểu
	5-6,9
	

	
	Vốn từ rất hạn chế; lỗi nghiêm trọng khiến khó truyền đạt ý.
	0-4,9
	

	Tiêu chí 4
	Ngữ pháp (Grammar Range & Accuracy)
	
	25%

	
	Dùng đúng và đa dạng thì, cấu trúc câu đơn – phức; lỗi nhỏ không ảnh hưởng đến ý nghĩa.
	9-10
	

	
	Dùng chủ yếu cấu trúc đơn giản; có một số lỗi nhưng vẫn hiểu được.
	7-8,9
	

	
	Lỗi ngữ pháp thường xuyên; hạn chế trong thì và cấu trúc; gây khó theo dõi.
	5-6,9
	

	
	Lỗi ngữ pháp liên tục; câu sai cấu trúc; rất khó hiểu.
	0-4,9
	

	Điểm số của CLO3.2.2.2: TC1*25% + TC2*25% + TC3*25%+ TC4*25%  
	

	Điểm bài đánh giá: TC1*25% + TC2*25% + TC3*25%+ TC4*25%  
	……/10


5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ......................................................	
       Bằng chữ: .....................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
 			                                         GIẢNG VIÊN 
                                                                     (Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: 
Tỷ lệ % hoàn thành MNL cần đạt của CLO3.2.2.2
-Điểm năng lực của CLO4.2.2.1 được quy đổi từ tỷ lệ % hoàn thành MNL cần đạt theo Bảng 1 ứng với Mức 5











4.3.4.  Phiếu đánh giá CLO 3.2.2.4  (bài Viết đoạn văn)

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A1.3
1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần:	
4. Tiêu chí đánh giá:
	Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đạt]
	Khoảng điểm
	Trọng số/
Điểm số đánh giá 

	CLO 3.2.2.4. Viết được các văn bản ngắn và đơn giản bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc.
	
	100%

	





Tiêu chí 1
	 Nội dung & Mục đích (Content & Task Achievement)
	25%

	
	Hoàn toàn đáp ứng yêu cầu đề bài; ý tưởng rõ ràng, phát triển đầy đủ với ví dụ/chi tiết thích hợp.
	9-10
	

	
	Đáp ứng phần lớn yêu cầu; ý chính rõ nhưng thiếu một vài chi tiết/giải thích
	7-8,9
	

	
	Đáp ứng một phần yêu cầu; ý chưa phát triển hoặc còn mơ hồ
	5-6,9
	

	
	Không đáp ứng yêu cầu; ý quá ngắn, không rõ ràng hoặc lạc đề
	0-4,9
	

	


Tiêu chí 2
	Liên kết & Mạch lạc (Cohesion & Coherence)
	25%

	
	Đoạn văn mạch lạc, có câu chủ đề rõ; ý sắp xếp hợp lý; sử dụng đa dạng từ nối/liên kết tự nhiên
	9-10
	

	
	Có câu chủ đề; ý nhìn chung sắp xếp hợp lý; dùng một số từ nối nhưng còn lặp lại.
	7-8,9
	

	
	Ý sắp xếp chưa rõ ràng; liên kết hạn chế hoặc dùng sai từ nối.
	5-6,9
	

	
	Đoạn văn rời rạc, thiếu tổ chức; không có hoặc rất ít dấu hiệu liên kết.
	0-4,9
	

	Tiêu chí 3
	Từ vựng (Lexical resources)
	25%

	
	Từ vựng đa dạng, phù hợp chủ đề; dùng chính xác collocations; ít lỗi.
	9-10
	

	
	Từ vựng phù hợp nhưng còn hạn chế hoặc lặp lại; lỗi nhỏ không cản trở ý.
	7-8,9
	

	
	Vốn từ hạn chế; dùng sai từ/cụm từ; đôi lúc gây khó hiểu.
	5-6,9
	

	
	Từ vựng rất hạn chế; nhiều lỗi làm người đọc khó hiểu
	0-4,9
	

	Tiêu chí 4
	Ngữ pháp & Chính tả (Grammar & Mechanics)
	
	25%

	
	Dùng đa dạng thì và cấu trúc câu đơn – phức chính xác; lỗi nhỏ không ảnh hưởng ý nghĩa.
	9-10
	

	
	Dùng chủ yếu câu đơn, một số câu phức; có lỗi ngữ pháp nhưng vẫn hiểu được.
	7-8,9
	

	
	Lỗi ngữ pháp thường xuyên; câu đơn giản, hạn chế trong thì/cấu trúc
	5-6,9
	

	
	Lỗi ngữ pháp nghiêm trọng; câu sai cấu trúc, gây khó hiểu
	0-4,9
	

	Điểm số của CLO3.2.2.4: TC1*25% + TC2*25% + TC3*25%+ TC4*25%  
	

	Điểm bài đánh giá: TC1*25% + TC2*25% + TC3*25%+ TC4*25%  
	……/10


5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ......................................................	
       Bằng chữ: .....................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
 			                                         GIẢNG VIÊN 
                                                                     (Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: 
Tỷ lệ % hoàn thành MNL cần đạt của CLO3.2.2.4
-Điểm năng lực của CLO4.2.2.1 được quy đổi từ tỷ lệ % hoàn thành MNL cần đạt theo Bảng 1 ứng với Mức 5




4.3.5.   Ma trận bài thi trắc nghiệm đánh giá A2.1 đánh giá CLO 3.2.2.1 và 3.2.2.3
	Chuẩn đầu ra CLO
	Số câu
	Số câu cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu cơ bản

	3.2.2.1
(50%)


	Mức 2
	12

	
6
	Nghe hiểu được thông tin chính trong các bài phát biểu đơn giản bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc và các chủ đề liên quan đến chuyên ngành, lĩnh vực yêu thích

	
	
Mức 3
	        13
	
8
	Nghe hiểu được thông tin chính trong các bài hội thoại bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc và các chủ đề liên quan đến chuyên ngành, lĩnh vực yêu thích.

	3.2.2.3
(50%)
	
Mức 2
	13

	7
	Đọc hiểu được các thông tin đơn giản bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc và các chủ đề liên quan đến chuyên ngành, lĩnh vực yêu thích.

	
	
	5
	3
	Xác định được các từ vựng phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp khác nhau

	
	
Mức 3
	         12 
	
6
	Đọc hiểu được các văn bản ngắn bằng tiếng Anh về các chủ đề quen thuộc và các chủ đề liên quan đến chuyên ngành, lĩnh vực yêu thích.

	
	
	          5
	3
	Phân biệt được các yếu tố ngữ pháp phù hợp trong các ngữ cảnh khác nhau

	Tổng 
	60
	33
	




5. Tài liệu học tập
5.1 Giáo trình: 
[1] Hughes, J., Stephenson, H. & Dummett, P. Life Pre-intermediate. Asia ELT/School. (2nd edition).
5.2 Tài liệu tham khảo
[1] Hughes, J., Stephenson, H. & Dummett, P. (2015). Life Elementary . Asia ELT/School. 
[2] Hughes, J., Stephenson, H. & Dummett, P. (2015). Life Intermediate. Asia ELT/School. 

6. Kế hoạch dạy học
	TT
	Giai đoạn
	Thời lượng (tiết)
	Hoạt động dạy-học
	CLO
	Bài đánh giá

	1. COURSE INTRODUCTION

	





1
	Pre-class

	4
	Students prepare Course book and Online code
	CLO 2.1.2.1
	A1.1

	
	While-class
	4
	1.1. Requirements and Assessment
1.2. Online class sign in
1.3. Group devision for Group work 
	CLO 2.1.2.1
	A1.1


	
	Post-class
	4
	- Do the quiz on LMS and Spark
	CLO2.1.2.1
	A1.1


	2. UNIT 6: STAGES IN LIFE (pp.69-80)


	









2
	Pre-class

	7
	Approach/Method: Students self-study using the LMS and Spark
Reading and learning materials:
Lesson 6a: Changing your life 
Lesson 6b: World Party 
Main contents: Grammar and vocabulary
- Grammar: to + infinitive; future forms: going to, will and present continuous
- Vocabulary: life events; describing age; celebrations
	CLO2.1.2.1
CLO3.2.2.1
CLO3.2.2.2

	A1.1
 A1.2 A2.1

	
	
While-class

	7
	Approach/Method: Face-to-face learning
Reading materials: Unit 6: Stages in Life (pp.69-80)
Main contents: 
- Reading: Coming of age
- Speaking: Inviting, accepting, declining 
Pairwork: Invite each other to different formal and informal events.
- Listening: a conversation between two friends about formal and informal events
- Writing:  a description about a festival or celebration in your country.
	CLO3.2.2.3
CLO2.2.1.1
CLO3.2.2.2
CLO3.2.2.4
	A1.1
 A1.2
A1.3
A2.1

	
	
Post-class
	7
	
- Do the quiz on Spark and LMS
- Complete the review lesson (p.80)
	CLO2.1.2.1

	A1.1
  

	3. UNIT 7: WORK  (pp.81-92)


	









3
	Pre-class

	7
	Approach/Method: Students self-study using the LMS 
Learning materials: 
Lesson 7a: Changes in Pennsynvania (p.82)
Lesson 7b: X-Ray photographer  (p.84)
Main contents: 
- Grammar: present perfect and past simple; prepositions of place and movement
- Vocabulary: language to describe jobs; jobs suffixes; parts of a building
	CLO2.1.2.1
CLO3.2.2.1
CLO3.2.2.2

	  A1.1
 A1.2
A1.3
A2.1

	
	
While-class

	7
	Approach/Method: Face-to-face learning
Reading materials: Unit 7: Work (pp.86-91)
Main contents: 
- Reading: Twenty-first century cowboys
- Critical thinking: analyzing comparisons in a text
- Speaking: job interview
-Writing: a CV
Group work: Discuss which job is best-paid nowsaday
	CLO3.2.2.3
CLO2.2.1.1
CLO3.2.2.2
CLO3.2.2.4
	A1.1
 A1.2
A1.3
A2.1
  

	
	Post-class
	7
	- Do the quizzes on Spark and on LMS 
- Complete the review lesson (p.92)
- Complete group work
	CLO2.1.2.1
	A1.1
 A1.2
A1.3
A2.1  

	4. UNIT 8: TECHNOLOGY (pp.93-104)


	









4
	Pre-class

	7
	Approach/Method: Students self-study using the LMS 
Learning materials: 
Lesson 8a: Mobile Technology (p.94)
Lesson 8b: Invention for the eyes (p.96)
Main contents: 
- Grammar: Zero and first conditional sentences and superlatives; Defining relative clauses
- Vocabulary: internet verbs;
	CLO2.1.2.1
CLO3.2.2.3
CLO3.2.2.1
CLO3.2.2.2
	A1.1
 A1.2
A1.3
A2.1


	
	
While-class

	7
	Approach/Method: Face-to-face learning
Reading materials: Unit 8: Technology (pp.98-102)
Main contents: 
- Reading: Designs from nature
- Critical thinking: opinions for and against
-Speaking: talking about your favorite technology 
- Real life: finding how something works.
- Writing: a paragraph about GPS technology using notes
Group work: Talk about how useful technology for learning and communicating in a new language is.
Test A1.3. Writing test: Write a paragraph about your favorite technology (Individual task)
	CLO3.2.2.3
CLO2.2.1.1
CLO3.2.2.2
CLO3.2.2.4
	A1.1
 A1.2
A1.3
A2.1

  

	
	
Post-class
	7
	- Do the quiz on Spark and on LMS
- Revising language knowledge and language skills learnt in the whole unit (p.104)
- Complete group work
	CLO2.1.2.1


	A1.1
 A1.2
A1.3
A2.1

	5. UNIT 9: HOLIDAYS (pp.105-116)


	









5
	Pre-class

	7
	Approach/Method: Students self-study using the LMS 
Learning materials: 
Lesson 9a: Holiday stories (p.106)
Lesson 9b: A different kind of holiday (p.108)
Main contents: 
- Grammar: Past perfect simple
- Vocabulary: holiday collocations; -ed/-ing adjectives
	CLO2.1.2.1
CLO3.2.2.1
CLO3.2.2.2
CLO3.2.2.3

	A1.1
 A1.2
A1.3
A2.1


	
	
While-class

	7
	Approach/Method: Face-to-face learning
Reading materials: Unit 9: Holidays (pp.110-114)
Main contents: 
- Reading: Two sides of Paris
- Listening: Requesting and suggesting
- Speaking: Requesting and suggesting
- Writing: an email requesting information
Individual work:
Writing task: Write an email to a travel agency requesting information about your company trip.
	CLO3.2.2.3
CLO2.2.1.1
CLO3.2.2.1
CLO3.2.2.4
	A1.1
 A1.2
A1.3
A2.1

  

	
	
Post-class
	7
	- Do the quiz on Spark and on LMS
- Complete the review lesson (p.112)
	CLO2.1.2.1

	A1.1
 A1.2
A1.3
A2.1

	6. UNIT 10: PRODUCTS (pp.117-128)


	









6
	Pre-class

	7
	Approach/Method: Students self-study using the LMS 
Learning materials: 
Lesson 10a: A lesson in logos (p.118)
Lesson 10b: Product design (p.120)
Main contents: 
- Grammar: The passive; Used to
- Vocabulary: word form; describing design 
	CLO2.1.2.1
CLO3.2.2.3
CLO3.2.2.1
CLO3.2.2.2
CLO3.2.2.4
	A1.1
 A1.2
A1.3
A2.1


	
	
While-class

	7
	Approach/Method: Face-to-face learning
Reading materials: Unit 10: Products (pp.122-128)
Main contents: 
- Reading: Is stuff winning?
- Critical thinking: close reading
- Speaking: A short presentation to convine other people  to have less stuff in their homes or spend less time online
- Group work: write a review of the website: elearning.vinhuni.edu.vn
	CLO3.2.2.3
CLO2.2.1.1
CLO3.2.2.4

	A1.1
 A1.2
A1.3
A2.1

  

	
	
Post-class
	7
	- Do the quiz on Spark and on LMS
- Prepare for group work: Present your favorite product.
	CLO2.1.2.1
CLO 3.2.2.2
	A1.1
 A1.2
A1.3
  

	7. UNIT 11: HISTORY (pp.129-140)


	









7
	Pre-class

	7
	Approach/Method: Students self-study using the LMS 
Learning materials: 
Lesson 11a: The history of video gaming (p.130)
Lesson 10b: Messages from the past (p.132)
Main contents: 
- Grammar: Reported speech; Reporting verbs
- Vocabulary: wordbuilding Verb + preposition; communication 
	CLO2.1.2.1
CLO3.2.2.3
CLO3.2.2.1
CLO3.2.2.2
CLO3.2.2.4
	A1.1
 A1.2
A1.3
A2.1


	
	
While-class

	7
	Approach/Method: Face-to-face learning
Reading materials: Unit 11: History (pp.134-140)
Main contents: 
- Reading: Stealing history
- Vocabulary: ancient history
- Real life: Giving a short about a historical place you have visited
- Writing: a biography of a famous person
	CLO3.2.2.3
CLO2.2.1.1
CLO3.2.2.4

	A1.1
 A1.2
A1.3
A2.1

  

	
	
Post-class
	7
	- Do the quiz on Spark and on LMS
- Prepare for group work: Talk about a historical place you have visited
	CLO2.1.2.1
CLO 3.2.2.2
	A1.1
 A1.2
A1.3
  

	8. UNIT 12: NATURE (pp.141-152)


	









8
	Pre-class

	7
	Approach/Method: Students self-study using the LMS 
Learning materials: 
Lesson 12a: What if..? (pp.142-143)
Lesson 10b: Nature in one cubic foot (pp. 144-145)
Main contents: 
- Grammar: Second conditional; indefinite pronouns
- Vocabulary: extreme weather, nature 
	CLO2.1.2.1
CLO3.2.2.3
CLO3.2.2.1
CLO3.2.2.2
CLO3.2.2.4
	A1.1
 A1.2
A1.3
A2.1


	
	
While-class

	7
	Approach/Method: Face-to-face learning
Reading materials: Unit 12: Nature (pp.146-152)
Main contents: 
- Reading: Living with chimpanzees (pp.146-147)
- Critical thinking: close reading
- Group working: Discussing issues
- Listening a documentary about a photographer 
Group work: Planning an article with a mindmap.
	CLO3.2.2.3
CLO2.2.1.1
CLO3.2.2.4

	A1.1
 A1.2
A1.3
A2.1

  

	
	
Post-class
	7
	- Do the quiz on Spark and on LMS
- Complete the review lesson
	CLO2.1.2.1
CLO 3.2.2.2
	A1.1
 A1.2
A1.3
  


	REVIEW

	




7

	Pre-class

	7
	Students revise all the learnt units on the textbook, Spark and LMS

	CLO2.1.2.1

	A1.1
   

	
	
While-class
	7
	Approach/Method: Face-to-face learning
Main contents: 
Speaking test
A1.2. Group work: Present a historical place you have visited
Teachers’ feedback
	CLO2.1.2.1
CLO 3.2.2.2
	A1.1
 A1.2


	
	
Post-class
	7
	
Revise all the units and prepare for the end of course test
	CLO2.1.2.1

	A1.1
 A1.2
A1.3
A2.1

	
	Thi cuối kì (TTDBCL tổ chức)

	CLO3.2.2.1
CLO3.2.2.3
	A2.1

	
	Students revise all the learnt units on the textbook, Spark and LMS

	
	


Nghệ An, ngày…. tháng … năm 2025
	

 
	Trưởng Khoa SPNN



TS. Nguyễn Thị Kim Anh
	Trưởng Bộ môn
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                TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
                    TRƯỜNG SƯ PHẠM


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT
THỰC TẬP SƯ PHẠM VÀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
1. Thông tin tổng quát
1.1. Thông tin về giảng viên
1. Thông tin chung
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: TS. Trần Thị Hoàng Yến
Địa chỉ liên hệ: Khoa GDMN - Trường Sư phạm -Trường Đại học Vinh 
Điện thoại: 0989146168; Email: yen.gdth@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Phương pháp giáo dục mầm non
Giảng viên 2: TS. Nguyễn Thị Thu Hạnh
Địa chỉ liên hệ: - Trường Sư phạm -Trường Đại học Vinh 
Điện thoại: 0915027505; Email: hanhnttdhv@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Giáo dục mầm non
Giảng viên 3: TS. Phạm Thị Hải Châu
Địa chỉ liên hệ: Khoa GDMN, Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh
Điện thoại:  chauphamhai@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Giáo dục học (GDMN)
Giảng viên 4: TS. Nguyễn Ngọc Hiền
Địa chỉ liên hệ: Khoa GDMN - Trường Sư phạm -Trường Đại học Vinh 
Điện thoại: 09831227300913598796; Email: ngochiendhv@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính:  Dinh dưỡng và bệnh học trẻ em, Quản lý giáo dục
Giảng viên 5: 
Giảng viên 6: 


1.2. Thông tin về học phần:
	- Tên học phần Tiếng Việt): Thực tập và Đồ án tốt nghiệp
                          (Tiếng Anh): Graduation Internship and Project

	- Mã số học phần:  EDU31087

	- Thuộc CTĐT ngành: Giáo dục Mầm non
 Trình độ đào tạo:  Đại học

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
          Kiến thức đại cương/chung

          Kiến thức cơ sở ngành
      Kiến thức ngành
	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Học phần dạy học dự án

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:    Bắt buộc                  
	     Tự chọn M.PHY201 



	- Số tín chỉ: 8 (4 + 4):   
+ Số tiết lý thuyết, bài tập và thảo luận: 
+ Số tiết thực hành: 90
+ Số tiết tự học và báo cáo dự án: 

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết:  các học phần Phương pháp
	Mã số HP:  

	+ Học phần học trước: Các HP trong CTĐT
	Mã số HP:   

	- Yêu cầu của học phần:
+ Học viên tham dự đầy đủ các buổi thực tập tại cơ sở thực tập.  
+ Học viên thực hiện đầy đủ các yêu cầu của người hướng dẫn.  

	- Đơn vị khoa phụ trách học phần:  Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Sư phạm



1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần (tiếng Việt): Thực tập và đồ án tốt nghiệp
		   (tiếng Anh): Pedagogical internship and final project

	- Mã số học phần: 

	- Thuộc CTĐT ngành: Giáo dục Mầm non

	- Thuộc khối kiến thức/kĩ năng:
        Kiến thức cơ bản

        Kiến thức cơ sở ngành

        Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kĩ năng chung 

    Học phần dạy học theo hình thức dự án/đồ án
    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  

	     Tự chọn 


	- Số tín chỉ:
+ Số tiết lí thuyết:                         0
+ Số tiết thực hành:                        75
     + Số tiết thực hiện đồ án, dự án:    45
     + Số tiết tự học:                              240

	- Điều kiện đăng ký học: [xem xét ràng buộc điều kiện cụ thể chung hay theo ngành] 
	

	+ Học phần tiên quyết: 
	Mã số HP: 

	+ Học phần học trước:
	Mã số HP:

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh; Quy định thực tập sư phạm năm học 2021 - 2022….; Nội quy trường trường MN thực tập.

	- Đơn vị phụ trách học phần: Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Sư phạm.
Điện thoại:                                              Email:


2. Mô tả học phần
Học phần Thực tập và đồ án tốt nghiệp thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo cử nhân Giáo dục Mầm non ở phân kỳ 8, gồm 2 phần: Thực tập sư phạm ở trường phổ thông và Đồ án tốt nghiệp.
Phần 1: Thực tập sư phạm (TTSP) có khối lượng kiến thức là 04 tín chỉ, thực hiện trong thời gian 8 tuần học ở tại trường mầm non. Trong suốt thời gian thực tập SV là thành viên của trường mầm non, được sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên mầm non và sự quản lí toàn diện của Ban Chỉ đạo TTSP trường mầm non.
Phần 2: Đồ án tốt nghiệp được thực hiện trong thời gian SV đi thực tập ở trường mầm non với khối lượng học tập tương ứng 04 tín chỉ. SV được quyền đăng kí thực hiện đồ án tốt nghiệp theo nhóm hoặc cá nhân với sản phẩm là một công trình khoa học thể hiện năng lực nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Giáo dục Mầm non hoặc các vấn đề thể hiện năng lực thiết kế, triển khai vận hành kế hoạch chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ từ 0 - 6 tuổi.
3. Mục tiêu học phần
Học phần Thực tập và đồ án tốt nghiệp giúp sinh viên vận dụng tổng hợp kiến thức, kĩ năng và phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp trong thực tiễn cấp học mầm non, có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn đáp ứng các chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non trình độ đại học. Sinh viên thể hiện năng lực phân tích bối cảnh, hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành kế hoạch chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ từ 0 – 6 tuổi, và năng lực nghiên cứu khoa học lĩnh vực giáo dục mầm non.
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
CLO2.1.4.1.Vận dụng các kỹ năng hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ ở trường mầm non [Mức 3]
CLO2.1.3.1.Thể hiện kỹ năng khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ hoạt động lập kế hoạch giáo dục và quản lý nhóm lớp. [Mức 3]
CLO2.2.2.1.Thể hiện được phong cách nhà giáo trong các hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ ở trường mầm non. [Mức 3]
CLO3.1.1.1. Thể hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động lập kế hoạch giáo dục và quản lý nhóm lớp ở trường mầm non [Mức 4]
CLO3.2.1.1. Áp dụng kỹ năng viết và thuyết trình báo cáo khoa học [Mức 4]
CLO4.1.1.1. Tổng quan được các vấn đề liên quan đến hoạt động chăm sóc – nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở trường mầm non. [Mức 4]
CLO4.2.1.1. Hình thành được ý tưởng về các giải pháp nâng cao chất lượng cho kế hoạch chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. [Mức 4]
CLO4.2.2.1. Thiết kế được phương pháp xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng cho kế hoạch chăm sóc – nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. [Mức 4]
CLO4.2.3.1. Xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng cho kế hoạch chăm sóc – nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. [Mức 4]
CLO4.2.4.1. Thực nghiệm giải pháp nâng cao chất lượng chất lượng cho kế hoạch chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. 
4.1. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Sư phạm …… (đã xử lí 6 CĐR cấp 3 của CTĐT phân nhiệm cho HP thành 10 CĐR học phần)
	           CĐR CTĐT

CĐR học phần
	PLO

	
	2.1.4
	2.1.3
	2.2.2
	3.1.1 
	3.1.2
	4.1.1
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	CLO 2.1.4.1
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO 2.1.3.1
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2.2.2.1
	
	
	2.5
	
	
	
	
	
	
	

	CLO3.1.1.1
	
	
	
	3.5
	
	
	
	
	
	

	CLO3.2.2.1
	
	
	
	
	3.5
	
	
	
	
	

	CLO4.1.1.1
	
	
	
	
	
	3.5
	
	
	
	

	CLO4.2.1.1
	
	
	
	
	
	
	3.5
	
	
	

	CLO4.2.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	3.5
	
	

	CLO4.2.3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.5
	

	CLO4.2.4.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.5


4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	CĐR học phần (CLO)
	TĐNL CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Hình thức tổ chức học tập
	Phương pháp đánh giá

	CLO2.1.4.1.
	2.5
	Vận dụng các kỹ năng hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ ở trường mầm non [Mức 3]
	Thực tập sư phạm
	Đánh giá quan sát, Phiếu đánh giá

	CLO2.1.3.1.
	2.5
	Thể hiện kỹ năng khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ hoạt động lập kế hoạch giáo dục và quản lý nhóm lớp. [Mức 3]
	Thực tập sư phạm

	 Bảng kiểm/rubrics
Phiếu chấm

	CLO2.2.2.1
	2.5
	Thể hiện được phong cách nhà giáo trong các hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ ở trường mầm non. [Mức 3]
	Thực tập sư phạm

	Bảng kiểm/rubrics

	CLO3.1.1.1
	3.5
	Thể hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động lập kế hoạch giáo dục và quản lý nhóm lớp ở trường mầm non [Mức 4]

	Thực tập sư phạm
	Rubrics  đánh giá thực tập

	CLO3.2.1.1
	3.5
	Áp dụng kỹ năng viết và thuyết trình báo cáo khoa học [Mức 4]

	Thực hiện đồ án
	 Rubrics  đánh giá đồ án

	CLO4.1.1.1
	3.5
	Tổng quan được các vấn đề liên quan đến hoạt động chăm sóc – nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở trường mầm non. [Mức 4]

	 Thực hiện đồ án
	Rubrics  đánh giá đồ án

	CLO4.2.1.1
	3.5
	Hình thành được ý tưởng về các giải pháp nâng cao chất lượng cho kế hoạch chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
	Thực hiện đồ án
	 Rubrics  
đánh giá đồ án




	CLO4.2.2.1
	3.5
	Thiết kế được phương pháp xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng cho kế hoạch chăm sóc – nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. [Mức 4]
	Thực hiện đồ án
	Rubrics  
đánh giá đồ án

	CLO4.2.3.1 
	3.5
	Xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng cho kế hoạch chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
	Thực hiện đồ án
	 Rubrics  đánh giá đồ án

	CLO4.2.4.1
	3.5
	Thử nghiệm giải pháp nâng cao chất lượng chất lượng cho kế hoạch chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. 
	Thực hiện đồ án
	Rubrics  đánh giá đồ án



5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập

	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá và lưu hồ sơ
	Công cụ đánh giá [footnoteRef:1]  [1:  Công cụ đánh giá cần phải thiết kế để đánh giá được chuẩn đầu ra của học phần đồ án /dự án. ] 

	CĐR  học phần
	Tỷ lệ
(%)

	A1. Đánh giá thực tập 
(Giáo viên hướng dẫn thực tập)
	
	
	50

	A1.1
	Đánh giá hoạt động lập kế hoạch và quản lý nhóm lớp
	Rubric đánh giá hoạt động lập kế hoạch giáo dục
	CLO2.1.4.1.
	50

	
	
	Rubric đánh giá hoạt động quản lý nhóm lớp
	CLO2.1.3.1.
	50

	        A1.2
	Đánh giá hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ
	Rubric đánh giá hoạt động thực tập hoạt động chăm sóc – nuôi dưỡng trẻ
	

CLO2.2.2.1

	70

	
	
	Rubric đánh giá hoạt động thực tập hoạt động  giáo dục trẻ
	
	

	
	
	Rubric đánh giá hoạt động thực tập hoạt động  giáo dục
	CLO3.1.1.1
	30

	Công thức tính điểm A1 = [(A.1.1*30) + (A.1.2*70)]/50

	A2. Đánh giá đồ án
(Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp)
	
	
	50%

	      

     





     A2.1
	Áp dụng kỹ năng viết và thuyết trình báo cáo khoa học.
	  
      Rubric đánh giá
	CLO3.2.1.1
	      5

	
	Tổng quan được các vấn đề liên quan đến hoạt động chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở trường mầm non.
	  
      Rubric đánh giá
	CLO4.1.1.1
	

10

	
	Hình thành được ý tưởng về các giải pháp nâng cao chất lượng cho kế hoạch chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
	  
      Rubric đánh giá
	CLO4.2.1.1
	

5

	
	Thiết kế được phương pháp xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng cho kế hoạch chăm sóc – nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. [Mức 4]
	


Rubric đánh giá
	CLO4.2.2.1
	

15

	
	Xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng cho kế hoạch chăm sóc – nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
	 
       Rubric đánh giá
	CLO4.2.3.1 
	
     10

	
	Thực nghiệm giải pháp nâng cao chất lượng chất lượng cho kế hoạch chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. 
	
      Rubric đánh giá
	CLO4.2.4.1
	
5

	Công thức tính điểm A2 = [(A.2.1*10) + (A.2.2*27)]/50

	Công thức tính điểm tổng kết: A = [(A1*5)+(A2*3)]/8



5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
A1. Đánh giá thực tập 
A1.1. Đánh giá hoạt động lập kế hoạch và quản lý nhóm lớp
	

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP GIÁO DỤC
(Ngành Giáo dục Mầm non)

1. Họ và tên sinh viên:……………………………Ngày sinh: ….../…...…/………
2.	Mã sinh viên:………………………….....…….Ngành đào tạo:………………..
3. Lĩnh vực giáo dục……………………………   Tại lớp: …………………….....
4. Tên hoạt động….……….………………………………………………………..
5.	Thời gian đánh giá: ngày………tháng………năm 2025
6.	Trường thực tập:………………………………………………………………
7. Tiêu chí và điểm đánh giá theo chuẩn đầu ra học phần
	[bookmark: _Hlk187049301]
Chuẩn đầu ra học phần (CLO), tiêu chí và chỉ báo đánh giá
	Thang điểm
	Điểm đánh giá

	Vận dụng kỹ năng dạy học tổ chức hoạt động giáo dục trẻ ở trường mầm non

	

1.Kế hoạch tổ chức
(2,5 điểm)

	Kế hoạch dạy học được trình bày đúng biểu mẫu quy định
	0,5
	

	
	Xác định tên bài học; MĐYC (bao gồm kiến thức, kỹ năng, thái độ) phù hợp với chủ đề, chủ điểm, độ tuổi *
	0,5
	

	
	Mỗi hoạt động được thể hiện rõ nội dung phù hợp với mục tiêu, nội dung của bài học, điều kiện thực tế của trường MN và độ tuổi của trẻ *
	0,5
	

	
	Thiết kế các phương pháp tích cực hoá hoạt động của trẻ *
	0,5
	

	
	Thiết kế đa dạng các hình thức hoạt động trong giờ học*
	0,5
	

	

2. Tổ chức hoạt động học cho trẻ
(5,0 điểm)
	Quản lý tốt hoạt động của trẻ và thời gian của giờ học * 
	0,5
	

	
	Tổ chức các hoạt động giúp trẻ nắm nội dung bài học đầy đủ và phù hợp *
	1,0
	

	
	Vận dụng đúng các phương pháp dạy học tích cực cho các hoạt động học của trẻ *
	1,0
	

	
	Sử dụng các hình thức hoạt động phong phú, hấp dẫn trẻ *
	1,0
	

	
	Bao quát trẻ, quan tâm trẻ cá biệt *
	0,5
	

	
	Tác phong sư phạm phù hợp *
	0,5
	

	
	Ứng xử linh hoạt, giải quyết các tình huống sư phạm hợp lý *
	0,5
	

	3. Đánh giá hiệu quả của hoạt động dạy học
(2,5 điểm)
	Trẻ hào hứng và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập theo hướng dẫn của giáo viên *
	1,0
	

	
	Trẻ tham gia tích cực các hoạt động học tập *
	1,0
	

	
	Trẻ thể hiện đã tiếp nhận được kiến thức, kỹ năng, đạt được mục tiêu của bài học *
	0,5
	

	
	Tổng điểm:
	10
	


 (Ghi chú: Giáo viên đánh giá và ghi điểm cho từng chỉ báo để Trường ĐH Vinh tính điểm năng lực theo chuẩn đầu ra cho sinh viên; chỉ báo nào đạt thì cho điểm tối đa theo thang điểm; chỉ báo nào không đạt thì cho điểm 0; dấu * là những chỉ báo tương ứng với mức năng lực của chuẩn đầu ra)

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)






CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP CHĂM SÓC - NUÔI DƯỠNG TRẺ
(Ngành Giáo dục Mầm non)

1. Họ và tên sinh viên:…… …………………………Ngày sinh: ….../…...…/……
2.	Mã sinh viên:………… ………………….........….Ngành đào tạo:……………..
3. Hoạt động: .…….………………………    ………Tại lớp: ……………………
4.	Thời gian đánh giá: ngày………tháng………năm 2025
5.	Trường thực tập:………………………………………………………………
6. Tiêu chí và điểm đánh giá theo chuẩn đầu ra học phần
	
Chuẩn đầu ra học phần (CLO), tiêu chí và chỉ báo đánh giá
	Thang điểm
	Điểm đánh giá

	Vận dụng các kỹ năng tổ chức hoạt động chăm sóc - nuôi dưỡng trẻ ở trường mầm non

	




1. Tổ chức thể dục sáng cho trẻ
(2,0 điểm)
	Chuẩn bị cho hoạt động: Xác định đầy đủ mục đích, yêu cầu, đúng chủ đề, Cấu trúc phù hợp, rõ ràng. Phương tiện dạy học đầy đủ, phù hợp, đảm bảo vệ sinh và an toàn, bố trí gọn gàng, thuận tiện cho cô và trẻ khi sử dụng *
	0,5
	

	
	Tổ chức phần Khởi động: đúng độ tuổi, đúng kỹ thuật, đủ thời gian, nội dung phù hợp với yêu cầu lứa tuổi, gây được hứng thú cho trẻ *
	0,5
	

	
	Tổ chức phần Trọng động: Lựa chọn tổ hợp bài tập phát triển chung phù hợp, Cô làm mẫu chính xác, đẹp, đứng vị trí phù hợp. Hướng dẫn các cháu thực hiện bài tập chính xác, đẹp, đúng phương pháp, đủ thời gian cần thiết *
	0,5
	

	
	Tổ chức phần Hồi tĩnh: Đúng nội dung, biết đưa cơ thể của trẻ từ trạng thái động về hồi tĩnh 1 cách hợp lý. Đủ thời gian quy định *
	0,5
	

	





2. Tổ chức bữa ăn cho trẻ     (3,0 điểm)
	· Chuẩn bị: Sắp xếp bàn ghế và chỗ ngồi của trẻ một cách khoa học; Chuẩn bị chu đáo các vật dụng cần thiết; Nhận đúng và đủ khẩu phần ăn của trẻ trong lớp *
	0,5
	

	
	Tổ chức: Tạo hứng thú cho trẻ trước giờ ăn và giới thiệu các món ăn, ích lợi các món ăn cho trẻ. Kiểm tra thức ăn trước khi chia khẩu phần cho trẻ. Chia khẩu phần ăn hợp lí cho từng trẻ *
	0,5
	

	
	Quá trình trẻ ăn, cô bao quát tất cả nhóm trẻ và có thái độ ứng xử linh hoạt, biết nhắc nhở và động viên các cháu ăn tốt. Chú ý hơn đến những trẻ ăn ít, ăn chậm và thêm canh, rau cho các cháu thừa cân*
	0,5
	

	
	- Chú ý rèn luyện các hành vi văn hóa - vệ sinh của trẻ trong quá trình tổ chức bữa ăn *
	0,5
	

	
	Sau khi trẻ ăn xong; thu dọn đồ dùng nhanh, gọn, sạch sẽ; nhắc nhở các cháu xếp đồ dùng vào nơi quy định*
	0,5
	

	
	- Ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. Tác phong nhẹ nhàng, ân cần, chu đáo *
	0,5
	

	



3. Tổ chức giấc ngủ cho trẻ  (2,0 điểm)
	· Chuẩn bị: Phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông; Cô cùng trẻ chuẩn bị chỗ ngủ, chăn gối đầy đủ, sạch sẽ *
	0,5
	

	
	- Nhắc nhở, tổ chức cho trẻ thực hiện vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy. Nhắc nhở trẻ biết thu dọn chỗ ngủ sau khi ngủ dậy *
	0,5
	

	
	- Tạo tâm thế thoải mái cho trẻ trước giờ ngủ bằng bài thơ hoặc trò chuyện và nói lời chúc trẻ ngủ ngon giấc*
	0,5
	

	
	- Bao quát trẻ tốt. Biết đặc điểm riêng của mỗi trẻ trong quá trình ngủ để xử lý nhanh các tình huống liên quan đến giấc ngủ của trẻ *
	0,5
	

	

4. Tổ chức vệ sinh cá nhân cho trẻ
(3,0 điểm)
	Chuẩn bị: đồ dùng; thiết bị đầy đủ, sạch sẽ cho trẻ rửa tay; rửa mặt; vệ sinh *
	0,5
	

	
	- Hướng dẫn cho trẻ thao tác rửa mặt đúng trình tự, đúng kỹ thuật *
	0,5
	

	
	- Hướng dẫn cho trẻ thao tác rửa tay đúng trình tự, đúng kỹ thuật *
	0,5
	

	
	- Bao quát tốt, hỗ trợ những trẻ đặc biệt *
	0,5
	

	
	- Đảm bảo thời gian/cháu theo độ tuổi *
	0,5
	

	
	- Thái độ ân cần, dịu dàng, vui vẻ *
	0,5
	

	Tổng
	
	10
	


(Ghi chú: Giáo viên đánh giá và ghi điểm cho từng chỉ báo để Trường ĐH Vinh tính điểm năng lực theo chuẩn đầu ra cho sinh viên; chỉ báo nào đạt thì cho điểm tối đa theo thang điểm; chỉ báo nào không đạt thì cho điểm 0; dấu * là những chỉ báo tương ứng với mức năng lực của chuẩn đầu ra)

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ
(Ngành Giáo dục Mầm non)
1. Họ và tên sinh viên:……………………………Ngày sinh: ….../…...…/………
2.	Mã sinh viên:…………………….…………….Ngành đào tạo:………………...
3. Hoạt động: .………………………,,, …………Tại lớp: ………………………..
4.	Thời gian đánh giá: ngày………tháng………năm 2025
5.	Trường thực tập: ………………………………………………………………
6. Tiêu chí và điểm đánh giá theo chuẩn đầu ra học phần
	
Chuẩn đầu ra học phần (CLO), tiêu chí và chỉ báo đánh giá
	Thang điểm
	Điểm đánh giá

	Kỹ năng khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong tổ chức giáo dục trẻ

	

1.Ứng dụng CNTT trong các hoạt động giáo dục trẻ
(3,0 điểm)
	Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng để soạn thảo kế hoạch giáo dục trẻ (Word, Excel, PowerPoint) *
	0,5
	

	
	Sử dụng các nguồn tài nguyên số để hỗ trợ xây dựng kế hoạch giáo dục; tìm kiếm thông tin tài liệu dạy học*
	0,5
	

	
	Biết sử dụng phần mềm quản lý trẻ, lớp học*
	0,5
	

	
	Biết sử dụng các phần mềm thiết kế hoạt động dạy học (Canva, Paint…)*
	0,5
	

	
	ƯDCNTT linh hoạt, sáng tạo trong các bài dạy*
	0,5
	

	
	Tích cực, chủ động trong quá trình ƯDCNTT vào các hoạt động giáo dục trẻ*
	0,5
	

	



2. Thiết kế, sử dụng thiết bị; đồ dùng đồ chơi trong giáo dục trẻ
(7,0 điểm)
	Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi; phương tiện dạy học đầy đủ cho các trẻ và cho từng hoạt động trong giờ học*
	0,5
	

	
	Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi; phương tiện dạy học phù hợp với độ tuổi và nội dung các hoạt động trong giờ học*
	0,5
	

	
	Đồ dùng đồ chơi đảm bảo tính thẩm mỹ* 
	0,5
	

	
	Đồ dùng đồ chơi, thiết bị đảm bảo tính an toàn *
	0,5
	

	
	Đồ dùng đồ chơi mang tính sáng tạo
	0,5
	

	
	Đồ dùng đồ chơi sử dụng đa dạng nguyên vật liệu*
	0,5
	

	
	Đồ dùng đồ chơi chú trọng sử dụng nguyên liệu tự nhiên, tái chế*
	0,5
	

	
	Kỹ thuật làm đồ dùng đồ chơi độc đáo, phong phú*
	0,5
	

	
	Đồ dùng đồ chơi có áp dụng kỹ thuật hiện đại*
	0,5
	

	
	Sắp xếp đồ dùng đồ chơi khoa học, gọn gàng*
	0,5
	

	
	Sử dụng đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy mang lại sự tò mò hấp dẫn trong quá trình tổ chức hoạt động*
	1,0
	

	
	Sử dụng đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học hỗ trợ hiệu quả nội dung bài học trong quá trình tổ chức hoạt động*
	1,0
	

	Tổng
	
	10
	


(Ghi chú: Giáo viên đánh giá và ghi điểm cho từng chỉ báo để Trường ĐH Vinh tính điểm năng lực theo chuẩn đầu ra cho sinh viên; chỉ báo nào đạt thì cho điểm tối đa theo thang điểm; chỉ báo nào không đạt thì cho điểm 0; dấu * là những chỉ báo tương ứng với mức năng lực của chuẩn đầu ra)

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG HỢP TÁC
(Ngành Giáo dục Mầm non)
1. Họ và tên sinh viên: ……………………………Ngày sinh: ….../…...…/……
2.	Mã sinh viên:……………………………......….Ngành đào tạo:………………
3. Hoạt động: .………………………….…………Tại lớp: ………………………
4.	Thời gian đánh giá: ngày………tháng………năm 2025
5.	Trường thực tập:………………………………………………………………
6. Tiêu chí và điểm đánh giá theo chuẩn đầu ra học phần
	
Chuẩn đầu ra học phần (CLO), tiêu chí và chỉ báo đánh giá

	Thang điểm
	Điểm đánh giá

	Thể hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở trường mầm non

	1.Xác định mục đích, nhiệm vụ; phương pháp làm việc của nhóm
(2,0 điểm)
	Thiết lập nhóm; công tác tổ chức nhóm: bầu nhóm trưởng; tổ chức họp nhóm hiệu quả
	0,5
	

	
	Xác định rõ ràng, đầy đủ mục đích của nhóm trong đợt thực tập*.
	0,5
	

	
	Xác định các nhiệm vụ cụ thể để đạt được mục đích*
	0,5
	

	
	Xác định các phương pháp làm việc nhóm hiệu quả*
	0,5
	

	

2. Lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ của nhóm (3,0 điểm)

	Xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm rõ ràng phù hợp*
	0,5
	

	
	Phân công nhiệm vụ phù hợp, rõ ràng cho từng thành viên*
	0,5
	

	
	Các sản phẩm của từng tiểu nhóm/cá nhân rõ ràng; đúng yêu cầu*
	0,5
	

	
	Đưa ra được các mốc thời gian phù hợp với nhiệm vụ/sản phẩm*
	0,5
	

	
	Kế hoạch thể hiện rõ sự hợp tác các các thành viên trong mỗi sản phẩm*
	0,5
	

	
	Có kế hoạch đánh giá hoạt động của nhóm/cá nhân phù hợp*
	0,5
	

	3. Phối hợp thực hiện trong quá trình hoạt động nhóm
(2,0 điểm)
	Tích cực hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ*
	0,5
	

	
	Chủ động tương tác phối hợp với các thành viên trong nhóm*
	0,5
	

	
	Kiểm tra, giám sát để có sản phẩm chất lượng*
	0,5
	

	
	
Hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ*
	
0,5
	

	

4. Kết quả thực hiện hoạt động nhóm
(3,0 điểm)
	Hoàn thành các sản phẩm theo quy định*
	0,5
	

	
	Nhận xét đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời*
	0,5
	

	
	Đề xuất được các giải pháp/đánh giá cải thiện
	0,5
	

	
	Thể hiện sự tôn trọng trong ứng xử *
	0,5
	

	
	Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau*
	0,5
	

	
	Tích cực kết nối, trao đổi và chấp nhận các ý tưởng trong thực hiện nhiệm vụ*
	0,5
	

	Tổng
	
	10
	


(Ghi chú: Giáo viên đánh giá và ghi điểm cho từng chỉ báo để Trường ĐH Vinh tính điểm năng lực theo chuẩn đầu ra cho sinh viên; chỉ báo nào đạt thì cho điểm tối đa theo thang điểm; chỉ báo nào không đạt thì cho điểm 0; dấu * là những chỉ báo tương ứng với mức năng lực của chuẩn đầu ra)

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PHIẾU ĐÁNH GIÁ PHONG CÁCH VÀ ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO
(Ngành Giáo dục Mầm non)
1. Họ và tên sinh viên:…………………………Ngày sinh: ….../…...…/…....……
2.	Mã sinh viên:………………………………..Ngành đào tạo:…………....……...
3. Hoạt động: .…………………………………Tại lớp: ………………..…………
4.	Thời gian đánh giá: ngày………tháng………năm 2025
5.	Trường thực tập:………………………………………………………………
6. Tiêu chí và điểm đánh giá theo chuẩn đầu ra học phần
	
Chuẩn đầu ra học phần (CLO), tiêu chí và chỉ báo đánh giá
	Thang điểm
	Điểm đánh giá

	Thể hiện được phong cách và đạo đức nhà giáo trong các hoạt động chăm sóc – nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở trường mầm non

	1.Có tác phong làm việc phù hợp với công việc của giáo viên mầm non (2,0 điểm)
	Trang phục đầu tóc gọn gàng; sạch sẽ; lịch sự; phù hợp với công việc GVMN*
	0,5
	

	
	Đúng giờ, tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động*
	0,5
	

	
	Tác phong sư phạm phù hợp*
	0,5
	

	
	Chuẩn mực; gương mẫu; lịch sự trong các hoạt động*
	0,5
	

	
2.Có cách thức làm việc phù hợp với công việc của giáo viên mầm non
(3,0 điểm)

	Có phương pháp làm việc khoa học *
	0,5
	

	
	Phân bổ thời gian thực hiện các nhiệm vụ hiệu quả*
	0,5
	

	
	Chủ động trong thực hiện các công việc *
	0,5
	

	
	Sáng tạo trong quá trình thực tập*
	0,5
	

	
	Phối hợp hiệu quả với các đối tượng trong quá trình thực hiện*
	0,5
	

	
	Có ý thức tự rèn luyện, tạo dựng phong cách làm việc khoa học, tôn trọng, gần gũi trẻ em và cha mẹ trẻ em *
	0,5
	

	3.Ứng xử sư phạm phù hợp với các bên liên quan trong trường mầm non
(2,0 điểm)
	Ứng xử phù hợp với trẻ*
	0,5
	

	
	Ứng xử phù hợp với phụ huynh *
	0,5
	

	
	Ứng xử phù hợp với giáo viên và nhân viên trong nhà trường *
	0,5
	

	
	Ứng xử phù hợp với khách đến trường; các đối tượng liên quan khác*
	0,5
	

	


4. Đạo đức nhà giáo
(3,0 điểm)
	Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo *
	0,5
	

	
	Có ý thức tự học, tự rèn luyện và phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo *
	0,5
	

	
	Chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp 
	0,5
	

	
	Thể hiện sự tôn trọng trong ứng xử *
	0,5
	

	
	Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau*
	0,5
	

	
	Có ý thức nâng cao chuyên môn nghiệp vụ sư phạm mầm non *
	0,5
	

	Tổng
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(Ghi chú: Giáo viên đánh giá và ghi điểm cho từng chỉ báo để Trường ĐH Vinh tính điểm năng lực theo chuẩn đầu ra cho sinh viên; chỉ báo nào đạt thì cho điểm tối đa theo thang điểm; chỉ báo nào không đạt thì cho điểm 0; dấu * là những chỉ báo tương ứng với mức năng lực của chuẩn đầu ra)

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)



	Điểm Thực tập = Điểm Kỹ năng CSND, GD*60% + điểm Kỹ năng khai thác và sử dụng TBCN * 20% + điểm Kỹ năng hợp tác *10%
+ điểm Phong cách và đạo đức nhà giáo *10%
Trong đó: 
1. Điểm Kỹ năng chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục  (CLO2.1.4.1) được tính: 
                        Điểm CSND và GD = (Điểm CSND + điểm GD)/2
1.1. Cách tính điểm chăm sóc, nuôi dưỡng (CSND)
        Điểm CSND = Điểm CSND nhà trẻ *70% + Điểm CSND mẫu giáo*30%
Cách đánh giá: 
[bookmark: _Hlk186868491]+ Điểm CSND: Sinh viên (SV) thực hiện 4 hoạt động CSND (thể dục sáng; tổ chức bữa ăn; tổ chức giấc ngủ; vệ sinh cá nhân). Mỗi hoạt động giáo viên (GV) chấm 01 con điểm, điểm CSND là điểm trung bình chung của 4 hoạt động này. Cách tính điểm: 
Điểm CSND = (điểm thể dục sáng + điểm tổ chức bữa ăn + điểm tổ chức giấc ngủ + điểm vệ sinh cá nhân)/4
1.2. Cách tính điểm Giáo dục
                  Điểm GD = Điểm GD nhà trẻ *30% + điểm GD mẫu giáo*70% 
Cách đánh giá: 
+ Điểm giáo dục nhà trẻ: SV thực hiện soạn giáo án và dạy 3 hoạt động học ở 3 lĩnh vực. điểm được tính: (Tiết 1+tiết 2+tiết 3)/3
[bookmark: _Hlk186868860]+ Điểm giáo dục mẫu giáo: SV thực hiện soạn giáo án và dạy 5 hoạt động học ở các lĩnh vực. Điểm được tính: (Tiết 1+tiết 2+tiết 3+tiết 4+tiết 5)/5
2. Điểm Phong cách nhà giáo (CLO2.2.2.1) được tính 
Điểm PCNG = (Điểm PCNG thực hiện ở thực tập nhà trẻ + Điểm PCNG thực hiện ở thực tập mẫu giáo)/2
Cách đánh giá: SV tổ chức hoạt động đón trả trẻ, các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ hàng ngày. GV quan sát các hoạt động đó để chấm điểm phong cách nhà giáo theo bộ tiêu chí trong bảng điểm.
3. Điểm Kỹ năng hợp tác (KNHT) (CLO3.1.1.1) được tính:
Điểm KNHT = (Điểm lập kế hoạch và phối hợp thực hiện hoạt động tại lớp nhà trẻ +    Điểm lập kế hoạch và phối hợp thực hiện hoạt động tại lớp mẫu giáo)/2
[bookmark: _Hlk187060833]Cách đánh giá: Điểm KNHT được chấm qua sản phẩm: Lập kế hoạch thực tập, kế hoạch quản lý nhóm lớp và quan sát SV phối hợp thực hiện các hoạt động trên lớp ở cả hai độ tuổi.
4. Điểm Kỹ năng khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ (KT và SDTBCN) (CLO2.1.3.1) được tính:
Điểm KT và SDTBCN = (điểm KT và SDTBCN nhà trẻ + điểm KT và SDTBCN
mẫu giáo)/2
Cách đánh giá: Điểm KN Khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ đánh giá 02 nội dung: SV ứng dụng CNTT trong bài dạy và thiết kế, sử dụng đồ dùng đồ chơi, phương tiện dạy học trong quá trình CSGD trẻ. 



	



5.2.2. Bộ tiêu chí đánh giá đồ án tốt nghiệp 
A2. Đánh giá đồ án (Phụ lục 1/CV822)

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG/KHOA/VIỆN
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Ngành: Giáo dục Mầm non
Bài đánh giá: A2.1

1. Tên đồ án: 
2. Giảng viên hướng dẫn:
3. Nhóm sinh viên thực hiện đồ án:


	TT
	Họ và tên
	Mã sinh viên
	Ghi chú

	1
	
	
	Nhóm trưởng

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


   
  4. Tiêu chí đánh giá
	Chuẩn đầu ra đánh giá {mức năng lực, trọng số %}
	Điểm số
	Điểm
 năng lực

	CLO 3.2.1.1. Áp dụng thành thạo kỹ năng viết và thuyết trình báo cáo khoa học {mức 4, trọng số 20%}
	…/10
	

	Tiêu chí 1
	Trình bày được bản thuyết minh hoàn chỉnh về cấu trúc và hình thức
	…/4
	

	
	Chỉ báo 1: Xây dựng thuyết minh dự án có đầy đủ các phần theo đúng quy định, cấu trúc logic
	2,0
	

	
	Chỉ báo 2: Trình bày rõ ý tưởng dự án, lối viết cô đọng, văn phong khoa học
	1,0
	

	
	Chỉ báo 3: Sử dụng công thức, bảng biểu, hình ảnh, các văn bản, tài liệu tham khảo từ các nguồn theo quy chuẩn của ngành/lĩnh vực
	1,0
	

	Tiêu chí 2
	Thiết kế được slide/video đảm bảo tính dễ nhìn, logic, cân đối
	…/3
	

	
	Chỉ báo 1: Thiết kế được các slide (video) có tính logic, số lượng slide  (thời gian video) phù hợp với nội dung và quy định về thời gian trình bày.   
	1,0
	

	
	Chỉ báo 2: Sử dụng cỡ chữ, phối hợp màu sắc hài hòa, đảm bảo tính dễ nhìn và tính thẩm mỹ
	1,0
	

	
	Chỉ báo 3: Sử dụng đồ họa đa phương tiện (hình ảnh, video, hình ảnh hiệu ứng động,…) để tăng tính thuyết phục và hấp dẫn
	1,0
	

	Tiêu chí 3
	Thuyết trình rõ ràng, phong thái tự tin, trả lời được các câu hỏi
	…/3
	

	
	Chỉ báo 1: Thuyết trình rõ ràng, đầy đủ thông tin trong thời gian cho phép 
	1,0
	

	
	Chỉ báo 2: Thể hiện được phong thái tự tin, giọng điệu, ngôn ngữ phù hợp, thu hút sự chú ý của người nghe
	1,0
	

	
	Chỉ báo 3: Trả lời đầy đủ câu hỏi đặt ra bởi người nghe, số lượng câu trả lời sai hoặc không đúng trọng tâm không quá 20%
	1,0
	

	CLO4.1.1.1. Tổng quan được các vấn đề liên quan đến hoạt động chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở trường mầm non. {mức 4, trọng số 10%}
	…/10
	

	Tiêu chí

	Phân tích được bối cảnh liên quan đến dự án
	…/10
	

	
	Chỉ báo 1: Khái quát được tổng quan tình hình nghiên cứu trong lĩnh vực nghiên cứu của đồ án.
	5,0
	

	
	Chỉ báo 2: Luận giải được tính cấp thiết của dự án trên cơ sở phân tích tổng quan.
	5,0
	

	CLO4.2.1.1. Thiết kế được phương pháp xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng cho kế hoạch chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. {mức 4, trọng số 15%}
	…/10
	

	Tiêu chí 1
	Phân tích được lý do lựa chọn vấn đề nghiên cứu
	…./6
	

	
	Chỉ báo 1: Phân tích được lý do lựa chọn vấn đề nghiên cứu về phương diện lý luận
	3,0
	

	
	Chỉ báo 2: Phân tích được lý do lựa chọn vấn đề nghiên cứu về phương diện thực tiễn
	3,0
	

	Tiêu chí 2
	Hình thành ý tưởng/đề xuất vấn đề nghiên cứu
	…/4
	

	
	Chỉ báo 1: Đề xuất tên của đồ án
	2,0
	

	
	Chỉ báo 2: Phát biểu rõ ràng mục tiêu đồ án
	2,0
	

	CLO4.2.2.1. Thiết kế được phương pháp xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng cho kế hoạch chăm sóc – nuôi dưỡng và giáo dục trẻ {mức 4, trọng số 15%}
	…/10
	

	Tiêu chí 1
	Xây dựng được nội dung và phương pháp thực hiện đồ án
	…/5
	

	
	Chỉ báo 1: Thiết kế được các nội dung thực hiện phù hợp với từng mục tiêu của đồ án
	3,0
	

	
	Chỉ báo 2:  Xác định được phương pháp/cách thức thực hiện phù hợp với từng nội dung của dự án
	2,0
	

	Tiêu chí 2
	Xây dựng được kế hoạch và bố trí nguồn lực thực hiện đồ án
	…/5
	

	
	Chỉ báo 1: Xây dựng được kế hoạch và tiến độ thực hiện chi tiết, rõ ràng cho từng nội dung
	3,0
	

	
	Chỉ báo 2: Bố trí, sắp xếp được nguồn lực hợp lý để thực hiện kế hoạch hiệu quả
	2,0
	

	CLO4.2.3.1. Xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng cho kế hoạch chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. {mức 4, trọng số 30%}
	…/10
	

	Tiêu chí 1

	Thu thập và phân tích được số liệu, chứng cứ khoa học
	…/5
	

	
	Chỉ báo 1: Thu thập được số liệu/luận cứ đảm bảo tính khoa học cho từng nội dung thực hiện của đồ án
	3,0
	

	
	Chỉ báo 2: Phân tích và trình bày được các kết quả đảm bảo tính chính xác, tin cậy và khoa học
	2,0
	

	Tiêu chí 2

	Phân tích, thảo luận về kết quả nghiên cứu
	…/5
	

	
	Chỉ báo 1: Phân tích, thảo luận về các kết quả đạt được theo các mục tiêu của dự án
	3,0
	

	
	Chỉ báo 2: So sánh kết quả thu được với kết quả của các dự án trước đó và giải thích rõ ràng sự khác biệt
	2,0
	

	CLO4.2.4.1. Thực nghiệm giải pháp nâng cao chất lượng chất lượng cho kế hoạch chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. {mức 4, trọng số 10%}
	…/10
	

	Tiêu chí
	Đánh giá được các kết quả và đưa ra được các đề xuất
	…/10
	

	
	Chỉ báo 1: Đánh giá được đóng góp về khoa học của dự án
	3,0
	

	
	Chỉ báo 2: Đánh giá được hiệu quả về kinh tế, xã hội của dự án
	3,0
	

	
	Chỉ báo 3: Chỉ ra được tồn tại và/hoặc phạm vi của dự án
	2,0
	

	
	Chỉ báo 4: Đề xuất được các cơ chế, chính sách hoặc giải pháp để thể ứng dụng kết quả vào thực tiễn đời sống và sản xuất
	2,0
	

	Kết quả toàn bài đánh giá
	…/10
	


 (Ghi chú: Giảng viên tính điểm số cho bài đánh giá và tính điểm năng lực của CLO; chỉ báo nào đạt thì cho điểm tối đa theo thang điểm; chỉ báo nào không đạt thì cho điểm 0; dấu * là những chỉ báo tương ứng với mức năng lực của chuẩn đầu ra)
Nghệ An, ngày     tháng      năm 2025
Thành viên hội đồng


Điểm đồ án = CLO3.2.1.1*20%+CLO4.1.1.1*10%+CLO4.2.1.1*15%+4.2.2.1*15%+4.2.3.1/1*20%+4.2.4.1*20%


6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình:
[1] Phạm Trung Thanh (chủ biên), Nguyễn Thị Lí, Giáo trình thực tập sư phạm năm thứ ba, NXB Đại học sư phạm, 2007.
[2] Vũ Cao Đàm, Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015
6.2. Tài liệu tham khảo:
[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình Giáo dục mầm non, Ban hành kèm theo Thông tư VBHN01/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
[4] Lê Văn Luỹ, Lê Quang Sơn, Giáo trình Giao tiếp Sư phạm, NXB Đại học sư phạm, 2014.

7. Kế hoạch dạy học 
7.1. Kế hoạch thực tập sư phạm  
	Tuần 
	Nội dung công việc
	Địa điểm/
không gian thực hiện
	Hoạt động của sinh viên
	Kết quả cần đạt được
	Bài đánh giá
	CĐR học phần

	1
	- Họp đoàn TTSP
- Nghe báo cáo về tình hình hoạt động của nhà trường.
- Vào nhóm làm quen với trẻ, dự các hoạt động giáo dục trong ngày, dự giờ mẫu.
- Tham gia các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, tham gia quản lý nhóm lớp qua việc thực hiện chức năng cô chính và phụ (đổi chức năng).
-Lập kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở lứa tuổi nhà trẻ (trong 4 tuần hoạt động) và kế hoạch quản lý nhóm lớp chủ nhiệm. 
-Lên kế hoạch kiểm tra hồ sơ của nhóm lớp và kế hoạch đánh giá việc tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của giáo sinh (GS).
- Duyệt kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở lứa tuổi nhà trẻ.
-GS chọn bài tập bộ môn, soạn kế hoạch chăm sóc và giáo dục trẻ tuần 2.
	Trường MN; 
Nhóm lớp Nhà trẻ
	- Nghe báo cáo của nhà trường, tổ chuyên môn.
- Nhận sự phân công nhiệm vụ của đợt TTSP.  
- Nhận lớp và tìm hiểu về lớp chủ nhiệm.
- Lập kế hoạch chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục của đợt thực tập.
	- Phân tích được tình hình của trường MN, tổ chuyên môn.
- Làm quen với lớp chủ nhiệm và tiếp nhận những nhiệm vụ của một GV chủ nhiệm. 

- Xây dựng được kế hoạch hoạt động giáo dục, quản lý nhóm lớp.
- Ghi chú trong Nhật ký thực tập những vấn đề băn khoăn/ quan tâm/ hướng giải quyết. 

	A1.1
A1.2


	CLO2.1.4.1
CLO2.1.3.1
CLO2.2.2.1
CLO3.1.1.1


	2
	- GS làm công tác quản lý nhóm lớp, tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo kế hoạch tuần 2 đã được duyệt.
-Phân tích, đánh giá một số giờ dạy mẫu của GS (bốc thăm để thực hiện dạy mẫu).
- Góp ý, tổ chức rút kinh nghiệm cho việc tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong nhóm lớp của các GS.
- Lập kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tuần III, kế hoạch quản lý nhóm lớp tuần III.
- Thực hiện bài tập bộ môn, thực hành giao tiếp với tập thể giáo viên và phụ huynh.
	Trường MN; 
Nhóm lớp Nhà trẻ
	- Hoàn thiện bản kế hoạch chăm sóc  - nuôi dưỡng, giáo dục và quản lý nhóm lớp tuần và các giáo án, nạp cho GV hướng dẫn.
- Thực hiện các các hoạt động chăm sóc - giáo dục theo kế hoạch.
- Dự giờ và tham gia rút kinh nghiệm, đánh giá giờ dạy của sinh viên trong nhóm lớp
- Dự các buổi sinh hoạt chuyên môn với tổ hoặc nhóm chuyên môn ở trường phổ thông.
-Theo dõi tình hình nhóm lớp.
	- Xác định được yêu cầu của các nhiệm vụ thực tập  tuần 2.
- Bản kế hoạch chăm sóc - giáo dục, quản lý nhóm lớp tuần 2, nạp cho GV hướng dẫn.
- Thực hiện được tiết dạy đánh giá.
- Dự một số tiết dạy của GV và 1 tiết dạy mốc của sinh viên.
-Tham gia hoạt động tổ chuyên môn, nhà trường.
- Kế hoạch giáo dục và quản lý nhóm lớp tuần 3.
- Ghi chú trong Nhật ký thực tập những vấn đề băn khoăn/ quan tâm/ hướng giải quyết. 
	A1.1
A1.2
	CLO2.1.4.1
CLO2.1.3.1
CLO2.2.2.1
CLO3.1.1.1




	3
	- Tiếp tục tập tổ chức quản lý nhóm lớp và các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục 1 cách thành thục theo kế hoạch tuần III đã duyệt.
- Ban chỉ đạo tiến hành đánh giá điểm TTNT trên các nội dung yêu cầu cho từng GS và ghi vào phiếu theo dõi.
- Lập và duyệt kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tuần 4.
- Thực hiện bài tập bộ môn, thực hành giao tiếp với tập thể giáo viên và phụ huynh. 
	Trường MN; 
Nhóm lớp Nhà trẻ
	 - Hoàn thiện bản kế hoạch chăm sóc - nuôi dưỡng, giáo dục và quản lý nhóm lớp tuần và các giáo án, nạp cho GV hướng dẫn.
- Thực hiện các các hoạt động chăm sóc - giáo dục theo kế hoạch.
- Dự giờ và tham gia rút kinh nghiệm, đánh giá giờ dạy của sinh viên trong nhóm lớp
- Dự các buổi sinh hoạt chuyên môn với tổ hoặc nhóm chuyên môn ở trường phổ thông.
- Theo dõi tình hình nhóm lớp.
	- Xác định được yêu cầu của các nhiệm vụ thực tập  tuần 3.
- Bản kế hoạch chăm sóc - giáo dục, quản lý nhóm lớp tuần 3.
- Thực hiện được tiết dạy đánh giá.
- Dự một số tiết dạy của GV.
-Tham gia hoạt động tổ chuyên môn, nhà trường.
- Kế hoạch giáo dục và quản lý nhóm lớp tuần 3.
- Ghi chú trong Nhật ký thực tập những vấn đề băn khoăn/ quan tâm/ hướng giải quyết


	A1.1   A1.2
	CLO2.1.4.1
CLO2.1.3.1
CLO2.2.2.1
CLO3.1.1.1


	4
	- Tiếp tục tập tổ chức quản lý nhóm lớp và các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục thành thục theo kế hoạch tuần IV đã duyệt.
- Ban chỉ đạo tiến hành đánh giá điểm TTNT trên các nội dung yêu cầu cho từng GS và ghi vào phiếu theo dõi.
- Đánh giá hồ sơ của nhóm lớp và sơ kết TTSP nhà trẻ tại trường MN.
	Trường MN; 
Nhóm lớp Nhà trẻ
	 -Hoàn thiện bản kế hoạch chăm sóc  - nuôi dưỡng, giáo dục và quản lý nhóm lớp tuần và các giáo án, nạp cho GV hướng dẫn.
-Thực hiện các các hoạt động chăm sóc - giáo dục theo kế hoạch.
-Dự giờ và tham gia rút kinh nghiệm, đánh giá giờ dạy của sinh viên trong nhóm lớp
- Dự các hoạt động sinh hoạt chuyên môn.
-Theo dõi tình hình nhóm lớp.

	
-Xác định được yêu cầu của các nhiệm vụ thực tập  tuần 4.
- Bản kế hoạch chăm sóc - giáo dục, quản lý nhóm lớp tuần 4
- Thực hiện được tiết dạy đánh giá.
- Dự một số tiết dạy của GV.
- Tham gia hoạt động tổ chuyên môn, nhà trường.
- Ghi chú trong Nhật ký thực tập những vấn đề băn khoăn/ quan tâm/ hướng giải quyết



	  A1.1
  A1.2
	CLO2.1.4.1
CLO2.1.3.1
CLO2.2.2.1
CLO3.1.1.1


	5
	- Nhận lớp độ tuổi Mẫu giáo. Tìm hiểu lớp chủ nhiệm trên tất cả các mặt;
- Lập kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục nhóm lớp mẫu giáo trong 4 tuần và kế hoạch quản lý lớp chủ nhiệm;
- Dự các hoạt động giáo dục trong ngày, dự 1 số giờ mẫu và tổ chức rút kinh nghiệm chung của 1 số bộ môn phương pháp;
- Tham gia các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, tham gia quản lý nhóm lớp qua việc thực hiện chức năng cô chính và phụ (đổi chức năng);
- Duyệt kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo;
- GS chọn bài tập bộ môn, soạn kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tuần VI;
- Sơ kết đợt 1, triển khai TTSP đợt 2;
	Trường MN; 
Nhóm lớp MG
	- Nhận sự phân công nhiệm vụ của đợt TTSP.  
- Nhận lớp và tìm hiểu về nhóm lớp chủ nhiệm độ tuổi mẫu giáo.
- Lập kế hoạch chăm sóc - nuôi dưỡng và giáo dục của đợt thực tập nhóm lớp mẫu. giáo

 
	- Xác định được yêu cầu của các nhiệm vụ thực tập trọng tâm tuần 5.
- Làm quen với lớp chủ nhiệm và tiếp nhận những nhiệm vụ của một GV chủ nhiệm. 

- Xây dựng được kế hoạch hoạt động giáo dục, quản lý nhóm lớp mẫu giáo.
- Ghi chú trong Nhật ký thực tập những vấn đề băn khoăn/ quan tâm/ hướng giải quyết.


	   A1.1
A1.2
	CLO2.1.4.1
CLO2.1.3.1
CLO2.2.2.1
CLO3.1.1.1


	6
	- Tiếp tục thực hiện kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mẫu giáo theo kế hoạch tuần VI và làm công tác chủ nhiệm lớp theo kế hoạch đã duyệt;
- Tổ chức góp ý, rút kinh nghiệm cho việc tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong lớp chủ nhiệm của các giáo sinh;
- Lập kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tuần VII, kế hoạch quản lý nhóm lớp tuần VII;
- Thực hiện bài tập bộ môn, thực hành giao tiếp với tập thể giáo viên và phụ huynh;
- Lên kế hoạch kiểm tra hồ sơ của nhóm lớp và kế hoạch đánh giá việc tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ lứa tuổi mẫu giáo của GS;
- Họp rút kinh nghiệm cuối tuần.
	Trường MN; 
Nhóm lớp MG
	 - Hoàn thiện bản kế hoạch chăm sóc  - nuôi dưỡng, giáo dục và quản lý nhóm lớp tuần và các giáo án, nạp cho GV hướng dẫn.
- Thực hiện các các hoạt động chăm sóc - giáo dục theo kế hoạch.
- Dự giờ và tham gia rút kinh nghiệm, đánh giá giờ dạy của sinh viên trong nhóm lớp
- Dự các buổi sinh hoạt chuyên môn với tổ hoặc nhóm chuyên môn.

-Theo dõi tình hình nhóm lớp.


	- Xác định được yêu cầu của các nhiệm vụ thực tập tuần 6.
- Bản kế hoạch chăm sóc - giáo dục, quản lý nhóm lớp tuần 6.
- Thực hiện được tiết dạy đánh giá.
- Dự một số tiết dạy của GV.
-Tham gia hoạt động tổ chuyên môn, nhà trường.
- Kế hoạch giáo dục và quản lý nhóm lớp tuần 7.
- Ghi chú trong Nhật ký thực tập những vấn đề băn khoăn/ quan tâm/ hướng giải quyết

	A1.1
   A1.2
	CLO2.1.4.1
CLO2.1.3.1
CLO2.2.2.1
CLO3.1.1.1


	7
	- Tiếp tục tập tổ chức quản lý nhóm lớp và các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ 1 cách thành thục theo kế hoạch tuần VII đã duyệt;
- Ban chỉ đạo tiến hành đánh giá điểm TTMG trên các nội dung yêu cầu cho từng GS và ghi vào phiếu theo dõi;
- Lập và duyệt kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tuần VIII;
- Thực hành giao tiếp với tập thể giáo viên và phụ huynh;
- Nộp bài tập bộ môn cho GV hướng dẫn.
	Trường MN; 
Nhóm lớp MG
	 - Hoàn thiện bản kế hoạch chăm sóc  - nuôi dưỡng, giáo dục và quản lý nhóm lớp tuần và các giáo án, nạp cho GV hướng dẫn.
- Thực hiện các các hoạt động chăm sóc - giáo dục theo kế hoạch.
- Dự giờ và tham gia rút kinh nghiệm, đánh giá giờ dạy của sinh viên trong nhóm lớp
- Dự các buổi sinh hoạt chuyên môn với tổ hoặc nhóm chuyên môn ở trường phổ thông.
-Theo dõi tình hình nhóm lớp.

	- Xác định được yêu cầu của các nhiệm vụ thực tập tuần 7.
- Bản kế hoạch chăm sóc - giáo dục, quản lý nhóm lớp tuần 7.
- Thực hiện được tiết dạy đánh giá.
- Dự một số tiết dạy của GV.
-Tham gia hoạt động tổ chuyên môn, nhà trường.
- Kế hoạch giáo dục và quản lý nhóm lớp tuần 8.
- Ghi chú trong Nhật ký thực tập những vấn đề băn khoăn/ quan tâm/ hướng giải quyết

	  A1.1
  A1.2
	CLO2.1.4.1
CLO2.1.3.1
CLO2.2.2.1
CLO3.1.1.1
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	- Tiếp tục thực hiện kế hoạch chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tuần VIII và kế hoạch quản lý lớp chủ nhiệm tuần VIII;
- Nộp và chấm hồ sơ của nhóm lớp và của từng giáo sinh;
- BCĐ đánh giá kết quả chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo (ghi vào phiếu theo dõi), đánh giá công tác quản lý nhóm lớp của từng giáo sinh;
- Tổng kết đợt TTSP, hoàn thiện hồ sơ để gửi về ĐH Vinh.
	Trường MN; 
Nhóm lớp MG
	- Hoàn thiện bản kế hoạch chăm sóc - nuôi dưỡng, giáo dục và quản lý nhóm lớp tuần và các giáo án, nạp cho GV hướng dẫn.
- Thực hiện các các hoạt động chăm sóc - giáo dục theo kế hoạch.
- Sinh hoạt và chia tay lớp chủ nhiệm.
- Hoàn thiện hồ sơ thực tập (kế hoạch dạy học, kế hoạch giáo dục, nhật kí TTSP…).
- Tham gia hoạt động tổng kết TTSP của nhà trường. 

	- Thực hiện tốt hoạt động chăm sóc- giáo dục tuần 8.
- Nộp hồ sơ thực tập nạp cho trường MN và cho ĐHV theo đúng yêu cầu.
- Có các hoạt động phối hợp với nhà trường PT để tổ chức tổng kết/ đánh giá đợt TTSP.
	 A1.1
          A1.2
	CLO2.1.4.1
CLO2.1.3.1
CLO2.2.2.1
CLO3.1.1.1




7.2. Kế hoạch thực hiện đồ án  
	Tuần
	Nội dung
công việc
	
Địa điểm/không gian thực hiện
	Hoạt động của SV
	Hoạt động của GV
	Kết quả cần đạt được
	Bài đánh giá
	CĐR học phần

	1
	Hình thành ý tưởng về đồ án tốt nghiệp
	Trước khi đi thực tập SP tại trường MN hoặc từ thực tế TTSP có ý tưởng mới 
	Xác định vấn đề/ý tưởng  nghiên cứu, đề xuất và lựa chọn đề tài/ vấn đề nghiên cứu
	GV hướng dẫn, gợi ý các đề tài đồ án 
(Elearning kết hợp trực tiếp/trực tuyến)
	Tên đề tài đồ án TN

	A2.1

	CLO4.1.1.1

	2
	Lập kế hoạch/ xây dựng đề cương đồ án tốt nghiệp:
- Lập kế hoạch thu thập dữ liệu/ thông tin. 
- Lập kế hoạch nghiên cứu lí luận/ thu thập dữ liệu/ thông tin; điều tra, khảo sát thực tiễn thu thập dữ liệu liên quan đến đề tài đồ án.
	Nhóm SV tự chọn không gian làm việc/ trực tiếp hoặc qua team/zalo/ email…
	- Hiểu rõ những nội dung và yêu cầu của Kế hoạch/đề cương Đồ án tốt nghiệp.
- Liên lạc với GV hướng dẫn.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên trong nhóm.
- Xin ý kiến gợi ý của GV ở trường phổ thông
- Lập kế hoạch viết Đồ án tốt nghiệp.
- Viết và nộp đề cương
sơ bộ.
	- GV giúp SV hiểu rõ những nội dung và yêu cầu của KH/đề cương Đồ án tốt nghiệp.
- Chỉnh sửa và thông qua đề cương 
sơ bộ.
- Hướng dẫn viết đề cương chi tiết
	Đề cương tổng quát ĐATN
	A2.1

	CLO4.1.1.1CLO4.2.1.1CLO4.2.2.1CLO4.2.3.1

	3
	Hoàn thiện đề cương chi tiết và kế hoạch thực hiện đồ án

	Nhóm SV tự chọn không gian làm việc/ trực tiếp hoặc qua team/zalo/ email…
	 - Viết và nộp đề cương chi tiết.
- Báo cáo đề cương chi tiết đề tài/ dự án học phần. 
	GV góp ý, chỉnh sửa và thông qua đề cương 
chi tiết.
	Đề cương chi tiết ĐATN
	A2.1

	CLO3.2.1.1
CLO4.1.1.1


	 4-9
	Thực hiện 
Đồ án 
tốt nghiệp
(Về thực nghiệm các ý tưởng/nội dung đồ án đề nghị nhóm SV thực hiện trong quá trình đi thực tập để minh chứng, có cơ sở để đưa vào Đồ án)
	Nhóm SV tự chọn không gian làm việc/ trực tiếp hoặc qua team/zalo/ email…
	- Thu thập số liệu, tài liệu tham khảo, tình hình và xử lí số liệu tình hình phục vụ cho việc viết Đồ án tốt nghiệp.
- Viết bản thảo Đồ án tốt nghiệp.


	GV liên hệ, hỗ trợ, giám sát
- Kiểm tra tiến độ thực hiện của SV.
- Trao đổi và hướng dẫn sinh viên thu thập số liệu, tài liệu tham khảo, tình hình và xử lí số liệu tình hình phục vụ cho việc viết Đồ án tốt nghiệp.
- Hướng dẫn SV sửa bản thảo Đồ án tốt nghiệp.
	Sổ tay làm việc nhóm ĐATN
	A2.1

	CLO3.2.1.1
CLO4.2.2.CLO4.2.3.1
CLO4.2.4.1

	



10-12




	Hoàn thành và nộp sản phẩm Đồ án tốt nghiệp

	Nộp file qua email/ nộp bản cứng trực tiếp cho GV/ VP khoa
	- Chỉnh sửa hoàn thành Đồ án tốt nghiệp.
- Nộp sản phẩm Đồ án tốt nghiệp (Bản hoàn chỉnh)
	GV kiểm đếm sản phẩm/phản hồi cho SV về thông tin nhận được SP
	Sản phẩm Đồ án TN

	A2.1

	CLO3.2.1.1
CLO4.2.2.1CLO4.2.3.1
CLO4.2.4.1

	13-15
	Báo cáo và Đánh giá kết quả sản phẩm Đồ án tốt nghiệp
	Đại diện nhóm SV báo cáo
	Đại diện nhóm SV báo cáo sản phẩm Đồ án tốt nghiệp trước GV/PB/Hội đồng chấm Đồ án tốt nghiệp.
	GV/Phản biện/Hội đồng Đánh giá kết quả sản phẩm Đồ án tốt nghiệp của SV.
	Báo cáo thuyết trình và Sản phẩm đồ án TN được đánh giá

	A2.1

	CLO3.2.1.1



8. Ngày phê duyệt: 
9. Cấp phê duyệt: 
	
	Trưởng Khoa
	Giảng viên

	
	
	







PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1. QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN TTSP [phòng Đào tạo ban hành - file đính kèm] 
PHỤ LỤC 2. HƯỚNG DẪN KHUNG TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN
	              TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM – KHOA ….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	


MẪU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP VÀ 
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Phần 1: Báo cáo thực tập
1. Nhóm sinh viên thực hiện
- Nhóm trưởng:
- Thành viên:
2. Nơi thực tập
- Tên trường: …………………………….     Địa chỉ: ………………………………….
- Điện thoại: ……………………………..     Website: ………………………………….
- Họ tên giáo viên hướng dẫn thực tập:  …………………………….. ………………….                     
  Số điện thoại: ……………………………..	      E-mail: ……………………………….
3. Mục tiêu	
4. Phương pháp thực hiện
5. Nội dung chính của thực tập
6. Tiến độ thực hiện thực tập [Chú ý: Cần phải phản ánh một số nội dung công việc liên quan đến quá trình thực hiện đồ án trong quá trình thực tập]
	TT
	Thời gian
	Nội dung công việc
	Kết quả dự kiến đạt được
	Nhận xét của 
giáo viên hướng dẫn thực tập

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


(Nêu kết quả phải đạt được theo từng mốc thời gian)
	       Cán bộ hướng dẫn của Khoa



              TS. Nguyễn Văn A
	Giáo viên hướng dẫn thực tập



                          Trần Văn B











Phần 2: Báo cáo Đồ án tốt nghiệp
1. Tên đề tài:
2. Nhóm sinh viên thực hiện
- Nhóm trưởng:
- Thành viên:
3. Tiến độ và phân công nhiệm vụ đồ án
4. Nội dung đồ án [tuỳ chuyên ngành có thể yêu cầu chi tiết về hình thức báo cáo]
4.1. Phần mở đầu
4.2. Phần nội dung
4.3. Sản phầm đồ án
4.4. Kết luận và kiến nghị
Tài liệu tham khảo và phụ lục của đồ án
5. Đánh giá nhóm [nhóm trưởng và thành viên đánh giá mức độ công việc và nhiệm vụ được giao của các thành viên]
6. Xác nhận của GVHD
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Description automatically generated]
	ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
GIÁO DỤC HÒA NHẬP CHO TRẺ MẦM NON
	Lần ban hành:        01

	
	
	Ngày ban hành:..../.../2025

	
	
	Số trang:              9/11


 1. Thông tin chung
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: TS Trần Hằng Ly
Điện thoại: 0949921533       Email: lyth@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học sư phạm, Tâm lý học quản lý.
Giảng viên 2: GVC.TS Lê Thục Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại:  0912.657.006    Email: anhlt@vinhuni.edu.vn 
Các hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học sư phạm, Tâm lý học quản lý.
1.2. Thông tin về học phần
	[bookmark: _Hlk202769591]- Tên học phần (tiếng Việt): Giáo dục hòa nhập cho trẻ mầm non                                                                                 
                         (tiếng Anh): Inclusive Education for Preschool Children

	- Mã số học phần: ECEa72307

	- Thuộc ngành/nhóm ngành: Giáo dục mầm non

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
          Kiến thức đại cương/chung

          Kiến thức cơ sở ngành

          Kiến thức ngành
	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 
       Học phần dạy học dự án
    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:        Bắt buộc                  

	     Tự chọn + Số tiết thực tế: 0
+ Số tiết dạy học dự án: 15
+ Số tiết tự học: 90



	- Số tín chỉ: 3
+ Số tiết lí thuyết: 30
+ Số tiết bài tập, thảo luận: 0
+ Số tiết thực hành: 0

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết: không 
	

	+ Học phần học trước: không
+ Học phần song hành: không
	

	- Yêu cầu của học phần: 
+ Thời gian tối thiểu người học phải có mặt trên lớp: 80%
+ Người học phải hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên hệ thống LMS
+ Tham gia đầy đủ các bài thảo luận nhóm
+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên

	- Khoa phụ trách học phần: Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Sư phạm 


2. Mô tả học phần
[bookmark: _Hlk203035275]Học phần “Giáo dục hòa nhập cho trẻ mầm non” cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng và kỹ năng thực hành trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục hòa nhập phù hợp với từng nhóm trẻ có nhu cầu đặc biệt. Thông qua học phần này, người học được trải nghiệm quá trình xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân, thiết kế môi trường học tập bao trùm và phối hợp với các lực lượng xã hội trong hỗ trợ trẻ. Học phần hướng đến phát triển năng lực sư phạm ứng dụng, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề trong thực tiễn giáo dục mầm non. Đây là học phần có tính thực hành cao, giúp học viên chủ động vận dụng lý thuyết vào xây dựng mô hình giáo dục hòa nhập hiệu quả và phù hợp với bối cảnh cụ thể.
Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các PLO sau của CTĐT (theo QĐ số…. ngày… tháng… năm… của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh).

	[bookmark: _Hlk203035285]PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm NL trung bình tối thiểu
 {Mức năng lực}

	1.2.1
	Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.5 {Mức 3}

	2.1.1
	Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.5 {Mức 3}

	3.1.1
	Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề
nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.5 {Mức 3}


3. Chuẩn đầu ra học phần 
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	[bookmark: _Hlk203035311]CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số
	Điểm năng lực cần đạt

	1.2.1.1
	Vận dụng các nguyên tắc, đặc điểm và cơ sở pháp lý của giáo dục hòa nhập trong việc giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt trong trường mầm non.
	

1.2.1
	10%
	2.5

	1.2.1.2
	Vận dụng được đặc điểm phát triển và nhu cầu giáo dục của trẻ mầm non có nhu cầu đặc biệt để xây dựng môi trường học tập hòa nhập và hỗ trợ phát triển tối đa tiềm năng của trẻ trong giáo dục mầm non.
	
	15%
	2.5

	2.1.1.1
	Áp dụng kĩ năng thiết kế, điều chỉnh và đánh giá các kế hoạch giáo dục cá nhân trong giáo dục hoà nhập
	2.1.1
	20%
	2.5

	3.1.1.1
	Thực hiện hoạt động nhóm hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ học tập môn học
	3.1.1
	10%
	2.5


4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các bài đánh giá
	[bookmark: _Hlk167522177]Bài đánh giá/(%)
	
CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm năng lực cần đạt 
	Trọng số
bài đánh giá
	Hình thức đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên, quá trình, giữa kỳ  (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
	CLO 3.1.1.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	50%
	Quan sát quá trình học tập (Rubric)

	A1.2
	CLO 2.1.1.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5

	100%

	Trắc nghiệm trên LMS
(Đáp án) 

	A2. Đánh giá cuối kì (chiếm 50% điểm số học phần)

	
   A2.1
	CLO 1.2.1.1 {điểm số}
	         2,5
	50%
	Bài đánh giá tự luận

	
	CLO 1.2.1.2 {điểm số}
	         2,5
	50%
	



Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:
	


Bảng 1. Quy đổi giữa tỉ lệ % hoàn thành của mỗi mức và điểm năng lực
	STT
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực

	1
	50%
	0.5
	50%
	1.5
	50%
	2.5
	50%
	3.5
	50%
	4.5

	2
	55%
	0.6
	55%
	1.6
	55%
	2.6
	55%
	3.6
	55%
	4.6

	3
	60%
	0.7
	60%
	1.7
	60%
	2.7
	60%
	3.7
	60%
	4.6

	4
	65%
	0.8
	65%
	1.8
	65%
	2.8
	65%
	3.8
	65%
	4.7

	5
	70%
	0.9
	70%
	1.9
	70%
	2.9
	70%
	3.9
	70%
	4.7

	6
	75%
	1.0
	75%
	2.0
	75%
	3.0
	75%
	4.0
	75%
	4.8

	7
	80%
	1.0
	80%
	2.0
	80%
	3.0
	80%
	4.0
	80%
	4.8

	8
	85%
	1.1
	85%
	2.1
	85%
	3.1
	85%
	4.1
	85%
	4.9

	9
	90%
	1.2
	90%
	2.2
	90%
	3.2
	90%
	4.2
	90%
	4.9

	10
	95%
	1.3
	95%
	2.3
	95%
	3.3
	95%
	4.3
	95%
	5.0

	11
	100%
	1.4
	100%
	2.4
	100%
	3.4
	100%
	4.4
	100%
	5.0


4.2. Ma trận bài thi tự luận
Bảng 2. Ma trận bài đánh giá cuối kì tự luận A2.1
	[bookmark: _Hlk157438095]Chuẩn đầu ra CLO
	Loại câu hỏi
	Điểm số theo mức NL
	Điểm số cần đạt
(50%)
	[bookmark: _Hlk202801322]Mô tả yêu cầu cơ bản

	
1.2.1.1
(50%)

	Mức 2
	
1 câu
5 điểm
	
2,0
	
	Trình bày được đặc điểm và nhu cầu của trẻ mầm non có nhu cầu đặc biệt.

	
	
Mức 3
	
	
3,0
	
1,5
	Phân tích được các đặc điểm phát triển, nhu cầu giáo dục và khả năng thích ứng của trẻ mầm non có nhu cầu đặc biệt trong các bối cảnh giáo dục hòa nhập, có liên hệ thực tiễn hoặc minh họa bằng ví dụ cụ thể.

	1.2.1.2
(50%)
	Mức 2
	1 câu
5 điểm
	2,0
	
	Trình bày được một số nguyên tắc hoặc phương pháp giáo dục hòa nhập. 

	
	Mức 3
	
	 3,0
	
1,5
	Vận dụng được các nguyên tắc và phương pháp giáo dục hòa nhập để đề xuất và xây dựng được một kế hoạch hỗ trợ cá nhân (I.E.P) phù hợp với nhu cầu và đặc điểm của trẻ, đảm bảo tính khả thi và rõ ràng.

	Tổng 
	10
	3,0
	



4.3. Phiếu đánh giá các chuẩn đầu ra kỹ năng, thái độ trong bài đánh giá
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
Khoa Tâm lý Giáo dục
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A1.2
1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần:	
4. Tiêu chí đánh giá:
	[bookmark: _Hlk202792924]
Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đạt]
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO 2.1.1.1. Áp dụng kĩ năng thiết kế, điều chỉnh và đánh giá các kế hoạch giáo dục cá nhân trong giáo dục hoà nhập
	10
	2,5

	Tiêu chí 1

	Áp dụng được kỹ năng thiết kế kế hoạch giáo dục cá nhân
	3,0/10
	

	
	Lập được kế hoạch giáo dục phù hợp với nhu cầu đặc biệt cụ thể của trẻ.
	…/2,0
	

	
	Thiết lập được mục tiêu học tập cụ thể, đo lường được đối với từng học sin
	…/1,0
	

	
Tiêu chí 2

	Vận dụng được kỹ năng điều chỉnh kế hoạch giáo dục cá nhân
	4,0/10
	

	
	Điều chỉnh được kế hoạch linh hoạt theo tiến trình học tập của học sinh
	…/2,0
	

	
	Thiết kế và điều chỉnh được kế hoạch sao cho học sinh được hỗ trợ toàn diện
	…/2,0
	

	
Tiêu chí 3

	Vận dụng được kỹ năng đánh giá kế hoạch giáo dục cá nhân
	3,0/10
	

	
	Đánh giá được kết quả học tập của học sinh theo các tiêu chí đã đặt ra
	…/2,0
	

	
	Đánh giá được hiệu quả của kế hoạch giáo dục cá nhân và cải tiến.
	…/1,0
	

	
	
	
	

	Điểm bài đánh giá
	…/10
	



5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ......................................................	
       Bằng chữ: .....................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
 			                                         GIẢNG VIÊN 
                                                                     (Ký, ghi rõ họ và tên)

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
Khoa Tâm lý Giáo dục
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A1.1
1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần:	
4. Tiêu chí đánh giá:
	
Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đạt]
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO 3.1.1.1. Thực hiện hoạt động nhóm hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ học tập môn học
	10
	2,5

	Tiêu chí 1

	Thể hiện được tinh thần hợp tác và giao tiếp trong nhóm
	3,0/10
	

	
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm để đạt mục tiêu chung
	…/2,0
	

	
	Diễn đạt rõ ràng các ý tưởng của mình và lắng nghe các ý kiến từ các thành viên trong nhóm để xây dựng giải pháp hiệu quả cho nhiệm vụ học tập
	…/1,0
	

	Tiêu chí 2

	Thực hiện được quản lý thời gian và tài nguyên nhóm
	4,0/10
	

	
	Lập kế hoạch và phân chia nhiệm vụ trong nhóm.
	…/2,0
	

	
	đánh giá và điều chỉnh tiến độ công việc để đảm bảo các nhiệm vụ hoàn thành đúng thời gian, đáp ứng yêu cầu học tập của môn học.
	…/2,0
	

	Tiêu chí 3

	Giải quyết được vấn đề và đưa ra quyết định trong nhóm
	3,0/10
	

	
	Phân tích được vấn đề nhóm gặp phải trong quá trình học tập và đề xuất các giải pháp khả thi để giải quyết vấn đề đó..
	…/2,0
	

	
	Đưa ra được quyết định dựa trên sự thảo luận và đồng thuận của nhóm, đảm bảo mọi thành viên đều tham gia và đồng ý với hướng đi chung.
	…/1,0
	

	
	
	
	

	Điểm bài đánh giá
	…/10
	



5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ......................................................	
       Bằng chữ: .....................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
 			                                         GIẢNG VIÊN 
                                                                     (Ký, ghi rõ họ và tên)
5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình:
[1]. Trần Hằng Ly, Bài giảng Giáo dục hòa nhập cho trẻ mầm non 2024. (dành cho chương trình đào tạo cử nhân ngành GDMN, Trường Đại học Vinh
[2]. Lã Thị Bắc Lý (chủ biên), Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật lứa tuổi mầm non, NXB ĐHSP 2016.
5.2. Tài liệu tham khảo:
[3] Nguyễn Thị Hoàng Yến (chủ biên). Đại cương giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ. NXB ĐHSP 2010.
[4] Trần Thị Thiệp (chủ biên), Giáo trình Can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật, NXB ĐHSP 2016.
6. Kế hoạch dạy học 
	TT
	Chương/chủ đề/bài
	Thời lượng (tiết)
	Hoạt động dạy học
	CLO
	Bài đánh giá

	1
	CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP 
(Học qua bài giảng E-learning: 3 tiết; học trên lớp: 6 tiết, tự học: 12 tiết)

	
	Giai đoạn 1

	2
	Học qua bài giảng e-Learning (LMS) 
	
	

	
	
	
3
	Trả lời câu hỏi và bài tập trên hệ thống LMS (GV ra câu hỏi và bài tập chương 1 ở mức 1 và 2)
	
CLO 3.1.1.1
	
A1.1

	
	
	
5
	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1]: mục 1.2 và mục 1.3.
	
	

	
	
Giai đoạn 2

	



4
	Học lý thuyết các nội dung sau: 
1.1.Khái niệm, đặc điểm và nguyên tắc giáo dục hòa nhập
1.2. So sánh giáo dục hòa nhập – giáo dục chuyên biệt – giáo dục tích hợp
1.3. Ý nghĩa của giáo dục hòa nhập
1.4. Hệ thống chính sách và pháp luật liên quan
1.5. Mô hình giáo dục hòa nhập trên thế giới và tại Việt Nam
Phương pháp dạy học: Thuyết trình, giải quyết vấn đề
	
CLO 3.1.1.1
	
A1.1

	
	
	1
	Thảo luận: 
	CLO 3.1.1.1
	A1.1

	
	
Giai đoạn 3
	3
	Ôn tập: Hệ thống kiến thức chính của chương 1 bằng sơ đồ tư duy
	
CLO 3.1.1.1
	
A1.1

	
	
	
5
	Làm bài tập chương 1 (trang 33) trong tài liệu [1] 
Đọc thêm: tài liệu [2] và [3]
	
	

	2
	CHƯƠNG 2. TRẺ MẦM NON CÓ NHU CẦU ĐẶC BIỆT 
(Học qua bài giảng E-learning: 3; học trên lớp: 12 tiết, tự học: 22 tiết)

	
	Giai đoạn 1

	2
	Học bài giảng E-Learning (LMS) 
	
	

	
	
	4
	Trả lời các câu hỏi trên hệ thống LMS (GV ra câu hỏi ở mức độ 1 và 2)
	CLO 2.1.1.1
	A1.2

	
	
	
4
	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1]: mục 2.2 và mục 2.3 
	
	

	
	Giai đoạn 2
	




4
	Học lý thuyết các nội dung sau: 
2.1. Khái quát về trẻ mầm non có nhu cầu đặc biệt
2.2. Đặc điểm phát triển của các nhóm trẻ (khuyết tật vận động, khiếm thính, khiếm thị, chậm phát triển trí tuệ, tự kỷ)
2.3. Các nhu cầu cơ bản trong giáo dục hòa nhập
2.4. Vai trò của gia đình và cộng đồng
Phương pháp dạy học: Thuyết trình, giải quyết vấn đề
	CLO 2.1.1.1
	A1.2

	
	
	2
	Thảo luận nhóm: 
	CLO 2.1.1.1
	A1.2

	
	
Giai đoạn 3
	3
	Ôn tập: Hệ thống nội dung chính của chương 2 bằng sơ đồ tư duy
	CLO 2.1.1.1
	A1.2

	
	
	5
	Làm bài tập chương 2 trong tài liệu [1]
	
	

	3
	CHƯƠNG 3. THỰC HÀNH GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRONG TRƯỜNG MẦM NON 
(Học qua bài giảng E-learning: 3; học trên lớp: 12 tiết, tự học: 22 tiết)

	
	Giai đoạn 1

	2
	Học bài giảng E-Learning (LMS) 
	
	

	
	
	
3
	Trả lời các câu hỏi và bài tập trên LMS (GV ra câu hỏi và bài tập ở mức độ 1 và 2)
	CLO 2.1.1.1
	A1.2

	
	
	
5
	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1]: mục 3.1, mục 3.2
	

	


	
	Giai đoạn 2

	

4
	Học lý thuyết các nội dung sau: 
3.1. Nguyên tắc tổ chức giáo dục hòa nhập
3.2. Thiết kế kế hoạch giáo dục cá nhân (IEP)
3.3. Phương pháp và hình thức giáo dục hòa nhập
3.4. Công cụ và phương pháp đánh giá sự tham gia và tiến bộ
3.5. Phối hợp giữa giáo viên – phụ huynh – chuyên gia – cộng đồng 
Phương pháp dạy học: thuyết trình, giải quyết vấn đề
	
CLO 3.1.1.1
	
A1.1

	
	
	1
	Thảo luận nhóm: 
	CLO 2.1.1.1
	A1.2

	
	Giai đoạn 3

	3
	Ôn tập: Hệ thống hóa nội dung chính của chương 3 bằng sơ đồ tư duy
	
CLO 3.1.1.1
	
A1.1

	
	
	
5
	Làm bài tập chương 4 (trang 102) trong tài liệu [1]
Đọc thêm: tài liệu [2] và [3]
	
	

	
	
	1
	Bài kiểm tra giữa kỳ: Theo ma trận của bài đánh giá A1.2
	CLO 2.1.1.1
	A1.2

	
	Thi kết thúc học phần
	
	
Thi kết thúc học phần theo ma trận bài tiểu luận A2.1
	CLO 1.2.1.1 CLO 1.2.1.2
	
A2.1

	
	Lấy ý kiến phản hồi
	
	Ngay sau khi kết thúc bài tiểu luận A2.1
	Đăng ký để xem kết quả thi


Nghệ An, ngày…. tháng … năm 2025

	 BGH  trường Sư phạm




 PGS. TS. Lưu Tiến Hưng
	               Trưởng khoa 




           TS. Bùi Văn Hùng
	    Giảng viên phụ trách




    TS. Trần Hằng Ly


 










	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
[image: A logo with a globe and bird
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	ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
ÂM NHẠC
	Lần ban hành:
Ngày ban hành:     /    /2025
Số trang: 12/13



1. Thông tin chung PHỤ LỤC 7

1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: Võ Trọng Vinh
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khối 23 phường hưng Bình thành phố Vinh
Điện thoại, email: 0943643711, vovinh02@gmail.com
Giảng viên 2: Phan Huy Hà
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Địa chỉ liên hệ: 0914266664
Điện thoại, email: Phan Huy Hà@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính:
        - Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần Âm nhạc tiếp cận CDIO
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần: Âm nhạc
 Tên tiếng Anh:Music

	- Mã số học phần: ECEa 72306

	- Thuộc CTĐT trình độ đại học ngành: Giáo dục mầm non 

	- Thuộc khối học phần:
        Học phần đại cương chung và nhóm ngành
        Học phần cơ sở ngành

        Học phần chuyên ngành: X 


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  
	     Tự chọn: X


	- Phương pháp dạy học: Thông thường
	    Phương pháp dạy học khác: 


	- Số tín chỉ: 03
- Phân tiết: 
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1): 39
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT): 
+ Số tiết học ở phòng thí nghiệm hoặc địa điểm thực hành trong trường (TH): 
+ Số tiết học triển khai tại các cơ sở thực hành, thực tập ngoài trường (NT): 
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2): 

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: Không
+ Học phần học trước: Không

	- Theo Quy chế đào tạo, sinh viên bị cấm thi cuối kỳ nếu vi phạm một trong số các điều kiện sau:
+ Không hoàn thành đủ 80% “tiến độ” học qua e-Learning;
+ Không hoàn thành đủ 80% các bài tập trước khi đến lớp và sau khi lên lớp (xem phần Kế hoạch dạy học);
+ Không tham gia đủ 80% số tiết ở lớp lý thuyết;
+ Không tham gia đủ 100% số tiết ở lớp thực hành và trải nghiệm thực tế ở trường MN
+ Không có điểm đánh giá thường xuyên hoặc điểm đánh giá thường xuyên đạt 0 điểm theo thang điểm 10.

	- Giảng viên chủ trì học phần: TS. Võ Trọng Vinh
Điện thoại: 0989146168, email: vinhvt@vinhuni.edu.vn



2. Mô tả học phần
	Học phần Âm nhạc thuộc khối kiến thức chuyên ngành bắt tự chọn của chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Giáo dục Mầm non. Học phần này trang bị cho người học những kiến thức lý luận về âm nhạc cơ bản, xướng âm, đàn; đồng thời giúp người học có khả năng thực hiện được các thao tác trên đàn organ, đàn được, xướng âm và  chủ động hoàn thành nhiệm vụ học tập, thực hành của học phần Âm nhạc.
Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các chuẩn đầu ra CTĐT sau (theo QĐ số 2263 ngày 04 tháng 09 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh):
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm năng lực trung bình tối thiểu {Mức năng lực}

	1.2.1
	 Vận dụng kiến thức cơ sở khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành GDMN
	
2,5 {Mức 3}

	2.1.2
	 Áp dụng kỹ năng thực hành,  và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành GDMN
	2,5 {Mức 3}

	2.2.1
	 Tôn trọng phẩm chất trung thực, kiên trì chủ động trong các hoạt động nghề nghiệp ngành GDMN
	2,5 {Mức 3}


3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	1.2.1.1
	 Vận dụng được các kiến thức lý thuyết âm nhạc cơ bản để thực hiện các bài tập, luyện tập thực hành
	1.2.1
	8%
	2,5 {Mức 3}

	1.2.2.1
	 Thực hiện được các thao tác trên đàn organ, đàn được, xướng âm được  một số bài hát trong chương trình mầm non
	1.2.2
	6%
	2,5 {Mức 3}

	2.1.1.2
	Chủ động hoàn thành nhiệm vụ học tập, thực hành của học phần Âm nhạc.
	2.1.1
	7%
	
2,5 {Mức 3}



4.1. Các bài đánh giá
	Bài đánh giá (Trọng số)
	CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm năng lực cần đạt
	Trọng số điểm cho bài đánh giá
	Hình thức đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
(20%)
	CLO1.2.1.1 Vận dụng được kiến thức lý thuyết âm nhạc cơ bản trong các bài tập, kiểm tra
	2,5
	
     100%
	Trắc nghiệm     trên LMS
(Đáp án)

	A1.2
(20%)

	CLO2.1.2.1. Thực hiện các bài thực hành học phần Âm nhạc.
	2,5
	
     100%

	Đánh giá
bài tập cá nhân
(Rubric)

	A1.3
(10%)
	CLO2.1.3.1. Hoàn thành bài tự học trên LMS, hồ sơ cá nhân
	2,5
	
      100%
	Bài tập     cá nhân

	A2. Đánh giá cuối kỳ (chiếm 50% điểm số học phần)

	 
      A2
 (50%)


	CLO1.2.2.2. Vận dụng được kiến thức âm nhạc cơ bản bài thi cuối kỳ.
	   2,5

	    50%
	Bài thi tự luận cuối kỳ



Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	 + A1.2%+A1.3*10% 


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:

Bảng 1. Quy đổi giữa tỉ lệ % hoàn thành của mỗi mức và điểm năng lực
	STT
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực

	1
	50%
	0.5
	50%
	1.5
	50%
	2.5
	50%
	3.5
	50%
	4.5

	2
	55%
	0.6
	55%
	1.6
	55%
	2.6
	55%
	3.6
	55%
	4.6

	3
	60%
	0.7
	60%
	1.7
	60%
	2.7
	60%
	3.7
	60%
	4.6

	4
	65%
	0.8
	65%
	1.8
	65%
	2.8
	65%
	3.8
	65%
	4.7

	5
	70%
	0.9
	70%
	1.9
	70%
	2.9
	70%
	3.9
	70%
	4.7

	6
	75%
	1.0
	75%
	2.0
	75%
	3.0
	75%
	4.0
	75%
	4.8

	7
	80%
	1.0
	80%
	2.0
	80%
	3.0
	80%
	4.0
	80%
	4.8

	8
	85%
	1.1
	85%
	2.1
	85%
	3.1
	85%
	4.1
	85%
	4.9

	9
	90%
	1.2
	90%
	2.2
	90%
	3.2
	90%
	4.2
	90%
	4.9

	10
	95%
	1.3
	95%
	2.3
	95%
	3.3
	95%
	4.3
	95%
	5.0

	11
	100%
	1.4
	100%
	2.4
	100%
	3.4
	100%
	4.4
	100%
	5.0



4.2. Ma trận năng lực của bài đánh giá A1.1
	CLO
	Tổng số câu
	Số câu cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	
	
	
	Nội dung
	Số câu

	 




CLO1.2.1.1
(60%)
	

Mức 1
	

 10
	

   5
	Biết được khái niệm về nghệ thuật âm nhạc, phách nhịp, cung quãng, điệu thứcc….
	
5

	
	
	
	
	Liệt kê các hệ thống hàng âm, ký hiệu âm nhạc, cung, quãng ..,
	
5

	
	

Mức 2
	

  10
	

    5
	Hiểu được căn cứ và nguyên tắc xây dựng mô hình trải nghiệm
	
5

	
	
	
	
	Phân biệt các các gam điệu thức
	
    5

	      CLO1.2.1.1.2
      (40%)
  
	
Mức 3
	
 30
	
   30
	Áp dụng được kiến thức nhạc lý để nhận diện các nốt, điệu ….
	   30



4.3. Phiếu đánh gía bài A1.2 – CLO2.1.2.1 
1. Tiêu chí đánh giá nội dung thực hành xướng âm
	Nội dung
	Mức độ đạt được
	Điểm

	













Xướng âm
 Hát
	Đúng cao độ, trường độ, phách nhịp, âm thanh vang, rõ ràng, trôi chảy, xử lý sắc thái tình cảm tốt
	10

	
	Đúng cao độ, trường độ, phách nhịp, âm thanh rõ ràng, trôi chảy, xử lý sắc thái chưa tốt lắm
	9.5

	
	Đúng cao độ, trường độ, phách nhịp, âm thanh chưa đẹp
	9.0

	
	Đúng cao độ, trường độ, phách nhịp, có tình cảm nhưng còn vấp, giọng chưa vang
	8.5

	
	Đúng cao độ, trường độ, nhưng chưa đều nhịp, chưa biết thể hiện tình cảm  
	8,0

	
	Đúng cao độ, nhưng sai đến 3 chỗ về trường độ
	7.5

	
	Đúng trường độ nhưng sai đến 3 chỗ về cao độ
	7.0

	
	Sai đến 4 chỗ về cao độ, trường độ, phách nhịp
	6.5

	
	Sai đến 5 chỗ về cao độ, trường độ, phách nhịp
	6.0

	
	Sai đến 6 chỗ về cao độ, trường độ, phách nhịp
	5.5

	
	Sai đến 7 chỗ về cao độ, trường độ, phách nhịp
	5,0

	
	Sai đến 8 chỗ về cao độ, trường độ, lấy âm chủ chưa phù hợp
	4.5

	
	. Sai đến 9 chỗ về cao độ, trường độ, lấy âm chủ chưa phù hợp
	4.0

	
	Sai đến 10 chỗ về cao độ, trường độ, lấy âm chủ chưa phù hợp, giọng không ổn định
	3.5

	
	Sai trên 10 chỗ về cao độ, trường độ, lấy âm chủ chưa phù hợp, giọng không ổn định, chênh phô
	3.0

	
	Sai trên 10 chỗ về cao độ, trường độ, không biết cách lấy giọng vào bài 
	2.5

	
	Sai trên 10 chỗ về cao độ, không biết cách lấy giọng, không biết xác định trường độ nốt nhạc  
	2.0

	
	Sai rất nhiều về cao độ, trường độ , không biết cách lấy giọng, không xác định được độ cao, độ dài nốt nhạc 
	1.5

	
	Không nhận biết được tên nốt, không xác định được độ cao, 
	1.0


Rubric 4 Tiêu chí đánh giá nội dung thực hành đàn organ 
	Nội dung
	Mức độ đạt được
	Điểm

	













Đàn organ
	- Thao tác sử dụng đàn nhanh, chọn đúng Style, đánh chính xác trôi chảy cả 2 tay, biết cách xử lý sắc thái tình cảm tác phẩm  (âm sắc, sắc thái bài tốt)
	10

	
	- Thao tác sử dụng đàn nhanh, chọn đúng  Style, đánh chính xác trôi chảy cả 2 tay, xử lý sắc thái tình cảm tác phẩm tương đối tốt.(chưa tốt lắm)
	9.5

	
	- Thao tác sử dụng đàn nhanh, chọn đúng STYLE, đánh chính xác trôi chảy cả 2 tay, biết xử lý sắc thái (tốt) tình cảm, chuyển ngón chưa đep
	9.0

	
	- Thao tác sử dụng đàn nhanh, chọn đúng  Style, đánh chính xác trôi chảy cả 2 tay, biết xử lý sắc thái (tốt) tình cảm, nhưng ngón bấm chưa đẹp (chuyển ngón chưa đep)
	8.5

	
	- Thao tác sử dụng đàn chưa nhanh, chọn đúng Style, đánh chính xác trôi chảy cả 2 tay, xử lý sắc thái tốt, chuyển ngón còn bị lỗi (chưa đep)
	8,0

	
	-Thao tác sử dụng đàn khá, (chưa tốt lắm) đánh vấp 1 - 2 lỗi
	7.5

	
	-Thao tác sử dụng đàn khá, (chưa tốt lắm) đánh vấp 2 - 3 lỗi
	7.0

	
	-Thao tác sử dụng đàn được, (chưa tốt lắm) đánh vấp 3 - 4 lỗi
	6.5

	
	-Thao tác sử dụng đàn được (chậm) đánh vấp 3 - 4 lỗi
	6.0

	
	-Thao tác sử dụng đàn hơi chậm, đánh vấp 4 - 5 lỗi
	5.5

	
	-Thao tác sử dụng đàn hơi chậm, đánh vấp  5- 6 lỗi
	5,0

	
	-Thao tác sử dụng đàn rất chậm, đánh vấp 6 - 7 lỗi
	4.5

	
	-Thao tác sử dụng đàn rất chậm, đánh vấp 7 - 8 lỗi
	4.0

	
	-Thao tác sử dụng đàn quá chậm, chọn Style chưa phù hợp, đánh sai cao độ, tiết tấu 7 -8 lỗi
	3.5

	
	-Thao tác sử dụng đàn quá chậm, chọn Style chưa phù hợp, đánh sai, cao độ, tiết tấu 8 - 9 lỗi
	3.0

	
	Không biết chọn Style, Voice, Tempo, (Thao tác sử dụng đàn chậm, chọn STYLE sai) đánh sai cao độ, tiết tấu 7 -8 lỗi
	2.5

	
	Không biết chọn Style, voi, Tempo, (Thao tác sử dụng đàn chậm, chọn STYLE sai) đánh sai cao độ, tiết tấu 8 - 9 lỗi
	2.0



  		  Điểm A1.2 = điểm xướng âm + điểm đàn organ

			                                         GIẢNG VIÊN                                                                         
4.3. Phiếu đánh giá bài A1.2 - CLO 2.1.2.1
	
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
KHOA GDMN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ (Bài đánh giá A1.2) 
(Tự học Elearning và vở tự học)
1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần:	
4. Tiêu chí đánh giá:
	Tiêu chí đánh giá [2,5] 
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO2.1.2.1. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu và tự học trong các học tập học phần Âm nhạc. [MNL: 3] {trọng số 10%}
	…/10
	2,5-3,4

	Tiêu chí 1 
	Thể hiện tinh thần tự giác trong học tập, nghiên cứu kiến thức âm nhạc cơ bản
	…/5.0
	

	
	Chỉ báo 1: Chủ động xác định mục tiêu học tập và lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ học.
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 2: Tự nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu và đề xuất giải pháp cho vấn đề học tập 
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 3: Đánh giá và điều chỉnh quá trình học tập cá nhân để nâng cao hiệu quả
	…/1.0
	

	Tiêu chí 2

	Thể hiện sự trung thực, liêm chính trong học tập về âm nhạc cơ bản
	…/5.0
	

	
	Chỉ báo 1: Không sao chép, gian lận thông tin phục vụ cho các bài tập
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 2: Trung thực trong trích dẫn nguồn tài liệu rõ ràng, đúng quy định
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 3: Thực hiện quy trình làm bài tập đúng quy trình
	…/1.0
	

	Tổng cộng
	 
	


5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ......................................................	
       Bằng chữ: .....................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
	CLO
	2.1.2.1

	Điểm năng lực
	


                                        
                                                                                    CÁN BỘ CHẤM THI

4.5. Ma trận năng lực của baì đánh giá A2.1

	CLO
	Loại câu hỏi
	Điểm số theo MNL
	Điểm số cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	CLO1.2.1.1
     (60%)
	Mức 1
	Câu 3 điểm
	0,5
	
	Nêu ...

	
	Mức 2
	
	0,5
	
	Diễn giải tính chất... 

	
	Mức 3
	
	2,0
	1,0
	Vận dụng kiến thức đã học để làm rõ... 

	CLO1.2.1.2
     (40%)
	Mức 1
	Câu 3 điểm
	0,5
	
	Nêu ...

	
	Mức 2
	
	0,5
	
	Diễn giải ...

	
	Mức 3
	
	2,0
	1,0
	Vận dụng ...



	[bookmark: _Hlk161991666]TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA GIÁO DỤC MẦM NON
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




[bookmark: OLE_LINK42]CẤU TRÚC ĐỀ THI TỰ LUẬN THEO CHUẨN ĐẦU RA

	1.Tên học phần: Âm nhạc
2. Mã học phần:  ECEa73320
3. Số tín chỉ: 03
4. Hình thức thi: Tự luận 
          	 5. Thời gian làm bài: 90 phút 
	6. Cấu trúc đề theo chuẩn đầu ra
	CLO
	Loại câu hỏi
	Điểm số theo MNL
	Số điểm cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu cơ bản

	1.2.2.1
(trọng số 20%)

	Mức 1
	
	0,4
	      0,2
	Trình bày được …(Chủ đề CLO 1.3.2.1):Nhớ

	
	Mức 2
	Câu 
5.0 điểm
	0,4
	0,2
	Phân loại được… (Chủ đề CLO 1.2.2.1): Hiểu

	
	
Mức 3
	
	1,2
	0,6
	Vận dụng được…
(Chủ đề CLO1.2.2.1); Áp dụng

	1.2.2.2
(trọng số 30%)
	Mức 1
	
	     0,6
	     0.3    
	Trình bày được …
(Chủ đề CLO 1.2.2.2):Nhớ

	
	Mức 2
	      Câu
5.0 điểm
	0,6
	      0.3
	Phân loại được… 
(Chủ đề CLO 1.2.2.2): Hiểu

	
	Mức 3
	
	1,8
	       0,9
	Vận dụng được…
(Chủ đề CLO1.2.2.2): Áp dụng

	Tổng
	10
	       3,1
	




5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình:
[1] Võ Trọng Vinh, Âm nhạc, Đại học Vinh, 2023.
[2] Mai Tuấn Sơn, Phương pháp dạy học âm nhạc cho trẻ mầm non, NXB Văn hóa Dân tộc, Hà Nội, 2014.
5.2. Tài liệu tham khảo 
[1] Đỗ Hải Lệ, Lý thuyết cơ bản về âm nhạc , Trường CĐSP Nhạc - Họa TW 2001
[2] Mai tuấn Sơn, Âm nhạc 1, Trường Đại học Vinh, 2015
 [3] Hoàng Văn Yến, Trẻ mầm non ca hát, Vụ Giáo dục Mầm non - Nhà xuất bản Âm nhạc 2002.
6. Kế hoạch dạy học
LÝ THUYẾT
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	CHƯƠNG 1. Khái quát về âm nhạc
Chuẩn đầu ra:  CLO1.2.2.1; CLO2.1.1.1; CLO3.1.1.1, CLO1.2.2.2
Bài đánh giá: A1.1, A1.2; A1.3

	1
	1.1. Khái quát về âm nhạc.
1.1.1.Khái niệm vê âm nhạc
1.1.2 Các thuộc tính của âm thanh âm nhạc
1.1.4. Hình nốt, khuông nhạc, khóa nhạc
1.1.5. Vị trí các nốt trên khuông
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	



10
	- Nghiên cứu đề cương học phần 
- Xem tài liệu và Slide
- Ghi chú chú lại các từ khoá chính của từng mục
- Làm bài tập trắc nghiệm

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	




8
	Giới thiệu về các nội dung chương 1
Thảo luận về: 
Yêu cầu: Sinh viên ghi kết quả thảo luận vào vở tự học

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	



6
	- Tóm tắt nội dung chương 1 bằng bản đồ tư duy và nộp bài lên hệ thống LMS
- Làm bài tập vào vở tự học.
- Đọc thêm tài liệu về chương 2.

	
	CHƯƠNG 2. Phách nhịp
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.2.2; CLO2.1.1.1; CLO2.1.1.1, CLO3.1.1.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.2, A1.3, A2.1

	2
	1.2. Phách- Nhịp
1.2.1. Khái niệm về phách
1.2.1. Khái niệm về nhịp
1.2.3. Các loại nhịp
1.2.4. Phách nguyên, phách chia
1.2.5. Đảo phách, nghịch phách
1.2.6. Một số kí hiệu thường gặp

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	



 14
	- Xem bài giảng e-Learning và ghi chép các từ khoá chính trong mỗi mục
- Làm bài tập trắc nghiệm số 2 trên LMS
- Làm bài tập  trên LMS (Yêu cầu: Ghi vào vở tự học và nộp lên LMS)

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	

12

	 Thực hành đàn.

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	

10
	- Đọc tài liệu [2], [4], [5]
- Hoàn thành Bài tập  trên LMS

	
	CHƯƠNG 3. Cung, quãng
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.2.2; CLO2.1.1.1; CLO2.1.1.1; CLO3.1.1. 1
Bài đánh giá : A1.2, A1.3, A2.1 ; A2.1

	3
	
1.3. Cung quãng, dấu hóa
1.3.1. Cung và nửa cung
1.3.2. Dấu hóa
1.3.3. Quãng
1.4. Hợp âm
1.4.1. Khái niệm
1.4.2. Các loại hợp âm 
1.4.3. Đảo hợp âm


	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	

15
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập trên LMS


	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	

25
	Thảo luận nhóm:
Phân biệt: cung, quãng, các loại hợp âm

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	

35
	Ôn tập: Hệ thống kiến thức của chương 3 bằng sơ đồ tư duy 
Chuẩn bị bài Thực hành 



Nghệ An, ngày 28 tháng 9 năm 2025

	Trưởng đơn vị cấp 2
	Trưởng đơn vị cấp 3

	Giảng viên chủ trì học phần





    PGS.TS. Lưu Tiến Hưng             TS. Trần Thị Hoàng Yến                        Ths. Võ Trọng Vinh
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
 KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
	ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

	Lần ban hành:
Ngày ban hành:     /    /2025
Số trang: 2/14




1. Thông tin chung PHỤ LỤC 7

1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: Trần Cao Nguyên 
Chức danh, học hàm, học vị:  GVC, TS
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Chính trị - Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 09678.54.555        Email: nguyentc@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Lịch sử Đảng CS Việt Nam, Đường lối cách mạng Đảng CS Việt Nam, Xây dựng Đảng, Chính trị học, TTHCM, Văn hóa
Giảng viên 2: Nguyễn Văn Trung
Chức danh, học hàm, học vị:  GVC, TS
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Du lịch và Công tác xã hội - Trường KHXH & NV - Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0915052736        Email: trunglsd@ vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Lịch sử Đảng CS Việt Nam, Đường lối cách mạng Đảng CS Việt Nam, Xây dựng Đảng…
Giảng viên 3: Dương Thị Mai Hoa
Chức danh, học hàm, học vị:  GV, TS
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Chính trị - Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh 
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0972989797       Email: hoaduong.project@ vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Lịch sử Đảng CS Việt Nam, Đường lối cách mạng Đảng CS Việt Nam, Xây dựng Đảng…
 Giảng viên 4: Trần Thị Hạnh  
Chức danh, học hàm, học vị:  GV, ThS
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Chính trị - Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh 
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0905797656        Email: hanhtran2202@ vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Lịch sử Đảng CS Việt Nam, Đường lối cách mạng Đảng CS Việt Nam, Xây dựng Đảng…
Giảng viên 5: Phan Thị Nhuần
Chức danh, học hàm, học vị:  GV, ThS
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Chính trị - Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh 
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0933698094          Email: phannhuandhv@ vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Lịch sử Đảng CS Việt Nam, Đường lối cách mạng Đảng CS Việt Nam, Xây dựng Đảng…
1.2. Thông tin về học phần:
	- Tên học phần (tiếng Việt): Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
		(tiếng Anh): The history of the Communist Party of Vietnam.

	- Mã số học phần: POEa71304

	- Thuộc CTĐT ngành:

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
    ☑ Kiến thức chung
        Kiến thức cơ sở ngành

        Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:       ☑  Bắt buộc                  
	     Tự chọn


	- Số tín chỉ: 2

	- Phân tiết: 

	+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1): 

	+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT): 30

	+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2): 

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
	Mã số HP: POEa71301

	+ Học phần học trước:
	Mã số HP:

	- Điều kiện được thi cuối kỳ: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: trên 80% tổng số giờ lên lớp 
+ Điểm nghe bài giảng SCORM phải đạt từ 8,0 trở lên; 
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập qua hệ thống LMS (Mục 5.1).
+ Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận nhóm.

	- Giảng viên chủ trì học phần: TS Trần Cao Nguyên
Điện thoại: 09678.54.555, email: nguyentc@vinhuni.edu.vn


2. Mô tả học phần
Học phần Lịch sử Đảng là học phần bắt buộc thuộc khối khối kiến thức chung của các ngành đào tạo. Học phần trang bị những nội dung bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Qua học tập sinh viên có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, có bản lĩnh chính trị, tư tưởng. Học phần không những cung cấp những kiến thức cơ bản về sự ra đời và lãnh đạo của Đảng, mà còn hình thành cho sinh viên năng lực phân tích các sự kiện Lịch sử Đảng, bài học kinh nghiệm qua các thời kỳ.
3. Mục tiêu học phần
Học phần Lịch sử Đảng nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về sự ra đời và đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Thông qua học tập học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam giúp sinh viên có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ đường lối lãnh đạo của Đảng. Đồng thời rèn luyện sinh viên có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, năng lực phân tích sự kiện và đúc rút bài học kinh nghiệm.
3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	1.1.1.1
	Vận dụng được những nội dung cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ cách mạng cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
	


1.1.1
	
7%
	
2,5

	1.1.1.2
	Vận dụng được những nội dung cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa.
	
	8% 
	2,5

	2.1.1.1
	Thực hiện được tư duy phản biện trong việc bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.
	2.1.1
	5%
	
2,5

	2.2.1.1
	Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
	2.2.1
	8%
	
2,5 


4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các bài đánh giá
	Bài đánh giá (Trọng số)
	CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm năng lực cần đạt
	Trọng số điểm cho bài đánh giá
	Hình thức đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
(40%)
	CLO 2.2.1.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	100%
	LMS thống kê; Quan sát

	A1.2
(60%)
	CLO 2.1.1.1{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	100%
	Bài tập tự luận

	A2. Đánh giá cuối kỳ (chiếm 50% điểm số học phần)

	A 2.1
(100%)
	CLO 1.1.1.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	50%
	Trắc nghiệm khách quan


	
	CLO 1.1.1.2 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	
50%
	


Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	 + A1.20%


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:

4.2. Ma trận năng lực của bài đánh giá A1.1
Phiếu đánh giá chuẩn đầu ra phẩm chất, thái độ 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A.1.1
1. Họ và tên sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
4. Tiêu chí đánh giá:
	Chuẩn đầu ra đánh giá CLO 2.2.1.1 [MNL: 3 (2.5-3.4)] 
{Trọng số 100 %}
	Điểm số
	Điểm 
năng lực


	CLO 2.2.1.1 Thể hiện được tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
	.../10
	

	Tiêu chí 1
	Nghe bài giảng SCORM (2 điểm)
	.../2
	

	
	Nghe từ 96-100% bài giảng SCORM
	0,5
	

	
	Nghe từ 91-95% bài giảng SCORM
	0,5
	

	
	Nghe từ 86-90% bài giảng SCORM
	0,5
	

	
	Nghe từ 80-85% bài giảng SCORM
	0,5
	

	Tiêu chí 2
	Tinh thần, thái độ tham gia lớp học trực tiếp (5 điểm)
	.../5
	

	
	Tham gia từ 96-100% tổng số giờ lên lớp theo  quy định
	1,0
	

	
	Tham gia từ 91-95% tổng số giờ lên lớp theo  quy định
	1,0
	

	
	Tham gia từ 86-90% tổng số giờ lên lớp theo  quy định
	1,0
	

	
	Tham gia từ 80-85% tổng số giờ lên lớp theo  quy định
	1,0
	

	
	Tinh thần, thái độ nghiêm túc trong lớp học
	1,0
	

	Tiêu chí 3
	Tinh thần, hiệu quả xây dựng bài (3 điểm)
	.../3
	

	
	Tích cực phát biểu xây dựng bài, trả lời đúng câu hỏi giảng viên đặt ra
	1,0
	

	
	Tranh luận hiệu quả trong buổi thảo luận, đưa ra được nhiều dẫn chứng thuyết phục
	1,0
	

	
	Giải quyết tốt nội dung, mục tiêu của vấn đề thảo luận
	1,0
	

	Điểm tổng kết bài A1.1
	…/10
	


5. Kết quả:
5.1. Điểm số: .................................................................................	
       Bằng chữ: ...............................................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO:........................................................

			                                                           GIẢNG VIÊN 
                                                                                        (Ký, ghi rõ họ và tên)


4.3. Ma trận năng lực của bài đánh giá A1.2
	Chuẩn đầu ra CLO
	Loại câu hỏi
	Điểm số theo MNL
	Số điểm cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu cơ bản

	2.1.1.1 (100%)
	Mức 2
	10 điểm
	4,0
	
	Hiểu được những kiến thức cơ bản của Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

	
	Mức 3
	
	6,0
	3,0
	Thể hiện tư duy phản biện trong nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên quan đến Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

	Tổng
	10
	3,0
	



4.4. Ma trận năng lực của bài đánh giá A2.1
	CLO
	Số câu
	Số câu cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu cơ bản

	1.1.1.1
(50%)
	Mức 1
	3
	
	Biết được những nội dung cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ cách mạng cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

	
	Mức 2
	5
	
	Hiểu được những nội dung cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ cách mạng cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

	
	Mức 3
	12
	6
	Vận dụng được được những nội dung cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ cách mạng cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, trong học tập, nghiên cứu về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay.

	1.1.1.2
(50%)
	Mức 1
	3
	
	Biết được những nội dung cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa.

	
	Mức 2
	5
	
	Hiểu được những nội dung cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa.

	
	Mức 3
	12
	6
	Vận dụng được những nội dung cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa.

	Tổng
	40
	12
	



5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình (bắt buộc):
[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (dùng cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị,) NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
5.2. Tài liệu tham khảo:
[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (dùng trong các trường đại học, cao đẳng), NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
 [3]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Một số chuyên đề về Lịch sử Đảng Công sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, HN 2008.
6. Kế hoạch dạy học
	TT
	Chương/Chủ đề/Bài
	Thời lượng (tiết)
	Hoạt động dạy học
	CLO
	Bài đánh giá

	1
	Chương 1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945)
Lý thuyết:  6 tiết 
Thảo luận: 2 tiết

	
	
Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	4
	HỌC TRỰC TUYẾN 
1.1. Bài giảng e-learning (LMS):
I. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
1.Bối cảnh lịch sử (GT [1] từ tr.36 đến tr. 48)
- Thế giới
- Trong nước
2. Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện thành lập Đảng (GT [1] từ tr.49 đến tr. 58)
3. Thành lập ĐCS Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (GT [1] từ tr.58 đến tr. 68)
II. Lãnh đạo quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền (1930-1945)
1. Phong trào cách mạng 1930-1935 GT[1] từ tr.71 đến tr.82
2. Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 GT[1] từ tr.83 đến tr.91
3. Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945 GT[1] từ tr.92 đến tr.118
	CLO
2.2.1.1
	A1.1


	
	
	2
	1.2. Đọc, nghiên cứu Giáo trình, tài liệu
Chuẩn bị nội dung cho GĐ 2 học ở lớp: Nghiên cứu Giáo trình số [1] từ tr.11 – tr.126.
	
	

	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	6
	DẠY – HỌC TRỰC TIẾP
2.1. Lý thuyết (nghe giảng)
Chương nhập môn: (GT [1] từ tr.11 đến tr. 35)
I. Đối tượng nghiên cứu của môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
II. Chức năng, nhiệm vụ của môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
III. Phương pháp nghiên cứu, học tập môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Chương 1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945)
I. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
1.Bối cảnh lịch sử (GT [1] từ tr.36 đến tr. 48)
- Thế giới
- Trong nước
2. Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện thành lập Đảng(GT [1] từ tr.49 đến tr. 58)
3. Thành lập ĐCS Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (GT [1] từ tr.58 đến tr. 68)
II. Lãnh đạo quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền (1930-1945)
1. Phong trào cách mạng 1930-1935 GT[1] từ tr.71 đến tr.82
2. Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 GT[1] từ tr.83 đến tr.91
3. Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945 GT[1] từ tr.92 đến tr.118
4. Tính chất, ý nghĩa và kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 (Tự học) (GT [1] từ tr.119 đến tr. 126).
	CLO
1.1.1.12.2.1.1

	A2.1
A1.2



	
	
	   2
	2.2. Thảo luận nhóm: Mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc vàn dân chủ được Đảng ta nhận thưc và giải quyết như thế nào trong giai đoạn 1930 – 1945?
	2.2.1.1
	A1.1


	
	Giai đoạn 3
(Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng)
	4
	3.1. Ôn tập nội dung chương 1
	CLO
2.2.1.1

	A2.1


	
	
	2
	3.2. Đọc tài liệu tham khảo số 2, 3.
	
	

	2
	Chương 2
Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến giành độc lập hoàn toàn, thống nhất đất nước (1945 - 1975)
Lý thuyết:  4 tiết
Thảo luận: 4 tiết

	
	
Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	
4
	HỌC TRỰC TUYẾN 
1.1. Bài giảng e-learning (LMS):
	CLO
2.2.1.1

	A1.1

	
	
	
	I. Lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)
1. Xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ (1945-1946) (GT [1] từ tr.128 đến tr. 144).
2. Đường lối kháng chiến toàn quốc và quá trình tổ chức thực hiện từ năm 1946 đến năm 1950 (GT [1] từ tr.145 đến tr. 159).
3. Đẩy mạnh cuộc kháng chiến đến thắng lợi (1951-1954) (GT [1] từ tr.159 đến tr. 174).
4. Ý nghĩa lịch sử và kinh nghiệm của Đảng về lãnh đạo kháng chiến (Tự học) (GT [1] từ tr.175 đến tr. 179).
II. Lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975)
1. Trong giai đoạn 1954-1965(GT [1] từ tr.180 đến tr.204).
2. Trong giai đoạn 1965-1975 (GT [1] từ tr.205 đến tr.232). 
3. Ý nghĩa và kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng thời kỳ 1954 - 1975 (Tự học) (GT [1] từ tr.223 đến tr. 237).
	
	

	
	
	8
	1.2. Đọc, nghiên cứu Giáo trình, tài liệu
Chuẩn bị nội dung cho GĐ 2 học ở lớp: 
(GT [1] từ tr.128 đến tr. 144).
(GT [1] từ tr.145 đến tr. 159).
(GT [1] từ tr.159 đến tr. 174).
	
	

	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	4

  
	Nghe giảng:
I. Lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)
1. Xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ (1945-1946) (GT [1] từ tr.128 đến tr. 144).
2. Đường lối kháng chiến toàn quốc và quá trình tổ chức thực hiện từ năm 1946 đến năm 1950 (GT [1] từ tr.145 đến tr. 159).
3. Đẩy mạnh cuộc kháng chiến đến thắng lợi (1951-1954) (GT [1] từ tr.159 đến tr. 174).
II. Lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975)
1. Trong giai đoạn 1954-1965(GT [1] từ tr.180 đến tr.204).
2. Trong giai đoạn 1965-1975 (GT [1] từ tr.205 đến tr.232). 
	CLO

1.1.1.1
2.1.1.1
	A1.1

	
	
	4
	2.2. Thảo luận nhóm
- Làm rõ quá trình hình thành và nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta giai đoạn 1946 - 1951?
- Cách mạng xã hội chủ nghĩa và những thành tựu về xây dựng CNXH ở miền Bắc (1954 – 1975)?
	CLO
2.1.1.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 3
(Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng)
	10
	3.1. Ôn tập nội dung chương 2
	CLO
2.2.1.1
	A1.1

	
	
	6
	3.2. Đọc tài liệu tham khảo số 2, 3. 
	
	

	
	
	             2
	3.3. Làm bài A1.2 (Bài tự luận), nạp bài trên LMS
Lưu ý: Bài A1.2 chỉ ra đề trong nội dung chương 2.
	CLO
2.1.1.1
	A1.2

	3
	Chương 3: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975 – đến nay)
Lý thuyết:  10 tiết
Thảo luận: 4 tiết

	
	
Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)


















	16
	HỌC TRỰC TUYẾN 
1.1. Bài giảng e-learning (LMS):
	CLO
2.2.1.1
	A1.1

	
	
	
	I. Lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986) (GT [1] từ tr.237 đến tr.260).
1. Bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-1981) (GT [1] từ tr.238 đến tr.251).
2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng và các bước đột phá tiếp tục đổi mới kinh tế (Tự học) (GT [1] từ tr.251 đến tr.260).
II. Lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-nay) (GT [1] từ tr.260 đến tr.393).
1. Đổi mới toàn diện, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội (1986-1996) (GT [1] từ tr.260 đến tr.285).
2. Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế (1996-nay) (GT [1] từ tr.285 đến tr.393).
KẾT LUẬN (tự học) (GT [1] từ tr.393 đến tr.434).
I. Những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam 
II. Những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng
	
	

	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	10 
	Nghe giảng:
2.1. Lý thuyết
 I. Lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986) (GT [1] từ tr.237 đến tr.260).
1. Bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-1981) (GT [1] từ tr.238 đến tr.251).
2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng và các bước đột phá tiếp tục đổi mới kinh tế (Tự học) (GT [1] từ tr.251 đến tr.260).
II. Lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-nay) (GT [1] từ tr.260 đến tr.393).
1. Đổi mới toàn diện, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội (1986-1996) (GT [1] từ tr.260 đến tr.285).
2. Tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế (1996-nay) (GT [1] từ tr.285 đến tr.393).
	CLO
1.1.1.1

















2.1.1.1
	A1.1

	
	
	4
	2.2. Thảo luận nhóm
Thảo luận nhóm về các nội dung chương 3:
1. Khái quát quá trình xây dựng CNXH trên cả nước và quá trình tìm con đường đổi mới đất nước?
2. Nội dung Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991 bổ sung phát triển 2011)?
	
	

	
	Giai đoạn 3
(Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng)
	10
	3.1. Ôn tập nội dung chương 3
	CLO
1.1.1.2
	A1.1

	
	
	11
	3.2. Đọc tài liệu tham khảo số 2, 3.
	
	

	
	Bài thi kết thúc HP
	
	Bài TNKQ theo ma trận bài A2.1
	CLO
1.1.1.1
1.1.1.2
	A2.1

	
	Lấy ý kiến phản hồi
	
	Ngay sau khi kết thúc bài thi A2.1
	Đăng ký để xem kết quả thi 
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1. Thông tin chung PHỤ LỤC 7

1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: ThS. Nguyễn Thị Kỳ
Địa chỉ liên hệ: 
Điện thoại:  ……………………..  , email:kynt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính:…………………..
Giảng viên 2: ThS. Trần Thị Thuý Nga
Địa chỉ liên hệ: 
Điện thoại:  …………………….   , email:ngattt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính:   
Giảng viên 3: TS. Trần Thị Hoàng Yến
Địa chỉ liên hệ: 
Điện thoại:  …………………….   , email:yentht@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính:   
Giảng viên 4: BS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Địa chỉ liên hệ: 
Điện thoại:  …………………….   , email:trangntq@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính:   
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1
                         Pedagogical exercise regularly 1

	- Mã số học phần: ECEa73303

	- Thuộc CTĐT trình độ đại học (các) ngành: 

	- Thuộc khối học phần:
        Học phần đại cương chung và nhóm ngành

        Học phần cơ sở ngành

        Học phần chuyên ngành

	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  
	     Tự chọn 


	- Phương pháp dạy học:       Dạy học dự án

	    Phương pháp dạy học khác

	- Số tín chỉ: 2
- Phân tiết: 
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1): 15
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT): 0
+ Số tiết học ở phòng thí nghiệm hoặc địa điểm thực hành trong trường (TH):
+ Số tiết học triển khai tại các cơ sở thực hành, thực tập ngoài trường (NT): 30
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2):15

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: {Tên học phần (Mã học phần)}
+ Học phần học trước: {Tên học phần (Mã học phần)}

	- Theo Quy chế đào tạo, sinh viên bị cấm thi cuối kỳ nếu vi phạm một trong số các điều kiện sau:
+ Không hoàn thành đủ 80% “tiến độ” học qua e-Learning;
+ Không hoàn thành đủ 80% các bài tập trước khi đến lớp và sau khi lên lớp (xem phần Kế hoạch dạy học);
+ Không tham gia đủ 80% số tiết ở lớp lý thuyết;
+ Không tham gia đủ 100% số tiết ở lớp thực hành;
+ Không có điểm đánh giá thường xuyên hoặc điểm đánh giá thường xuyên đạt 0 điểm theo thang điểm 10.

	- Giảng viên chủ trì học phần: ThS. Nguyễn Thị Kỳ
Điện thoại: 0989176389, email:kynt@vinhuni.edu.vn


Hướng dẫn xây dựng: 
- Giảng viên mô tả chi tiết các điều kiện được thi cuối kỳ của học phần phù hợp với khoản 2 Điều 14 của Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Quyết định số 3299/QĐ-ĐHV ngày 16/12/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh. Trong đó, cần chỉ rõ “các nhiệm vụ học tập được giảng viên phân công trên hệ thống LMS”; những nhiệm vụ học tập này tập trung cho Giai đoạn 1 - Học trước khi đến lớp và Giai đoạn 3 - Củng cố, nâng cao kiến thức và kỹ năng, được trình bày trong cột Hoạt động dạy học của phần Kế hoạch dạy học.
- Bổ sung thông tin về giảng viên chủ trì học phần theo Quyết định của Nhà trường.
2. Mô tả học phần
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2 là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục mầm non tiếp cận CDIO. Học phần này hình thành và rèn luyện cho sinh viên khả năng vận dụng kiến thức về tâm lý – giáo dục học, dinh dưỡng – bệnh học và phương pháp dạy học bộ môn vào quá trình tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc và giáo dục trẻ các độ tuổi ở trường mầm non. Nội dung của học phần gồm những vấn đề sau: thực hành hoạt lập kế hoạch quản lý nhóm lớp, hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khỏe cho trẻ, tổ chức các hoạt giáo dục phát triển. Học xong học phần này, người học có khả năng thiết kế, thực hành và đánh giá các hoạt động quản lý nhóm lớp, hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khỏe và giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ.
Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các chuẩn đầu ra CTĐT sau (theo QĐ số... ngày... tháng... năm... của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh):
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm năng lực trung bình tối thiểu {Mức năng lực}

	2.1.3
	Áp dụng được kỹ năng số vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non. (theo Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định Khung năng lực số cho người học - Mức nâng cao)
	2,5 {Mức 3}

	2.1.4
	Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2,5 {Mức 3}

	2.2.1
	Tôn trọng phẩm chất trung thực, kiên trì, chủ động trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2,5 {Mức 3}

	2.2.2
	Tôn trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2,5 {Mức 3}

	3.1.2
	Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2,5 {Mức 3}

	3.2.1
	Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2,5 {Mức 3}


3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	2.1.3.1
	Áp dụng được kỹ năng số trong việc lập kế hoạch, quản lý hồ sơ nhóm lớp, ghi chép, theo dõi sự phát triển của trẻ tại cơ sở GDMN.
	2.1.3
	
	2,5 {Mức 3}

	2.1.4.1
	Thực hành được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và đánh giá các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc, giáo dục trẻ (bữa ăn, giấc ngủ, vệ sinh, phòng tránh tai nạn thương tích, tổ chức vui chơi) tại nhóm lớp mầm non.
	2.1.4
	
	2,5 {Mức 3}

	2.2.1.1
	Thể hiện trung thực, kiên trì, chủ động và tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hành quản lý nhóm lớp, chăm sóc – giáo dục trẻ.
	2.2.1
	
	2,5 {Mức 3}

	2.2.2.1
	Thể hiện phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm của nhà giáo trong ứng xử với trẻ, đồng nghiệp và phụ huynh tại cơ sở GDMN.
	2.2.2
	
	2,5 {Mức 3}

	3.1.2.1
	Thực hiện kỹ năng hợp tác với giáo viên mầm non, bạn học, phụ huynh và các lực lượng giáo dục trong quá trình tổ chức và đánh giá hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc - giáo dục trẻ.
	3.1.2
	
	2,5 {Mức 3}

	3.2.1.1
	Vận dụng được các chiến lược và phương thức giao tiếp phù hợp với trẻ, phụ huynh, đồng nghiệp trong các hoạt động quản lý, chăm sóc - giáo dục và đánh giá tại nhóm lớp mầm non.
	3.2.1
	
	2,5 {Mức 3}

	
	
	
	
	


4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các bài đánh giá
	Bài đánh giá (Trọng số)
	CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm NL cần đạt
	Trọng số điểm cho bài đánh giá
	Phương pháp và công cụ đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
(20%)
	CLO2.1.3.1 {điểm số và điểm năng lực }
	2,5
	100%
	Quan sát quá trình học tập

	A1.2
(50%)
	CLO2.1.4.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	100%
	Quan sát thực hành (Rubric) 

	A1.3
(30%)
	CLO3.1.2.1.{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	100%
	Quan sát quá trình học tập (Rubric)

	A2. Đánh giá cuối kỳ (chiếm 50% điểm số học phần)

	A2.1
(100%)
	CLO2.2.2.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	30%
	Bài tập 

	
	CLO3.2.1.2{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	30%
	

	
	CLO2.2.1.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	40%
	


Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	 + A1.250%+ A1.3%


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:

4.2. Phiếu đánh giá bài A1.1

	Chuẩn đầu ra đánh giá {mức năng lực, trọng số %}
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO2.1.3.1. Áp dụng được kỹ năng số trong việc lập kế hoạch, quản lý hồ sơ nhóm lớp, ghi chép, theo dõi sự phát triển của trẻ tại cơ sở GDMN. {mức 3, trọng số 100%}
	…/10
	2,5-3,4

	Tiêu chí 1
	Lập kế hoạch và quản lý hồ sơ điện tử nhóm lớp
	2/10
	

	
	Biết sử dụng phần mềm/bảng tính để lập kế hoạch ngày, tuần, tháng cho nhóm lớp.
	1,5
	

	
	Lưu trữ, cập nhật hồ sơ trẻ bằng công cụ số (Excel, Google Sheet, phần mềm mầm non).
	0,5
	

	Tiêu chí 2
	Ứng dụng công nghệ trong ghi chép, theo dõi sự phát triển của trẻ
	3/10
	

	
	Biết nhập, lưu và thống kê thông tin sức khỏe, dinh dưỡng, phát triển tâm lý của trẻ.
	1,5
	

	
	Sử dụng được các công cụ số trong quan sát và đánh giá trẻ (bảng biểu, biểu đồ phát triển).
	1,5
	

	Tiêu chí 3
	Sử dụng công nghệ trong soạn và trình bày kế hoạch hoạt động
	3/10
	

	
	Thiết kế được giáo án, kế hoạch chăm sóc – giáo dục bằng Word, Canva, PowerPoint... đúng mẫu.
	3,0
	

	Tiêu chí 4
	Tuân thủ nguyên tắc bảo mật và lưu trữ dữ liệu trẻ
	2/10
	

	
	Bảo vệ quyền riêng tư, không chia sẻ thông tin cá nhân của trẻ khi thực hành.
	2,0
	

	Kết quả toàn bài đánh giá
	…/10
	

	Chuẩn đầu ra đánh giá {mức năng lực, trọng số %}
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO 2.1.4.1. Thực hành được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và đánh giá các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc, giáo dục trẻ (bữa ăn, giấc ngủ, vệ sinh, phòng tránh tai nạn thương tích, tổ chức vui chơi) tại nhóm lớp mầm non. (Đóng góp PLO 2.1.4 – Mức 3 – Trọng số 2,5)
	…/10
	2,5-3,4

	Tiêu chí 1
	Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục theo độ tuổi
	2/10
	

	
	- Xây dựng kế hoạch chăm sóc, vệ sinh, dinh dưỡng, vui chơi phù hợp lứa tuổi trẻ tại lớp thực tế.
	0,5
	

	
	- Kế hoạch rõ ràng, có mục tiêu, nội dung, phương pháp và đánh giá.
	0,5
	

	Tiêu chí 2
	
	2/10
	

	
	Thực hành tổ chức hoạt động chăm sóc – vệ sinh – dinh dưỡng
	0,5
	

	
	- Thực hiện đúng quy trình chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ, vệ sinh cá nhân, phòng bệnh.
	0,5
	

	
	- Biết hướng dẫn trẻ tự phục vụ theo khả năng.
	0,5
	

	Tiêu chí 3
	Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục phát triển thể chất
	2/10
	

	
	- Lựa chọn chủ đề, hoạt động phù hợp, sử dụng phương pháp tích cực.
	0,5
	

	
	- Tổ chức hoạt động phát triển nhận thức, ngôn ngữ, thể chất, tình cảm – xã hội.
	0,5
	

	Tiêu chí 4
	Đánh giá sự tham gia và phát triển của trẻ sau hoạt động
	2/10
	

	
	- Quan sát, nhận xét, ghi chép, rút kinh nghiệm hoạt động.
	0,5
	

	
	- Sử dụng bảng kiểm, thang đánh giá phù hợp.
	0,5
	

	Kết quả toàn bài đánh giá
	…/10
	

	CLO2.2.1.1. Thể hiện trung thực, kiên trì, chủ động và tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hành quản lý nhóm lớp, chăm sóc – giáo dục trẻ.{mức 3, trọng số 100%}  
	…/10
	2,5-3,4

	Tiêu chí 1
		



	Thái độ trung thực trong báo cáo, nhật ký thực tập



	2/10
	

	
	Ghi chép đúng thực tế, không sao chép, không báo cáo sai lệch
	1/10
	

	
	Không sao chép, không sửa chữa thông tin, không báo cáo sai lệch trong nhật ký hoặc sản phẩm thực hành.
	1/10
	

	Tiêu chí 2
	Kiên trì, chủ động trong công việc
	2/10
	

	
	Luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, tự giác tìm tòi, không chờ giao việc.
	1
	

	
	Chủ động tìm tòi, học hỏi, không thụ động hoặc trông chờ hướng dẫn
	0,5
	

	
	Biết tự đề xuất giải pháp khi gặp tình huống bất ngờ trong công việc.
	0,5
	

	Tiêu chí 3
	Tinh thần trách nhiệm và hợp tác với giáo viên hướng dẫn
	3/10
	

	
	Thực hiện công việc đến cùng, chủ động nhận phản hồi và cải thiện.
	1,5
	

	
	 Chủ động tiếp nhận và điều chỉnh khi nhận phản hồi từ giáo viên hướng dẫn hoặc thành viên nhóm.
Thể hiện tinh thần hợp tác, tôn trọng, lắng nghe trong công việc chung
	1,5
	

	Tiêu chí 4
	Tự đánh giá và điều chỉnh bản thân sau mỗi ngày thực hành
	3/10
	

	
	Có nhật ký tự phản hồi, đề xuất hướng cải thiện kỹ năng.
	1,5
	

	
	Đề xuất được hướng cải thiện kỹ năng nghề nghiệp cụ thể, phù hợp với tình huống thực tế.
	1,5
	

	Tiêu chí 5
	Tinh thần trách nhiệm và hợp tác với giáo viên hướng dẫn
	3/10
	

	
	Thực hiện công việc đến cùng, chủ động nhận phản hồi và cải thiện.
	3,0
	

	CLO2.2.2.1. Thể hiện phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm của nhà giáo trong ứng xử với trẻ, đồng nghiệp và phụ huynh tại cơ sở GDMN. {mức 3, trọng số 100%} 
	…/10
	2,5-3,4

	Tiêu chí 1
	Tuân thủ nội quy, quy chế của cơ sở GDMN; thực hiện nghiêm túc giờ giấc, quy trình làm việc và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp.
	5/10
	

	
	Tuân thủ nội quy, quy chế của cơ sở GDMN; thực hiện nghiêm túc giờ giấc, quy trình làm việc và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp.
	2,5
	

	
	Giữ gìn hình ảnh, phong cách và tác phong sư phạm mẫu mực; thể hiện sự chuẩn mực trong giao tiếp, trang phục và hành vi nghề nghiệp.
	2,5
	

	Tiêu chí 2
	Thể hiện phẩm chất đạo đức, trách nhiệm và tinh thần gương mẫu của người giáo viên mầm non
	5/10
	

	
	Ứng xử chuẩn mực, tôn trọng trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh; tạo dựng môi trường thân thiện, nhân ái trong hoạt động giáo dục.
	2,5
	

	
	Thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, ý thức nghề nghiệp và lòng yêu nghề, yêu trẻ trong mọi tình huống thực hành.
	2,5
	

	CLO3.1.2.1. Thực hiện kỹ năng hợp tác với giáo viên mầm non, bạn học, phụ huynh và các lực lượng giáo dục trong quá trình tổ chức và đánh giá hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc - giáo dục trẻ.
{mức 3, trọng số 100%}
	…/10
	2,5-3,4

	Tiêu chí 1
	Hợp tác tích cực, hiệu quả trong hoạt động nghề nghiệp tại cơ sở GDMN
	5/10
	

	
	Phối hợp nhịp nhàng, tôn trọng vai trò của đồng nghiệp, giáo viên hướng dẫn và bạn học trong quá trình quản lý, chăm sóc – giáo dục trẻ.
	2,5
	

	
	Tham gia tích cực vào công việc nhóm; chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình thực hành.
	2,5
	

	Tiêu chí 2
	Hợp tác với phụ huynh và các lực lượng giáo dục trong tổ chức và đánh giá hoạt động
	5/10
	

	
	Giao tiếp, trao đổi hiệu quả với phụ huynh, thể hiện thái độ tôn trọng, lắng nghe và phối hợp vì sự phát triển của trẻ.
	2,5
	

	
	Tham gia đánh giá, phản hồi, rút kinh nghiệm hoạt động cùng các lực lượng giáo dục khác một cách khách quan, có tinh thần xây dựng.
	2,5
	

	CLO3.2.1.1. Vận dụng được các chiến lược và phương thức giao tiếp phù hợp với trẻ, phụ huynh, đồng nghiệp trong các hoạt động quản lý, chăm sóc - giáo dục và đánh giá tại nhóm lớp mầm non.
{mức 3, trọng số 100%}
	…/10
	2,5-3,4

	Tiêu chí 1
	Giao tiếp sư phạm hiệu quả, phù hợp đối tượng trong hoạt động nghề nghiệp
	5/10
	

	
	Sử dụng ngôn ngữ sư phạm rõ ràng, thân thiện, phù hợp với độ tuổi trẻ; thể hiện giọng điệu, thái độ tôn trọng, khích lệ.
	2,5
	

	
	Giao tiếp, hợp tác tích cực với giáo viên, nhân viên trong lớp; biết lắng nghe, phản hồi và phối hợp trong công việc.
	2,5
	

	Tiêu chí 2
	Ứng dụng linh hoạt các phương thức và công cụ giao tiếp trong môi trường giáo dục mầm non
	5/10
	

	
	Giao tiếp ứng xử với phụ huynh có tính xây dựng, bảo đảm tính bảo mật và tôn trọng quyền trẻ em.
	2,5
	

	
	Sử dụng hiệu quả các công cụ, kênh giao tiếp hiện đại (Zalo, nhóm lớp online, bảng tin điện tử...) để kết nối, trao đổi thông tin giáo dục.
	2,5
	


5. Tài liệu học tập
5.1. Sách:
[1]. Bộ GD và ĐT (2010), Chương trình Giáo dục mầm non, Nhà xb Giáo dục Việt Nam.
5.2. Tài liệu tham khảo:
[1]. Vụ Giáo dục mầm non (2010), Hướng dẫn thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3- 36 tháng, Nxb Giáo dục.
[2]. Vụ Giáo dục mầm non (2010), Hướng dẫn thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3 - 4 tuổi, Nxb Giáo dục.
[3]. Vụ Giáo dục mầm non (2010), Hướng dẫn thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 4 -5 tuổi, Nxb Giáo dục.
[4]. Vụ Giáo dục mầm non (2010), Hướng dẫn thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 5- 6 tuổi, Nxb Giáo dục.
 [5]. Nhiều tác giả (2011), Thiết kế các bài giảng trong trường mầm non (các độ tuổi, nhiều quyển), Nxb ĐHSP, Hà Nội.
6. Kế hoạch dạy học
THỰC HÀNH
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	Chủ đề : Thực hành Lập kế hoạch và công tác quản lý nhóm lớp
1.1. Lập kế hoạch chăm sóc – giáo dục trẻ 
1.2. Lập kế hoạch lập kế hoạch quản lý nhóm lớp 
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.3.1, CLO2.1.4.1, CLO2.2.1.1, CLO2.2.2.1, CLO3.1.2.1, CLO3.2.1.1,
Bài đánh giá: A1.1, A1.2, A1.3, A2.1

	7
	1.1. Mục đích, yêu cầu
1.2. Chuẩn bị
1.3. Thực hành
1.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 1

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị dụng cụ
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật
- Tiến hành thực hành

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	

	
	 Chủ đề : Thực hành Lập kế hoạch và công tác quản lý nhóm lớp
1.3. Thực hành kỹ năng thực hiện kế hoạch quản lý nhóm lớp
1.3. Thực hành kỹ năng quản lý và sử dụng hồ sơ cá nhân và nhóm lớp
1.4. Thực hành kỹ năng sắp xếp và bảo quản đồ dùng, đồ chơi, sản phẩm của trẻ trong lớp.
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.3.1, CLO2.1.4.1, CLO2.2.1.1, CLO2.2.2.1, CLO3.1.2.1, CLO3.2.1.1,
Bài đánh giá: A1.1, A1.2, A1.3, A2.1

	8
	2.1. Mục đích, yêu cầu
2.2. Chuẩn bị
2.3. Thực hành
2.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 2

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị dụng cụ
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật
- Tiến hành thực hành

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	

	
	Chủ đề : Thực hành tổ chức hoạt động Giáo dục phát triển cho trẻ mầm non
2.1. Thực hành tổ chức môi trường nhóm lớp đảm bảo vệ sinh an toàn cho trẻ
2.2. Thực hành tổ chức, hướng dẫn các hoạt động chăm sóc trong ngày: đón – trả trẻ, chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ, vệ sinh cho trẻ
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.3.1, CLO2.1.4.1, CLO2.2.1.1, CLO2.2.2.1, CLO3.1.2.1, CLO3.2.1.1,
Bài đánh giá: A1.1, A1.2, A1.3, A2.1

	9
	3.1. Mục đích, yêu cầu
3.2. Chuẩn bị
3.3. Thực hành
3.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 3

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị dụng cụ
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật
- Tiến hành thực hành

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	

	
	BÀI 4. Thực hành hoạt động Nuôi dưỡng – chăm sóc giáo dục trẻ mầm non
2.3. Thực hành việc quan sát và đánh giá sự phát triển của trẻ
2.4. Thực hành việc giao tiếp với phụ huynh, trẻ, GVMN
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.3.1, CLO2.1.4.1, CLO2.2.1.1, CLO2.2.2.1, CLO3.1.2.1, CLO3.2.1.1,
Bài đánh giá: A1.1, A1.2, A1.3, A2.1

	10
	4.1. Mục đích, yêu cầu
4.2. Chuẩn bị
4.3. Thực hành
4.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 4

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị dụng cụ
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật
- Tiến hành thực hành

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	

	
	Chủ đề : Thực hành tổ chức hoạt động Giáo dục phát triển cho trẻ mầm non
3.1. Tìm hiểu, tham gia rút kinh nghiệm các giờ dạy của GVMN
3.2.Thực hành soạn giáo án, làm đồ dùng đồ chơi phục vụ giờ dạy
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.3.1, CLO2.1.4.1, CLO2.2.1.1, CLO2.2.2.1, CLO3.1.2.1, CLO3.2.1.1,
Bài đánh giá: A1.1, A1.2, A1.3, A2.1

	11
	5.1. Mục đích, yêu cầu
5.2. Chuẩn bị
5.3. Thực hành
5.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 5

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị dụng cụ
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật
- Tiến hành thực hành

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	

	
	Chủ đề : Thực hành tổ chức hoạt động Giáo dục phát triển cho trẻ mầm non
3.4 Thực hành việc sử dụng đồ dùng, đồ chơi và các nguyên vật liệu khác trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục trẻ
3.5. Thực hành giao tiếp với trẻ, phụ huynh, GVMN

Chuẩn đầu ra: CLO2.1.3.1, CLO2.1.4.1, CLO2.2.1.1, CLO2.2.2.1, CLO3.1.2.1, CLO3.2.1.1,
	Bài đánh giá: A1.1, A1.2, A1.3, A2.1	

	12
	6.1. Mục đích, yêu cầu
6.2. Chuẩn bị
6.3. Thực hành
6.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 6

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị dụng cụ
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật
- Tiến hành thực hành

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	



Nghệ An, ngày 01  tháng 01 năm 2025
	Trưởng đơn vị cấp 2
	Trưởng đơn vị cấp 3

	Giảng viên chủ trì học phần




       PGS. TS. Lưu Tiến Hưng                TS. Trần Thị Hoàng Yến                  ThS. Nguyễn Thị Kỳ

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
[image: A logo with a globe and bird

AI-generated content may be incorrect.]TRƯỜNG SƯ PHẠM – KHOA GDMN

	ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI CHO TRẺ

	Lần ban hành:
Ngày ban hành:     /    /2025
Số trang: 1/10



1. Thông tin chung PHỤ LỤC 7

1.1. Thông tin về giảng viên
 Giảng viên 1: TS. Phan Thị Thuý Hằng
Địa chỉ liên hệ: Khoa GDMN – Trường Sư phạm – Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0979 045 176, email: ptthang@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Khoa học Giáo dục và Giáo dục mầm non
 Giảng viên 2: ThS. Trần Thị Thuý Nga
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non – Trường Sư Phạm - Trường Đại học Vinh
Điện thoại; 0912319580;  Email: tttnga@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Khoa học về Giáo dục mầm non 
 1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần: Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ (Organize Fun activities)

	- Mã số học phần: ECEa73304

	- Thuộc CTĐT trình độ đại học ngành: Giáo dục mầm non 

	- Thuộc khối học phần:
        Học phần đại cương chung và nhóm ngành

        Học phần cơ sở ngành

        Học phần chuyên ngành

	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  
	     Tự chọn 


	- Phương pháp dạy học:       Dạy học dự án

	    Phương pháp dạy học khác

	- Số tín chỉ: 03
- Phân tiết: 
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1): 59
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT): 30
+ Số tiết học ở phòng thí nghiệm hoặc địa điểm thực hành trong trường (TH): 15 
+ Số tiết học triển khai tại các cơ sở thực hành, thực tập ngoài trường (NT): 0
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2): 31

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: Giáo dục học mầm non, mã học HP: ECEa72305
+ Học phần học trước: Tâm lí học mầm non, mã HP: ECEa72304

	- Theo Quy chế đào tạo, sinh viên bị cấm thi cuối kỳ nếu vi phạm một trong số các điều kiện sau:
+ Không hoàn thành đủ 80% “tiến độ” học qua e-Learning;
+ Không hoàn thành đủ 80% các bài tập trước khi đến lớp và sau khi lên lớp (xem phần Kế hoạch dạy học);
+ Không tham gia đủ 80% số tiết ở lớp lý thuyết;
+ Không tham gia đủ 100% số tiết ở lớp thực hành
+ Không có điểm đánh giá thường xuyên hoặc điểm đánh giá thường xuyên đạt 0 điểm theo thang điểm 10.

	- Giảng viên chủ trì học phần: TS. Phan Thị Thuý Hằng
Điện thoại: 0979045176, email: ptthang@vinhuni.edu.vn


2. Mô tả học phần
Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản lý luận về hoạt động vui chơi; vị trí của hoạt động vui chơi trong chương trình giáo dục mầm non, hình thành và rèn luyện các kĩ năng tổ chức các trò chơi, từ đó giúp sinh viên biết vận dụng các kiến thức lý luận chung về các phương pháp, biện pháp và hình thức tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ ở trường mầm non.
Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các chuẩn đầu ra CTĐT sau (theo QĐ số 2263 ngày 04 tháng 09 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh):

	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm năng lực trung bình tối thiểu {Mức năng lực}

	1.2.2
	Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	
2,5 {Mức 3}

	2.1.4
	Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non 
	2,5 {Mức 3}

	2.2.2.
	Tôn trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	3.1.2.
	Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}


3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	1.2.2.1.
	Vận dụng kiến thức chuyên ngành giáo dục mầm non để nghiên cứu về lí luận hoạt động vui chơi của trẻ mầm non.
	1.2.2
	
	2,5 {Mức 3}

	1.2.2.2.
	Vận dụng kiến thức chuyên ngành giáo dục mầm non để nghiên cứu về phương pháp tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non.
	
	
	2,5 {Mức 3}

	2.1.4.1.
	Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ phù hợp với độ tuổi và chủ đề giáo dục ở trường mầm non.
	2.1.4
	
	

2,5 {Mức 3}

	2.2.2.1.
	Thể hiện phẩm chất đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong quá trình thực hành tập dạy hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non 
	2.2.2
	
	
2,5 {Mức 3}

	3.1.2.1.
	Thực hiện kỹ năng hợp tác trong quá trình hoạt động cùng nhau để hoàn thành yêu cầu và nhiệm vụ mà học phần đề ra
	3.1.2
	
	2,5 {Mức 3}


4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các bài đánh giá
	Bài đánh giá (Trọng số)
	CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm năng lực cần đạt
	Trọng số điểm cho bài đánh giá
	Hình thức đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
(15%)

	1.2.2.1. Vận dụng kiến thức chuyên ngành giáo dục mầm non để nghiên cứu về lí luận hoạt động vui chơi của trẻ mầm non
	2.5
	
30%
	Bài tập cá nhân nộp Elearning


	A1.2
(20%)
	1.2.2.2. Vận dụng kiến thức chuyên ngành giáo dục mầm non để nghiên cứu về phương pháp tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non
	2.5
	

40%
	Trắc nghiệm trên hệ thống Elearning

	A1.3
(15%)
	2.2.2.1. Tôn trọng phẩm chất đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong quá trình thực hành tập dạy hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non 
	2.5
	
30%
	Thực hành tập dạy 

	A2. Đánh giá cuối kỳ (chiếm 50% điểm số học phần)

	  
A 2.1
(20%)

	2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ phù hợp với độ tuổi và chủ đề giáo dục ở trường mầm non 
	2,5

	100%

	 Chùm giáo án của nhóm

	A 2.2
(30%)

	3.1.2.1. Thực hiện kỹ năng hợp tác trong việc chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi, lập kế hoạch hoạt động vui chơi và phối hợp các vai trong quá trình tập dạy phù hợp với độ tuổi và chủ đề ở trường mầm non.
	
2,5
	
100%
	 Thực hành tập dạy



Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	 + A1.2%+A1.3*15% 


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:

Bảng 1. Quy đổi giữa tỉ lệ % hoàn thành của mỗi mức và điểm năng lực
	STT
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực

	1
	50%
	0.5
	50%
	1.5
	50%
	2.5
	50%
	3.5
	50%
	4.5

	2
	55%
	0.6
	55%
	1.6
	55%
	2.6
	55%
	3.6
	55%
	4.6

	3
	60%
	0.7
	60%
	1.7
	60%
	2.7
	60%
	3.7
	60%
	4.6

	4
	65%
	0.8
	65%
	1.8
	65%
	2.8
	65%
	3.8
	65%
	4.7

	5
	70%
	0.9
	70%
	1.9
	70%
	2.9
	70%
	3.9
	70%
	4.7

	6
	75%
	1.0
	75%
	2.0
	75%
	3.0
	75%
	4.0
	75%
	4.8

	7
	80%
	1.0
	80%
	2.0
	80%
	3.0
	80%
	4.0
	80%
	4.8

	8
	85%
	1.1
	85%
	2.1
	85%
	3.1
	85%
	4.1
	85%
	4.9

	9
	90%
	1.2
	90%
	2.2
	90%
	3.2
	90%
	4.2
	90%
	4.9

	10
	95%
	1.3
	95%
	2.3
	95%
	3.3
	95%
	4.3
	95%
	5.0

	11
	100%
	1.4
	100%
	2.4
	100%
	3.4
	100%
	4.4
	100%
	5.0


4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Bài đánh giá A1.1
	Tiêu chí đánh giá [2,5] 
	Điểm chấm / Điểm tối đa
	Điểm năng lực

	 CLO 1.2.2.1. Vận dụng công nghệ thông tin để thực hiện bài tập cá nhân và học bài trên nền tảng Elearning, qua đó khai thác các tài nguyên học tập và nghiên cứu về tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non
	…/10
	
2,5

	Tiêu chí 1
	Vận dụng công nghệ thông tin để thực hiện bài tập cá nhân trên nền tảng Elearning
	…/4
	 


	
	Chỉ báo 1: Hoàn thành và nộp bài tập cá nhân đúng hạn qua hệ thống Elearning
	1.5
	

	
	Chỉ báo 2: Sử dụng công cụ trực tuyến (ví dụ: phần mềm tạo slide, phần mềm văn bản) để trình bày bài tập
	1.5
	

	
	Chỉ báo 3: Ứng dụng các tài liệu học tập có sẵn trong hệ thống Elearning vào bài tập
	1.0
	

	Tiêu chí 2
	Khai thác tài nguyên học tập và nghiên cứu trên nền tảng Elearning
	 …/4
	

	
	Chỉ báo 1: Tìm kiếm và truy cập tài liệu học tập từ các nguồn tài nguyên trực tuyến trên hệ thống Elearning
	1.5
	

	
	Chỉ báo 2: Tìm kiếm và truy cập tài liệu học tập từ các nguồn tài nguyên trực tuyến trên hệ thống Elearning
	1.5
	

	
	Chỉ báo 3: Đọc và phản hồi tài liệu nghiên cứu hoặc các bài giảng video được tải lên hệ thống
	1.0
	

	 Tiêu chí 3
	Tổ chức và áp dụng kiến thức vào việc xây dựng hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non
	…/2
	

	
	Chỉ báo 1: Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non và nộp qua Elearning
	1.0
	

	
	Chỉ báo 2: Thảo luận và phản hồi với giảng viên về kế hoạch tổ chức hoạt động
	1.0
	


4.2. Ma trận bài đánh giá A1.2

	CLO
	Tổng số câu
	Số câu cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	
	
	
	Nội dung
	Số câu

	 






CLO1.1.1.1
(60%)
	


Mức 1
	


10
	


5
	Biết được phương pháp tổ chức HĐVC cho trẻ mầm non
	
5

	
	
	
	
	Liệt kê phương pháp tổ chức HĐVC cho trẻ mầm non
	
5

	
	



Mức 2
	



10
	



5
	Hiểu được phương pháp tổ chức HĐVC cho trẻ mầm non
	
3

	
	
	
	
	Phân biệt được phương pháp tổ chức HĐVC cho trẻ mầm non
	

4

	
	
	
	
	Lấy các ví phương pháp tổ chức HĐVC cho trẻ mầm non
	
3

	
	

Mức 3
	

30
	

15
	Áp dụng được phương pháp tổ chức HĐVC cho trẻ mầm non
	
15

	
	
	
	
	Phân tích được phương pháp tổ chức HĐVC cho trẻ mầm non
	
15



4.3. Phiếu đánh giá bài A1.3
	Tiêu chí đánh giá [2,5] 
	Điểm chấm / Điểm tối đa
	Điểm năng lực

	CLO 2.2.2.1. Thể hiện tác phong nhà giáo trong quá trình học tập và thực hiện đồ án học phần
	…/10
	
1,5

	Tiêu chí 1
	Thực hiện đúng quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của học phần
	…/5
	 




	
	Chỉ báo 1: Đảm bảo tham gia ≥80% các buổi học trên lớp, 100% các buổi thực hành, hoạt động nhóm; nộp đúng hạn các sản phẩm theo yêu cầu
	2.5
	

	
	Chỉ báo 2: Tuân thủ quy định về trang phục; ăn mặc giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù hợp với nghề dạy học.
	2.5
	

	Tiêu chí 2
	Duy trì thái độ học tập và thực hiện sản phẩm học phần.
	 …/5
	

	
	Chỉ báo 1: Duy trì việc nộp đầy đủ, đúng hạn bài tập; tích cực trả lời/đặt câu hỏi trong quá trình học tập
	2.5
	

	
	Chỉ báo 2: Thể hiện tính kỉ luật, chủ động, tích cực trong quá trình học tập và thực hiện các sản phẩm của học phần.
	2.5
	



4.4. Bài đánh giá A 2.1 và A2.2
	Tiêu chí đánh giá [2,5] 
	Điểm chấm / Điểm tối đa
	Điểm năng lực

	CLO 2.1.4.1. Thực hiện các kĩ năng nghề nghiệp trong thực hành tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non
	…/10
	
2,5

	Tiêu chí 1
	Vận dụng kỹ năng chuẩn bị giờ học tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non
	…/3
	

	
	 Chỉ báo 1: Áp dụng các kiến thức về đặc điểm phát triển trẻ để soạn giáo án có mục tiêu, nội dung, phương tiện hỗ trợ phù hợp.
	1.0
	

	
	Chỉ báo 2: Lựa chọn và sắp xếp đồ dùng, đồ chơi phù hợp với mục tiêu và nội dung hoạt động vui chơi, đồng thời đảm bảo an toàn và kích thích phát triển toàn diện cho trẻ.
	1.0
	

	
	Chỉ báo 2: Điều chỉnh kế hoạch giáo án dựa trên tình huống thực tế nhằm đảm bảo hoạt động diễn ra hiệu quả, an toàn và hấp dẫn trẻ.
	1.0
	

	Tiêu chí 2
	Kỹ năng tổ chức và điều hành hoạt động vui chơi
	…/2
	


	
	 Chỉ báo 1: Sinh viên có thể tổ chức và triển khai các hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non một cách hiệu quả, đảm bảo đáp ứng đúng mục tiêu – yêu cầu và nội dung đã đề ra.
	1.0
	

	
	Chỉ báo 2: Sinh viên điều hành và hướng dẫn các trẻ tham gia hoạt động vui chơi, quản lý nhóm trẻ để đảm bảo sự tham gia đều đặn và an toàn trong suốt quá trình.
	1.0
	

	Tiêu chí 3
	Kỹ năng phối hợp làm việc nhóm và giải quyết vấn đề
	…/3
	

	
	Chỉ báo 1: Sinh viên có thể phối hợp nhịp nhàng với các thành viên trong nhóm để tổ chức và điều hành các hoạt động, phân công công việc hợp lý và hỗ trợ nhau trong suốt quá trình dạy.
	1.5
	

	
	Chỉ báo 2: Sinh viên áp dụng kỹ năng giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức hoạt động vui chơi (như trẻ không tập trung hoặc không hiểu yêu cầu) một cách nhanh chóng và hiệu quả.
	1.5
	

	Tiêu chí 4
	Vận dụng tác phong sư phạm phù hợp khi tổ chức và điều hành hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non
	…/2
	

	
	Chỉ báo 1: Thể hiện phong cách sư phạm thân thiện, phù hợp với trẻ mầm non
	 1.0
	

	
	Chỉ báo 2: Ứng xử sư phạm chuyên nghiệp khi phối hợp với bạn bè và xử lý tình huống trong quá trình thực hành tập dạy
	 1.0
	


5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình
     [1] Trần Thị Minh Huế, Vũ Thị Thủy (2022), Giáo trình tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non; NXB Thái Nguyên
5.2. Tài liệu tham khảo
     [2] Đinh Văn Vang (2010), Giáo trình tổ chức HĐVC cho trẻ mầm non (Dành cho hệ cao đẳng), NXB Giáo dục.
     [4] Nhiều tác giả (2023) (Quế Dung, Minh Tâm dịch), Học thông qua chơi ở Phần Lan, NXB ĐHQG Hà Nội
     [5] Bộ giáo dục và đào tạo (2021), Chương trình GDMN (VBHN 01-BGĐT theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT )
6. Kế hoạch dạy học
LÝ THUYẾT
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	CHƯƠNG 1. Lí luận chung về hoạt động vui chơi
Chuẩn đầu ra: CLO 1.2.2.1 ; CLO 2.2.2.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.3

	1
	1. Khái niệm hoạt động vui chơi
2. Đặc điểm hoạt động vui chơi của trẻ mầm non
3.  Nguồn gốc và bản chất của hoạt động vui chơi
4.  Ý nghĩa của hoạt động vui chơi
5. Phân loại trò chơi trẻ em
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	



8
	- Nghiên cứu đề cương học phần Tổ chức HĐVC cho trẻ
- Xem tài liệu và Slide
- Ghi lại các từ khoá chính của từng mục
- Làm bài tập trắc nghiệm
- Làm bài tập tự luận số 

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	




6
	Giới thiệu về:
- Khái niệm HĐVC
- Đặc điểm, ý nghĩa HĐVC
Thảo luận về: Các loại trò chơi trẻ em
Yêu cầu: Sinh viên ghi kết quả thảo luận vào vở tự học

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	

4


6
	- Tóm tắt nội dung chương 1 bằng bản đồ tư duy và nộp bài lên hệ thống LMS
- Làm bài tập 1.1 – 1.7 vào vở tự học.
- Đọc thêm tài liệu về chương 2.

	
	CHƯƠNG 2. . Phương pháp tổ chức hướng dẫn trò chơi cho trẻ ở trường mầm non
Chuẩn đầu ra: CLO.1.2.2.2, CLO.2.2.2.1
Bài đánh giá: A1.2, A1.3

	2
	. Trò chơi đóng vai theo chủ đề
2. Trò chơi xây dựng
3. Trò chơi đóng kịch
4. Trò chơi học tập
5. Trò chơi vận động
6. Trò chơi dân gian
7. Trò chơi điện tử
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	



 24
	- Xem bài giảng e-Learning và ghi chép các từ khoá chính trong mỗi mục
- Làm bài tập trắc nghiệm số 2 trên LMS
- Làm bài tập tự luận 2.1 trên LMS (Yêu cầu: Ghi vào vở tự học và nộp lên LMS)

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	

20

	Thảo luận về: Các loại trò chơi dành cho trẻ mẫu giáo

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
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	- Đọc tài liệu [1], [2], [4]
- Hoàn thành Bài tập 2.2 trên LMS

	
	CHƯƠNG 3. Tổ chức hoạt động vui chơi trong chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non
Chuẩn đầu ra : CLO 2.2.2.1 ;  
Bài đánh giá: A1.3


	3
	3.1. Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động vui chơi
3.2. Tổ chức hoạt động vui chơi trong chế độ sinh hoạt của trẻ
3.3. Đánh giá sự phát triển của trẻ trong hoạt động vui chơi
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	
2
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 3.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	


4


	Thảo luận:
- Cách thức tổ chức HĐVC cho tre
- PP đánh giá HĐVC cho trẻ

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	
6

	Lập kế hoạch tổ chức HĐVC cho trẻ


THỰC HÀNH
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	Chương 3 (tiếp)
Chuẩn đầu ra: CLO 2.2.2.1 ; CLO 2.1.4.1 ; CLO 3.1.2.1
Bài đánh giá: A1.2 ; A2.1 ; A2.2

	7
	3.4. Thực hành
3.5. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	25
	Chuẩn bị đồ dùng TH
Soạn giáo án TH

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	15
	Thực hành tập dạy

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	Chỉnh sửa giáo án





Nghệ An, ngày........tháng.......năm 2025

	Trưởng đơn vị cấp 2
	Trưởng đơn vị cấp 3

	Giảng viên chủ trì học phần


                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

      PGS.TS. Lưu Tiến Hưng           TS. Trần Thị Hoàng Yến                    TS. Phan Thị Thuý Hằng















                     
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
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	ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON
	Lần ban hành:
Ngày ban hành:     /    /2025
Số trang: 12/13



1. Thông tin chung PHỤ LỤC 7

1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: TS. Trần Thị Hoàng Yến
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: khoa Giáo dục Mầm non, Trường Sư phạm, trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: 0989146168; yen.gdth@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Tiếng Việt và Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ
Giảng viên 2: TS. Nguyễn Thị Thu Hạnh
Địa chỉ liên hệ: 0915217680       Email: nguyenhanhvunhuni@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:  Giáo dục mầm non
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần: Phát triển chương trình  Giáo dục mầm non 
Tên tiếng Anh:

	- Mã số học phần: ECEa73320

	- Thuộc CTĐT trình độ đại học ngành: Giáo dục mầm non 

	- Thuộc khối học phần:
        Học phần đại cương chung và nhóm ngành
        Học phần cơ sở ngành

        Học phần chuyên ngành: X 


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  
	     Tự chọn: X


	- Phương pháp dạy học: Thông thường
	    Phương pháp dạy học khác: 


	- Số tín chỉ: 03
- Phân tiết: 
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1): 39
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT): 40
+ Số tiết học ở phòng thí nghiệm hoặc địa điểm thực hành trong trường (TH): 0
+ Số tiết học triển khai tại các cơ sở thực hành, thực tập ngoài trường (NT): 05
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2): 51

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: Không
+ Học phần học trước: Không

	- Theo Quy chế đào tạo, sinh viên bị cấm thi cuối kỳ nếu vi phạm một trong số các điều kiện sau:
+ Không hoàn thành đủ 80% “tiến độ” học qua e-Learning;
+ Không hoàn thành đủ 80% các bài tập trước khi đến lớp và sau khi lên lớp (xem phần Kế hoạch dạy học);
+ Không tham gia đủ 80% số tiết ở lớp lý thuyết;
+ Không tham gia đủ 100% số tiết ở lớp thực hành và trải nghiệm thực tế ở trường MN
+ Không có điểm đánh giá thường xuyên hoặc điểm đánh giá thường xuyên đạt 0 điểm theo thang điểm 10.

	- Giảng viên chủ trì học phần: TS. Trần Thị Hoàng Yến
Điện thoại: 0989146168, email: yentth@vinhuni.edu.vn



2. Mô tả học phần
	Học phần“Phát triển chương trình giáo dục thuộc khối kiến thức chuyên ngành bắt tự chọn của chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Giáo dục Mầm non. Học phần này trang bị cho người học những kiến thức lý luận về tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ; đồng thời giúp người học có khả năng vận dụng được kiến thức về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ trong học tập, thực hành; Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề; Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong học tập, nghiên cứu học phần.
Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các chuẩn đầu ra CTĐT sau (theo QĐ số 2263 ngày 04 tháng 09 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh):
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm năng lực trung bình tối thiểu {Mức năng lực}

	1.2.2
	Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	
2,5 {Mức 3}

	2.1.1
	Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non 
	2,5 {Mức 3}

	3.1.1
	 Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}


3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	1.2.2.1
	Vận dụng được kiến thức lý luận về tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ trong học tập học phần Tổ chức môi trường giáo dục theo hướng trải nghiệm.
	1.2.2
	2%
	2,5 {Mức 3}

	1.2.2.2
	Vận dụng được kiến thức về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ trong học tập, thực hành học phần Tổ chức môi trường giáo dục theo hướng trải nghiệm.
	1.2.2
	4%
	2,5 {Mức 3}

	2.1.1.1
	Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề vào các trong học tập, thực hành học phần Tổ chức môi trường giáo dục theo hướng trải nghiệm
	2.1.1
	7%
	
2,5 {Mức 3}

	3.1.1.1
	Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong học tập, nghiên cứu học phần Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ.
	2.1.2
	5%
	
2,5 {Mức 3}







4.1. Các bài đánh giá
	Bài đánh giá (Trọng số)
	CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm năng lực cần đạt
	Trọng số điểm cho bài đánh giá
	Hình thức đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
(20%)
	CLO1.1.1.1. Vận dụng được kiến thức lý luận về tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường MN
	2,5
	
     100%
	Trắc nghiệm     trên LMS
(Đáp án)

	A1.2
(20%)

	CLO2.1.1.1. Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề trong  học tập, nghiên cứu học phần
	2,5
	
     100%

	Đánh giá
bài tập cá nhân
(Rubric)

	A1.3
(10%)
	CLO3.1.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động học tập, nghiên cứu học phần
	2,5
	
      100%
	Bài tập     nhóm

	A2. Đánh giá cuối kỳ (chiếm 50% điểm số học phần)

	 
      A2
 (50%)


	CLO1.2.2.2. Vận dụng được kiến thức về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ.
	   2,5

	    50%
	Bài thi tự luận cuối kỳ



Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	 + A1.2%+A1.3*10% 


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:

Bảng 1. Quy đổi giữa tỉ lệ % hoàn thành của mỗi mức và điểm năng lực
	STT
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực

	1
	50%
	0.5
	50%
	1.5
	50%
	2.5
	50%
	3.5
	50%
	4.5

	2
	55%
	0.6
	55%
	1.6
	55%
	2.6
	55%
	3.6
	55%
	4.6

	3
	60%
	0.7
	60%
	1.7
	60%
	2.7
	60%
	3.7
	60%
	4.6

	4
	65%
	0.8
	65%
	1.8
	65%
	2.8
	65%
	3.8
	65%
	4.7

	5
	70%
	0.9
	70%
	1.9
	70%
	2.9
	70%
	3.9
	70%
	4.7

	6
	75%
	1.0
	75%
	2.0
	75%
	3.0
	75%
	4.0
	75%
	4.8

	7
	80%
	1.0
	80%
	2.0
	80%
	3.0
	80%
	4.0
	80%
	4.8

	8
	85%
	1.1
	85%
	2.1
	85%
	3.1
	85%
	4.1
	85%
	4.9

	9
	90%
	1.2
	90%
	2.2
	90%
	3.2
	90%
	4.2
	90%
	4.9

	10
	95%
	1.3
	95%
	2.3
	95%
	3.3
	95%
	4.3
	95%
	5.0

	11
	100%
	1.4
	100%
	2.4
	100%
	3.4
	100%
	4.4
	100%
	5.0



4.2. Ma trận năng lực của bài đánh giá A1.1
	CLO
	Tổng số câu
	Số câu cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	
	
	
	Nội dung
	Số câu

	 




CLO1.2.2.1
(60%)
	

Mức 1
	

 10
	

   5
	Biết được khái niệm về trải nghiệm, hình thức trải nghiệm, các đặc điểm của hoạt động trải nghiệm
	
5

	
	
	
	
	Liệt kê các mô hình trải nghiệm, cấu trúc trải nghiệm
	
5

	
	

Mức 2
	

  10
	

    5
	Hiểu được căn cứ và nguyên tắc xây dựng mô hình trải nghiệm
	
5

	
	
	
	
	Phân biệt các quy trình tổ chức trải nghiệm của các hình thức.
	
    5

	      CLO1.2.2.1
      (40%)
  
	
Mức 3
	
 30
	
   30
	Áp dụng được quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm để thiết kế hoạt động cụ thể.
	   30



4.3. Phiếu đánh gía bài A1.3 – CLO3.1.1.1 

	       TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
Khoa Giáo dục Mầm non
	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A1.4 (Bài tập nhóm trên lớp)

1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần:	
4. Tiêu chí đánh giá:

	Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đạt]
	Điểm số
	Điểm năng lực 

	CLO3.1.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động học tập, nghiên cứu trong học phần [mức năng lực: 2.5]; Trọng số: 10%
	…/10
	2,5 - 3,4

	Tiêu chí 1
	Kỹ năng làm việc nhóm                                                                       …/5
	 

	
	Chỉ báo 1: Phối hợp xác định vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm một cách rõ ràng.
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 2: Phối hợp xây dựng và truyền đạt mục tiêu chung của nhóm một cách hiệu quả.
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 3: Phối hợp đưa ra quyết định kịp thời, phù hợp với tình huống và mục tiêu chung.
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 4: Động viên, truyền cảm hứng và tạo động lực cho các thành viên trong nhóm.
	…/1.0
	

	Tiêu chí 2
	Phối hợp quản lý hoạt động của nhóm 
                                                                                                            ../5.0
	

	
	Chỉ báo 1: Phối hợp lập kế hoạch nghiên cứu, xác định phương pháp và phân công công việc hợp lý.
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 2: Phối hợp thực hiện, hỗ trợ thành viên trong quá trình thu thập, phân tích dữ liệu.
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 3: Đảm bảo tiến độ nghiên cứu theo kế hoạch và điều chỉnh kịp thời khi cần thiết.
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 4: Kiểm tra, đánh giá chất lượng kết quả nghiên cứu trước khi báo cáo hoặc ứng dụng.
	…/1.0
	

	                     Điểm tổng: 
	



5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ......................................................	
       Bằng chữ: .....................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
	CLO
	3.1.1.1

	Điểm năng lực
	



 			                                         GIẢNG VIÊN                                                                         
4.5. Ma trận năng lực của baì đánh giá A2.1

	CLO
	Loại câu hỏi
	Điểm số theo MNL
	Điểm số cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	CLO1.2.2.1
     (60%)
	Mức 1
	Câu 3 điểm
	0,5
	
	Nêu ...

	
	Mức 2
	
	0,5
	
	Diễn giải tính chất... 

	
	Mức 3
	
	2,0
	1,0
	Vận dụng kiến thức đã học để làm rõ... 

	CLO1.2.2.2
     (40%)
	Mức 1
	Câu 3 điểm
	0,5
	
	Nêu ...

	
	Mức 2
	
	0,5
	
	Diễn giải ...

	
	Mức 3
	
	2,0
	1,0
	Vận dụng ...



	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA GIÁO DỤC MẦM NON
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




CẤU TRÚC ĐỀ THI TỰ LUẬN THEO CHUẨN ĐẦU RA

	1.Tên học phần: Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non
2. Mã học phần:  ECEa73320
3. Số tín chỉ: 03
4. Hình thức thi: Tự luận 
          	 5. Thời gian làm bài: 90 phút 
	6. Cấu trúc đề theo chuẩn đầu ra
	CLO
	Loại câu hỏi
	Điểm số theo MNL
	Số điểm cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu cơ bản

	1.2.2.1
(trọng số 20%)

	Mức 1
	
	0,4
	      0,2
	Trình bày được …(Chủ đề CLO 1.3.2.1):Nhớ

	
	Mức 2
	Câu 
5.0 điểm
	0,4
	0,2
	Phân loại được… (Chủ đề CLO 1.2.2.1): Hiểu

	
	
Mức 3
	
	1,2
	0,6
	Vận dụng được…
(Chủ đề CLO1.2.2.1); Áp dụng

	1.2.2.2
(trọng số 30%)
	Mức 1
	
	     0,6
	     0.3    
	Trình bày được …
(Chủ đề CLO 1.2.2.2):Nhớ

	
	Mức 2
	      Câu
5.0 điểm
	0,6
	      0.3
	Phân loại được… 
(Chủ đề CLO 1.2.2.2): Hiểu

	
	Mức 3
	
	1,8
	       0,9
	Vận dụng được…
(Chủ đề CLO1.2.2.2): Áp dụng

	Tổng
	10
	       3,1
	




5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình:
1. Hoàng Thị Phương (2018), Giáo trình Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non, NXB ĐHSP, Hà Nội.
5.2. Tài liệu tham khảo 
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình giáo dục mầm non (Văn bản hợp nhất, NXB Giáo dục Việt Nam, 2021.
2. Nguyễn Mạnh Tuấn, Hoàng Thị Phương, Thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 12/2017, trang 20 – 23, 2017.
3. Hoàng Thị Phương, Về việc tích hợp mục tiêu giáo dục trong hoạt động trải nghiệm của trẻ mầm non. Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 12/2016, trang 85 – 87, 2017.
4. Website: 
https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html 		     https://www.education.ne.gov/wpcontent/uploads/2017/07/ALCU.pdf/Active learning in the classroom: Common understandings.
 
6. Kế hoạch dạy học
LÝ THUYẾT
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	CHƯƠNG 1. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CỦA TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON
Chuẩn đầu ra:  CLO1.2.2.1; CLO2.1.1.1; CLO3.1.1.1, CLO1.2.2.2
Bài đánh giá: A1.1, A1.2; A1.3

	1
	1.1. Khái niệm
1.2. Đặc điểm
1.3. Quy trình
1.4. Vai trò của hoạt động trải nghiệm đối với việc giáo dục trẻ
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng quá trình giáo dục trẻ theo hướng trải nghiệm
1.6. Các hình thức hoạt động giáo dục trẻ ở trường mầm non
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	



10
	- Nghiên cứu đề cương học phần 
- Xem tài liệu và Slide
- Ghi chú chú lại các từ khoá chính của từng mục
- Làm bài tập trắc nghiệm

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	




8
	Giới thiệu về các nội dung chương 1
Thảo luận về: 
Yêu cầu: Sinh viên ghi kết quả thảo luận vào vở tự học

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	



6
	- Tóm tắt nội dung chương 1 bằng bản đồ tư duy và nộp bài lên hệ thống LMS
- Làm bài tập vào vở tự học.
- Đọc thêm tài liệu về chương 2.

	
	CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.2.2; CLO2.1.1.1; CLO2.1.1.1, CLO3.1.1.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.2, A1.3, A2.1

	2
	2.2. Cấu trúc và nội dung mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non
2.2.2. Xây dựng môi trường tổ chức HĐ trải nghiệm
2.2.3. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non
2.3.4. Đánh giá hoạt động trải nghiệm của trẻ
2.4. Hướng dẫn sử dụng mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non
2.4.1. Sử dụng mô hình trải nghiệm trong các hoạt động giáo dục ở trường mầm non
2.4.2. Sử dụng mô hình trải nghiệm cho trẻ các độ tuổi
2.4.3. Sử dụng mô hình trải nghiệm trong các loại hình trường mầm non
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	



 14
	- Xem bài giảng e-Learning và ghi chép các từ khoá chính trong mỗi mục
- Làm bài tập trắc nghiệm số 2 trên LMS
- Làm bài tập  trên LMS (Yêu cầu: Ghi vào vở tự học và nộp lên LMS)

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	

12

	 Thảo luận nhóm về nội dung: Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non.



	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	

10
	- Đọc tài liệu [2], [4], [5]
- Hoàn thành Bài tập  trên LMS

	
	CHƯƠNG 3. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CÁC HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.2.2; CLO2.1.1.1; CLO2.1.1.1; CLO3.1.1. 1
Bài đánh giá : A1.2, A1.3, A2.1 ; A2.1

	3
	3.1. Tổ chức cho trẻ trải nghiệm trong hoạt động học
3.2. Tổ chức cho trẻ trải nghiệm trong hoạt động chơi
3.3. Tổ chức cho trẻ trải nghiệm trong hoạt động lao động
3.4. Tổ chức cho trẻ trải nghiệm trong hoạt động  tham quan
3.5. Tổ chức cho trẻ trải nghiệm trong hoạt động lễ hội
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	

15
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập trên LMS


	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	

25
	Thảo luận nhóm:
Quy trình tổ chức 01 hoạt động trải nghiệm (hình thức: tự chọn)

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	

35
	Ôn tập: Hệ thống kiến thức của chương 3 bằng sơ đồ tư duy 
Chuẩn bị bài Thực hành nhóm



Nghệ An, ngày 28 tháng 9 năm 2025

	Trưởng đơn vị cấp 2
	Trưởng đơn vị cấp 3

	Giảng viên chủ trì học phần


   PGS.TS. Lưu Tiến Hưng              TS. Trần Thị Hoàng Yến                   TS. Trần Thị Hoàng Yến

           TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHMẫu sản phẩm 5.2
(Kèm theo của Phụ lục 5)

KHOA TIN HỌC – TRƯỜNG SƯ PHẠM


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHI TIẾT
ỨNG DỤNG ICT TRONG GIÁO DỤC
1. Thông tin tổng quát
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: Trần Thị Kim Oanh
Học hàm, học vị: Giảng viên chính.Tiến sỹ 
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tin học, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: 0912488055; oanhttkcntt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Hệ thống thông tin quản lý; Lý luận và phương pháp dạy học Tin học.
Giảng viên 2: Trần Xuân Sang
Học hàm, học vị: Giảng viên chính.Tiến sỹ
Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến, Trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: 0945233252; sangtx@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Khoa học máy tính
Giảng viên 3: Cao Thanh Sơn
Học hàm, học vị: Giảng viên chính.Tiến sỹ
Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến, Trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: 0912445955; sonct@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Lập trình Web; Cơ sở dữ liệu suy diễn.
Giảng viên 4: Nguyễn Bùi Hậu
Học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tin học, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: 0944384861; haunb@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Lý luận và phương pháp dạy học Tin học.
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần (tiếng Việt): Ứng dụng ICT trong giáo dục
		   (tiếng Anh): Applications of ICT in Education

	- Mã số học phần: INF20005

	- Thuộc CTĐT ngành: Sư phạm Tin học

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
        Kiến thức cơ bản

        Kiến thức cơ sở ngành

        Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Học phần dạy học theo hình thức đồ án
    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  

	     Tự chọn 


	- Số tín chỉ:                                          4
+ Số tiết lý thuyết:                          15
+ Số tiết thực hành:                        15
     + Số tiết thực hiện đồ án:               30
     + Số tiết tự học:                              120

	- Điều kiện đăng ký học:

	+ Học phần tiên quyết: 

+ Học phần song hành:
     
	Nhập môn ngành Sư phạm
Mã số HP: PED20002
Giáo dục học; Mã số HP: EDU20006;

	- Yêu cầu của học phần: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh. Cụ thể: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 80% tổng thời lượng của học phần
+ Sinh viên phải tự học các nội dung trên LMS trước buổi học trực tiếp trên lớp.
+ Sinh viên phải nộp đầy đủ bài tập, báo cáo, sản phẩm đồ án học phần qua LMS.
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành, hoạt động nhóm.

	- Đơn vị phụ trách học phần: Khoa Tin học, Trường Sư phạm.
Điện thoại:                                              Email:


2. Mô tả học phần
Học phần Ứng dụng ICT trong giáo dục là học phần bắt buộc, thuộc khối học phần giáo dục đại cương trong chương trình đào tạo các ngành Sư phạm. Học phần trang bị các kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ việc thiết kế, triển khai các hoạt động giáo dục và dạy học bộ môn. Thông qua đồ án ứng dụng CNTT và truyền thông trong quá trình học tập, người học được phát triển các năng lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục. Sinh viên vận dụng các kỹ năng công nghệ thông tin và truyền thông như là công cụ để học tập, nghiên cứu và phục vụ cho quá trình dạy học, giáo dục sau khi ra trường.  
3. Mục tiêu học phần
Học phần Ứng dụng ICT trong giáo dục giúp sinh viên có được các kiến thức về chuyển đổi số, ứng dụng ICT trong giáo dục; kỹ năng xây dựng bài giảng điện tử, học liệu số và triển khai học liệu số trên hệ thống LMS; giúp sinh viên thể hiện tư duy hệ thống, tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp thông qua việc lập và thực hiện kế hoạch, triển khai đồ án phù hợp với ngành học; thể hiện khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai đồ án học phần. Từ đó, người học đưa ra định hướng học tập để ứng dụng ICT đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp.
4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
4.1. Ánh xạ chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Sư phạm Tin học.
	CĐR học phần
	Ánh xạ với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)

	
	PLO1.2
	PLO1.3
	PLO2.1
	PLO3.1
	PLO3.2
	PLO4.1
	PLO4.2

	
	1.2.3
	1.3.2
	2.1.1
	2.1.2
	2.1.3
	3.1.1
	3.2.1
	4.1.1
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3

	CLO1.1
	K3 (1.0)
	K3 (1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2.1
	
	
	
	
	S3 (1.0)
	
	
	
	
	
	

	CLO2.2
	
	
	S3 (1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO2.3
	
	
	
	S3 (1.0)
	
	
	
	
	
	
	

	CLO3.1
	
	
	
	
	
	S3 (1.0)
	
	
	
	
	

	CLO3.2
	
	
	
	
	
	
	S3 
(1.0)
	
	
	
	

	CLO4.1
	
	
	
	
	
	
	
	C3 (1.0)
	C3 (1.0)
	
	

	CLO4.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3 (1.0)
	

	CLO4.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C3 (1.0)


4.2. Nội dung chuẩn đầu ra, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá học phần
	[bookmark: _Hlk86434829]CĐR học phần (CLO)
	TĐNL CĐR
học phần
	Mô tả CĐR học phần
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	CLO1.1
	K3
	Giải thích vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng ICT và chuyển đổi số trong giáo dục
	Thuyết trình
Làm việc nhóm
	Trắc nghiệm

	CLO2.1
	S3
	Tổ chức tìm kiếm, tổng hợp thông tin từ Internet và nhiều nguồn khác nhau phục vụ xây dựng bài giảng điện tử.
	Thực hành
	Trắc nghiệm
Kiểm tra thực hành

	CLO2.2
	S3
	Hình thành các bước ứng dụng ICT trong xây dựng bài giảng điện tử.
	Thực hành
	Trắc nghiệm
Kiểm tra thực hành

	CLO2.3
	S3
	Thể hiện kỹ năng kết nối và sử dụng linh hoạt các thiết bị và phần mềm trong giáo dục, dạy học.
	Thực hành
	Kiểm tra thực hành

	CLO3.1
	S3
	Thể hiện khả năng hình thành và tổ chức hiệu quả các hoạt động nhóm.
	Dạy học theo đồ án
	Bảo vệ đồ án

	CLO3.2
	S3
	Thể hiện kỹ năng viết báo cáo và thuyết trình vấn đề thuyết phục.
	Dạy học theo đồ án
	Bảo vệ đồ án

	CLO4.1
	C3
	Hình thành ý tưởng xây dựng học liệu số trong giáo dục phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số.
	Dạy học theo đồ án
	Bảo vệ đồ án

	CLO4.2
	C3
	Thiết kế học liệu số trong giáo dục, dạy học.
	Dạy học theo đồ án
	Bảo vệ đồ án

	CLO4.3
	C3
	Triển khai học liệu số trên hệ thống LMS.
	Dạy học theo đồ án
	Bảo vệ đồ án


5. Đánh giá học tập và các bộ tiêu chí đánh giá
5.1. Đánh giá học tập

	Bài đánh giá
	Hình thức đánh giá và lưu hồ sơ
	Công cụ đánh giá
	CĐR  học phần
	Tỷ lệ
cho bài đánh giá
	Tỷ lệ
cho học phần

	A1. Đánh giá thường xuyên
	50%

	A1.1. Sự chuyên cần, thái độ học tập
	Điểm danh;
Quan sát.
	Rubric 1
(Bảng 1)
	
	100%
	10%

	A1.2. Trắc nghiệm nội dung học lý thuyết chương 1
	Trắc nghiệm khách quan; Máy chấm và lưu kết quả trên hệ thống LMS.
	Câu hỏi TNKQ
 (30 câu)
(Bảng 2)
	CLO1.1
	62.5%
	15%

	
	
	
	CLO2.1
	37.5%
	

	A1.3. Thực hành 
	Thực hành; Lưu bài thực hành trên máy.
	Rubric 2
(Bảng 3.1)
Rubric 3
(Bảng 3.2)
(Bảng 3.3)
	CLO2.1
	25%
	15%

	
	
	
	CLO2.2
	37.5%
	

	
	
	
	CLO2.3
	37.5%
	

	A1.4. Báo cáo kế hoạch đồ án
	SV nộp bản Kế hoạch đồ án trên LMS; Báo cáo kế hoạch đồ án theo nhóm.
	Rubric 4
(Bảng 4)
	CLO3.1
	50%
	10%

	
	
	
	CLO4.1
	50%
	

	A1 = A1.1*0.1 + A1.2*0.15 + A1.3*0.15 + A1.4*0.1

	A2. Đánh giá cuối kì
	50%

	A2.1. Đánh giá kỹ năng giao tiếp trong hoạt động nhóm và thuyết trình sản phẩm đồ án học phần
	Đánh giá thông qua báo cáo đồ án + Kết quả đánh giá làm việc nhóm (do nhóm tự đánh giá).
	Rubric 5 (Bảng 5)
Rubric 6
(Bảng 6)
(Bảng 7)
	CLO3.1
	50%
	10%

	
	
	
	CLO3.2
	50%
	

	A2.2. Sản phẩm đồ án học phần
	SV nộp các sản phẩm đồ án lến LMS; Báo cáo đồ án theo nhóm.
	Rubric 7
(Bảng 8)
	CLO4.1
	30%
	40%

	
	
	
	CLO4.2
	50%
	

	
	
	
	CLO4.3
	20%
	

	A2 = A2.1*0.1 + A2.2*0.4

	Điểm tổng kết học phần 
A= A1*0.5 + A2*0.5


5.2. Các bộ tiêu chí đánh giá
5.2.1. Bộ tiêu chí đánh giá học tập thường xuyên
Bảng 1. Rubric 1. Đánh giá chuyên cần, thái độ học tập (GV đánh giá) (A1.1)
	TT
	Tiêu chí
	Mức độ (theo thang điểm)

	
	
	5.0 – 4.0
	3.0
	2.0
	1.0-0

	1
	Mức độ tham dự học theo TKB
(5 điểm)
	Tham gia 100% 

	Tham gia trên 80% 
	Tham gia 80% 

	Tham gia dưới 80%.


	2
	Mức độ tham gia các hoạt động học tập và làm việc nhóm
(5 điểm)
	- Thể hiện tính kỉ luật, chủ động, tích cực 
- Hoàn thành đầy đủ bài tập, trả lời tốt các câu hỏi 
	- Thể hiện tính kỉ luật, khá chủ động, khá tích cực.
- Hoàn thành 80% các bài tập, có tham gia trả lời các câu hỏi 
	- Thể hiện tính kỉ luật, nhưng chưa chủ động, tích cực
- Hoàn thành 50% các bài tập, có tham gia trả lời các câu hỏi 
	- Không có tính kỉ luật, không chủ động, tích cực
- Hoàn thành dưới 50% các bài tập, không tham gia trả lời các câu hỏi 

	
	[bookmark: _Hlk86390774]TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: ……………………………………………)


Bảng 2. Ma trận đặc tả câu hỏi TNKQ (A1.2)
	TT
	Nội dung
	Tổng số câu hỏi
	Mức độ biết
	Mức độ hiểu
	Mức độ vận dụng

	1.1
	Chuyển đổi số trong giáo dục
	10
	5
	5
	-

	1.2
	Vai trò của ICT, thiết bị và học liệu số trong dạy học và giáo dục
	15
	5
	5
	5

	1.3
	Tìm kiếm thông tin, dữ liệu phục vụ xây dựng bài giảng trong giáo dục
	15
	
	10
	5

	Tổng
	40
	10
	20
	10

	Tỉ lệ (%)
	100%
	25%
	50%
	25%


Bảng 3. Rubric đánh giá kiểm tra thực hành (A1.3)
Bảng 3.1. Rubric 2. Đánh giá tạo một trình diễn trong PowerPoint.
	TT
	Tiêu chí
	Mức độ (theo thang điểm)

	
	
	1.5
	1.0
	0.5

	1
	Định dạng và trình bày bản trình chiếu
(1.5 điểm)
	Bản trình chiếu được định dạng đúng theo yêu cầu và trình bày có tính thẩm mỹ.
	Bản trình chiếu có một số lỗi định dạng 

	Bản trình chiếu có khá nhiều lỗi định dạng


	2
	Chèn các đối tượng, thiết lập các hiệu ứng, liên kết
(1.5 điểm)
	Các đối tượng được chèn đầy đủ, có thiết lập hiệu ứng, liên kết phù hợp
	Các đối tượng được chèn đầy đủ, có thiết lập hiệu ứng, liên kết phù hợp, tuy nhiên còn có một vài lỗi nhỏ về định dạng đối tượng.
.
	Không chèn đối tượng nào, hoặc không thiết lập hiệu ứng, liên kết cho đối tượng theo yêu cầu.

	
	TỔNG ĐIỂM: _____/3 (Bằng chữ: ……………………………………………)


Bảng 3.2. Rubric 3. Đánh giá sử dụng iSpring
	TT
	Tiêu chí
	Mức độ (theo thang điểm)

	
	
	3.5
	3.0
	2.5
	2.0
	1.5

	1
	Nội dung bản trình chiếu
(3.5 điểm)
	Hoàn thành đầy đủ nội dung theo yêu cầu.
	Hoàn thành trên 80% nội dung 
	Hoàn thành trên 60%
	Hoàn thành trên 40%
	Hoàn thành ít hơn 40%

	2
	Xuất bài trình chiếu
(3.5 điểm)
	Hoàn thành đầy đủ xuất bài trình chiếu theo yêu cầu.
	Xuất bài trình chiếu chưa lưu đúng vị trí yêu cầu
	Xuất bài trình chiếu chưa chèn: ảnh, video, âm thanh
	Xuất bài trình chiếu chưa đạt 1-2 yêu cầu.
	Xuất bài trình chiếu chưa lưu đúng định dạng tệp yêu cầu

	
	TỔNG ĐIỂM: _____/7 (Bằng chữ: …………………………………………)


Bảng 3.3. Cách tính điểm đánh giá kiểm tra thực hành
	TT
	Họ và tên
	Tạo một trình diễn trong PowerPoint gồm 5-10 Slides. (bảng 3.1)
	Sử dụng menu iSpring 
(bảng 3.2)
	Tổng điểm

	1
	Nguyễn Văn A
	N
	M
	(N+M)

	2
	Lê Thị B
	
	
	

	3
	Trần Văn C
	
	
	


Bảng 4. Rubric 4. Đánh giá kế hoạch đồ án (A1.4)
	TT
	Tiêu chí
	Mức độ (theo thang điểm)
	

	
	
	4.0
	3.0
	2.0
	1.0-0

	1
	Kế hoạch thực hiện đồ án
(4 điểm)
	Rõ ràng, đầy đủ.
	Rõ ràng, có thể thiếu một vài phần nhỏ

	Sơ sài

	Không có

	
	
	3.0
	2.5
	1.5
	1.0-0

	2
	Tính hợp lý và  khả thi của đồ án
(3 điểm)
	Có tính hợp lý, khả thi cao
	Khá hợp lý, khả thi
	Cần phải điểu chỉnh để cho đồ án hợp lý và khả thi hơn
	Hoàn toàn không khả thi, cần thay đổi đồ án

	
	
	3.0
	2.5
	1.5
	1.0-0

	3
	Phân chia công việc trong nhóm
(3 điểm)
	Phân chia nhiệm vụ rõ ràng, hợp lý
	Phân chia khá rõ ràng, khá hợp lý
	Phân chia chưa thật sự rõ ràng, hợp lý
	Không phân chia

	
	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ:……………………)
	


5.2.2. Bộ tiêu chí đánh giá cuối kỳ
Bảng 5. Rubric 5. Đánh giá kĩ năng giao tiếp trong hoạt động nhóm 
(Dành cho SV đánh giá) (A2.1)
	TT
	Tiêu chí
	Mức độ (theo thang điểm)

	
	
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5-0

	1
	Tham gia các buổi họp nhóm
(2 điểm)
	Tham dự đầy đủ
	Có vắng một buổi
	Chỉ tham dự một vài buổi
	Không tham dự buổi nào

	2
	Tham gia đóng góp ý kiến
(2 điểm)
	Tích cực
	Khá thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Không tham gia đóng góp ý kiến

	3
	Hoàn thành công việc được giao
(2 điểm)
	Luôn đúng hạn
	Tương đối đúng hạn
	Luôn nạp chậm tiến độ
	Không hoàn thành công việc

	4
	Đóng góp ý tưởng
(2 điểm)
	Luôn có ý tưởng mới và hay được áp dụng

	Có ý tưởng mới và hay nhưng một số ý tưởng chưa được áp dụng
	Có ít ý tưởng
	Không có ý tưởng

	5
	Khả năng hợp tác
(2 điểm)
	Hợp tác tốt với các thành viên trong nhóm
	Hợp tác khá tốt với các thành viên trong nhóm
	Hạn chế hợp tác với các thành viên trong nhóm
	Không bao giờ hợp tác


	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: ………………………………………………)



Bảng 6. Rubric 6. Đánh giá kĩ năng thuyết trình và slide trình chiếu 
(Dành cho GV đánh giá) (A2.1)
	TT
	Tiêu chí
	Mức độ & Thang điểm

	
	
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5 – 0

	1
	Slide báo cáo
(2 điểm)
	Trình bày slide đẹp, hợp lý.

	Trình bày slide khá đẹp, khá hợp ý

	Trình bày một số slide chưa đẹp, chưa hợp lý

	Slide trình bày cẩu thả

	2
	Thuyết trình
(2 điểm)
	Báo cáo thuyết phục

	Báo cáo khá thuyết phục

	Báo cáo chưa thuyết phục
	Kỹ năng báo cáo kém

	3
	Tương tác
(2 điểm)
	Trả lời đủ, chính xác câu hỏi từ khán giả
	Trả lời đủ, khá tốt câu hỏi từ khán giả
	Trả lời chưa đủ, chưa hoàn toàn chính xác câu hỏi từ khán giả
	Không trả lời được các câu hỏi khán giả đưa ra

	4
	Phân chia công việc trong nhóm
(2 điểm)
	Có phân chia công việc rõ ràng cho các thành viên trong nhóm 

	Có phân chia công việc khá rõ ràng cho các thành viên trong nhóm 

	Có phân chia công việc nhưng chưa thật rõ ràng cho các thành viên trong nhóm 

	Không phân chia công việc khá rõ ràng cho các thành viên trong nhóm 


	5
	Quản lí thời gian 
(2 điểm)
	Báo cáo đúng thời gian quy định

	Báo cáo sai lệch ít so với thời gian quy định

	Báo cáo sai lệch khá nhiều so với thời gian quy định

	Báo cáo sai lệch nhiều so với thời gian quy định


	
	TỔNG ĐIỂM: ______/10 (bằng chữ: ………………………………………….…)



Bảng 7. Cách tính điểm đánh giá kĩ năng giao tiếp trong hoạt động nhóm và thuyết trình cho từng SV
	TT
	Họ và tên
	Điểm cá nhân do nhóm chấm
(Bảng 5)
	Điểm nhóm do GV chấm 
(Bảng 6)
	Tổng điểm

	1
	Nguyễn Văn A
	N
	M
	(N+M)/2

	2
	Lê Thị B
	
	
	

	3
	Trần Văn C
	
	
	



Bảng 8. Rubric 7. Đánh giá đồ án học phần (A2.2)
	TT
	Tiêu chí
	Mức độ (theo thang điểm)

	
	
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5 - 0

	1
	Số lượng và hình thức của sản phẩm
(2 điểm)
	- Đủ số lượng sản phẩm.
- Cấu trúc đúng quy định.
- Hình thức đẹp, hợp lý.
	- Đủ số lượng sản phẩm.
- Cấu trúc cơ bản đúng quy định.
- Hình thức khá đẹp, hợp lý .

	- Đủ số lượng sản phẩm.
- Cấu trúc tương đối đúng quy định.
- Hình thức chưa thực sự đẹp và hợp lý.
	-  Thiếu số lượng sản phẩm.
- Cấu trúc chưa đúng quy định.
- Hình thức chưa đẹp, chưa hợp lý.


	
	
	2.0 
	1.5
	1.0
	0.5 - 0

	2
	Nội dung bản báo cáo
(2 điểm)

	- Trình bày đầy đủ và rõ ràng các mục tiêu, nhiệm vụ, phương thức thực hiện đồ án. 
- Có đánh giá so sánh với kế hoạch đã đề ra. - Rút ra được kinh nghiệm cho bản thân.
	- Trình bày đầy đủ và nhưng chưa thực sự rõ ràng các mục tiêu, nhiệm vụ, phương thức thực hiện đồ án. 
- Có đánh giá so sánh với kế hoạch đã đề ra nhưng chưa đầy đủ.
- Rút ra được kinh nghiệm cho bản thân nhưng trình bày chưa rõ ràng, thuyết phục.
	- Trình bày chưa đầy đủ và rõ ràng các mục tiêu, nhiệm vụ, phương thức thực hiện đồ án. 
- Có đánh giá so sánh với kế hoạch đã đề ra nhưng sơ sài.
- Rút ra được kinh nghiệm cho bản thân nhưng chưa thuyết phục.
	- Trình bày thiếu nhiều nội dung và không rõ ràng các mục tiêu, nhiệm vụ, phương thức thực hiện đồ án.
- Không có đánh giá so sánh với kế hoạch đã đề ra.
- Chưa rút ra được kinh nghiệm cho bản thân.

	
	
	2.0
	1.5
	1.0
	0.5 - 0

	3
	Kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục
(2 điểm)
	- Đúng cấu trúc quy định.
- Chủ đề hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh.
- Các hoạt động mô tả rõ ràng, khoa học.

	- Đúng cấu trúc quy định.
- Chủ đề hoạt động giáo dục khá phù hợp với đối tượng học sinh.
- Các hoạt động mô tả khá rõ ràng, khoa học.

	- Đúng cấu trúc quy định.
- Chủ đề hoạt động giáo dục chưa thật sự  phù hợp với đối tượng học sinh.
- Các hoạt động mô tả chưa thật sự rõ ràng, khoa học.
	- Chưa đúng cấu trúc quy định.
- Chủ đề hoạt động giáo dục không phù hợp với đối tượng học sinh.
- Các hoạt động mô tả không rõ ràng.


	
	
	4.0 
	3.0
	2.0
	1.0 - 0

	4
	Sản phẩm bài giảng elearning và các học liệu số liên quan bài giảng
(4 điểm)
	- Đáp ứng các yêu cầu về bài giảng elearning. 
- Đầy đủ các học liệu số liên quan.
	- Bài giảng còn một số lỗi nhỏ.
- Còn thiếu học liệu số liên quan.
	- Xuất bài trình chiếu chưa chèn: ảnh, video, âm thanh.
- Còn thiếu nhiều học liệu số liên quan.
	Bài giảng chỉ đơn thuần là powerpoint chuyển sang, chưa mang tính elearning.

	
	TỔNG ĐIỂM: ______/10 (bằng chữ …….………………………………….)


6. Tài liệu học tập
6.1. Giáo trình:
[1]. Trần Thị Kim Oanh, Nguyễn Bùi Hậu, Ứng dụng ICT trong giáo dục, NXB Đại học Vinh, 2025. 
[2]. Trần Xuân Sang, Nguyễn Thị Uyên, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Ngọc Hiếu, Tin học ứng dụng, NXB Đại học Vinh, 2019.
[3]. Lê Văn Minh, Các ứng dụng cơ bản của MS-OFFICE, NXB Đại học Vinh, 2016.
6.2. Tài liệu tham khảo:
[4]. Microsoft Vietnam, Giáo trình hướng dẫn sử dụng Word 2019.
[5]. Microsoft Vietnam, Giáo trình hướng dẫn sử dụng PowerPoint 2019.
[6]. Microsoft, Hệ điều hành Windows 7.
[7]. Microsoft, Office 2019.
[8]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài liệu bồi dưỡng Mô đun 9 “Ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh trung học phổ thông”.
[9]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020.
7. Kế hoạch dạy học 	
	Tổng thời lượng của học phần 60 tiết, trong đó có 15 tiết lí thuyết, 15 tiết thực hành và 30 tiết đồ án học phần, số tiết theo cụ thể như sau:
Tín chỉ 1: 15 tiết (lí thuyết và elearning) học trong 8 tuần (Mỗi tuần 2 tiết).
Tín chỉ 2: 15 tiết thực hành tại phòng thực hành máy tính học trong 15
 tuần (Mỗi tuần 2 tiết).
Tín chỉ 3, 4: Làm việc nhóm thực hiện đồ án học phần (30 tiết).
 Kế hoạch dạy học cụ thể của từng tuần như sau: 
	[bookmark: _Hlk86696099]Tuần
	Nội dung
công việc
	Địa điểm/
không gian thực hiện
	Hoạt động của sinh viên
	Hoạt động của GV
	Kết quả cần đạt được
	Bài đánh giá
	CĐR học phần

	[bookmark: _Hlk89451295][bookmark: _Hlk89451381]1
	CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG ICT TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC
[bookmark: _Hlk90675254]1.1. Chuyển đổi số trong giáo dục
1.1.1. Một số thuật ngữ và định nghĩa
1.1.2. Chuyển đổi số và chuyển đổi số trong giáo dục.
1.1.3. Các mức độ chuyển đổi số 
[bookmark: _Hlk90675271]1.2. Vai trò của ICT, thiết bị và học liệu số trong dạy học và giáo dục
1.2.1. Vai trò của ICT trong dạy học và giáo dục
1.2.2. Vai trò của thiết bị và học liệu số trong dạy học và giáo dục
1.2.3. Hiệu quả của ứng dụng ICT trong dạy học và giáo dục
	Lớp học và không gian tự học của nhóm và cá nhân
	Trả lời câu hỏi, thảo luận; 
tự nghiên cứu, thảo luận nhóm, học trên LMS phần 1.1
	



Thuyết giảng, tổ chức thảo luận nhóm; 
hướng dẫn và giám sát việc tự học của sinh viên 

	K3
S3
	A1.1
A1.2
	CLO1.1

	
	Thực hành Bài thực hành số 1:
Làm quen với phòng máy tính; học nội quy phòng thực hành; thực hiện các thao tác cơ bản đối với máy tính.
	Phòng học thực hành theo TKB
	Phòng học thực hành theo TKB
	Thực hành các bài tập thuộc bài thực hành
	Hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ SV
	S3
	A1.1

	2
	[bookmark: _Hlk90675282]1.3. Tìm kiếm thông tin, dữ liệu phục vụ xây dựng bài giảng 
1.3.1. Tìm kiếm thông tin, dữ liệu từ nguồn Internet
1.3.2. Tìm kiến thông tin, dữ liệu từ các nguồn khác
	Lớp học và không gian tự học của nhóm và cá nhân
	Trả lời câu hỏi, thảo luận; 
tự nghiên cứu, thảo luận nhóm, học trên LMS phần 1.3.1
	



Thuyết giảng, tổ chức thảo luận nhóm; 
hướng dẫn và giám sát việc tự học của SV 
	K3
S3
	A1.1
A1.2
	CLO1.1

	
	Thực hành Bài thực hành số 2: Tìm kiếm thông tin trên Internet (cơ bản) 

	Phòng học thực hành theo TKB
	Thực hành các bài tập thuộc bài thực hành
	Hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ SV
	K3
S3
	A1.1
A1.3
	CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3

	3
	Lập kế hoạch đồ án
	Lớp học hoặc nhóm SV tự chọn không gian làm việc
	Thảo luận nhóm
(nhóm từ 4 – 6 em)
	Tư vấn, định hướng, giám sát
	S3
	A1.4
	CLO3.1
CLO4.1

	
	Thực hành Bài thực hành số 3:
Tìm kiếm thông tin trên Internet (nâng cao)
	Phòng học thực hành theo TKB
	Thực hành các bài tập thuộc bài thực hành
	Hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ SV
	K3
S3
	A1.1
A1.3
	CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3

	4
	CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ BÀI GIẢNG BẰNG POWERPOINT
2.1. Tổng quan về MS PowerPoint 2019.	
2.1.1. Giới thiệu MS PowerPoint 2019.	
2.1.2. Khởi động và thoát Microsoft PowerPoint 2019.	
2.2. Làm việc với bản thuyết trình.	
2.2.1. Tạo bản thuyết trình mới.
2.2.2. Lưu bản thuyết trình.	
2.2.3. Mở bản thuyết trình đã có.
2.3. Các thao tác với Slides.	
2.4.  Xây dựng nội dung bài thuyết trình.	
2.4.1. Tạo slide tựa đề.	
2.4.2. Tạo slide nội dung.	
2.4.3. Chèn hình vào slide.	
2.4.4. Chèn âm thanh vào slide.
2.4.5. Chèn Video vào slide.
2.4.6. Chèn bảng biểu vào slide.
2.4.7. Chèn biểu đồ vào slide.	
	Lớp học và không gian tự học của nhóm và cá nhân
	Trả lời câu hỏi, thảo luận;
tự nghiên cứu, thảo luận nhóm, học trên LMS phần 2.1
	Thuyết giảng, tổ chức thảo luận nhóm;
hướng dẫn và giám sát việc tự học của sinh viên
	K3
S3
	A1.1
A1.3
	CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3

	
	Thực hành Bài thực hành số 4:
Lưu trữ dữ liệu Online
	Phòng học thực hành theo TKB
	Thực hành các bài tập thuộc bài thực hành
	Hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ SV
	K3
S3
	A1.1
A1.3
	CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3
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	2.5. Làm việc với Slide Master.
2.6. Các hiệu ứng, hoạt cảnh cho bài thuyết trình.	
2.7. In ấn
	Lớp học và không gian tự học của nhóm và cá nhân
	Trả lời câu hỏi, thảo luận;
tự nghiên cứu, thảo luận nhóm, học trên LMS phần 2.7
	Thuyết giảng, tổ chức thảo luận;
hướng dẫn và giám sát việc tự học của sinh viên
	K3
S3
	A1.1
A1.3
	CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3

	
	Thực hành Bài thực hành số 5:
Tạo bài giảng với MS PowerPoint (cơ bản)
	Phòng học thực hành theo TKB
	Thực hành các bài tập thuộc bài thực hành
	Hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ SV
	K3
S3
	A1.1
A1.3
	CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3

	6
	CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ELEARNING
3.1 Bài giảng elearning
3.1.1 Khái niệm bài giảng elearning
3.1.2 Các tiêu chí đánh giá chất lượng bài giảng elearning
3.1.3 Các chuẩn trong elearning
3.1.4. Các cấp độ bài giảng elearning
	Lớp học và không gian tự học của nhóm và cá nhân
	Trả lời câu hỏi, thảo luận;
tự nghiên cứu, thảo luận nhóm, học trên LMS phần 3.1.1
	
Thuyết giảng, tổ chức thảo luận;
hướng dẫn và giám sát việc tự học của sinh viên
	K3
S3
	A1.1
A1.3
	CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3

	
	Thực hành Bài thực hành số 6:
Tạo bài giảng với MS PowerPoint (nâng cao)
	Phòng học thực hành theo TKB
	Thực hành các bài tập thuộc bài thực hành
	Hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ SV
	K3
S3
	A1.1
A1.3
	CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3

	7
	3.2 Quy trình thiết kế bài giảng elearning
3.2.1 Xác định mục tiêu bài học
3.2.2 Xác định nội dung và cấu trúc bài học
3.2.3 Xây dựng các thư viện tư liệu
3.2.4 Lựa chọn phần mềm trình diễn
3.2.5 Chạy thử và hoàn thiện
3.3 Thiết kế bài giảng elearning trên iSpring Suite
3.3.1. Giới thiệu iSpring Suite
3.3..2. Chèn bài trắc nghiệm
3.3.3. Chèn sách điện tử
3.3.4. Ghi âm, ghi hình
3.3.5. Cấu trúc bài giảng
3.3.6. Xuất bản
3.4. Quy trình đưa bài giảng elearning lên hệ thống học tập trực tuyến.
3.4.1. Hệ thống học tập trực tuyến (LMS).
3.4.2. Quy trình đưa bài giảng elearning lên LMS
	Lớp học và không gian tự học của nhóm và cá nhân
	Trả lời câu hỏi, thảo luận;
tự nghiên cứu, thảo luận nhóm, học trên LMS phần 3.2.1
3.3.1
	
Thuyết giảng, tổ chức thảo luận;
hướng dẫn và giám sát việc tự học của sinh viên
	K3
S3
	A1.1
A1.3
	CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3

	
	Thực hành Bài thực hành số 7:
Xây dựng bài giảng phục vụ ngành học
	Phòng học thực hành theo TKB
	Thực hành các bài tập thuộc bài thực hành
	Hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ SV
	K3
S3
	A1.1
A1.3
	CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3
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	CHƯƠNG 4. MỘT SỐ CÔNG CỤ CNTT HỖ TRỢ DẠY HỌC, GIÁO DỤC.
[bookmark: _Hlk91837728]4.1. Công cụ thiết kế và biên tập nội dung (như: Google docs, Photo Editor, Video Editor, Camtasia, Canva,…)
[bookmark: _Hlk91837736]4.2. Công cụ tổ chức và và triển khai hoạt động dạy học (như: Zoom, Google meet, MicroSoft Teams, Padlet)
	Lớp học và không gian tự học của nhóm và cá nhân
	Trả lời câu hỏi, thảo luận;
tự nghiên cứu, thảo luận nhóm, học trên LMS phần 4.1
	
Thuyết giảng, tổ chức thảo luận;
hướng dẫn và giám sát việc tự học của sinh viên
	K3
S3
	A1.1
A1.3
	CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3

	
	Thực hành Bài thực hành số 8:
Thiết kế bài trắc nghiệm với iSpring QuizMaker (cơ bản)
	Phòng học thực hành theo TKB
	Thực hành các bài tập thuộc bài thực hành
	Hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ SV
	K3
S3
	A1.1
A1.3
	CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3
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	4.3. Công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập (như: Google Forms, Quizziz, Kahoot)
4.4. Công cụ quản lý và phản hồi về người học
4.4.1. Sử dụng mạng xã hội (như: Facebook, Zalo) trong dạy học.
4.1.2. Mạng xã hội và lợi ích.
4.1.3. Ứng dụng mạng xã hội quản lý và phản hồi về người học 
	Lớp học và không gian tự học của nhóm và cá nhân
	Trả lời câu hỏi, thảo luận;
tự nghiên cứu, thảo luận nhóm, học trên LMS phần 4.3.1
	
Thuyết giảng, tổ chức thảo luận;
hướng dẫn và giám sát việc tự học của sinh viên
	K3
S3
	A1.1
A1.3
	CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3

	
	Thực hành Bài thực hành số 9:
Thiết kế bài trắc nghiệm với iSpring QuizMaker (nâng cao)
	Phòng học thực hành theo TKB
	Thực hành các bài tập thuộc bài thực hành
	Hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ SV
	K3
S3
	A1.1
A1.3
	CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3

	10
	Báo cáo kế hoạch đồ án
	Lớp học
	SV báo cáo theo nhóm
	Nhận xét,  đánh giá, hướng dẫn điều chỉnh kế hoạch (nếu có)
	S3
	A1.4
	CLO3.1
CLO4.1

	
	Thực hành Bài thực hành số 10:
Thiết kế bài tương tác với iSpring Visuals
	Phòng học thực hành theo TKB
	Thực hành các bài tập thuộc bài thực hành
	Hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ SV
	K3
S3
	A1.1
A1.3
	CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3

	11
	Thực hiện đề tài đồ án nhóm liên quan đến ngành học.
	Lớp học hoặc nhóm SV tự chọn không gian làm việc
	Thiết kế học liệu số trong dạy học bộ môn phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số trường học
	


Liên hệ, hỗ trợ, giám sát

	S3
C3
	A2.1
A2.2
	CLO3.1
CLO3.2
CLO4.1
CLO4.2
CLO4.3

	
	Thực hành Bài thực hành số 11:
Thiết kế bài mô phỏng với iSpring TalkMaster
	Phòng học thực hành theo TKB
	Thực hành các bài tập thuộc bài thực hành
	Hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ SV
	K3
S3
	A1.1
A1.3
	CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3

	12
	Thực hiện đề tài đồ án nhóm liên quan đến ngành học.
	Lớp học hoặc nhóm SV tự chọn không gian làm việc
	Thiết kế học liệu số trong dạy học bộ môn phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số trường học
	


Liên hệ, hỗ trợ, giám sát

	S3
C3
	A2.1
A2.2
	CLO3.1
CLO3.2
CLO4.1
CLO4.2
CLO4.3

	
	Thực hành Bài thực hành số 12:
Ghi âm, ghi hình, xuất bản bài giảng với iSpring
	Phòng học thực hành theo TKB
	Thực hành các bài tập thuộc bài thực hành
	Hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ SV
	K3
S3
	A1.1
A1.3
	CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3

	13
	Viết báo cáo đồ án học phần
Hoàn thiện các bài giảng số.
	Lớp học hoặc nhóm SV tự chọn không gian làm việc 
	Thảo luận nhóm
Viết báo cáo
	Tư vấn, định hướng, giám sát
	S3
C3
	A2.1
A2.2
	CLO3.1
CLO3.2
CLO4.1
CLO4.2
CLO4.3

	
	Thực hành Bài thực hành số 13:
Công cụ thiết kế và biên tập nội dung

	Phòng học thực hành theo TKB
	Thực hành các bài tập thuộc bài thực hành
	Hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ SV
	K3
S3
	A1.1
A1.3
	CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3

	14
	Viết báo cáo đồ án học phần.
Hoàn thiện các bài giảng số.
	Lớp học hoặc nhóm SV tự chọn không gian làm việc 
	Thảo luận nhóm
Viết báo cáo
	Tư vấn, định hướng, giám sát
	S3
C3
	A2.1
A2.2
	CLO3.1
CLO3.2
CLO4.1
CLO4.2
CLO4.3

	
	Thực hành Bài thực hành số 14:
Công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
	Phòng học thực hành theo TKB
	Thực hành các bài tập thuộc bài thực hành
	Hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ SV
	K3
S3
	A1.1
A1.3
	CLO2.1
CLO2.2
CLO2.3

	15
	Báo cáo đồ án học phần
(Đánh giá cuối kì)
	Lớp học
	SV báo cáo theo nhóm.
	GV nhận xét, đánh giá
	S3
C3
	A2.1
A2.2
	CLO3.1
CLO3.2
CLO4.1
CLO4.2
CLO4.3

	
	Thực hành Bài thực hành số 15: Triển khai học liệu số trên hệ thống LMS
	Phòng học thực hành theo TKB
	Thực hành các bài tập thuộc bài thực hành
	Hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ SV
	S3
C3
	A1.1
A1.3
	CLO4.1
CLO4.2
CLO4.3



8. Nhiệm vụ của sinh viên
8.1. Phần tự học
· Nghiên cứu tài liệu, xem các slide/video bài giảng.
· Chủ động tìm các nguồn tài liệu khác liên quan đến nội dung học phần.
· Thảo luận, trao đổi những vấn đề liên quan đến học phần với bạn học hoặc các nguồn lực hỗ trợ khác.
· Hoàn thành các bài tập được giao trên LMS.
8.2. Phần học trên lớp trực tiếp hoặc online với giảng viên
· Dự lớp ≥ 80% tổng thời lượng của học phần.
· Chủ động, tích cực trong giờ học.
· Phát hiện, đưa ra câu hỏi hoặc vấn đề liên quan đến nội dung học tập.
8.3. Làm việc nhóm, thực hiện đồ án môn học
· Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm.
· Tôn trọng ý kiến và chịu trách nhiệm về kết quả làm việc chung.
· Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ và sản phẩm đồ án được giao.
9. Ngày phê duyệt: 
10. Cấp phê duyệt: 


Phụ lục 1. HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN 
1. Mục tiêu
	Sinh viên lập được kế hoạch làm việc nhóm nghề nghiệp theo yêu cầu của học phần và đề xuất được một số ý tưởng trong hoạt động làm việc nhóm.
2. Yêu cầu về cấu trúc chung 
Một kế hoạch cần có những thành phần cơ bản sau:
- Mục tiêu, yêu cầu cần đạt
- Nội dung/ nhiệm vụ làm việc nhóm
- Thời gian, địa điểm làm việc nhóm
- Phương thức thực hiện
- Kế hoạch làm việc nhóm chi tiết
- Tổ chức thực hiện
3. Yêu cầu chi tiết về kế hoạch 
3.1. Mục tiêu, yêu cầu cần đạt
	Sinh viên xác định mục tiêu chung của hoạt động làm việc nhóm theo yêu cầu của học phần và có thể đưa ra một số ý tưởng mới để xây dựng kế hoạch làm việc nhóm ở trường phổ thông.
Từ mục tiêu đã xác định, nhóm sẽ cụ thể hoá các yêu cầu cần đạt để hoàn thành mục tiêu đề ra. 
	Ví dụ: Với mục tiêu Ghi âm vào bài giảng, SV có thể trình bày như sau:
- Mục tiêu: Tìm hiểu Ghi âm vào bài giảng 
- Yêu cầu cần đạt
	TT
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Nêu được các bước để ghi âm bài giảng

	2
	Trình bày được các bước đồng bộ, lọc tạp âm

	…
	…


3.2. Nội dung/nhiệm vụ làm việc nhóm
SV cần thể hiện được những nội dung cụ thể mà nhóm sẽ thực hiện làm việc nhóm ở trường phổ thông. Nội dung trong phần này được dẫn ra từ các yêu cầu cần đạt trong mục 3.1. Những nội dung này có thể được trình bày theo cách liệt kê hoặc lập bảng. Thứ tự các nội dung chi tiết nên được đánh số hoặc kí hiệu sao cho tương thích với các yêu cầu cần đạt đã xác định ở phần đầu của kế hoạch.
Ví dụ: Từ yêu cầu cần đạt 1: Nêu được các bước để ghi âm bài giảng. Nội dung cần tìm hiểu là “Các bước để ghi âm bài giảng”.
3.3. Thời gian, địa điểm làm việc nhóm
Cần ghi rõ thời gian cụ thể sẽ làm việc nhóm. Nhóm cũng có thể nêu lên một số lưu ý về mặt thời gian và địa điểm sẽ làm việc nhóm như: Những ngày nghỉ lễ, khoảng cách, phương tiện, …
[bookmark: _Hlk84598483]3.4. Phương thức thực hiện 
Dự kiến những phương thức cụ thể (những hoạt động) mà nhóm cần thực hiện để tìm hiểu những nội dung được đề xuất ở mục 3.2.
	Ví dụ: Với nội dung “các bước để ghi âm bài giảng”, SV có thể trình bày như sau:
- Nội dung: Các bước để ghi âm bài giảng
- Cách thức thực hiện: 
+ Xem lại bài giảng của giảng viên;
+ Đọc các tài liệu giảng viên cung cấp;
+ Tìm hiểu thêm từ Internet.
3.5. Kế hoạch làm việc nhóm chi tiết 
Nhóm xây dựng một kế hoạch chi tiết thể hiện trình tự các nội dung, nhiệm vụ, dự kiến sản phẩm theo trình tự thời gian.
Ví dụ: Với nội dung Kế hoạch chi tiết, SV có thể trình bày như sau: 
	Thời gian
	Nội dung/nhiệm vụ
	Cách thức thực hiện
	Dự kiến sản phẩm
	Ghi chú

	…
	
	
	
	


3.6. Tổ chức thực hiện
3.6.1. Phân công thực hiện nhiệm vụ
- Quy định chung của nhóm.
- Phân công nhiệm vụ của nhóm trưởng và các thành viên.
- Cách thức theo dõi, nhận xét và đánh giá các thành viên của nhóm.
3.6.2. Dự kiến những vấn đề có thể thay thể hoặc phát sinh 
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Phụ lục 2. YÊU CẦU VỀ SẢN PHẨM CỦA ĐỒ ÁN HỌC PHẦN
1. Các sản phẩm
- Bản báo cáo đồ án (bản Word) 
- Kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục (bản Word)
- Bản xuất bản bài giảng elearning
- Bản trình chiếu để báo cáo đồ án
- Video/ảnh minh chứng quá trình thực hiện đồ án 
- Sổ tay làm việc nhóm
2. Yêu cầu của từng sản phẩm
2.1. Bản báo cáo đồ án
a. Cấu trúc
Cấu trúc của đồ án học phần gồm 3 phần:
- Phần mở đầu: Mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp, thời gian, địa điểm thực hiện đồ án học phần.
- Phần nội dung: 
+ Những hoạt động đã thực hiện
+ Những nội dung đã tìm hiểu được.
+ Nhận xét về nghề nghiệp và định hướng học tập ứng dụng ICT đáp ứng yêu cầu về công việc và bối cảnh nghề nghiệp
+ Một số giải pháp, khuyến nghị
- Phần kết luận:
	+ Tóm tắt lại những kinh nghiệm thu được trong đợt làm việc nhóm nghề nghiệp và định hướng học tập để ứng dụng tốt ICT vào giáo dục.
	+ Trình bày những thay đổi so với bản kế hoạch (nếu có)
	+ Kiến nghị, đề xuất
b. Hình thức
+ Trang bìa ghi rõ tên học phần, nhóm thực hiện, thời gian, địa điểm thực hiện
+ Bản báo cáo trình bày tối thiểu 15 trang, khổ giấy A4, căn lề trên và dưới: 20 (mm); trái: 35 (mm); phải: 20 (mm); font chữ unicode, kiểu chữ Times NewRoman, cỡ chữ 13, cách dòng 1.5
2.2. Kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục
	- Tên hoạt động giáo dục: 
	- Dành cho học sinh khối/lớp:
	- Thời gian tổ chức:
	- Địa điểm:
	- Mục tiêu:
	- Nội dung:
	- Thiết bị, học liệu cần sử dụng:
	- Hoạt động 1:
	- Hoạt động 2:
	- …
	- Tổng kết và đánh giá hoạt động giáo dục:
2.3. Bản trình chiếu để báo cáo
a. Cấu trúc
- Giới thiệu tên của sản phầm và thành viên của nhóm (Slide thứ nhất)
- Nội dung chính của bài thuyết trình (Slide thứ hai)
- Nội dung của bài thuyết trình (Các slides tiếp theo)
- Tài liệu tham khảo (Slide cuối cùng)
b. Thời gian thuyết trình.
	- Mỗi nhóm có 15 phút thuyết trình, 10 phút trao đổi, nhận xét
2.4. Video/ảnh minh chứng quá trình thực hiện đồ án 
- Nội dung của video: Giới thiệu về các thành viên của nhóm; minh chứng hoạt động nhóm
- Thời gian video: trong vòng 5 phút
2.5. Sổ tay làm việc nhóm
Sổ tay nhằm mục đích để sinh viên ghi lại tất cả công việc của nhóm và mỗi thành viên trong quá trình thực hiện đồ án. Yêu cầu: 
	- Liệt kê các công việc mà mô tả công việc
	- Phân công nhiệm vụ
	- Dự kiến sản phẩm, điều chỉnh và kết quả cuối cùng của công việc
	- Tiến độ thực hiện
	- Tự đánh giá các thành viên trong nhóm
2.6. Bản xuất bản bài giảng elearning
Bài giảng được đóng gói theo chuẩn SCORM đã được hướng dẫn.
2.7. Đưa bài giảng elearning lên hệ thống LMS
Sau khi bài giảng được đóng gói, sinh viên cần đưa bài giảng lên một hệ thống LMS và quản lý người học. 
2.8. Các học liệu số liên quan (nếu có)
	Là các học liệu số sử dụng trong bài giảng elearning, chẳng hạn như: Bộ câu hỏi trắc nghiệm, Phiếu học tập, Video,….
[bookmark: _Hlk93726933]
PHỤ LỤC 3. ĐỊNH HƯỚNG LỰA CHỌN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

1. Các chủ đề gợi ý để tổ chức các hoạt động giáo dục tại trường THPT

	STT
	CÁC CHỦ ĐỀ GỢI Ý

	Học tập

	1
	Thích ứng với học online

	2
	Phương pháp học tập hiệu quả

	3
	Phương pháp tự học hiệu quả

	4
	Tự học và tự chủ

	Quan hệ giao tiếp

	1
	Xây dựng tình bạn đẹp

	2
	Làm bạn với cha mẹ

	3
	Bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng

	4
	Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

	Kỹ năng xã hội

	1
	Kĩ năng kiểm soát cảm xúc 

	2
	Kĩ năng ứng phó với bắt nạt học đường

	3
	Làm thế nào để ứng phó với bắt nạt trực tuyến

	4
	Tham gia giao thông an toàn

	Sự phát triển bản thân

	1
	Khám phá bản thân

	2
	Xây dựng hình ảnh bản thân

	3
	Sức khỏe sinh sản vị thành niên



2. Các chủ đề gợi ý để tổ chức hoạt động giáo dục tại trường Tiểu học

	[bookmark: _Hlk93984445]STT
	CÁC CHỦ ĐỀ GỢI Ý

	Em với nhà trường

	1
	Mái trường mến yêu

	2
	Những người bạn tốt

	3
	Thầy/ Cô giáo trong mắt em

	4
	An toàn ở trường học

	Gia đình yêu thương

	1
	Kỳ nghỉ của gia đình

	2
	Gia đình là số một

	3
	Trang trí nhà cửa

	4
	An toàn khi ở nhà

	Quê hương tươi đẹp

	1
	Cảnh quan quê hương em

	2
	Làng nghề truyền thống

	3
	Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên

	4
	Hoạt động lễ hội địa phương

	Phát triển bản thân

	1
	Sở thích của em

	2
	Xây dựng hình ảnh bản thân

	3
	Chăm sóc bản thân



3. Các chủ đề gợi ý để tổ chức hoạt động giáo dục tại trường Mầm non

	STT
	CÁC CHỦ ĐỀ GỢI Ý

	Khám phá bản thân

	1
	Bé là ai?

	2
	Cơ thể bé

	3
	Nhu cầu của bé

	Gia đình của bé

	1
	Những người thân trong gia đình

	2
	Đồ dùng gia đình

	3
	Bé biết ơn bố mẹ

	4
	Ngôi nhà của bé

	Trường mầm non của bé

	1
	Bé yêu trường mầm non

	2
	Cô giáo của bé

	3
	Bạn bè trong lớp

	4
	Đồ dùng của lớp

	Thế giới động vật, thực vật xung quanh bé

	1
	Những con vật nuôi đáng yêu

	2
	Động vật trong rừng

	3
	Thế giới loài hoa

	4
	Rau củ quả

	5
	Cây xanh và môi trường sống

	Quê hương đất nước

	1
	Đất nước Việt Nam của bé

	2
	Nghệ An quê hương bé

	3
	Bác Hồ kính yêu





Phụ lục 4. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHÂN NHIỆM CHO HỌC PHẦN ỨNG DỤNG ICT TRONG GIÁO DỤC
	CĐR của CTĐT
	TĐNL phân cho HP

	CĐR
	Nội dung
	

	1.2.3
	Vận dụng kiến thức về tổ chức, thực hiện các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, hướng nghiệp và văn hóa nhà trường
	K3

	1.3.2
	Áp dụng kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành Tin học để triển khai các hoạt động giáo dục
	K3

	2.1.1.
	Hình thành kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo đối với ngành giáo dục
	S3

	2.1.2.
	Hình thành kỹ năng tự học và nghiên cứu theo định hướng phát triển nghề nghiệp
	S3

	2.1.3.
	Thể hiện kỹ năng khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học, giáo dục.
	S3

	3.1.2.
	Tổ chức nhóm hiệu quả trong các hoạt động giáo dục
	S3

	3.2.1.
	Thể hiện kỹ năng giao tiếp đa phương thức
	S3

	4.1.1.
	Phân tích bối cảnh xã hội với giáo dục dựa vào đặc điểm và tình hình tại địa phương
	C3

	4.1.2.
	Lựa chọn hoạt động dạy học, giáo dục phù hợp với bối cảnh nhà trường
	C3

	4.2.1.
	Hình thành ý tưởng cho hoạt động dạy học, giáo dục môn Tin học (kế hoạch, nội dung, công cụ/thiết bị/phương tiện/tài liệu, phương pháp, kiểm tra - đánh giá), xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học
	C3

	4.2.2.
	Thiết kế hoạt động dạy học, giáo dục môn Tin học (kế hoạch, nội dung, công cụ/thiết bị/phương tiện/tài liệu, phương pháp, kiểm tra - đánh giá), xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học
	C3

	4.2.3. 
	Triển khai thực hiện hoạt động dạy học, giáo dục môn Tin học (kế hoạch, nội dung, công cụ/thiết bị/phương tiện/tài liệu, phương pháp, kiểm tra- đánh giá), xây dựng môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học
	C3



   Trưởng đơn vị cấp 2	                         Trưởng đơn vị cấp 3                       Giảng viên chủ trì học phần



 PGS.TS. Lưu Tiến Hưng                    TS. Trần Thị Hoàng Yến                    TS. Trần Thị Kim Oanh
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Ngày ban hành:     /    /2025
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1. Thông tin chung PHỤ LỤC 7

1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: ThS. Đặng Thị Lê Na
Địa chỉ liên hệ: Khoa GDMN - Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh
Điện thoại:  0906598282, email:Nadtl@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Khoa học về giáo dục mầm non
Giảng viên 2: TS. Nguyễn Thị Thu Hạnh
Địa chỉ liên hệ: Khoa GDMN - Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh
Điện thoại:  0915217680, email: Hanhnth@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính:   Khoa học về giáo dục mầm non
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần: Múa và phương pháp dạy múa cho trẻ mầm non 
  (Tên Tiếng Anh: Dance and dance teaching methods for preschool children)

	- Mã số học phần: ECEa73305

	- Thuộc CTĐT trình độ đại học ngành: Giáo dục mầm non

	- Thuộc khối học phần:
        Học phần đại cương chung và nhóm ngành

        Học phần cơ sở ngành

        Học phần chuyên ngành 

	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  
	     Tự chọn 


	- Phương pháp dạy học:       Dạy học dự án

	    Phương pháp dạy học khác

	- Số tín chỉ: 03
- Phân tiết: 
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1): 30
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT): 15
+ Số tiết học ở phòng thí nghiệm hoặc địa điểm thực hành trong trường (TH): 30
+ Số tiết học triển khai tại các cơ sở thực hành, thực tập ngoài trường (NT): 0
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2): 60

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: Không
+ Học phần học trước: Không

	- Theo khoản 2 Điều 14 của Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Quyết định số 3299/QĐ-ĐHV ngày 16/12/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, sinh viên được dự thi cuối kỳ nếu đủ các điều kiện sau:
+ Hoàn thành ít nhất 80% “tiến độ” học qua e-Learning;
+ Hoàn thành ít nhất  80% các bài tập trước khi đến lớp và sau khi lên lớp (xem phần kế hoạch dạy học);
+ Tham gia đủ 80% số tiết ở lớp lý thuyết
+ Tham gia đủ 100% số tiết ở lớp thực hành
+ Có điểm đánh giá thường xuyên hoặc điểm đánh giá thường xuyên lớn hơn 0 điểm theo thang điểm 10

	- Giảng viên chủ trì học phần: ThS. Đặng Thị Lê Na
Điện thoại:    0906598282, email: Nadtl@vinhuni.edu.vn


2. Mô tả học phần
Múa và phương pháp dạy múa cho trẻ mầm non là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo giáo viên ngành Giáo dục mầm non. Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lí luận nghệ thuật múa, vốn ngôn ngữ múa; phương pháp dạy múa cho trẻ mầm non và kỹ năng làm việc nhóm. Đồng thời; rèn luyện cho sinh viên kĩ năng: thiết kế mục tiêu, nội dung; lựa chọn và phối hợp linh hoạt các phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học; thiết kế và sử dụng các công cụ kiểm tra và đánh giá kết quả học tập trong quá trình dạy múa cho trẻ. Ngoài ra, học phần sẽ giúp sinh viên có ý thức tự trau dồi, rèn luyện những phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp thích ứng với môi trường giáo dục và nghề nghệp trong tương lai.
Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các chuẩn đầu ra CTĐT sau (theo QĐ số 2263 ngày 04 tháng 9 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh):
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm năng lực trung bình tối thiểu {Mức năng lực}

	1.2.1
	Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2,5 {Mức 3}

	1.2.2
	Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2,5 {Mức 3}

	2.1.2
	Áp dụng kỹ năng thực hành và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành GDMN.
	2,5 {Mức 3}

	2.1.4
	Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2,5 {Mức 3}

	3.1.1
	Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2,5 {Mức 3}


3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	1.2.1.1
	Vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản về nghệ thuật múa vào học tập, nghiên cứu các hoạt động múa và dạy múa cho trẻ mầm non trong ngành Giáo dục Mầm non.
	1.2.1
	9%
	
2,5 {Mức 3}


	1.2.2.1
	Vận dụng được kiến thức chuyên ngành giáo dục mầm non vào việc học tập, nghiên cứu môn Múa và phương pháp dạy múa cho trẻ mầm non.
	1.2.2
	2%
	2,5 {Mức 3}

	1.2.2.2
	Vận dụng kiến thức lý luận cơ bản về chức năng, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp, hình thức, thực tiễn và các điều kiện phương tiện vào trong học tập, thực hành học phần Múa và phương pháp dạy múa cho trẻ mầm non.
	
	3%
	2,5 {Mức 3}

	2.1.2.1
	Áp dụng được kỹ năng thực hành và tự học trong học phần Múa và phương pháp dạy múa cho trẻ mầm non.
	2.1.2
	7%
	2,5 {Mức 3}

	2.1.4.1
	Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động giáo dục, đánh giá trong các hoạt động múa và dạy múa cho trẻ mầm non
	2.1.4
	6%
	2,5 {Mức 3}

	3.1.1.1
	Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động thực hành các chất liệu và dạy múa cho trẻ mầm non
	3.1.1
	5%
	3,5 {Mức 4}


4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các bài đánh giá
	Bài 
đánh giá (Trọng số)
	CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm NL cần đạt
	Trọng số điểm cho bài đánh giá
	Phương pháp và công cụ đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
(50%)
	CLO1.2.1.1. Vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản về nghệ thuật múa vào học tập, nghiên cứu các hoạt động múa và dạy múa cho trẻ mầm non trong ngành Giáo dục Mầm non.
	2,5
	50%
	Trắc nghiệm trên LMS 
(Đáp án)

	
	CLO1.2.2.1. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành giáo dục mầm non vào việc học tập, nghiên cứu môn Múa và phương pháp dạy múa cho trẻ mầm non.
	2,5
	20%
	

	
	CLO1.2.2.2. Vận dụng kiến thức lý luận cơ bản về chức năng, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp, hình thức, thực tiễn và các điều kiện phương tiện vào trong học tập, thực hành học phần Múa và phương pháp dạy múa cho trẻ mầm non.
	2,5
	30%
	

	A1.2
(30%)
	CLO2.1.2.1. Áp dụng được kỹ năng thực hành và tự học trong học phần Múa và phương pháp dạy múa cho trẻ mầm non.
	2,5
	100%
	Thực hành
(Phiếu đánh giá)

	A1.3
(20%)
	CLO2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động giáo dục, đánh giá trong các hoạt động múa và dạy múa cho trẻ mầm non.
	2,5
	100%
	Thực hành 
(Phiếu đánh giá)

	A2. Đánh giá cuối kỳ (chiếm 50% điểm số học phần)

	A2.1
(100%)
	CLO3.1.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động thực hành các chất liệu và dạy múa cho trẻ mầm non {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	100%
	Thực hành
(Tiêu chí đánh giá)


Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	 + A1.230%+ A1.320%


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:

4.2. Ma trận năng lực của bài đánh giá A1.1
	CLO
	Tổng số câu
	Số câu cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	
	
	
	Nội dung
	Số câu

	CLO1.2.1.1
(50%)
	Mức 1
	8
	4
	Nêu định nghĩa...
	4

	
	
	
	
	Mô tả cấu tạo...
	1

	
	
	
	
	Liệt kê ....
	2

	
	
	
	
	Mô tả...
	1

	
	Mức 2
	16
	8
	Phân biệt ...
	4

	
	
	
	
	Diễn giải ...
	3

	
	
	
	
	Khái quát ...
	3

	
	
	
	
	Phân biệt ...
	3

	
	
	
	
	Lấy các ví dụ về ... 
	3

	CLO1.2.2.1
(30%)
	Mức 1
	6
	3
	Mô tả ...
	3

	
	
	
	
	Nêu tên ...
	3

	
	Mức 2
	10
	5
	Phân biệt ...
	4

	
	
	
	
	Khái quát ...
	4

	
	
	
	
	Lấy các ví dụ về ...
	2

	CLO1.2.2.2
(20%)
	Mức 1
	20
	10
	Nêu đặc điểm...
	5

	
	
	
	
	Mô tả cấu tạo...
	5

	
	
	
	
	Liệt kê ....
	5

	
	
	
	
	Mô tả...
	5

	
	Mức 2
	15
	8
	Phân biệt ...
	5

	
	
	
	
	Khái quát ...
	5

	
	
	
	
	Lấy các ví dụ về…
	5


4.3. Phiếu đánh giá bài A1.2
	Chuẩn đầu ra đánh giá {mức năng lực, trọng số %}
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO2.1.2.1. Áp dụng được kỹ năng thực hành và tự học trong học phần Múa và phương pháp dạy múa cho trẻ mầm non.{mức 3, trọng số 100%}
	…/10
	2,5

	Tiêu chí 1
	Thực hiện các tổ hợp tay không
	5/10
	

	
	Chỉ báo 1: Thực hiện đúng các động tác trong các tổ hợp
	1,0
	

	
	Chỉ báo 2: Thực hiện đẹp các động tác trong các tổ hợp 
	1,0
	

	
	Chỉ báo 3: Thực hiện rõ nét các động tác trong các tổ hợp rõ nét
	1,0
	

	
	Chỉ báo 4: Phối hợp các động tác trong các tổ hợp nhịp nhàng với âm nhạc
	1,0
	

	
	Chỉ báo 5: Biểu đạt sắc thái tình cảm tốt, múa có hồn khi thực hiện các tổ hợp
	1,0
	

	Tiêu chí 2
	Thực hiện các tổ hợp dân gian, dân tộc cơ bản
	5/10
	

	
	Chỉ báo 1: Thực hiện đúng các động tác trong các tổ hợp
	1,0
	

	
	Chỉ báo 2: Thực hiện đẹp các động tác trong các tổ hợp 
	1,0
	

	
	Chỉ báo 3: Thực hiện rõ nét các động tác trong các tổ hợp rõ nét
	1,0
	

	
	Chỉ báo 4: Phối hợp các động tác trong các tổ hợp nhịp nhàng với âm nhạc
	1,0
	

	
	Chỉ báo 5: Biểu đạt sắc thái tình cảm tốt, múa có hồn khi thực hiện các tổ hợp
	1,0
	

	Kết quả toàn bài đánh giá
	…/10
	

	4.4. Phiếu đánh giá bài A1.3
	
	

	Chuẩn đầu ra đánh giá {mức năng lực, trọng số %}
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động giáo dục, đánh giá trong các hoạt động múa và dạy múa cho trẻ mầm non {mức 3, trọng số 100%}
	…/10
	2,5

	Tiêu chí 1
	Soạn giáo án
	3/10
	

	
	Chỉ báo 1: Giáo án được soạn rõ ràng, phù hợp với yêu cầu nội dung và mức độ phát triển của trẻ
	1,0
	

	
	Chỉ báo 2: Dự kiến cấu trúc hoạt động với thời gian từng phần được phân bổ hợp lý, hình thức tổ chức phù hợp
	1,0
	

	
	Chỉ báo 3: Phương tiện dạy học đầy đủ, phù hợp, đảm bảo vệ sinh và an toàn, bố trí hợp lý, thuận tiện cho cô và trẻ khi sử dụng
	1,0
	

	Tiêu chí 2
	Tập giảng
	7/10
	

	
	Chỉ báo 1: Cô làm mẫu đúng, đẹp, đứng vị trí phù hợp
	2,0
	

	
	Chỉ báo 2: Cô làm mẫu đúng nhạc, biểu cảm tốt
	1,0
	

	
	Chỉ báo 3: Cô thực hiện đúng, đầy đủ các bước hướng dẫn trẻ vận động theo nhạc, múa
	2,0
	

	
	Chỉ báo 4: Tác phong chững chạc, ngôn ngữ của cô phù hợp
	1,0
	

	
	Chỉ báo 5: Bao quát lớp tốt, trẻ hứng thú với các hoạt động của cô
	1,0
	

	Kết quả toàn bài đánh giá
	…/10
	



4.5. Phiếu đánh giá bài A1.3

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
Khoa Giáo dục mầm non
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A3.1
	1.
	Họ và tên sinh viên:…………………………..
	Ngày sinh:……/……/………….

	2.
	Mã sinh viên:……………………………….....
	Lớp:…………………………….

	3.
	Học phần:…………………………………………………………………………...

	4.
	Tiêu chí đánh giá:

	Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đạt]
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO3.1.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động thực hành các chất liệu và dạy múa cho trẻ mầm non {điểm số và điểm năng lực}
	10/10
	2,5

	Tiêu chí
	Thực hiện các tổ hợp chất liệu dân gian dân tộc Việt Nam
	2,0
	

	
	Chỉ báo 1: Thực hiện đúng các động tác trong các tổ hợp
	2,0
	

	
	Chỉ báo 2: Thực hiện đẹp các động tác trong các tổ hợp 
	2,0
	

	
	Chỉ báo 3: Thực hiện rõ nét các động tác trong các tổ hợp rõ nét
	2,0
	

	
	Chỉ báo 4: Phối hợp các động tác trong các tổ hợp nhịp nhàng với âm nhạc
	2,0
	

	
	Chỉ báo 5: Biểu đạt sắc thái tình cảm tốt, múa có hồn khi thực hiện các tổ hợp
	2,0
	

	Điểm bài đánh giá
	…/10
	


5. Kết quả:
5.1. Điểm số:………………………………………………………………………………..
Bằng chữ:…………………………………………………………………………………...
5.2. Điểm năng lực theo CLO:
	CLO
	3.1.1.1

	ĐIỂM NL
	…/2,5



	GIẢNG VIÊN THỨ NHẤT



	GIẢNG VIÊN THỨ HAI


5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình:
[1] Lê Trọng Canh (1997), Khái luận nghệ thuật múa, NXB Văn hóa thông tin
[2]. Bộ giáo dục và đào tạo - Trường Cao đẳng nhà trẻ Mẫu giáo TW,  Lí luận và phương pháp giáo dục âm nhạc trong trường mẫu giáo, 2007.
5.2. Tài liệu tham khảo:
[3] Các trang mạng xã hội có liên quan đến múa và phương pháp dạy múa cho trẻ mầm non
6. Kế hoạch dạy học
LÝ THUYẾT
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	CHƯƠNG 1. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA NGHỆ THUẬT MÚA
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.1, CLO1.2.2.1, CLO1.2.2.2
Bài đánh giá: A1.1

	1
	1.1. Khái niệm nghệ thuật múa.
1.2. Sơ lược nguồn gốc, sự hình thành và quá trình phát triển của nghệ thuật múa.

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	4
	- Nghiên cứu đề cương học phần
- Học bài giảng E – learning (LMS) về Khái niệm nghệ thuật múa; Sơ lược nguồn gốc, sự hình thành và quá trình phát triển của nghệ thuật múa 
- Làm bài tập theo nhóm (8-10 sinh viên) đã được phân công 

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	2
	Giới thiệu về: 
Đề cương học phần múa và phương pháp dạy múa cho trẻ mầm non
Thảo luận về:
1. Khái niệm nghệ thuật múa
2. Sơ lược nguồn gốc, sự hình thành và quá trình phát triển của nghệ thuật múa
- Mỗi nhóm sinh viên đã được giao bài tập lên trình bày
- Cả lớp cùng thảo luận về nội dung các nhóm trình bày

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi
 đến lớp)
	2
	Đọc thêm tài liệu về nghệ thuật múa, nguồn gốc, sự hình thành và phát triển của nghệ thuật múa qua các thời kỳ 

	2
	1.3. Đặc trưng cơ bản của nghệ thuật múa.
1.4. Ngôn ngữ múa

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	4
	- Học bài giảng E – learning (LMS) về Đặc trưng cơ bản của nghệ thuật múa; Ngôn ngữ múa 
- Làm bài tập theo nhóm (8-10 sinh viên) đã được phân công 

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	2
	Thảo luận về:
1.3. Đặc trưng cơ bản của nghệ thuật múa.
1.4. Ngôn ngữ múa
- Mỗi nhóm sinh viên đã được giao bài tập lên trình bày
- Cả lớp cùng thảo luận về nội dung các nhóm trình bày

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi
đến lớp)
	2
	Đọc thêm tài liệu về đặc trưng cơ bản của nghệ thuật múa và phân loại nghệ thuật múa

	3
	1.5. Các chức năng cơ bản của nghệ thuật múa
1.6. Phân loại nghệ thuật múa và các dạng múa ở trường mầm non.
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	4
	- Học bài giảng E – learning (LMS) về: Các chức năng cơ bản của nghệ thuật múa; Phân loại nghệ thuật múa và các dạng múa ở trường mầm non.
- Mỗi nhóm sinh viên đã được giao bài tập lên trình bày
- Cả lớp cùng thảo luận về nội dung các nhóm trình bày 

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	2
	Thảo luận về:
1.5. Các chức năng cơ bản của nghệ thuật múa
1.6. Phân loại nghệ thuật múa và các dạng múa ở trường mầm non.
- Mỗi nhóm sinh viên đã được giao bài tập lên trình bày
- Cả lớp cùng thảo luận về nội dung các nhóm trình bày

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi
đến lớp)
	2
	Đọc thêm tài liệu về: Các chức năng cơ bản của nghệ thuật múa; Phân loại nghệ thuật múa và các dạng múa ở trường mầm non.

	
	CHƯƠNG 2. NHỮNG KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA NGHỆ THUẬT MÚA
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.1, CLO1.2.2.1, CLO1.2.2.2
Bài đánh giá: A1.1

	4
	2.1. Một số kĩ năng múa cơ bản

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	2
	- Học bài giảng E – learning (LMS) về: Một số kỹ năng múa cơ bản.
- Mỗi nhóm sinh viên đã được giao bài tập lên trình bày
- Cả lớp cùng thảo luận về nội dung các nhóm trình bày

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	1
	Thảo luận về:
Một số kỹ năng múa cơ bản 
- Mỗi nhóm sinh viên đã được giao bài tập lên trình bày
- Cả lớp cùng thảo luận về nội dung các nhóm trình bày

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi
 đến lớp)
	2
	Đọc thêm tài liệu về một số kỹ năng múa cơ bản

	
	CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY MÚA CHO TRẺ MẦM NON
Chuẩn đầu ra : CLO1.2.1.1, CLO1.2.2.1, CLO1.2.2.2
Bài đánh giá : A1.1

	5
	3.1. Các nguyên tắc dạy vận động theo nhạc, múa cho trẻ mầm non
3.2. Quy luật hình thành kỹ năng, kỹ xảo vận động theo nhạc và các giai đoạn giảng dạy vận động theo nhạc cho trẻ mầm non
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	4
	- Xem bài giảng e-Learning (LMS) về: Các nguyên tắc dạy vận động theo nhạc, múa cho trẻ mầm non; Quy luật hình thành kỹ năng, kỹ xảo vận động theo nhạc và các giai đoạn giảng dạy vận động theo nhạc cho trẻ mầm non
- Mỗi nhóm sinh viên đã được giao bài tập lên trình bày
- Cả lớp cùng thảo luận về nội dung các nhóm trình bày

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	2
	Thảo luận về:
3.1. Các nguyên tắc dạy vận động theo nhạc, múa cho trẻ mầm non
3.2. Quy luật hình thành kỹ năng, kỹ xảo vận động theo nhạc và các giai đoạn giảng dạy vận động theo nhạc cho trẻ mầm non.
- Mỗi nhóm sinh viên đã được giao bài tập lên trình bày
- Cả lớp cùng thảo luận về nội dung các nhóm trình bày

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi
đến lớp)
	2
	Đọc thêm tài liệu về:
- Các nguyên tắc dạy vận động theo nhạc, múa cho trẻ mầm non
- Quy luật hình thành kỹ năng, kỹ xảo vận động theo nhạc và các giai đoạn giảng dạy vận động theo nhạc cho trẻ mầm non

	6
	3.3. Các phương pháp dạy vận động theo nhạc, múa cho trẻ mầm non
3.4. Các hình thức tổ chức hoạt động vận động theo nhạc, múa cho trẻ mầm non
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	4
	- Xem bài giảng e-Learning (LMS) về: Các phương pháp dạy vận động theo nhạc, múa cho trẻ mầm non; Các hình thức tổ chức hoạt động vận động theo nhạc, múa cho trẻ mầm non.
- Mỗi nhóm sinh viên đã được giao bài tập lên trình bày
- Cả lớp cùng thảo luận về nội dung các nhóm trình bày

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	2
	Thảo luận về:
3.3. Các phương pháp dạy vận động theo nhạc, múa cho trẻ mầm non
3.4. Các hình thức tổ chức hoạt động vận động theo nhạc, múa cho trẻ mầm non
- Mỗi nhóm sinh viên đã được giao bài tập lên trình bày
- Cả lớp cùng thảo luận về nội dung các nhóm trình bày

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi
đến lớp)
	2
	Đọc thêm tài liệu về:
- Các phương pháp dạy vận động theo nhạc, múa cho trẻ mầm non
- Các hình thức tổ chức hoạt động vận động theo nhạc, múa cho trẻ mầm non


	7
	Thi giữa kỳ (Bài A1.1)


THỰC HÀNH
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	CHƯƠNG 2. NHỮNG KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA NGHỆ THUẬT MÚA
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.2.1, CLO2.1.4.1
Bài đánh giá: A1.2

	1
	1.1. Mục đích, yêu cầu
- Nắm vững và thực hiện thuần thục một số tổ hợp chất liệu múa dân gian, dân tộc cơ bản trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
- Có kĩ năng dạy múa các bài hát, bản nhạc cho trẻ em lứa tuổi mầm non 
1.2. Chuẩn bị
- Phòng múa đạt tiêu chuẩn
- Loa máy đầy đủ đạt tiêu chuẩn
- Trang phục, đạo cụ, giày múa
1.3. Thực hành
1.3.1. Chất liệu múa dân gian cơ bản
1.3.2. Chất liệu múa dân tộc cơ bản
1.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	10
	- Tham khảo một số tổ hợp chất liệu dân gian, dân tộc cơ bản trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam
- Chuẩn bị phòng múa, trang phục, đạo cụ, giày múa


	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	25
	Tiến hành thực hành các tổ hợp chất liệu múa dân gian, dân tộc cơ bản trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam theo sự hướng dẫn của giảng viên


	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi 
đến lớp)
	32
	Ôn lại các tổ hợp chất liệu múa dân gian, dân tộc cơ bản trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam
Đã được giảng viên hướng dẫn ở lớp

	
	CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY MÚA CHO TRẺ MẦM NON
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.2.1, CLO2.1.4.1
Bài đánh giá: A1.2, A1.3

	2
	2.1. Mục đích, yêu cầu
- Vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào các hoạt động phát triển vận động theo nhạc, múa cho trẻ mầm non
- Thực hành các nội dung phát triển vận động theo nhạc, múa cho trẻ mầm non
- Phát huy được khả năng tự học và tinh thần trách nhiệm, tích cực tự giác học tập  
2.2. Chuẩn bị
Soạn giáo án, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng dạy học 
2.3. Thực hành
Thực hành tập giảng dạy vận động theo nhạc, múa cho trẻ 
2.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	
Chuẩn bị phòng múa, loa đài, đồ dùng dạy học đầy đủ, an toàn, đẹp


	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	


Tiến hành thực hành tập giảng




	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi
đến lớp)
	5
	Nhận xét, đánh giá và rút kinh nghiệm bằng văn bản sau khi tập giảng ở lớp



Nghệ An, ngày........tháng.......năm 2025
	Trưởng đơn vị cấp 2
	Trưởng đơn vị cấp 3

	Giảng viên chủ trì học phần
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1. Thông tin chung PHỤ LỤC 7

1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: Thạc sỹ. NGUYỄN THỊ THANH GIANG
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0914360229 , email: Giangntt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ, Nghệ thuật tạo hình, Thiết kế đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non. 
Giảng viên 2: Thạc sỹ. THÁI MẠNH THỦY
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Vinh
Điện thoại:  0917748913, email:  Huong.mndhv@vinhuni.edu.vn 
Các hướng nghiên cứu chính:  Mĩ thuật và PPDH Mĩ thuật, Bồi dưỡng năng lực mỹ thuật cho học sinh, Thiết kế đồ dùng đồ chơi cho trẻ mầm non.
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần: Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non. (Tên tiếng Anh) Visual art and Method of organizing shape activities for preschool kids

	- Mã số học phần: (ECEa73306)

	- Thuộc CTĐT trình độ đại học (các) ngành: Giáo dục Mầm non

	- Thuộc khối học phần:
        Học phần đại cương chung và nhóm ngành

        Học phần cơ sở ngành
        Học phần chuyên ngành

	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  X

X


	     Tự chọn 


	- Phương pháp dạy học:       Dạy học dự án
	    Phương pháp dạy học khácX



	- Số tín chỉ: 05
- Phân tiết: 
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1): 75
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT): 60
+ Số tiết học ở phòng thí nghiệm hoặc địa điểm thực hành trong trường (TH): 15
+ Số tiết học triển khai tại các cơ sở thực hành, thực tập ngoài trường (NT):
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2): 75

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: {Tên học phần (Mã học phần)}
+ Học phần học trước: {Tên học phần (Mã học phần)}

	- Theo Quy chế đào tạo, sinh viên bị cấm thi cuối kỳ nếu vi phạm một trong số các điều kiện sau:
+ Không hoàn thành đủ 80% “tiến độ” học qua e-Learning;
+ Không hoàn thành đủ 80% các bài tập trước khi đến lớp và sau khi lên lớp (xem phần Kế hoạch dạy học);
+ Không tham gia đủ 80% số tiết ở lớp lý thuyết;
+ Không tham gia đủ 100% số tiết ở lớp thực hành;
+ Không có điểm đánh giá thường xuyên hoặc điểm đánh giá thường xuyên đạt 0 điểm theo thang điểm 10.

	- Giảng viên chủ trì học phần: Nguyễn Thị Thanh Giang
Điện thoại: 0914360229 , email: Giangntt@vinhuni.edu.vn


2. Mô tả học phần
          Học phần Nghệ thuật tạo hình (NTTH) và Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình (PPTCHĐTH) cho trẻ là môn học bắt buộc, học vào kỳ 5, gồm kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành, dùng cho sinh viên ngành đào tạo Giáo dục mầm non, để sinh viên (SV) vận dụng vào quá trình dạy học môn Tạo hình cho trẻ mầm non. 
          Nội dung học phần bao gồm những kiến thức cơ bản về Nghệ thuật tạo hình (Khái quát về NTTH, Luật xa gần - Giải phẫu tạo hình, Hình hoạ, Đồ hoạ - trang trí, Hội hoạ, Điêu khắc…) và những kiến thức lý luận, kỹ năng cơ bản về: Vai trò, Đặc điểm, Nội dung, Phương pháp (PP) và hình thức tổ chức, PP tổ chức cho các hoạt động vẽ, nặn, xé, cắt dán cho trẻ. Từ đó sinh viên biết phân tích, lý giải được các vấn đề cơ bản và thấy được vai trò quan trọng của NTTH đối với việc phát triển toàn diện trong việc giáo dục tạo hình (TH) cho trẻ mầm non (MN). Đồng thời SV được tham gia trải nghiệm các kỳ rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (RLNVSP), vận dụng kiến thức, kỹ năng, kỹ năng sư phạm để thiết kế, tổ chức thực hiện và đánh giá các hoạt động tạo hình cho trẻ. Hình thành và phát triển các năng lực cần thiết để sau khi tốt nghiệp SV tổ chức tốt hoạt động dạy tạo hình cho trẻ ở trường MN. 

	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm năng lực trung bình tối thiểu {Mức năng lực}

	1.2.1
	Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2,5 {Mức 3}

	1.2.2
	Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	2.1.2
	Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	2.1.4
	Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	2.2.1
	Tôn trọng phẩm chất trung thực, kiên trì, chủ động trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	3.1.1
	Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	
	
	


3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	1.2.1.1
	Vận dụng được kiến thức lý luận cơ bản về Nghệ thuật tạo hình vào học tập, nghiên cứu môn Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.
	
1.2.1
	
9%
	
2,5 {Mức 3}

	1.2.2.1
	Vận dụng được kiến thức lý luận cơ bản về vai trò, nhiệm vụ, nội dung tổ chức hoạt động tạo hình vào việc học tập, nghiên cứu môn Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.
	1.2.2
	2%
	2,5 {Mức 3}

	1.2.2.2
	Vận dụng kiến thức lý luận cơ bản về phương pháp, hình thức, thực tiễn và các điều kiện phương tiện dạy học tạo hình vào trong học tập, thực hành học phần Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.
	
	3%
	2,5 {Mức 3}

	2.1.2.1
	Áp dụng hiệu quả kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học vào trong học tập học phần Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.
	2.1.2
	8%
	
2,5 {Mức 3}

	2.1.4.1
	Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động tạo hình, và đánh giá các hoạt động giáo dục tạo hình cho trẻ mầm non.
	2.1.4
	7%
	2,5 {Mức 3}

	2.2.1.1
	Thể hiện phẩm chất đạo đức trung thực, có tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu môn Nghệ thuật tạo hình và Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.
	2.2.1
	7%
	2,5 {Mức 3}

	3.1.1.1
	Thực hiện được các kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động học tập, nghiên cứu trong học phần Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.
	3.2.1
	5%
	2,5 {Mức 3}


4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các bài đánh giá
	Bài đánh giá (Trọng số)
	CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm NL cần đạt
	Trọng số điểm cho bài đánh giá
	Phương pháp và công cụ đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
(15%)
	CLO1.2.1.1. Vận dụng được kiến thức lý luận cơ bản về Nghệ thuật tạo hình vào học tập, nghiên cứu môn Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.
	2,5
	

   60%
	Trắc nghiệm trên LMS 
(Đáp án)


	
	CLO1.2.2.1. Vận dụng được kiến thức lý luận cơ bản về vai trò, nhiệm vụ, nội dung tổ chức hoạt động tạo hình vào việc học tập, nghiên cứu môn Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.
	2,5
	

40%
	

	
	CLO1.2.2.2. Vận dụng kiến thức lý luận cơ bản về phương pháp, hình thức, thực tiễn và các điều kiện phương tiện dạy học tạo hình vào trong học tập, thực hành học phần Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.
	2,5
	
	

	A1.2
(25%)
	CLO2.1.2,1. Áp dụng hiệu quả kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học vào trong học tập học phần Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.
	2,5
	100%
	Quan sát thực hành (Rubric1) 

	
	CLO2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động tạo hình, và đánh giá các hoạt động giáo dục tạo hình cho trẻ mầm non.
	2,5
	100%
	Quan sát quá trình học tập (Rubric 2)

	
	CLO2.2.1.1. Thể hiện phẩm chất đạo đức trung thực, có tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu môn Nghệ thuật tạo hình và Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.
	2,5
	100%
	Quan sát quá trình học tập (Rubric 3)

	A1.3
(10%)
	CLO3.1.1.1. Thực hiện được các kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động học tập, nghiên cứu trong học phần Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.
	2,5
	100%
	Quan sát quá trình học tập (Rubric 1)

	A2. Đánh giá cuối kỳ (chiếm 50% điểm số học phần)

	A2.1
(100%)
	CLO1.2.1.1. Vận dụng được kiến thức lý luận cơ bản về Nghệ thuật tạo hình vào học tập, nghiên cứu môn Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.
	2,5
	30%
	Tự luận 
(Đáp án)

	
	CLO1.2.2.1. Vận dụng được kiến thức lý luận cơ bản về vai trò, nhiệm vụ, nội dung tổ chức hoạt động tạo hình vào việc học tập, nghiên cứu môn Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.
	2,5
	30%
	

	
	CLO1.2.2.2. Vận dụng kiến thức lý luận cơ bản về phương pháp, hình thức, thực tiễn và các điều kiện phương tiện dạy học tạo hình vào trong học tập, thực hành học phần Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.
	2,5
	40%
	


Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	 + A1.2b%+ A1.3c%


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:


Bảng 1. Quy đổi giữa tỉ lệ % hoàn thành của mỗi mức và điểm năng lực
	STT
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực

	1
	50%
	0.5
	50%
	1.5
	50%
	2.5
	50%
	3.5
	50%
	4.5

	2
	55%
	0.6
	55%
	1.6
	55%
	2.6
	55%
	3.6
	55%
	4.6

	3
	60%
	0.7
	60%
	1.7
	60%
	2.7
	60%
	3.7
	60%
	4.6

	4
	65%
	0.8
	65%
	1.8
	65%
	2.8
	65%
	3.8
	65%
	4.7

	5
	70%
	0.9
	70%
	1.9
	70%
	2.9
	70%
	3.9
	70%
	4.7

	6
	75%
	1.0
	75%
	2.0
	75%
	3.0
	75%
	4.0
	75%
	4.8

	7
	80%
	1.0
	80%
	2.0
	80%
	3.0
	80%
	4.0
	80%
	4.8

	8
	85%
	1.1
	85%
	2.1
	85%
	3.1
	85%
	4.1
	85%
	4.9

	9
	90%
	1.2
	90%
	2.2
	90%
	3.2
	90%
	4.2
	90%
	4.9

	10
	95%
	1.3
	95%
	2.3
	95%
	3.3
	95%
	4.3
	95%
	5.0

	11
	100%
	1.4
	100%
	2.4
	100%
	3.4
	100%
	4.4
	100%
	5.0



4.2. Ma trận năng lực của bài đánh giá A1.1
	CLO
	Tổng số câu
	Số câu cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	
	
	
	Nội dung
	Số câu

	CLO1.2.1.1
(60%)
	Mức 1
	8
	4
	Nêu các khái niệm về luật xa gần, hình họa, đồ họa, trang trí
	4

	
	
	
	
	Mô tả cấu tạo về tỷ lệ mặt người lớn, với trẻ em, thân thể người lớn và trẻ em.
	2

	
	
	
	
	Liệt kê một số tác giả, tác phẩm nổi tiếng về hội họa của Việt Nam và thế giới.
	2

	
	Mức 2
	16
	8
	Phân biệt hai dòng tranh dân gian, Đông Hồ và Hàng Trống, các đạng sắp xếp bố cục; Diễn giải được một số yếu tố cần tránh khi sắp xếp bố cục tranh
	3

	
	
	
	
	Hiểu được nền mĩ thuật qua các thời đại của Việt nam, các thể loại tranh, các chất liệu, cách pha chế màu, sử dụng màu sắc... 
	5

	
	
	
	
	Khái quát được ngôn ngữ nghệ thuật tạo hình, đường tầm mắt, điểm tụ, điểm cự ly... 
	5

	
	
	
	
	Phân biệt được các bảng màu nóng, màu lạnh, màu gốc, màu bổ túc, nhị hợp, tương phản, trung tính.  
	5

	CLO1.2.1.2
(40%)
	Mức 1
	6
	3
	Mô tả một số hoạt động vẽ, nặn, xé, cắt dán ở trường mầm non.
	3

	
	
	
	
	Nêu một số khái niệm về các nhóm phương pháp: Trực quan, dùng lời, thực hành, thủ thuật. 
	3

	
	Mức 2
	10
	5
	Phân biệt được thể loại đề tài với thể loại ý thích; Thể loại theo mẫu với thể loại trang trí.
	3

	
	
	
	
	Khái quát nhiệm vu, nội dung, hình thức tổ chức hoạt động dạy vẽ theo các độ tuổi cho trẻ mầm non
	4

	
	
	
	
	Khái quát nhiệm vu, nội dung, hình thức tổ chức hoạt động dạy nặn cho trẻ mầm non
	3



4.3. Phiếu đánh giá bài A1.2. 
*Đánh giá A1.2. CLO2.1.2.1. Rubric 1
	Chuẩn đầu ra đánh giá {mức năng lực, trọng số 100 %}
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO2.1.2.1.  Thực hiện được các kỹ năng, thao tác thực hành cơ bản trong nghiên cứu các bài tập Nghệ thuật tạo hình. {mức 3, trọng số 100%}
	…/10
	2,5-3,4

	Tiêu chí 1
	Tính sáng tạọ
	3,0/10
	

	
	Chỉ báo 1: Sinh viên (SV) chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, dụng cụ
	1,0
	

	
	Chỉ báo 2: SV có ý tưởng sáng tạo
	2,0
	

	Tiêu chí 2
	 Tính thẩm mỹ
	5,0/10
	

	
	Chỉ báo 1: Sắp xếp bố cục hợp lý
	1,0
	

	
	Chỉ báo 2: Hình cân đối
	1,0
	

	
	Chỉ báo 3: Màu sắc hài hòa, có kết hợp màu nóng, màu lạnh, có tương quan chung
	1,5
	

	
	Chỉ báo 4: Đạt được kết quả theo yêu cầu
	0,5
	

	Tiêu chí 3
	Đảm bảo yêu cầu
	2,0/10
	

	
	Chỉ báo 1: Thực hiện đúng nội dung chủ đề
	1,5
	

	
	Chỉ báo 2: Thực hiện đúng khuôn khổ, kích thước
	0,5
	

	
	Chỉ báo 3: Đạt được kết quả theo thời gian yêu cầu
	0,5
	

	Kết quả toàn bài đánh giá
	…/10
	



*Đánh giá A1.2. CLO 2.1.4.1. Rubric 2
BẢNG CHẤM ĐIỂM THỰC HÀNH TẬP GIẢNG
                                     Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ
	Chuẩn đầu ra đánh giá {mức năng lực, trọng số 100%}
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động tạo hình, và đánh giá các hoạt động giáo dục tạo hình cho trẻ mầm non.{mức 3, trọng số 100%}
	…/10
	2,5-3,4

	Tiêu chí 1
	 Kiến thức, kỹ năng
	2,0/10
	

	
	Đảm bảo tính chính xác, khoa học về nội dung yêu cầu bài dạy.
	1,0
	

	
	Đảm bảo các kỷ năng theo nội dung yêu cầu bài dạy
	1,0
	

	Tiêu chí 2
	Phương pháp dạy học tạo hình cho trẻ mầm non
	3,0/10
	

	
	Các bước rõ ràng, đúng phương pháp theo từng thể loại tiết học, phù hợp với độ tuổi
	1,5
	

	
	Lấy trẻ làm trung tâm: Trẻ hứng thú học tập, được phát huy khả năng hoạt động tạo hình trong tiết học.
	1,0
	

	
	Lồng ghép các nội dung tích hợp một cách hợp lý, hiệu quả.
	0,5
	

	Tiêu chí 3
	Đồ dùng phương tiện dạy học
	2,0/10
	

	
	Đồ dùng theo đúng nội dung chủ đề, phù hợp độ tuổi, hình thức đẹp, tạo được hứng thú cho trẻ.
	1,5
	

	
	Ứng dụng công nghệ
	0,5
	

	Tiêu chí 4
	Kỹ năng sư phạm
	1,5/10
	

	
	Phong cách chững chạc, tự tin, giọng nói truyền cảm, mạch lạc…
	1,0
	

	
	Thể hiện ăn mặc lịch sự, gọn gàng, phù hợp nghề dạy học
	0,5
	

	Tiêu chí 5
	Thái độ
	1,5/10
	

	
	Chuẩn bị giáo án, đồ dùng, phương tiện dạy học đầy đủ
	1,0
	

	
	Thể hiện trách nhiệm, tích cực trong quá trình thực hành tập giảng
	0,5
	

	Kết quả toàn bài đánh giá
	…/10
	



*Đánh giá CLO 2.2.1.1. Rubric 3
	Chuẩn đầu ra đánh giá {mức năng lực, trọng số 100 %} 
	Điểm 
số
	Điểm năng lực

	CLO 2.2.1.1. Thể hiện phẩm chất đạo đức trung thực, có tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu môn Nghệ thuật tạo hình và Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.
{mức 3, trọng số 100 %}
	…/10
	
2,5 -3,4

	Tiêu chí 1
	Thực hiện đúng nội quy, quy chế của nhà trường, quy định của học phần
	4,0/10
	 




	
	Chỉ báo 1: Tham gia ≥80% các buổi học trên lớp, 100% các buổi thực hành tập giảng trên lớp; nộp  đầy đủ, đúng hạn các giáo án theo yêu cầu của giáo viên.
	    2.0
	

	
	Chỉ báo 2: Thực hiện quy định về trang phục; ăn mặc gọn gàng, lịch sự, phù hợp với nghề dạy học.
	2.0
	

	Tiêu chí 2
	Thái độ học tập và thực hiện thực hành tập giảng học phần.
	 6,0 /10
	

	
	Chỉ báo 1: Thực hiện việc nộp đầy đủ, đúng hạn bài tập tạo hình; soạn giáo án ; tích cực tương tác, trả lời các câu hỏi trong quá trình học tập và khi thực hiện.
	3.0
	

	
	Chỉ báo 2: Thể hiện tính chủ động, tích cực trong quá trình học tập. làm bài tập và thực hiện phần thực hành tập giảng.
	3.0
	

	Kết quả toàn bài đánh giá
	.../10
	



4.3. Phiếu đánh giá bài A1.3 . CLO 3.1.1.1.  Rubric 1
	Chuẩn đầu ra đánh giá {mức năng lực, trọng số 100 %}
	Điểm số 
	Điểm năng  lực

	CLO 3.1.1.1. Thực hiện được các kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động học tập, nghiên cứu trong học phần Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non. 
{mức 3, trọng số 100 %}                           
(SV tự đánh giá, sau đó GV đánh giá, phân hóa điểm cho từng nhóm)
	.../10
	 2.5 - 3.4

	


Tiêu chí 1
	Nhận nhiệm vụ và tôn trọng ý kiến tập thể nhóm
	    2.0/10
	


	
	Chỉ báo 1: Tham gia đầy đủ các buổi hoạt động nhóm; vui vẻ nhận nhiệm vụ khi được phân công theo kế hoạch nhóm và triển khai thực hiện.
	0,5
	

	
	Chỉ báo 2: Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của tập thể, nhưng phải biết bày tỏ quan điểm cá nhân và bảo vệ những lí do chính đáng, Xem xét các ý kiến, quan điểm của mọi thành viên và có sự thống nhất cả nhóm.
	1,0
	

	
	Chỉ báo 3: Mỗi thành viên phải hoàn thành sản phẩm đúng hạn, đúng theo tiêu chí chất lượng đã được phân công.
	0,5
	

	

Tiêu chí 2
	Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm
	3.0/10
	

	
	Chỉ báo 1: Xây dựng kế hoạch làm việc nhóm khoa học; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng và phù hợp với từng thành viên trong nhóm.
	0,5
	

	
	Chỉ báo 2: Thực hiện đúng theo kế hoạch; mỗi thành viên của nhóm có ý thức, tham gia tích cực, có sự tương tác tốt, có ý kiến đóng góp, thu thập thông tin, tư liệu và phản biện cho nội dung của nhóm.
	2,0
	

	
	Chỉ báo 3: Báo cáo chi tiết quá trình hoạt động nhóm và nhận xét, đánh giá hoạt động của các thành viên trong nhóm.
	0,5
	

	

Tiêu chí 3
	Kết quả làm việc nhóm
	5,0/10
	

	
	Chỉ báo 1:  Nội đung thực hiện đúng theo yêu cầu được giao.
	1,0
	

	
	Chỉ báo 2: Đảm bảo số lượng, chất lượng về bố cục, hình, màu theo yêu cầu; Sản phẩm có tính sáng tạo trong học phần Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.                           
	3,0
	

	
	Chỉ báo 3: Nộp sản phẩm đúng thời gian quy định; Phân công việc cho các thành viên trong nhóm hợp lý, có sự phối hợp giữa các thành viên khi báo cáo.
	1,0
	

	Kết quả toàn bài đánh giá
	.../10
	



4.4. Ma trận năng lực của bài đánh giá A2.1
	CLO
	Loại câu hỏi
	Điểm số theo MNL
	Điểm số cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	CLO1.2.1.1
(30%)
	Mức 1
	Câu 2 điểm
	0,5
	
	Nêu được một số khái niệm cơ bản về luật xa gần, giải phẫu tạo hình, hình họa, đồ họa, trang trí, hội họa, điêu khắc.

	
	Mức 2
	
	0,5
	
	Hiểu được các vấn đề kiến thức cơ bản của luật xa gần, giải phẫu tạo hình, hình họa, đồ họa, trang trí, hội họa, điêu khắc.

	
	Mức 3
	
	2,0
	1,0
	Vận dụng kiến thức đã học để vào làm được các bài về nghệ thuật tạo hình cơ bản

	CLO1.2.2.1
(30%)
	Mức 1
	Câu 3 điểm
	0,5
	
	Nêu một số khái niệm hoạt động tạo hình,  thể loại đề tài, theo ý thích, trang trí, các nguyên tắc xây dựng chương trình...

	
	Mức 2
	
	0,5
	
	Hiểu được vai trò của hoạt động tạo hình đối với việc giáo dục toàn diện, Cách soạn các giáo án dạy học vẽ, nặn, xé, cắt dán theo các thể loại cho trẻ mầm non.

	
	Mức 3
	
	2,0
	1,0
	Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng vào soạn một giáo án dạy học vẽ, nặn, xé, cắt dán theo các thể loại cho các độ tuổi của trẻ MN

	CLO1.2.2.2
(40%)
	Mức 2
	Câu 5 điểm
	1,5
	
	Hoàn thành một trong số các nội dung:
- Vẽ luật xa gần
- Vẽ tranh theo đề tài

	
	Mức 3
	
	2,5
	1,25
	Hoàn thành một trong số các nội dung:
- Vẽ trang trí hình vuông
- Vẽ trang trí hình tròn
- Vẽ trang trí hình chữ nhật
- Vẽ trang trí đường diềm
- Vẽ trang trí chiếc áo dài Việt Nam
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[5].  Lê Hồng Vân, năm 2001, Tạo hình và phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ em, (Quyển III), Phương pháp hướng dẫn HĐTH cho trẻ, NXB ĐHQG Hà Nội, ĐHQG Hà Nội.
[6]. Lê Thanh Thủy, năm 2003, Phương pháp dạy trẻ HĐTH cho trẻ mầm non – NXB ĐHSP Hà Nội, ĐHSP Hà Nội.
[7]. NP. Xa. Culina, năm 1987, Phương pháp dạy trẻ HĐTH và chắp ghép (Tập I), Đỗ Minh Liên, Lê Thanh Thủy dịch, ĐHSP Hà Nội, ĐHSP Hà Nội.
[8]. NP. Xa. Culina, năm 1987, Phương pháp dạy trẻ HĐTH và chắp ghép (Tập II) Đỗ Minh Liên, Lê Thanh Thủy dịch, ĐHSP Hà Nội, ĐHSP Hà Nội.
[9]. Vụ Giáo dục mầm non, năm 2010, Hướng dẫn thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ (các độ tuổi, nhiều cuốn), NXB Giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội.
[10]. Nhiều tác giả, năm 2011, Thiết kế các bài giảng trong trường mầm non (các độ tuổi, nhiều quyển), NXB ĐHSP Hà Nội, ĐHSP Hà Nội.
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6. Kế hoạch dạy học
LÝ THUYẾT
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	PHẦN 1. NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH
CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.1, CLO1.2.1.2, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.3

	1
	1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.2. Ngôn ngữ tạo hình
1.3. Vai trò của NTTH đối với đời sống con người
1.4. Lược sử MT.Việt Nam và thế giới.
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Nghiên cứu đề cương học phần

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	4
	Giới thiệu về:
- Nghệ thuật tạo hình
- Vai trò của NTTH đối với đời sống con người
Thảo luận về: Tìm hiểu khái niệm NT, TH và NTTH, khái niệm về mĩ thuật, sự giống nhau và những điểm khác biệt.

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	Đọc thêm tài liệu về Nghệ thuật tạo hình [1], tr3- 55
- Chuẩn bị vở bài tập, giấy màu thủ công, giấy A4, A3, bút chì 2B, tẩy, thước,  màu nước, cọ vẽ, hồ dán, kéo.


	
	CHƯƠNG 2. LUẬT XA GẦN – GIẢI PHẪU TẠO HÌNH – HÌNH HỌA
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.1, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.3

	2
	2.1. Luật xa gần (LXG) 
2.2. Giải phẫu tạo hình (GPTH)
2.3. Hình họa
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 2.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	4
	Thảo luận về :
- LXG?  Vai trò của LXG, đường tầm mắt, điểm tụ, điểm cự ly, cách vẽ bóng ngả.
- Tỷ lệ người lớn, trẻ em
- Tỷ lệ mặt người lớn, mặt trẻ em…
- Hình họa: Vẽ người, vẽ đồ vật…

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	- Đọc tài liệu [1], tr81- 117
- Hoàn thành Bài tập 2.2 trên LMS
- Vẽ theo LXG: Vẽ người, cây, bàn ghế theo luật xa gần…
- Chuẩn bị vở bài tập, giấy màu thủ công, giấy A4, A3, bút chì 2B, tẩy, thước,  màu nước, cọ vẽ, hồ dán, kéo.

	
	                                    CHƯƠNG 3. ĐỒ HỌA – TRANG TRÍ
Chuẩn đầu ra : CLO1.2.1.2, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá : A1.1, A1.3

	3
	3.1. Đồ họa
3.2. Trang trí.
3.3. Vai trò của đồ họa, trang trí đối với đời sống.

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 3.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	4
	Thảo luận:
- Đồ họa? Trang trí ?
-  Phân biệt trang trí cơ bản và trang trí ứng dụng
- Ý nghĩa , vai trò của trang trí đối với đời sống?
Tìm hiểu thực tế về tranh dân gian  Đông Hồ và Hàng Trống.
Bài tập: - Trang trí hình vuông
· Trang trí hình tròn

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	- Đọc tài liệu [1], tr19- 135
- Hoàn thành Bài tập 2.2 trên LMS
- Làm bài tập và hoàn thành bài tập theo yêu cầu.
- Chuẩn bị vở bài tập, giấy màu thủ công, giấy A4, A3, bút chì 2B, tẩy, thước,  màu nước, cọ vẽ, hồ dán, kéo, đất nặn.

	
	CHƯƠNG 4. HỘI HỌA – ĐIÊU KHẮC
Chuẩn đầu ra : CLO1.2.1.1, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá : A1.1, A1.3, A2.1

	4
	4.1. Hội họa
4.2. Điêu khắc
 
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 4.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	4
	- Liệt kê một số tác giả, tác phẩm nổi tiếng về hội họa của Việt Nam và thế giới.
- Liệt kê một số tác giả, tác phẩm nổi tiếng về điêu khắc của Việt Nam và thế giới.
- Mô tả về: một số khái niệm, ngôn ngữ, chất liệu vẽ tranh, các thể loại tranh.
- Thảo luận: Tìm hiểu khái niệm, các hình thức, nguyên vật liệu và dụng cụ điêu khắc, nặn.
- Hoạt động nhóm

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	- Đọc tài liệu [1], tr137- 152
- Hoàn thành Bài tập 4.2 trên LMS
- Làm bài tập và hoàn thành bài tập theo yêu cầu.
- Chuẩn bị vở bài tập, giấy màu thủ công, giấy A4, A3, bút chì 2B, tẩy, thước,  màu nước, cọ vẽ, hồ dán, kéo, đất nặn.

	
	PHẦN 2. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ MN 

CHƯƠNG 1. VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ
Chuẩn đầu ra : CLO1.2.1.1, CLO1.2.1.2, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá : A1.1, A1.3, A2.1

	5
	1.1.Hoạt động tạo hình (HĐTH)
1.2. Đặc điểm những giai đoạn  phát triển khả năng tạo hình của trẻ
1.3. Vai trò của HĐTH đối với việc giáo dục toàn diện.
1.4. Vai trò của HĐTH chuẩn bị cho trẻ bước vào trường phổ thông.
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 1.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	4
	Thảo luận về:
- Khái niêm, vai trò, nhiệm vụ hoạt động tạo hình của trẻ MN
- Đặc điểm những giai đoạn tạo hình của trẻ MN.
- Vai trò của HĐTH chuẩn bị cho trẻ bước vào trường phổ thông.
Bài tập: Tìm hiểu và phân tích vai trò của HĐTH đối với việc giáo dục trí tuệ, đạo đức, thẩm mĩ.

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	- Đọc tài liệu [2], tr2-14
- Hoàn thành Bài tập 1.2 trên LMS
- Làm bài tập và hoàn thành bài tập theo yêu cầu.
- Chuẩn bị vở bài tập, giấy màu thủ công, giấy A4, A3, bút chì 2B, tẩy, thước,  màu nước, cọ vẽ, hồ dán, kéo, đất nặn.

	6
	Thi giữa kỳ (Bài A1.1)

	
	CHƯƠNG 2. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH Ở TRƯỜNG MẦM NON 
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.1, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá: A1.3, A2.1

	7
	1.1. Mục đích của HĐTH cho trẻ MN
2.2. Nguyên tắc xây dựng chương trình.
2.3. Cấu tạo chương trình hoạt động tạo hình



	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 2.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	4
	Tóm tắt những nội dung sau:
+ Mịc đích
+ Các nguyên tắc xây dựng CT
 Bài tập: 
SV làm bài tập nhóm
-Nhận xét và đánh giá nội dung

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	- Đọc tài liệu [2], tr15-23
- Hoàn thành Bài tập 2.2 trên LMS
- Làm bài tập và hoàn thành bài tập theo yêu cầu.
- Chuẩn bị vở bài tập, giấy màu thủ công, giấy A4, A3, bút chì 2B, tẩy, thước,  màu nước, cọ vẽ, hồ dán, kéo, đất nặn.

	8
	Thảo luận Chương 2
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Chuẩn bị báo cáo theo phân công của giảng viên, sử dụng mềm Powerpoint 

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	4
	- Trình bày báo cáo
- Thảo luận: Tìm hiểu chương trình dạy học tạo hình ở trường MN

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	- Làm bài tập và hoàn thành bài tập theo yêu cầu.
- Chuẩn bị vở bài tập, giấy màu thủ công, giấy A4, A3, bút chì 2B, tẩy, thước,  màu nước, cọ vẽ, hồ dán, kéo, đất nặn.

	
	CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ 

Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.2, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá: A1.3, A2.1

	9
	3.1. Khái niệm về PP dạy tạo hình cho trẻ
3.2. PP tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 
3.3. Các hình thức tổ chức HĐTH cho trẻ MN
3.4. Những điều kiện cần thiết để tổ chức HĐTH cho trẻ
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 3.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	4
	Tóm tắt những vấn đề sau:
+ Các khái niệm.
+ Các nhóm phương pháp: trực quan, dùng lời, thực hành, thủ thuật 
+ Các hình thức tổ chức HĐTH
- SV bốc thăm đề tài tập giảng.
- Soạn giáo án, đồ dùng để chuẩn bị tập giảng.

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	- Đọc tài liệu [2], tr24-53
- Hoàn thành Bài tập 3.2 trên LMS
- Làm bài tập và hoàn thành bài tập theo yêu cầu.
- Chuẩn bị vở bài tập, giấy màu thủ công, giấy A4, A3, bút chì 2B, tẩy, thước,  màu nước, cọ vẽ, hồ dán, kéo, đất nặn.

	10
	Thảo luận Chương 3
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Chuẩn bị báo cáo theo phân công của giảng viên, sử dụng mềm Powerpoint 

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	4
	Thảo luận:
-Tìm hiểu về điều kiện cần thiết để tổ chức HĐTH.
- Tìm hiểu thực tế các hình thức tổ chức các giờ học tạo hình trên lớp ở các trường MN.
- Tìm hiểu các hoạt động tạo hình ngoài giờ học.

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	 - Làm bài tập và hoàn thành bài tập theo yêu cầu.
- Chuẩn bị vở bài tập, giấy màu thủ công, giấy A4, A3, bút chì 2B, tẩy, thước,  màu nước, cọ vẽ, hồ dán, kéo, đất nặn.

	
	CHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẼ
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.3, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá: A1.3, A2.1

	11
	4.1. Vai trò của hoạt động vẽ đối với sự phát triển của trẻ
4.2. Đặc điểm hoạt động vẽ của trẻ
4.3. Nguyên liệu và dụng cụ cần thiết cho hoạt động vẽ.
4.4. Nhiệm vụ, nội dung, PP tổ chức hoạt động vẽ theo mẫu cho trẻ mầm non.
4.5. Nhiệm vụ, nội dung, PP tổ chức hoạt động vẽ theo đề tài 
4.6. Nhiệm vụ, nội dung PP tổ chức hoạt động (HĐ) vẽ trang trí (TT) cho trẻ MG
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 4.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	4
	Thảo luận những vấn đề sau:
+ Vai trò của hoạt động vẽ đối với sự phát triển của trẻ?
+ Tìm hiểu đặc điểm hoạt động vẽ của trẻ.
+ Tìm hiểu nhiệm vụ, nội dung, PP tổ chức hoạt động vẽ theo mẫu, đề tài, ý thích, trang trí cho trẻ mẫu giáo.
Bài tập: Xác định các PP dạy học vẽ theo các thể loại.
- Soạn giáo án dạy học vẽ theo các thể loại và các độ tuổi cho trẻ mầm non.

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	- Đọc tài liệu [2], tr54-70
- Hoàn thành Bài tập 4.2 trên LMS
- Làm bài tập và hoàn thành bài tập theo yêu cầu.
- Chuẩn bị vở bài tập, giấy màu thủ công, giấy A4, A3, bút chì 2B, tẩy, thước,  màu nước, cọ vẽ, hồ dán, kéo, đất nặn.

	
	CHƯƠNG 5. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NẶN
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.3, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá: A1.3, A2.1

	12
	5.1.  Vai trò của hoạt động nặn đối với sự phát triển của trẻ
5.2. Đặc điểm hoạt động nặn của trẻ
5.3. Nhiệm vụ, nội dung PP tổ chức hoạt động nặn theo mẫu cho trẻ mẫu giáo
5.4. Nhiệm vụ, nội dung PP tổ chức hoạt động nặn theo đề tài và theo ý thích cho trẻ mẫu giáo 
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	
5
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 5.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	4
	Tóm tắt những vấn đề sau:
+ Vai trò của hoạt động nặn
+ Đặc điểm nặn của các độ tuổi
+ Nhiệm vụ, nội dung, PP tổ chức hoạt động nặn theo các thể loại của các độ tuổi. 
Thảo luận những vấn đề sau:
+ Vai trò của hoạt động nặn đối với sự phát triển của trẻ?
+ Tìm hiểu đặc điểm hoạt động nặn của trẻ.
+ Tìm hiểu nhiệm vụ, nội dung, PP tổ chức hoạt động nặn theo mẫu, đề tài, ý thích, cho trẻ mẫu giáo.
Bài tập: Xác định các PP dạy học nặn theo các thể loại.
- Soạn giáo án dạy học nặn theo các thể loại và các độ tuổi cho trẻ mầm non

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	- Đọc tài liệu [2], tr71-78
- Hoàn thành Bài tập 5.2 trên LMS
- Làm bài tập và hoàn thành bài tập theo yêu cầu.
- Chuẩn bị vở bài tập, giấy màu thủ công, giấy A4, A3, bút chì 2B, tẩy, thước,  màu nước, cọ vẽ, hồ dán, kéo, đất nặn.

	13
	Thảo luận Chương 5
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Chuẩn bị báo cáo theo phân công của giảng viên, sử dụng mềm Powerpoint 

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	4
	- Trình bày báo cáo
- Thảo luận
- Bài tập

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	- Hoàn thiện bản PPT và nạp lại trên LMS
- Làm bài tập và hoàn thành bài tập theo yêu cầu.
- Chuẩn bị vở bài tập, giấy màu thủ công, giấy A4, A3, bút chì 2B, tẩy, thước,  màu nước, cọ vẽ, hồ dán, kéo, đất nặn.

	
	CHƯƠNG 6. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÉ, CẮT DÁN
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.3, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá: A1.3, A2.1

	14
	6.1. Vai trò của hoạt động xé, cắt dán đối với sự phát triển của trẻ
6.2. Nguyên liệu và dụng cụ cần thiết cho hoạt động xé, cắt dán
6.3. Nhiệm vụ, nội dung PP tổ chức hoạt động xé, cắt dán cho trẻ MG.
 
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	
5
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 6.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	4
	Thảo luận những vấn đề sau:
+ Vai trò của hoạt động xé, cắt dán đối với sự phát triển của trẻ?
+ Tìm hiểu nhiệm vụ, nội dung, PP tổ chức hoạt động xé, cắt dán theo mẫu, đề tài, ý thích, trang trí cho trẻ mẫu giáo.
Bài tập: Xác định các PP dạy học xé, cắt dán theo các thể loại.
- Soạn giáo án dạy học xé, cắt dán theo các thể loại và các độ tuổi cho trẻ mầm non. 

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	- Đọc tài liệu [2], tr79-82
- Hoàn thành Bài tập 6.2 trên LMS
- Làm bài tập và hoàn thành bài tập theo yêu cầu.
- Chuẩn bị vở bài tập, giấy màu thủ công, giấy A4, A3, bút chì 2B, tẩy, thước,  màu nước, cọ vẽ, hồ dán, kéo, đất nặn.

	15
	Thảo luận Chương 6
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Chuẩn bị báo cáo theo phân công của giảng viên, sử dụng mềm Powerpoint 

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	4
	- Trình bày báo cáo
- Thảo luận
- Bài tập

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	- Làm bài tập và hoàn thành bài tập theo yêu cầu.
- Soạn giáo án dạy học xé, cắt dán theo các thể loại và các độ tuổi cho trẻ mầm non


THỰC HÀNH
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	BÀI 1. 
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.4.1
Bài đánh giá: A1.2

	10
	Bài thực hành 1: Thực hành soạn giáo án và tập giảng thể loại vẽ theo mẫu cho trẻ MN

1.1. Mục đích, yêu cầu
1.2. Chuẩn bị
1.3. Thực hành
1.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 1

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ, phương tiện dạy học
-Thực hành tập giảng trên lớp.
- SV nhận xét giờ dạy của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá tiết dạy của SV.

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	Tự học: nghiên cứu tài liệu, NC nội dung bài mới.
- Soạn giáo án. 
- Tập giảng ở nhà.
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.

	
	BÀI 2. 
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.4.1
Bài đánh giá: A1.2

	11
	Bài thực hành 2: Thực hành soạn giáo án và tập giảng thể loại vẽ theo theo đề tài và vẽ theo ý thích cho trẻ MN

2.1. Mục đích, yêu cầu
2.2. Chuẩn bị
2.3. Thực hành
2.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 2

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ, phương tiện dạy học.
-Thực hành tập giảng trên lớp.
- SV nhận xét giờ dạy của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá tiết dạy của SV.

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	Tự học: nghiên cứu tài liệu, NC nội dung bài mới.
- Soạn giáo án. 
- Tập giảng ở nhà.
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.

	
	BÀI 3. 
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.4.1
Bài đánh giá: A1.2

	12
	Bài thực hành 3: Thực hành soạn giáo án và tập giảng thể loại vẽ trang trí cho trẻ MN
3.1. Mục đích, yêu cầu
3.2. Chuẩn bị
3.3. Thực hành
3.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 3

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ, phương tiện dạy học.
-Thực hành tập giảng trên lớp.
- SV nhận xét giờ dạy của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá tiết dạy của SV.

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	Tự học: nghiên cứu tài liệu, NC nội dung bài mới.
- Soạn giáo án. 
- Tập giảng ở nhà.
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.

	
	BÀI 4. 
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.4.1
Bài đánh giá: A1.2

	13
	Bài thực hành 4: Thực hành soạn giáo án và tập giảng thể loại nặn   mẫu cho trẻ MN
4.1. Mục đích, yêu cầu
4.2. Chuẩn bị
4.3. Thực hành
4.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 4

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ, phương tiện dạy học.
-Thực hành tập giảng trên lớp.
- SV nhận xét giờ dạy của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá tiết dạy của SV.

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	Tự học: nghiên cứu tài liệu, NC nội dung bài mới.
- Soạn giáo án. 
- Tập giảng ở nhà.
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.

	
	BÀI 5. 
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.4.1
Bài đánh giá: A1.2

	14
	Bài thực hành 5: Thực hành soạn giáo án và tập giảng thể loại nặn
Theo đề tài  cho trẻ MN
5.1. Mục đích, yêu cầu
5.2. Chuẩn bị
5.3. Thực hành
5.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 5

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ, phương tiện dạy học.
-Thực hành tập giảng trên lớp.
- SV nhận xét giờ dạy của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá tiết dạy của SV.

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	Tự học: nghiên cứu tài liệu, NC nội dung bài mới.
- Soạn giáo án. 
- Tập giảng ở nhà.
- Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.

	
	BÀI 6. 
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.4.1
Bài đánh giá: A1.2

	15
	Bài thực hành 6: Thực hành soạn giáo án và tập giảng thể loại xé, cắt dán
6.1. Mục đích, yêu cầu
6.2. Chuẩn bị
6.3. Thực hành
6.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 6

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ, phương tiện dạy học.
-Thực hành tập giảng trên lớp.
- SV nhận xét giờ dạy của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá tiết dạy của SV.

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	Tự học: nghiên cứu tài liệu, - Tương tác với GV qua cổng thông tin, mạng XH.
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	Lần ban hành:
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Số trang: 1/2



1. Thông tin chung PHỤ LỤC 7

1.1. Thông tin về giảng viên
 Giảng viên 1: ThS Phan Huy Hà 
Địa chỉ liên hệ: Khoa GDMN – Trường Sư phạm – Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0982266664, email: haph@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
 Giảng viên 2: ThS. Võ Trong Vinh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non – Trường Sư Phạm - Trường Đại học Vinh
Điện thoại; 0975486099;  Email: vtvinh@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần: Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non(tiếng Anh): Method of music education for preschool children

	- Mã số học phần: ECEa73307

	- Thuộc CTĐT trình độ đại học ngành: Giáo dục mầm non 

	- Thuộc khối học phần:
        Học phần đại cương chung và nhóm ngành

        Học phần cơ sở ngành

        Học phần chuyên ngành

	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  
	     Tự chọn 


	- Phương pháp dạy học:       Dạy học dự án

	    Phương pháp dạy học khác


	- Số tín chỉ: 04
- Phân tiết: 
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1): 49
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT): 45
+ Số tiết học ở phòng thí nghiệm hoặc địa điểm thực hành trong trường (TH): 15
+ Số tiết học triển khai tại các cơ sở thực hành, thực tập ngoài trường (NT): 05
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2): 61

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: Âm nhạc
+ Học phần học trước: Múa

	- Theo Quy chế đào tạo, sinh viên bị cấm thi cuối kỳ nếu vi phạm một trong số các điều kiện sau:
+ Không hoàn thành đủ 80% “tiến độ” học qua e-Learning;
+ Không hoàn thành đủ 80% các bài tập trước khi đến lớp và sau khi lên lớp (xem phần Kế hoạch dạy học);
+ Không tham gia đủ 80% số tiết ở lớp lý thuyết;
+ Không tham gia đủ 100% số tiết ở lớp thực hành và trải nghiệm thực tế ở trường MN
+ Không có điểm đánh giá thường xuyên hoặc điểm đánh giá thường xuyên đạt 0 điểm theo thang điểm 10.

	- Giảng viên chủ trì học phần: ThS Phan Huy Hà 
Điện thoại: 0982266664 email: haph@vinhuni.edu.vn


2. Mô tả học phần
Học phần phương giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non là môn học bắt buộc, thuộc khối kiến thức chuyên  ngành trong khung chương trình đào tạo hệ đại học chính quy ngành Giáo dục mầm non. Học phần gồm 4 tín chỉ,  trong đó 3 tín chỉ lý thuyết, 1tín chỉ thực hành, học phần gồm có 4 chương.
Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý luận phương pháp dạy học âm nhac, các kỹ năng tổ chức các hoạt động âm nhạc, giáo dục âm nhạc ở trường mầm non, phát triển khả năng âm nhạc cho trẻ mầm non. Phát triển chương trình Giáo dục mầm non, Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1, 2, từ đó có kỹ năng phân tích áp dụng và tổ chức các hoạt động dạy học vào thực tiến, đạt hiệu quả hơn. Nội dung gắn với bối cảnh, sứ mạng, tầm nhìn, chiến lược và chương trình đào tạo của Trường Đại học Vinh, Trường Sư phạm và Khoa GDMN; Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các chuẩn đầu ra CTĐT sau (theo QĐ số 2263 ngày 04 tháng 09 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh):

	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm năng lực trung bình tối thiểu {Mức năng lực}

	1.2.2.
	Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non 
  
	
2,5 {Mức 3}

	2.1.2
	Tôn trọng phẩm chất trung thực, kiên trì, chủ động trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.

	
2,5 {Mức 3}

	2.1.4.
	Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non

	2,5 {Mức 3}

	3.1.2.
	Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non

	2,5 {Mức 3}


3. Chuẩn đầu ra học phần

Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:

	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	1.2.2.1
	
Vận dụng kiến thức chuyên ngành giáo dục mầm non để phân tích nguyên lý và lựa chọn phương Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
	1.2.2
	5%
	2,5 {Mức 3}

	1.2.2.2
	
Vận dụng kiến thức chuyên ngành giáo dục mầm non để phân tích, minh họa và đề xuất phương án tổ chức các hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
	1.2.2
	5%
	

	2.1.2.1.  
	Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu và tự học trong các học tập học phần Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non

	2.1.2
	5%
	2,5 {Mức 3}

	2.1.4.1.
	Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động giáo dục, đánh giá trong các hoạt động tổ chức Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
	2.1.4
	10%
	2,5 {Mức 3}

	3.1.2.1
	 Thực hiện kỹ năng hợp tác với giáo viên mầm non, bạn học, phụ huynh và các lực lượng giáo dục trong quá trình tổ chức và hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non 
	3.1.2
	15%
	2,5 {Mức 3}



4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các  bài đánh giá
	Bài đánh giá/(%)
	
CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm 
năng lực cần đạt 
	Trọng số
bài đánh giá
	Hình thức đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên, quá trình, giữa kỳ  (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
(20%)

	CLO 1.2.2.1 {điểm số và điểm năng lực}
CLO 1.2.2.2{điểm số và điểm năng lực}


	         2,5
	60%
40%
	TNKQ trên elearning

	A1.2
(10%)

	CLO 2.1.2.1{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	 100%
	Học bài trên elearning và ý thức chuyên cần học tập ở lớp, Vở tự học, Bài tập nhóm nộp Elearning

	A1.3
(20%)

	CLO 2.1.4.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	100%
	Soạn giáo án và thực hành dạy 01 hoạt động

	A2. Đánh giá cuối kì (chiếm 50% điểm số học phần)

	A2
50%
	CLO 3.1.2.1{điểm số và điểm năng lực}
	        2,5
	100 %
	


Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:
	


Bảng 1. Quy đổi giữa tỉ lệ % hoàn thành của mỗi mức và điểm năng lực
	STT
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực

	1
	50%
	0.5
	50%
	1.5
	50%
	2.5
	50%
	3.5
	50%
	4.5

	2
	55%
	0.6
	55%
	1.6
	55%
	2.6
	55%
	3.6
	55%
	4.6

	3
	60%
	0.7
	60%
	1.7
	60%
	2.7
	60%
	3.7
	60%
	4.6

	4
	65%
	0.8
	65%
	1.8
	65%
	2.8
	65%
	3.8
	65%
	4.7

	5
	70%
	0.9
	70%
	1.9
	70%
	2.9
	70%
	3.9
	70%
	4.7

	6
	75%
	1.0
	75%
	2.0
	75%
	3.0
	75%
	4.0
	75%
	4.8

	7
	80%
	1.0
	80%
	2.0
	80%
	3.0
	80%
	4.0
	80%
	4.8

	8
	85%
	1.1
	85%
	2.1
	85%
	3.1
	85%
	4.1
	85%
	4.9

	9
	90%
	1.2
	90%
	2.2
	90%
	3.2
	90%
	4.2
	90%
	4.9

	10
	95%
	1.3
	95%
	2.3
	95%
	3.3
	95%
	4.3
	95%
	5.0

	11
	100%
	1.4
	100%
	2.4
	100%
	3.4
	100%
	4.4
	100%
	5.0



4.2. Ma trận năng lực của bài đánh giá A1.1
	CLO
	Tổng số câu
	Số câu cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	
	
	
	Nội dung
	Số câu

	 






CLO1.2.2.1
(60%)
	


Mức 1
	


10
	


5
	Biết được nội dung của phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ với các khoa học khác
	
5

	
	
	
	
	Liệt kê được các khái niệm trong học phần phương pháp GD âm nhạc cho trẻ MN cho trẻ mầm non
	
5

	
	



Mức 2
	



10
	



5
	Hiểu được về tầm quan trọng của âm nhạc với trẻ mầm non
	
3

	
	
	
	
	Phân biệt được khả năng âm nhạc của trẻ mầm non theo từng độ tuổi
	

4

	
	
	
	
	Lấy các ví dụ về phát triển âm nhạc và khả năng âm nhạc cho trẻ ở các độ tuổi
	
3

	
	

Mức 3
	

30
	

15
	Áp dụng được đặc điểm của trẻ 3 tháng - 6 tuổi vào quá trình phát triển khả năng âm nhạc cho trẻ 
	
5

	
	
	
	
	Xây dựng mục tiêu phát triển âm nhạc cho trẻ các độ tuổi dựa vào mục tiêu chương trình giáo dục mầm non.
	
15

	
	
	
	
	Vận dụng các nguyên tắc vào quá trình dạy âm nhạc cho trẻ mầm non 
	10

	 











CLO1.2.2.2
(40%)
	


Mức 1
	


10
	


5
	Chỉ ra các nội dung phát triển âm nhạc chính trong Chương trình giáo dục mầm non hiện hành
	
5

	
	
	
	
	Phân biệt nội dung phát triển âm nhạc cho trẻ ở các độ tuổi
	5

	
	



Mức 2
	



10
	



5
	So sánh sự khác biệt giữa nội dung phát triển âm nhạc của trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo.
	
5

	
	
	
	
	Áp dụng nội dung giáo dục phát triển âm nhạc trong chương trình vào tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non
	
5

	
	




Mức 3
	




30
	




15
	Vận dụng các nội dung phát triển âm nhạc trong Chương trình giáo dục mầm non hiện hành vào việc lập kế hoạch phát triển âm nhạc cho trẻ theo từng chủ đề của từng độ tuổi
	

30



4.3. Phiếu đánh giá bài A1.2
	Tiêu chí đánh giá [2,5] 
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO 2.1.2.1. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu và tự học trong các học tập học phần Tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non [MNL: 3] {trọng số 10%}
	…/10
	2,5-3,4

	Tiêu chí 1 
	Thể hiện tinh thần tự giác trong học tập, nghiên cứu tài liệu lĩnh vực giáo dục âm nhạc cho trẻ
	…/3.0
	

	
	Chỉ báo 1: Chủ động xác định mục tiêu học tập và lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ học.
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 2: Tự nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu và đề xuất giải pháp cho vấn đề học tập 
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 3: Đánh giá và điều chỉnh quá trình học tập cá nhân để nâng cao hiệu quả
	…/1.0
	

	Tiêu chí 2

	Thể hiện sự trung thực, liêm chính trong học tập, nghiên cứu lĩnh vực giáo dục âm nhạc cho trẻ
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 1: Không sao chép, gian lận thông tin phục vụ cho các bài tập
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 2: Trung thực trong trích dẫn nguồn tài liệu rõ ràng, đúng quy định
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 3: Thực hiện quy trình làm bài tập đúng quy trình
	…/0.5
	

	
	Kỹ năng khai thác học liệu số
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 1. Thành thạo kỹ năng tìm kiếm các nguồn tài liệu số
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 2. Sử dụng đúng quy định thông tin, tài liệu từ nguồn tài liệu số
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 3. Các thông tin tài liệu mang tính cập nhật từ các nguồn có uy tín, đáng tin cậy
	…/0.5
	

	

	Kỹ năng xây dựng video, thiết kế slide trình chiếu Powerpoint
	.../3.0
	

	
	Chỉ báo 1. Thiết kế, sử dụng hình ảnh, video, hình ảnh hiệu ứng động,…mang tính thuyết phục và hấp dẫn. 
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 2. Thiết kế được các slide theo trình tự logic, cỡ chữ, màu sắc hài hoà, mỗi slide không quá 5 ý, mỗi báo cáo không quá 25 slide (hoặc 20 phút clip)
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 3. Sơ đồ hoá, bảng biểu khoa học hợp lỹ
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 4. Kỹ thuật trình chiếu phục vụ thuyết trình hiệu quả 
	…/0.5
	



4.4. Phiếu đánh giá bài A1.3
	Tiêu chí đánh giá [2,5] 
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO 2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, đánh giá hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non [mức năng lực: 2,5]
	
	

	Tiêu chí 1 
	Lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ học tập 
	.../3.0
	

	
	Chỉ báo 1. Phân công nhóm trưởng, các vị trí phù hợp với năng lực các thành viên. Dự kiến các công việc phải làm cho từng thành viên theo trình tự thời gian hợp lí và chỉ rõ cách thức thực hiện công việc
	.../1.0
	

	
	Chỉ báo 2. Dự kiến được sản phẩm, thời gian, pp, hình thức thực hiện
	.../1.0
	

	
	Chỉ báo 3. Dự kiến cách thức đánh giá, xếp loại hoạt động của các thành viên
	.../1.0
	

	Tiêu chí 2

	Thực hiện nhiệm vụ được giao
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 1. Tích cực hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch đề ra và hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ được giao
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 2. Có sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong nhóm
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 3. Kết quả các nhiệm vụ, sản phẩm có chất lượng, đảm bảo thời gian 
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 4: Tác phong sư phạm phù hợp
	…/0.5
	

	Tiêu chí 3
	Tổ chức thực hành tập giảng
	.../5.0
	

	
	Chỉ báo 1: Trẻ hào hứng và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của cô. Giúp trẻ nắm đầy đủ kiến thức kỹ năng và thái độ phù hợp với bài dạy và độ tuổi.
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 2: Sử dụng hệ thống phương pháp khoa học hợp lý, chú trọng các PP phát huy tính tích cực của trẻ.
	…./1.5
	

	
	Chỉ báo 3: Tổ chức hình thức đa dạng, phù hợp và chú trọng các hình thức vui chơi và trải nghiệm cho trẻ.
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 4: Phong thái tự tin, lời nói rõ ràng truyền cảm.
- Chủ động trong quá trình tổ chức tiết học.
-Bao quát hết trẻ, ứng xử linh hoạt, giải quyết các tình huống sư phạm hợp lý.
	…./1.5
	

	
	Chỉ báo 5: Đánh giá hiệu quả của hoạt động 
	…/0.5
	

	
	
	



4.4. Phiếu đánh giá bài A2
	CLO 3.1.2.1. Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả với đồng nghiệp và cộng đồng trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục âm nhạc cho trẻ.{mức 3, trọng số 10%}
	…/10
	2.5-3.4

	Kỹ năng làm việc nhóm
	…/5.0
	

	Chỉ báo 1: Phối hợp vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm một cách rõ ràng.
	…/2.0
	

	Chỉ báo 2: Phối hợp xây dựng và truyền đạt mục tiêu chung của nhóm một cách hiệu quả.
	…/2.0
	

	Chỉ báo 3: Phối hợp đưa ra quyết định kịp thời, phù hợp với tình huống và mục tiêu chung.
	…/1.0
	

	Kỹ năng giao tiếp đa phương thức trình bày sản phẩm học tập và giáo dục phát triển thể chất cho trẻ                                                 
	…/5.0
	

	Chỉ báo 1: Phối hợp lập kế hoạch nghiên cứu, xác định phương pháp và phân công công việc hợp lý.
	…/2.0
	

	Chỉ báo 2: Phối hợp thực hiện, hỗ trợ thành viên trong quá trình thu thập, phân tích dữ liệu.
	…/2.0
	

	Chỉ báo 3: Kiểm tra, đánh giá chất lượng kết quả nghiên cứu trước khi báo cáo hoặc ứng dụng.
	…/1.0
	



5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình:
1. Mai Tuấn Sơn, Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội, (2016).
2. Phương pháp giáo dục âm nhạc trong trường MN, Phạm Thị Hòa, Nxb ĐHSP,2011
5.2. Tài liệu tham khảo:
1. Trẻ mầm non ca hát, Hoàng Văn Yến, Nxb Âm nhạc, HN, 2009
2. Giáo trình Âm nhạc –Võ Trọng Vinh – Phan Huy Hà - Nhà xuất bản Đại học Vinh, năm 2024
3. Đỗ Hải Lệ, Lý thuyết cơ bản về âm nhạc , Trường CĐSP Nhạc - Họa TW 2001
4.Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non, ( Phan Huy Hà)  lưu hành nội bộ năm 2018 -2019
5. Vụ Giáo dục mầm non, Hướng dẫn thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3- 36 tháng, Nxb Giáo dục, Hà Nội, (2010).
6. Chương trình giáo dục mầm non bổ sung sửa đổi ngày 20/12/2020
7. Vụ Giáo dục mầm non, Hướng dẫn thực hiện đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi, (2003).
8. Vụ Giáo dục mầm non, Hướng dẫn thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi, Nxb Hà Nội, (2001).
9.Vụ Giáo dục mầm non, Hướng dẫn thực hiện đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi, (2005)
6. Kế hoạch dạy học
LÝ THUYẾT
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỂ CHUNG VỀ LÝ LUẬN GDTC MẦM NON
Chuẩn đầu ra: CLO 1.2.2.1.; 1.2.2.2.;1.2.2.1; 2.1.4.1; 3.1.2.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.2.A1.3.A2.1

	1
	1.1.Vai trò âm nhạc đối với sự phát triển nhân cách trẻ 
1.1.1. Âm nhạc là phương tiện giáo dục thẩm mỹ 
1.1.2. Âm nhạc là phương tiện giáo dục đạo đức
1.1.3. Âm nhạc góp phần phát triển trí tuệ 
1.1.4. Âm nhạc góp phần phát triển  thể chất 
1.2. Đặc điểm, khả năng âm nhạc của trẻ theo nhóm tuổi 
1.2.1. Đặc điểm khả năng âm nhạc nhóm tuổi nhà trẻ 
1.2.2. Đặc điểm khả năng Âm nhạc nhóm tuổi mẫu giáo
1.3. Nhiệm vụ và PP dạy học cơ bản
1.2.1. Đặc điểm khả năng âm nhạc nhóm tuổi nhà trẻ 
1.2.2. Đặc điểm khả năng Âm nhạc nhóm tuổi mẫu giáo


	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	



10
	- Nghiên cứu đề cương học phần 
- Xem tài liệu và Slide
- Ghi chú chú lại các từ khoá chính của từng mục
- Làm bài tập trắc nghiệm
- Trả lời câu hỏi và bài tập trên hệ thống LMS (GV ra câu hỏi và bài tập chương 1 ở mức 1 và 2)



	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	




8
	Giới thiệu về:
- Các khái niệm cơ bản các phương pháp giáo dục âm nhạc
- Đối tượng, nhiệm vụ môn học
Giới thiệu về các nội dung chương 1
Thảo luận về: 
Yêu cầu: Sinh viên ghi kết quả thảo luận vào vở tự học Thảo luận 
Yêu cầu: Sinh viên ghi kết quả thảo luận vào vở tự học

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	



6
	- Tóm tắt nội dung chương 1 bằng bản đồ tư duy và nộp bài lên hệ thống LMS
- Làm bài tập vào vở tự học.
- Đọc thêm tài liệu về chương 2.



	
	
CHƯƠNG 2.
[bookmark: _Toc14614472][bookmark: _Toc14617684][bookmark: _Toc14617952][bookmark: _Toc14848482][bookmark: _Toc14850244]PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC GIÁO DỤC CÁC HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC 
Ở TRƯỜNG MẦM NON
Chuẩn đầu ra: CLO 1.2.2.1.; 1.2.2.2.;1.2.2.1; 2.1.4.1; 3.1.2.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.2.A1.3.A2.1

	2
	2.1. Ca hát  
[bookmark: _Toc14614473][bookmark: _Toc14617685][bookmark: _Toc14617953][bookmark: _Toc14848483][bookmark: _Toc14850245]2.1.1 Ý nghĩa giáo dục của hoạt động ca hát
[bookmark: _Toc14614474][bookmark: _Toc14617686][bookmark: _Toc14617954][bookmark: _Toc14848484][bookmark: _Toc14850246]2.1.2 Đặc điểm cơ quan phát âm của trẻ
[bookmark: _Toc14614475][bookmark: _Toc14617687][bookmark: _Toc14617955][bookmark: _Toc14848485][bookmark: _Toc14850247]2.1.3 Yêu cầu cần đạt khi dạy trẻ hát (kỹ năng ca hát)
[bookmark: _Toc14614476][bookmark: _Toc14617688][bookmark: _Toc14617956][bookmark: _Toc14848486][bookmark: _Toc14850248]2.1.4. Lựa chọn bài cho trẻ hát
[bookmark: _Toc14614477][bookmark: _Toc14617689][bookmark: _Toc14617957][bookmark: _Toc14848487][bookmark: _Toc14850249]2.1.5. Các bước tiến hành dạy hát
[bookmark: _Toc14614478][bookmark: _Toc14617690][bookmark: _Toc14617958][bookmark: _Toc14848488][bookmark: _Toc14850250]2.1.6. Chuẩn bị dạy hát
2.2. Vận động theo nhạc
2.2.1.Ý nghĩa giáo dục của vận động theo nhạc
2.2.2. Đặc điểm, khả năng vận động của trẻ.
2.2.3. Các phương pháp dạy học cơ bản 
2.2.4. Dạng vận động, cách vận động, động tác vận động, bài vận động.
[bookmark: _Toc14614479][bookmark: _Toc14617691][bookmark: _Toc14617959][bookmark: _Toc14848489][bookmark: _Toc14850251]2.2.5. Biên đạo động tác vận động
[bookmark: _Toc14614480][bookmark: _Toc14617692][bookmark: _Toc14617960][bookmark: _Toc14848490][bookmark: _Toc14850252]2.2.6. Các bước tiến hành dạy vận động
[bookmark: _Toc14614481][bookmark: _Toc14617693][bookmark: _Toc14617961][bookmark: _Toc14848491][bookmark: _Toc14850253]2.2.7. Chuẩn bị dạy vận động
[bookmark: _Toc14614482][bookmark: _Toc14617694][bookmark: _Toc14617962][bookmark: _Toc14848492][bookmark: _Toc14850254]2.2.8. Một số gợi ý, hướng dẫn biên đạo bài vận động, bài múa
2.3. Nghe nhạc
2.3.1.Ý nghĩa của nghe nhạc.
[bookmark: _Toc14614483][bookmark: _Toc14617695][bookmark: _Toc14617963][bookmark: _Toc14848493][bookmark: _Toc14850255]2.3.2. Nội dung nghe nhạc
[bookmark: _Toc14614484][bookmark: _Toc14617696][bookmark: _Toc14617964][bookmark: _Toc14848494][bookmark: _Toc14850256]2.3.3. Lựa chọn tác phẩm cho trẻ nghe
[bookmark: _Toc14614485][bookmark: _Toc14617697][bookmark: _Toc14617965][bookmark: _Toc14848495][bookmark: _Toc14850257]2.3.4. Phương pháp dạy trẻ nghe nhạc
[bookmark: _Toc14614486][bookmark: _Toc14617698][bookmark: _Toc14617966][bookmark: _Toc14848496][bookmark: _Toc14850258]2.3.5. Các hình thức tổ chức nghe nhạc
[bookmark: _Toc14614487][bookmark: _Toc14617699][bookmark: _Toc14617967][bookmark: _Toc14848497][bookmark: _Toc14850259]2.3.6. Các bước tiến hành
[bookmark: _Toc14614488][bookmark: _Toc14617700][bookmark: _Toc14617968][bookmark: _Toc14848498][bookmark: _Toc14850260]2.3.7. Chuẩn bị dạy trẻ nghe nhạc
[bookmark: _Toc8430413][bookmark: _Toc14614489][bookmark: _Toc14617701][bookmark: _Toc14617969][bookmark: _Toc14848499][bookmark: _Toc14850261]2.4. Trò chơi âm nhạc
[bookmark: _Toc14614490][bookmark: _Toc14617702][bookmark: _Toc14617970][bookmark: _Toc14848500][bookmark: _Toc14850262]2.4.1. Ý nghĩa của trò chơi âm nhạc đối với trẻ 
[bookmark: _Toc14614491][bookmark: _Toc14617703][bookmark: _Toc14617971][bookmark: _Toc14848501][bookmark: _Toc14850263]2.4.2. Các loại đồ chơi
[bookmark: _Toc14614492][bookmark: _Toc14617704][bookmark: _Toc14617972][bookmark: _Toc14848502][bookmark: _Toc14850264]2.4.3. Các loại trò chơi, dạng trò chơi
[bookmark: _Toc14614493][bookmark: _Toc14617705][bookmark: _Toc14617973][bookmark: _Toc14848503][bookmark: _Toc14850265]2.4.4. Các bước và phương pháp tổ chức trò chơi
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	



 14
	- Xem bài giảng e-Learning và ghi chép các từ khoá chính trong mỗi mục
- Làm bài tập trắc nghiệm số 2 trên LMS
- Làm bài tập tự luận 2.1 trên LMS (Yêu cầu: Ghi vào vở tự học và nộp lên LMS)
- Chuẩn bị báo cáo theo phân công của giảng viên, sử dụng mềm Powerpoint









	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	

12

	Thảo luận 

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	



10
	- Đọc tài liệu [2], [4], [5]
- Hoàn thành Bài tập 2.2 trên LMS
- Chuẩn bị nội dung cho chương 3

	
	Thảo luận Chương 2
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Chuẩn bị báo cáo theo phân công của giảng viên, sử dụng mềm Powerpoint 

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	- Trình bày báo cáo
- Thảo luận

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Đọc tài liệu [2], [4], [5]
- Hoàn thành Bài tập  trên LMS 

	
	
CHƯƠNG 3. 
MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC 
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG MẦM NON
Chuẩn đầu ra: CLO 1.2.2.1.; 1.2.2.2.;1.2.2.1; 2.1.4.1; 3.1.2.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.2.A1.3.A2.1

	3
	[bookmark: _Toc14614495][bookmark: _Toc14617707][bookmark: _Toc14617975][bookmark: _Toc14848505][bookmark: _Toc14850267]3.1. Những vấn đề chung
3.1.1. Quan điểm sư phạm tích hợp
3.1.2. Cách tổ chức môi trường giáo dục trong lớp
[bookmark: _Toc14614496][bookmark: _Toc14617708][bookmark: _Toc14617976][bookmark: _Toc14848506][bookmark: _Toc14850268]3.2. Chủ đề và hướng dẫn thực hiện
3.2.1. Giới thiệu chủ đề
3.2.2. Nội dung chủ đề
[bookmark: _Toc14614497][bookmark: _Toc14617709][bookmark: _Toc14617977][bookmark: _Toc14848507][bookmark: _Toc14850269]3.2.3. Kế hoạch thực hiện
3.3.  Nội dung chương trình và hình thức tổ chức hoạt động âm nhạc ở trường mầm non
3.3.1. Những vấn đề trong giáo dục âm nhạc cho trẻ 
[bookmark: _Toc14614498][bookmark: _Toc14617710][bookmark: _Toc14617978][bookmark: _Toc14848508][bookmark: _Toc14850270]3.3.2. Nội dung chương trình 
3.3.3. Nội dung tiết học
3.4. Nội dung hoạt động âm nhạc theo chương trình hàng ngày ở trường mầm non
3.4.1 Âm nhạc trong giờ đón trẻ và thể dục sáng
3.4.2. Âm nhạc trong giờ hoạt động có chủ định
3.4.3. Âm nhạc trong hoạt động góc
3.4.4. Âm nhạc trong hoạt động ngoài giờ
3.4.5. Âm nhạc trong hoạt động buổi chiều
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	
15
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 3.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	




25
	Thảo luận:
- Phân tích các chủ đề

- Thảo luận về về giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non thông các các hình thức trong tài liệu và liên hệ thực tiễn

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	

35
	- Viết và hoàn thiện báo cáo tiểu luận học phần theo hướng dẫn.
- Thực hiện các sản phẩm của tiểu luận học phần theo yêu cầu

	
	Thảo luận Chương 3
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Chuẩn bị báo cáo theo phân công của giảng viên, sử dụng mềm Powerpoint 

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	- Trình bày báo cáo
- Thảo luận

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Lập bảng đối sánh về các nhóm phương pháp

	
	
CHƯƠNG 4
[bookmark: _Toc14614500][bookmark: _Toc14617712][bookmark: _Toc14617980][bookmark: _Toc14848510][bookmark: _Toc14850272]THIẾT KẾ BÀI SOẠN VÀ TẬP DẠY 
Chuẩn đầu ra: CLO 1.2.2.1.; 1.2.2.2.;1.2.2.1; 2.1.4.1; 3.1.2.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.2.A1.3.A2.1

	3
	4.1.Thiết kế bài soạn
4.1.1. Lập kế hoạch
[bookmark: _Toc14614501][bookmark: _Toc14617713][bookmark: _Toc14617981][bookmark: _Toc14848511][bookmark: _Toc14850273]4.1.2. Cách thiết kế bài soạn giáo dục âm nhạc theo chủ đề
[bookmark: _Toc14614502][bookmark: _Toc14617714][bookmark: _Toc14617982][bookmark: _Toc14848512][bookmark: _Toc14850274]4.1.3. Tiến trình bài dạy
4.1.4. Soạn giáo án các loại
[bookmark: _Toc14614503][bookmark: _Toc14617715][bookmark: _Toc14617983][bookmark: _Toc14848513][bookmark: _Toc14850275]2.2. Tập dạy  ( trên lớp)
2.2.1. Tập dạy các loại tiết trên lớp 
 1. Dạy hát (2,3 Tuổi; 3,4 Tuổi tuổ,4,5 tuổi 5,6 tuổi )
2. Dạy vận động nhóm 3,4,5 tuổi  (5,6 tuổi)
Soạn giáo án các tiết dạy
[bookmark: _Toc14614504][bookmark: _Toc14617716][bookmark: _Toc14617984][bookmark: _Toc14848514][bookmark: _Toc14850276]4.3. Tập dạy  ( trên lớp) 
4.3.1. Tập dạy các loại tiết trên lớp 
1.Dạy hát (2,3; Tuổi 3,4, Tuổi 4,5, Tuổi 5-6  tuổi).
2. Dạy vận động nhóm 3,4,5 tuổi 
- Dạy tiết tập biểu diễn (5-6 tuổi.)
4.4.Tập dạy ở trường mầm non
1. Dạy hát nhóm 2-3 tuổi  3,4 tuổi 4-5 tuổi, 5-6 tuổi 
2. Dạy vận động nhóm 3,4,5 tuổi nhóm 3,4 tuổi 4-5 tuổi, 5-6 tuổi
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	
15
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 3.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
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	Thảo luận:
- Xem video hoạt động giáo dục âm nhạc mẫu 
- Phân tích nội dung và cấu trúc của hoạt động được sử dụng trong video

- Thảo luận về các sản phẩm cần có của tiểu luận học phần

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	

35
	- Viết và hoàn thiện báo cáo tiểu luận học phần theo hướng dẫn.
- Thực hiện các sản phẩm của tiểu luận học phần theo yêu cầu



THỰC HÀNH.

	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	BÀI 1. Quan sát dự giờ mẫu các hoạt động Giáo dục thể chất ở trường MN
Chuẩn đầu ra: CLO 2.1.4.1.
Bài đánh giá: A1.2

	7
	1.1. Mục đích, yêu cầu
1.2. Chuẩn bị
1.3. Thực hành
1.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 1

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị đồ dùng dạy học
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật bài tập
- Tiến hành thực hành tập giảng

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	Đánh giá bài dạy của mình và các bạn dựa vào phiếu đánh giá

	
	BÀI 2. Tập giảng hoạt động Thể dục sáng
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.4.1
Bài đánh giá: A1.2

	8
	2.1. Mục đích, yêu cầu
2.2. Chuẩn bị
2.3. Thực hành
2.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 1

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị đồ dùng dạy học
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật bài tập
- Tiến hành thực hành tập giảng

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	Đánh giá bài dạy của mình và các bạn dựa vào phiếu đánh giá

	
	
BÀI 3. Tập giảng hoạt động học phát triển vận động
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.4.1
Bài đánh giá: A1.2

	9
	3.1. Mục đích, yêu cầu
3.2. Chuẩn bị
3.3. Thực hành
3.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 2

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị đồ dùng dạy học
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật bài tập
- Tiến hành thực hành tập giảng

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	Đánh giá bài dạy của mình và các bạn dựa vào phiếu đánh giá

	
	BÀI 4. Tập giảng hoạt động học phát triển vận động 
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.4.1
Bài đánh giá: A1.2

	10
	4.1. Mục đích, yêu cầu
4.2. Chuẩn bị
4.3. Thực hành
4.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 3

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị đồ dùng dạy học
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật bài tập
- Tiến hành thực hành tập giảng

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	Đánh giá bài dạy của mình và các bạn dựa vào phiếu đánh giá

	
	BÀI 4. Tập giảng tổ chức trò chơi vận động
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.4.1
Bài đánh giá: A1.2

	10
	4.1. Mục đích, yêu cầu
4.2. Chuẩn bị
4.3. Thực hành
4.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 4

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị đồ dùng dạy học
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật bài tập
- Tiến hành thực hành tập giảng

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	Đánh giá bài dạy của mình và các bạn dựa vào phiếu đánh giá


Nghệ An, ngày........tháng.......năm 2025
	Trưởng đơn vị cấp 2
	Trưởng đơn vị cấp 3


	 Giảng viên chủ trì học phần
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1. Thông tin chung PHỤ LỤC 7

1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: TS. Bùi Thị Cần 
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
182 Lê Duẩn, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 	0916.811.309		Email:  canbt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chính trị học.
Giảng viên 2: TS. Phan Văn Tuấn 	
Địa chỉ liên hệ: Khoa Chính trị và Báo chí, Trường KHXH&NV, Trường Đại học Vinh
182 Lê Duẩn, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại:	0985.520211			Email: phanvantuan@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chính trị học.
Giảng viên 3: Ths. Nguyễn Thị Kim Thi 
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
182 Lê Duẩn, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại:	0978.503.623; 		Email: kimthi@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp giảng dạy.
Giảng viên 4: Ths. Nguyễn Thị Kim Chi 
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
182 Lê Duẩn, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0943572456			Email: Ntkchi@vinhuni.edu.vn 
Các hướng nghiên cứu chính: Tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp giảng dạy.
Giảng viên 5: TS. Lê Thị Thanh Hiếu 
Địa chỉ liên hệ: Khoa Chính trị và Báo chí, Trường KHXH&NV, Trường Đại học Vinh
182 Lê Duẩn, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại:	0918.528.917;                  Email: Ltthieu@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chính trị học.
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần (tiếng Việt): Tư tưởng Hồ Chí Minh
		   (tiếng Anh): Ho Chi Minh Thought

	- Mã số học phần: POEa71305

	- Thuộc CTĐT trình độ đại học (các) ngành: tất cả các ngành đại học chính quy

	- Thuộc khối học phần:
        Học phần đại cương chung và nhóm ngành
        Học phần cơ sở ngành

        Học phần chuyên ngành


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  
	     Tự chọn 


	- Phương pháp dạy học:     Dạy học dự án

	    Phương pháp dạy học khác


	- Số tín chỉ: 02
- Phân tiết: 
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1): 35
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT): 30 (20;10)
+ Số tiết học ở phòng thí nghiệm hoặc địa điểm thực hành trong trường (TH): 0
+ Số tiết học triển khai tại các cơ sở thực hành, thực tập ngoài trường (NT): 0 
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2): 35

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: 
+ Học phần học trước: Triết học Mác - Lênin (POEa71301), Kinh tế chính trị Mác - Lênin (POEa71302), Chủ nghĩa xã hội khoa học (POEa71303), Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (POEa71304). 

	- Điều kiện được thi cuối kỳ: Thực hiện theo Quy chế đào tạo của Trường Đại học Vinh và quy định của bộ môn. Cụ thể: 
+ Thời gian tối thiểu sinh viên phải có mặt trên lớp: 80% tổng thời lượng của học phần
+ Sinh viên phải học tối thiểu đủ 80% scorm các chương học phần trên LMS; nộp đầy đủ bài tập, bài kiểm tra học phần qua LMS đúng thời hạn. 
+ Tham gia đầy đủ các bài thảo luận, làm việc nhóm. 
Cấm thi trong trường hợp: SV không đảm bảo các điều kiện nêu trên và GV có thể bổ sung một số quy định cụ thể theo từng lớp học.  

	- Giảng viên chủ trì học phần: TS. Bùi Thị Cần
Điện thoại:    0916.811309, email: canbt@vinhuni.edu.vn


2. Mô tả học phần
Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong 5 học phần lý luận chính trị thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương bắt buộc của các chương trình đào tạo đại học. Học phần gồm 6 chương, giúp người học hiểu được nội dung, vai trò, vị trí và ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng, liên hệ trong thực tiễn học tập, rèn luyện và công tác để trở thành công dân tốt, đáp ứng được yêu cầu nghề nghiệp, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.
Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các chuẩn đầu ra CTĐT sau (theo QĐ số... ngày... tháng... năm... của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh):
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm năng lực trung bình tối thiểu {Mức năng lực}

	1.1.1
	Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật.
	2,5 {Mức 3}

	2.1.1
	Kỹ năng tư duy
	2,5 {Mức 3}

	2.2.1
	Phẩm chất cá nhân
	2,5 {Mức 3}


3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số của CTĐT
(Ngành GDCT)
	Điểm năng lực cần đạt

	1.1.1.1
	Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân vào thực tiễn Việt Nam hiện nay.
	1.1.1
	
7%

	
2,5 {Mức 3}


	1.1.1.2
	Vận dụng được tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, về văn hóa, đạo đức, con người… vào thực tiễn Việt Nam hiện nay.
	1.1.1
	
8%

	

	2.1.1.1
	Thực hiện được tư duy logic trong học tập và thảo luận các nội dung về Tư tưởng Hồ Chí Minh.
	2.1.1
	5%
	
2,5 {Mức 3}

	2.2.2.1
	Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh.
	2.2.1
	8%
	
2,5 {Mức 3}


4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các bài đánh giá
	Bài đánh giá (Trọng số)
	CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm năng lực cần đạt
	Trọng số điểm cho bài đánh giá
	Hình thức đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
(50%)
	CLO2.2.2.1 {điểm số và điểm năng lực}
	Điểm danh chuyên cần (50%)
	2,5
	100%
	Quan sát, điểm danh /thống kê LMS/ Hồ sơ học tập

	
	
	Học scorm BG (20%)
	
	
	

	
	
	Phát biểu (30%)
	
	
	

	    A1.2
(50%)
	CLO2.1.1.1 {điểm số và điểm năng lực}
GV ra đề cho SV làm bài thi tự luận tại lớp; nộp lên elearning, GV chấm và lưu HS trên elearning.
	2,5
	100%
	Tự luận

	A2. Đánh giá cuối kỳ (chiếm 50% điểm số học phần)

	A2.1
(100%)
	CLO1.1.1.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	50%
	Trắc nghiệm khách quan

	
	CLO1.1.1.2 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	50%
	



Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	 + A1.250%


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:

4.2. Ma trận năng lực của bài đánh giá A1.1

Bảng 1. Rubric đánh giá bài A1.1; CLO2.2.2.1
(GV đánh giá)
	
	CLO2.2.2.1 {điểm số và điểm năng lực}[Mức 3: 2.5]
	Điểm số
	%

	
A1.1
	Học scorm bài giảng elearning (20%)
	2 điểm
	20%

	
	Điểm danh chuyên cần (50%)
	5 điểm
	50%

	
	Phát biểu (30%)
	3 điểm
	30%

	
	Tổng
	10 điểm
	100%











Phiếu đánh giá chuẩn đầu ra phẩm chất, thái độ 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A.1.1
1. Họ và tên sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh
4. Tiêu chí đánh giá:
	Chuẩn đầu ra đánh giá CLO 2.2.1.1 [MNL: 3 (2.5-3.4)] 
{Trọng số 100 %}
	Điểm số
	Điểm 
năng lực


	CLO 2.2.2.1. Tôn trọng yêu cầu về tinh thần trách nhiệm và tính tích cực trong học tập, nghiên cứu học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh.
	.../10
	

	Tiêu chí 1
	Nghe bài giảng SCORM (2 điểm)
	.../2
	

	
	Nghe từ 96-100% bài giảng SCORM
	0,5
	

	
	Nghe từ 91-95% bài giảng SCORM
	0,5
	

	
	Nghe từ 86-90% bài giảng SCORM
	0,5
	

	
	Nghe từ 80-85% bài giảng SCORM
	0,5
	

	Tiêu chí 2
	Tinh thần, thái độ tham gia lớp học trực tiếp (5 điểm)
	.../5
	

	
	Tham gia từ 96-100% tổng số giờ lên lớp theo  quy định
	1,0
	

	
	Tham gia từ 91-95% tổng số giờ lên lớp theo  quy định
	1,0
	

	
	Tham gia từ 86-90% tổng số giờ lên lớp theo  quy định
	1,0
	

	
	Tham gia từ 80-85% tổng số giờ lên lớp theo  quy định
	1,0
	

	
	Tinh thần, thái độ nghiêm túc trong lớp học
	1,0
	

	Tiêu chí 3
	Tinh thần, hiệu quả xây dựng bài (3 điểm)	
	.../3
	

	
	Tích cực phát biểu xây dựng bài, trả lời đúng câu hỏi giảng viên đặt ra
	1,0
	

	
	Tranh luận hiệu quả trong buổi thảo luận, đưa ra được nhiều dẫn chứng thuyết phục
	1,0
	

	
	Giải quyết tốt nội dung, mục tiêu của vấn đề thảo luận
	1,0
	

	Điểm tổng kết bài A1.1
	…/10
	


5. Kết quả:
5.1. Điểm số: .................................................................................	
       Bằng chữ: ...............................................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO:........................................................

			                                                           GIẢNG VIÊN 
                                                                                        (Ký, ghi rõ họ và tên)

Bảng quy đổi điểm năng lực của bài A1.1
Bảng 2. Quy đổi điểm số CLO sang điểm năng lực mức 3 (ĐNL: 2,5-3,4):
	Điểm số của CLO
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7,0
	7,5
	8,0
	8,5
	9,0
	9,5
	10,0

	ĐNL của CLO
	2,5
	2,6
	2,7
	2,8
	2,9
	3,0
	3,0
	3,1
	3,2
	3,3
	3,4



4.3. Phiếu đánh giá bài A1.2
	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần)

	    A1.2
	CLO2.1.1.1 {điểm số và điểm năng lực}[Mức 3: 2.5]
	2,5
	100%
	Tự luận




Bảng 3. Ma trận đề thi giữa kỳ (A1.2)
	Chuẩn đầu ra CLO
	Số câu hỏi/điểm số/mức năng lực
	Điểm số
	Điểm NL cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu 

	2.1.1.1
(100%)
	
1
(10 điểm)

	Mức 1
	2,0
	
	Nêu được ....

	
	
	Mức 2
	2,0
	
	Giải thích được ....

	
	
	Mức 3
	6,0
	3,0
	Thể hiện kỹ năng tư duy logic…

	
	
	
	
	
	




Bảng 4. Rubric đánh giá kỹ năng tư duy logic trong học tập tư tưởng Hồ Chí Minh 
(GV đánh giá: CLO2.1.1.1)
	Tiêu chí
	Mức độ (theo thang điểm)

	
	5.0
	4.0-4.5
	3.0-3.5
	0-2.5

	Logic hình thức
(5 điểm)
	- Nội dung được trình bày đúng, đủ, mạch lạc, trình tự, nhất quán, chặt chẽ; văn phong sáng rõ.
- Xâu chuỗi các vấn đề, sự kiện lịch sử liên quan một cách khoa học; thể hiện sự đa dạng trong trình bày các luận điểm
	- Nội dung được trình bày đúng, đầy đủ nhưng chưa thực sự chặt chẽ, chưa mạch lạc. 
- Xâu chuỗi các vấn đề, sự kiện lịch sử liên quan tương đối khoa học. 

	- Nội dung được trình bày đúng nhưng chưa đầy đủ, chưa chặt chẽ, chưa mạch lạc. 
- Xâu chuỗi được các sự kiện lịch sử liên quan nhưng chưa đảm bảo được đầy đủ căn cứ khoa học. 
	- Nội dung được trình bày chỉ đúng một phần; hoặc chưa đúng;
- Chưa biết cách trình bày các vấn đề; các ý rời rạc, không chặt chẽ, nhất quán.
- Trình bày các sự kiện nhưng không xâu chuỗi được các sự kiện lịch sử liên quan.

	Logic biện chứng
(5 điểm)
	5.0
	4.0-4.5
	3.0-3.5
	0-2.5

	
	- Chỉ ra được đầy đủ mối liên hệ, bản chất, sự tác động qua lại của các vấn đề/nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Trình bày và phân tích được sự chuyển biến/phát triển trong nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh. 
- Đề xuất được đầy đủ, đa dạng những vấn đề/ ví dụ mang tính thực tiễn liên quan tư tưởng Hồ Chí Minh. 
	- Chỉ ra được mối liên hệ, bản chất, sự tác động qua lại của các vấn đề/nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Trình bày nhưng chưa phân tích được sự chuyển biến/phát triển trong nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh. 
- Đề xuất được 1 đến 2 vấn đề/ ví dụ mang tính thực tiễn liên quan tư tưởng Hồ Chí Minh.
	- Chỉ ra được mối liên hệ nhưng chưa rút ra được bản chất của vấn đề/ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Trình bày nhưng chưa phân tích được sự chuyển biến/phát triển trong nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh. 
- Đề xuất được 1 vấn đề/ví dụ  mang tính thực tiễn liên quan tư tưởng Hồ Chí Minh.
	- Không chỉ ra được mối liên hệ, bản chất của các vấn đề/nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh. 
- Trình bày nhưng chưa phân tích được sự chuyển biến/phát triển trong nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh. 
- Đề xuất được 1 vấn đề hoặc không đề xuất được vấn đề/ ví dụ mang tính thực tiễn liên quan tư tưởng Hồ Chí Minh.


	TỔNG ĐIỂM: _____/10 (Bằng chữ: ………………………………………………………)



4.4. Ma trận năng lực của bài đánh giá A2.1
	A2. Đánh giá cuối kỳ (chiếm 50% điểm số học phần)

	A2.1
	CLO 1.1.1.1 {điểm số}
	2,5
	50%
	Trắc nghiệm khách quan

	
	CLO 1.1.1.2 {điểm số}
	2,5
	50%
	


Quy định: 
- Xây dựng Ngân hàng đề thi: Tối thiểu 1 tín chỉ: 100 câu (2 tín chỉ: 200 câu)
Do đó, ma trận ngân hàng đề thi học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh như sau: 
Bảng 5. Ma trận ngân hàng đề thi cuối kỳ (A2.1)
	Chuẩn đầu ra CLO
	Số câu hỏi
	Mô tả yêu cầu 

	1.1.1.1
(50%)
	Mức 1
	20
	Nêu được ....

	
	Mức 2
	20
	Giải thích được ....

	
	Mức 3
	60
	Vận dụng được ....

	
	Tổng số câu 3 mức
	100
	

	1.1.1.2
(50%)
	Mức 1
	20
	Nêu được ....

	
	Mức 2
	20
	Giải thích được ....

	
	Mức 3
	60
	Vận dụng được .....

	
	Tổng số câu 3 mức
	100
	

	Tổng
	200 
	


Học phần 2 tín chỉ thì mỗi đề thi có: 40 câu
- Số câu cần đạt mức NL 2,5 chiếm tối thiểu 60% câu, do đó số câu hỏi mức 3 trong bộ đề 40 câu phải là: 40x60% =24 câu, trong đó số câu trả lời đúng/đạt phải là 50% tổng số câu mức 3 nghĩa là phải có 12 câu trả lời đúng. 
- Ma trận số câu hỏi đánh giá ứng với từng mức năng lực của từng CLO cần được công bố trong đề cương: 
Bảng 6. Ma trận đề thi cuối kỳ (A2.1)
	Chuẩn đầu ra CLO
	Số câu hỏi
	Số câu cần đạt (50%)
	
	Mô tả yêu cầu 

	1.1.1.1
(50%)
	Mức 1
	4
	
	
	Nêu được ....

	
	Mức 2
	4
	
	
	Giải thích được ....

	
	Mức 3
	12
	6
	
	Vận dụng được ....

	1.1.1.2
(50%)
	Mức 1
	4
	
	
	Nêu được ....

	
	Mức 2
	4
	
	
	Giải thích được ....

	
	Mức 3
	12
	6
	
	Vận dụng được .....

	Tổng
	40
	12
	
	


5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình:
[1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng cho sinh viên đại học cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh), Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021. 
5.2. Tài liệu tham khảo:
[2]. Hồ Chí Minh, Toàn tập (15 tập) NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà nội - 2011 (Hồ Chí Minh toàn tập, đĩa CDROM 15 tập, NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 2015).
[3]. Bùi Thị Cần (chủ biên) (2020), Giáo dục sinh viên Việt Nam theo gương bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh trong thời kỳ hội nhập, Nxb Đại học Vinh. 
[4]. Trang web: http://hochiminh.vn
6. Kế hoạch dạy học
	TT
	Chương/Chủ đề/Bài
	Thời lượng (tiết)
	Hoạt động dạy học
	CLO
	Bài đánh giá

	1
	Chương 1: Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

	
	
Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	Học bài giảng e-learning (LMS) về Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
	CLO2.2.2.1
	A1.1

	
	
	3
	Chuẩn bị nội dung cho GĐ 2: Giải thích được các nội dung về: Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.
	CLO2.2.2.1
	A1.1

	
	
	
	
	
	

	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	2
	- Đàm thoại/Trao đổi, làm sáng tỏ các nội dung về Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh;
- Vận dụng, liên hệ thực tiễn về nội dung đã học.
	CLO2.2.2.1
	A1.1

	
	
	1
	Thảo luận về ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
	CLO2.2.2.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 3
(Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng)
	4
	Ôn tập, tự nghiên cứu, đọc tài liệu về Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.
	CLO2.2.2.1
	A1.1

	
	
	
	Thảo luận/diễn đàn trao đổi về Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.
	
	

	2
	Chương 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

	
	


Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	Học bài giảng e-learning (LMS) về Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
	CLO2.2.2.1
	A1.1

	
	
	3
	Chuẩn bị nội dung cho GĐ 2: Giải thích được các nội dung về: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
	CLO2.2.2.1

	A1.1

	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	- Đàm thoại/Trao đổi, làm sáng tỏ các nội dung về Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh;
- Vận dụng, liên hệ thực tiễn về nội dung được học.
	CLO2.2.2.1
	A1.1

	
	
	1
	Thảo luận về Cơ sở hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.
	CLO2.2.2.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 3
(Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng)
	4
	Ôn tập, tự nghiên cứu, đọc tài liệu về Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
	CLO2.2.2.1
	A1.1

	
	
	
	Tự soạn trả lời một số câu hỏi về các nội dung chương 4.
	
	

	3
	Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
{ kiểm tra giữa kỳ}

	
	
Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	Học bài giảng e-learning (LMS) Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
	CLO2.2.2.1
	A1.1

	
	
	3
	Chuẩn bị nội dung cho GĐ 2: Giải thích được các nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
	CLO2.2.2.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	4
	- Đàm thoại/Trao đổi, làm sáng tỏ các nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
- Vận dụng, liên hệ thực tiễn về nội dung đã học.
	CLO2.2.2.1
	A1.1

	
	
	2
	Thảo luận các nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
	CLO2.2.2.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 3
(Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng)
	4
	Ôn tập, tự nghiên cứu, đọc tài liệu các nội dung chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Thảo luận/Diễn đàn trao đổi về các nội dung chương 3. 
	
	A1.1

	
	Tuần kiểm tra giữa kỳ
	2
	Bài kiểm tra giữa kỳ (tự luận)
	CLO2.1.1.1
	A1.2

	4
	Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

	
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	Học bài giảng e-learning (LMS) Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
	CLO2.2.2.1
	A1.1

	
	
	3
	Chuẩn bị nội dung cho GĐ 2: Giải thích được các nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
	CLO2.2.2.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	4
	- Đàm thoại/ Vấn đáp/ Trao đổi, làm sáng tỏ các nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
- Vận dụng, liên hệ thực tiễn về nội dung được học.
	CLO2.2.2.1
	A1.1

	
	
	2
	Thảo luận các nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
	CLO2.2.2.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 3
(Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng)
	4
	Ôn tập, tự nghiên cứu, đọc tài liệu các nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. 
	CLO2.2.2.1
	A1.1

	5
	Chương 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế

	
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	Học bài giảng e-learning (LMS) Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế
	CLO2.2.2.1
	A1.1

	
	
	3
	Chuẩn bị nội dung cho GĐ 2: Giải thích được các nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế
	CLO2.2.2.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	- Trao đổi, làm sáng tỏ các nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế
- Vận dụng, liên hệ thực tiễn về nội dung đã học.
	CLO2.2.2.1
	A1.1

	
	
	2
	Thảo luận các nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế. 
	CLO2.2.2.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 3
(Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng)
	4
	Ôn tập, tự nghiên cứu, đọc tài liệu các nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế.
	CLO2.2.2.1
	A1.1

	6
	Chương 6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người

	
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	Học bài giảng e-learning (LMS) Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người.
	CLO2.2.2.1
	A1.1

	
	
	3
	Chuẩn bị nội dung cho GĐ 2: Giải thích được các nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người.
	CLO2.2.2.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	4
	- Trao đổi, làm sáng tỏ các nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người;
- Vận dụng, liên hệ thực tiễn về nội dung đã học.
	CLO2.2.2.1
	A1.1

	
	
	2
	Thảo luận các nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người.
	CLO2.2.2.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 3
(Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng)
	4
	Ôn tập, tự nghiên cứu, đọc tài liệu các nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người.
	CLO2.2.2.1
	

	
	Bài thi kết thúc HP
	
	Thi trắc nghiệm khách quan theo ma trận bài A2.1
	CLO1.1.1.1
CLO1.1.1.2
	A2.1

	
	Lấy ý kiến phản hồi
	
	Ngay sau khi kết thúc bài thi A2.1
	Đăng ký để xem kết quả thi 


								Nghệ An, ngày........tháng.......năm 2025
	Trưởng đơn vị cấp 2


PGS. TS. Lưu Tiến Hưng
	Trưởng đơn vị cấp 3


PGS.TS. Nguyễn Thái Sơn
	Giảng viên chủ trì học phần


           TS. Bùi Thị Cần


	



                      
	[bookmark: _Toc57232137][image: A blue and white logo with a map and a globe

Description automatically generated]
	ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
VĂN HỌC VÀ TỔ CHỨC CHO TRẺ LÀM QUEN 
TÁC PHẨM VĂN HỌC
	Lần ban hành:        01

	
	
	Ngày ban hành:..../.../2025

	
	
	Số trang:               6/11


 
1. Thông tin chung
1. Thông tin khái quát
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: Phan Thi Quỳnh Trang
Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Mầm non – Trường Sư Phạm - Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Sư Phạm - Trường Đại học Vinh
 Điện thoại: 0963.160.447;  email: trangptq@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Văn học, giáo dục học mầm non
Giảng viên 2: Trần Thị Thúy Nga
Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục Mầm non – Trường Sư Phạm - Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Sư Phạm - Trường Đại học Vinh
 Điện thoại: 0912319580;  email: tttnga@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Lý luận và phương pháp GDMN

1.2. Thông tin về môn học:
	- Tên môn học (tiếng Việt): Văn học và tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen TPVH		(tiếng Anh): Children’s literature and activities for children to acquire literature

	- Mã số môn học: ECEa73308

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
     	Kiến thức cơ bản

x	Kiến thức chuyên ngành

	Môn học chuyên về kỹ năng chung

	
   Kiến thức cơ sở ngành

   Kiến thức khác

   Môn học đồ án tốt nghiệp


	- Số tín chỉ: 
	5

	      + Số tiết lý thuyết:
	

	       + Số tiết thảo luận/bài tập:
	

	      + Số tiết thực hành:
	15 

	      + Số tiết hoạt động nhóm:
	

	      + Số tiết dự án
	60

	      + Số tiết tự học:
	

	- Môn học tiên quyết:
	Giáo dục học mầm non, Tâm lí học mầm non

	- Môn học song hành:
	Các môn phương pháp chuyên ngành



2. Mô tả học phần 
Văn học và tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo giáo viên ngành Giáo dục mầm non. 
[bookmark: _Hlk120377837]  Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về những vấn đề chung của văn học trẻ em; một số thể loại cơ bản của văn học dân gian có liên quan tới nhận thức của trẻ em; sự phát triển của văn học viết trẻ em Việt Nam; một số vấn đề về văn học trẻ em nước ngoài; trang bị kỹ năng và giúp sinh viên có các năng lực: hình thành ý tưởng, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học. Ngoài ra, học phần này còn giúp sinh viên có ý thức tự trau dồi, rèn luyện những phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo.
         Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các PLO sau của CTĐT (theo QĐ số…. ngày… tháng… năm… của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh).
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm NL trung bình tối thiểu
 {Mức năng lực}

	2.1.4
	Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	3.1.2
	Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	3.2.1
	Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	    2,5 {Mức 3}

	3.2.1
	Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	4.1.1
	Phân tích được bối cảnh xã hội với giáo dục mầm non, bối cảnh nhà trường và chương trình Giáo dục Mầm non
	3,5 {Mức 4}

	4.2.1
	Hình thành được ý tưởng về các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	3,5 {Mức 4}

	4.2.2
	Thiết kế được các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	3,5 {Mức 4}

	4.2.3 
	Triển khai được các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	3,5 {Mức 4}

	4.2.4
	Đánh giá và cải tiến các hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/ đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	3,5 {Mức 4}



3. Mục tiêu học phần 
Sinh viên hoàn thành học phần đạt được: 
· Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số
của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	[bookmark: _Hlk196763436]
 2.1.4.1
	Vận dụng kiến thức chuyên ngành giáo dục mầm non để lập kế hoạch và thiết kế các hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học, bao gồm xác định mục tiêu, chuẩn bị đồ dùng, và xây dựng cách tiến hành phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và chủ đề giáo dục.
	    2.1.4
	
	     2,5

	3.1.2.1
	Thực hiện kỹ năng hợp tác với giáo viên mầm non, bạn học, phụ huynh và các lực lượng giáo dục trong quá trình tổ chức và đánh giá hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	3.1.2
	
	
2,5 

	3.2.1.1.
	 Thể hiện kỹ năng giao tiếp đa phương thức trong các hoạt động học tập và hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	3.2.1
	
	
2,5 

	4.1.1.1.
	 Xác định được yêu cầu về nội dung, phương pháp, hình thức, phương tiện phù hợp với thực tiễn nhà trường và xã hội trong việc tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học.
	4.1.1
	
	     3,5 

	4.2.1.1
	Phát triển được ý tưởng về các hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
	4.2.1
	
	
3,5

	[bookmark: _Hlk196763456]4.2.2.1
	Đa dạng hóa được các hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
	
4.2.2
	
	
3,5 

	4.2.3.1
	Kết hợp được phương pháp tổ chức dạy học trong hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	4.2.3
	
	3,5

	4.2.4.1
	Điều chỉnh và cải tiến hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ
	4.2.4
	
	3,5



4. Chuẩn đầu ra học phần, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá
[bookmark: _Hlk120559821]4.1. Sự tương thích chuẩn đầu ra học phần với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các bài đánh giá
	Bài đánh giá (Trọng số)
	CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm năng lực cần đạt
	Trọng số điểm cho bài đánh giá
	Hình thức đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
(20%)
	CLO 2.1.4.1. Vận dụng kiến thức chuyên ngành giáo dục mầm non để lập kế hoạch và thiết kế các hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học, bao gồm xác định mục tiêu, chuẩn bị đồ dùng, và xây dựng cách tiến hành phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và chủ đề giáo dục. (tính cả điểm số và điểm năng lực)

	2,5
	
100%
	
Bài tập nhóm 01 nộp Elearning

	A1.2
(15%)
	CLO 3.1.2.1. Thực hiện kỹ năng hợp tác với giáo viên mầm non, bạn học, phụ huynh và các lực lượng giáo dục trong quá trình tổ chức và đánh giá hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	2,5
	
100%

	Quan sát quá trình học tập (Rubric)

	A1.3
(15%)
	CLO 4.2.1.1. Phát triển được ý tưởng về các hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
	3,5
	
50%
	Kế hoạch và báo cáo về hoạt động cho trẻ làm quen TPVH (Rubric)

	
	CLO 4.2.2.1. Đa dạng hóa được các hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
	
	
50%
	

	A2. Đánh giá cuối kỳ (chiếm 50% điểm số học phần)

	 



A2.1
(30%)


	CLO 4.1.1.1. Xác định được yêu cầu về nội dung, phương pháp, hình thức, phương tiện phù hợp với thực tiễn nhà trường và xã hội trong việc tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học.
	   3,5

	30%
	

Viết và báo cáo dự án học phần
(Rubric)

	
	CLO 4.2.3.1. Kết hợp được phương pháp tổ chức dạy học trong hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	
3,5
	
50%
	

	
	CLO 4.2.4.1. Điều chỉnh và cải tiến hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
	3,5
	

20%
	

	A 2.2
(20%)
	CLO 3.2.1.1. Thể hiện kỹ năng giao tiếp đa phương thức trong các hoạt động học tập và hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
	2,5
	

100%
	Tự đánh giá của nhóm và giáo viên 
(Rubric)



Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:
	



Bảng 1. Quy đổi giữa tỉ lệ % hoàn thành của mỗi mức và điểm năng lực
	STT
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực

	1
	50%
	0.5
	50%
	1.5
	50%
	2.5
	50%
	3.5
	50%
	4.5

	2
	55%
	0.6
	55%
	1.6
	55%
	2.6
	55%
	3.6
	55%
	4.6

	3
	60%
	0.7
	60%
	1.7
	60%
	2.7
	60%
	3.7
	60%
	4.6

	4
	65%
	0.8
	65%
	1.8
	65%
	2.8
	65%
	3.8
	65%
	4.7

	5
	70%
	0.9
	70%
	1.9
	70%
	2.9
	70%
	3.9
	70%
	4.7

	6
	75%
	1.0
	75%
	2.0
	75%
	3.0
	75%
	4.0
	75%
	4.8

	7
	80%
	1.0
	80%
	2.0
	80%
	3.0
	80%
	4.0
	80%
	4.8

	8
	85%
	1.1
	85%
	2.1
	85%
	3.1
	85%
	4.1
	85%
	4.9

	9
	90%
	1.2
	90%
	2.2
	90%
	3.2
	90%
	4.2
	90%
	4.9

	10
	95%
	1.3
	95%
	2.3
	95%
	3.3
	95%
	4.3
	95%
	5.0

	11
	100%
	1.4
	100%
	2.4
	100%
	3.4
	100%
	4.4
	100%
	5.0


4.2. Công cụ đánh giá
4.2.1. Phiếu đánh giá điểm quá trình A1
4.2.1.1. Bài đánh giá A1.1 
CLO 2.1.4.1. Vận dụng kiến thức chuyên ngành giáo dục mầm non để lập kế hoạch và thiết kế các hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học, bao gồm xác định mục tiêu, chuẩn bị đồ dùng, và xây dựng cách tiến hành phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và chủ đề giáo dục. (tính cả điểm số và điểm năng lực)
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
 ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



4.2.1.2. Phiếu đánh giá A1.1
	   TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
Khoa GDMN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A1.1 
1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần:	
4. Tiêu chí đánh giá:
	Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đạt]
	Điểm số
	Điểm
 năng lực 

	CLO2.1.3.1. Vận dụng kỹ năng khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin để hoàn thành các nhiệm vụ học tập [mức năng lực: 2,5]
	…/10
	2.5 – 3.4

	


Tiêu chí 1
	Vận dụng được kỹ năng khai thác học liệu số                               …/5.0
	

	
	Chỉ báo 1: Tìm kiếm, xử lý thông tin thu thập từ các nguồn học liệu số để hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên E-learning
	…./1.5
	

	
	Chỉ báo 2: Lựa chọn và đánh giá được chất lượng học liệu số (tính chính xác, nguồn gốc, độ tin cậy)
	.../3.0
	

	
	Chỉ báo 3: Sử dụng linh hoạt các định dạng học liệu (văn bản, video, bài giảng tương tác, v.v.).
	  …/1.0
	


	

Tiêu chí 2
	Vận dụng được kỹ năng công nghệ trong học tập
	…/5.0
	

	
	Chỉ báo 1. Thiết kế, sử dụng hình ảnh, video, hình ảnh hiệu ứng động,…mang tính thuyết phục và hấp dẫn. 
	  …/1.5
	

	
	Chỉ báo 2. Thiết kế được các slide theo trình tự logic, cỡ chữ, màu sắc hài hoà, mỗi slide không quá 5 ý, mỗi báo cáo không quá 25 slide (hoặc 20 phút clip)
	…./3.0
	

	
	Chỉ báo 3. Sơ đồ hoá, bảng biểu khoa học hợp lý
	…/1.0
	

	                           Điểm tổng của CLO2.1.2.1 

	


5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ......................................................	
       Bằng chữ: .....................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
	CLO
	2.1.2.1

	Điểm năng lực
	


GIẢNG VIÊN 
4.2.1.2. Phiếu đánh giá A1.2
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
KHOA GDMN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ (Bài đánh giá A1.3) 
1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần:	
4. Tiêu chí đánh giá:
	Tiêu chí đánh giá [2,5] 
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO 2.1.4.1. Vận dụng các kỹ năng nghề nghiệp trong thực hành tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ [MNL: 3] {trọng số 10%}
	…/10
	2,5-3,4

	Tiêu chí 1 
	Vận dụng kỹ năng lập kế hoạch hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ phù hợp 
	…/2.5
	

	
	Chỉ báo 1: Xác định đề tài, mục đích yêu cầu phù hợp lĩnh vực phát triển, độ tuổi, chủ đề
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 2: Thiết kế nội dung đề tài hoạt động phù hợp lĩnh vực phát triển, độ tuổi, chủ đề
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 3: Thiết kế phương pháp, hình thức, phương tiện tổ chức hoạt động phù hợp lĩnh vực phát triển, độ tuổi, chủ đề
	…/1.0
	

	Tiêu chí 2

	Vận dụng kỹ năng nghề nghiệp tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ 
	…/5.0
	

	
	Chỉ báo 1: Chuẩn bị đồ dùng dạy học phù hợp, đa dạng
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 2: Quản lý tốt hoạt động của trẻ và thời gian hoạt động
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 3: Tổ chức hoạt động đầy đủ nội dung
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 4: Vận dụng phương pháp phù hợp, tích cực
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 5: Sử dụng hình thức hoạt động phong phú, hấp dẫn
	…./1.0
	


	
	Chỉ báo 6: Tác phong sư phạm phù hợp
	…/0.5
	

	Tiêu chí 3
	Đánh giá hiệu quả của hoạt động 
	…/2.5
	

	
	Chỉ báo 1: Trẻ hào hứng và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của cô
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 2: Tham gia tích cực hoạt động
	…./1.0
	

	
	Chỉ báo 3: Đã tiếp nhận được kiến thức, kỹ năng phù hợp mục tiêu hoạt động
	…/1.0
	

	Tổng cộng
	
	


5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ......................................................	
       Bằng chữ: .....................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
	CLO
	2.1.4.1

	Điểm năng lực
	


                                                                                          CÁN BỘ CHẤM THI 
4.2.1.3. Phiếu đánh giá A1.3
	Chuẩn đầu ra đánh giá [MNL: ...(Điểm năng lực cần đạt)] {Trọng số %}
	Điểm số 
	Điểm năng  lực

	CLO 4.2.1.1 Hình thành ý tưởng tìm hiểu về hoạt động làm quen tác phẩm văn học. [MNL: 4] {Trọng số 50%}
	.../10
	

	


Tiêu chí 1
	Lựa chọn các tài liệu về các tác phẩm văn học và hoạt động làm quen tác phẩm văn học
	.../5
	

	
	Chỉ báo 1: Tổng hợp được các tài liệu liên quan đến các tác phẩm, thể loại văn học ở trường mầm non
	2,5
	

	
	Chỉ báo 2: Đưa ra ý tưởng tìm hiểu về hoạt động làm quen TPVH
	2,5
	

	 

Tiêu chí 2
	Lựa chọn mục tiêu và dự kiến kế hoạch tìm hiểu về trường mầm non và nghề giáo viên mầm non
	.../5
	

	
	Chỉ báo 1. Lựa chọn rõ ràng mục tiêu tìm hiểu hoạt động làm quen TPVH
	2,5
	

	
	Chỉ báo 1. Dự kiến được nhiệm vụ, địa điểm, thời gian và cách thức thực hiện mục tiêu đặt ra.
	2,5
	

	CLO4.2.2.1 Lập kế hoạch tìm hiểu về hoạt động làm quen TPVH 
[MNL: 4)] {Trọng số 50%}
	.../10
	

	

Tiêu chí 1
	Xây dựng kế hoạch tìm hiểu về hoạt động làm quen TPVH
	.../6
	

	
	Chỉ báo 1: Thiết kế được các nội dung, nhiệm vụ phù hợp với mục tiêu; lập kế hoạch đầy đủ, chi tiết các hoạt động, phương pháp/cách thức thực hiện và dự kiến sản phẩm.
	4,0
	

	
	Chỉ báo 2: Phân công nhiệm vụ cụ thể, có nội quy và đánh giá nhóm; dự kiến vấn để có thể phát sinh.
	2,0
	

	Tiêu chí 2
	Tổ chức trình bày kế hoạch tìm hiểu về hoạt động làm quen TPVH
	…/4
	

	
	Chỉ báo 1: Chuẩn hoá cấu trúc và hình thức theo yêu cầu khoa học; Bản word và slide đẹp, không lỗi chính tả.
	2,0
	

	
	Chỉ báo 2: Chuẩn hoá kĩ năng thuyết trình: sự tự tin, tính thuyết phục và trả lời câu hỏi hiệu quả.
	2,0
	



 
4.2.1.4. Phiếu đánh giá A2.1
	Chuẩn đầu ra đánh giá [MNL: ...(Điểm năng lực cần đạt)] {Trọng số %}
	Điểm số 
	Điểm năng  lực

	CLO4.1.1.1 Phân tích được bối cảnh và hoạt động nghề nghiệp của hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học ở trường mầm non [MNL: 4] {Trọng số 30%}
	.../10
	

	


Tiêu chí 1
	Phân tích bối cảnh xã hội và nghề nghiệp của hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học ở trường mầm non
	.../5
	

	
	Chỉ báo 1: Phân tích được bối cảnh, xu thế giáo dục trên thế giới và ở Việt Nam.
	2,5
	

	
	Chỉ báo 2: Phân tích chức năng, ý nghĩa của hoạt động làm quen TPVH của trường mầm non; mục tiêu, định hướng giáo dục trẻ mầm non của Việt Nam hiện nay.
	2,5
	

	

Tiêu chí 2
	Phân tích vai trò và yêu cầu đối với giáo viên mầm non
	.../5
	

	
	Chỉ báo 1. Phân tích được vị trí, vai trò của giáo viên mầm non gắn với đổi mới giáo dục và đào tạo.
	2,5
	

	
	Chỉ báo 1. Phân tích được những yêu cầu, năng lực cốt lõi của giáo viên mầm non trong quá trình cho trẻ làm quen TPVH.
	2,5
	

	CLO4.2.3.1 Thực hiện kế hoạch tìm hiểu về hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học ở trường mầm non [MNL: 4] {Trọng số 50%}
	.../10
	

	

Tiêu chí 1
	Tổ chức thực hiện kế hoạch tìm hiểu hoạt động cho trẻ làm quen TPVH
	.../5
	

	
	Chỉ báo 1: Lựa chọn được các phương thức trong quá trình thực hiện kế hoạch (thu thập tư liệu, khảo sát thực tế, phỏng vấn, nghe báo cáo, điều tra xã hội học,…).
	4,0
	

	
	Chỉ báo 2: Triển khai kế hoạch một cách chủ động và tích cực
	1,0
	

	Tiêu chí 2
	Tổng hợp kết quả tìm hiểu hoạt động cho trẻ làm quen TPVH
	…/5
	

	
	Chỉ báo 1: Tổng hợp được đầy đủ các nội dung về hoạt động cho trẻ làm quen TPVH ở trường mầm non.
	3,0
	

	
	Chỉ báo 2: Phân tích một hoạt động cụ thể trong cho trẻ làm quen TPVH ở trường mầm non.
	2,0
	

	CLO4.2.4.1. Đưa ra định hướng học tập để trở thành giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và bối cảnh xã hội [MNL: 4)] {Trọng số 20%}
	.../10
	

	Tiêu chí 1
	Đánh giá kết quả tìm hiểu về hoạt động cho trẻ làm quen TPVH ở trường mầm non.
	.../5
	

	
	Chỉ báo 1: Đánh giá được hoạt động của nhà trường, hoạt động cho trẻ làm quen TPVH ở trường mầm non.
	2,5
	

	
	Chỉ báo 2: Đánh giá được những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện kế hoạch, những nhiệm vụ chưa thực hiện được, lí do; đề xuất, kiến nghị.
	2,5
	

	Tiêu chí 2
	Đưa ra định hướng học tập để trở thành giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và bối cảnh xã hội
	…/5
	

	
	Chỉ báo 1: Rút ra những kết luận về hoạt động cho trẻ làm quen TPVH ở trường mầm non, những phẩm chất và năng lực mà người giáo viên mầm non cần có.
	2,5
	

	
	Chỉ báo 2: Đưa ra định hướng học tập và rèn luyện các phẩm chất, năng lực để cải tiến hoạt động cho trẻ làm quen TPVH ở trường mầm non., đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và bối cảnh xã hội.
	2,5
	



4.2.1.5. Phiếu đánh giá A2.2
	Chuẩn đầu ra đánh giá [MNL: 3] (Điểm năng lực cần đạt)] {Trọng số %}
	Điểm số 
	Điểm năng  lực

	CLO3.2.1.1. Thể hiện được kỹ năng giao tiếp thông qua hoạt động nhóm và thuyết trình sản phẩm dự án học phần [MNL: 3] {Trọng số 50%}
	.../10
	

	

Tiêu chí 1
	Thực hành giao tiếp trong hoạt động nhóm: lắng nghe tích cực, trình bày mạch lạc, phản hồi có cấu trúc, điều tiết tương tác để xây dựng đồng thuận. (sinh viên tự đánh giá)
	.../4
	

	
	Chỉ báo 1: Lắng nghe tích cực, tóm tắt ý chính, làm rõ điểm chưa hiểu; phản hồi có cấu trúc và điều chỉnh thông điệp; trình bày ý kiến mạch lạc.
	1,0
	

	
	Chỉ báo 2: Thuyết phục bằng lập luận–dẫn chứng; đàm phán và nhượng bộ có điều kiện; phản hồi đề xuất của người khác; điều tiết thảo luận để xây dựng đồng thuận.
	1,0
	

	
	Chỉ báo 3: Nhận diện và phân tích nguyên nhân xung đột; làm rõ nhu cầu các bên; hoà giải, thương lượng phương án chấp nhận chung; thống nhất cam kết, ghi nhận thoả thuận và theo dõi thực hiện.
	1,0
	

	
	Chỉ báo 4: Thiết lập giao tiếp rõ ràng; ghi nhận–phản hồi kịp thời; trao quyền–hỗ trợ; minh hoạ nội dung để gắn mục tiêu và củng cố niềm tin.
	1,0
	

	Tiêu chí 2
	Kĩ năng thuyết trình dự án học phần (giáo viên đánh giá theo nhóm)
	…/6
	

	
	Chỉ báo 1: Nội dung trình bày logic, đầy đủ; thông tin chính xác, khoa học, đúng trọng tâm; có thông tin mới, cập nhật.
	1,0
	

	
	Chỉ báo 2: Slide trình bày tốt (hình ảnh khá sắc nét và kích thước khá phù hợp, cỡ chữ trình chiếu hợp lý, dễ nhìn); sử dụng công cụ hỗ trợ phù hợp với nội dung.
	1,0
	

	
	Chỉ báo 3: Ngôn ngữ trình bày rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, truyền cảm và thuyết phục người nghe; sử dụng ngôn ngữ khuôn mặt, cử chỉ tay chân và cơ thể hợp lý và tự nhiên.
	2,0
	

	
	Chỉ báo 4: Sử dụng các hình thức tương tác phù hợp và hiệu quả (nhìn, lắng nghe, gây chú ý, khuyến khích khán giả; trả lời câu hỏi đầy đủ, chính xác, súc tích.
	1,0
	

	
	Chỉ báo 5: Thời gian trình bày đúng thời gian quy định; phân chia công việc hợp lý giữa các thành viên trong nhóm và có sự hỗ trợ, kết hợp giữa các thành viên khi lên thuyết trình.
	1,0
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6. Kế hoạch dạy học 
	TT
	Chương/chủ đề/bài
	Thời lượng (tiết)
	Hoạt động dạy học
	CLO
	Bài đánh giá

	1
	CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VĂN HỌC TRẺ EM
(Học qua bài giảng Elearning: 1 tiết; học trên lớp: 5 tiết, tự học: 10 tiết)

	
	Giai đoạn 1
{Trước khi đến lớp}
	    1
	Học bài giảng E-Learning (LMS) chương 1 
	 
	 

	
	
	    

	Trả lời câu hỏi và bài tập trên hệ thống LMS (GV ra câu hỏi và bài tập chương 1 ở mức 1 và 2)
	

	

	
	
	    

	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1]; [2].
	

	

	
	Giai đoạn 2
{Ở lớp}
	


	Nghe giảng lý thuyết về các nội dung:
1.1. Một số vấn đề chung
1.2. Một số đặc điểm của văn học trẻ em
1.3. Vai trò, tác dụng của VHTN

	

CLO2.1.4.1

	

A1.1

	
	
	   
    
	Bài tập ở lớp
	
	

	
	Giai đoạn 3
{Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng}
	
	Ôn tập: Hệ thống kiến thức chính của chương 1 bằng sơ đồ tư duy
	CLO 4.2.1.1
CLO 4.2.2.1
	A1.3

	
	
	
	Làm bài tập chương 1 
	
	

	2
	CHƯƠNG 2: VĂN HỌC DÂN GIAN TRẺ EM
(Học trên Eleaning: 3 tiết; Học trên lớp: 15 tiết, tự học: 30 tiết)

	
	Giai đoạn 1

	
	Học bài giảng E-Learning (LMS)
	
	


	
	
	
	Trả lời các câu hỏi và bài tập trên LMS
	CLO2.1.4.1

	A1.1


	
	Giai đoạn 2

	



	Lý thuyết: 
2.1. Thần thoại 
2.1.1. Định nghĩa
2.1.2. Nội dung
2.2 Truyền thuyết
2.2.1. Định nghĩa
2.2.2. Nội dung
2.3. Truyện cổ tích
2.3.1. Định nghĩa
2.3.2. Nội dung
2.4. Truyện ngụ ngôn
2.4.1. Định nghĩa
2.4.2. Nội dung
2.5. Đồng dao
2.5.1. Định nghĩa
2.5.2. Nội dung
2.6. Ca dao
2.6.1. Định nghĩa
2.6.2. Nội dung
2.7. Câu đố 
2.7.1. Định nghĩa
2.7.2. Nội dung
	


	


	
	
	
	Bài tập ở lớp về nội dung các thể loại văn học dân gian
	
	

	
	Giai đoạn 3

	10
	 Hệ thống kiến thức chương 2 bằng sơ đồ tư duy
	

	

	
	
	10
	Làm bài tập chương 2 (GV giao bài), hoàn thành trong vở tự học.
	CLO4.2.1.1
CLO 4.2.2.1
	A1.3

	3
	CHƯƠNG 3: VĂN HỌC VIẾT TRẺ EM VIỆT NAM 
(Học trên Elearning: 1 tiết; Học trên lớp: 5 tiết, tự học: 10 tiết)

	
	Giai đoạn 1

	
	Học bài giảng E-Learning (LMS) các nội dung chương 3 và các tài liệu liên quan
	
	

	
	
	
	Hoàn thành các nhiệm vụ tự học trên LMS
	
	

	
	
Giai đoạn 2

	


	Lý thuyết: 
3.1. Khái quát về văn học viết trẻ em
3.1.1. Các chặng đường phát triển của văn học viết trẻ em
3.1.2. Các đặc điểm của văn học viết trẻ em
3.1.4 Các tác giả, tác phẩm tiêu biểu qua các thời kì
	
	

	
	
	    
	Bài tập ở lớp 
	
	

	
	Giai đoạn 3

	   
	Ôn tập: Hệ thống kiến thức của chương 3 bằng sơ đồ tư duy 
	
CLO4.2.1.1
 CLO 4.2.2.1
	
A1.3

	
	
	    
    
	Làm bài tập chương 3 (GV giao bài), hoàn thành trong vở tự học.
	
	

	5
	CHƯƠNG 4: VĂN HỌC TRẺ EM NƯỚC NGOÀI
 (Học trên elearning: 1 tiết; Học trên lớp: 5 tiết; tự học: 10 tiết)

	
	Giai đoạn 1

	
	Học bài giảng E-Learning (LMS) các nội dung chương 3 và các tài liệu liên quan
	
	

	
	
	
	Hoàn thành các nhiệm vụ tự học trên LMS
Chuẩn bị thảo luận Nhóm: Lý thuyết về sự phát triển ngôn ngữ của trẻ.
	CLO2.1.4.1

	A1.1

	
	
Giai đoạn 2

	

	Lý thuyết: 
4.1. Khái quát văn học thiếu nhi nước ngài
4.1.1. Giới thiệu
4.1. 2. Đặc điểm về nội dung
4.1.3. Một số đặc điểm về nghệ thuật 
Hình thức dạy học: thuyết trình, nêu và giải quyết vấn đề.
	

	

	
	
	  
	Thảo luận nhóm số 1
	CLO3.1.2.1
	A1.2

	
	Giai đoạn 3

	
	Ôn tập: Hệ thống kiến thức của chương 4 bằng sơ đồ tư duy 
	CLO4.2.1.1
 CLO 4.2.2.1
	A1.3

	6
	CHƯƠNG 5: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC CHO TRẺ LÀM QUEN TÁC PHẨM VĂN HỌC
(Học trên Elearning:  1 tiết; Học trên lớp: 5 tiết; tự học: 10 tiết)

	
	Giai đoạn 1

	
	Học bài giảng E-Learning (LMS) các nội dung chương 5 và các tài liệu liên quan
	

	

	
	
	
	Hoàn thành các nhiệm vụ tự học trên LMS
Nhóm chuẩn bị thảo luận ở lớp: 
[1]. Nội dung PTNN cho trẻ  các độ tuổi (CT GDMN)
[2].  Các hình thức PTNN cho trẻ theo các độ tuổi (Nhà trẻ, mẫu giáo).
	CLO 2.1.4.1
	A1.1

	
	
Giai đoạn 2

	
	Lý thuyết: 
5.5.1. Khái niệm về làm quen với TPVH
5.2. Ý nghĩa, nhiệm vụ của tổ chức hoạt động làm quen với TPVH
5.3 Nội dung, kết cấu của tổ chức hoạt dộng quen với TPVH ở trường mầm non 
Phương pháp dạy học: thuyết trình, nêu và giải quyết vấn đề
	

	


	
	
	
	Thảo luận nhóm số 2, nộp Elearning
	CLO 2.1.4.1
	A1.1

	
	Giai đoạn 3

	
	Ôn tập: Hệ thống kiến thức của chương 5 bằng sơ đồ tư duy 
	CLO 2.1.4.1
	A1.1

	7
	CHƯƠNG 6: ĐẶC ĐIỂM TIẾP NHẬN VÀ NGUYÊN TẮC CHO TRẺ LÀM QUEN TÁC PHẨM VĂN HỌC
(Học trên Elearning: 1 tiết; Học trên lớp: 5 tiết; tự học: 10 tiết)

	
	Giai đoạn 1
	
	Học bài giảng E-Learning (LMS) các nội dung chương 6 và các tài liệu liên quan
	
	

	
	
	
	Hoàn thành các nhiệm vụ tự học trên LMS
Nhóm chuẩn bị thảo luận ở lớp: 

	
	

	
	Giai đoạn 2
	
	Lý thuyết
6.1. Đặc điểm tiếp nhận tác phẩm văn học của trẻ mầm non
6.1.1. Đặc điểm tiếp nhận văn học nghệ thuật
6.1.2. Đặc điểm tiếp nhận tác phẩm văn học của trẻ mầm non
6.1.2.1. Tiếp nhận gián tiếp
6.1.2.2. Tiếp nhận mang tính tập thể
6.1.2.3. Tiếp nhận phụ thuộc vào sự lớn khôn, kinh nghiệm sống của trẻ
6.1.2.4. Tiếp nhận chịu sự tác động của các yếu tố tâm lý
6.2. Các nguyên tắc cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học
6.2.1. Các nguyên tắc lựa chọn tác phẩm văn học cho trẻ em
6.2.2. Các nguyên tắc cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học
6.2.2.1. Phát huy tính tích cực sáng tạo của chủ thể trẻ em
6.2.2.2. Đảm bảo tính vừa sức
6.2.2.3. Đảm bảo tính sư phạm, hệ thống trong kế hoạch tổ chức hoạt động
6.2.2.4. Đảm bảo sự sự gợi cảm thẩm mỹ, hứng thú
6.2.2.5. Đảm bảo giá trị nội dung, nghệ thuật, hình thức của tác phẩm văn học
6.2.2.6. Tích hợp nội dung trong tổ chức hoạt động 
6.2.2.7. Kết hợp các nguyên tắc, phương pháp, biện pháp, hình thức giảng dạy
	CLO3.1.2.1
	A1.2

	
	
	
	Bài tập ở lớp
	
	

	
	Giai đoạn 3
	
	Ôn tập: Hệ thống kiến thức của chương 6 bằng sơ đồ tư duy
	
	

	
	CHƯƠNG 7: PHƯƠNG PHÁP CHO TRẺ LÀM QUEN TÁC PHẨM VĂN HỌC
(Học trên Elearning:  1 tiết; Học trên lớp: 5 tiết; tự học: 10 tiết)

	
	Giai đoạn 1
	
	Học bài giảng E-Learning (LMS) các nội dung chương 7 và các tài liệu liên quan
	
	

	
	
	
	Hoàn thành các nhiệm vụ tự học trên LMS
Nhóm chuẩn bị thảo luận ở lớp: 

	
	

	
	Giai đoạn 2
	
	Lý thuyết:
7.1. Đọc và kể tác phẩm có nghệ thuật
7.1.2. Đọc diễn cảm
7.1.3. Kể diễn cảm
7.2. Đàm thoại - trích dẫn về tác phẩm văn học
7.2.1 Đàm thoại
7.2.2.  Trích dẫn trong tác phẩm văn học
7.3. Sử dụng các phương tiện trực quan	
7.3.1. Tranh ảnh
7.3.2. Mô hình, rối, sa bàn
7.3.3. Vật thật, sân khấu
7.3.4. Băng, đĩa, video, phim hoạt hình
7.2.4. Phương pháp tổ chức cho trẻ hoạt động văn học nghệ thuật - trò chơi đóng kịch
	CLO3.1.2.1
	A1.2

	
	
	
	Bài tập ở lớp
	
	

	
	Giai đoạn 3
	
	Ôn tập: Hệ thống kiến thức của chương 7 bằng sơ đồ tư duy
	
	

	
	CHƯƠNG 8: HÌNH THỨC TỔ CHỨC CHO TRẺ LÀM QUEN TÁC PHẨM VĂN HỌC
(Học trên Elearning:  1 tiết; Học trên lớp: 5 tiết; tự học: 10 tiết)

	
	Giai đoạn 1
	
	Học bài giảng E-Learning (LMS) các nội dung chương 8 và các tài liệu liên quan
	
	

	
	
	
	Hoàn thành các nhiệm vụ tự học trên LMS
Nhóm chuẩn bị thảo luận ở lớp: 

	
	

	
	Giai đoạn 2
	
	Lý thuyết: 
8.1. Hoạt động học cho trẻ làm quen TPVH
8.1.1. Yêu cầu, chuẩn bị hoạt động học 
8.1.2. Nội dung và cấu trúc hoạt động học
8.1.3. Phân loại hoạt động học cho trẻ làm quen TPVH
8.1.3.1. Truyện
+ Hoạt động đọc (kể) chuyện cho trẻ nghe 
+ Hoạt động dạy trẻ kể lại chuyện
8.1.3.2.  Thơ
+ Hoạt động đọc thơ cho trẻ nghe 
+ Hoạt động dạy trẻ đọc thuộc thơ diễn cảm 
8.1.3.3. Trò chơi đóng kịch dựa theo tác phẩm văn học
8.2. Tổ chức cho trẻ làm quen với TPVH ngoài hoạt động học
8.2.1. Trong hoạt động đón trả trẻ
8.2.2.  Trong hoạt động góc
8.2.3. Trong hoạt động ngoài trời
8.2.3. Trong hoạt động chiều
8.2.4. Trong hoạt động vệ sinh, ăn ngủ…
8.2.5.  Trong hoạt động mọi lúc mọi nơi
	CLO3.1.2.1
	A1.2

	
	
	
	Bài tập ở lớp
	
	

	
	Giai đoạn 3
	
	Ôn tập: Hệ thống kiến thức của chương 8 bằng sơ đồ tư duy
	
	

	Thực hành - Tập giảng

	
	Giai đoạn 1

	
	Soạn giáo án theo phân công của GV;
Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi.
	
CLO 4.1.1.1
CLO 4.2.3.1
CLO 4.2.4.1
	
A2.1

	
	Giai đoạn 2
	
	Thực hành dạy ở lớp.
	
	

	
	Bài thi kết thúc học phần
	
	Hình thức thi: Đồ án 

	CLO 3.2.1.1

	
A2.2




7. Nhiệm vụ của sinh viên
7.1. Phần tự học
- Nghiên cứu tài liệu, xem các slide/video bài giảng.
- Chủ động tìm các nguồn tài liệu khác liên quan đến nội dung học phần.
- Thảo luận, trao đổi những vấn đề liên quan đến học phần với bạn học hoặc các nguồn lực hỗ trợ khác.
- Hoàn thành các bài tập được giao trên LMS.
7.2. Phần học trên lớp trực tiếp hoặc online với giảng viên
- Dự lớp ≥ 80% tổng thời lượng của học phần.
- Chủ động, tích cực trong giờ học.
- Phát hiện, đưa ra câu hỏi hoặc vấn đề liên quan đến nội dung học tập.
8. Ngày phê duyệt: 
9. Cấp phê duyệt: 
Nghệ An, ngày 15 tháng 04 năm 2025
	 Hiệu trưởng 
Trường Sư phạm


 
	      Trưởng khoa GDMN



	      Giảng viên phụ trách






PGS.TS. Lưu Tiến Hưng	     TS. Trần Thị Hoàng Yến     ThS. Phan Thị Quỳnh Trang
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	ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
MÔI TRƯỜNG VÀ TỔ CHỨC CHO TRẺ KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH
	Lần ban hành:
Ngày ban hành:     /    /2025
Số trang: 1/2



1. Thông tin chung
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: TS. Nguyễn Thị Thu Hạnh
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0915217680            Email:hanhvinhuni@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Khoa học về Giáo dục mầm non
Giảng viên 2: ThS: Phan Thị Thuý Hằng
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại, email: 
Các hướng nghiên cứu chính:
	- Tên học phần: Môi trường và tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
(Tên tiếng Anh): Environments and Method how to the children become familiar with surrounding environments

	- Mã số học phần: ECEa73309

	- Thuộc CTĐT trình độ đại học (các) ngành: Giáo dục Mầm non

	- Thuộc khối học phần:
        Học phần đại cương chung và nhóm ngành

        Học phần cơ sở ngành

        Học phần chuyên ngành


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  
	     Tự chọn 


	- Phương pháp dạy học:  [image: ]   Dạy học dự án
	    Phương pháp dạy học khác

	- Số tín chỉ: 5
- Phân tiết: 
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1): 75
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT): 60
+ Số tiết học ở phòng thí nghiệm hoặc địa điểm thực hành trong trường (TH): 15
+ Số tiết học triển khai tại các cơ sở thực hành, thực tập ngoài trường (NT):
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2): 75

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: {Tên học phần (Mã học phần)} Giáo dục học, Tâm lí học
+ Học phần học trước: {Tên học phần (Mã học phần)} Giáo dục học mầm non, Tâm lí học mầm non

	- Theo Quy chế đào tạo, sinh viên bị cấm thi cuối kỳ nếu vi phạm một trong số các điều kiện sau:
+ Không hoàn thành đủ 80% “tiến độ” học qua e-Learning;
+ Không hoàn thành đủ 80% các bài tập trước khi đến lớp và sau khi lên lớp (xem phần Kế hoạch dạy học);
+ Không tham gia đủ 80% số tiết ở lớp lý thuyết;
+ Không tham gia đủ 100% số tiết ở lớp thực hành;
+ Không có điểm đánh giá thường xuyên hoặc điểm đánh giá thường xuyên đạt 0 điểm theo thang điểm 10.

	- Giảng viên chủ trì học phần:
Điện thoại:                              , email:……………..@vinhuni.edu.vn


Hướng dẫn xây dựng: 
- Giảng viên mô tả chi tiết các điều kiện được thi cuối kỳ của học phần phù hợp với khoản 2 Điều 14 của Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Quyết định số 3299/QĐ-ĐHV ngày 16/12/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh. Trong đó, cần chỉ rõ “các nhiệm vụ học tập được giảng viên phân công trên hệ thống LMS”; những nhiệm vụ học tập này tập trung cho Giai đoạn 1 - Học trước khi đến lớp và Giai đoạn 3 - Củng cố, nâng cao kiến thức và kỹ năng, được trình bày trong cột Hoạt động dạy học của phần Kế hoạch dạy học.
- Bổ sung thông tin về giảng viên chủ trì học phần theo Quyết định của Nhà trường.
2. Mô tả học phần
Hướng dẫn xây dựng: Phần này mô tả ngắn gọn về vai trò, vị trí của học phần trong CTĐT, đối với ngành đào tạo.
Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các chuẩn đầu ra CTĐT sau (theo QĐ số... ngày... tháng... năm... của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh):
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm năng lực trung bình tối thiểu {Mức năng lực}

	1.2.1.
	Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	1.2.2.
	Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	2.1.1.	
	Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	2.1.4.	
	Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	3.1.2.	
	Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	3.2.2.	
	Thực hiện kỹ năng sử dụng ngoại ngữ cơ bản (bậc 3/6) trong giao tiếp và các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.(Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)
	2,5 {Mức 3}


3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	1.2.1.1
	 Vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản về môi trường tự nhiên và môi trường xã hội vào các hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	1.2.1
	5%
	2,5 {Mức 3}

	1.2.2.1.
	Vận dụng được kiến thức lý luận về mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ và các nguyên tắc trong các hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	1.2.2
	5%
	2,5 {Mức 3}

	
	
	
	5%
	2,5 {Mức 3}

	1.2.2.2.
	Vận dụng được kiến thức lý luận về phương pháp, hình thức giáo dục vào các hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	
	5%
	2,5 {Mức 3}

	2.1.1.1.  
	Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo vào các  hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	2.1.1
	10%
	2,5 {Mức 3}

	2.1.4.1.  
	Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động giáo dục, đánh giá trong các hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	2.1.4
	15%
	2,5 {Mức 3}

	3.1.2.1.  
	Thực hiện được kỹ năng hợp tác trong các hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
	3.1.2
	5%
	2,5 {Mức 3}

	3.2.2.1.  
	Thực hiện kỹ năng sử dụng ngoại ngữ cơ bản (bậc 3/6) trong  hoạt động, học tập nghiên cứu và tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh (Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)
	3.2.1
	5%
	2,5 {Mức 3}


4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các bài đánh giá
	Bài đánh giá (Trọng số)
	CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm NL cần đạt
	Trọng số điểm cho bài đánh giá
	Phương pháp và công cụ đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
(20%)
	CLO1.2.1.1 {điểm số}
	2.5
	30%
	Trắc nghiệm trên LMS (Đáp án)

	
	CLO1.2.2.1{điểm số}
	2.5
	70%
	

	A1.2
(20%)
	CLO2.1.4.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	100%
	Quan sát thực hành (Rubric) 

	A1.3
(5%)
	CLO3.1.2.1{điểm số và điểm năng lực}
	2.5
	100%
	Quan sát quá trình học tập (Rubric)

	A1.4
(5%)
	CLO 3.2.2.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2.5
	100%
	Quan sát qua bài tập (Rubric)

	A2. Đánh giá cuối kỳ (chiếm 50% điểm số học phần)

	A2.1
(100%)
	CLO1.2.2.2 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	70%
	Tự luận 
(Đáp án)

	
	CLO2.1.1.1{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	30%
	


Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	 + A1.2%+ A1.3%


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:

4.2. Ma trận năng lực của bài đánh giá A1.1


	CLO
	Tổng số câu
	Số câu cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	
	
	
	Nội dung
	Số câu

	CLO1.2.1.1
(30%)
	Mức 1
	8
	4
	Nhận diện các yếu tố thuộc môi trường tự nhiên, môi trường xã hội được tổ chức cho trẻ khám phá trong chương trình GDMN
	2

	
	
	
	
	Mô tả nội dung các yếu tố thuộc môi trường tự nhiên, môi trường xã hội được tổ chức cho trẻ khám phá trong chương trình GDMN
	3

	
	Mức 2
	16
	8
	Phân biệt các đối tượng trong môi trường tự nhiên, môi trường xã hội được dạy cho trẻ theo từng độ tuổi
	4

	CLO1.2.2.1
(70%)
	Mức 1
	6
	3
	Trình bày các đặc điểm nhận thức về MTXQ của trẻ MN
	3

	
	
	
	
	Trình bày các mục đích, nhiệm vụ tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ
	3

	
	Mức 2
	10
	5
	Trình bày, giải thích các nhiệm vụ tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ
	4

	
	
	
	
	Khái quát các nội dung theo từng chủ đề trong chương trình GDMN hiện hành
	4




4.3. Phiếu đánh giá bài A1.2
	Chuẩn đầu ra đánh giá {mức năng lực, trọng số %}
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO 2.1.4.1. Thực hiện các kỹ năng nghề nghiệp trong thực tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ.   [MNL: 3] {trọng số 20%}
	…/10
	2,5-3,4

	Tiêu chí 1 
	Vận dụng kỹ năng lập kế hoạch hoạt động phát triển thể chất cho trẻ phù hợp 
	…/6.0
	

	
	Chỉ báo 1: Xác định đề tài, mục đích yêu cầu phù hợp lĩnh vực phát triển, độ tuổi, chủ đề
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 2: Thiết kế nội dung hoạt động phù hợp lĩnh vực phát triển, độ tuổi, chủ đề
	…/2.5
	

	
	Chỉ báo 3: Thiết kế phương pháp, hình thức, phương tiện tổ chức hoạt động phù hợp lĩnh vực phát triển, độ tuổi, chủ đề
	…/2.5
	

	Tiêu chí 2

	Hình thức trình bày phù hợp với kế hoạch dạy học 
	…/3.0
	

	
	Chỉ báo 1: Có đầy đủ các thông tin chung (Lĩnh vực phát triển, hoạt động, đề tài, thuộc chủ đề, độ tuổi, dự kiến thời gian) 
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 2: Chuẩn bị đồ dùng dạy học phù hợp, đa dạng
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 3: Cấu trúc đúng với yêu cầu của mộ kế hoạch dạy học
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 4: Hoạt động của cô và trẻ rõ ràng
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 5: Các hoạt động được chi tiết thời lượng và phù hợp
	…/0.5
	


	
	Chỉ báo 6: Hoạt động của cô và trẻ rõ ràng
	…/0.5
	

	Tiêu chí 3
	Đánh giá hiệu quả và điều chỉnh hoạt động 
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 1: Có kế hoạch đánh giá phù hợp
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 2:Có kế hoạch điều chỉnh phù hợp
	…/0.5
	

	Kết quả toàn bài đánh giá
	…./10
	


4.3. Phiếu đánh giá bài A1.3
	Chuẩn đầu ra đánh giá {mức năng lực, trọng số %}
	Điểm số
	Điểm năng lực

	[bookmark: _Hlk210558118]CLO 3.1.2.1.   Thực hiện được kỹ năng hợp tác trong các hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh {mức 3, trọng số 5%}
	…/10
	

	Tiêu chí 1
	Kỹ năng phối hợp trong lập kế hoạch hoạt động nhóm
	…/5.0
	

	
	Chỉ báo 1: Phối hợp vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm một cách rõ ràng.
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 2: Phối hợp lập kế hoạch nghiên cứu, xác định phương pháp và phân công công việc hợp lý..
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 3: Phối hợp đưa ra quyết định kịp thời, phù hợp với tình huống và mục tiêu chung.
	…/1.0
	

	Tiêu chí 2
	Kỹ năng phối hợp trong thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ                                                 
	…/5.0
	

	
	Chỉ báo 1: Phối hợp linh hoạt và hiệu quả với các đối tượng liên quan (bạn trong nhóm, GV, giáo viên trường MN, trẻ MN,..)
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 2: Phối hợp thực hiện, hỗ trợ thành viên trong quá trình thu thập, phân tích dữ liệu và tổ chức các hoạt động.
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 3: Phối hợp kiểm tra, đánh giá chất lượng kết quả nghiên cứu và kết quả vận dụng các PP trong tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ.
	…/1.0
	

	Kết quả toàn bài đánh giá 
	…/10
	


4.4. Phiếu đánh giá bài A1.4
	Chuẩn đầu ra đánh giá {mức năng lực, trọng số %}
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO 3.2.2.1.   Thực hiện kỹ năng sử dụng ngoại ngữ cơ bản (bậc 3/6) trong  hoạt động, học tập nghiên cứu và tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh (Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam){mức 3, trọng số 5%}
	…/10
	

	Tiêu chí 1
	Kỹ năng hiểu được giờ học khám phá môi trường xung quanh bằng tiếng Anh của một trường mầm non nước ngoài
	…/5.0
	

	
	Chỉ báo 1: Lựa chọn được một hoạt động khám phá môi trường xung quanh bằng Tiếng Anh cho trẻ đúng độ tuổi và đề tài theo yêu cầu.
	…/3.0
	

	
	Chỉ báo 2: Hiểu được Mục đích yêu cầu của giờ học đó
	…/3.0
	

	
	Chỉ báo 3: Mô tả được các bước tiến hành của giáo viên  và trẻ trong tiết học đó
	…/4.0
	

	Kết quả toàn bài đánh giá 
	…/10
	



4.4. Ma trận năng lực của bài đánh giá A2.1
	CLO
	Loại câu hỏi
	Điểm số theo MNL
	Điểm số cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	CLO1.2.2.2
(70%)
	Mức 3
	Câu 7 điểm
	2,0
	1,0
	Vận dụng kiến thức đã học để làm rõ phương pháp, hình thức tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh

	CLO2.1.1.1
(30%)
	Mức 3
	Câu 3 điểm
	2,0
	1,0
	Vận dụng kiến thức đã học để nhận xét, đánh giá hoặc sáng tạo các hoạt động trong tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ


Hướng dẫn xây dựng ma trận năng lực và phiếu đánh giá:
- Mỗi bài đánh giá được xây dựng 01 ma trận năng lực hoặc phiếu đánh giá tương ứng; được trình bày theo thứ tự của bảng Các bài đánh giá (A1.1, A1.2, A2.1...);
- Đối với bài thi trắc nghiệm, ma trận năng lực được xây dựng theo hướng dẫn của Bộ chuẩn BĐCL (Trang 196-198);
- Đối với bài thi tự luận, bài thi vấn đáp và bài thi tiểu luận, ma trận năng lực được xây dựng theo hướng dẫn của Bộ chuẩn BĐCL (Trang 196-198);
- Đối với bài thi đánh giá dựa vào hoạt động của sinh viên (thực hành, báo cáo dự án...), phiếu đánh giá (rubric) được xây dựng theo hướng dẫn của Bộ chuẩn BĐCL (Trang 200-202).
5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình:
[1]. Hoàng Thị Phương, Lý luận và phương pháp cho trẻ khám phá với MTXQ, Nxb ĐHSP, 2019
[2]. Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Tạ Đức Dũng, Đào Thị Hồng, Trần Thị Hà Giang,  Giáo trình Cơ sở Tự nhiên – Xã hội, NXB ĐH Sư phạm, 2016.
5.2. Tài liệu tham khảo:
[3]. Nguyễn Thị Thu Hạnh, Phương pháp cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh (Tài liệu lưu hành nội bộ dành cho hệ đào tạo từ xa), Trường ĐH Vinh 2014
[4]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình giáo dục mầm non (Chương trình hiện hành)





6. Kế hoạch dạy học
LÝ THUYẾT
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	CHƯƠNG 1. MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC THÀNH TỐ CỦA MÔI TRƯỜNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.1, CLO1.2.1.2, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.3

	1
	1. Nhập môn môn học
1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.2. Cơ sở khoa học của việc tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ
1I Các yếu tố tự nhiên và xã hội trong MTXQ
1. Ánh sáng và âm thanh
[bookmark: _Hlk161064058]2. Các nguồn năng lượng
3. Đất
[bookmark: _Hlk161064089]4. Khí quyển
5. Nước
6. Động vật
7. Thực vật
[bookmark: _Hlk161064865]8. Thiên nhiên, con người và điều kiện tự nhiên các vùng VN
[bookmark: _Hlk161063396]9. Gia đình Việt Nam
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Nghiên cứu đề cương học phần

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Giới thiệu về: Các thành tố trong Môi trường tự nhiên và môi trường xã hội
Thảo luận về: Các chủ đề cho trẻ khám phá trong môi trường tự nhiên và môi trường xã hội

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	Đọc thêm tài liệu về Các nội dung cho trẻ khám phá môi trường xung quanh trong Chương trình GDMN

	
	CHƯƠNG 2. MỤC ĐÍCH Ý NGHÃ, NHIỆM VỤ VÀ CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC CHO TRẺ KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.1, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.3

	2
	2.1. Đặc điểm nhận thức về MTXQ của trẻ MN
1.2. Mục đích, ý nghĩa của việc cho trẻ khám phá môi trường xung quanh
1.3. Nhiệm vụ của việc tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ
1.4. Nguyên tắc của việc tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 2.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận về …


	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Đọc tài liệu [1], tr7-20
- Hoàn thành Bài tập 2.2 trên LMS

	
	CHƯƠNG 3. NỘI DUNG TỔ CHỨC CHO TRẺ KHÁM PHÁ VỚI MTXQ
Chuẩn đầu ra : CLO1.2.1.2, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá : A1.1, A1.3

	3
	1/ Nội dung tổ chức cho trẻ độ tuổi nhà trẻ khám phá với MTXQ
2/ Nội dung tổ chức cho trẻ độ tuổi mẫu giáo khám phá với MTXQ
2.1 Độ tuổi mẫu giáo bé (3-4 tuổi)
2.2 Độ tuổi mẫu giáo Nhỡ (4-5 tuổi)
2.3 Độ tuổi mẫu giáo lớn (5 - 6 tuổi)
2.4. Một số lưu ý trong việc xây dựng nội dung tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 3.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận:
- 
- 

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Đọc tài liệu [1], tr27-32
- Hoàn thành Bài tập 2.2 trên LMS

	Thi giữa kỳ (Bài A1.1)

	
	CHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC CHO TRẺ KHÁM PHÁ VỚI MTXQ
Chuẩn đầu ra : CLO1.2.1.1, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá : A1.1, A1.3, A2.1

	4
	4.1. Cơ sở khoa học của việc xác định các PP, BP tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ
4.2. Nhóm phương pháp trực quan
4.3. Nhóm phương pháp dùng lời
4.4. Nhóm phương pháp thực hành
4.5. Mối quan hệ giữa các PP, biện pháp trong quá trình tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ và điều kiện thực hiện
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 4.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	- Liệt kê…
- Liệt kê …
- Phân tích…. 
- Mô tả…

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Hoàn thành Bài tập 4.2 trên LMS

	
	CHƯƠNG 5. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG TIỆN TỔ CHỨC CHO TRẺ KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH
Chuẩn đầu ra : CLO1.2.1.1, CLO1.2.1.2, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá : A1.1, A1.3, A2.1

	5
	5.1.  Cơ sở để lựa chọn các hình thức cho trẻ khám phá MTXQ
5.2. Các hình thức cho trẻ khám phá MTXQ
5.2.1. Hình thức hoạt động học
5.2.2. Hoạt động ngoài trời
5.2.3. Hoạt động vui chơi
5.2.4. Hình thức tham quan
5.2.5 Thông qua tổ chức các ngày lễ hội
5.2.6. Thông qua các sinh hoạt hàng ngày
5.3. Phương tiện và điều kiện tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ
5.4. Đánh giá hoạt động tổ chức cho trẻ khám phá MTXQ

Hướng dẫn lập kế hoạch, chia nhóm, phân công để tài tập dạy
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 5.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận về 

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Đọc tài liệu [1], tr44-51
- Hoàn thành Bài tập 5.2 trên LMS

	6
	


THỰC HÀNH
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	BÀI 1. THỰC HÀNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHO TRẺ KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.4.1
Bài đánh giá: A1.2

	7
	1.1. Mục đích, yêu cầu
1.2. Chuẩn bị
1.3. Thực hành
1.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 1

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị dụng cụ
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật
- Tiến hành thực hành

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	Sau 48 giờ, kiểm tra độ vô trùng của môi trường; chụp ảnh ống nghiệm, đĩa và nạp lên LMS

	
	BÀI 2. THỰC HÀNH LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO TRẺ KHÁM PHÁ MTXQ (SOẠN GIÁO ÁN)
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.4.1
Bài đánh giá: A1.2

	8
	2.1. Mục đích, yêu cầu
2.2. Chuẩn bị
2.3. Thực hành
2.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 2

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị dụng cụ
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật
- Tiến hành thực hành

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	Sau 24 giờ, mô tả đặc điểm khuẩn lạc xuất hiện trên đĩa Petri; chụp ảnh đĩa Petri và nạp lên LMS

	
	BÀI 3. THỰC HÀNH TẬP DẠY
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.4.1
Bài đánh giá: A1.2

	9
	3.1. Mục đích, yêu cầu
3.2. Chuẩn bị
3.3. Thực hành
3.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 3

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị dụng cụ
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật
- Tiến hành thực hành

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	Sau 24 giờ, mô tả đặc điểm khuẩn lạc xuất hiện trên ống nghiệm; chụp ảnh ống nghiệm và nạp lên LMS


Nghệ An, ngày........tháng.......năm 2025
	Trưởng đơn vị cấp 2
	Trưởng đơn vị cấp 3

	Giảng viên chủ trì học phần
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1. Thông tin chung PHỤ LỤC 7

1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: TS. Trần Thị Hoàng Yến
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại:  0989146168, email: yentth @vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Ngôn ngữ và Giáo dục Mầm non
Giảng viên 2: Ths. Phan Thị Quỳnh Trang
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại:  0963160447, Email: trangptq@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Giáo dục Mầm non 
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần: Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ (Tên tiếng Anh)

	- Mã số học phần: ECEa73310

	- Thuộc CTĐT trình độ đại học (các) ngành: Giáo dục Mầm non

	- Thuộc khối học phần:
        Học phần đại cương chung và nhóm ngành
        Học phần cơ sở ngành
        Học phần chuyên ngành

	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  
	     Tự chọn 


	- Phương pháp dạy học:       Dạy học dự án
	    Phương pháp dạy học khác


	- Số tín chỉ:
- Phân tiết: 
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1):
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT):
+ Số tiết học ở phòng thí nghiệm hoặc địa điểm thực hành trong trường (TH):
+ Số tiết học triển khai tại các cơ sở thực hành, thực tập ngoài trường (NT):
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2):

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: {Tên học phần (Mã học phần)}: Tâm lý học Mầm non, Giáo dục học Mầm non
+ Học phần học trước: {Tên học phần (Mã học phần)}

	- Theo Quy chế đào tạo, sinh viên bị cấm thi cuối kỳ nếu vi phạm một trong số các điều kiện sau:
+ Không hoàn thành đủ 80% “tiến độ” học qua e-Learning;
+ Không hoàn thành đủ 80% các bài tập trước khi đến lớp và sau khi lên lớp (xem phần Kế hoạch dạy học);
+ Không tham gia đủ 80% số tiết ở lớp lý thuyết;
+ Không tham gia đủ 100% số tiết ở lớp thực hành;
+ Không có điểm đánh giá thường xuyên hoặc điểm đánh giá thường xuyên đạt 0 điểm theo thang điểm 10.

	- Giảng viên chủ trì học phần: TS. Trần Thị Hoàng Yến
Điện thoại: 0989146168, Email: yentth@vinhuni.edu.vn


Hướng dẫn xây dựng: 
- Giảng viên mô tả chi tiết các điều kiện được thi cuối kỳ của học phần phù hợp với khoản 2 Điều 14 của Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Quyết định số 3299/QĐ-ĐHV ngày 16/12/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh. Trong đó, cần chỉ rõ “các nhiệm vụ học tập được giảng viên phân công trên hệ thống LMS”; những nhiệm vụ học tập này tập trung cho Giai đoạn 1 - Học trước khi đến lớp và Giai đoạn 3 - Củng cố, nâng cao kiến thức và kỹ năng, được trình bày trong cột Hoạt động dạy học của phần Kế hoạch dạy học.
- Bổ sung thông tin về giảng viên chủ trì học phần theo Quyết định của Nhà trường.
2. Mô tả học phần
Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo giáo viên ngành Giáo dục mầm non tiếp cận CDIO. Học phần này trang bị những kiến thức lí luận về Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ và rèn luyện cho sinh viên kĩ năng: nói – viết tiếng Việt chuẩn mực, đồng thòi vận dụng vào việc thiết kế mục tiêu, nội dung; lựa chọn và phối hợp linh hoạt các phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học; thiết kế và sử dụng các công cụ kiểm tra và đánh giá kết quả học tập trong quá trình tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Ngoài ra, học phần sẽ giúp sinh viên có ý thức tự trau dồi, rèn luyện những phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp thích ứng với môi trường giáo dục.
Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các chuẩn đầu ra CTĐT sau (theo QĐ số 2263 ngày 04 tháng 09 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh):
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm năng lực trung bình tối thiểu {Mức năng lực}

	1.2.1
	 Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	1.2.2
	 Vận dụng được kiến thức đại cương và nhóm ngành về tâm lý - giáo dục học, công nghệ số vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	2.1.2
	  Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	

	2.1.4
	 Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	3.1.1
	Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	3.2.1
	 Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}


3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	1.2.2.1
	Vận dụng được kiến thức về tiếng Việt vào các hoạt động học tập, nghiên cứu nội dung học phần Phát triển ngôn ngữ cho trẻ. 
(THI GIỮA KỲ TRẮC NGHIỆM ELEARNING); CUỐI KỲ
	 1.2.1
	9%
	2,5 {Mức 2}

	1.2.2.1
	 Vận dụng được kiến thức lý luận về nhiệm vụ, nội dung phát triển ngôn ngữ trong thực hiện nhiệm vụ học tập học phần Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
(THI CUỐI KỲ)
	1.2.2
	2%
	2,5 {Mức 3}

	1.2.2.2
	Vận dụng kiến thức lý luận và thực tiễn về phương pháp, hình thức, điều kiện phương tiện phát triển ngôn ngữ cho trẻ trong học tập, thực hành học phần Tiếng Việt và Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ. 
(THI CUỐI KỲ)
	
	3%
	2,5 {Mức 3}

	2.1.2.1
	Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu và tự học trong các học tập học phần Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
(VỞ TỰ HỌC VÀ HỌC ELEENING)
	2.1.2
	3%
	
2,5 {Mức 3}

	2.1.4.1
	Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, đánh giá hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. 
(ĐIỂM THỰC HÀNH TẬP GIẢNG)
	2.1.4
	7%
	2,5 {Mức 3}

	3.1.2.1
	Thực hiện được kỹ năng hợp tác trong các hoạt động học tập, nghiên cứu trong học phần Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
(BÀI TẬP NHÓM TRÊN LỚP)
	3.1.2
	11%
	

2,5 {Mức 3}

	3.2.1.1
	 Thực hiện được phương thức giao tiếp (thuyết trình, văn bản, ứng dụng AI…) trong hoạt động học tập, nghiên cứu, thực hành tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
(BÀI TẬP CÁ NHÂN TRÊN ELEANING)
	3.2.1
	8%
	
2,5 {Mức 3}


4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các bài đánh giá
	Bài đánh giá (Trọng số)
	CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm NL cần đạt
	Trọng số điểm cho bài đánh giá
	Phương pháp và công cụ đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
(a%)
	
CLO1.2.1.1 {điểm số}
(THI GIỮA KỲ TRẮC NGHIỆM ELEARNING)
	1,5
	
100%
	Trắc nghiệm trên LMS (Đáp án)

	   A1.2
    (b%)
	CLO2.1.2.1 {điểm số và điểm năng lực}
(VỞ TỰ HỌC VÀ HỌC ELEENING)
	2.5
	100%
	Quan sát quá trình học tập (Rubric)

	A1.3
(c%)
	CLO2.1.4.1 {điểm số và điểm năng lực}
(ĐIỂM THỰC HÀNH TẬP GIẢNG)
	2,5
	100%
	Quan sát thực hành (Rubric) 

	A1.4
(d%)
	CLO3.1.2.1{điểm số và điểm năng lực}
(BÀI TẬP NHÓM TRÊN LỚP)
	2,5
	100%
	Quan sát quá trình học tập (Rubric)

	A1.5
(e%)
	CLO3.2.1.1{điểm số và điểm năng lực}
(BÀI TẬP CÁ NHÂN TRÊN ELEANING)
	2,5
	100%
	
Quan sát quá trình học tập (Rubric)

	A2. Đánh giá cuối kỳ (chiếm 50% điểm số học phần)

	A2.1
(100%)
	CLO1.2.2.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	50%
	Tự luận 
(Đáp án)

	
	CLO1.2.2.2{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	50%
	


Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	 + A1.2b%+ A1.3c%+A1.4*d%+A1.5*e%


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:

4.2. Ma trận năng lực của bài đánh giá A1.1 (BÀI GIỮA KỲ)
	CLO
	Tổng số câu
	Số câu cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	
	
	
	Nội dung
	Số câu

	CLO1.2.1.1
(60%)
	Mức 1
	8
	4
	Nêu đặc điểm...
	2

	
	
	
	
	Mô tả cấu tạo...
	3

	
	
	
	
	Liệt kê ....
	3

	
	
	
	
	Mô tả...
	2

	
	Mức 2
	16
	8
	Phân biệt ...
	4

	
	
	
	
	Diễn giải ...
	3

	
	
	
	
	Khái quát ...
	3

	
	
	
	
	Phân biệt ...
	3

	
	
	
	
	Lấy các ví dụ về ... 
	3



4.3. Phiếu đánh giá bài A1.2 - CLO 2.1.2.1

	
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
KHOA GDMN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ (Bài đánh giá A1.2) 
(Tự học Elearning và vở tự học)
1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần:	
4. Tiêu chí đánh giá:
	Tiêu chí đánh giá [2,5] 
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO2.1.2.1. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu và tự học trong các học tập học phần Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ. [MNL: 3] {trọng số 10%}
	…/10
	2,5-3,4

	Tiêu chí 1 
	Thể hiện tinh thần tự giác trong học tập, nghiên cứu lĩnh vực giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ 
	…/5.0
	

	
	Chỉ báo 1: Chủ động xác định mục tiêu học tập và lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ học.
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 2: Tự nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu và đề xuất giải pháp cho vấn đề học tập 
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 3: Đánh giá và điều chỉnh quá trình học tập cá nhân để nâng cao hiệu quả
	…/1.0
	

	Tiêu chí 2

	Thể hiện sự trung thực, liêm chính trong học tập, nghiên cứu lĩnh vực giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ
	…/5.0
	

	
	Chỉ báo 1: Không sao chép, gian lận thông tin phục vụ cho các bài tập
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 2: Trung thực trong trích dẫn nguồn tài liệu rõ ràng, đúng quy định
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 3: Thực hiện quy trình làm bài tập đúng quy trình
	…/1.0
	

	Tổng cộng
	 
	


5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ......................................................	
       Bằng chữ: .....................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
	CLO
	2.2.2.1

	Điểm năng lực
	


                                        
                                                                                    CÁN BỘ CHẤM THI 

4.4. Phiếu đánh giá bài A1.3  – CLO2.1.4.1
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
KHOA GDMN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ (Bài đánh giá A1.3) 
(Thực hành tập giảng)
1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần:	
4. Tiêu chí đánh giá:
	Tiêu chí đánh giá [2,5] 
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, đánh giá hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non. [MNL: 3] {trọng số 10%}
	…/10
	2,5-3,4

	Tiêu chí 1 
	Vận dụng kỹ năng lập kế hoạch hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ phù hợp 
	…/2.5
	

	
	Chỉ báo 1: Xác định đề tài, mục đích yêu cầu phù hợp lĩnh vực phát triển, độ tuổi, chủ đề
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 2: Thiết kế nội dung đề tài hoạt động phù hợp lĩnh vực phát triển, độ tuổi, chủ đề
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 3: Thiết kế phương pháp, hình thức, phương tiện tổ chức hoạt động phù hợp lĩnh vực phát triển, độ tuổi, chủ đề
	…/1.0
	

	Tiêu chí 2

	Vận dụng kỹ năng nghề nghiệp tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 
	…/5.0
	

	
	Chỉ báo 1: Chuẩn bị đồ dùng dạy học phù hợp, đa dạng
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 2: Quản lý tốt hoạt động của trẻ và thời gian hoạt động
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 3: Tổ chức hoạt động đầy đủ nội dung
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 4: Vận dụng phương pháp phù hợp, tích cực
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 5: Sử dụng hình thức hoạt động phong phú, hấp dẫn
	…./1.0
	


	
	Chỉ báo 6: Tác phong sư phạm phù hợp
	…/0.5
	

	Tiêu chí 3
	Đánh giá hiệu quả của hoạt động 
	…/2.5
	

	
	Chỉ báo 1: Trẻ hào hứng và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của cô
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 2: Tham gia tích cực hoạt động
	…./1.0
	

	
	Chỉ báo 3: Đã tiếp nhận được kiến thức, kỹ năng phù hợp mục tiêu hoạt động
	…/1.0
	

	Tổng cộng
	
	


5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ......................................................	
       Bằng chữ: .....................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
	CLO
	2.1.4.1

	Điểm năng lực
	


                                        
                                                                                    CÁN BỘ CHẤM THI 



4.5. Phiếu đánh giá bài A1.4 - CLO3.1.1.1.
 
	       TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
Khoa Giáo dục Mầm non
	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A1.4 (Bài tập nhóm trên lớp)

1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần:	
4. Tiêu chí đánh giá:

	Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đạt]
	Điểm số
	Điểm năng lực 

	CLO3.1.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động học tập, nghiên cứu trong học phần Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ. [mức năng lực: 2.5]; Trọng số: 
	…/10
	2,5 - 3,4

	Tiêu chí 1
	Kỹ năng làm việc nhóm                                                                       …/5
	 

	
	Chỉ báo 1: Phối hợp xác định vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm một cách rõ ràng.
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 2: Phối hợp xây dựng và truyền đạt mục tiêu chung của nhóm một cách hiệu quả.
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 3: Phối hợp đưa ra quyết định kịp thời, phù hợp với tình huống và mục tiêu chung.
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 4: Động viên, truyền cảm hứng và tạo động lực cho các thành viên trong nhóm.
	…/1.0
	

	Tiêu chí 2
	Phối hợp quản lý hoạt động của nhóm 
                                                                                                         …./5.0
	

	
	Chỉ báo 1: Phối hợp lập kế hoạch nghiên cứu, xác định phương pháp và phân công công việc hợp lý.
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 2: Phối hợp thực hiện, hỗ trợ thành viên trong quá trình thu thập, phân tích dữ liệu.
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 3: Đảm bảo tiến độ nghiên cứu theo kế hoạch và điều chỉnh kịp thời khi cần thiết.
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 4: Kiểm tra, đánh giá chất lượng kết quả nghiên cứu trước khi báo cáo hoặc ứng dụng.
	…/1.0
	

	                     Điểm tổng: 
	



5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ......................................................	
       Bằng chữ: .....................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
	CLO
	3.1.1.1

	Điểm năng lực
	



 			                                         GIẢNG VIÊN 
                                                                     (Ký, ghi rõ họ và tên)

4.5. Phiếu đánh giá bài A1.5 – CLO3.2.2.1
	PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A1.5 (Bài tập cá nhân trên Eleaning)
1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần:	
4. Tiêu chí đánh giá: ………………………………………………………………….

	Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đạt]
	Điểm số
	Điểm năng lực 

	CLO3.2.1.1. Thực hiện được phương thức giao tiếp (thuyết trình, văn bản, ứng dụng AI…) trong hoạt động học tập, nghiên cứu, thực hành tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ. [mức năng lực: 2.5]; Trọng số: 
	…/10
	2,5 - 3,4

	Tiêu chí 1
	Kỹ năng giao tiếp đa phương thức để xác định mục tiêu,
 nhiệm vụ, phương pháp thực hiện các nhiệm vụ học tập 
và giáo dục ngôn ngữ cho trẻ                                                                                                       
	 …/5.0

	

	
	Chỉ báo 1: Kỹ năng khai thác thông tin tài liệu, ý tưởng, nội dung qua các phương thức giao tiếp khác nhau (quan sát, trò chuyện, phiếu học tập, email, zalo, các ứng dụng AI…)
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 2: Kỹ năng tổng tài liệu về ý tưởng, nội dung từ các phương thức giao tiếp 
	…/3.0
	


	Tiêu chí 2
	Kỹ năng giao tiếp đa phương thức trình bày sản phẩm học tập và 
giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ                                                 …/5.0
	

	
	Chỉ báo 1: Sử dụng lời nói rõ ràng, có ngữ điệu phù hợp với nội dung và người nghe trong quá trình học tập.
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 2: Sử dụng phương tiện hỗ trợ như tranh ảnh, slide, video, mô hình, sơ đồ tư duy... để minh họa và củng cố nội dung.
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 3: Sử dụng ngôn ngữ viết (bảng, giấy, phiếu học tập, công cụ số) kết hợp với lời nói trong các hoạt động học tập.
	…/1.0
	

	Điểm tổng kết
	……/10


5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ......................................................	
       Bằng chữ: .....................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
		
	CLO
	3.2.1.1

	Điểm năng lực
	



                                                                                          GIẢNG VIÊN                                                                            

4.4. Ma trận năng lực của bài đánh giá A2.1
	CLO
	Loại câu hỏi
	Điểm số theo MNL
	Điểm số cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	CLO1.2.2.1
(30%)
	Mức 1
	Câu 3 điểm
	0,5
	
	Nêu ...

	
	Mức 2
	
	0,5
	
	Diễn giải tính chất... 

	
	Mức 3
	
	2,0
	1,0
	Vận dụng kiến thức đã học để làm rõ... 

	CLO1.2.2.2
(30%)
	Mức 1
	Câu 3 điểm
	0,5
	
	Nêu ...

	
	Mức 2
	
	0,5
	
	Diễn giải ...

	
	Mức 3
	
	2,0
	1,0
	Vận dụng ...



	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA GDMN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




CẤU TRÚC ĐỀ THI TỰ LUẬN THEO CHUẨN ĐẦU RA

	1.Tên học phần: Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 
2. Mã học phần:  ECEa73310
3. Số tín chỉ: 05
4. Hình thức thi: Tự luận 
          	 5. Thời gian làm bài: 120 phút 
	6. Cấu trúc đề theo chuẩn đầu ra
	CLO
	Loại câu hỏi
	Điểm số theo MNL
	Số điểm cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu cơ bản

	1.2.1.1
(trọng số 20%)

	Mức 1
	
	0,4
	
	Trình bày được …(Chủ đề CLO 1.3.2.1):Nhớ

	
	Mức 2
	Câu 
2.0 điểm
	0,4
	
	Phân loại được… (Chủ đề CLO 1.3.2.1): Hiểu

	
	Mức 3
	
	1,2
	0,6
	Vận dụng được…
(Chủ đề CLO1.3.2.1); Áp dụng

	1.2.2.2
(trọng số 30%)
	Mức 1
	
	     0,6
	     ….
	Trình bày được …
(Chủ đề CLO 1.3.2.2):Nhớ

	
	Mức 2
	      Câu
3.0 điểm
	0,6
	…
	Phân loại được… 
(Chủ đề CLO 1.3.2.2): Hiểu

	
	Mức 3
	
	1,8
	0,9
	Vận dụng được…
(Chủ đề CLO1.3.2.2): Áp dụng

	1.3.2.3
(trọng số 50%)
	Mức 1
	Câu
5.0 điểm

	     0,5
	
	Trình bày được …
(Chủ đề CLO 1.3.2.2): Nhớ

	
	Mức 2
	
	1,5
	…
	Phân loại được… 
(Chủ đề CLO 1.3.2.3): Hiểu

	
	Mức 3
	
	3,0
	1,5
	Vận dụng được…
(Chủ đề CLO1.3.2.3): Áp dụng

	Tổng
	10
	       3,1
	



	[bookmark: OLE_LINK47]TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
 ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TỰ LUẬN
	1. Tên học phần: Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ
2. Mã học phần: 
3. Số tín chỉ: 05
4. Hình thức thi: Tự luận 
             5. Thời gian làm bài: 120 phút 
	6. Ngân hàng câu hỏi thi
					Phần A: Loại câu 02 điểm (CLO1.2.1.1) 
	Câu hỏi ... [Mã câu hỏi] {Nội dung câu hỏi}

	[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK27]Câu 1 (2.0 điểm). [ABC123456_1234_2] 
a. Trình bày khái niệm âm tiết. (0,4 điểm)
b. Phân loại âm tiết tiếng Việt theo cấu tạo. (0,4 điểm)
c. Xác định cấu tạo các âm tiết sau: nhà, hoa, áo, tuấn  (1,2 điểm)                      

	[bookmark: OLE_LINK35]Câu 2 (2.0 điểm). [ABC123456_1234_2] 
a. Trình bày khái niệm từ. (0,4 điểm)
b.  Phân loại từ tiếng Việt theo cấu tạo. (0,4 điểm)
c. Xác định các từ sau theo phương thức cấu tạo từ: bay bổng, xao xuyến, bao bọc, học hành, quay cuồng, ngôn ngữ. (1,2 điểm)

	Câu 3 [ABC123456_1234_2] 

	Câu 4. [ABC123456_1234_2] ……………………………………...………

	Câu 4. [ABC123456_1234_2] ……


                                                      Phần B: Loại câu 3.0 điểm (CLO1.2.2.1)
	Câu hỏi 3.0 [Mã câu hỏi] {Nội dung câu hỏi}

	Câu 1 (3.0 điểm). [ABC123456_1234_2] 
a. Trình bày khái niệm: Phương pháp luyện phát âm cho trẻ.
b. Phân loại nguyên nhân lỗi phát âm của trẻ từ 1 - 6 tuổi.
c. Hãy nêu một tình huống lỗi phát âm của trẻ và đề xuất cách khắc phục lỗi phát âm đó. 

	[bookmark: OLE_LINK33]Câu 2. [ABC123456_1234_2] ……………………………………....……

	…

	Câu n.[ABC123456_1234_2] ………………………………...…………

	…


         
                                              Phần C: Loại câu 5,0 điểm (CLO1.2.2.2)
	Câu hỏi 5.0 [Mã câu hỏi] {Nội dung câu hỏi}

	Câu 1 (5,0 điểm). [ABC123456_1234_2]: Thiết kế 01 giáo án nhằm luyện phát âm cho trẻ, hình thức Trò chơi (đề tài/chủ đề: tự chọn; độ tuổi: ).


	Câu 2 (5.0 điểm). [ABC123456_1234_2]: Thiết kế 01 giáo án lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ, hình thức: Nhận biết - tập nói (đề tài: Quả táo, chùm nho; độ tuổi: 24 - 36 tháng).

	

	Câu 3. [ABC123456_1234_2]: 

	…


                                                                                  
            Nghệ An, ngày    tháng    năm 2025
                    TRƯỞNG KHOA
(Ký, ghi rõ họ và tên)

[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK40]Ghi chú: - Số câu hỏi mỗi loại tối thiểu gấp 5 lần số câu hỏi loại đó trong đề thi.
-Ghi rõ thí sinh được/ không được sử dụng tài liệu trong quá trình làm bài thi.
	
	
	


 


	[bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK58]TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
 KHOA GDMN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




HƯỚNG DẪN TỔ HỢP ĐỀ THI TỰ LUẬN

	1.Tên học phần:…….……………………………………..……………………..
2. Mã học phần: …………………………….……………..……………………..
3. Số tín chỉ: ………………………………………………………………………
4. Hình thức thi: Tự luận 
           5. Thời gian làm bài: … phút 
	6. Hướng dẫn tổ hợp đề thi
Phương án 1:
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK9]	Câu 1 (… điểm): Tổ hợp ngẫu nhiên 1 câu trong … câu (từ câu….đến câu …) của Phần ...
Câu 2 (… điểm): Tổ hợp ngẫu nhiên 1 câu trong … câu (từ câu….đến câu …) của Phần ...…
Câu n (… điểm): Tổ hợp ngẫu nhiên 1 câu trong … câu (từ câu…đến câu …) của Phần …
Phương án 2:
	Câu 1 (… điểm): Tổ hợp ngẫu nhiên 1 câu trong … câu (từ câu….đến câu …) của Phần ...
Câu 2 (… điểm): Tổ hợp ngẫu nhiên 1 câu trong … câu (từ câu….đến câu …) của Phần ...
…
Câu n (… điểm): Tổ hợp ngẫu nhiên 1 câu trong … câu (từ câu…đến câu …) của Phần …
...
Ghi chú:  
-  Mỗi một câu được tổ hợp ngẫu nhiên trong 1 nhóm các câu của ngân hàng câu hỏi thi;
- Xây dựng đề thi sao cho mỗi chuẩn đầu ra được đánh giá bởi một nhóm các câu hỏi liên tiếp để thuận tiện cho việc xây dựng đáp án và chấm thi;
- Tổng số điểm các câu hỏi trong 1 đề thi phải bằng 10;
- Đề thi cần được tổ hợp sao cho các câu hỏi không trùng với đợt thi, ca thi của 02 lần liền kề trước đó;
Hướng dẫn xây dựng ma trận năng lực và phiếu đánh giá:
- Mỗi bài đánh giá được xây dựng 01 ma trận năng lực hoặc phiếu đánh giá tương ứng; được trình bày theo thứ tự của bảng Các bài đánh giá (A1.1, A1.2, A2.1...);
- Đối với bài thi trắc nghiệm, ma trận năng lực được xây dựng theo hướng dẫn của Bộ chuẩn BĐCL (Trang 196-198);
- Đối với bài thi tự luận, bài thi vấn đáp và bài thi tiểu luận, ma trận năng lực được xây dựng theo hướng dẫn của Bộ chuẩn BĐCL (Trang 196-198);
- Đối với bài thi đánh giá dựa vào hoạt động của sinh viên (thực hành, báo cáo dự án...), phiếu đánh giá (rubric) được xây dựng theo hướng dẫn của Bộ chuẩn BĐCL (Trang 200-202).

5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình
[1]. Chu Thị Thủy An, Trần Thị Hoàng Yến (2018), Bài giảng Việt ngữ học cơ sở (Dùng cho sinh viên ngành GDTH và GDMN), Trường Đại học Vinh.
[2]. Đinh Hồng Thái (2005), Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ, NXB ĐHSP Hà Nội.
[3]. Trần Thị Hoàng Yến (2008), Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ, Đại học Vinh.
6.2. Sách (Tài liệu) tham khảo:
 [1]. Chu Thị Thuỷ An (1995), Tiếng Việt 1 (dùng cho sinh viên ngành GDTH), Trường Đại học Vinh.
[2]. Nguyễn Thiện Giáp (1999), Từ vựng tiếng Việt, Nxb Khoa học Xã hội Việt Nam
[3]. Đỗ Thị Kim Liên (1999), Ngữ pháp tiếng Việt, NXB Giáo dục, Hà Nội.
[4]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), Chương trình giáo dục mầm non, NXB Giáo dục Việt Nam.
[5]. Trần Nguyễn Nguyên Hân (2017), Giáo dục ngôn ngữ cho trẻ mầm non, NXB Văn hóa – Văn nghệ TP.HCM.
6. Kế hoạch dạy học
LÝ THUYẾT
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	CHƯƠNG 1. Ngữ âm tiếng Việt
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.1; CLO2.1.2.1
 Bài đánh giá: A1.1 A1.2; A2.1

	1
	1.1. Ngữ âm và ngữ âm học
1.2. Âm tiết tiếng Việt
1.3. Hệ thống âm vị tiếng Việt
1.4. Một số vấn đề ngữ âm liên quan trong nhà trường
 
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	


3
	- Nghiên cứu đề cương học phần, bài giảng, giáo trình trên eleaning,
- Trả lời câu hỏi và bài tập trên hệ thống LMS (GV ra câu hỏi và bài tập chương 1 ở mức 1 và 2)

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	


5
	Thảo luận: 
1.Vai trò của ngữ âm; phân loại âm tiết, âm vị
2. Các quy tắc chính tả tiếng Việt
Bài tập ở lớp: Âm tiết, âm vị, chính tả

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	
3
	Đọc thêm tài liệu về chương 1. 

	
	CHƯƠNG 2. TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.1, CLO2.1.2.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.2; A2.1

	2
	2.1. Cấu tạo từ tiếng Việt
2.2. Các lớp từ phân loại theo mối quan hệ âm và nghĩa
2.3. Các lớp từ phân loại theo nguồn gốc
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: 

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	Thảo luận: 
1. Phân biệt từ đơn, từ ghép, từ láy
2. Phân biệt từ đồng âm, đồng nghĩa, trái nghĩa
Bài tập ở lớp: Thực hành xác định từ đơn, từ ghép, từ láy, từ đồng nghĩa, trái nghĩa

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Đọc tài liệu [1]
- Hoàn thành Bài tập chương 2 trên LMS

	
	CHƯƠNG 3. NGỮ PHÁP TIẾNG VIỆT
Chuẩn đầu ra : CLO1.2.1.2, CLO2.1.2.1
Bài đánh giá : A1.1, A1.3: A2.1

	3
	3.1. Từ loại tiếng Việt
3.2. Câu tiếng Việt
 
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận: Phân biệt danh từ, động từ, tính từ….
Bài tập: Xác định từ loại theo ngữ liệu của giảng viên.

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Đọc tài liệu [1], 
- Hoàn thành Bài tập  trên LMS

	
	CHƯƠNG 4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BỘ MÔN PPPTNN CHO TRẺ
Chuẩn đầu ra : CLO1.2.2.1, CLO2.1.2.1
Bài đánh giá : A1.1, A1.2, A2.1

	4
	4.1. Đối tượng nghiên cứu của bộ môn
4.2. Mối liên hệ giữa bộ môn PPPTNN với các khoa học khác
4.3. Vai trò của ngôn ngữ đối với sự phát triển trẻ em
4.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ
4.5. Lý thuyết về sự phát triển ngôn ngữ của trẻ
4.6. Các giai đoạn phát triển ngôn ngữ của trẻ
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	
3
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 4.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	  5
	Thảo luận: 
Bài tập: 

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	



3
	- Hoàn thành Bài tập  trên LMS

	
	CHƯƠNG 5. NHIỆM VỤ, PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC PPTNN CHO TRẺ
Chuẩn đầu ra : CLO1.2.2.1, CLO2.1.2.1,
Bài đánh giá : A1.1, A1.2, A2.1

	5
	5.1.Vai trò của ngôn ngữ đối với sự phát triển trẻ em 
5.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình học nói của trẻ
5.3. Nội dung PTNN cho trẻ  các độ tuổi (CT GDMN)
5.4. Các hình thức PTNN cho trẻ theo các độ tuổi (Nhà trẻ, mẫu giáo).
5.5. Yêu cầu và nội dung xây dựng môi trường PTNN cho trẻ
Phương pháp dạy học: thuyết trình, nêu và giải quyết vấn đề 
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 5.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	Thảo luận: các yếu tố ảnh hưởng quá trình học nói của trẻ





	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Đọc tài liệu [1], tr44-51
- Hoàn thành Bài tập 5.2 trên LMS

	6
	Thi giữa kỳ (Bài A1.1)

	
	CHƯƠNG 6. PHƯƠNG PHÁP LUYỆN PHÁT ÂM CHO TRẺ
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.2.2, CLO2.1.2.1; CLO3.1.1.1
Bài đánh giá: A1.2, A1.4; A2.1

	7
	6.1.Khái niệm phương pháp luyện phát âm cho trẻ
6.2. Đặc điểm ngữ âm của trẻ
6.3.Nội dung, phương pháp luyện phát âm cho trẻ giai đoạn tiền ngôn ngữ
6.4.Nội dung, phương pháp luyện phát âm cho trẻ giai đoạn ngôn ngữ chính thức
Hình thức luyện phát âm cho trẻ.

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 6.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	

5
	Thảo luận: Phân biệt nội dung, phương pháp luyện phát âm các độ tuổi.


	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	
5
	- Đọc tài liệu [1], 
- Hoàn thành Bài tập trên LMS

	8
	Thảo luận Chương 6
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Chuẩn bị báo cáo theo phân công của giảng viên, sử dụng mềm Powerpoint 

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	- Trình bày báo cáo
- Thảo luận

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	Hoàn thành bài tập trên Elearning

	
	CHƯƠNG 7. PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CHO TRẺ
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.2.2, CLO2.1.2.1: CLO3.2.1.1
Bài đánh giá: A1.2, A1.5; A2.1

	9
	7.1. Khái niệm phương pháp phát triển vốn từ cho trẻ
7.2.Đặc điểm phát triển vốn từ của trẻ
7.3.Nội dung vốn từ cần cung cấp cho trẻ
7.4. Nhiệm vụ phát triển vốn từ cho trẻ
7.5. Phương pháp phát triển vốn từ cho trẻ
7.6.Hình thức phát triển vốn từ cho trẻ
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 7.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	Phương pháp dạy học: thuyết trình, nêu giải quyết vấn đề và xem mẫu 

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	
   3
	- Đọc tài liệu [1], tr115-140
- Hoàn thành Bài tập 7.2 trên LMS

	10
	Thảo luận Chương 7
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Chuẩn bị báo cáo theo phân công của giảng viên, sử dụng mềm Powerpoint 

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	- Trình bày báo cáo
- Thảo luận

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	

	
	CHƯƠNG 8. PHƯƠNG PHÁP DẠY TRẺ NÓI CÂU ĐÚNG 
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.2.2, CLO2.1.2.1
Bài đánh giá: A1.2, A2.1

	11
	8.1.Khái niệm
8.2.Đặc điểm phát triển câu nói của trẻ
8.3.Nội dung dạy trẻ nói câu đúng
8.4.Phương pháp dạy trẻ nói câu đúng
8.5.Hình thức dạy trẻ nói câu đúng
 
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 8.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	
5
	Phương pháp dạy học: thuyết trình, nêu giải quyết vấn đề và xem mẫu 

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Đọc tài liệu [2], trang ….
- Hoàn thành Bài tập trên LMS

	
	CHƯƠNG 9. PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ MẠCH LẠC 
CHO TRẺ
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.2.2, CLO2.1.2.1
Bài đánh giá: A1.2, A2.1

	12
	9.1. Khái niệm: ngôn ngữ mạch lạc và PPPTNNML
9.2. Các kiểu lời nói mạch lạc
9.3.Đặc điểm phát triển ngôn ngữ mạch lạc của trẻ
9.4.Nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ
9.5.Phương pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trể
9.5.1. Phương pháp phát triển ngôn ngữ hội thoại
9.5.2. Phương pháp phát triển ngôn ngữ độc thoại
Phương pháp dạy học: thuyết trình, nêu giải quyết vấn đề và xem mẫu
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	8
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 9.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	8
	Phương pháp dạy học: thuyết trình, nêu giải quyết vấn đề và xem mẫu

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Đọc tài liệu [2], tr139-184
- Hoàn thành Bài tập 9.2 trên LMS

	
	CHƯƠNG 10. PHƯƠNG PHÁP DẠY TRẺ LÀM QUEN CHỮ VIẾT
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.2.2, CLO2.1.2.1
Bài đánh giá: A1.2, A2.1

	13
	 1. Ý nghĩa, nhiệm vụ của việc dạy trẻ làm quen chữ viết.
2. Cơ sở xây dựng chương trình dạy trẻ làm quen chữ viết.
3. Yêu cầu, nội dung chương trình dạy trẻ làm quen chữ viết.
4. Phương pháp dạy trẻ làm quen chữ cái mới
5. Phương pháp tổ chức hoạt động tập tô chữ cái.

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 10.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	

6
	Phương pháp dạy học: thuyết trình, nêu giải quyết vấn đề và xem mẫu




	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Đọc tài liệu [2], tr185-249
- Hoàn thành Bài tập 10.2 trên LMS


THỰC HÀNH
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	CHƯƠNG 7. PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CHO TRẺ
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.4.1
Bài đánh giá: A1.3

	7
	1.1. Mục đích, yêu cầu
1.2. Chuẩn bị
1.3. Thực hành
1.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	10
	- Nhận đề tài
- Soạn giáo án

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	
10
	- Chuẩn bị đồ dùng dạy học
- Thực hành tập giảng hoạt động Nhận biết tập nói 
- Nhận xét, đánh giá

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	Rút kinh nghiệm, sửa giáo án.

	
	BÀI 9. PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ MẠCH LẠC CHO TRẺ
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.4.1
Bài đánh giá: A1.4

	8
	2.1. Mục đích, yêu cầu
2.2. Chuẩn bị
2.3. Thực hành
2.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Nhận đề tài
- Soạn giáo án

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	

10
	- Chuẩn bị đồ dùng dạy học
- Thực hành tập giảng hoạt động Dạy trẻ kể lại chuyện; Dạy trẻ kể chuyện
- Nhận xét, đánh giá

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	Rút kinh nghiệm, sửa giáo án.

	
	BÀI 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY TRẺ LÀM QUEN CHỮ VIẾT
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.4.1
Bài đánh giá: A1.4

	9
	3.1. Mục đích, yêu cầu
3.2. Chuẩn bị
3.3. Thực hành
3.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Nhận đề tài
- Soạn giáo án

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	

10
	- Chuẩn bị đồ dùng dạy học
- Thực hành tập giảng hoạt động Làm quen chữ cái; Trò chơi chữ cái
- Nhận xét, đánh giá

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	
5
	Rút kinh nghiệm, sửa giáo án.



Nghệ An, ngày 28 tháng 9 năm 2025
	Trưởng đơn vị cấp 2
	Trưởng đơn vị cấp 3

	Giảng viên chủ trì học phần
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1. Thông tin chung PHỤ LỤC 7

1.1. Thông tin về giảng viên
 Giảng viên 1: ThS. Trần Thị Thuý Nga
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non – Trường Sư Phạm - Trường Đại học Vinh
Điện thoại; 0912319580;  Email: tttnga@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Khoa học về Giáo dục mầm non 
Giảng viên 2: ThS. Đặng Thị Lê Na
Địa chỉ liên hệ: Khoa GDMN – Trường Sư phạm – Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0, email: dtlna@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Khoa học Giáo dục và Giáo dục mầm non
Giảng viên 3: TS. Nguyễn Thị Thu Hạnh 
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục mầm non, Trường Đại học Vinh 
Điện thoại:  0915217680, Email: hanhntt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Khoa học về Giáo dục mầm non
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên môn học (tiếng Việt): Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non		(tiếng Anh): Organizing physical education activities for preschool children

	- Mã số học phần: ECEa73311

	- Thuộc CTĐT trình độ đại học ngành: Giáo dục mầm non 

	- Thuộc khối học phần:
        Học phần đại cương chung và nhóm ngành

        Học phần cơ sở ngành

        Học phần chuyên ngành

	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  
	     Tự chọn 


	- Phương pháp dạy học:       Dạy học dự án

	    Phương pháp dạy học khác

	- Số tín chỉ: 04
- Phân tiết: 
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1): 49
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT): 45
+ Số tiết học ở phòng thí nghiệm hoặc địa điểm thực hành trong trường (TH): 25
+ Số tiết học triển khai tại các cơ sở thực hành, thực tập ngoài trường (NT): 05
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2): 61

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: Giáo dục học mầm non, Tâm lí học giáo dục mầm non
+ Học phần học trước: Giải phẫu sinh lý trẻ em

	- Theo Quy chế đào tạo, sinh viên bị cấm thi cuối kỳ nếu vi phạm một trong số các điều kiện sau:
+ Không hoàn thành đủ 80% “tiến độ” học qua e-Learning;
+ Không hoàn thành đủ 80% các bài tập trước khi đến lớp và sau khi lên lớp (xem phần Kế hoạch dạy học);
+ Không tham gia đủ 80% số tiết ở lớp lý thuyết;
+ Không tham gia đủ 100% số tiết ở lớp thực hành và trải nghiệm thực tế ở trường MN
+ Không có điểm đánh giá thường xuyên hoặc điểm đánh giá thường xuyên đạt 0 điểm theo thang điểm 10.

	- Giảng viên chủ trì học phần: ThS. Trần Thị Thuý Nga
Điện thoại: 0912319580, email: tttnga@vinhuni.edu.vn


2. Mô tả học phần
Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo giáo viên ngành Giáo dục mầm non. 
	Học phần này trang bị những kiến thức lí luận chung về Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non, hình thành và rèn luyện cho sinh viên kĩ năng: thiết kế mục tiêu, nội dung; lựa chọn và phối hợp linh hoạt các phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học; thiết kế và sử dụng các công cụ kiểm tra và đánh giá kết quả học tập các hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non. Ngoài ra còn hỗ trợ sinh viên tiếp cận các học phần: Phát triển chương trình Giáo dục mầm non, Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1, 2 và Tự chọn 2, tự chọn 3. 
      Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các chuẩn đầu ra CTĐT sau (theo QĐ số 2263 ngày 04 tháng 09 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh):

	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm NL trung bình tối thiểu
 {Mức năng lực}

	1.2.2.
	Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	2.1.2.
	Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	    2,5 {Mức 3}

	2.1.4.
	Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	3.1.2.
	Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	3.2.1.
	Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}



3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số
của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	1.2.2.1.
	Vận dụng được kiến thức lý luận về nhiệm vụ, nội dung phát triển thể chất trong thực hiện nhiệm vụ học tập học phần  Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non 
	   
	6%
	    


	1.2.2.2.
	Vận dụng kiến thức lý luận và thực tiễn về phương pháp, hình thức, điều kiện phương tiện phát triển thể chất cho trẻ trong học tập, thực hành học phần  Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
	   1.2.2
	    
	    2,5

	2.1.2.1.
	Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu và tự học trong các học tập học phần Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
	2.1.2
	8%
	
2,5 

	2.1.4.1
	Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, đánh giá hoạt động giáo dục phát triển thể chất cho trẻ mầm non. 
	2.1.4
	7%
	
2,5 

	3.1.2.1
	Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả với đồng nghiệp và cộng đồng trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục thể chất cho trẻ.
	
3.1.2
	11%
	
2,5 

	3.2.1.1
	Thể hiện kỹ năng giao tiếp đa phương thức trong các hoạt động học tập và hoạt động giáo dục phát triển thể chất cho trẻ. 
	3.2.1
	12%
	    2,5



4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các  bài đánh giá
	
	Bài đánh giá/(%)
	
CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm 
năng lực cần đạt 
	Trọng số
bài đánh giá
	Hình thức đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên, quá trình, giữa kỳ  (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
	CLO 1.2.2.1 {điểm số và điểm năng lực}
CLO 1.2.2.2 {điểm số và điểm năng lực}
	         2,5
	40%
	TNKQ trên elearning

	A1.2
	CLO 2.1.2.1{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	 30%
	Học bài trên elearning và ý thức chuyên cần học tập ở lớp, Vở tự học, Bài tập nhóm nộp Elearning

	A1.3
	CLO 2.1.4.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	30%
	Soạn giáo án và thực hành dạy 01 hoạt động

	A2. Đánh giá cuối kì (chiếm 50% điểm số học phần)

	
	CLO 3.1.2.1 {điểm số và điểm năng lực}
	         2,5
	50%
	
Thi cuối kỳ
Tiểu luận

	
	CLO 3.2.1.1{điểm số và điểm năng lực}
	        2,5
	50 %
	




Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:
	



Bảng 1. Quy đổi giữa tỉ lệ % hoàn thành của mỗi mức và điểm năng lực
	STT
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực

	1
	50%
	0.5
	50%
	1.5
	50%
	2.5
	50%
	3.5
	50%
	4.5

	2
	55%
	0.6
	55%
	1.6
	55%
	2.6
	55%
	3.6
	55%
	4.6

	3
	60%
	0.7
	60%
	1.7
	60%
	2.7
	60%
	3.7
	60%
	4.6

	4
	65%
	0.8
	65%
	1.8
	65%
	2.8
	65%
	3.8
	65%
	4.7

	5
	70%
	0.9
	70%
	1.9
	70%
	2.9
	70%
	3.9
	70%
	4.7

	6
	75%
	1.0
	75%
	2.0
	75%
	3.0
	75%
	4.0
	75%
	4.8

	7
	80%
	1.0
	80%
	2.0
	80%
	3.0
	80%
	4.0
	80%
	4.8

	8
	85%
	1.1
	85%
	2.1
	85%
	3.1
	85%
	4.1
	85%
	4.9

	9
	90%
	1.2
	90%
	2.2
	90%
	3.2
	90%
	4.2
	90%
	4.9

	10
	95%
	1.3
	95%
	2.3
	95%
	3.3
	95%
	4.3
	95%
	5.0

	11
	100%
	1.4
	100%
	2.4
	100%
	3.4
	100%
	4.4
	100%
	5.0


4.2. Ma trận năng lực của bài đánh giá A1.1

	CLO
	Tổng số câu
	Số câu cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	
	
	
	Nội dung
	Số câu

	 






CLO1.2.2.1
(60%)
	


Mức 1
	


10
	


5
	Biết được nội dung mối quan hệ giữa GDTC với các khoa học khác
	
5

	
	
	
	
	Liệt kê được các khái niệm trong GDTC cho trẻ mầm non
	
5

	
	



Mức 2
	



10
	



5
	Hiểu được về đối tượng nhiệm vụ của môn học.
	
3

	
	
	
	
	Phân biệt được quá trình phát triển giữa hệ thống GDTC và thể chất của con người
	

4

	
	
	
	
	Lấy các ví dụ đặc điểm phát triển vận động cho trẻ ở các độ tuổi
	
3

	
	

Mức 3
	

30
	

15
	Áp dụng được đặc điểm phát triển sinh lí của trẻ 0-6 tuổi vào quá trình phát triển vận động cho trẻ mầm non
	
5

	
	
	
	
	Xây dựng mục tiêu phát triển thể chất cho trẻ các độ tuổi dựa vào mục tiêu phát triển thể chất trong Chương trình giáo dục mầm non.
	
15

	
	
	
	
	Vận dụng các nguyên tắc vào quá trình dạy vận động cho trẻ mầm non 
	10

	 











CLO1.2.2.2
(40%)
	


Mức 1
	


10
	


5
	Chỉ ra các nội dung phát triển thể chất chính trong Chương trình giáo dục mầm non hiện hành
	
5

	
	
	
	
	Phân biệt nội dung phát triển vận động cho trẻ ở các độ tuổi
	5

	
	



Mức 2
	



10
	



5
	So sánh sự khác biệt giữa nội dung phát triển vận động của trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo.
	
5

	
	
	
	
	Áp dụng nội dung giáo dục phát triển thể chất trong chương trinhf vào tổ chức hoạt động GDTC cho trẻ
	
5

	
	




Mức 3
	




30
	




15
	Vận dụng các nội dung phát triển thể chất trong Chương trình giáo dục mầm non hiện hành vào việc lập kế hoạch phát triển thể chất cho trẻ theo từng chủ đề của từng độ tuổi
	

30


4.3. Phiếu đánh giá bài A1.2

	Tiêu chí đánh giá [2,5] 
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO 2.1.2.1. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu và tự học trong các học tập học phần Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non [MNL: 3] {trọng số 10%}
	…/10
	2,5-3,4

	Tiêu chí 1 
	Thể hiện tinh thần tự giác trong học tập, nghiên cứu tài liệu lĩnh vực giáo dục phát triển thể chất cho trẻ
	…/3.0
	

	
	Chỉ báo 1: Chủ động xác định mục tiêu học tập và lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ học.
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 2: Tự nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu và đề xuất giải pháp cho vấn đề học tập 
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 3: Đánh giá và điều chỉnh quá trình học tập cá nhân để nâng cao hiệu quả
	…/1.0
	

	Tiêu chí 2

	Thể hiện sự trung thực, liêm chính trong học tập, nghiên cứu lĩnh vực giáo dục phát triển thể chất cho trẻ
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 1: Không sao chép, gian lận thông tin phục vụ cho các bài tập
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 2: Trung thực trong trích dẫn nguồn tài liệu rõ ràng, đúng quy định
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 3: Thực hiện quy trình làm bài tập đúng quy trình
	…/0.5
	

	
	Kỹ năng khai thác học liệu số
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 1. Thành thạo kỹ năng tìm kiếm các nguồn tài liệu số
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 2. Sử dụng đúng quy định thông tin, tài liệu từ nguồn tài liệu số
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 3. Các thông tin tài liệu mang tính cập nhật từ các nguồn có uy tín, đáng tin cậy
	…/0.5
	

	

	Kỹ năng xây dựng video, thiết kế slide trình chiếu Powerpoint
	.../3.0
	

	
	Chỉ báo 1. Thiết kế, sử dụng hình ảnh, video, hình ảnh hiệu ứng động,…mang tính thuyết phục và hấp dẫn. 
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 2. Thiết kế được các slide theo trình tự logic, cỡ chữ, màu sắc hài hoà, mỗi slide không quá 5 ý, mỗi báo cáo không quá 25 slide (hoặc 20 phút clip)
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 3. Sơ đồ hoá, bảng biểu khoa học hợp lỹ
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 4. Kỹ thuật trình chiếu phục vụ thuyết trình hiệu quả 
	…/0.5
	



4.4. Phiếu đánh giá bài A1.3

	Tiêu chí đánh giá [2,5] 
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO 2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, đánh giá hoạt động giáo dục phát triển thể chất cho trẻ mầm non [mức năng lực: 2,5]
	…/10
	2.5-3.4


	Tiêu chí 1 
	Lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ học tập 
	.../3.0
	

	
	Chỉ báo 1. Phân công nhóm trưởng, các vị trí phù hợp với năng lực các thành viên. Dự kiến các công việc phải làm cho từng thành viên theo trình tự thời gian hợp lí và chỉ rõ cách thức thực hiện công việc
	.../1.0
	

	
	Chỉ báo 2. Dự kiến được sản phẩm, thời gian, pp, hình thức thực hiện
	.../1.0
	

	
	Chỉ báo 3. Dự kiến cách thức đánh giá, xếp loại hoạt động của các thành viên
	.../1.0
	

	Tiêu chí 2

	Thực hiện nhiệm vụ được giao
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 1. Tích cực hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch đề ra và hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ được giao
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 2. Có sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong nhóm
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 3. Kết quả các nhiệm vụ, sản phẩm có chất lượng, đảm bảo thời gian 
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 4: Tác phong sư phạm phù hợp
	…/0.5
	

	Tiêu chí 3
	Tổ chức thực hành tập giảng
	.../5.0
	

	
	Chỉ báo 1: Trẻ hào hứng và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của cô. Giúp trẻ nắm đầy đủ kiến thức kỹ năng và thái độ phù hợp với bài dạy và độ tuổi.
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 2: Sử dụng hệ thống phương pháp khoa học hợp lý, chú trọng các PP phát huy tính tích cực của trẻ.
	…./1.5
	

	
	Chỉ báo 3: Tổ chức hình thức đa dạng, phù hợp và chú trọng các hình thức vui chơi và trải nghiệm cho trẻ.
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 4: Phong thái tự tin, lời nói rõ ràng truyền cảm.
- Chủ động trong quá trình tổ chức tiết học.
-Bao quát hết trẻ, ứng xử linh hoạt, giải quyết các tình huống sư phạm hợp lý.
	…./1.5
	

	
	Chỉ báo 5: Đánh giá hiệu quả của hoạt động 
	…/0.5
	

	
	
	




4.5. Phiếu đánh giá A2.1

	Chuẩn đầu ra đánh giá {mức năng lực, trọng số %}
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO 3.1.2.1. Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả với đồng nghiệp và cộng đồng trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục thể chất cho trẻ.{mức 3, trọng số 10%}
	…/10
	2.5-3.4

	Tiêu chí 1
	Kỹ năng làm việc nhóm
	…/5.0
	

	
	Chỉ báo 1: Phối hợp vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm một cách rõ ràng.
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 2: Phối hợp xây dựng và truyền đạt mục tiêu chung của nhóm một cách hiệu quả.
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 3: Phối hợp đưa ra quyết định kịp thời, phù hợp với tình huống và mục tiêu chung.
	…/1.0
	

	Tiêu chí 2
	Kỹ năng giao tiếp đa phương thức trình bày sản phẩm học tập và giáo dục phát triển thể chất cho trẻ                                                 
	…/5.0
	

	
	Chỉ báo 1: Phối hợp lập kế hoạch nghiên cứu, xác định phương pháp và phân công công việc hợp lý.
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 2: Phối hợp thực hiện, hỗ trợ thành viên trong quá trình thu thập, phân tích dữ liệu.
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 3: Kiểm tra, đánh giá chất lượng kết quả nghiên cứu trước khi báo cáo hoặc ứng dụng.
	…/1.0
	

	CLO 3.2.1.1. Thực hiện được phương thức giao tiếp (thuyết trình, văn bản, ứng dụng AI…) trong hoạt động học tập, nghiên cứu, thực hành tổ chức hoạt động phát triển thể chất cho trẻ. {mức 3, trọng số 10%}
	…/10
	2.5-3.4

	Tiêu chí 1
	Trình bày được bản thuyết minh hoàn chỉnh về cấu trúc và hình thức
	…/4.0
	

	
	Chỉ báo 1: Xây dựng được thuyết minh dự án có đầy đủ các phần theo đúng quy định, cấu trúc logic
	…./2,0
	

	
	Chỉ báo 2: Trình bày rõ ý tưởng dự án, lối viết cô đọng, văn phong khoa học
	…./1,0
	

	
	Chỉ báo 3: Sử dụng đúng công thức, bảng biểu, hình ảnh, các văn bản, tài liệu tham khảo từ các nguồn theo quy chuẩn của ngành/lĩnh vực
	…./1,0
	

	Tiêu chí 2
	Thiết kế được slide/video đảm bảo tính dễ nhìn, logic, cân đối
	…/3.0
	

	
	Chỉ báo 1: Thiết kế được các slide (video) có tính logic, số lượng slide  (thời gian video) phù hợp với nội dung và quy định về thời gian trình bày.   
	…./1,0
	

	
	Chỉ báo 2: Sử dụng cỡ chữ, phối hợp màu sắc phù hợp với không gian trình bày.
	…/1,0
	

	
	Chỉ báo 3: Sử dụng hình ảnh, video, hình ảnh hiệu ứng động… phù hợp với nội dung bài trình bày.
	…./1,0
	

	Tiêu chí 3
	Thuyết trình rõ ràng, phong thái tự tin, trả lời được các câu hỏi
	…/3.0
	

	
	Chỉ báo 1: Thuyết trình rõ ràng, đầy đủ thông tin trong thời gian cho phép 
	…../ 1,0
	

	
	Chỉ báo 2: Thể hiện được phong thái tự tin, ngôn ngữ phù hợp, thu hút sự chú ý của người nghe
	…./ 1,0
	

	
	Chỉ báo 3: Trả lời đầy đủ câu hỏi của người nghe, số lượng câu trả lời sai hoặc không đúng trọng tâm không quá 20%
	…./1,0
	

	Kết quả toàn bài đánh giá 
	…/10
	



5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình:
[1] Đặng Hồng Phương, Giáo trình lí luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non, NXB Đại học sư phạm năm 2019
[2] Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ, NXB Đại học Vinh năm 2013
5.2. Tài liệu tham khảo
[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), Chương trình Giáo dục mầm non (Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT), Hà Nội.
[4] Đặng Hồng Phương, Phương pháp hình thành kĩ năng vận động cho trẻ mầm non, NXB Đại học Sư phạm, 2018.
[5] Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề, (2018) NXB Giáo dục Việt Nam
[6] Nguyễn Thị Mỹ Trình, Bùi Thị Việt, (2014), Hướng dẫn bài tập vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo, NXB GDVN.
6. Kế hoạch dạy học


LÝ THUYẾT

	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỂ CHUNG VỀ LÝ LUẬN GDTC MẦM NON
Chuẩn đầu ra: CLO 2.1.3.1, CLO 2.2.2.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.2

	1
	1.1. Nhập môn môn học
1.2. Đặc điểm phát triển sinh lý - vận động của trẻ em lứa tuổi mầm non
1.3. Mục đích giáo dục thể chất mầm non
1.4. Nhiệm vụ giáo dục thể chất mầm non
1.5. Các nguyên tắc giáo dục thể chất mầm non
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	



10
	- Nghiên cứu đề cương học phần 
- Xem tài liệu và Slide
- Ghi chú chú lại các từ khoá chính của từng mục
- Làm bài tập trắc nghiệm
- Trả lời câu hỏi và bài tập trên hệ thống LMS (GV ra câu hỏi và bài tập chương 1 ở mức 1 và 2)

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	




8
	Giới thiệu về:
- Các khái niệm cơ bản trong GDTC
- Đối tượng, nhiệm vụ môn học
- Sự hình thành và phát triển hệ thống GDTC
- Mối quan hệ GDTC với các KH khác
- Đặc điểm phát triển tâm sinh lí, vận động của trẻ MN
Thảo luận về: 
- Mục tiêu GDTC trong Chương trình GDMN và thiết kế mục tiêu GDTC cho các độ tuổi
- Xác định nhiêm vụ GDTC cho trẻ MN. Xây dựng mục tiêu cho các hoạt động GDTC cho trẻ
Yêu cầu: Sinh viên ghi kết quả thảo luận vào vở tự học

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	



6
	- Tóm tắt nội dung chương 1 bằng bản đồ tư duy và nộp bài lên hệ thống LMS
- Làm bài tập 1.1 – 1.7 vào vở tự học.
- Đọc thêm tài liệu về chương 2.



	
	CHƯƠNG 2.
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.3.1, CLO2.2.2.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.3

	2
	2.1. Nội dung giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ mầm non
2.1.1. Nội dung khái quát
2.1.1.1. Nhà trẻ
2.1.1.2. Mẫu giáo
2.1.2. Nội dung cụ thể
2.1.2.1. Trẻ 12 – 24 tháng
2.1.2.2. Trẻ 24 – 36 tháng
2.1.2.3. Trẻ 3 – 4 tuổi
2.1.2.4. Trẻ 4 – 5 tuổi
2.1.2.5 Trẻ 5 – 6 tuổi
2.2. Nội dung phát triển vận động
2.2.1. Bài tập phát triển chung
2.2.1.1. Khái niệm
2.2.1.2. Đặc điểm
2.2.1.3. Ý nghĩa
2.2.1.4. Nội dung
2.2.2. Bài tập vận động cơ bản
2.2.2.1. Khái niệm
2.2.2.2. Ý nghĩa
2.2.2.3. Phân loại
2.2.2.4. Nội dung
2.2.3. Bài tập đội hình đội ngũ
2.2.3.1. Khái niệm
2.2.3.2. Ý nghĩa
2.2.3.3. Nội dung
2.2.4. Bài tập phát triển cơ bàn tay, ngón tay
2.2.4.1. Khái niệm
2.2.4.2. Ý nghĩa
2.2.4.3. Nội dung
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	



 14
	- Xem bài giảng e-Learning và ghi chép các từ khoá chính trong mỗi mục
- Làm bài tập trắc nghiệm số 2 trên LMS
- Làm bài tập tự luận 2.1 trên LMS (Yêu cầu: Ghi vào vở tự học và nộp lên LMS)
- Chuẩn bị báo cáo theo phân công của giảng viên, sử dụng mềm Powerpoint

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	

12

	Thảo luận về: Nội dung giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ trong chương trình GDMN
- Trình bày báo cáo
- Thảo luận
Phân tích những vấn đề sau:
+ Nội dung bài tập phát triển chung
+ Nội dung Bài tập vận động cơ bản
+ Bài tập đội hình đội ngũ
+ Bài tập phát triển cơ bàn tay, ngón tay


	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	



10
	- Đọc tài liệu [2], [4], [5]
- Hoàn thành Bài tập 2.2 trên LMS
- Chuẩn bị nội dung cho chương 3

	
	Thảo luận Chương 2
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Chuẩn bị báo cáo theo phân công của giảng viên, sử dụng mềm Powerpoint 

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	- Trình bày báo cáo
- Thảo luận

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Lập bảng đối sánh về nội dung giáo dục dinh dưỡng sức khỏe cho trẻ các độ tuổi

	
	CHƯƠNG 3. 
Chuẩn đầu ra : CLO 3.1.2.1 ; CLO 3.2.1.1 
Bài đánh giá : A2.2

	3
	3.1. Quy luật hình thành kỹ năng, kỹ xảo vận động và các giai đoạn giảng dạy vận động cho trẻ mầm non
3.1.1. Khái niệm kỹ năng, kỹ xảo 
 3.1.2. Quy luật hình thành kỹ năng kỹ xảo vận động
3.1.3. Các giai đoạn giảng dạy vận động cho trẻ mầm non
3.2. Các phương pháp GDTC mầm non
3.2.1. Cơ sở để phân loại các phương pháp GDTC
3.2.2. Nhóm phương pháp trực quan
3.2.2.1. Làm mẫu bài tập vận động
3.2.2.2. Mô phỏng BTVĐ
3.2.2.3. Sử dụng vật chuẩn thị giác và thính giác
3.2.2.4. Sử dụng tìa liệu trực quan
3.2.3. Nhóm phương pháp dùng lời
3.2.3.1. Gọi tên BTVĐ
3.2.3.2.  Miêu tả BTVĐ
3.2.3.3.  Phân tích BTVĐ
3.2.3.4. Đàm thoại BTVĐ
3.2.3.5. Chỉ dẫn BTVĐ
3.2.3.6. Kể chuyện BTVĐ
3.2.4. Nhóm phương pháp thực hành	
3.2.4.1. Luyện tập
3.2.4.2. Thi đua
3.2.4..3. Trò chơi 
3.3. Phương tiện GDTC MN
3.3.1. Yếu tố vệ sinh
3.3.2. Yếu tố thiên nhiên
3.3.3. Bài tập thể chất
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	
15
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 3.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	




25
	Thảo luận:
- Xem video hoạt động GDTC cho trẻ
- Phân tích các nhóm phương pháp được sử dụng trong video

- Thảo luận về các sản phẩm cần có của dự án học phần

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	

35
	- Viết và hoàn thiện báo cáo tiểu luận học phần theo hướng dẫn.
- Thực hiện các sản phẩm của tiểu luận học phần theo yêu cầu

	
	Thảo luận Chương 3
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Chuẩn bị báo cáo theo phân công của giảng viên, sử dụng mềm Powerpoint 

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	- Trình bày báo cáo
- Thảo luận

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Lập bảng đối sánh về các nhóm phương pháp

	
	CHƯƠNG 4
Chuẩn đầu ra : Chuẩn đầu ra : CLO 3.1.2.1 ; CLO 3.2.1.1
Bài đánh giá : A2.2

	3
	4.1. Hoạt động học phát triển vận động
4.1.1. Hoạt động học phát triển vận động là hình thức cơ bản nhất
4.1.2. Nội dung và cấu trúc HĐH
4.1.3. Yêu cầu, chuẩn bị HĐH
4.1.4. Phân loại và hướng dẫn HĐH
4.2 Thể dục sáng
4.2.1. Ý nghĩa, vai trò TDS
4.2.2. Nội dung và cấu trúc TDS
4.2.3. Hướng dẫn TDS
4.3. Trò chơi vận động
4.3.1. Khái niệm TCVĐ
4.3.2. Ý nghĩa TCVĐ
4.3.3. Phân loại TCVĐ
4.3.4. Hướng dẫn TCVĐ 
4.4. Phút thể dục
4.5. Dạo chơi, tham quan
4.6. Hội khỏe
4.7. Phát triển vận động ở mọi lúc mọi nơi
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	
15
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 3.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	




15
	Thảo luận:
- Xem video hoạt động GDTC cho trẻ
- Phân tích nội dung và cấu trúc của hoạt động được sử dụng trong video

- Thảo luận về các sản phẩm cần có của tiểu luận học phần

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	

35
	- Viết và hoàn thiện báo cáo tiểu luận học phần theo hướng dẫn.
- Thực hiện các sản phẩm của tiểu luận học phần theo yêu cầu



THỰC HÀNH
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	BÀI 1. Quan sát dự giờ mẫu các hoạt động Giáo dục thể chất ở trường MN
Chuẩn đầu ra: CLO 2.1.4.1.
Bài đánh giá: A1.2

	7
	1.1. Mục đích, yêu cầu
1.2. Chuẩn bị
1.3. Thực hành
1.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 1

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị đồ dùng dạy học
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật bài tập
- Tiến hành thực hành tập giảng

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	Đánh giá bài dạy của mình và các bạn dựa vào phiếu đánh giá

	
	BÀI 2. Tập giảng hoạt động Thể dục sáng
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.4.1
Bài đánh giá: A1.2

	8
	2.1. Mục đích, yêu cầu
2.2. Chuẩn bị
2.3. Thực hành
2.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 1

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị đồ dùng dạy học
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật bài tập
- Tiến hành thực hành tập giảng

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	Đánh giá bài dạy của mình và các bạn dựa vào phiếu đánh giá

	
	BÀI 3. Tập giảng hoạt động học phát triển vận động
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.4.1
Bài đánh giá: A1.2

	9
	3.1. Mục đích, yêu cầu
3.2. Chuẩn bị
3.3. Thực hành
3.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 2

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị đồ dùng dạy học
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật bài tập
- Tiến hành thực hành tập giảng

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	Đánh giá bài dạy của mình và các bạn dựa vào phiếu đánh giá

	
	BÀI 4. Tập giảng hoạt động học phát triển vận động 
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.4.1
Bài đánh giá: A1.2

	10
	4.1. Mục đích, yêu cầu
4.2. Chuẩn bị
4.3. Thực hành
4.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 3

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị đồ dùng dạy học
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật bài tập
- Tiến hành thực hành tập giảng

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	Đánh giá bài dạy của mình và các bạn dựa vào phiếu đánh giá

	
	BÀI 4. Tập giảng tổ chức trò chơi vận động
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.4.1
Bài đánh giá: A1.2

	10
	4.1. Mục đích, yêu cầu
4.2. Chuẩn bị
4.3. Thực hành
4.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 4

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	5
	- Chuẩn bị đồ dùng dạy học
- Thực hành mô phỏng các thao tác kỹ thuật bài tập
- Tiến hành thực hành tập giảng

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	Đánh giá bài dạy của mình và các bạn dựa vào phiếu đánh giá



Nghệ An, ngày........tháng.......năm 2025

	Trưởng đơn vị cấp 2



PGS.TS. Lưu Tiến Hưng
	Trưởng đơn vị cấp 3



TS. Trần Thị Hoàng Yến                 
	Giảng viên chủ trì học phần


             ThS. Trần Thị Thuý Nga



	[image: A blue and white logo with a map and a globe

Description automatically generated]
	ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN:  
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH 
BIỂU TƯỢNG TOÁN CHO TRẺ
	Lần ban hành:        01

	
	
	Ngày ban hành:..../.../202..

	
	
	Số trang:               1/18



[bookmark: _Hlk164099649]1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: TS. Phạm Thị Hải Châu
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Sư phạm, Trường ĐH Vinh
Điện thoại: 0915386787                 		Email: chaupth@ vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Toán và phương pháp dạy học bộ môn Toán; Ứng dụng phương tiện dạy học hiện đại trong Giáo dục Mầm non.
Giảng viên 2: ThS. Dương Thị Nga
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Sư phạm, Trường ĐH Vinh 
Điện thoại: 0984199907, 	Email: duongnga.vinhunidhv@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Giáo dục Mầm non
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần (tiếng Việt): Tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ	
                         (tiếng Anh): Organize of Symbol Math for Child

	- Mã số học phần: EcEa73312

	- Thuộc ngành/nhóm ngành: Giáo dục Mầm non

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
          Kiến thức đại cương/chung

          Kiến thức cơ sở ngành

          Kiến thức ngành

	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 

    Học phần dạy học dự án
    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  

	     Tự chọn 


	- Số tín chỉ: 4
+ Số tiết lí thuyết: 15
+ Số tiết thực hành: 15
+ Số tiết thực tế: 0
+ Số tiết dạy học dự án: 30
+ Số tiết tự học: 120

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: 
+ Học phần học trước: Toán cơ sở, Mã số học phần: EDU20008
+ Học phần song hành: 

	- Yêu cầu của học phần:
+ Đọc bài giảng Scom từ 80% trở lên
+ Tham gia ít nhất 80% số tiết học Lý thuyết;
+ Tham gia đầy đủ các bài thực hành;
+ Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo qui định của lớp học phần;
+ Nộp đầy đủ bài tập, báo cáo giảng viên giao qua hệ thống LMS;
   + Hoàn thành tất cả bài kiểm tra đánh giá của học phần.

	- Giảng viên chủ trì học phần: Phạm Thị Hải Châu
Điện thoại: 0915386787, email: chaupth @vinhuni.edu.vn


2. Mô tả học phần
Đây là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức ngành trong chương trình đào tạo giáo viên bậc Giáo dục mầm non trình độ đại học. Học phần này giúp sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về việc hình thành biểu tượng toán sơ đẳng cho trẻ mầm non; hình thành và phát triển ở sinh viên các kỹ năng hình thành ý tưởng, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ. Ngoài ra, học phần này còn tạo cơ hội cho sinh viên có ý thức tự trau dồi, rèn luyện những phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo.
- Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các PLO sau của CTĐT (theo QĐ số…. ngày… tháng… năm… của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh).
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm NL trung bình tối thiểu {Mức năng lực}

	2.1.1
	Thể hiện các kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục mầm non
	2,5 {S3}

	2.1.2
	Thể hiện kỹ năng tự học, tự chủ trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục mầm non để phát triển bản thân và nghề nghiệp
	2,5 {S3}

	2.2.1
	Thể hiện đạo đức nhà giáo trong các hoạt động về giáo dục mầm  non và các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực nghề nghiệp của bản thân và tập thể
	2,5 {A3}

	3.1.2
	Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả với đồng nghiệp và cộng đồng trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục mầm non
	2,5 {S3}

	3.2.1
	Thể hiện kỹ năng giao tiếp đa phương thức trong các hoạt động nghề nghiệp
	2,5 {S3}

	4.1.1
	Xác định được bối cảnh xã hội với giáo dục mầm non
	3,5 {C4}

	4.1.2
	Xác định được bối cảnh nhà trường trong hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ
	3,5 {C4}

	4.2.1
	Hình thành ý tưởng về hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ trong hoạt động nghề nghiệp về giáo dục mầm non
	3,5 {C4}

	4.2.2
	Thiết kế được hoạt động chăm sóc- giáo dục trẻ trong hoạt động nghề nghiệp về giáo dục mầm non
	3,5 {C4}


3. Chuẩn đầu ra học phần 
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số
	Điểm năng lực cần đạt

	2.1.1.1
	Vận dụng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, kĩ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo vào nghiên cứu các nội dung liên quan đến hoạt động hình thành các biểu tượng toán cho trẻ mầm non. 
	2.1.1
	
	2,5
{Mức 3}

	2.1.2.1
	Vận dụng kỹ năng tự học, tự nghiên cứu các vấn đề về hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non, góp phần phát triển chuyên môn nghề nghiệp của giáo viên mầm non.
	2.1.2
	
	2,5
{Mức 3}

	2.2.1.1
	Thể hiện tình cảm, đạo đức, trách nhiệm của một giáo viên mầm non trong việc tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ.
	2.2.1
	
	2,5
{Mức 3}

	3.1.2.1
	Hợp tác hiệu quả với các thành viên trong nhóm để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ.
	3.1.2
	
	2,5
{Mức 3}

	3.2.1.1
	Vận dụng kỹ năng thuyết trình bằng văn bản và các công cụ công nghệ thông tin để trình bày các nghiên cứu về việc tổ chức hình thành biểu tượng toán cho trẻ.
	3.2.1
	
	2,5
{Mức 3}

	4.1.1.1
	Xác định được yêu cầu về nội dung, phương pháp, hình thức, phương tiện trong việc tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán theo Chương trình Giáo dục mầm non.
	4.1.1
	
	3,5
{Mức 4}

	4.1.2.1
	Xác định được bối cảnh nhà trường để xây dựng kế hoạch năm học đối với hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ.
	4.1.2
	
	3,5
{Mức 4}

	4.2.1.1
	Hình thành ý tưởng về hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non giúp cho quá trình giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục mầm non. 
	4.2.1
	
	3,5
{Mức 4}

	4.2.2.1
	Thiết kế được các giải pháp giúp cho việc tổ chức hoạt động tổ chức hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non mang tính khả thi và hiệu quả.
	4.2.2
	
	3,5
{Mức 4}


4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các bài đánh giá
	Bài đánh giá/(%)
	
CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm năng lực cần đạt 
	Trọng số
	Hình thức đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần) 

	A1.1
	CLO 2.1.1.1{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	15%
	Bài tự luận

	A1.2
	CLO 2.1.2.1{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	5%
	Phát biểu hoặc nộp bài trên Elearrning

	A1.3
	CLO 2.2.1.1{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	20%
	Thực hành

	A1.4
	CLO 3.1.2.1{điểm số và điểm năng lực }
	2,5
	10%
	Thuyết trình nhóm

	A2. Đánh giá cuối kì (chiếm 50% điểm số học phần)

	A2.1
	CLO 3.2.1.1{điểm số và điểm năng lực }
	2,5
	10%
	Đồ án

	
	CLO 4.1.1.1 {điểm số và điểm năng lực }
	3,5
	5%
	

	
	CLO 4.1.2.1{điểm số và điểm năng lực }
	3,5
	5%
	

	
	CLO 4.2.1.1 {điểm số và điểm năng lực }
	3,5
	10%
	

	
	CLO 4.2.2.1{điểm số và điểm năng lực}
	3,5
	20%
	


* Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	


* Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


* Công thức tính điểm số của học phần:
	


4.2. Ma trận đề thi bài A1.1 (CLO2.1.1.1 – Bài tự luận)
	[bookmark: _Hlk198789629]Chuẩn đầu ra CLO
	Loại câu hỏi
	Điểm số 
	Số điểm cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu cơ bản

	2.1.1.1
(100%)
	Mức 2
	Câu 4 điểm
	4
	2
	Hiểu được ý nghĩa/ nguyên tắc/ nội dung/ hình thức/ phương pháp/.. của việc tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán ở trường mầm non.

	
	Mức 3
	Câu 6 điểm
	6
	3
	Làm sáng tỏ được việc ý nghĩa/ nguyên tắc/ nội dung/ hình thức/ phương pháp/... trong việc tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán ở trường mầm non.

	Tổng
	10
	5
	


4.3. Phiếu đánh giá bài A1.2 (CLO2.1.2.1 – Phát biểu hoặc nộp bài trên Elearning)
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
Khoa Giáo dục Mầm non
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A.1.2 (CLO2.1.2.1)
1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần:	
4. Tiêu chí đánh giá:
	[bookmark: _Hlk198789830]Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đạt]
	Điểm
	Điểm năng lưc 

	CLO2.1.2.1. Vận dụng kỹ năng tự học, tự nghiên cứu các vấn đề về hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non, góp phần phát triển chuyên môn nghề nghiệp của giáo viên mầm non. [2.5]
	…/10
	

	Tiêu chí 1
	Tích cực, tự giác trong việc tự học, tự nghiên cứu để đóng góp ý kiến, xây dựng, phát triển nội dung bài học.
	…/5,0
	

	
	Chỉ báo 1: Tích cực, tự giác trong tự học, tự nghiên cứu
	…/2,5
	

	
	Chỉ báo 2: Tích cực, tự giác đóng góp ý kiến, xây dựng, phát triển nội dung bài học
	…/2,5
	

	Tiêu chí 2
	Lập luận, phản biện rõ ràng, lôgic những nội dung tự học, tự nghiên cứu để giải quyết các vấn đề được đưa ra trong bài học.
	…/5,0
	

	
	Chỉ báo 1: Lập luận, phản biện rõ ràng, logic để giải quyết các vấn đề được đưa ra trong bài học
	…/2,5
	

	
	Chỉ báo 2: Vận dụng tốt kỹ năng tự học, tự nghiên cứu trong xây dựng và phát triển nội dung bài học.
	…/2,.5
	

	Điểm tổng kết
	……/10


5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ......................................................	
       Bằng chữ: .....................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
GIẢNG VIÊN 
     (Ký, ghi rõ họ và tên)
4.4. Phiếu đánh giá bài A1.3 (CLO2.2.1.1 - Thực hành)
	       TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
Khoa Giáo dục Mầm non
	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A1.3 (CLO 2.2.1.1)

1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần:	
4. Tiêu chí đánh giá:
	[bookmark: _Hlk198790023]Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đạt]
	Điểm số
	Điểm năng lực 

	CLO 2.2.1.1. Thể hiện tình cảm, đạo đức, trách nhiệm của một giáo viên mầm non trong việc tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ. [2,5]
	…/10
	2,5 – 3,4

	Tiêu chí 1
	 Thể hiện trách nhiệm, đạo đức nhà giáo trong xây dựng kế hoạch giáo dục và trong công tác chuẩn bị đồ dùng dạy học.
	…/4,0
	

	
	Chỉ báo 1: Xác định đúng, rõ ràng, cụ thể mục đích yêu cầu hoạt động.
	…/1,0
	

	
	Chỉ báo 2: Trình bày nội dung, trình tự đảm bảo tính khoa học. 
	…/2,0
	

	
	Chỉ báo 3: Đồ dùng, đồ chơi đáp ứng yêu cầu hoạt động, đảm bảo tính sư phạm, an toàn, sáng tạo, hấp dẫn
	…/1,0
	

	


Tiêu chí 2

	Thể hiện tình cảm, đạo đức, trách nhiệm của một giáo viên mầm non khi triển khai hoạt động giáo dục hình thành biểu tượng toán cho trẻ.
	…/4,0
	

	
	Chỉ báo 1: Thực hiện quy trình tổ chức hợp lý, đúng cấu trúc phương pháp. 
	…/1,0
	

	
	Chỉ báo 2: Hình thức tổ chức sinh động, phân bổ thời gian thực hiện các nội dung phù hợp.
	…/2,0
	


	
	Chỉ báo 3: Giờ học hứng thú, tích cực, đạt mục đích, yêu cầu đề ra
	…/1,0
	

	Tiêu chí 3

	Thể hiện tình cảm, đạo đức, trách nhiệm của một giáo viên mầm non trong quản lý trẻ và xử lý các tình huống trên trẻ.
	…/2,0
	

	
	Chỉ báo 1: Bao quát và xử lý tốt mọi tình huống, quan tâm và tạo cơ hội để mọi trẻ đều được tham gia hoạt động, có chú ý đến đặc điểm của từng cá nhân trẻ.
	…/1,0
	

	
	Chỉ báo 2:   Phong cách giáo viên đảm bảo tính sư phạm: Giọng nói, cử chỉ, thái độ nhẹ nhàng, gần gũi tôn trọng trẻ.
	…/1,0
	

	Điểm tổng của CLO 2.2.1.1
	10
	


5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ......................................................	
       Bằng chữ: .....................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
	CLO
	2.2.1.1

	Điểm năng lực
	


 			                                         GIẢNG VIÊN 
                                                                     (Ký, ghi rõ họ và tên)

4.5. Phiếu đánh giá bài A1.4 (CLO3.1.2.1 – Thuyết trình bài tập nhóm)
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
Khoa Giáo dục Mầm non
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A.1.4 (CLO3.1.2.1)
1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần:	
4. Tiêu chí đánh giá:
	[bookmark: _Hlk198790214]Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đạt]
	Điểm
	Điểm năng lực 

	CLO3.1.2.1. Hợp tác hiệu quả với các thành viên trong nhóm để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ. [2.5]
	.../10
	

	Tiêu chí 1
	Tích cực, tự giác trong việc hợp tác với các thành viên trong nhóm để thực hiện nhiệm vụ được giao.
	…/5,0
	

	
	Chỉ báo 1: Chủ động hợp tác thực hiện nhiệm vụ được giao
	…/2,0
	

	
	Chỉ báo 2: Hợp tác tích cực với các thành viên trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ
	…/3,0
	

	Tiêu chí 2
	Có nhiều đóng góp trong khi thực hiện nhiệm vụ mà nhóm được giao.
	…/5,0
	

	
	Chỉ báo 1: Có nhiều đóng góp cho công việc của nhóm
	…/2,0
	

	
	Chỉ báo 2: Sản phẩm của nhóm có nhiều sự sáng tạo
	.../3,0
	

	Điểm tổng 
	…/10
	


5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ......................................................	
       Bằng chữ: .....................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO:.
								GIẢNG VIÊN 
     (Ký, ghi rõ họ và tên)
4.6. Phiếu đánh giá bài A2.1 (CLO3.2.1.1, CLO4.1.1.1, CLO4.1.2.1, CLO4.2.1.1, CLO4.2.2.1 – Đồ án)
Chủ đề gợi ý: Đề xuất giải pháp thiết kế hoạt động cho trẻ làm quen với toán ở trường mầm non.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH    	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TRƯỜNG SƯ PHẠM                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                       
                                 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN HỌC PHẦN

1. Tên đồ án:
2. Giảng viên hướng dẫn:
3. Nhóm sinh viên thực hiện:
	TT
	Họ và tên
	Mã sinh viên
	Ghi chú

	1. 
	
	
	Nhóm trưởng

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	4. 
	
	
	

	5. 
	
	
	

	6. 
	
	
	


4. [bookmark: _Hlk198790376]Tiêu chí đánh giá
	Chuẩn đầu ra đánh giá {mức năng lực, trọng số %}
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO 3.2.1.1. Vận dụng kỹ năng thuyết trình bằng văn bản và các công cụ công nghệ thông tin để trình bày các nghiên cứu về việc tổ chức hình thành biểu tượng toán cho trẻ {mức 4, trọng số 20%}
	…/10
	

	Tiêu chí 1

	Trình bày được bản thuyết minh hoàn chỉnh về cấu trúc và hình thức
	…/4.0
	

	
	Chỉ báo 1: Xây dựng thuyết minh dự án có đầy đủ các phần theo đúng quy định, cấu trúc logic
	…./2,0
	

	
	Chỉ báo 2: Trình bày rõ ý tưởng dự án, lối viết cô đọng, văn phong khoa học
	…./1,0
	

	
	Chỉ báo 3: Sử dụng công thức, bảng biểu, hình ảnh, các văn bản, tài liệu tham khảo từ các nguồn theo quy chuẩn của ngành/lĩnh vực
	…./1,0
	

	Tiêu chí 2
	Thiết kế được slide/video đảm bảo tính dễ nhìn, logic, cân đối
	…/3.0
	

	
	Chỉ báo 1: Thiết kế được các slide (video) có tính logic, số lượng slide  (thời gian video) phù hợp với nội dung và quy định về thời gian trình bày.   
	…./1,0
	

	
	Chỉ báo 2: Sử dụng cỡ chữ, phối hợp màu sắc phù hợp với không gian trình bày.
	…/1,0
	

	
	Chỉ báo 3: Sử dụng hình ảnh, video, hình ảnh hiệu ứng động… phù hợp với nội dung bài trình bày.
	…./1,0
	

	Tiêu chí 3
	Thuyết trình rõ ràng, phong thái tự tin, trả lời được các câu hỏi
	…/3.0
	

	
	Chỉ báo 1: Thuyết trình rõ ràng, đầy đủ thông tin trong thời gian cho phép 
	…../ 1,0
	

	
	Chỉ báo 2: Thể hiện được phong thái tự tin, ngôn ngữ phù hợp, thu hút sự chú ý của người nghe
	…./ 1,0
	

	
	Chỉ báo 3: Trả lời đầy đủ câu hỏi của người nghe, số lượng câu trả lời sai hoặc không đúng trọng tâm không quá 20%
	…./1,0
	

	CLO 4.1.2.1. Xác định được bối cảnh nhà trường để xây dựng kế hoạch năm học đối với hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ  trong nghiên cứu và thực hiện dự án {mức 4, trọng số 20%}
	…/10
	


	Tiêu chí

	Phân tích được bối cảnh liên quan đến dự án
	…/10
	

	
	Chỉ báo 1: Phân tích được các vấn đề về tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận, ứng dụng, kinh tế - xã hội liên quan đến dự án.
	…./5,0
	

	
	Chỉ báo 2: Làm rõ được tính cấp thiết của dự án trên cơ sở phân tích tổng quan.
	…/5,0
	

	CLO 4.2.1.1. Hình thành ý tưởng về hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non giúp cho quá trình giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục mầm non. {mức 4, trọng số 10%}
	…/10
	

	Tiêu chí
	Hình thành ý tưởng về dự án
	…/10
	

	
	Chỉ báo 1: Đưa ra được câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết khoa học hoặc yêu cầu thực tiễn về dự án
	…/3,0
	

	
	Chỉ báo 2: Làm rõ được ý tưởng dự án là mới so với các dự án liên quan đã được thực hiện trước đó
	…./4,0
	

	
	Chỉ báo 3: Phát biểu rõ ràng mục tiêu dự án
	…./3,0
	

	CLO 4.1.1.1. Xác định được yêu cầu về nội dung, phương pháp, hình thức, phương tiện trong việc tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán theo Chương trình Giáo dục mầm non. {mức 4, trọng số 20%}
	…/10
	

	Tiêu chí 1
	Xây dựng được nội dung và phương pháp thực hiện dự án
	…/5
	

	
	Chỉ báo 1: Thiết kế được các nội dung thực hiện phù hợp với từng mục tiêu của dự án 
	…./3,0
	

	
	Chỉ báo 2:  Xác định được phương pháp/cách thức thực hiện phù hợp với từng nội dung của dự án
	…./2,0
	

	Tiêu chí 2
	Xây dựng được kế hoạch và bố trí nguồn lực thực hiện dự án
	…/5
	

	
	Chỉ báo 1: Xây dựng được kế hoạch và tiến độ thực hiện chi tiết, khả thi cho từng nội dung
	../3,0
	

	
	Chỉ báo 2: Bố trí, sắp xếp được nguồn lực hợp lý để thực hiện kế hoạch hiệu quả
	…./2,0
	

	CLO 4.2.2.1. Thiết kế được các giải pháp giúp cho việc tổ chức hoạt động tổ chức hình thành biểu tượng toán cho trẻ mầm non mang tính khả thi và hiệu quả. {mức 4, trọng số 30%}
	…/10
	

	Tiêu chí 1

	Xây dựng biện pháp
	…/5.0
	

	
	Chỉ báo 1: Mô tả chi tiết mục đích, ý nghĩa; cách thức; điều kiện thực hiện biện pháp
	…./2,0
	

	
	Chỉ báo 2: Xây dựng được hệ thống các biện pháp phù hợp và mang tính thực tiễn, khả thi
	…./3,0
	

	Tiêu chí 2

	Phân tích, thảo luận về kết quả nghiên cứu
	…/5
	

	
	Chỉ báo 1: Phân tích, thảo luận về các kết quả đạt được theo các mục tiêu của dự án
	…./3,0
	

	
	Chỉ báo 2: So sánh kết quả thu được với kết quả của các dự án trước đó và giải thích rõ ràng sự khác biệt
	…./2,0
	

	Kết quả toàn bài đánh giá 
	…/10
	


                                                              Ngày.....tháng....năm...............
                                                                  HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ
5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình:
5.2. Tài liệu tham khảo:
[1] Đỗ Thị Minh Liên (2023), Lý luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.
[2] Đinh Thị Nhung, Toán và phương pháp hình thành các biểu tượng Toán học cho trẻ mẫu giáo, Tập I, NXB ĐH Quốc gia Hà nội, 2001.
6. Kế hoạch dạy học 
6.1. Lý thuyết
	TT
	Chương/ chủ đề/bài
	Thời lượng (tiết)
	Hoạt động dạy học
	CLO
	Bài đánh giá

	1
	Bài 1. Nhập môn môn học “Tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ”

	
	Giai đoạn 1
{Trước khi đến lớp}
	4
	Đọc bài giảng E-Learning (LMS) về một số vấn đề chung liên quan đến môn học: đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ của môn học, ý nghĩa, vai trò của việc hình thành biểu tượng toán (HTBTT), nhiệm vụ HTBTT, đặc điểm HTBTT ở trẻ mầm non,...
	CLO2.1.1.1
CLO2.1.2.1


	A1.1
A1.2


	
	
	3
	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1], trang 7-17.
	
	

	
	Giai đoạn 2
{Ở lớp}
	1
	Nội dung: 
1.1. Đối tượng và nhiệm vụ 
1.2. Các khoa học liên quan
1.3. Ý nghĩa, vai trò HBBTT
1.4. Nhiệm vụ HBBTT
1.5. Đặc điểm HBBTT ở trẻ 
Bài tập: Vận dụng hiểu biết về các vấn đề cung liên quan đến môn học, phân tích ý nghĩa, vai trò của việc hình thành biểu tượng toán cho trẻ.
	
	

	
	Giai đoạn 3
{Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng}
	1
	Bài tập: Vận dụng hiểu biết về các vấn đề cung liên quan đến môn học, phân tích ý nghĩa, vai trò của việc hình thành biểu tượng toán cho trẻ. 
	
	

	2
	Bài 2. Sự phát triển biểu tượng toán ở trẻ mầm non 

	
	Giai đoạn 1
{Trước khi đến lớp}
	6
	Đọc bài giảng E-Learning (LMS) về sự phát triển biểu tượng toán ở trẻ mầm non, bao gồm các biểu tượng về: tập hợp – con số - phép đếm; kích thước, hình dạng, không gian và thời gian.
	CLO2.1.1.1
CLO2.1.2.1


	A1.1
A1.2


	
	
	6
	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1], trang 18-41.
	
	

	
	Giai đoạn 2
{Ở lớp}
	2
	Nội dung:
2.1. Sự phát triển biểu tượng số lượng – con số - phép đếm của trẻ mầm non
2.2. Sự phát triển biểu tượng kích thước của trẻ mầm non
2.3. Sự phát triển biểu tượng hình dạng của trẻ mầm non
2.4. Sự phát triển biểu tượng không gian của trẻ mầm non
2.5. Sự phát triển biểu tượng thời gian của trẻ mầm non
Thảo luận: Từng vấn đề nói ở các mục phần Lý thuyết
	
	

	
	Giai đoạn 3
{Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng}
	4
	Bài tập: Từ căn cứ là đặc điểm phát triển biểu tượng toán của trẻ, hãy chứng tỏ sự phù hợp của nội dung toán trong Chương trình giáo dục Mầm non hiện hành.
	
	

	3
	Bài 3. Nguyên tắc – Phương pháp – Hình thức tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ 

	
	Giai đoạn 1
{Trước khi đến lớp}
	7
	Học bài giảng E-Learning (LMS) về các nguyên tắc khi HTBTT cho trẻ, các phương pháp sử dụng để HTBTT và các hình thức tổ chức hoạt động HTBTT ở trường mầm non.
	CLO2.1.1.1
CLO2.1.2.1

	A1.1
A1.2


	
	
	7
	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1], trang 47-102.
	
	

	
	Giai đoạn 2
{Ở lớp}
	2
	Nội dung:
3.1. Nguyên tắc HTBTT cho trẻ
3.2. Phương pháp HTBTT
3.3. Hình thức HTBTT
Thảo luận: Nêu cách thực hiện từng phương pháp tổ chức HTBTT cho trẻ.
	
	

	
	Giai đoạn 3
{Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng}
	2
	Bài tập: Nêu điểm giống và khác nhau của các phương pháp trong cùng một nhóm phương pháp.
	
	

	4
	Bài 4. Phương pháp hình thành biểu tượng tập hợp – con số - phép đếm cho trẻ mầm non

	
	Giai đoạn 1
{Trước khi đến lớp}
	8
	Học bài giảng E-Learning (LMS) về phương pháp tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng tập hợp – con số - phép đếm cho trẻ mầm non.
	CLO2.1.2.1
CLO2.2.1.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
CLO4.1.1.1
CLO4.1.2.1
CLO4.2.1.1
CLO4.2.2.1

	A1.2
A1.3
A1.4
A2.1

	
	
	7
	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1], trang 103-???.
	
	

	
	Giai đoạn 2
{Ở lớp}
	2
	Nội dung:
4.1. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 24-36 tháng
4.2. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 3-4 tuổi 
4.3. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 4-5 tuổi
4.4. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 5-6 tuổi
Thảo luận: Nêu các yêu cầu đặc trưng của quá trình hình thành biểu tượng biểu tượng tập hợp – con số - phép đếm cho cho trẻ ở mỗi độ tuổi.
	
	

	
	Giai đoạn 3
{Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng}
	1
	Bài tập: Sơ đồ hoá biểu tượng tập hợp – con số - phép đếm mà trẻ được học ở trường mầm non.
	
	

	5
	Bài 5. Phương pháp hình thành biểu tượng kích thước cho trẻ mầm non

	
	Giai đoạn 1
{Trước khi đến lớp}
	8
	Học bài giảng E-Learning (LMS) về phương pháp tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng kích thước cho trẻ mầm non.
	CLO2.1.2.1
CLO2.2.1.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
CLO4.1.1.1
CLO4.1.2.1
CLO4.2.1.1
CLO4.2.2.1

	A1.2
A1.3
A1.4
A2.1

	
	
	7
	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1], trang ???.
	
	

	
	Giai đoạn 2
{Ở lớp}
	2
	Nội dung:
5.1. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 24-36 tháng
5.2. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 3-4 tuổi 
5.3. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 4-5 tuổi
5.4. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 5-6 tuổi
Thảo luận: Nêu các yêu cầu đặc trưng của quá trình hình thành biểu tượng biểu tượng kích thước cho cho trẻ ở mỗi độ tuổi.
	
	

	
	Giai đoạn 3
{Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng}
	1
	Bài tập: Sơ đồ hoá biểu tượng kích thước mà trẻ được học ở trường mầm non.
	
	

	6
	Bài 6. Phương pháp hình thành biểu tượng hình dạng cho trẻ mầm non

	
	Giai đoạn 1
{Trước khi đến lớp}
	8
	Học bài giảng E-Learning (LMS) về phương pháp tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng hình dạng cho trẻ mầm non.
	CLO2.1.2.1
CLO2.2.1.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
CLO4.1.1.1
CLO4.1.2.1
CLO4.2.1.1
CLO4.2.2.1

	A1.2
A1.3
A1.4
A2.1

	
	
	7
	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1], trang ???.
	
	

	
	Giai đoạn 2
{Ở lớp}
	2
	Nội dung:
6.1. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 24-36 tháng
6.2. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 3-4 tuổi 
6.3. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 4-5 tuổi
6.4. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 5-6 tuổi
Thảo luận: Nêu các yêu cầu đặc trưng của quá trình hình thành biểu tượng biểu tượng hình dạng cho cho trẻ ở mỗi độ tuổi.
	
	

	
	Giai đoạn 3
{Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng}
	1
	Bài tập: Sơ đồ hoá biểu tượng hình dạng mà trẻ được học ở trường mầm non.
	
	

	7
	Bài 7. Phương pháp hình thành biểu tượng không gian cho trẻ mầm non

	
	Giai đoạn 1
{Trước khi đến lớp}
	8
	Học bài giảng E-Learning (LMS) về phương pháp tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng không gian cho trẻ mầm non.
	CLO2.1.2.1
CLO2.2.1.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
CLO4.1.1.1
CLO4.1.2.1
CLO4.2.1.1
CLO4.2.2.1

	A1.2
A1.3
A1.4
A2.1

	
	
	7
	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1], trang ???.
	
	

	
	Giai đoạn 2
{Ở lớp}
	2
	Nội dung:
7.1. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 24-36 tháng
7.2. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 3-4 tuổi 
7.3. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 4-5 tuổi
7.4. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 5-6 tuổi
Thảo luận: Nêu các yêu cầu đặc trưng của quá trình hình thành biểu tượng biểu tượng không gian cho cho trẻ ở mỗi độ tuổi.
	
	

	
	Giai đoạn 3
{Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng}
	1
	Bài tập: Sơ đồ hoá biểu tượng không gian mà trẻ được học ở trường mầm non.
	
	

	8
	Bài 8. Phương pháp hình thành biểu tượng thời gian cho trẻ mầm non

	
	Giai đoạn 1
{Trước khi đến lớp}
	8
	Học bài giảng E-Learning (LMS) về phương pháp tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng thời gian cho trẻ mầm non.
	CLO2.1.2.1
CLO2.2.1.1
CLO3.1.2.1
CLO3.2.1.1
CLO4.1.1.1
CLO4.1.2.1
CLO4.2.1.1
CLO4.2.2.1

	A1.2
A1.3
A1.4
A2.1

	
	
	7
	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1], trang ???.
	
	

	
	Giai đoạn 2
{Ở lớp}
	2
	Nội dung:
8.1. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 4-5 tuổi
8.2. Nội dung và phương pháp tổ chức đối với trẻ 5-6 tuổi
Thảo luận: Nêu các yêu cầu đặc trưng của quá trình hình thành biểu tượng biểu tượng thời gian cho cho trẻ ở mỗi độ tuổi.
	
	

	
	Giai đoạn 3
{Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng}
	1
	Bài tập: Sơ đồ hoá biểu tượng thời gian mà trẻ được học ở trường mầm non.
	
	


6.2. Thực hành 
- Thời gian thực hiện: 06 tuần, sau khi học xong Lý thuyết.
- Nội dung:
+ Xây dựng kế hoạch giáo dục: Mỗi sinh viên thiết kế 03 kế hoạch tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ (Đề tài: bắt thăm; Chủ đề: tự chọn).
+ Triển khai hoạt động giáo dục: Mỗi sinh viên chọn 01 kế hoạch trong số 03 kế hoạch trên để tiến hành tổ chức hoạt động mẫu.   
6.3. Đồ án 
- Thời gian thực hiện: 10 tuần, bắt đầu sau khi học xong Bài 3 phần Lý thuyết.
- Nội dung: Mỗi nhóm 05 sinh viên thực hiện 01 đề tài nghiên cứu mà GV đưa ra trong danh mục đề tài cho toàn khoá.
- Sản phẩm:
(1) Sản phẩm 1: Báo cáo thuyết minh đồ án (Word: tối đa 60 trang, in 2 mặt)
(2) Sản phẩm 2: Bài trình chiếu báo cáo đồ án
(3) Sản phẩm 3: Video thực hành thử nghiệm

Nghệ An, ngày 25 tháng 4 năm 2025
	Hiệu trưởng Trường SP
(ký, ghi rõ họ và tên) 




PGS. TS. Lưu Tiến Hưng 
	    Trưởng khoa GDMN
(ký, ghi rõ họ và tên) 




TS. Trần Thị Hoàng Yến 
	Giảng viên phụ trách
(ký, ghi rõ họ và tên)




TS. Phạm Thi Hải Châu




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM – KHOA GDMN

	                 ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
     GIÁO DỤC TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG
            XÃ HỘI CHO TRẺ MẦM NON
	Lần ban hành:
Ngày ban hành:     /    /2025
Số trang: 1/16
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1. Thông tin chung PHỤ LỤC 7

1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: Nguyễn Thị Thu Hạnh
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục
[bookmark: _Hlk210551897]Điện thoại:  0915217680             Email: hanhntt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: khoa học về giáo dục mầm non
Giảng viên 2:
Địa chỉ liên hệ: Dương Thị Nga
Điện thoại: 0984199907                     	Email: duongnga.mnth@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Khoa học giáo dục mầm non
1.2. Thông tin về học phần
	Tên học phần (tiếng Việt): Giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non
		 (tiếng Anh): Emotion and Social skills education for Children

	- Mã số học phần: ECEa73313


	- Thuộc CTĐT trình độ đại học ngành: Giáo dục mầm non 

	- Thuộc khối học phần:
        Học phần đại cương chung và nhóm ngành

        Học phần cơ sở ngành

        Học phần chuyên ngành

	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  
	     Tự chọn 


	- Phương pháp dạy học:       Dạy học dự án
	    Phương pháp dạy học khác


	- Số tín chỉ: 04
- Phân tiết: 
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1): 50
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT): 15
+ Số tiết học ở phòng thí nghiệm hoặc địa điểm thực hành trong trường (TH): 45
+ Số tiết học triển khai tại các cơ sở thực hành, thực tập ngoài trường (NT): 0
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2): 70

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: 
        Tâm lý học, Giáo dục học              Mã số HP: ECEa72304
+ Học phần học trước: 
       Tâm lý giáo dục học mầm non                         Mã số HP:ECEa73309
      

	- Theo Quy chế đào tạo, sinh viên bị cấm thi cuối kỳ nếu vi phạm một trong số các điều kiện sau:
+ Không hoàn thành đủ 80% “tiến độ” học qua e-Learning;
+ Không hoàn thành đủ 80% các bài tập trước khi đến lớp và sau khi lên lớp (xem phần Kế hoạch dạy học);
+ Không tham gia đủ 80% số tiết ở lớp lý thuyết;
+ Không tham gia đủ 100% số tiết ở lớp thực hành 
+ Không có điểm đánh giá thường xuyên hoặc điểm đánh giá thường xuyên đạt 0 điểm theo thang điểm 10.

	- Giảng viên chủ trì học phần: TS. Nguyễn Thị Thu Hạnh
Điện thoại:  0915217680             Email: hanhntt@vinhuni.edu.vn


2. Mô tả học phần
	Đây là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trìnhđào tạo ngành Giáo dục mầm non trình độ đại học. 
	Học phần này giúp SV có các kiến thức cơ bản của hoạt động giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non; giúp sinh viên có các năng lực: hình thành ý tưởng, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá và cải tiến hoạt động động giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội cho trẻ. Đồng thời, học phần này còn giúp sinh viên có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp để thực hiện thành công các hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non trong xu thế đổi mới. Ngoài ra, còn giúp sinh viên có ý thức tự trau dồi, rèn luyện những phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo.
Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các chuẩn đầu ra CTĐT sau (theo QĐ số 2263 ngày 04 tháng 09 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh):

	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm năng lực trung bình tối thiểu {Mức năng lực}

	2.1.4
	Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	
2,5 {Mức 3}

	3.1.1
	Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	
2,5 {Mức 3}

	3.2.1
	Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	4.1.1
	Phân tích bối cảnh xã hội với giáo dục mầm non, bối cảnh nhà trường và chương trình Giáo dục mầm non
	3,5 {Mức 4}

	4.2.1
	Hình thành được ý tưởng về các hoạt động nuôi dưỡng-chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	
3,5 {Mức 4}

	4.2.2
	Thiết kế được các hoạt động nuôi dưỡng-chăm sóc sức khoẻ, phát triển chương trình và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	
3,5 {Mức 4}

	4.2.3
	Triển khai được các hoạt động nuôi dưỡng-chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	
3,5 {Mức 4}

	4.2.4
	Đánh giá và Cải tiến các hoạt động nuôi dưỡng-chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, phát triển chương trình và dự án/đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành
	
3,5 {Mức 4}


3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	2.1.4.1
	Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, đánh giá trong các hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non 
(thực hành – giáo án thực hành)
	1.1.1
	7%
	2,5 {Mức 3}

	3.1.1.1
	Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
(bài tập nhóm)
	1.2.2
	5%
	2,5 {Mức 3}

	3.2.1.1
	Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp (thuyết trình, văn bản, ứng dụng AI…) trong hoạt động học tập, nghiên cứu, thực hành trong giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
(Thuyết trình)
	2.2.2
	8%
	

2,5 {Mức 3}

	4.1.1.1
	Phân tích được bối cảnh xã hội, bối cảnh nhà trường và chương trình Giáo dục Mầm non trong hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
(đồ án)
	4.1.1
	

16%
	3,5 {Mức 4}

	4.2.1.1
	Hình thành được ý tưởng về các hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
(Đồ án)
	4.2.1
	

16%
	3,5 {Mức 4}

	4.2.2.1
	Thiết kế được các hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
(Đồ án)
	4.2.2
	
16%
	3,5 {Mức 4}

	4.2.3.1
	Triển khai được các hoạt động trong giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
(Đồ án)
	4.2.3
	
16%
	3,5 {Mức 4}

	4.2.4.1
	Đánh giá và cải tiến các hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
(Đồ án)
	4.2.4
	16%
	3,5 {Mức 4}


4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các  bài đánh giá
	Bài đánh giá (Trọng số)
	CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm năng lực cần đạt
	Trọng số điểm cho bài đánh giá
	Hình thức đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
(100%)
	CLO 3.1.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non

	2,5
	

30%
	
Bài tập nhóm
(Rubric)

	A1.2
(100%)
	CLO 2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, đánh giá trong các hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non 

	2,5
	


40%

	Kế hoạch thực hành và tổ chức thực hành dạy học
 (Rubric)

	A1.3
(100%)
	CLO 3.2.1.1. Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp (thuyết trình, văn bản, ứng dụng AI…) trong hoạt động học tập, nghiên cứu, thực hành trong giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non

	2.5
	



30%
	Quan sát, đánh giá (Rubric)

	A2. Đánh giá cuối kỳ (chiếm 50% điểm số học phần)

	 



A2.1
(100%)


	CLO 4.1.1.1. Phân tích được bối cảnh xã hội, bối cảnh nhà trường và chương trình Giáo dục Mầm non trong hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non

	    3,5

	10%
	

Viết và báo cáo dự án học phần
(Rubric)

	
	CLO 4.2.1.1. Hình thành được ý tưởng về các hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non

	 3,5
	10%
	

	
	CLO 4.2.2.1. Thiết kế được các hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non

	
3,5
	

30%
	

	
	CLO 4.2.3.1. Triển khai được các hoạt động trong giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non

	3,5
	

30%
	

	
	CLO 4.2.4.1. Đánh giá và cải tiến các hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
	
3,5


	
20%

	


Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	 + A1.2%+A1.3*30% 


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:

Bảng 1. Quy đổi giữa tỉ lệ % hoàn thành của mỗi mức và điểm năng lực
	STT
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực

	1
	50%
	0.5
	50%
	1.5
	50%
	2.5
	50%
	3.5
	50%
	4.5

	2
	55%
	0.6
	55%
	1.6
	55%
	2.6
	55%
	3.6
	55%
	4.6

	3
	60%
	0.7
	60%
	1.7
	60%
	2.7
	60%
	3.7
	60%
	4.6

	4
	65%
	0.8
	65%
	1.8
	65%
	2.8
	65%
	3.8
	65%
	4.7

	5
	70%
	0.9
	70%
	1.9
	70%
	2.9
	70%
	3.9
	70%
	4.7

	6
	75%
	1.0
	75%
	2.0
	75%
	3.0
	75%
	4.0
	75%
	4.8

	7
	80%
	1.0
	80%
	2.0
	80%
	3.0
	80%
	4.0
	80%
	4.8

	8
	85%
	1.1
	85%
	2.1
	85%
	3.1
	85%
	4.1
	85%
	4.9

	9
	90%
	1.2
	90%
	2.2
	90%
	3.2
	90%
	4.2
	90%
	4.9

	10
	95%
	1.3
	95%
	2.3
	95%
	3.3
	95%
	4.3
	95%
	5.0

	11
	100%
	1.4
	100%
	2.4
	100%
	3.4
	100%
	4.4
	100%
	5.0







4.2. Phiếu đánh giá bài A1.1

	CLO 3.1.1.1 CLO 3.1.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non [MNL:3] {Trọng số 100%}
	…/10
	2,5 – 3,4

	
Tiêu chí 1
	Xác định mục đích và phương thức hợp tác
	…/2
	

	
	Chỉ báo 1. Chủ động đề xuất mục đích hợp tác để giải quyết các nhiệm vụ học tập và lựa chọn hình thức làm việc nhóm với quy mô phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ
	1.0
	

	
	Chỉ báo 2. Xác định mục đích hợp tác gắn liền với giao nhiệm vụ và xác định được những công việc có thể hoàn thành tốt nhất bằng hợp tác theo nhóm
	1.0
	

	


Tiêu chí 2
	Lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ học tập 
	…/4
	

	
	Chỉ báo 1. Phân công nhóm trưởng, các vị trí phù hợp với năng lực các thành viên
	1.0
	

	
	Chỉ báo 2. Dự kiến các công việc phải làm cho từng thành viên theo trình tự thời gian hợp lí và chỉ rõ cách thức thực hiện công việc
	1.0
	

	
	Chỉ báo 3. Dự kiến được sản phẩm, thời gian, pp, hình thức thực hiện
	1.0
	

	
	Chỉ báo 4. Dự kiến cách thức đánh giá, xếp loại hoạt động của các thành viên
	1.0
	

	

Tiêu chí 3
	Thực hiện nhiệm vụ được giao
	…/4
	

	
	Chỉ báo 1. Tích cực hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch đề ra và hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ được giao
	2.0
	

	
	Chỉ báo 2. Có sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong nhóm
	0.5
	

	
	Chỉ báo 3. Kết quả các nhiệm vụ, sản phẩm có chất lượng 
	1.0
	

	
	Chỉ báo 4. Đảm bảo thời gian
	0,5
	










4.3. Phiếu đánh giá bài A1.2

	Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đạt]
	Điểm số
	Điểm năng lực 

	CLO 2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, đánh giá trong các hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non (Mức năng lực: 3, trọng số: 100%]
	…/10
	
2,5 – 3,4

	Tiêu chí 1
	Thành thạo kỹ năng xây dựng kế hoạch giáo dục và kỹ năng chuẩn bị môi trường giáo dục cho hoạt động
	…/4
	

	
	Chỉ báo 1. Thành thạo kỹ năng xác định mục đích yêu cầu của bài học
	…/1
	

	
	Chỉ báo 2. Thể hiện rõ nội dung bài học, phân phối thời gian hợp lý.
	…/2
	

	
	Chỉ báo 3. Xây dựng môi trường giáo dục cho hoạt động phù hợp, đa dạng, phong phú, linh hoạt, hiệu quả.
	…/1
	

	
	
	
	

	Tiêu chí 2
	Thành thạo các kỹ năng thực hành dạy học
	…/3
	

	
	Chỉ báo 1. Vận dụng các phương pháp dạy học linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, chú trọng các phương pháp phát huy tính tích cực của trẻ.
	…/2
	

	
	Chỉ báo 2. Thiết kế các hình thức dạy học sáng tạo, đa dạng, chú trọng các hình thức vui chơi và trải nghiệm cho trẻ.
	…/1
	

	
Tiêu chí 3
	Thể hiện tác phong sư phạm
	…/1
	

	
	Chỉ báo 1. Thể hiện phong thái tự tin, chủ động và bao quát tốt mọi hoạt động
	…/1
	

	

Tiêu chí 4
	Thực hiện được kết quả dạy học
	…/2
	

	
	Chỉ báo 1. Thực hiện hoạt động hứng thú, tích cực
	…/1
	

	
	Chỉ báo 1. Thực hiện hoạt động đạt được mục đích đề ra.
	…/1
	



4.4. Phiếu đánh giá bài A1.3


	CLO 3.2.1.1. Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp (thuyết trình, văn bản, ứng dụng AI…) trong hoạt động học tập, nghiên cứu, thực hành trong giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non [MNL: 3] {Trọng số 50%}
	.../10
	

	

Tiêu chí 1
	Thực hành giao tiếp trong học tâp: lắng nghe tích cực, trình bày mạch lạc, phản hồi có cấu trúc, điều tiết tương tác để xây dựng đồng thuận. 
	.../4
	

	
	Chỉ báo 1: Lắng nghe tích cực, tóm tắt ý chính, làm rõ điểm chưa hiểu; phản hồi có cấu trúc và điều chỉnh thông điệp; trình bày ý kiến mạch lạc.
	1,0
	

	
	Chỉ báo 2: Thuyết phục bằng lập luận–dẫn chứng; đàm phán và nhượng bộ có điều kiện; phản hồi đề xuất của người khác; điều tiết thảo luận để xây dựng đồng thuận.
	1,0
	

	
	Chỉ báo 3: Nhận diện nguyên nhân xung đột; làm rõ nhu cầu các bên; hoà giải, thương lượng phương án chấp nhận chung; thống nhất cam kết, ghi nhận thoả thuận và theo dõi thực hiện.
	1,0
	

	
	Chỉ báo 4: Thiết lập giao tiếp rõ ràng; ghi nhận–phản hồi kịp thời; trao quyền–hỗ trợ; minh hoạ nội dung để gắn mục tiêu và củng cố niềm tin.
	1,0
	

	Tiêu chí 2
	Thực hiện kĩ năng thuyết trình các nhiệm vụ học tập và nghiên cứu 
	…/6
	

	
	Chỉ báo 1:  Thực hiện nội dung trình bày logic, đầy đủ; thông tin chính xác, khoa học, đúng trọng tâm; có thông tin mới, cập nhật.
	1,0
	

	
	Chỉ báo 2: Hoàn thiện Slide trình bày tốt (hình ảnh khá sắc nét và kích thước khá phù hợp, cỡ chữ trình chiếu hợp lý, dễ nhìn); sử dụng công cụ hỗ trợ phù hợp với nội dung.
	1,0
	

	
	Chỉ báo 3: Thể hiện phong cách thuyết trình tự tin, mạch lạc; ngôn ngữ trình bày rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, truyền cảm và thuyết phục người nghe.
	2,0
	

	
	Chỉ báo 4: Phối hợp các hình thức giao tiếp phù hợp và hiệu quả 
	1,0
	

	
	Chỉ báo 5: Kiểm soát tốt thời gian trình bày 
	1,0
	



4.5. Phiếu đánh giá bài A2.1

	Chuẩn đầu ra đánh giá {mức năng lực, trọng số %}
	Điểm số 
	Điểm năng  lực

	CLO 4.1.1.1. Phân tích được bối cảnh xã hội, bối cảnh nhà trường và chương trình Giáo dục Mầm non trong hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non [MNL: 4] {Trọng số 10%}
	…/10
	

	
Tiêu chí 1
	Phân tích bối cảnh xã hội và nghề nghiệp của giáo viên mầm non
	…/5
	

	
	Chỉ báo 1: Phân tích được bối cảnh, xu thế giáo dục trên thế giới và ở Việt Nam.
	2,5
	

	
	Chỉ báo 2: Phân tích chức năng, nhiệm vụ của trường mầm non; mục tiêu, định hướng giáo dục trẻ mầm non của Việt Nam hiện nay.
	2,5
	

	Tiêu chí 2
	Phân tích vai trò và yêu cầu đối với giáo viên mầm non
	…/5
	

	
	Chỉ báo 1. Phân tích được vị trí, vai trò của giáo viên mầm non gắn với đổi mới giáo dục và đào tạo.
	2,5
	

	
	Chỉ báo 1. Phân tích được những yêu cầu, năng lực cốt lõi của giáo viên mầm non.
	2,5
	

	CLO 4.2.1.1. Hình thành được ý tưởng về các hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non  [MNL: 4] {Trọng số 10%}
	…/10
	

	Tiêu chí
	Hình thành ý tưởng về dự án
	…/10
	

	
	Chỉ báo 1: Đặt ra được các yêu cầu thực tiễn về dự án
	3,0
	

	
	Chỉ báo 2: Làm rõ được ý tưởng mới của dự án.  
	4,0
	

	
	Chỉ báo 3: Phát biểu rõ ràng mục tiêu dự án
	3,0
	

	CLO 4.2.2.1. Thiết kế được các hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non [MNL: 4] {Trọng số 30%}
	…/10
	

	Tiêu chí 1
	Thiết kế được nội dung và phương pháp giáo dục tình cảm và KNXH cho trẻ
	…/5
	

	
	Chỉ báo 1: Thiết kế được các nội dung thực hiện phù hợp với từng mục tiêu của dự án
	3,0
	

	
	Chỉ báo 2:  Xác định được phương pháp/cách thức thực hiện phù hợp với từng nội dung của dự án
	2,0
	

	Tiêu chí 2
	Xây dựng được kế hoạch và bố trí nguồn lực thực hiện dự án có tính khả thi
	…/5
	

	
	Chỉ báo 1: Xây dựng được kế hoạch và tiến độ thực hiện chi tiết, khả thi cho từng nội dung
	3,0
	

	
	Chỉ báo 2: Bố trí, sắp xếp được nguồn lực hợp lý để thực hiện kế hoạch hiệu quả
	2,0
	

	CLO 4.2.3.1. Triển khai được các hoạt động trong giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non [MNL: 4] {Trọng số 30%}

	…./10
	

	Tiêu chí 1

	Phân tích được cơ sở của việc lựa chọn nội dung thử nghiệm, nhà trường tiến hành thực nghiệm
	…/4
	

	
	Chỉ báo 1: Đánh giá được thực trạng vấn đề của dự án, thu thập được số liệu/luận cứ thông tin nhà trường đảm bảo thực hiện thử nghiệm của dự án
	3,0
	

	
	Chỉ báo 2: Phân tích các cơ sở lựa chọn nội dung thử nghiệm
	1,0
	

	Tiêu chí 2

	Tiến hành thử nghiệm
	…/6
	

	
	Chỉ báo 1: Thực hiện thử nghiệm đảm bảo quy trình
	2,0
	

	
	Chỉ báo 2: Hoạt động thử nghiệm đạt hiệu quả
	4,0
	

	CLO 4.2.4.1. Đánh giá và cải tiến các hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non [MNL: 4] {Trọng số 20%}
	…/10
	

	Tiêu chí
	Đánh giá được các kết quả và đưa ra được các đề xuất
	…/10
	

	
	Chỉ báo 1: Phân tích được kết quả của dự án 
	3,0
	

	
	Chỉ báo 2: Đánh giá được hiệu quả về khoa học, kinh tế, xã hội của dự án
	3,0
	

	
	Chỉ báo 3: Chỉ ra được những khía cạnh cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm dự án.
	2,0
	

	
	Chỉ báo 4: Đề xuất được các giải pháp để thể ứng dụng kết quả vào thực tiễn chăm sóc giáo dục trẻ
	2,0
	






5. Tài liệu học tập
[1]. Cao Thị Hồng Nhung, Vũ Huyền Trinh, Lương Thị Bình, Nguyễn Thị Thu Hạnh, Nguyễn Thị Hoài (2022), Hướng dẫn nâng cao chất lượng Giáo dục KNXH cho trẻ mầm non, Nhà xuất bản GD Việt Nam 
5.2. Tài liệu tham khảo:
[2]. Bộ GD và ĐT (2021), Chương trình Giáo dục mầm non - VBHN 01/2021. Nxb Giáo dục Việt Nam.
[3]. Chu Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thu Hạnh, Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Mỹ Dung (2020), Giáo án tổ chức hoạt động GD phát triển tình cảm kĩ năng xã hội (các độ tuổi), Nxb GD Việt Nam
6. Kế hoạch dạy học

LÝ THUYẾT

	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	Chương 1. Một số vấn đề chung về giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non 
Chuẩn đầu ra: CLO 3.1.1.1; CLO 3.2.1.1.
Bài đánh giá: A1.1, A1.3

	1
	0. Đối tượng của môn học
Làm rõ các khái niệm
- Tình cảm, KNXH là gì?
- Giáo dục tình cảm và KNXH cho trẻ mầm non
- Vị trí của môn học trong chương trình giáo dục mầm non hiện nay
1.2. Đặc điểm tình cảm và KNXH của trẻ mầm non
1.3. Mục đích ý nghĩa của việc giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
0. Nhiệm vụ giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non 
1.5. Nguyên tắc giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục KNXH cho trẻ mầm non
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	



10
	- Nghiên cứu đề cương học phần 
- Học bài giảng trên Elearning
- Đọc tài liệu Chương 1
 

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	





5
	Giới thiệu về:
- Đặc điểm tình cảm và KNXH của trẻ
- Nguyên tắc giáo dục TC – KNXH cho trẻ
- Các yếu tố ảnh hưởng quá trình giáo dục TC - KNXH
Thảo luận về: 
- Phân tích khái niệm, bản chất tình cảm, kỹ năng xã hội, khái niệm giáo dục tình cảm kỹ năng xã hội.
- Phân tích mục đích giáo dục tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo trong chương trình Giáo dục mầm non hiện nay (Bộ GD và ĐT (2021), Chương trình Giáo dục mầm non - VBHN 01/2021. Nxb Giáo dục Việt Nam)

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	



10
	- Hệ thống kiến thức chính của chương 1 bằng sơ đồ tư duy vào vở tự học
- Đọc thêm: tài liệu [1]; [2]
- Làm các bài tập theo hướng dẫn của giảng viên


	
	Chương 2. Nội dung và phương pháp giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non 
Chuẩn đầu ra: CLO 3.1.1.1; CLO 3.2.1.1.
Bài đánh giá: A1.1, A1.3

	2
	2.1. Nội dung giáo dục tình cảm và KNXH cho trẻ trong Chương trình Giáo dục mầm non hiện nay
2.1.1. Độ tuổi nhà trẻ: 
2.1.2. Độ tuổi mẫu giáo
2.2.  Phương pháp dung giáo dục tình cảm và KNXH cho trẻ
2.2.1.  PP quan sát
2.2.2.  PP đàm thoại, trò chuyện
2.2.3. PP tạo tình huống có vấn đề
2.2.4.  PP thảo luận nhóm
2.2.5.  PP trò chơi
2.2.6.  PP thực hành luyện tập
2.2.7.  PP GD bằng tình cảm
2.2.8. PP nêu gương

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	

 10
	- Nghiên cứu đề cương học phần 
- Học bài giảng trên Elearning
- Đọc tài liệu Chương 1
 

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	





5

	Giới thiệu về:
- Nội dung giáo dục tình cảm và KNXH của trẻ
- Các phương pháp giáo dục TC – KNXH cho trẻ
Thảo luận về: 
- Phân tích nội dung giáo dục tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo trong chương trình Giáo dục mầm non hiện nay (Bộ GD và ĐT (2021), Chương trình Giáo dục mầm non - VBHN 01/2021. Nxb Giáo dục Việt Nam)
- Phân tích các phương pháp giáo dục tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non. Chỉ ra việc vận dụng các phương pháp đó thông qua các giờ học giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội.

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	



10
	- Hệ thống kiến thức chính của Chương 2 bằng sơ đồ tư duy vào vở tự học
- Đọc thêm: tài liệu [1]; [2], [3]
- Làm các bài tập theo hướng dẫn của giảng viên


	
	Chương 3. Hình thức, phương tiện tổ chức giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non 
Chuẩn đầu ra: CLO 3.1.1.1; CLO 3.2.1.1.
Bài đánh giá: A1.1, A1.3

	3
	3.1. Hình thức tổ chức giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
3.1.1. Hình thức hoạt động học
3.1.2. Hình thức hoạt động vui chơi
3.1.3. Thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày
3.1.4. Thông qua hoạt động tham quan, lễ hội
3.2. Phương tiện tổ chức giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
3.2.1. Phối hợp gia đình, nhà trường và cộng đồng trong giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non 
3.2.2. Đánh giá hoạt động giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	
10
	- Nghiên cứu đề cương học phần 
- Học bài giảng trên Elearning
- Đọc tài liệu Chương 3
 

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	

5


	Giới thiệu về:
- Phương thức trải nghiệm
- Các hình thức giáo dục TC – KNXH cho trẻ
Thảo luận về: 
- Phân tích các hình thức tổ chức giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
- Thiết kế các giáo án giáo dục tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non thông qua hình thức hoạt động học (giờ học chuyên biệt, giờ học tích hợp); thông qua hoạt động vui chơi và thông qua sinh hoạt hàng ngày.

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	

10
	- Hệ thống kiến thức chính của Chương 3 bằng sơ đồ tư duy vào vở tự học
- Đọc thêm tài liệu về Chương 3
- Làm các bài tập theo hướng dẫn của giảng viên





THỰC HÀNH

	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	

	Chương 4. Thực hành tổ chức giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non 
Chuẩn đầu ra: CLO 2.1.4.1
Bài đánh giá: A1.2

	4
	4.2. Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục tình cảm và KNXH độ tuổi nhà trẻ (soạn giáo án và tập dạy)
4.2. Thực hành tổ chức hoạt động
giáo dục tình cảm và KNXH độ tuổi
mẫu giáo(soạn giáo án và tập dạy)
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	



10
	- Nghiên cứu hướng dẫn thực hành trên E-Learning (LMS) các nội dung chương 4 và các tài liệu liên quan 
- Hoàn thành các nhiệm vụ tự học trên LMS
- Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: soạn giáo án. Chuẩn bị môi trường hoạt động,. đồ dùng đồ chơi.

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	


15
	Thảo luận về: 
- Kế hoạch dạy hoạt động thực hành
- Tổ chức đánh giá giờ hoạt động của sinh viên, của bạn

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	



20
	- Hoàn thiện và nộp lại giáo án sau khi được GV góp ý
- Hoàn thiện bài thu hoạch dự giờ các tiết dạy thực hành của nhóm (nhận xét đánh giá các giáo án, tiết tập dạy trong nhóm 

	
	Hướng dẫn Dự án môn học (30 tiết)
Chuẩn đầu ra: CLO 4.1.1.1; CLO 4.2.1.1; CLO 4.2.2.1; CLO 4.2.3.1; CLO 4.2.4.1.
Bài đánh giá: A2.1

	5
	
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	

 





10
	- Học bài giảng E-Learning (LMS) các nội dung hướng dẫn thực hiện đồ án các tài liệu liên quan
- Nghiên cứu đề cương học phần, gghiên cứu Bản hướng dẫn thực hiện đồ án mà GV đã cung cấp
- Đề xuất một số đề tài dự án học phần
- Lên ý tưởng thực hiện 1
 

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	





30

	- Hướng dẫn yêu cầu của quy trình thực hiện đồ án 
- Định hướng, gợi ý các đề tài đồ án
- Phân công các nhóm thực hiện đồ án
- Thử nghiệm nội dung của đồ án tại các trường mầm non vệ tinh

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	



20
	Các nhóm lập kế hoạch, cemina kế hoạch, nội dung đồ án bằng hình thức trực tiếp, online.
Các nhóm thực hiện các sản phẩm, nhiệm 

	

6
	

Báo cáo dự án và đánh giá kết quả thực hiện dự án
	Các nhóm báo cáo theo thứ tự bóc thăm và theo lịch thi kết thúc hoc phần.



                                                                           Nghệ An, ngày........tháng.......năm 2025
	Trưởng đơn vị cấp 2
	Trưởng đơn vị cấp 3
	Giảng viên chủ trì học phần







    PGS.TS. Lưu Tiến Hưng          TS. Trần Thị Hoàng Yến            TS. Nguyễn Thị Thu Hạnh
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1. Thông tin chung PHỤ LỤC 7

1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: TS.  Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Địa chỉ liên hệ: 
Điện thoại:  0967586668  , email: anhntq@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính:…………………..
Giảng viên 2: Ths. Nguyễn Trung Kiền
Địa chỉ liên hệ: 
Điện thoại:  0918634904  , email: kiennt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính:   
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần: Đánh giá trong giáo dục mầm non 
(Tên tiếng Anh): Assessment in early childhood education

	- Mã số học phần: ECEa73314

	- Thuộc CTĐT trình độ đại học (các) ngành: 

	- Thuộc khối học phần:
        Học phần đại cương chung và nhóm ngành

        Học phần cơ sở ngành
        Học phần chuyên ngành

	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  

	     Tự chọn 


	- Phương pháp dạy học:       Dạy học dự án
	    Phương pháp dạy học khác


	- Số tín chỉ: 2

- Phân tiết: 15/15
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1): 30
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT): 30
+ Số tiết học ở phòng thí nghiệm hoặc địa điểm thực hành trong trường (TH):
+ Số tiết học triển khai tại các cơ sở thực hành, thực tập ngoài trường (NT):
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2): 30

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: {Tâm lý học giáo dục mầm non (ECEa72304)}; {Giáo dục học mầm non (ECEa72305)}
+ Học phần học trước: {Tên học phần (Mã học phần)}

	- Theo Quy chế đào tạo, sinh viên bị cấm thi cuối kỳ nếu vi phạm một trong số các điều kiện sau:
+ Không hoàn thành đủ 80% “tiến độ” học qua e-Learning;
+ Không hoàn thành đủ 80% các bài tập trước khi đến lớp và sau khi lên lớp (xem phần Kế hoạch dạy học);
+ Không tham gia đủ 80% số tiết ở lớp lý thuyết;
+ Không tham gia đủ 100% số tiết ở lớp thực hành;
+ Không có điểm đánh giá thường xuyên hoặc điểm đánh giá thường xuyên đạt 0 điểm theo thang điểm 10.

	- Giảng viên chủ trì học phần: TS.  Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Điện thoại: 0967586668, email: anhntq@vinhuni.edu.vn


2. Mô tả học phần
Học phần Đánh giá trong giáo dục mầm non là một học phần quan trọng, nằm trong chuỗi các học phần nghiệp vụ sư phạm thuộc CTĐT ngành Giáo dục mầm non. Học phần giúp người học nhận diện những vấn đề lí luận cơ bản về đánh giá trong giáo dục mầm non, các phương pháp và kĩ thuật. hình thức đánh giá cơ bản trong giáo dục MN, đồng thời vận dụng được lí luận vào thực tiễn đánh giá ở các cơ sở giáo dục mầm non.
Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các chuẩn đầu ra CTĐT sau ((Ban hành kèm theo Quyết định số 2263/QĐ-ĐHV ngày 04/09/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm năng lực trung bình tối thiểu {Mức năng lực}

	1.2.2.
	 Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {K3}

	2.1.3
	 Áp dụng được kỹ năng số vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {S3}

	3.2.2
	 Thực hiện kỹ năng sử dụng ngoại ngữ cơ bản (bậc 3/6) trong giao tiếp và các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2,5 {A3}


3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	1.2.2.1
	Vận dụng xu hướng đánh giá hiện đại vào hoạt động đánh giá trong giáo dục mầm non Việt Nam
	

1.2.2

	3%
	2.5

	1.2.2.2
	Vận dụng linh hoạt, sáng tạo những vấn đề lý luận của khoa học giáo dục mầm non vào thực tiễn tổ chức đánh giá ở trường mầm non 
	
	
3%
	
2,5 

	2.1.3.1
	Áp dụng được kỹ năng số vào khai thác thông tin, thiết  kế công cụ, phân tích, xử lý kết quả đánh giá
	2.1.3
	
12 %
	
2,5 

	3.2.2.1
	Sử dụng được các kỹ năng tiếng Anh cơ bản trong nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu các thông tin đơn giản,  các chủ đề quen thuộc liên quan đến chuyên ngành, đến lĩnh vực đánh giá trẻ mầm non
	3.2.2
	
11%
	
2,5 


4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các bài đánh giá
	Bài đánh giá (Trọng số)
	CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm NL cần đạt
	Trọng số điểm cho bài đánh giá
	Phương pháp và công cụ đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
(20%)
	CLO1.2.2.1 {điểm số}: Vận dụng xu hướng đánh giá hiện đại vào hoạt động đánh giá trong giáo dục mầm non Việt Nam
	2,5
	100%
	Trắc nghiệm trên LMS (Đáp án)

	A1.2
(30%)
	CLO2.1.3.1 {điểm số }: Áp dụng được kỹ năng số vào khai thác thông tin, thiết  kế công cụ, phân tích, xử lý kết quả đánh giá
	2,5
	60%
	Thảo luận nhóm Rubric) 

	
	CLO3.2.2.1{điểm số }: Sử dụng được các kỹ năng tiếng Anh cơ bản trong nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu các thông tin đơn giản,  các chủ đề quen thuộc liên quan đến chuyên ngành, đến lĩnh vực đánh giá trẻ mầm non
	2,5
	40%
	

	A2. Đánh giá cuối kỳ (chiếm 50% điểm số học phần)

	A2.1
(50%)
	CLO1.2.2.2{điểm số và điểm năng lực}: Vận dụng linh hoạt, sáng tạo những vấn đề lý luận của khoa học giáo dục mầm non vào thực tiễn tổ chức đánh giá ở trường mầm non
	2,5
	100%
	Tự luận


Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	 + A1.230%


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:

4.2. Ma trận năng lực của bài đánh giá A1.1
	CLO
	Tổng số câu
	Số câu cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	
	
	
	Nội dung
	Số câu

	CLO1.2.2.1
(100%)
	Mức 1
	5
	4
	Nêu được các khái niệm về đo lường, kiểm tra, đánh giá, lượng giá...
	2

	
	
	
	
	Mô tả các chức năng cơ bản của đánh giá
	1

	
	
	
	
	Liệt kê  các phương pháp, hình thức, các loại hình, công cụ... đánh giá
	1

	
	
	
	
	Mô tả  vị trí, vai trò...của đánh giá trong GDMN
	1

	
	Mức 2
	10
	8
	Phân biệt được đánh giá truyền thống và đánh giá hiện đại, đánh giá dựa trên kiến thức kỹ năng và dánh giá theo định hướng phẩm chất, năng lực...
	4

	
	
	
	
	Diễn giải được các quan điểm hiện đại trong đánh giá..
	3

	
	
	
	
	Khái quát được các nội dung đánh giá trong GDMN
	3

	
	Mức 3
	5
	
	Áp dụng được lý luận về đánh giá trong giáo dục để giải quyết các tình huống thực tiễn đánh giá trong GDMN
	5

	Tổng
	
	20
	10
	
	20


4.3. Phiếu đánh giá bài A1.2

	Chuẩn đầu ra đánh giá {mức năng lực, trọng số %}
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO1.2.2.1. Áp dụng được kỹ năng số vào khai thác thông tin, thiết  kế công cụ, phân tích, xử lý kết quả đánh giá {mức 3, trọng số 100%}
	10/10
	2,5-3,4

	Tiêu chí 1
	Áp dụng được kỹ năng số vào khai thác thông tin
	5/10
	

	
	Chỉ báo 1: Chủ động, tích cực ứng dụng CNTT, chuyển đổi số và các phương tiện kỹ thuật hiện đại có hiệu quả, phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ
	1,0
	

	
	Chỉ báo 2: Có khả năng tìm kiếm và thu thập thông tin đánh giá từ các nguồn dữ liệu số khác nhau 
	1,0
	

	
	Chỉ báo 3: Có khả năng sử dụng các nền tảng số để thu thập phản hồi và thực hiện đánh giá
	1,0
	

	
	Chỉ báo 4: Thực hiện được các quy tắc ứng xử trên mạng
	1,0
	

	
	Chỉ báo 5: Có khả năng hợp tác với các thành viên  nhóm trong việc thu thập, phân tích và sử dụng thông tin đánh giá trên môi trường số
	1,0
	

	Tiêu chí 2
	Áp dụng được kỹ năng số vào thiết  kế công cụ, phân tích, xử lý kết quả đánh giá
	5/10
	

	
	Chỉ báo 1: Thiết kế được các công cụ đánh giá số (như các mẫu phiếu hỏi trên Google Forms, Microsoft Forms, Kahoot, v.v.)
	1,5
	

	
	Chỉ báo 2: Sử dụng được một số phần mềm/ứng dụng đơn giản để thu thập và xử lý dữ liệu
	1,5
	

	
	Chỉ báo 3: Chuyển dữ liệu số sang các định dạng trực quan như biểu đồ, bảng biểu..
	1,0
	

	
	Chỉ báo 4: Tuân thủ các quy tắc về an toàn thông tin và đạo đức số: trong quá trình làm việc với dữ liệu
	1,0
	

	CLO3.2.2.1. Sử dụng được các kỹ năng tiếng Anh cơ bản trong nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu các thông tin đơn giản,  các chủ đề quen thuộc liên quan đến chuyên ngành, đến lĩnh vực đánh giá trẻ mầm non {mức 3, trọng số 100%}
	10/10
	

	Tiêu chí 1
	Sử dụng được kỹ năng đọc hiểu tài liệu
	5/10
	

	
	Chỉ báo 1: Có khả năng nắm bắt ý chính của các bài viết, tài liệu đơn giản, bài báo hoặc sách báo nói về các chủ đề quen thuộc trong chuyên ngành.
	2,0
	

	
	Chỉ báo 2: Có khả năng nhận diện các từ vựng và thuật ngữ cơ bản, quen thuộc trong lĩnh vực đánh giá trẻ mầm non
	1,5
	

	
	Chỉ báo 3: Có thể sử dụng các công cụ dịch trực tuyến hoặc từ điển để hỗ trợ hiểu văn bản
	1,5
	

	Tiêu chí 2
	Sử dụng được kỹ năng tìm kiếm và chắt lọc thông tin
	2/10
	

	
	Chỉ báo 1: Có khả năng tìm kiếm các thông tin đơn giản trên internet hoặc trong các nguồn tài liệu tiếng Anh liên quan đến chuyên ngành và đánh giá trẻ mầm non
	1,0
	

	
	Chỉ báo 2: Có khả năng lựa chọn và trích xuất những thông tin liên quan từ các tài liệu đã đọc
	1,0
	

	Tiêu chí 3
	Kỹ năng thích ứng 
	3/10
	

	
	Chỉ báo 1: Có thể hiểu các thông tin và khái niệm cơ bản về các chủ đề quen thuộc, bao gồm cả những chủ đề liên quan đến chuyên ngành đánh giá trẻ mầm non.
	1,0
	

	
	Chỉ báo 2: Có khả năng tiếp nhận và hiểu các thông tin, nội dung cơ bản trong các tài liệu tiếng Anh thuộc chuyên ngành
	1,0
	

	
	Chỉ báo 3: Có khả năng vận dụng các từ vựng và cấu trúc câu tiếng Anh cơ bản để hiểu các nội dung đơn giản
	1,0
	

	Kết quả toàn bài đánh giá
	…/10
	


4.4. Ma trận năng lực của bài đánh giá A2.1
	[bookmark: _Hlk169189064]CLO
	Loại câu hỏi
	Điểm số theo MNL
	Số điểm cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu cơ bản

	1.2.2.2
(100%)
	Mức 2
	Câu
5 điểm
	2,0
	
	Khái quát hoá được tổng quan lý luận về đánh giá trong giáo dục mầm non

	
	Mức 3
	
	
3,0
	1,5
	Vận dụng được các quan điểm khoa học, hiện đại về đánh giá trong giáo dục, các xu hướng đổi mới trong giáo dục mầm non giải thích lý do cần thiết đổi mới đánh giá giáo dục mầm non. 

	
	Mức 2
	Câu
5 điểm
	2,0
	
	Thu thập được các nghiên cứu mới về đánh giá trong giáo dục mầm non                        

	
	Mức 3
	
	
3,0
	1,5
	Vận dụng các kết quả nghiên cứu về đánh giá hiện đại vào thực tiễn đánh giá trong GDMN một cách linh hoạt, sáng tạo. 

	Tổng
	10
	3,0
	


5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình:
[1] Nguyễn Thị Kim Anh, (2015), Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non, Nxb Văn hoá-Văn nghệ
[2] Đinh Thị Kim Thoa (2008), Đánh giá trong giáo dục mầm non, Nxb giáo dục Việt Nam
5.2. Tài liệu tham khảo:
[3] Nguyễn Công Khanh, Đào Thị Oanh (2023), Giáo trình Kiểm tra đánh giá trong giáo dục, Nxb ĐHSP
[4]. Sái Công Hồng (2017), Giáo trình Kiểm tra đánh giá trong dạy học, Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội
6. Kế hoạch dạy học
LÝ THUYẾT
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	CHƯƠNG 1. Những vấn đề chung về đánh giá trong giáo dục mầm non Chuẩn đầu ra: CLO1.2.2.1, CLO1.2.2.2, CLO3.2.2.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.2, A2.1

	1
	1.1. Một số khái niệm về đánh giá trong giáo dục mầm non	
1.2. Mục đích, ý nghĩa của đánh giá trong giáo dục mầm non
1.3. Chức năng của đánh giá trong giáo dục mầm non
1.4. Nguyên tắc và phân loại đánh giá giáo dục mầm non
1.5. Phương pháp chung trong đánh giá giáo dục mầm non
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Nghiên cứu đề cương học phần Đánh giá trong giáo dục mầm non
Xem tài liệu và Scorm
- Ghi chú lại các từ khoá chính của từng mục
- Làm bài tập trắc nghiệm và tự luận theo hướng dẫn


	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Giới thiệu về:
- Những vấn đề chung về đánh giá trong giáo dục mầm non
- Thảo luận về: các quan điểm khoa học về đánh giá trong GD

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	Đọc thêm tài liệu [3], [4]
- Tóm tắt nội dung chương 1 bằng bản đồ tư duy và nộp bài lên hệ thống LMS


	
	CHƯƠNG 2. Nội dung đánh giá trong giáo dục mầm non
Chuẩn đầu ra CLO1.2.2.1, CLO1.2.2.2, CLO2.1.3.1, CLO3.2.2.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.2, A2.1

	2
	2.1. Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non 
2.2. Đánh giá giáo viên mầm non
2.3. Đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non
2.4. Đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm non	


	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập … trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Giới thiệu về các nội dung:
Đánh giá sự phát triển của trẻ 
mầm non; Đánh giá giáo viên 
mầm non; Đánh giá việc thực 
hiện chương trình giáo dục 
mầm non; Đánh giá chất lượng 
cơ sở giáo dục mầm non
- Thảo luận về kế hoạch, các PP, hình thức, công cụ đánh giá; các tiêu chí, quy trình kiểm định, đánh giá trong giáo dục mầm non 

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Đọc tài liệu [1], [2] tr
- Hoàn thành Bài tập .. trên LMS


                                                                                                        Nghệ An, ngày........tháng.......năm 2025
	Trưởng đơn vị cấp 2


PGS. TS. Lưu Tiến Hưng
	Trưởng đơn vị cấp 3


TS. Bùi Văn Hùng







	Giảng viên chủ trì học phần


         TS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
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	ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON
	Lần ban hành:
Ngày ban hành:     /    /2025
Số trang: 1/20


 

1. Thông tin chung PHỤ LỤC 7

1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: TS. Trần Thị Hoàng Yến
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: khoa Giáo dục Mầm non, Trường Sư phạm, trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: 0989146168; yen.gdth@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Tiếng Việt và Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ
Giảng viên 2: TS. Nguyễn Thị Thu Hạnh
Địa chỉ liên hệ: 0915217680       Email: nguyenhanhvunhuni@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:  Giáo dục mầm non
 
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần: Phát triển chương trình  Giáo dục mầm non 
Tên tiếng Anh:

	- Mã số học phần: ECEa73315

	- Thuộc CTĐT trình độ đại học ngành: Giáo dục mầm non 

	- Thuộc khối học phần:
        Học phần đại cương chung và nhóm ngành
        Học phần cơ sở ngành

        Học phần chuyên ngành: X 


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  
	     Tự chọn 


	- Phương pháp dạy học: không dự án
	    Phương pháp dạy học khác


	- Số tín chỉ: 03
- Phân tiết: 
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1): 39
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT): 40
+ Số tiết học ở phòng thí nghiệm hoặc địa điểm thực hành trong trường (TH): 0
+ Số tiết học triển khai tại các cơ sở thực hành, thực tập ngoài trường (NT): 05
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2): 51

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: Không
+ Học phần học trước: Không

	- Theo Quy chế đào tạo, sinh viên bị cấm thi cuối kỳ nếu vi phạm một trong số các điều kiện sau:
+ Không hoàn thành đủ 80% “tiến độ” học qua e-Learning;
+ Không hoàn thành đủ 80% các bài tập trước khi đến lớp và sau khi lên lớp (xem phần Kế hoạch dạy học);
+ Không tham gia đủ 80% số tiết ở lớp lý thuyết;
+ Không tham gia đủ 100% số tiết ở lớp thực hành và trải nghiệm thực tế ở trường MN
+ Không có điểm đánh giá thường xuyên hoặc điểm đánh giá thường xuyên đạt 0 điểm theo thang điểm 10.

	- Giảng viên chủ trì học phần: TS. Trần Thị Hoàng Yến
Điện thoại: 0989146168, email: yentth@vinhuni.edu.vn



2. Mô tả học phần
	Học phần“Phát triển chương trình giáo dục thuộc khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc của chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Giáo dục Mầm non. Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, hiện đại về chương trình giáo dục mầm non và phát triển chương trình giáo dục mầm non, đồng thời giúp sinh viên có khả năng vận dụng được kiến thức đó vào việc phát triển chương trình GDMN đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp; có khả năng áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, kỹ năng nghiên cứu tài liệu và tự học; áp dụng các phương thức giao tiếp trong học tập, nghiên cứu và thực hành các hoạt động phát triển chương GDMN.
Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các chuẩn đầu ra CTĐT sau (theo QĐ số 2263 ngày 04 tháng 09 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh):
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm năng lực trung bình tối thiểu {Mức năng lực}

	1.2.2
	Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	
2,5 {Mức 3}

	2.1.1
	 Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	2.1.2
	 Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	3.2.1
	Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}


3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	1.2.2.1
	Vận dụng được kiến thức về chương trình giáo dục và chương trình giáo dục mầm non trong học tập học phần Phát triển chương trình chương trình GDMN.
	1.2.2
	3%
	2,5 {Mức 3}

	1.2.2.2
	Vận dụng được kiến thức chuyên ngành về phát triển chương trình giáo dục mầm non trong học tập, nghiên cứu học phần Phát triển chương trình GDMN.
	1.2.2
	3%
	2,5 {Mức 3}

	2.1.1.1
	 Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề trong các học tập, nghiên cứu nội dung học phần Phát triển chương trình GDMN.
	2.1.1
	8%
	2,5 {Mức 3}

	2.1.2.1
	 Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu và tự học trong học tập, nghiên cứu, thực hành phân tích, đánh giá chương trình GDMN nói chung và nhà trường nói riêng.
	2.1.2
	8%
	
2,5 {Mức 3}


	3.2.1.1
	 Thực hiện được cách thức giao tiếp (văn bản, thuyết trình, thảo luận, ứng dụng AI ….) trong học tập, thực hành học phần Phát triển chương GDMN.
	3.2.1
	
   8%
	
2,5 {Mức 3}


4.1. Các bài đánh giá
	Bài đánh giá (Trọng số)
	CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm năng lực cần đạt
	Trọng số điểm cho bài đánh giá
	Hình thức đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
(20%)
	CLO1.1.1.1. Vận dụng được kiến thức về chương trình giáo dục và chương trình giáo dục mầm non trong học tập học phần Phát triển chương trình chương trình GDMN.
	2,5
	

100%
	Trắc nghiệm trên LMS
(Đáp án)

	A1.2
(10%)

	CLO2.1.1.1. Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề trong các học tập, nghiên cứu nội dung học phần Phát triển chương trình GDMN
	2,5
	
     100%

	Đánh giá
bài tập cá nhân
(Rubric)

	A1.3
(10%)
	CLO2.1.2.1. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu và tự học trong học tập, nghiên cứu, thực hành phân tích, đánh giá chương trình GDMN nói chung và nhà trường nói riêng. 
	2,5
	

100%
	Đánh giá hồ sơ tự học (Rubric)

	A1.4
(10%)
	CLO3.2.1.1. Thực hiện được cách thức giao tiếp (văn bản, thuyết trình, thảo luận, ứng dụng AI ….) trong học tập, thực hành học phần Phát triển chương GDMN.
	2,5
	

100%
	Bài tập     nhóm

	A2. Đánh giá cuối kỳ (chiếm 50% điểm số học phần)

	 
      A2
 (50%)


	CLO1.2.2.2. Vận dụng được kiến thức chuyên ngành về phát triển chương trình giáo dục mầm non trong học tập, nghiên cứu học phần Phát triển chương trình GDMN. 
	   2,5

	    50%
	Bài thi tự luận cuối kỳ



Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	 + A1.2%+A1.3*10% + A1.4*10%


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:

Bảng 1. Quy đổi giữa tỉ lệ % hoàn thành của mỗi mức và điểm năng lực
	STT
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực

	1
	50%
	0.5
	50%
	1.5
	50%
	2.5
	50%
	3.5
	50%
	4.5

	2
	55%
	0.6
	55%
	1.6
	55%
	2.6
	55%
	3.6
	55%
	4.6

	3
	60%
	0.7
	60%
	1.7
	60%
	2.7
	60%
	3.7
	60%
	4.6

	4
	65%
	0.8
	65%
	1.8
	65%
	2.8
	65%
	3.8
	65%
	4.7

	5
	70%
	0.9
	70%
	1.9
	70%
	2.9
	70%
	3.9
	70%
	4.7

	6
	75%
	1.0
	75%
	2.0
	75%
	3.0
	75%
	4.0
	75%
	4.8

	7
	80%
	1.0
	80%
	2.0
	80%
	3.0
	80%
	4.0
	80%
	4.8

	8
	85%
	1.1
	85%
	2.1
	85%
	3.1
	85%
	4.1
	85%
	4.9

	9
	90%
	1.2
	90%
	2.2
	90%
	3.2
	90%
	4.2
	90%
	4.9

	10
	95%
	1.3
	95%
	2.3
	95%
	3.3
	95%
	4.3
	95%
	5.0

	11
	100%
	1.4
	100%
	2.4
	100%
	3.4
	100%
	4.4
	100%
	5.0



4.2. Ma trận năng lực của bài đánh giá A1.1

	CLO
	Tổng số câu
	Số câu cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	
	
	
	Nội dung
	Số câu

	 




CLO1.2.2.1
(60%)
	


Mức 1
	


10
	


5
	Biết được khái niệm chương trình giáo dục, khung chương trình, chương trình khung, chương trinh chính thức, chương trình ẩn, phát triển chương trình giáo dục ….
	
5

	
	
	
	
	Liệt kê được các loại chương trình giáo dục, các quan điểm tiếp cận phát triển chương trình; các bước phát triển CTGD đại học
	
5

	
	

Mức 2
	

  10
	

    5
	Hiểu được về phân cấp quản lý chương trình giáo dục; các nguyên tắc phát triển chương trình giáo dục
	
5

	
	
	
	
	Phân biệt được phân cấp quản lý chương trình giáo dục; các chương trình GD đại học;
	
    5

	      
 CLO1.2.2.1
      (40%)
  
	
Mức 3
	
 30
	
   30
	Áp dụng được kiến thức để nhận diện chương trình và phát triển chương trình giáo dục, chương trình giáo dục đại học; cấu trúc chương trình giáo dục; cấu trúc đề cương môn học
	
30



4.2. Phiếu đánh giá bài A1.2 – CLO2.1.1.1
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
KHOA GDMN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ (Bài đánh giá A1.2)
(Bài tập cá nhân) 
1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần:	
4. Tiêu chí đánh giá:
	Tiêu chí đánh giá [2,5] 
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO2.1.1.1. Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề trong học tập, nghiên cứu nội dung học phần Phát triển chương trình GDMN . [MNL: 3] {trọng số 10%}
	…/10
	2,5-3,4

	Tiêu chí 1 
	Phân tích, nhận diện, đánh giá được các vấn đề trong phát triển chương trình giáo dục, chương trình GDMN
	…/5.0
	

	
	Chỉ báo 1: Xác định được trọng tâm chương trình, điểm mạnh, điểm hạn chế
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 2: Sử dụng cơ sở lý luận và minh chứng để so sánh đối chiếu các quan điểm trong PTCT
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 3: Đưa ra được các câu trả lời chính xác
	…/1.0
	

	Tiêu chí 2

	Xác định vấn đề và đề xuất biện pháp thực hiện 
	…/5.0
	

	
	Chỉ báo 1: Phát hiện tình huống, khó khăn trong phát triển CTGD
	…/3.0
	

	
	Chỉ báo 2: Đưa ra các biện pháp khả thi
	…/2.0
	

	Tổng cộng
	 
	


5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ......................................................	
       Bằng chữ: .....................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
	CLO
	2.1.1.1

	Điểm năng lực
	




4.3. Phiếu đánh giá bài A1.3 - CLO 2.1.2.1
	
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
KHOA GDMN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ (Bài đánh giá A1.3) 
(Tự học Elearning và vở tự học)
1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần:	
4. Tiêu chí đánh giá:
	Tiêu chí đánh giá [2,5] 
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO2.1.2.1. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu và tự học trong các học tập học phần Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ. [MNL: 3] {trọng số 10%}
	…/10
	2,5-3,4

	Tiêu chí 1 
	Thể hiện tinh thần tự giác trong học tập, nghiên cứu lĩnh vực giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ 
	…/5.0
	

	
	Chỉ báo 1: Chủ động xác định mục tiêu học tập và lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ học.
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 2: Tự nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu và đề xuất giải pháp cho vấn đề học tập 
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 3: Đánh giá và điều chỉnh quá trình học tập cá nhân để nâng cao hiệu quả
	…/1.0
	

	Tiêu chí 2

	Thể hiện sự trung thực, liêm chính trong học tập, nghiên cứu lĩnh vực giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ
	…/5.0
	

	
	Chỉ báo 1: Không sao chép, gian lận thông tin phục vụ cho các bài tập
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 2: Trung thực trong trích dẫn nguồn tài liệu rõ ràng, đúng quy định
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 3: Thực hiện quy trình làm bài tập đúng quy trình
	…/1.0
	

	Tổng cộng
	 
	


5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ......................................................	
       Bằng chữ: .....................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
	CLO
	2.2.2.1

	Điểm năng lực
	



4.4. Phiếu đánh giá bài A1.4 (CLO3.2.1.1)

PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A1.4 
1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần:	
4. Tiêu chí đánh giá: ………………………………………………………………….

	Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đạt]
	Điểm số
	Điểm năng lực 

	CLO3.2.1.1. Thực hiện được phương thức giao tiếp (thuyết trình, văn bản, ứng dụng AI…) trong hoạt động học tập, nghiên cứu, thực hành tổ chức hoạt động trong học tập, thực hành phát triển CTGDMN. [mức năng lực: 2.5]; Trọng số: 10%
	…/10
	2,5 - 3,4

	Tiêu chí 1
	Kỹ năng giao tiếp đa phương thức để xác định mục tiêu,
 nhiệm vụ, phương pháp thực hiện các nhiệm vụ học tập 
và giáo dục ngôn ngữ cho trẻ                                                                                                       
	 …/5.0

	

	
	Chỉ báo 1: Kỹ năng khai thác thông tin tài liệu, ý tưởng, nội dung qua các phương thức giao tiếp khác nhau (quan sát, trò chuyện, phiếu học tập, email, zalo, các ứng dụng AI…)
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 2: Kỹ năng tổng tài liệu về ý tưởng, nội dung từ các phương thức giao tiếp 
	…/3.0
	


	Tiêu chí 2
	Kỹ năng giao tiếp đa phương thức trình bày sản phẩm học tập
                                               
	…/5.0

	

	
	Chỉ báo 1: Sử dụng lời nói rõ ràng, có ngữ điệu phù hợp với nội dung và người nghe trong quá trình học tập.
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 2: Sử dụng phương tiện hỗ trợ như tranh ảnh, slide, video, mô hình, sơ đồ tư duy... để minh họa và củng cố nội dung.
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 3: Sử dụng ngôn ngữ viết (bảng, giấy, phiếu học tập, công cụ số) kết hợp với lời nói trong các hoạt động học tập.
	…/1.0
	

	Điểm tổng kết
	……/10


5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ......................................................	
       Bằng chữ: .....................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
	CLO
	3.2.1.1

	Điểm năng lực
	



                                                                                          GIẢNG VIÊN                                                                            
4.5. Ma trận năng lực của baì đánh giá A2.1

	CLO
	Loại câu hỏi
	Điểm số theo MNL
	Điểm số cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	CLO1.2.2.1
(30%)
	Mức 1
	Câu 3 điểm
	0,5
	
	Nêu ...

	
	Mức 2
	
	0,5
	
	Diễn giải tính chất... 

	
	Mức 3
	
	2,0
	1,0
	Vận dụng kiến thức đã học để làm rõ... 

	CLO1.2.2.2
(30%)
	Mức 1
	Câu 3 điểm
	0,5
	
	Nêu ...

	
	Mức 2
	
	0,5
	
	Diễn giải ...

	
	Mức 3
	
	2,0
	1,0
	Vận dụng ...



	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA GIÁO DỤC MẦM NON
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




CẤU TRÚC ĐỀ THI TỰ LUẬN THEO CHUẨN ĐẦU RA

	1.Tên học phần: Phát triển chương trình giáo dục mầm non
2. Mã học phần:  ECEa73315
3. Số tín chỉ: 03
4. Hình thức thi: Tự luận 
          	 5. Thời gian làm bài: 90 phút 
	6. Cấu trúc đề theo chuẩn đầu ra
	CLO
	Loại câu hỏi
	Điểm số theo MNL
	Số điểm cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu cơ bản

	1.2.2.1
(trọng số 20%)

	Mức 1
	
	0,4
	      0,2
	Trình bày được …(Chủ đề CLO 1.3.2.1):Nhớ

	
	Mức 2
	Câu 
5.0 điểm
	0,4
	0,2
	Phân loại được… (Chủ đề CLO 1.3.2.1): Hiểu

	
	
Mức 3
	
	1,2
	0,6
	Vận dụng được…
(Chủ đề CLO1.3.2.1); Áp dụng

	1.2.2.2
(trọng số 30%)
	Mức 1
	
	     0,6
	     0.3    
	Trình bày được …
(Chủ đề CLO 1.3.2.2):Nhớ

	
	Mức 2
	      Câu
5.0 điểm
	0,6
	      0.3
	Phân loại được… 
(Chủ đề CLO 1.3.2.2): Hiểu

	
	Mức 3
	
	1,8
	       0,9
	Vận dụng được…
(Chủ đề CLO1.3.2.2): Áp dụng

	Tổng
	10
	       3,1
	





5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình:
[1]. Trần Thị Minh Huế (2017), Phát triển chương trình giáo dục mầm non, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên.
5.2. Tài liệu tham khảo:
]. Trần Thị Minh Huế (2017), Phát triển chương trình giáo dục mầm non, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên. 
5.2. Tài liệu tham khảo 
[1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2021), Thông tư ban hành chương trình giáo dục mầm non (Số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
[2]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo.    
[3]. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, (2022), Chuyên đề Hướng dẫn phát triển chương trình giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non theo chương trình giáo dục mầm non mới, Hà Nội.[4]. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-BGDDT-2021-Thong-tu-Chuong-trinh-Giao-duc-mam-non-472930.aspx
[5]. https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1393).  
6. Kế hoạch dạy học
LÝ THUYẾT
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	CHƯƠNG 1. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
Chuẩn đầu ra:  CLO1.2.2.1; CLO2.1.1.1; CLO2.1.2.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.2; A1.3

	1
	1.1. Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội và phát triển chương trình giáo dục 
1.2. Các khái niệm cơ bản
1.2.1. Chương trình giáo dục
1.2.1.1. Định nghĩa
1.2.1.2. Phân biệt Chương trình đào tạo, khung chương trình, chương trình khung 
1.2.1.3. Chương trình giáo dục phổ thông
1.2.2. Phát triển chương trình giáo dục
1.3. Phân cấp quản lí chương trình giáo dục
1.3.1. Phân cấp quản lí
1.3.1.1. Phân cấp quản lí hành chính nhà nước về giáo dục
1.3.1.2. Kinh nghiệm quốc tế về phân cấp quản lí chương trình
1.3.2. Thẩm định và phê duyệt chương trình
1.3.2.1. Định nghĩa
1.3.2.2. Thông tin trong phê duyệt chương trình
1.3.3. Giám sát chương trình
1.3.3.1. Định nghĩa
1.3.3.2. Các yêu cầu đối với hoạt động giám sát chương trình
1.3.3.3. Báo cáo giám sát thường niên
1.4.Phân loại chương trình giáo dục
1.4.1. Chương trình chính thức
1.4.2. Các loại chương trình khác
1.4.2.1. Chương trình ẩn
1.4.2.2. Chương trình thực tế
1.5. Cấu trúc chung của chương trình giáo dục
1.5.1. Các thành tố cơ bản của chương trình giáo dục
1.5.2. Các thành tố trợ giúp
1.6. Đánh giá chương trình giáo dục          
1.6.1. Nguyên tắc chung
1.6.2. Nội dung và quy trình đánh giá
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	



10
	- Nghiên cứu đề cương học phần 
- Xem tài liệu và Slide
- Ghi chú chú lại các từ khoá chính của từng mục
- Làm bài tập trắc nghiệm

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	




8
	Giới thiệu về các nội dung chương 1
Thảo luận về: Phân cấp về quản lý chương trình GD; 
Yêu cầu: Sinh viên ghi kết quả thảo luận vào vở tự học

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	



6
	- Tóm tắt nội dung chương 1 bằng bản đồ tư duy và nộp bài lên hệ thống LMS
- Làm bài tập vào vở tự học.
- Đọc thêm tài liệu về chương 2.



	
	CHƯƠNG 2. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.2.1; CLO2.1.1.1; CLO2.1.2.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.2, A1.3

	2
	2.1. Tiếp cận phát triển chương trình giáo dục 
2.1.1. Khái niệm tiếp cận
2.1.2. Một số quan điểm, cách tiếp cận phổ biến trong phát triển chương trình giáo dục
2.1.2.1. Tiếp cận nội dung
2.1.2.2. Tiếp cận mục tiêu
2.1.2.3. Tiếp cận phát triển
2.2. Nguyên tắc phát triển chương trình giáo
2.2.1. Khái niệm nguyên tắc
2.2.2. Các nguyên tắc phát triển chương trình 
2.3. Quy trình phát triển chương trình giáo dục
2.3.1. Đối với giáo dục đại học
2.3.1.1. Chương trình đào tạo gắn với hoạt động mở mã ngành mới
2.3.1.2. Chương trình đang triển khai
2.3.1.3. Ban hành chương trình đào tạo - trường tự chủ 
2.3.2. Các bước phát triển chương trình đào tạo
2.3.2.1. Phân tích tình hình
2.3.2.2. Xác định mục đích và mục tiêu của chương trình đào tạo
2.3.2.3. Thiết kế chương trình đào tạo
2.3.2.4. Thực thi chương trình đào tạo
2.3.2.5. Đánh giá chương trình đào tạo
2.4. Cấu trúc nội dung chương trình giáo dục 
2.4.1. Khối lượng kiến thức tối thiểu
2.4.2.  Cấu trúc nội dung
2.4.2.1. Giáo dục đại cương
2.4.2.2. Giáo dục chuyên nghiệp
2.5. Cấu trúc của đề cương môn học
2.5.1. Khái niệm đề cương môn học
2.5.2. Nội dung của đề cương môn học
2.6. Lựa chọn phương pháp giảng dạy và phương tiện hỗ trợ đào tạo
2.6.1. Các yêu cầu khi lựa chọn phương pháp dạy và học
2.6.2. Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc lựa chọn phương pháp dạy học
2.6.2.1. Lựa chọn phương pháp dạy học có khả năng cao nhất đối với việc thực hiện mục tiêu dạy học
2.6.2.2. Lựa chọn phương pháp dạy học tương thích với nội dung dạy học
2.7. Lựa chọn phương pháp đánh giá kết quả học tập
2.7.1. Các yêu cầu khi lựa chọn phương pháp đánh giá kết quả học tập     
2.7.2. Đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
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	- Xem bài giảng e-Learning và ghi chép các từ khoá chính trong mỗi mục
- Làm bài tập trắc nghiệm số 2 trên LMS
- Làm bài tập tự luận 2.1 trên LMS (Yêu cầu: Ghi vào vở tự học và nộp lên LMS)

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	

12

	Thảo luận về: Luật Nhà giáo; Chuẩn nghề nghiệp GVMN và Điều lệ trường mầm non.


	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	



10
	- Đọc tài liệu [2], [4], [5]
- Hoàn thành Bài tập  trên LMS

	
	CHƯƠNG 3. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.2.2; CLO2.1.1.1; CLO2.1.2.1; CLO3.1.2.1
Bài đánh giá : A1.2, A1.3, A2.1 ; A2.1

	3
	3.1. Một số khái niệm chương trình giáo dục mầm non
3.1.1. Khái niệm chương trình giáo dục mầm non
3.1.2. Các cấp độ chương trình giáo dục mầm non
3.2.Giới thiệu chương trình giáo dục mầm non của Việt Nam
3.2.1. Chương trình cải tiến
3.2.2. Chương trình cải cách
3.2.3. Chương trình đổi mới hình thức tổ chức hoạt động
3.2.4. Chương trình hiện hành
3.3. Phát triển chương trình giáo dục mầm non
3.3.1. Khái niệm phát triển chương trình GDMN
3.3.2. Các yêu cầu trong phát triển chương trình
3.3. Các quan điểm tiếp cận trong PTCTGDMN
3.3.1. Quan điểm tiếp cận nội dung
3.3.2. Quan điểm tiếp cận tích hợp
3.3.3. Quan điểm tiếp cận mục tiêu
3.3.4. Quan điểm tiếp cận phát triển
3.4. Các nguyên tắc phát triển chương trình giáo dục mầm non
3.4.1. Đảm bảo tính pháp chế
3.4.2. Đảm bảo nguyên tắc “lấy trẻ làm trung tâm”
3..4.3. Đảm bảo tính phát triển
3.4.4. Đảm bảo tính tính thực tiễn
3..4.5. Đảm bảo tính hệ thống
2.5. Quy trình phát triển chương trình giáo dục mầm non
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
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	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 3.1 trên LMS
[1]. Phân tích các khái niệm: chương trình giáo dục và chương trình giáo dục mầm non.
[2]. Nghiên cứu các chương trình giáo dục mầm non của Việt Nam và chỉ ra mối liên hệ giữa các chương trình sau:
- Chương trình cải tiến và chương trình cải cách
- Chương trình đổi mới hình thực tổ chức hoạt động và chương trình hiện hành.
[3]. Phân tích các khái niệm: phát triển chương trình giáo dục mầm non.
[4]. Phân tích các nguyên tắc phát triển chương trình giáo dục mầm non

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	




25
	Thảo luận nhóm:
[1]. Nghiên cứu chương trình giáo dục hiện hành, để:
a. Chỉ ra những điểm giống và khác nhau của  chương trình của chương trinh độ tuổi Nhà trẻ và chương trình độ tuổi mẫu giáo. 
b. Đánh giá những ưu điểm, hạn chế của chương trình giáo dục hiện hành ở hai độ tuổi Nhà trẻ và Mẫu giáo.
[2]. Từ nghiên cứu về quan điểm tiếp cận phát triển chương trình giáo dục mầm non, hãy chỉ ra việc vận dụng các quan điểm này trong phát triển chương trình giáo dục mầm non ở Việt Nam.


	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	

35
	Ôn tập: Hệ thống kiến thức của chương 3 bằng sơ đồ tư duy 



	
	CHƯƠNG 4. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON NHÀ TRƯỜNG

	




	
4.1. Cơ sở phát triển chương trình giáo dục  mầm non nhà trường
4.1.1. Cơ sở triết học
4.1.2. Cơ sở tâm lý học
4.1.3. Cơ sở giáo dục học
4.1.4. Cơ sở pháp lý
4.2. Bản chất phát triển chương trình giáo dục mầm non nhà trường
4.3. Các cấp độ phát triển chương trình giáo dục mầm non nhà trường
4.3.1. Cấp độ nhà trường
4.3.2. Cấp độ khối lớp
4.3.3. Cấp độ nhóm lớp
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
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	Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	




25
	
Bài tập cá nhân
[1]. Phân tích các cơ sở của phát triển chương trình giáo dục mầm non nhà trường
- Cơ sở triết học
- Cơ sở tâm lý học
- Cơ sở giáo dục học
- Cơ sở pháp lý
[2]. Phân tích bản chất phát triển chương trình giáo dục mầm non nhà trường.
Thảo luận nhóm
[1]. Phân tích quy trình phát triển chương trình giáo dục mầm non nhà trường và chỉ ra mối liên hệ giữa 3 cấp độ phát triển các chương trình sau:
- Cấp độ nhà trường
- Cấp độ khối lớp
- Cấp độ nhóm lớp
[2]. Xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ theo độ tuổi (kế hoạch giáo dục trẻ 24-36 tháng; kế hoạch giáo dục trẻ 3-4 tuổi; kế hoạch giáo dục trẻ 4-5 tuổi; kế hoạch giáo dục trẻ 5-6 tuổi theo chủ đề (Chủ đề tự chọn).

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	

35
	Ôn tập: Hệ thống kiến thức của chương 2 bằng sơ đồ tư duy
Làm bài tập chương 3 
Đọc thêm: tài liệu [2], [3], [4]….



Nghệ An, ngày 25 tháng 9 năm 2025
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	ĐỀ CƯƠNG HỌC 
QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON
	Lần ban hành:
Ngày ban hành:     /    /2025
Số trang: 1/2



1. Thông tin chung 
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: Nguyễn Thị Thu Hằng
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: hangntt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Quản lý giáo dục
Giảng viên 2: Chế Thị hải Linh
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: linhch@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Quản lý giáo dục
Giảng viên 2: Nguyễn Việt Phương
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: phuongnv@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Quản lý giáo dục

1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần: Quản lý cơ sở giáo dục mầm non (Tên tiếng Anh: Introduction to Early Childhood Education)

	- Mã số học phần: ECEa73316

	- Thuộc CTĐT trình độ đại học ngành: Giáo dục mầm non 

	- Thuộc khối học phần:
        Học phần đại cương chung và nhóm ngành

        Học phần cơ sở ngành

        Học phần chuyên ngành

	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  
	     Tự chọn 


	- Phương pháp dạy học:       Dạy học dự án

	    Phương pháp dạy học khác

	- Số tín chỉ: 02
- Phân tiết: 
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1): 30
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT): 30
+ Số tiết học ở phòng thí nghiệm hoặc địa điểm thực hành trong trường (TH): 0
+ Số tiết học triển khai tại các cơ sở thực hành, thực tập ngoài trường (NT): 
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2): 30

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: Không
+ Học phần học trước: Không

	- Theo Quy chế đào tạo, sinh viên bị cấm thi cuối kỳ nếu vi phạm một trong số các điều kiện sau:
+ Không hoàn thành đủ 80% “tiến độ” học qua e-Learning;
+ Không hoàn thành đủ 80% các bài tập trước khi đến lớp và sau khi lên lớp (xem phần Kế hoạch dạy học);
+ Không tham gia đủ 80% số tiết ở lớp lý thuyết;
+ Không tham gia đủ 100% số tiết ở lớp thực hành và trải nghiệm thực tế ở trường MN
+ Không có điểm đánh giá thường xuyên hoặc điểm đánh giá thường xuyên đạt 0 điểm theo thang điểm 10.

	- Giảng viên chủ trì học phần: TS. Nguyễn Thị Thu Hằng
Điện thoại: 0979045176, email: hangntt@vinhuni.edu.vn


2. Mô tả học phần
Học phần Quản lý cơ sở giáo dục mầm non là thuộc khối kiến thức chuyên ngành, bắt buộc trong Chương trình đào tạo cử nhân GDMN, trình bày khái quát về khoa học quản lý và nghiệp vụ quản lý nhà trường; đổi mới giáo dục. Người học thể hiện tư duy hệ thống, tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp thông qua việc lập và thực hiện kế hoạch thay đổi, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra các kế hoạch trong nhà trường; có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện và phát triển các ý tưởng đổi mới quản lý cơ sở giáo dục. Từ đó, người học đưa ra định hướng học tập để trở thành người cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp.
Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các chuẩn đầu ra CTĐT sau (theo QĐ số 2263 ngày 04 tháng 09 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh):
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm năng lực trung bình tối thiểu {Mức năng lực}

	1.2.2.
	Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	
2,5 {Mức 3}

	2.1.2
	Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, khám phá tri thức và tự học trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	
2,5 {Mức 3}

	2.2.2
	Tôn trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}


3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	1.2.2.1
	Vận dụng được kiến thức khoa học quản lý vào thực hiện các hoạt động nghề nghiệp
	1.2.2
	3%
	2,5 {Mức 3}

	1.2.2.2
	Vận dụng được kiến thức nghiệp vụ quản lý cơ sở giáo dục mầm non vào thực tiễn
	1.2.2
	3%
	2,5 {Mức 3}

	2.1.2.1
	Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu và tự học trong các hoạt động quản lý cơ sở giáo dục mầm non 
	2.1.2
	8%
	2,5 {Mức 3}

	2.2.2.1
	Thực hiện phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong quản lý cơ sở giáo dục mầm
	
	13%
	2,5 {Mức 3}


4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các  bài đánh giá
	Bài đánh giá (Trọng số)
	CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm năng lực cần đạt
	Trọng số điểm cho bài đánh giá
	Hình thức đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
(20%)
	CLO 1.2.2.1 {điểm số}
	2,5
	
40%
	
Trắc nghiệm trên LMS
(Đáp án)


	
	CLO 1.2.2.2 {điểm số}
	 2.5
	

60%
	

	A1.2
(20%)
	CLO 2.1.2.1{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	
100%

	Quan sát quá trình học tập (Rubric)

	A1.3
(10%)
	CLO 2.2.2.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2.5
	
100%


	Quan sát quá trình học tập (Rubric)

	A2. Đánh giá cuối kỳ (chiếm 50% điểm số học phần)

	 



A2.1
(50%)


	CLO 1.2.2.1
	  2,5

	30%
	

Tự luận
(Đáp án)

	
	CLO 1.2.2.2
	
2,5
	
30%
	

	
	CLO 2.1.2.1
	2,5
	

20%
	

	
	CLO 2.2.2.1
	2,5
	
20%
	



Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	 + A1.2%+A1.3*10% 


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:

Bảng 1. Quy đổi giữa tỉ lệ % hoàn thành của mỗi mức và điểm năng lực
	STT
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực

	1
	50%
	0.5
	50%
	1.5
	50%
	2.5
	50%
	3.5
	50%
	4.5

	2
	55%
	0.6
	55%
	1.6
	55%
	2.6
	55%
	3.6
	55%
	4.6

	3
	60%
	0.7
	60%
	1.7
	60%
	2.7
	60%
	3.7
	60%
	4.6

	4
	65%
	0.8
	65%
	1.8
	65%
	2.8
	65%
	3.8
	65%
	4.7

	5
	70%
	0.9
	70%
	1.9
	70%
	2.9
	70%
	3.9
	70%
	4.7

	6
	75%
	1.0
	75%
	2.0
	75%
	3.0
	75%
	4.0
	75%
	4.8

	7
	80%
	1.0
	80%
	2.0
	80%
	3.0
	80%
	4.0
	80%
	4.8

	8
	85%
	1.1
	85%
	2.1
	85%
	3.1
	85%
	4.1
	85%
	4.9

	9
	90%
	1.2
	90%
	2.2
	90%
	3.2
	90%
	4.2
	90%
	4.9

	10
	95%
	1.3
	95%
	2.3
	95%
	3.3
	95%
	4.3
	95%
	5.0

	11
	100%
	1.4
	100%
	2.4
	100%
	3.4
	100%
	4.4
	100%
	5.0


4.2. Ma trận năng lực của bài đánh giá A1.1

	CLO
	Tổng số câu
	Số câu cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	
	
	
	Nội dung
	Số câu

	 






CLO1.2.2.1
(40%)
	


Mức 1
	


8
	


4
	Biết được nội hàm các khái niệm quản lý giáo dục theo các cấp độ
	4

	
	
	
	
	Liệt kê được đặc điểm, bản chất, nội dung QLGD
	4

	
	



Mức 2
	



4
	



2
	Hiểu được mục tiêu QLGD
	2

	
	
	
	
	Phân biệt được các chức năng QLGD
	2

	
	

Mức 3
	

2
	

1
	Áp dụng được các chức năng QLGD
	1

	
	
	
	
	Phân tích được điều kiện thực hiện các chức năng QLGD
	1

	 











CLO1.2.2.2
(60%)
	


Mức 1
	


8
	


4
	Nhận diện  cơ sở của các nguyên tắc QLGD
	4

	
	
	
	
	Liệt kê các biểu hiện của các nguyên tắc QLGD
	4

	
	



Mức 2
	



4
	



2
	Phân biệt bản chất của các phương pháp QLGD
	2

	
	
	
	
	So sánh ưu và nhược điểm của các phương pháp QLGD
	2

	
	




Mức 3
	




4
	




2
	Áp dụng các điều kiện thực hiện các phương pháp QLGD
	

	
	
	
	
	Ứng dụng các phương pháp QLGD vào thực tiễn.
	4



4.3. Phiếu đánh giá bài A1.2
	Tiêu chí đánh giá [2,5] 
	Điểm chấm / Điểm tối đa
	Điểm năng lực

	CLO 2.1.2.1. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu và tự học trong các hoạt động quản lý cơ sở giáo dục mầm non
	…/10
	
2,5

	Tiêu chí 1
	Áp dụng thành thạo kỹ năng nghiên cứu tài liệu và tự học trong các hoạt động quản lý cơ sở giáo dục mầm non
	…/5
	 




	
	Chỉ báo 1: Áp dụng thành thạo kỹ năng nghiên cứu tài liệu
	2.5
	

	
	Chỉ báo 2: Áp dụng thành thạo kỹ năng tự học
	2.5
	

	Tiêu chí 2
	Duy trì được kỹ năng nghiên cứu tài liệu và tự học trong các hoạt động quản lý cơ sở giáo dục mầm non
	 …/5
	

	
	Chỉ báo 1: Duy trì được kỹ năng nghiên cứu tài liệu
	2.5
	

	
	Chỉ báo 2: Duy trì được kỹ năng tự học
	2.5
	



4.4. Phiếu đánh giá bài A1.3

	Chuẩn đầu ra đánh giá [MNL: ...(Điểm năng lực cần đạt)] {Trọng số %}
	Điểm số 
	Điểm năng  lực

	CLO1.2.2.1. Thực hiện phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong quản lý cơ sở giáo dục mầm. [MNL: 3] {Trọng số 13%}
	.../10
	

	


Tiêu chí 1
	Nhận diện được phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong quản lý cơ sở giáo dục mầm non
	.../5
	

	
	Chỉ báo 1: Phân biệt được được phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong quản lý cơ sở giáo dục mầm non
	2,5
	

	
	Chỉ báo 2: Đưa ra kế hoạch duy trì thực hiện phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong quản lý cơ sở giáo dục mầm non
	2,5
	

	 

Tiêu chí 2
	Duy trì thực hiện được phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong quản lý cơ sở giáo dục mầm non
	.../5
	

	
	Chỉ báo 1. Duy trì được phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong quản lý cơ sở giáo dục mầm non
	2,5
	

	
	Chỉ báo 1. Thực hiện được phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong quản lý cơ sở giáo dục mầm non
	2,5
	


4.4. Phiếu đánh giá bài A2.1

	Chuẩn đầu ra đánh giá [MNL: ...(Điểm năng lực cần đạt)] {Trọng số %}
	Điểm số 
	Điểm năng  lực

	CLO 1.2.2.1. Vận dụng được kiến thức khoa học quản lý vào các hoạt động nghề nghiệp [MNL: 3] {Trọng số 30%}
	.../10
	

	


Tiêu chí 1
	Trình bày được các đặc điểm của hoạt động quản lí giáo dục.
	.../5
	

	
	Chỉ báo 1: Trình bày được các đặc điểm của hoạt động quản lí giáo dục.
	2,5
	 

	
	Chỉ báo 2: Đưa ra được các ví dụ về đặc điểm của hoạt động quản lí giáo dục.
	2,5
	

	

Tiêu chí 2
	Trình bày được các chức năng của hoạt động quản lí giáo dục.
	.../5
	

	
	Chỉ báo 1. Phân tích được vị trí, vai trò của các chức năng
	2,5
	

	
	Chỉ báo 1. Phân tích được nội dung và ví dụ minh họa cho các chức năng
	2,5
	

	CLO1.2.2.2. Vận dụng được kiến thức nghiệp vụ quản lý cơ sở giáo dục mầm non vào thực tiễn [MNL: 3] {Trọng số 30%}
	.../10
	

	

Tiêu chí 1
	Liệt kê được các nghiệp vụ quản lí cơ sở giáo dục của hiệu trưởng
	.../5
	

	
	Chỉ báo 1: Đánh giá được được các nghiệp vụ quản lí cơ sở giáo dục của hiệu trưởng
	4,0
	

	
	Chỉ báo 2: Giải thích được các nội dung trong từng nghiệp vụ quản lí cơ sở giáo dục
	1,0
	

	Tiêu chí 2
	Phân tích được các năng lực cần có của người cán bộ quản lí trong thế kỉ 21 và xu thế ứng dụng AI trong giáo dục
	…/5
	

	
	Chỉ báo 1: Tổng hợp được các năng lực cần có của người cán bộ quản lí trong thế kỉ 21 và xu thế ứng dụng AI trong giáo dục
	3,0
	

	
	Chỉ báo 2: Phân tích một năng lực cụ thể
	2,0
	

	CLO 2.1.2.1. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu và tự học trong các hoạt động quản lý cơ sở giáo dục mầm non [MNL: 3)] {Trọng số 20%}
	.../10
	

	Tiêu chí 1
	Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu trong các hoạt động quản lý cơ sở giáo dục mầm non
	.../5
	

	
	Chỉ báo 1: Đánh giá được kỹ năng nghiên cứu tài liệu trong các hoạt động quản lý cơ sở giáo dục mầm non
	2,5
	

	
	Chỉ báo 2: Thực hiện được kỹ năng nghiên cứu tài liệu trong các hoạt động quản lý cơ sở giáo dục mầm non
	2,5
	

	Tiêu chí 2
	Áp dụng được kỹ năng tự học trong các hoạt động quản lý cơ sở giáo dục mầm non
	…/5
	

	
	Chỉ báo 1: Rút ra những kết luận về kỹ năng tự học trong các hoạt động quản lý cơ sở giáo dục mầm non
	2,5
	

	
	Chỉ báo 2: Đưa ra định hướng học tập và rèn luyện kĩ năng tự học đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và bối cảnh xã hội.
	2,5
	

	CLO 2.2.2.1. Thực hiện phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong quản lý cơ sở giáo dục mầm non [MNL: 3)] {Trọng số 20%}
	.../10
	

	Tiêu chí 1
	Thực hiện phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách nhà giáo trong quản lý cơ sở giáo dục mầm non
	…/5
	

	
	Chỉ báo 1. Thể hiện tính trung thực trong quản lý cơ sở giáo dục mầm non
	2,5
	

	
	Chỉ báo 2. Thực hiện phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách nhà giáo trong quản lý cơ sở giáo dục mầm non
	2,5
	

	Tiêu chí 2
	Thực hiện trách nhiệm nhà giáo trong quản lý cơ sở giáo dục mầm non
	…/5
	

	
	Chỉ báo 1. Nhận diện trách nhiệm nhà giáo trong quản lý cơ sở giáo dục mầm non
	2,5
	

	
	Chỉ báo 2. Duy trì và thực hiện trách nhiệm nhà giáo trong quản lý cơ sở giáo dục mầm non
	2,5
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6. Kế hoạch dạy học
LÝ THUYẾT
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.2.1, CLO.1.2.2.2
Bài đánh giá: A1.1, A1.2

	1
	1.1.Một số khái niệm cơ bản       
1.1.1. Quản lí giáo dục
1.1.2. Quản lí nhà trường
1.1.3. Quản lí giáo dục trên cơ sở quản lí nhà trường
1.2. Đặc điểm, bản chất và nội dung của quản lý giáo dục
1.2.1. Đặc điểm của quản lí giáo dục
1.2.2. Bản chất và nội dung quản lí giáo dục
1.3. Mục tiêu quản lý giáo dục
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Hệ thống mục tiêu quản lí giáo dục
1.3.3. Đặc điểm của mục tiêu quản lí giáo dục
1.3.4. Các phương pháp xác định mục tiêu quản lí giáo dục
1.4. Các chức năng quản lý giáo dục
1.4.1. Khái niệm chức năng quản lý giáo dục
1.4.2. Các chức năng quản lý giáo dục
1.5. Các nguyên tắc cơ bản của quản lý giáo dục
1.5.1. Khái niệm
1.5.2. Những nguyên tắc cơ bản của quản lí giáo dục
1.6. Các phương pháp quản lý giáo dục
1.6.1. Khái niệm
1.6.2. Các phương pháp quản lí cơ bản vận dụng trong quản lí giáo dục





	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	



15
	- Nghiên cứu đề cương học phần 
- Xem tài liệu và Slide
- Ghi chú chú lại các từ khoá chính của từng mục
- Làm bài tập trắc nghiệm
- Làm bài tập tự luận số 1-5 (Bài 1 đến bài 5).

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	




15
	Giới thiệu về: Bản chất các khái niệm, dấu hiệu của các đặc điểm, nội dung của các chức năng, nguyên tắc, phương pháp QLGD
Thảo luận về: Đặc điểm, phương pháp của QLGD khác với các lĩnh vực kinh tế xã hội khác
Yêu cầu: Sinh viên ghi kết quả thảo luận vào vở tự học

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	



15
	- Tóm tắt nội dung chương 1 bằng bản đồ tư duy và nộp bài lên hệ thống LMS
- Làm bài tập vào vở tự học.
- Đọc thêm tài liệu về chương 2.



	
	CHƯƠNG 2. HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CẤU TRÚC TỔ CHỨC QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Chuẩn đầu ra : CLO 1.2.2.1 ; CLO 1.2.2.2 ; CLO 2.1.2.1 ; CLO 2.2.2.1 
Bài đánh giá : A1.2, A1.3, A2.1 

	2
	2.1. Hệ thống giáo dục quốc dân
2.1.1. Khái niệm về hệ thống giáo dục quốc dân
2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển hệ thống giáo dục quốc dân
2.1.3. Những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo việc xây dựng hệ thống giáo dục quốc dân ở nước ta
2.1.4. Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân
2.2. Cấu trúc tổ chức quản lý giáo dục
2.2.1. Khái niệm cấu trúc tổ chức quản lý
2.2.2. Cấu trúc tổ chức quản lý của hệ thống giáo dục
2.3. Nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam
2.3.1. Khái niệm về nhà trường
2.3.2. Một số quy định chung về tổ chức và hoạt động của nhà trường.
2.3.3. Trường mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân (tự nghiên cứu)
2.3.4. Trường tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân (tự nghiên cứu)
2.3.5. Trường trung học trong hệ thống giáo dục quốc dân (tự nghiên cứu)
2.4. Người cán bộ quản lý giáo dục
2.4.1. Vai trò
2.4.2. Phẩm chất, năng lực của cán bộ quản lý
2.4.3. Tổ chức lao động quản lý
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	



7
	- Xem bài giảng e-Learning và ghi chép các từ khoá chính trong mỗi mục
- Làm bài tập trắc nghiệm số 2 trên LMS
- Làm bài tập tự luận 2.1 trên LMS (Yêu cầu: Ghi vào vở tự học và nộp lên LMS)

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	

5

	Thảo luận về: Các phẩm chất và năng lực của người CBQL GD trong bối cảnh mới


	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	



3
	- Đọc tài liệu [2], [3], [4]
- Hoàn thành trên LMS

	
	CHƯƠNG 3. NGHIỆP VỤ QUẢN LÍ CƠ SỞ GIÁO DỤC
Chuẩn đầu ra : CLO 1.2.2.1 ; CLO 1.2.2.2 ; CLO 2.1.2.1 ; CLO 2.2.2.1 
Bài đánh giá : A1.2, A1.3, A2.1 

	3
	3.1. Quản lý việc thực hiện mục tiêu giáo dục đào tạo của nhà trường
3.1.1. Mục tiêu giáo dục và mục tiêu cấp học
3.1.2. Nhiệm vụ chính của Hiệu trưởng
3.2. Quản lý việc xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch của nhà trường
3.2.1. Tính chất và yêu cầu của kế hoạch nhà trường
3.2.2. Các yêu cầu của kế hoạch nhà trường
3.2.3. Nội dung kế hoạch của Hiệu trưởng
3.2.4. Quy trình xây dựng kế hoạch
3.2.5. Tổ chức thực hiện kế hoạch
3.2.6. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch
3.2.7. Kiểm tra đánh giá
3.3. Quản lý hoạt động dạy học
3.3.1. Nhiệm vụ của hoạt động dạy học
3.3.2. Mô hình quản lý hoạt động dạy và học
3.3.4. Quản lý hoạt động dạy của giáo viên
3.3.5. Quản lý hoạt động học của học sinh
3.4. Quản lý các hoạt động giáo dục
3.4.1. Quản lý phổ cập giáo dục
3.4.2. Chỉ đạo hoạt động giáo dục đạo đức
3.4.3. Chỉ đạo hoạt động giáo dục lao động hướng nghiệp, chuẩn bị nghề
3.5. Quản lý cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong nhà trường
3.5.1. Các nhóm cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong nhà trường
3.5.2. Hiệu trưởng quản lý việc xây dựng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học
3.6. Xây dựng tập thể giáo viên, học sinh và đảm bảo mối quan hệ giữa các tổ chức trong nhà trường
3.6.1.	Xây dựng tập thể giáo viên
3.6.2.	Bồi dưỡng giáo viên
3.6.3. Xây dựng tập thể học sinh
3.7. Quản lý việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục ở địa phương
3.7.1. Quan điểm
3.7.2. Lực lượng giáo dục ngoài nhà trường
3.7.3. Những điều kiện đảm bảo tiến hành tổ chức xây dựng các lực lượng giáo dục, tạo môi trường giáo dục thuận lợi.
3.7.4. Một số công việc của Hiệu trưởng nhà trường

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	
10
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 3.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	




10
	Thảo luận:
- Kế hoạch trải nghiệm ở trường mầm non
- Báo cáo kế hoạch trải nghiệm ở trường mầm non
- Kế hoạch và cách viết dự án học phần
- Thảo luận về các sản phẩm cần có của dự án học phần

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	

10
	- Viết và hoàn thiện báo cáo dự án học phần theo hướng dẫn.
- Thực hiện các sản phẩm của dự án học phần theo yêu cầu

	4
	Tổng kết môn học
	
	
	



Nghệ An, ngày........tháng.......năm 2025

	Trưởng đơn vị cấp 2
	Trưởng đơn vị cấp 3

	Giảng viên chủ trì học phần




       PGS.TS. Lưu Tiến Hưng              TS. Trần Thị Hoàng Yến           TS. Nguyễn Thị Thị Thu Hằng

	
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM – KHOA GDMN
[image: A logo with a globe and bird

AI-generated content may be incorrect.]
	ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
NHẬP MÔN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
	Lần ban hành:
Ngày ban hành:     /    /2025
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1. Thông tin chung PHỤ LỤC 7

1.1. Thông tin về giảng viên
 Giảng viên 1: ThS. Trần Thị Thuý Nga
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non – Trường Sư Phạm - Trường Đại học Vinh
Điện thoại; 0912319580;  Email: tttnga@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Khoa học về Giáo dục mầm non 
Giảng viên 2: TS. Nguyễn Thị Thu Hạnh 
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục mầm non, Trường Đại học Vinh 
Điện thoại:  0915217680, Email: hanhntt@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Khoa học về Giáo dục mầm non
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên môn học (tiếng Việt): Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2
		(tiếng Anh): Regular pedagogical training 2

	- Mã số học phần: ECEa73317

	- Thuộc CTĐT trình độ đại học ngành: Giáo dục mầm non 

	- Thuộc khối học phần:
        Học phần đại cương chung và nhóm ngành

        Học phần cơ sở ngành

        Học phần chuyên ngành

	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  
	     Tự chọn 


	- Phương pháp dạy học:       Dạy học dự án

	    Phương pháp dạy học khác

	- Số tín chỉ: 04
- Phân tiết: 
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1): 60
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT): 0
+ Số tiết học ở phòng thí nghiệm hoặc địa điểm thực hành trong trường (TH): 0
+ Số tiết học triển khai tại các cơ sở thực hành, thực tập ngoài trường (NT): 30 tiết (tương đương 150 tiết thục tế ở trường MN)
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2): 75

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: 
+ Học phần học trước: 

	- Theo Quy chế đào tạo, sinh viên bị cấm thi cuối kỳ nếu vi phạm một trong số các điều kiện sau:
+ Không hoàn thành đủ 80% “tiến độ” học qua e-Learning;
+ Không hoàn thành đủ 80% các bài tập trước khi đến lớp và sau khi lên lớp (xem phần Kế hoạch dạy học);
+ Không tham gia đủ 80% số tiết ở lớp lý thuyết;
+ Không tham gia đủ 100% số tiết ở lớp thực hành và trải nghiệm thực tế ở trường MN
+ Không có điểm đánh giá thường xuyên hoặc điểm đánh giá thường xuyên đạt 0 điểm theo thang điểm 10.

	- Giảng viên chủ trì học phần: ThS. Trần Thị Thuý Nga
Điện thoại: 0912319580, email: tttnga@vinhuni.edu.vn


2. Mô tả học phần
[bookmark: _Hlk176618466]Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2 là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức chuyên ngành của chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục mầm non. Học phần này giúp sinh viên vận dụng được kiến thức của 8 học phần  phương pháp: Văn học và tổ chức cho trẻ làm quen tác phẩm văn học; Môi trường và tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh; Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ; Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non; Tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ; Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ; Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non và Giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non vào thực tiễn tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ ở trường mầm non. Đồng thời giúp sinh viên phát hiện ra các vấn đề trong hoạt động thực tiễn; hình thành và phát triển cho sinh viên kỹ năng lên ý tưởng, lập kế hoạch, kỹ năng tổ chức thực hiện và kỹ năng đánh giá các hoạt động giáo dục nhằm phát triển 5 lĩnh vực cho trẻ theo chương trình giáo dục mầm non hiện hành. Qua đó giúp sinh viên được tiếp cận và thích ứng với thực tiễn giáo dục cho trẻ ở trường mầm non, góp phần giáo dục lòng yêu nghề, mến trẻ; bồi dưỡng tình cảm nghề nghiệp cho sinh viên.
      Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các chuẩn đầu ra CTĐT sau (theo QĐ số 2263 ngày 04 tháng 09 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh):

	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm NL trung bình tối thiểu
 {Mức năng lực}

	2.1.3.
	Áp dụng được kỹ năng số vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non (theo Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định Khung năng lực số cho người học - Mức nâng cao)
	2,5 {Mức 3}

	2.1.4.
	Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, nuôi dưỡng - chăm sóc sức khoẻ, giáo dục trẻ, đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	    2,5 {Mức 3}

	2.2.1.
	Tôn trọng phẩm chất trung thực, kiên trì, chủ động trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.
	2,5 {Mức 3}

	2.2.2.
	Tôn trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	3.1.2.
	Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	3.2.1.
	Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	



3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số
của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	2.1.3.1.
	Áp dụng được kỹ năng số (thiết  kế bài giảng, thiết kế hình ảnh trực quan; sử dụng công nghệ AI; phương tiện dạy học,…) vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non (theo Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định Khung năng lực số cho người học - Mức nâng cao) điểm dạy Thực hành cuối kỳ
	2.1.3.
	12%
	
2,5 

	2.1.4.1.
	Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch giáo dục, tổ chức thực hiện và đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non ( kế hoạch -giáo dục) QT
	2.1.4.
	7%
	
2,5 

	2.2.1.1.
	Thể hiện tính trung thực, kiên trì, chủ động và tinh thần trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu và thực hành các nội dung về lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, đánh giá các hoạt động giáo dục trong chương trình Giáo dục Mầm non  ( Giáo án) điểm dạy cuối kỳ
	2.2.1.
	9%
	
2,5 

	2.2.2.1.
	Tôn trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách và trách nhiệm nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non (QT ý thức thái độ)
	2.2.2.
	14%
	
2,5 

	3.1.2.1
	Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non (QT - Ké hoạch nhóm GV chấm giáo)
	3.1.2.
	12%
	
2,5 

	3.2.1.1
	Thực hiện được cách thức giao tiếp (văn bản, thuyết trình, thảo luận, ứng dụng AI ….) trong học tập, thực hành học phần  Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2.  điểm dạy Thực hành cuối kỳ
	3.2.1.
	8%
	    2,5



4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các  bài đánh giá
	
	Bài đánh giá/(%)
	
CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm 
năng lực cần đạt 
	Trọng số
bài đánh giá
	Hình thức đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên, quá trình, giữa kỳ  (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
	CLO 2.2.2.1. {điểm số và điểm năng lực}

	         2,5
	30%
	Ý thức thái độ tại trường MN

	A1.2
	CLO 3.1.2.1{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	 40%
	Các loại kế hoạch cá nhân, nhóm, bài thu hoạch do Giẻng viên yêu cầu

	A1.3
	CLO 2.1.4.1.{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	30%
	Soạn các giáo án theo yêu cầu của GVMN

	A2. Đánh giá cuối kì (chiếm 50% điểm số học phần)

	A2.1
	CLO 2.1.3.1.{điểm số và điểm năng lực}
	         2,5
	30%
	
Thi cuối kỳ
Thực hành dạy trên trẻ tại trường MN

	
	CLO 2.2.1.1.{điểm số và điểm năng lực}
	        2,5
	40 %
	

	
	CLO 3.2.1.1.{điểm số và điểm năng lực}
	        2,5
	30 %
	




Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:
	



Bảng 1. Quy đổi giữa tỉ lệ % hoàn thành của mỗi mức và điểm năng lực
	STT
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực

	1
	50%
	0.5
	50%
	1.5
	50%
	2.5
	50%
	3.5
	50%
	4.5

	2
	55%
	0.6
	55%
	1.6
	55%
	2.6
	55%
	3.6
	55%
	4.6

	3
	60%
	0.7
	60%
	1.7
	60%
	2.7
	60%
	3.7
	60%
	4.6

	4
	65%
	0.8
	65%
	1.8
	65%
	2.8
	65%
	3.8
	65%
	4.7

	5
	70%
	0.9
	70%
	1.9
	70%
	2.9
	70%
	3.9
	70%
	4.7

	6
	75%
	1.0
	75%
	2.0
	75%
	3.0
	75%
	4.0
	75%
	4.8

	7
	80%
	1.0
	80%
	2.0
	80%
	3.0
	80%
	4.0
	80%
	4.8

	8
	85%
	1.1
	85%
	2.1
	85%
	3.1
	85%
	4.1
	85%
	4.9

	9
	90%
	1.2
	90%
	2.2
	90%
	3.2
	90%
	4.2
	90%
	4.9

	10
	95%
	1.3
	95%
	2.3
	95%
	3.3
	95%
	4.3
	95%
	5.0

	11
	100%
	1.4
	100%
	2.4
	100%
	3.4
	100%
	4.4
	100%
	5.0


4.2. Ma trận năng lực của bài đánh giá A1.1 - CLO 2.2.2.1.

	Tiêu chí đánh giá [2,5] 
	Điểm số
	Điểm năng lực

	2.2.1.1. Thể hiện tính trung thực, kiên trì, chủ động và tinh thần trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu và thực hành các nội dung về lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, đánh giá các hoạt động giáo dục trong chương trình Giáo dục Mầm non [MNL: 3] {trọng số 30%}
	…/10
	2,5-3,4

	Tiêu chí 1 
	Thể hiện tinh thần trung thực trong học tập, nghiên cứu tài liệu lĩnh vực nghiên cứu và thực hành các nội dung về lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, đánh giá các hoạt động giáo dục trong chương trình GDMN
	…/6.0
	

	
	Chỉ báo 1: Chủ động xác định mục tiêu học tập và lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ học.
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 2: Tự nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu và đề xuất giải pháp cho vấn đề học tập 
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 3: Đánh giá và điều chỉnh quá trình học tập cá nhân để nâng cao hiệu quả
	…/2.0
	

	Tiêu chí 2

	Thể hiện sự kiên trì,  chủ động trong học tập, nghiên cứu lĩnh vực nghiên cứu và thực hành các nội dung về lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, đánh giá các hoạt động giáo dục trong chương trình GDMN
	…/4.0
	

	
	Chỉ báo 1: Không sao chép, gian lận thông tin phục vụ cho các bài tập
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 2: Trung thực trong trích dẫn nguồn tài liệu rõ ràng, đúng quy định
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 3: Thực hiện quy trình làm bài tập đúng quy trình
	…/2.0
	

	Kết quả toàn bài đánh giá 
	…/10
	



4.3. Phiếu đánh giá bài A1.2

	Tiêu chí đánh giá [2,5] 
	Điểm số
	Điểm năng lực

	3.1.2.1. Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non [MNL: 3] {trọng số 40%}
	…/10
	2,5-3,4

	Tiêu chí 1 
	Lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ của nhóm
	.../5.0
	

	
	Chỉ báo 1: Xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm rõ ràng phù hợp, Phân công nhiệm vụ phù hợp, rõ ràng cho từng thành viên
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 2: Các sản phẩm của từng tiểu nhóm/cá nhân rõ ràng; đúng yêu cầu
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 3: Đưa ra được các mốc thời gian phù hợp với nhiệm vụ/sản phẩm. Kế hoạch thể hiện rõ sự hợp tác các các thành viên trong mỗi sản phẩm
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 4: Có kế hoạch đánh giá hoạt động của nhóm/cá nhân phù hợp
	…/2.0
	

	Tiêu chí 2

	Phối hợp thực hiện trong quá trình hoạt động nhóm, kết quả thực hiện hoạt động nhóm
	…/5.0
	

	
	Chỉ báo 1: Tích cực hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ. Chủ động tương tác phối hợp với các thành viên trong nhóm
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 2: Kiểm tra, giám sát để có sản phẩm chất lượng. Hoàn thành các sản phẩm theo quy định.
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 3: Nhận xét đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời. Đề xuất được các giải pháp/đánh giá cải thiện
	…/3.0
	

	
	Kết quả toàn bài đánh giá 
	…/10
	



4.4. Phiếu đánh giá bài A1.3

	Tiêu chí đánh giá [2,5] 
	Điểm số
	Điểm năng lực

	2.1.4.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch giáo dục, tổ chức thực hiện và đánh giá trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non [mức năng lực: 2,5] {trọng số 30%}
	.../10
	2.5

	Tiêu chí 1 
	Lập kế hoạch các hoạt động giáo dục cho trẻ
	.../3.0
	

	
	Chỉ báo 1: Kế hoạch dạy học được trình bày đúng biểu mẫu quy định
	.../1.0
	

	
	Chỉ báo 2: Xác định tên bài học; MĐYC (bao gồm kiến thức, kỹ năng, thái độ) phù hợp với chủ đề, chủ điểm, độ tuổi *
	.../1.0
	

	
	Chỉ báo 3: Mỗi hoạt động được thể hiện rõ nội dung phù hợp với mục tiêu, nội dung của bài học, điều kiện thực tế của trường MN và độ tuổi của trẻ. Thiết kế các phương pháp tích cực hoá hoạt động của trẻ
	.../1.0
	

	Tiêu chí 2

	Nội dung, phương pháp, hình thức các hoạt động giáo dục
	…/7.0
	

	
	Chỉ báo 1:  Phần ổn đinh gây hứng thú giới thiệu bài ngắn gọn, hấp dẫn, thu hút trẻ vào giờ học.Sử dụng đồ dùng, đồ chơi linh hoạt.
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 2:  Nội dung phù hợp với từng lĩnh vực phát triển, phù hợp với trẻ. Sử dụng hệ thống phương pháp khoa học hợp lý, chú trọng các PP phát huy tính tích cực của trẻ.
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 3 Tổ chức hình thức đa dạng, phù hợp và chú trọng các hình thức vui chơi và trải nghiệm cho trẻ.
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 4: Truyền thụ kiến thức đầy đủ, chính xác, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Nội dung kiến thức được tích hợp từ nhiều nguồn khác nhau.
	…/2.0
	

	Kết quả toàn bài đánh giá 
	…/10
	




4.5. Phiếu đánh giá A2.1

	Chuẩn đầu ra đánh giá {mức năng lực, trọng số %}
	Điểm số
	Điểm năng lực

	2.1.3.1. Áp dụng được kỹ năng số (thiết  kế bài giảng, thiết kế hình ảnh trực quan; sử dụng công nghệ AI; phương tiện dạy học,…) vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non (theo Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định Khung năng lực số cho người học - Mức nâng cao) {mức 3, trọng số 30%}
	…/3.0
	2.5-3.4

	Tiêu chí 1
	Chỉ báo 1: Kế hoạch dạy học được thiết kế đúng biểu mẫu quy định, có hình ảnh trực quan, ứng dụng công nghệ AI vào các hoạt động 
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 2: Biết sử dụng các phần mềm thiết kế hoạt động dạy học (Canva, Paint…)
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 3: Tích cực, chủ động trong quá trình ƯDCNTT vào các hoạt động giáo dục trẻ
	…/1.0
	

	2.2.1.1. Thể hiện tính trung thực, kiên trì, chủ động và tinh thần trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu và thực hành các nội dung về lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, đánh giá các hoạt động giáo dục trong chương trình Giáo dục Mầm non {mức 3, trọng số 40%}
	…/4.0
	2.5-3.4

	Tiêu chí 2
	Chỉ báo 1: Phong thái tự tin, lời nói rõ ràng truyền cảm. Chủ động trong quá trình tổ chức hoạt động. Bao quát hết trẻ, ứng xử linh hoạt, giải quyết các tình huống sư phạm hợp lý.
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 2: Ứng xử linh hoạt, giải quyết các tình huống sư phạm hợp lý 
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 3: Hiệu quả trên trẻ: trẻ hứng thú và đạt mục đích yêu cầu. 
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 4: Biết đánh giá hiệu quả của hoạt động
	…/1.0
	

	3.2.1.1. Thực hiện được cách thức giao tiếp (văn bản, thuyết trình, thảo luận, ứng dụng AI ….) trong học tập, thực hành học phần Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2 {mức 3, trọng số 30%}
	.../3.0
	2.5-3.4

	
	Chỉ báo 1: Phong thái tự tin, lời nói rõ ràng truyền cảm. Chủ động trong quá trình tổ chức hoạt động. Bao quát hết trẻ, ứng xử linh hoạt, giải quyết các tình huống sư phạm hợp lý.
	…/1.0
	


	
	Chỉ báo 2: Ứng xử linh hoạt, giải quyết các tình huống sư phạm hợp lý 
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 3: Hiệu quả trên trẻ: trẻ hứng thú và đạt mục đích yêu cầu. 
	…/1.0
	

	Kết quả toàn bài đánh giá 
	…/10
	



5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình:
[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), Chương trình Giáo dục mầm non (Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT), Hà Nội.
5.2. Tài liệu tham khảo
[2]. Vụ Giáo dục mầm non (2021), Hướng dẫn thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3- 36 tháng, Nxb Giáo dục.
[3] Vụ Giáo dục mầm non (2020), Hướng dẫn thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3 - 4 tuổi, Nxb Giáo dục.
[4]. Vụ Giáo dục mầm non (2020), Hướng dẫn thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 4 -5 tuổi, Nxb Giáo dục.
[5]. Vụ Giáo dục mầm non (2020), Hướng dẫn thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 5- 6 tuổi, Nxb Giáo dục.
6. Kế hoạch dạy học
THỰC HÀNH 
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	BÀI 1. Quan sát, dự các giờ mẫu các hoạt động giáo dục
Chuẩn đầu ra: CLO 2.2.2.1.
Bài đánh giá: A1.1

	1
	1.1. Nghe các báo cáo của nhà trường về kinh nghiệm tổ chức các hoạt động GD
1.2. Dự các hoạt động mẫu 8 học phần phương pháp

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc Hướng dẫn TH bài 1

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	20
	- Dụ các hoạt động mẫu tại trường MN
- Phân tích, nhận xét, rút kinh nghiệm các hoạt động

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	Tập đánh giá các hoạt động mẫu

	BÀI 2. Thực hành học phần: Văn học và tổ chức cho trẻ làm quen tác phẩm văn học
Chuẩn đầu ra: CLO 2.2.2.1; CLO 2.1.3.1; CLO 2.1.4.1; CLO 2.2.1.1; CLO 3.1.2.1; CLO 3.2.1.1 
Bài đánh giá: A1.1; A1.2; A1.3; A2.1

	2
	2.1. Quan sát các giờ hoạt động mẫu
2.2.  Thực hành lên ý tưởng, lập kế hoạch, soạn giáo án
2.3. Thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục 
2.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả 

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc TL về chương trình GDMN: xác định, phân tích mục tiêu, nội dung, điều kiên thực hiện hoạt động giáo dục cho trẻ ở nhóm lớp.
- Ghi chép diễn tiến quá trình tổ chức hoạt động mẫu
- SV tìm hiểu chủ đề/đề tài của hoạt động giáo dục phát triển trẻ tại nhóm lớp. Lựa chọn các đề tài để soạn giáo án, 
Phân công nhóm: soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, phương tiện dạy học
-Thảo luận thống nhất về kế hoạch tổ chức hoạt động GD của nhóm và cá nhân 
-Trao đổi giáo án tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ tại nhóm lớp.

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	15
	- SV thực hiện dạy các hoạt động đã chuẩn bị
- Quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động dạy của bạn trong nhóm.
- Đánh giá bài dạy của mình và các bạn dựa vào phiếu đánh giá

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	- SV chuẩn bị đồ dùng dạy học, đồ chơi theo yêu của phần thực hành tiếp theo
- Tập làm quen trẻ, tập dạy trên trẻ

	BÀI 3. Thực hành học phần: Môi trường và tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh 
Chuẩn đầu ra: CLO 2.2.2.1; CLO 2.1.3.1; CLO 2.1.4.1; CLO 2.2.1.1; CLO 3.1.2.1; CLO 3.2.1.1 
Bài đánh giá: A1.1; A1.2; A1.3; A2.1

	3
	3.1. Quan sát các giờ hoạt động mẫu
3.2.  Thực hành lên ý tưởng, lập kế hoạch, soạn giáo án
3.3. Thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục 
3.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc TL về chương trình GDMN: xác định, phân tích mục tiêu, nội dung, điều kiên thực hiện hoạt động giáo dục cho trẻ ở nhóm lớp.
- Ghi chép diễn tiến quá trình tổ chức hoạt động mẫu
- SV tìm hiểu chủ đề/đề tài của hoạt động giáo dục phát triển trẻ tại nhóm lớp. Lựa chọn các đề tài để soạn giáo án, 
Phân công nhóm: soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, phương tiện dạy học
-Thảo luận thống nhất về kế hoạch tổ chức hoạt động GD của nhóm và cá nhân 
-Trao đổi giáo án tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ tại nhóm lớp.

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	15
	- SV thực hiện dạy các hoạt động đã chuẩn bị
- Quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động dạy của bạn trong nhóm.
- Đánh giá bài dạy của mình và các bạn dựa vào phiếu đánh giá

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	- SV chuẩn bị đồ dùng dạy học, đồ chơi theo yêu của phần thực hành tiếp theo
- Tập làm quen trẻ, tập dạy trên trẻ

	BÀI 4. Thực hành học phần: Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ
Chuẩn đầu ra: CLO 2.2.2.1; CLO 2.1.3.1; CLO 2.1.4.1; CLO 2.2.1.1; CLO 3.1.2.1; CLO 3.2.1.1
Bài đánh giá: A1.1; A1.2; A1.3; A2.1

	4
	4.1 Quan sát các giờ hoạt động mẫu
4.2.  Thực hành lên ý tưởng, lập kế hoạch, soạn giáo án
4.3. Thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục 
4.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc TL về chương trình GDMN: xác định, phân tích mục tiêu, nội dung, điều kiên thực hiện hoạt động giáo dục cho trẻ ở nhóm lớp.
- Ghi chép diễn tiến quá trình tổ chức hoạt động mẫu
- SV tìm hiểu chủ đề/đề tài của hoạt động giáo dục phát triển trẻ tại nhóm lớp. Lựa chọn các đề tài để soạn giáo án, 
Phân công nhóm: soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, phương tiện dạy học
-Thảo luận thống nhất về kế hoạch tổ chức hoạt động GD của nhóm và cá nhân 
-Trao đổi giáo án tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ tại nhóm lớp.

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	15
	- SV thực hiện dạy các hoạt động đã chuẩn bị
- Quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động dạy của bạn trong nhóm.
- Đánh giá bài dạy của mình và các bạn dựa vào phiếu đánh giá

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	- SV chuẩn bị đồ dùng dạy học, đồ chơi theo yêu của phần thực hành tiếp theo
- Tập làm quen trẻ, tập dạy trên trẻ

	BÀI 5. Thực hành học phần: Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non 
Chuẩn đầu ra: CLO 2.2.2.1; CLO 2.1.3.1; CLO 2.1.4.1; CLO 2.2.1.1; CLO 3.1.2.1; CLO 3.2.1.1 
Bài đánh giá: A1.1; A1.2; A1.3; A2.1

	5
	5.1. Quan sát các giờ hoạt động mẫu
5.2.  Thực hành lên ý tưởng, lập kế hoạch, soạn giáo án
5.3. Thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục 
5.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc TL về chương trình GDMN: xác định, phân tích mục tiêu, nội dung, điều kiên thực hiện hoạt động giáo dục cho trẻ ở nhóm lớp.
- Ghi chép diễn tiến quá trình tổ chức hoạt động mẫu
- SV tìm hiểu chủ đề/đề tài của hoạt động giáo dục phát triển trẻ tại nhóm lớp. Lựa chọn các đề tài để soạn giáo án, 
Phân công nhóm: soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, phương tiện dạy học
-Thảo luận thống nhất về kế hoạch tổ chức hoạt động GD của nhóm và cá nhân 
-Trao đổi giáo án tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ tại nhóm lớp.

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	15
	- SV thực hiện dạy các hoạt động đã chuẩn bị
- Quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động dạy của bạn trong nhóm.
- Đánh giá bài dạy của mình và các bạn dựa vào phiếu đánh giá

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	- SV chuẩn bị đồ dùng dạy học, đồ chơi theo yêu của phần thực hành tiếp theo
- Tập làm quen trẻ, tập dạy trên trẻ

	BÀI 6. Thực hành học phần: Tổ chức hoạt động hình thành biểu tượng toán cho trẻ
Chuẩn đầu ra: CLO 2.2.2.1; CLO 2.1.3.1; CLO 2.1.4.1; CLO 2.2.1.1; CLO 3.1.2.1; CLO 3.2.1.1
Bài đánh giá: A1.1; A1.2; A1.3; A2.1

	6
	6.1. Quan sát các giờ hoạt động mẫu
6.2.  Thực hành lên ý tưởng, lập kế hoạch, soạn giáo án
6.3. Thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục 
6.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc TL về chương trình GDMN: xác định, phân tích mục tiêu, nội dung, điều kiên thực hiện hoạt động giáo dục cho trẻ ở nhóm lớp.
- Ghi chép diễn tiến quá trình tổ chức hoạt động mẫu
- SV tìm hiểu chủ đề/đề tài của hoạt động giáo dục phát triển trẻ tại nhóm lớp. Lựa chọn các đề tài để soạn giáo án, 
Phân công nhóm: soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, phương tiện dạy học
-Thảo luận thống nhất về kế hoạch tổ chức hoạt động GD của nhóm và cá nhân 
-Trao đổi giáo án tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ tại nhóm lớp.

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	15
	- SV thực hiện dạy các hoạt động đã chuẩn bị
- Quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động dạy của bạn trong nhóm.
- Đánh giá bài dạy của mình và các bạn dựa vào phiếu đánh giá

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	- SV chuẩn bị đồ dùng dạy học, đồ chơi theo yêu của phần thực hành tiếp theo
- Tập làm quen trẻ, tập dạy trên trẻ

	
	BÀI 7. Thực hành học phần: Nghệ thuật tạo hình và phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ
Chuẩn đầu ra: CLO 2.2.2.1; CLO 2.1.3.1; CLO 2.1.4.1; CLO 2.2.1.1; CLO 3.1.2.1; CLO 3.2.1.1
Bài đánh giá: A1.1; A1.2; A1.3; A2.1

	7
	7.1. Quan sát các giờ hoạt động mẫu
7.2.  Thực hành lên ý tưởng, lập kế hoạch, soạn giáo án
7.3. Thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục 
7.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc TL về chương trình GDMN: xác định, phân tích mục tiêu, nội dung, điều kiên thực hiện hoạt động giáo dục cho trẻ ở nhóm lớp.
- Ghi chép diễn tiến quá trình tổ chức hoạt động mẫu
- SV tìm hiểu chủ đề/đề tài của hoạt động giáo dục phát triển trẻ tại nhóm lớp. Lựa chọn các đề tài để soạn giáo án, 
Phân công nhóm: soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, phương tiện dạy học
-Thảo luận thống nhất về kế hoạch tổ chức hoạt động GD của nhóm và cá nhân 
-Trao đổi giáo án tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ tại nhóm lớp.

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	15
	- SV thực hiện dạy các hoạt động đã chuẩn bị
- Quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động dạy của bạn trong nhóm.
- Đánh giá bài dạy của mình và các bạn dựa vào phiếu đánh giá

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	- SV chuẩn bị đồ dùng dạy học, đồ chơi theo yêu của phần thực hành tiếp theo
- Tập làm quen trẻ, tập dạy trên trẻ

	
	[bookmark: _Hlk176623509]BÀI 8. Thực hành học phần: Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
Chuẩn đầu ra: CLO 2.2.2.1; CLO 2.1.3.1; CLO 2.1.4.1; CLO 2.2.1.1; CLO 3.1.2.1; CLO 3.2.1.1 
Bài đánh giá: A1.1; A1.2; A1.3; A2.1

	8
	8.1. Quan sát các giờ hoạt động mẫu
8.2.  Thực hành lên ý tưởng, lập kế hoạch, soạn giáo án
8.3. Thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục 
8.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc TL về chương trình GDMN: xác định, phân tích mục tiêu, nội dung, điều kiên thực hiện hoạt động giáo dục cho trẻ ở nhóm lớp.
- Ghi chép diễn tiến quá trình tổ chức hoạt động mẫu
- SV tìm hiểu chủ đề/đề tài của hoạt động giáo dục phát triển trẻ tại nhóm lớp. Lựa chọn các đề tài để soạn giáo án, 
Phân công nhóm: soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, phương tiện dạy học
-Thảo luận thống nhất về kế hoạch tổ chức hoạt động GD của nhóm và cá nhân 
-Trao đổi giáo án tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ tại nhóm lớp.

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	15
	- SV thực hiện dạy các hoạt động đã chuẩn bị
- Quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động dạy của bạn trong nhóm.
- Đánh giá bài dạy của mình và các bạn dựa vào phiếu đánh giá

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	- SV chuẩn bị đồ dùng dạy học, đồ chơi theo yêu của phần thực hành tiếp theo
- Tập làm quen trẻ, tập dạy trên trẻ

	
	BÀI 9. Thực hành học phần: Giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non
Chuẩn đầu ra: CLO 2.2.2.1; CLO 2.1.3.1; CLO 2.1.4.1; CLO 2.2.1.1; CLO 3.1.2.1; CLO 3.2.1.1
Bài đánh giá: A1.1; A1.2; A1.3; A2.1

	9
	9.1. Quan sát các giờ hoạt động mẫu
9.2.  Thực hành lên ý tưởng, lập kế hoạch, soạn giáo án
9.3. Thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục 
9.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	5
	- Đọc TL về chương trình GDMN: xác định, phân tích mục tiêu, nội dung, điều kiên thực hiện hoạt động giáo dục cho trẻ ở nhóm lớp.
- Ghi chép diễn tiến quá trình tổ chức hoạt động mẫu
- SV tìm hiểu chủ đề/đề tài của hoạt động giáo dục phát triển trẻ tại nhóm lớp. Lựa chọn các đề tài để soạn giáo án, 
Phân công nhóm: soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, phương tiện dạy học
-Thảo luận thống nhất về kế hoạch tổ chức hoạt động GD của nhóm và cá nhân 
-Trao đổi giáo án tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ tại nhóm lớp.

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	15
	- SV thực hiện dạy các hoạt động đã chuẩn bị
- Quan sát, nhận xét đánh giá hoạt động dạy của bạn trong nhóm.
- Đánh giá bài dạy của mình và các bạn dựa vào phiếu đánh giá

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	5
	- SV chuẩn bị đồ dùng dạy học, đồ chơi theo yêu của phần thực hành tiếp theo
- Tập làm quen trẻ, tập dạy trên trẻ
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1. Thông tin chung PHỤ LỤC 7

1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: 
Họ và tên: Phạm Thị Hải Châu
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục mầm non, Trường Sư phạm, Trường ĐH Vinh
Điện thoại: 0915386787
Email: chaupth@ vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Toán và phương pháp dạy học bộ môn Toán; Ứng dụng phương tiện dạy học hiện đại.
Giảng viên 2: 
Họ và tên: Phan Anh Tuấn
Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục tiểu học - Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0946811610
Email: Tuanpa@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Tự nhiên - Xã hội; Sử dụng phương tiện dạy học
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần: Ứng dụng phương tiện dạy học hiện đại trong giáo dục mầm non (Application of modern teaching media in preschool education)

	- Mã số học phần: EcEa73342

	- Thuộc CTĐT trình độ đại học (các) ngành: 

	- Thuộc khối học phần:
        Học phần đại cương chung và nhóm ngành

        Học phần cơ sở ngành
        Học phần chuyên ngành


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  

	     Tự chọn 

	- Phương pháp dạy học:       Dạy học dự án
	    Phương pháp dạy học khác


	- Số tín chỉ: 2
- Phân tiết: 
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1): 30
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT): 15
+ Số tiết học ở phòng thí nghiệm hoặc địa điểm thực hành trong trường (TH): 15
+ Số tiết học triển khai tại các cơ sở thực hành, thực tập ngoài trường (NT):
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2): 60

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: 
+ Học phần học trước: 

	- Theo Quy chế đào tạo, sinh viên bị cấm thi cuối kỳ nếu vi phạm một trong số các điều kiện sau:
+ Không hoàn thành đủ 80% “tiến độ” học qua e-Learning;
+ Không hoàn thành đủ 80% các bài tập trước khi đến lớp và sau khi lên lớp (xem phần Kế hoạch dạy học);
+ Không tham gia đủ 80% số tiết ở lớp lý thuyết;
+ Không tham gia đủ 100% số tiết ở lớp thực hành;
+ Không có điểm đánh giá thường xuyên hoặc điểm đánh giá thường xuyên đạt 0 điểm theo thang điểm 10.

	- Giảng viên chủ trì học phần: Phạm Thị Hải Châu
Điện thoại: 0915386787, email: chaupth @vinhuni.edu.vn


2. Mô tả học phần
Học phần Ứng dụng phương tiện dạy học hiện đại giáo dục mầm non là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức ngành của Chương trình đào tạo cử nhân Giáo dục mầm non, cung cấp kiến thức và kỹ năng về ứng dụng một số phương tiện dạy học hiện đại trong công tác giáo dục trẻ ở trường mầm non. 
Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các chuẩn đầu ra CTĐT sau (theo QĐ số... ngày... tháng... năm... của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh):
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm năng lực trung bình tối thiểu {Mức năng lực}

	1.2.2
	Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	2.1.3
	Áp dụng được kỹ năng số vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	3.2.1
	Thực hiện được các chiến lược và phương thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	
	
	


3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	1.2.2.1
	Áp dụng được kiến thức ứng dụng phương tiện dạy học hiện đại để phân tích vai trò của nó đối với việc phát triển toàn diện cho trẻ
	1.2.2
	3%
	1,5 {Mức 2}

	1.2.2.2
	Vận dụng được phương tiện dạy học hiện đại vào hoạt động giáo dục trẻ mầm non.
	
	3%
	2,5 {Mức 3}

	2.1.3.1
	Áp dụng được kỹ năng số trong quá trình ứng dụng các phương tiện dạy học hiện đại trong Giáo dục mầm non.
	2.1.3
	12%
	2,5 {Mức 3}

	3.2.1.1
	Vận dụng phương tiện dạy học hiện đại trong giao tiếp để tổ chức hoạt động giáo dục trẻ
	3.2.1
	7%
	2,5 {Mức 4}


4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các bài đánh giá
	Bài đánh giá (Trọng số)
	CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm NL cần đạt
	Trọng số điểm cho bài đánh giá
	Phương pháp và công cụ đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
(25%)
	CLO1.2.2.1 {điểm số}
	1,5
	30%
	Trắc nghiệm trên LMS (Đáp án)

	
	CLO1.2.2.2 {điểm số}
	1,5
	20%
	

	A1.2
(25%)
	CLO2.1.3.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	50%
	Trắc nghiệm (Rubric) 

	A2. Đánh giá cuối kỳ (chiếm 50% điểm số học phần)

	A2.1
(100%)
	CLO1.2.2.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	30%
	Thực hành (Rubric)

	
	CLO1.2.2.2{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	30%
	

	
	CLO3.2.1.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	40%
	


Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	 + A1.2%


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:

4.2. Ma trận năng lực của bài đánh giá A1.1
4.2.1. Rubric 1: Đánh giá bài A1.1
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Cách cho điểm
	Điểm tối đa

	1
	Làm bài tập trên E-learning
	Số bài tập làm trên E-learning
	Theo barem điểm trong đề bài
	10


4.2.2. Rubric 2: Đánh giá bài A1.2
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Chỉ báo
	Cách cho điểm
	Điểm tối đa

	1
	Bài kiểm tra trắc nghiệm
	Số câu trả lời đúng
	- 40 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	10


4.2.3. Rubric 3: Đánh giá bài A2.1
1. Sử dụng phần mềm (Tối đa: 3 điểm)
	TT
	Nội dung đánh giá
	Tiêu chí đánh giá 

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Hình thức, thẩm mỹ
	Trình bày đúng theo yêu cầu và có tính thẩm mỹ
	Có 1-2 lỗi không gây ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ. 
	Có 3 lỗi, gây ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ. 

	Có hơn 3 lỗi, gây ảnh hưởng rất nhiều đến tính thẩm mỹ.
	Không thực hiện được yêu cầu.

	Điểm tối đa: 1đ
	1đ
	0,75đ
	0,5đ
	025đ
	0đ

	2
	Sử dụng công cụ trong các nhóm của thẻ Home.
	Sử dụng công cụ trong cả 5 nhóm của thẻ Home.
	Sử dụng công cụ của 4 nhóm của thẻ Home.
	Sử dụng công cụ của 3 nhóm của thẻ Home.
	Sử dụng công cụ của 2 nhóm của thẻ Home.
	Chỉ sử dụng công cụ chỉ 1 nhóm của thẻ Home.

	Điểm tối đa: 1đ
	1đ
	0,75đ
	0,5đ
	0,25đ
	0đ

	3
	Phù hợp với hoạt động trong tiết dạy
	Rất phù hợp và là minh họa tiêu biểu, quan trọng hỗ trợ cho tiết dạy
	Phù hợp nhưng chưa phải là minh họa cần thiết nhất cho tiết dạy.
	Không phù hợp để sử dụng cho tiết dạy
	
	

	Điểm tối đa: 1đ
	1đ
	0,5đ
	0đ
	
	


2. Thiết kế bài trình chiếu (Tối đa: 7 điểm)
	TT
	Nội dung đánh giá
	Tiêu chí đánh giá 

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Hình thức, thẩm mỹ

	Bản trình chiếu được trình bày theo đúng yêu cầu và có tính thẩm mĩ. 

	Bản trình chiếu có một ít lỗi (1-2 lỗi) không gây ảnh hưởng nhiều đến tính thẩm mỹ. 
	Bản trình chiếu có 2-3 lỗi, gây ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ. 

	Bản trình chiếu có nhiều hơn 3, gây ảnh hưởng rất nhiều đến tính thẩm mỹ. 
	Không làm được nội dung gì .

	Điểm tối đa: 2đ
	2đ
	1,5đ
	1đ
	0,5đ
	0đ

	2
	Số lượng Slide trình chiếu
	Hoàn thành đầy đủ số Slide theo yêu cầu. 
	Thiếu 1-2 Slide so với yêu cầu. 
	Thiếu 2-3 Slide so với yêu cầu. 

	Thiếu hơn 3 Slide so với yêu cầu. 

	Không làm được nội dung gì.

	Điểm tối đa: 1đ
	1đ
	0,75đ
	0,5đ
	0,25đ
	0đ

	3
	Phù hợp tiến trình bài dạy 
	Đầy đủ, phù hợp với tất cả các bước dạy của nội dung bài.  
	Một số Slide (khoảng 1/3 số Slide) chưa phù hợp tiến trình bài dạy.
	Không phù hợp tiến trình bài dạy 
	
	

	Điểm tối đa: 2đ
	2đ
	1đ
	0đ
	
	

	4
	Phù hợp chủ đề, chủ điểm 
	Nội dung các Slide phù hợp chủ đề, chủ điểm đã nêu
	Một số Slide chưa phù hợp tiến trình bài dạy
	Tất cả Slide không phù hợp chủ đề, chủ điểm.
	
	

	Điểm tối đa: 1đ
	1đ
	0,5đ
	0đ
	
	

	5
	Kết hợp các phần mềm công cụ đặc thù khác đã học vào bài trình chiếu 
	Kết hợp sử dụng 3 phần mềm trở lên
	Kết hợp sử dụng 2 phần mềm
	Chỉ kết hợp sử dụng 1 phần mềm.
	
	

	Điểm tối đa: 1đ
	1đ
	0,5đ
	0đ
	
	


5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình:
[1] Trần Trung – Trần Huy Hoàng – Trần Việt Cường – Đặng Xuân Cương (2010), Ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường, Nxb Giáo dục Việt nam.
5.2. Tài liệu tham khảo:
[2] Trần Yến Mai – Phan Đông Phương (2013), Sử dụng một số phần mềm thiết kế bài dạy kể chuyện cho trẻ mẫu giáo lớn trong trường mầm non, Đề tài nghiên cứu Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.
[3] Phó Đức Hòa – Ngô Quang Sơn (2007), Dạy hoc tích cực và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học, NXB Giáo dục.
[4] Microsoft PowerPoint 2020. Tham khảo tại Website.
6. Kế hoạch dạy học
LÝ THUYẾT
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	CHƯƠNG 1. 
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.1, CLO1.2.1.2, CLO2.2.1.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.3

	1
	Chương 1. Một số vấn đề chung về ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục trẻ mầm non
1.1. Phương tiện dạy học và máy vi tính
1.1.1. Phương tiện dạy học
1.1.2. Máy vi tính
1.2. Vai trò của việc sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động giáo dục trong trường mầm non
1.2.1. Với giáo viên
1.2.2. Với trẻ mầm non
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	Nghiên cứu đề cương học phần

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận về mục 1.2

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	Đọc thêm tài liệu tham khảo 

	2
	1.3. Ý nghĩa, vai trò của ứng dụng Công nghệ thông tin đối với sự phát triển của trẻ
1.3.1. Phát triển nhận thức 
1.3.2. Phát triển ngôn ngữ 
1.3.3. Phát triển vận động 
1.3.4. Phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội 
1.3.5. Phát triển thẩm mỹ
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	Nghiên cứu mục 1.3

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận về mục 1.3

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	Đọc thêm tài liệu tham khảo 

	3
	Chương 2. Các phần mềm hỗ trợ dạy học
2.1. Tổng quan về phần mềm dạy học
2.1.1. Một số khái niệm cơ bản
2.1.2. Phân loại phần mềm dạy học 
2.1.3. Những yêu cầu đối với phần mềm dạy học 
2.1.4. Tiêu chí lựa chọn sử dụng phần mềm dạy học
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	Nghiên cứu mục 2.1

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận về mục 2.1

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	Đọc thêm tài liệu tham khảo 

	4
	2.2. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm trình diễn bài dạy

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	Nghiên cứu mục 2.2

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận về mục 2.2

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	Đọc thêm tài liệu tham khảo 

	5
	2.3. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm vẽ tranh 

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	Nghiên cứu mục 2.3

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận về mục 2.3

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	Đọc thêm tài liệu tham khảo 

	6
	2.4. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm làm phim 
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	Nghiên cứu mục 2.4

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận về mục 2.4

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	Đọc thêm tài liệu tham khảo 

	7
	2.5. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm làm ảnh động
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	Nghiên cứu mục 2.5

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận về mục 2.5

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	Đọc thêm tài liệu tham khảo 

	8
	Chương 3. Thiết kế phần mềm hỗ trợ hoạt động giáo dục ở trường mầm non
3.1. Nguyên tắc, quy trình thiết kế phần mềm hỗ trợ hoạt động giáo dục
3.1.1. Nguyên tắc thiết kế
3.1.2. Quy trình thiết kế 
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	Nghiên cứu mục 3.1

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận về mục 3.1

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	Đọc thêm tài liệu tham khảo 

	9
	3.2. Phân tích và nhận diện một số hoạt động có thể sử dụng bài trình chiếu trong tiết dạy 
3.2.1. Hoạt động khám phá khoa học:
3.2.2. Hoạt động thể dục
3.2.3. Hoạt động âm nhạc cho trẻ
3.2.4. Hoạt động tạo hình
3.2.5. Hoạt động văn học (thơ, truyện kể)
3.2.6. Hoạt động làm quen với chữ cái 
3.2.7. Hoạt động làm quen với toán
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	Nghiên cứu mục 3.2

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận về mục 3.2

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	Đọc thêm tài liệu tham khảo 

	10
	Chương 4. Khai thác trao đổi thông tin qua mạng internet
4.1. Internet với giáo dục
4.2. Giao lưu trao đổi và tìm kiếm thông tin qua mạng

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	Nghiên cứu mục 4.1, 4.2

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	Thảo luận về mục 4.1, 4.2

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	Đọc thêm tài liệu tham khảo 


THỰC HÀNH
	Tuần
	Nội dung hoạt động
	Địa điểm thực hiện
	Hoạt động của sinh viên

	11
	Soạn giáo án trên Microsoft Word và trên Microsoft Powerpoint
	Phòng Lab 
	Triển khai nội dung bài tập đã được giao.

	12
	Thực hành phần mềm vẽ tranh
	Phòng Lab
	Triển khai nội dung bài tập đã được giao.

	13
	Thực hành phần mềm làm phim

	Phòng Lab 
	Triển khai nội dung bài tập đã được giao.

	14
	Thực hành phần mềm làm tranh, ảnh động
	Phòng Lab
	Triển khai nội dung bài tập đã được giao.

	15
	Thực hành thiết kế bài trình chiếu trong hoạt động giáo dục mầm non
	Phòng Lab 
	Triển khai nội dung bài tập đã được giao.
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	ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
GIÁO DỤC HÒA NHẬP CHO TRẺ MẦM NON
	Lần ban hành:        01

	
	
	Ngày ban hành:..../.../2025

	
	
	Số trang:              9/11



 1. Thông tin chung
1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: TS Trần Hằng Ly
Điện thoại: 0949921533       Email: lyth@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học sư phạm, Tâm lý học quản lý.
Giảng viên 2: GVC.TS Lê Thục Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại:  0912.657.006    Email: anhlt@vinhuni.edu.vn 
Các hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học sư phạm, Tâm lý học quản lý.
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần (tiếng Việt): Giáo dục hòa nhập cho trẻ mầm non                                                                                 
                         (tiếng Anh): Inclusive Education for Preschool Children

	- Mã số học phần: ECEa72307

	- Thuộc ngành/nhóm ngành: Giáo dục mầm non

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
          Kiến thức đại cương/chung

          Kiến thức cơ sở ngành

          Kiến thức ngành
	
    Học phần chuyên về kỹ năng chung 
       Học phần dạy học dự án
    Kiến thức khác


	- Thuộc loại học phần:        Bắt buộc                  

	     Tự chọn 
+ Số tiết thực tế: 0
+ Số tiết dạy học dự án: 15
+ Số tiết tự học: 90


	- Số tín chỉ: 3
+ Số tiết lí thuyết: 30
+ Số tiết bài tập, thảo luận: 0
+ Số tiết thực hành: 0

	- Điều kiện đăng ký học:
	

	+ Học phần tiên quyết: không 
	

	+ Học phần học trước: không
+ Học phần song hành: không
	

	- Yêu cầu của học phần: 
+ Thời gian tối thiểu người học phải có mặt trên lớp: 80%
+ Người học phải hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên hệ thống LMS
+ Tham gia đầy đủ các bài thảo luận nhóm
+ Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên

	- Khoa phụ trách học phần: Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Sư phạm 


2. Mô tả học phần
Học phần “Giáo dục hòa nhập cho trẻ mầm non” cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng và kỹ năng thực hành trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục hòa nhập phù hợp với từng nhóm trẻ có nhu cầu đặc biệt. Thông qua học phần này, người học được trải nghiệm quá trình xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân, thiết kế môi trường học tập bao trùm và phối hợp với các lực lượng xã hội trong hỗ trợ trẻ. Học phần hướng đến phát triển năng lực sư phạm ứng dụng, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề trong thực tiễn giáo dục mầm non. Đây là học phần có tính thực hành cao, giúp học viên chủ động vận dụng lý thuyết vào xây dựng mô hình giáo dục hòa nhập hiệu quả và phù hợp với bối cảnh cụ thể.
Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các PLO sau của CTĐT (theo QĐ số…. ngày… tháng… năm… của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh).

	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm NL trung bình tối thiểu
 {Mức năng lực}

	1.2.1
	Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.5 {Mức 3}

	2.1.1
	Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.5 {Mức 3}

	3.1.1
	Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề
nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2.5 {Mức 3}


3. Chuẩn đầu ra học phần 
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số
	Điểm năng lực cần đạt

	1.2.1.1
	Vận dụng các nguyên tắc, đặc điểm và cơ sở pháp lý của giáo dục hòa nhập trong việc giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt trong trường mầm non.
	

1.2.1
	10%
	2.5

	1.2.1.2
	Vận dụng được đặc điểm phát triển và nhu cầu giáo dục của trẻ mầm non có nhu cầu đặc biệt để xây dựng môi trường học tập hòa nhập và hỗ trợ phát triển tối đa tiềm năng của trẻ trong giáo dục mầm non.
	
	15%
	2.5

	2.1.1.1
	Áp dụng kĩ năng thiết kế, điều chỉnh và đánh giá các kế hoạch giáo dục cá nhân trong giáo dục hoà nhập
	2.1.1
	20%
	2.5

	3.1.1.1
	Thực hiện hoạt động nhóm hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ học tập môn học
	3.1.1
	10%
	2.5


4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các bài đánh giá
	Bài đánh giá/(%)
	
CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm năng lực cần đạt 
	Trọng số
bài đánh giá
	Hình thức đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên, quá trình, giữa kỳ  (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
	CLO 3.1.1.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	50%
	Quan sát quá trình học tập (Rubric)

	A1.2
	CLO 2.1.1.1 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5

	100%

	Trắc nghiệm trên LMS
(Đáp án) 

	A2. Đánh giá cuối kì (chiếm 50% điểm số học phần)

	
   A2.1
	CLO 1.2.1.1 {điểm số}
	         2,5
	50%
	Bài đánh giá tự luận

	
	CLO 1.2.1.2 {điểm số}
	         2,5
	50%
	



Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:
	


Bảng 1. Quy đổi giữa tỉ lệ % hoàn thành của mỗi mức và điểm năng lực
	STT
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực

	1
	50%
	0.5
	50%
	1.5
	50%
	2.5
	50%
	3.5
	50%
	4.5

	2
	55%
	0.6
	55%
	1.6
	55%
	2.6
	55%
	3.6
	55%
	4.6

	3
	60%
	0.7
	60%
	1.7
	60%
	2.7
	60%
	3.7
	60%
	4.6

	4
	65%
	0.8
	65%
	1.8
	65%
	2.8
	65%
	3.8
	65%
	4.7

	5
	70%
	0.9
	70%
	1.9
	70%
	2.9
	70%
	3.9
	70%
	4.7

	6
	75%
	1.0
	75%
	2.0
	75%
	3.0
	75%
	4.0
	75%
	4.8

	7
	80%
	1.0
	80%
	2.0
	80%
	3.0
	80%
	4.0
	80%
	4.8

	8
	85%
	1.1
	85%
	2.1
	85%
	3.1
	85%
	4.1
	85%
	4.9

	9
	90%
	1.2
	90%
	2.2
	90%
	3.2
	90%
	4.2
	90%
	4.9

	10
	95%
	1.3
	95%
	2.3
	95%
	3.3
	95%
	4.3
	95%
	5.0

	11
	100%
	1.4
	100%
	2.4
	100%
	3.4
	100%
	4.4
	100%
	5.0


4.2. Ma trận bài thi tự luận
Bảng 2. Ma trận bài đánh giá cuối kì tự luận A2.1
	Chuẩn đầu ra CLO
	Loại câu hỏi
	Điểm số theo mức NL
	Điểm số cần đạt
(50%)
	Mô tả yêu cầu cơ bản

	
1.2.1.1
(50%)

	Mức 2
	
1 câu
5 điểm
	
2,0
	
	Trình bày được đặc điểm và nhu cầu của trẻ mầm non có nhu cầu đặc biệt.

	
	
Mức 3
	
	
3,0
	
1,5
	Phân tích được các đặc điểm phát triển, nhu cầu giáo dục và khả năng thích ứng của trẻ mầm non có nhu cầu đặc biệt trong các bối cảnh giáo dục hòa nhập, có liên hệ thực tiễn hoặc minh họa bằng ví dụ cụ thể.

	1.2.1.2
(50%)
	Mức 2
	1 câu
5 điểm
	2,0
	
	Trình bày được một số nguyên tắc hoặc phương pháp giáo dục hòa nhập. 

	
	Mức 3
	
	 3,0
	
1,5
	Vận dụng được các nguyên tắc và phương pháp giáo dục hòa nhập để đề xuất và xây dựng được một kế hoạch hỗ trợ cá nhân (I.E.P) phù hợp với nhu cầu và đặc điểm của trẻ, đảm bảo tính khả thi và rõ ràng.

	Tổng 
	10
	3,0
	



4.3. Phiếu đánh giá các chuẩn đầu ra kỹ năng, thái độ trong bài đánh giá
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
Khoa Tâm lý Giáo dục
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A1.2
1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần:	
4. Tiêu chí đánh giá:
	
Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đạt]
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO 2.1.1.1. Áp dụng kĩ năng thiết kế, điều chỉnh và đánh giá các kế hoạch giáo dục cá nhân trong giáo dục hoà nhập
	10
	2,5

	Tiêu chí 1

	Áp dụng được kỹ năng thiết kế kế hoạch giáo dục cá nhân
	3,0/10
	

	
	Lập được kế hoạch giáo dục phù hợp với nhu cầu đặc biệt cụ thể của trẻ.
	…/2,0
	

	
	Thiết lập được mục tiêu học tập cụ thể, đo lường được đối với từng học sin
	…/1,0
	

	
Tiêu chí 2

	Vận dụng được kỹ năng điều chỉnh kế hoạch giáo dục cá nhân
	4,0/10
	

	
	Điều chỉnh được kế hoạch linh hoạt theo tiến trình học tập của học sinh
	…/2,0
	

	
	Thiết kế và điều chỉnh được kế hoạch sao cho học sinh được hỗ trợ toàn diện
	…/2,0
	

	
Tiêu chí 3

	Vận dụng được kỹ năng đánh giá kế hoạch giáo dục cá nhân
	3,0/10
	

	
	Đánh giá được kết quả học tập của học sinh theo các tiêu chí đã đặt ra
	…/2,0
	

	
	Đánh giá được hiệu quả của kế hoạch giáo dục cá nhân và cải tiến.
	…/1,0
	

	
	
	
	

	Điểm bài đánh giá
	…/10
	



5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ......................................................	
       Bằng chữ: .....................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
 			                                         GIẢNG VIÊN 
                                                                     (Ký, ghi rõ họ và tên)

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
Khoa Tâm lý Giáo dục
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A1.1
1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần:	
4. Tiêu chí đánh giá:
	
Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đạt]
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO 3.1.1.1. Thực hiện hoạt động nhóm hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ học tập môn học
	10
	2,5

	Tiêu chí 1

	Thể hiện được tinh thần hợp tác và giao tiếp trong nhóm
	3,0/10
	

	
	Phối hợp với các thành viên trong nhóm để đạt mục tiêu chung
	…/2,0
	

	
	Diễn đạt rõ ràng các ý tưởng của mình và lắng nghe các ý kiến từ các thành viên trong nhóm để xây dựng giải pháp hiệu quả cho nhiệm vụ học tập
	…/1,0
	

	Tiêu chí 2

	Thực hiện được quản lý thời gian và tài nguyên nhóm
	4,0/10
	

	
	Lập kế hoạch và phân chia nhiệm vụ trong nhóm.
	…/2,0
	

	
	đánh giá và điều chỉnh tiến độ công việc để đảm bảo các nhiệm vụ hoàn thành đúng thời gian, đáp ứng yêu cầu học tập của môn học.
	…/2,0
	

	Tiêu chí 3

	Giải quyết được vấn đề và đưa ra quyết định trong nhóm
	3,0/10
	

	
	Phân tích được vấn đề nhóm gặp phải trong quá trình học tập và đề xuất các giải pháp khả thi để giải quyết vấn đề đó..
	…/2,0
	

	
	Đưa ra được quyết định dựa trên sự thảo luận và đồng thuận của nhóm, đảm bảo mọi thành viên đều tham gia và đồng ý với hướng đi chung.
	…/1,0
	

	
	
	
	

	Điểm bài đánh giá
	…/10
	



5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ......................................................	
       Bằng chữ: .....................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
 			                                         GIẢNG VIÊN 
                                                                     (Ký, ghi rõ họ và tên)
5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình:
[1]. Trần Hằng Ly, Bài giảng Giáo dục hòa nhập cho trẻ mầm non 2024. (dành cho chương trình đào tạo cử nhân ngành GDMN, Trường Đại học Vinh
[2]. Lã Thị Bắc Lý (chủ biên), Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật lứa tuổi mầm non, NXB ĐHSP 2016.
5.2. Tài liệu tham khảo:
[3] Nguyễn Thị Hoàng Yến (chủ biên). Đại cương giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ. NXB ĐHSP 2010.
[4] Trần Thị Thiệp (chủ biên), Giáo trình Can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật, NXB ĐHSP 2016.
6. Kế hoạch dạy học 
	TT
	Chương/chủ đề/bài
	Thời lượng (tiết)
	Hoạt động dạy học
	CLO
	Bài đánh giá

	1
	CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP 
(Học qua bài giảng E-learning: 3 tiết; học trên lớp: 6 tiết, tự học: 12 tiết)

	
	Giai đoạn 1

	2
	Học qua bài giảng e-Learning (LMS) 
	
	

	
	
	
3
	Trả lời câu hỏi và bài tập trên hệ thống LMS (GV ra câu hỏi và bài tập chương 1 ở mức 1 và 2)
	
CLO 3.1.1.1
	
A1.1

	
	
	
5
	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1]: mục 1.2 và mục 1.3.
	
	

	
	
Giai đoạn 2

	



4
	Học lý thuyết các nội dung sau: 
1.1.Khái niệm, đặc điểm và nguyên tắc giáo dục hòa nhập
1.2. So sánh giáo dục hòa nhập – giáo dục chuyên biệt – giáo dục tích hợp
1.3. Ý nghĩa của giáo dục hòa nhập
1.4. Hệ thống chính sách và pháp luật liên quan
1.5. Mô hình giáo dục hòa nhập trên thế giới và tại Việt Nam
Phương pháp dạy học: Thuyết trình, giải quyết vấn đề
	
CLO 3.1.1.1
	
A1.1

	
	
	1
	Thảo luận: 
	CLO 3.1.1.1
	A1.1

	
	
Giai đoạn 3
	3
	Ôn tập: Hệ thống kiến thức chính của chương 1 bằng sơ đồ tư duy
	
CLO 3.1.1.1
	
A1.1

	
	
	
5
	Làm bài tập chương 1 (trang 33) trong tài liệu [1] 
Đọc thêm: tài liệu [2] và [3]
	
	

	2
	CHƯƠNG 2. TRẺ MẦM NON CÓ NHU CẦU ĐẶC BIỆT 
(Học qua bài giảng E-learning: 3; học trên lớp: 12 tiết, tự học: 22 tiết)

	
	Giai đoạn 1

	2
	Học bài giảng E-Learning (LMS) 
	
	

	
	
	4
	Trả lời các câu hỏi trên hệ thống LMS (GV ra câu hỏi ở mức độ 1 và 2)
	CLO 2.1.1.1
	A1.2

	
	
	
4
	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1]: mục 2.2 và mục 2.3 
	
	

	
	Giai đoạn 2
	




4
	Học lý thuyết các nội dung sau: 
2.1. Khái quát về trẻ mầm non có nhu cầu đặc biệt
2.2. Đặc điểm phát triển của các nhóm trẻ (khuyết tật vận động, khiếm thính, khiếm thị, chậm phát triển trí tuệ, tự kỷ)
2.3. Các nhu cầu cơ bản trong giáo dục hòa nhập
2.4. Vai trò của gia đình và cộng đồng
Phương pháp dạy học: Thuyết trình, giải quyết vấn đề
	CLO 2.1.1.1
	A1.2

	
	
	2
	Thảo luận nhóm: 
	CLO 2.1.1.1
	A1.2

	
	
Giai đoạn 3
	3
	Ôn tập: Hệ thống nội dung chính của chương 2 bằng sơ đồ tư duy
	CLO 2.1.1.1
	A1.2

	
	
	5
	Làm bài tập chương 2 trong tài liệu [1]
	
	

	3
	CHƯƠNG 3. THỰC HÀNH GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRONG TRƯỜNG MẦM NON 
(Học qua bài giảng E-learning: 3; học trên lớp: 12 tiết, tự học: 22 tiết)

	
	Giai đoạn 1

	2
	Học bài giảng E-Learning (LMS) 
	
	

	
	
	
3
	Trả lời các câu hỏi và bài tập trên LMS (GV ra câu hỏi và bài tập ở mức độ 1 và 2)
	CLO 2.1.1.1
	A1.2

	
	
	
5
	Chuẩn bị nội dung cho giai đoạn 2: Đọc tài liệu [1]: mục 3.1, mục 3.2
	

	


	
	Giai đoạn 2

	

4
	Học lý thuyết các nội dung sau: 
3.1. Nguyên tắc tổ chức giáo dục hòa nhập
3.2. Thiết kế kế hoạch giáo dục cá nhân (IEP)
3.3. Phương pháp và hình thức giáo dục hòa nhập
3.4. Công cụ và phương pháp đánh giá sự tham gia và tiến bộ
3.5. Phối hợp giữa giáo viên – phụ huynh – chuyên gia – cộng đồng 
Phương pháp dạy học: thuyết trình, giải quyết vấn đề
	
CLO 3.1.1.1
	
A1.1

	
	
	1
	Thảo luận nhóm: 
	CLO 2.1.1.1
	A1.2

	
	Giai đoạn 3

	3
	Ôn tập: Hệ thống hóa nội dung chính của chương 3 bằng sơ đồ tư duy
	
CLO 3.1.1.1
	
A1.1

	
	
	
5
	Làm bài tập chương 4 (trang 102) trong tài liệu [1]
Đọc thêm: tài liệu [2] và [3]
	
	

	
	
	1
	Bài kiểm tra giữa kỳ: Theo ma trận của bài đánh giá A1.2
	CLO 2.1.1.1
	A1.2

	
	Thi kết thúc học phần
	
	
Thi kết thúc học phần theo ma trận bài tiểu luận A2.1
	CLO 1.2.1.1 CLO 1.2.1.2
	
A2.1

	
	Lấy ý kiến phản hồi
	
	Ngay sau khi kết thúc bài tiểu luận A2.1
	Đăng ký để xem kết quả thi


Nghệ An, ngày…. tháng … năm 2025

	 BGH  trường Sư phạm




PGS. TS. Lưu Tiến Hưng
	           Trưởng khoa 




     TS. Trần Thị Hoàng Yến
	         Giảng viên phụ trách




          TS. Trần Hằng Ly
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1. Thông tin chung PHỤ LỤC 7

1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: Nguyễn Thị Thu Hạnh
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ:  Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: hanhntt.vinhunidhv@gmail.com 
Các hướng nghiên cứu chính: Khoa học Giáo dục mầm non 
Giảng viên 2: Phan Thị Quỳnh Trang
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh
Điện thoại:  0963160447; 
Email: trangptq@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Văn học, giáo dục học mầm non
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần (tiếng Việt): Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
                         (tiếng Anh): Organizating activities environments for  preschool children

	- Mã số học phần: ECEa72308

	- Thuộc CTĐT trình độ đại học (các) ngành: 

	- Thuộc khối học phần:
        Học phần đại cương chung và nhóm ngành

        Học phần cơ sở ngành
        Học phần chuyên ngành


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  

	     Tự chọn 

	- Phương pháp dạy học:       Dạy học dự án

	    Phương pháp dạy học khác

	- Số tín chỉ:
- Phân tiết: 
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1): 30
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT): 30
+ Số tiết học ở phòng thí nghiệm hoặc địa điểm thực hành trong trường (TH): 0
+ Số tiết học triển khai tại các cơ sở thực hành, thực tập ngoài trường (NT): 0
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2): 60

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: 
        Thiết kế đồ dùng đồ chơi cho trẻ MN                   Mã học phần: ECEa72303

+ Học phần học trước:  Giáo dục học MN                      Mã học phần: ECEa72305
                                         Tâm lý giáo dục MN                 Mã học phần: ECEa72304



	- Theo Quy chế đào tạo, sinh viên bị cấm thi cuối kỳ nếu vi phạm một trong số các điều kiện sau:
+ Không hoàn thành đủ 80% “tiến độ” học qua e-Learning;
+ Không hoàn thành đủ 80% các bài tập trước khi đến lớp và sau khi lên lớp (xem phần Kế hoạch dạy học);
+ Không tham gia đủ 80% số tiết ở lớp lý thuyết;
+ Không có điểm đánh giá thường xuyên hoặc điểm đánh giá thường xuyên đạt 0 điểm theo thang điểm 10.

	- Giảng viên chủ trì học phần: Phan Thị Quỳnh Trang
Điện thoại: 0963160447          , email: trangptq@vinhuni.edu.vn


2. Mô tả học phần
	Đây là học phần tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ đại học ngành GDMN. Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản của việc tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non như: Mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ, các nguyên tắc, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non; Trang bị kỹ năng và giúp sinh viên có các năng lực: hình thành ý tưởng, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá việc tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non. Ngoài ra, học phần còn giúp sinh viên có ý thức tự trau dồi, rèn luyện những phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo.
- Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các PLO sau của CTĐT (theo Quyết định số 2263/QĐ-ĐHV ngày 04/9/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh): 
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm năng lực trung bình tối thiểu {Mức năng lực}

	1.2.1
	Vận dụng được kiến thức cơ sở tâm lý - giáo dục học mầm non, khoa học cơ bản và nghệ thuật vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	
2,5 {Mức 3}

	2.1.3
	Áp dụng được kỹ năng số vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}

	3.1.1
	Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}


3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	1.2.1.1
	Vận dụng được kiến thức lý luận chung về tổ chức môi trường cho trẻ mầm non vào học tập, nghiên cứu nội dung học phần tổ chức môi trường cho trẻ mầm non.
	1.2.1
	
	2,5 {Mức 3}

	1.2.1.2
	Vận dụng các kiến thức về tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non vào hoạt động học tập, nghiên cứu, thiết kế môi trường hoạt động cho trẻ mầm non.

	
	
	2,5 {Mức 3}

	2.1.3.1
	Áp dụng được kỹ năng số vào học tập và nghiên cứu nội dung tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ  mầm non.
	2.1.3
	
	

2,5 {Mức 3}

	3.1.1.1
	Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong học tập và nghiên cứu nội dung tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non
	3.1.1
	
	

2,5 {Mức 3}


4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các bài đánh giá
	Bài đánh giá (Trọng số)
	CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm NL cần đạt
	Trọng số điểm cho bài đánh giá
	Phương pháp và công cụ đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
(40%)
	
CLO 1.2.1.1. Vận dụng được kiến thức lý luận chung về tổ chức môi trường cho trẻ mầm non vào học tập, nghiên cứu nội dung học phần tổ chức môi trường cho trẻ mầm non.
	2,5
	
100%
	Bài kiểm tra tự luận

	A1.2
(30%)
	CLO 2.1.3.1. Áp dụng được kỹ năng số vào học tập và nghiên cứu nội dung tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ  mầm non.
	2,5
	100%
	Bài tập cá nhân gửi Elearning
(Rubric) 

	A1.3
(30%)
	CLO 3.1.1.1 Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong học tập và nghiên cứu nội dung tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non
	2,5
	100%
	Quan sát và đánh giá các sản phẩm hoạt động nhóm (Rubric)

	A2. Đánh giá cuối kỳ (chiếm 50% điểm số học phần)

	A2.1
(100%)
	CLO 1.2.1.2 Vận dụng các kiến thức về tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non vào hoạt động học tập, nghiên cứu, thiết kế môi trường hoạt động cho trẻ mầm non.
	2,5
	100%
	Tự luận 
(Đáp án)


Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	 + A1.230%+ A1.330%


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:


Bảng 1. Quy đổi giữa tỉ lệ % hoàn thành của mỗi mức và điểm năng lực
	STT
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực

	1
	50%
	0.5
	50%
	1.5
	50%
	2.5
	50%
	3.5
	50%
	4.5

	2
	55%
	0.6
	55%
	1.6
	55%
	2.6
	55%
	3.6
	55%
	4.6

	3
	60%
	0.7
	60%
	1.7
	60%
	2.7
	60%
	3.7
	60%
	4.6

	4
	65%
	0.8
	65%
	1.8
	65%
	2.8
	65%
	3.8
	65%
	4.7

	5
	70%
	0.9
	70%
	1.9
	70%
	2.9
	70%
	3.9
	70%
	4.7

	6
	75%
	1.0
	75%
	2.0
	75%
	3.0
	75%
	4.0
	75%
	4.8

	7
	80%
	1.0
	80%
	2.0
	80%
	3.0
	80%
	4.0
	80%
	4.8

	8
	85%
	1.1
	85%
	2.1
	85%
	3.1
	85%
	4.1
	85%
	4.9

	9
	90%
	1.2
	90%
	2.2
	90%
	3.2
	90%
	4.2
	90%
	4.9

	10
	95%
	1.3
	95%
	2.3
	95%
	3.3
	95%
	4.3
	95%
	5.0

	11
	100%
	1.4
	100%
	2.4
	100%
	3.4
	100%
	4.4
	100%
	5.0



4.2. Ma trận năng lực của bài đánh giá A1.1
	Chuẩn đầu ra CLO
	Loại Câu hỏi
	Điểm số theo MNL
	Số điểm cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu cơ bản

	CLO.1.2.1.1
(100%)
	
Mức 1
	Câu
10 điểm
	1.5
	
	Nhớ được được cơ sở lý luận về tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non

	
	
Mức 2
	
	2.5
	
	Hiểu được cơ sở lý luận về tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non

	
	
Mức 3
	
	6,0
	3,0
	Vận dụng được cơ sở lý luận về tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non vào nghiên cứu môi trường giáo dục trong trường mầm non.

	Tổng
	
	10
	3,0
	


4.3. Phiếu đánh giá bài A1.2
	Chuẩn đầu ra đánh giá {mức năng lực, trọng số %}
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO2.1.3.1. Áp dụng được kỹ năng số vào học tập và nghiên cứu nội dung học phần xây dựng môi trường trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.{mức 3, trọng số 100%}
	…/10
	2,5-3,4

	Tiêu chí 1
	Áp dụng được kỹ năng số vào nghiên cứu nội dung xây dựng môi trường hoạt động cho trẻ
	3/10
	

	
	Chỉ báo 1: Thành thục đánh máy báo cáo về sản phẩm học tập
	1,0
	

	
	Chỉ báo 2: Phối hợp các ứng dụng công nghệ để tìm kiếm, tra cứu về nội dung học tập.
	2,0
	

	
	Chỉ báo 3: Kiểm soát tốt những rủi ro khi sử dụng các phầm mềm công nghệ vào quá trình học tập.
	1,0
	

	Tiêu chí 2
	Áp dụng được kỹ năng số để vẽ sơ đồ bố trí xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ
	7/10
	

	
	Chỉ báo 1: Phối hợp linh hoạt các phần mềm (AI, Canvar… ) để tạo ra bản vẽ sơ đồ bố trí xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
	3,0
	




	
	Chỉ báo 2: Hoàn thiện  sản phẩm học tập một cách chuẩn chỉnh, trình bày khoa học, phù hợp. 
	4,0
	

	Kết quả toàn bài đánh giá
	…/10
	


4.3. Phiếu đánh giá bài A1.3

	Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đt]
	Điểm số
	Điểm

	
	
	năng lực

	
	
	
	

	CLO.3.1.2.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong học tập và nghiên cứu nội dung học phần tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ. {MNL: 3, trọng số 100%}
	.../10
	2,5-3,4

	
	
	
	

	
	Thể hiện kỹ năng đoàn kết, hợp tác, chia sẽ với các thành viên khi tham gia làm việc nhóm
	.../5
	

	
	
	
	

	Tiêu chí 1



	Chỉ báo 1: Sẵn sàng nhận nhiệm vụ cá nhân
	.../2
	

	
	Chỉ báo 2: Phối hợp tốt trong hoạt động nhóm
	.../2
	

	
	Chỉ báo 2: Kiểm soát tốt các vấn đề nảy sinh trong nhóm.

	
.../1
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Thực hiện có hiệu quả các sản phẩm của hoạt động nhóm
	.../5
	

	
	
	
	

	Tiêu chí 2
	Chỉ báo 1: Thực hiện được yêu cầu đặt ra của sản phẩm
	.../2
	

	
	Chỉ báo 2: Hoàn thiện sản phẩm hoạt động  của nhóm đạt chất lượng, phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính khoa học, sáng tạo.

	
…/3
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Kết quả toàn bài đánh giá
	…/10
	

	
	
	
	



4.4. Ma trận năng lực của bài đánh giá A2.1
	Chuẩn đầu ra CLO
	Loại Câu hỏi
	Điểm số theo MNL
	Số điểm cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu cơ bản

	CLO.1.2.1.2
(50%)
	
Mức 1
	Câu
5 điểm
	
0,5
	
	Nhớ các kiến thức về xây dựng môi trường hoạt động cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ

	
	
Mức 2
	
	
1,5
	
	Hiểu các kiến thức về xây dựng môi trường hoạt động cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ.

	
	

Mức 3
	
	

3,0
	

1,5
	Vận dụng các kiến thức về tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ vào thiết kế môi trường

	CLO.1.2.1.3 (50%)
	
Mức 1
	Câu
5 điểm
	
0,5
	
	Nhớ các kiến thức về tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ lứa tuổi mẫu giáo.

	
	
Mức 2
	
	
1,5
	
	Hiểu các kiến thức về tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ lứa tuổi mẫu giáo.

	
	
Mức 3
	
	
3,0
	
1,5
	Vận dụng tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non vào hoạt động học tập, nghiên cứu, thiết kế môi trường hoạt động cho trẻ mầm non.


	Tổng
	
	10
	3,0
	



5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình:
[1] Vụ Giáo dục mầm non, Chương trình chăm sóc – giáo dục trẻ mầm non, Nxb Giáo dục, 2021.
[2] Hoàng Thị Phương (2018), Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non, NXB Đại học sư phạm HN
5.2. Tài liệu tham khảo:
[1] Hoàng Thị Phương (2010), Tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non – Thực trạng và giải pháp, Tạp chí Giáo dục số 229, kỳ 1, tháng 1 năm 2010 
[2] Thái Văn Thành, Nguyễn Ngọc Hiền, Nguyễn Thị Thu Hạnh (2019), Phối hợp gia đình, nhà trường, cộng đồng trong chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 16 – tháng 4/2019
6. Kế hoạch dạy học
LÝ THUYẾT
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	Chương 1: Những vấn đề chung về bộ môn “Tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non”
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.1; CLO 2.1.3.1; CLO 3.1.1.1
Bài đánh giá: A1.1; A1.2

	1
	I. Nhập môn môn học
1.1. Đối tượng của môn học
1.2. Nhiệm vụ của môn học
1.3. Phương pháp nghiên cứu môn học
II. Một số vấn đề cơ bản về tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non
 2.1. Mục đích ý nghĩa của việc tổ chức môi trường HĐ cho trẻ MN
2.2. Nhiệm vụ tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ MN
2.3. Nguyên tắc tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ MN

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	

10
	- Nghiên cứu đề cương học phần
- Học bài giảng trên Elearning
- Đọc tài liệu Chương 1

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	







15
	Giới thiệu về:
- Tổ chức môi trường cho trẻ
- Môi trường hoạt động
Thảo luận về: 
- Các khái niệm: Môi trường hoạt động; Tổ chức môi trường cho tẻ 
- Vị trí của trẻ, vai trò của giáo viên trong việc tạo lập môi trường hoạt động cho trẻ
- Bộ tiêu chí xây dựng môi trường hoạt động cho trẻ

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	20
	- Đọc thêm tài liệu về Chương 1


	
	Chương 2. Nội dung và phương pháp tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non

	2
	I. Nội dung tổ chức môi trường HĐ cho trẻ MN
1.1. Phân loại môi trường HĐ cho trẻ MN
1.2. Nội dung xây dựng môi trường HĐ cho trẻ MN
1.2.1 Xây dựng môi trường vật chất (vật lý)
1.2. Nội dung xây dựng môi trường hoạt động cho trẻ mầm non
1.2.2. Xây dựng môi trường xã hội (tâm lý) 
1.3. Mối quan hệ giữa các thành tố trong môi trường hoạt động của trẻ mầm non 
II. Phương pháp biện pháp tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ MN
2.1. PP tổ chức môi trường cho trẻ trải nghiệm 
2.2. PP tổ chức đa dạng các hình thức hoạt động cho trẻ  
2.3.Sử dụng các PP dạy học tích cực
2.4. Phương pháp phối hợp gia đình nhà trường và xã hội 
2.5. Biện pháp tìm kiếm vật liệu tự nhiên
2.6. Biện pháp sử dụng đồ dùng tái chế
2.7. Biện pháp huy động trẻ cùng tham gia làm đồ dùng đồ chơi

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần
- Học bài giảng trên Elearning
- Đọc tài liệu Chương 1

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	
	Giới thiệu về:
- Các loại môi trường hoạt động cho trẻ
Thảo luận về: 
- Nội dung xây dựng môi trường HĐ cho trẻ MN
- Mối quan hệ giữa các thành tố trong môi trường hoạt động của trẻ mầm non


	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	
	- Đọc thêm tài liệu về Chương 2
Vẽ sơ đồ tư duy hệ thống lại các kiến thức của Chương 2


	
	Thi giữa kỳ (Bài A1.1)

	
	CHƯƠNG 3. HÌNH THỨC TỔ CHỨC MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CHO TRẺ MẦM NON Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.2 ; CLO 1.2.1.3 ; CLO 2.1.3.1; CLO 3.1.1.1
Bài đánh giá: A1.2 ; A2.1

	2
	I. Hình thức tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ mầm non
1.1. Hình thức tổ chức môi trường hoạt động học tập
1.2. Hình thức tổ chức môi trường hoạt động vui chơi
1.3. Hình thức tổ chức môi trường hoạt động tham quan
1.4. Hình thức tổ chức môi trường hoạt động lễ hội
1.5. Hình thức tổ chức môi trường hoạt động đón trả trẻ
1.6. Hình thức tổ chức môi trường hoạt động ngoài trời
II. Đánh giá việc tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	
10
	- Xem bài giảng e-Learning
- Đọc tài liệu Chương 2

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	





15
	Thảo luận về:
- Các khu vực sinh hoạt chung trong phòng/nhóm nhà trẻ
- Các góc hoạt động trong phòng/nhóm nhà trẻ
- Cách xây dựng các khu vực sinh hoạt chung và các góc hoạt động
- Các góc hoạt động trong lớp mẫu giáo và cách xây dựng các góc?
- Các khu vực hoạt động ngoài trời và cách xây dựng


	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	




20
	- Đọc thêm tài liệu về Chương 2
- Làm bài tập:
Câu 1: Tìm hiểu và đánh giá về cách bố trí, xây dựng các khu vực sinh hoạt chung cho trẻ mẫu giáo và trẻ nhà trẻ tại các trường mầm non.
Câu 2: Tìm hiểu và đánh giá về cách bố trí, sắp xếp các góc hoạt động trong phòng/nhóm trẻ nhà trẻ tại các trường mầm non.
Câu 3: Tìm hiểu và đánh giá về cách bố trí, sắp xếp các góc hoạt động trong lớp trẻ mẫu giáo tại các trường mầm non.
Câu 4. Tìm hiểu và đánh giá về cách bố trí, sắp xếp các khu vực hoạt động ngoài trời của các trường mầm non
Câu 5. Tìm hiểu và đánh giá về cách tổ chức môi trường xã hội trong trường mầm non.
- Bài tập cá nhân gửi lên Elearning/CLO 2.1.3.1
Hãy xây dựng môi trường giáo dục cho một góc hoạt động trong nhóm/lớp và một khu vực hoạt động ngoài trời cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ/mẫu giáo (có bản vẽ sơ đồ bố trí)



	
	CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ TỔ CHỨC MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CHO TRẺ MẦM NON
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.1.2 ; CLO 1.2.1.3 ; CLO 3.1.1.1
Bài đánh giá: A1.3 ; A2.1

	4
	4.1. Thiết  kế tổ chức môi trường hoạt động học
4.2. Thiết  kế tổ chức môi trường hoạt động vui chơi
4.3. Thiết  kế tổ chức môi trường hoạt động ngoài trời
4.4. Thiết  kế tổ chức môi trường hoạt động tham quan
4.5. Thiết  kế tổ chức môi trường hoạt động lễ hội
4.6. Thiết  kế tổ chức môi trường hoạt động đón trả trẻ

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	10
	- Xem bài giảng e-Learning
- Đọc tài liệu Chương 1, 2

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	15
	Thực hành theo nhóm và thuyết trình/ A1.3 - CLO 3.1.1.1
- Thực hành xây dựng các góc hoạt động trong phòng/lớp cho trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo
- Thực hành xây dựng các khu vực hoạt động ngoài trời cho trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo
 

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	


20
	- Đọc thêm tài liệu về Chương 1, 2
- Tìm hiểu về cách xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại các trường mầm non
- Hoàn thiện các bài tập nhóm

	
	Thi cuối kỳ/ A2.1 - CLO 1.2.1.2, CLO 1.2.1.3.
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1. Thông tin chung PHỤ LỤC 7

1.1. Thông tin về giảng viên
Giảng viên 1: TS. Trần Thị Hoàng Yến
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: khoa Giáo dục Mầm non, Trường Sư phạm, trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: 0989146168; yen.gdth@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính: Tiếng Việt và Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ
Giảng viên 2: TS. Nguyễn Thị Thu Hạnh
Địa chỉ liên hệ: 0915217680       Email: nguyenhanhvunhuni@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chính:  Giáo dục mầm non
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần: Phát triển chương trình  Giáo dục mầm non 
Tên tiếng Anh:

	- Mã số học phần: ECEa73320

	- Thuộc CTĐT trình độ đại học ngành: Giáo dục mầm non 

	- Thuộc khối học phần:
        Học phần đại cương chung và nhóm ngành
        Học phần cơ sở ngành

        Học phần chuyên ngành: X 


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  
	     Tự chọn: X


	- Phương pháp dạy học: Thông thường
	    Phương pháp dạy học khác: 


	- Số tín chỉ: 03
- Phân tiết: 
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1): 39
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT): 40
+ Số tiết học ở phòng thí nghiệm hoặc địa điểm thực hành trong trường (TH): 0
+ Số tiết học triển khai tại các cơ sở thực hành, thực tập ngoài trường (NT): 05
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2): 51

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: Không
+ Học phần học trước: Không

	- Theo Quy chế đào tạo, sinh viên bị cấm thi cuối kỳ nếu vi phạm một trong số các điều kiện sau:
+ Không hoàn thành đủ 80% “tiến độ” học qua e-Learning;
+ Không hoàn thành đủ 80% các bài tập trước khi đến lớp và sau khi lên lớp (xem phần Kế hoạch dạy học);
+ Không tham gia đủ 80% số tiết ở lớp lý thuyết;
+ Không tham gia đủ 100% số tiết ở lớp thực hành và trải nghiệm thực tế ở trường MN
+ Không có điểm đánh giá thường xuyên hoặc điểm đánh giá thường xuyên đạt 0 điểm theo thang điểm 10.

	- Giảng viên chủ trì học phần: TS. Trần Thị Hoàng Yến
Điện thoại: 0989146168, email: yentth@vinhuni.edu.vn



2. Mô tả học phần
	Học phần“Phát triển chương trình giáo dục thuộc khối kiến thức chuyên ngành bắt tự chọn của chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Giáo dục Mầm non. Học phần này trang bị cho người học những kiến thức lý luận về tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ; đồng thời giúp người học có khả năng vận dụng được kiến thức về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ trong học tập, thực hành; Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề; Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong học tập, nghiên cứu học phần.
Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các chuẩn đầu ra CTĐT sau (theo QĐ số 2263 ngày 04 tháng 09 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh):
	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm năng lực trung bình tối thiểu {Mức năng lực}

	1.2.2
	Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	
2,5 {Mức 3}

	2.1.1
	Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non 
	2,5 {Mức 3}

	3.1.1
	 Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non
	2,5 {Mức 3}


3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	1.2.2.1
	Vận dụng được kiến thức lý luận về tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ trong học tập học phần Tổ chức môi trường giáo dục theo hướng trải nghiệm.
	1.2.2
	2%
	2,5 {Mức 3}

	1.2.2.2
	Vận dụng được kiến thức về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ trong học tập, thực hành học phần Tổ chức môi trường giáo dục theo hướng trải nghiệm.
	1.2.2
	4%
	2,5 {Mức 3}

	2.1.1.1
	Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề vào các trong học tập, thực hành học phần Tổ chức môi trường giáo dục theo hướng trải nghiệm
	2.1.1
	7%
	
2,5 {Mức 3}

	3.1.1.1
	Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong học tập, nghiên cứu học phần Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ.
	2.1.2
	5%
	
2,5 {Mức 3}







4.1. Các bài đánh giá
	Bài đánh giá (Trọng số)
	CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm năng lực cần đạt
	Trọng số điểm cho bài đánh giá
	Hình thức đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
(20%)
	CLO1.1.1.1. Vận dụng được kiến thức lý luận về tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường MN
	2,5
	
     100%
	Trắc nghiệm     trên LMS
(Đáp án)

	A1.2
(20%)

	CLO2.1.1.1. Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề trong  học tập, nghiên cứu học phần
	2,5
	
     100%

	Đánh giá
bài tập cá nhân
(Rubric)

	A1.3
(10%)
	CLO3.1.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động học tập, nghiên cứu học phần
	2,5
	
      100%
	Bài tập     nhóm

	A2. Đánh giá cuối kỳ (chiếm 50% điểm số học phần)

	 
      A2
 (50%)


	CLO1.2.2.2. Vận dụng được kiến thức về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ.
	   2,5

	    50%
	Bài thi tự luận cuối kỳ



Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	 + A1.2%+A1.3*10% 


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:

Bảng 1. Quy đổi giữa tỉ lệ % hoàn thành của mỗi mức và điểm năng lực
	STT
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực

	1
	50%
	0.5
	50%
	1.5
	50%
	2.5
	50%
	3.5
	50%
	4.5

	2
	55%
	0.6
	55%
	1.6
	55%
	2.6
	55%
	3.6
	55%
	4.6

	3
	60%
	0.7
	60%
	1.7
	60%
	2.7
	60%
	3.7
	60%
	4.6

	4
	65%
	0.8
	65%
	1.8
	65%
	2.8
	65%
	3.8
	65%
	4.7

	5
	70%
	0.9
	70%
	1.9
	70%
	2.9
	70%
	3.9
	70%
	4.7

	6
	75%
	1.0
	75%
	2.0
	75%
	3.0
	75%
	4.0
	75%
	4.8

	7
	80%
	1.0
	80%
	2.0
	80%
	3.0
	80%
	4.0
	80%
	4.8

	8
	85%
	1.1
	85%
	2.1
	85%
	3.1
	85%
	4.1
	85%
	4.9

	9
	90%
	1.2
	90%
	2.2
	90%
	3.2
	90%
	4.2
	90%
	4.9

	10
	95%
	1.3
	95%
	2.3
	95%
	3.3
	95%
	4.3
	95%
	5.0

	11
	100%
	1.4
	100%
	2.4
	100%
	3.4
	100%
	4.4
	100%
	5.0



4.2. Ma trận năng lực của bài đánh giá A1.1
	CLO
	Tổng số câu
	Số câu cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	
	
	
	Nội dung
	Số câu

	 




CLO1.2.2.1
(60%)
	

Mức 1
	

 10
	

   5
	Biết được khái niệm về trải nghiệm, hình thức trải nghiệm, các đặc điểm của hoạt động trải nghiệm
	
5

	
	
	
	
	Liệt kê các mô hình trải nghiệm, cấu trúc trải nghiệm
	
5

	
	

Mức 2
	

  10
	

    5
	Hiểu được căn cứ và nguyên tắc xây dựng mô hình trải nghiệm
	
5

	
	
	
	
	Phân biệt các quy trình tổ chức trải nghiệm của các hình thức.
	
    5

	      CLO1.2.2.1
      (40%)
  
	
Mức 3
	
 30
	
   30
	Áp dụng được quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm để thiết kế hoạt động cụ thể.
	   30



4.3. Phiếu đánh gía bài A1.3 – CLO3.1.1.1 

	       TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG SƯ PHẠM
Khoa Giáo dục Mầm non
	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Bài đánh giá A1.4 (Bài tập nhóm trên lớp)

1. Họ và tên học viên/sinh viên: …………………………; Ngày sinh: …/……/	
2.	Mã học viên/sinh viên: ………………………………..; Lớp:	
3.	Học phần:	
4. Tiêu chí đánh giá:

	Tiêu chí đánh giá [Điểm năng lực cần đạt]
	Điểm số
	Điểm năng lực 

	CLO3.1.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong các hoạt động học tập, nghiên cứu trong học phần [mức năng lực: 2.5]; Trọng số: 10%
	…/10
	2,5 - 3,4

	Tiêu chí 1
	Kỹ năng làm việc nhóm                                                                       …/5
	 

	
	Chỉ báo 1: Phối hợp xác định vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm một cách rõ ràng.
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 2: Phối hợp xây dựng và truyền đạt mục tiêu chung của nhóm một cách hiệu quả.
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 3: Phối hợp đưa ra quyết định kịp thời, phù hợp với tình huống và mục tiêu chung.
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 4: Động viên, truyền cảm hứng và tạo động lực cho các thành viên trong nhóm.
	…/1.0
	

	Tiêu chí 2
	Phối hợp quản lý hoạt động của nhóm 
                                                                                                            ../5.0
	

	
	Chỉ báo 1: Phối hợp lập kế hoạch nghiên cứu, xác định phương pháp và phân công công việc hợp lý.
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 2: Phối hợp thực hiện, hỗ trợ thành viên trong quá trình thu thập, phân tích dữ liệu.
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 3: Đảm bảo tiến độ nghiên cứu theo kế hoạch và điều chỉnh kịp thời khi cần thiết.
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 4: Kiểm tra, đánh giá chất lượng kết quả nghiên cứu trước khi báo cáo hoặc ứng dụng.
	…/1.0
	

	                     Điểm tổng: 
	



5. Kết quả:
5.1. Điểm số: ......................................................	
       Bằng chữ: .....................................................
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
5.2. Điểm năng lực theo CLO: 
	CLO
	3.1.1.1

	Điểm năng lực
	



 			                                         GIẢNG VIÊN                                                                         
4.5. Ma trận năng lực của baì đánh giá A2.1

	CLO
	Loại câu hỏi
	Điểm số theo MNL
	Điểm số cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	CLO1.2.2.1
     (60%)
	Mức 1
	Câu 3 điểm
	0,5
	
	Nêu ...

	
	Mức 2
	
	0,5
	
	Diễn giải tính chất... 

	
	Mức 3
	
	2,0
	1,0
	Vận dụng kiến thức đã học để làm rõ... 

	CLO1.2.2.2
     (40%)
	Mức 1
	Câu 3 điểm
	0,5
	
	Nêu ...

	
	Mức 2
	
	0,5
	
	Diễn giải ...

	
	Mức 3
	
	2,0
	1,0
	Vận dụng ...



	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
KHOA GIÁO DỤC MẦM NON
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




CẤU TRÚC ĐỀ THI TỰ LUẬN THEO CHUẨN ĐẦU RA

	1.Tên học phần: Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non
2. Mã học phần:  ECEa73320
3. Số tín chỉ: 03
4. Hình thức thi: Tự luận 
          	 5. Thời gian làm bài: 90 phút 
	6. Cấu trúc đề theo chuẩn đầu ra
	CLO
	Loại câu hỏi
	Điểm số theo MNL
	Số điểm cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu cơ bản

	1.2.2.1
(trọng số 20%)

	Mức 1
	
	0,4
	      0,2
	Trình bày được …(Chủ đề CLO 1.3.2.1):Nhớ

	
	Mức 2
	Câu 
5.0 điểm
	0,4
	0,2
	Phân loại được… (Chủ đề CLO 1.2.2.1): Hiểu

	
	
Mức 3
	
	1,2
	0,6
	Vận dụng được…
(Chủ đề CLO1.2.2.1); Áp dụng

	1.2.2.2
(trọng số 30%)
	Mức 1
	
	     0,6
	     0.3    
	Trình bày được …
(Chủ đề CLO 1.2.2.2):Nhớ

	
	Mức 2
	      Câu
5.0 điểm
	0,6
	      0.3
	Phân loại được… 
(Chủ đề CLO 1.2.2.2): Hiểu

	
	Mức 3
	
	1,8
	       0,9
	Vận dụng được…
(Chủ đề CLO1.2.2.2): Áp dụng

	Tổng
	10
	       3,1
	




5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình:
1. Hoàng Thị Phương (2018), Giáo trình Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non, NXB ĐHSP, Hà Nội.
5.2. Tài liệu tham khảo 
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình giáo dục mầm non (Văn bản hợp nhất, NXB Giáo dục Việt Nam, 2021.
2. Nguyễn Mạnh Tuấn, Hoàng Thị Phương, Thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 12/2017, trang 20 – 23, 2017.
3. Hoàng Thị Phương, Về việc tích hợp mục tiêu giáo dục trong hoạt động trải nghiệm của trẻ mầm non. Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 12/2016, trang 85 – 87, 2017.
4. Website: 
https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html 		     https://www.education.ne.gov/wpcontent/uploads/2017/07/ALCU.pdf/Active learning in the classroom: Common understandings.
 
6. Kế hoạch dạy học
LÝ THUYẾT
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	CHƯƠNG 1. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CỦA TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON
Chuẩn đầu ra:  CLO1.2.2.1; CLO2.1.1.1; CLO3.1.1.1, CLO1.2.2.2
Bài đánh giá: A1.1, A1.2; A1.3

	1
	1.3. Khái niệm
1.4. Đặc điểm
1.3. Quy trình
1.4. Vai trò của hoạt động trải nghiệm đối với việc giáo dục trẻ
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng quá trình giáo dục trẻ theo hướng trải nghiệm
1.6. Các hình thức hoạt động giáo dục trẻ ở trường mầm non
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	



10
	- Nghiên cứu đề cương học phần 
- Xem tài liệu và Slide
- Ghi chú chú lại các từ khoá chính của từng mục
- Làm bài tập trắc nghiệm

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	




8
	Giới thiệu về các nội dung chương 1
Thảo luận về: 
Yêu cầu: Sinh viên ghi kết quả thảo luận vào vở tự học

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	



6
	- Tóm tắt nội dung chương 1 bằng bản đồ tư duy và nộp bài lên hệ thống LMS
- Làm bài tập vào vở tự học.
- Đọc thêm tài liệu về chương 2.

	
	CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.2.2; CLO2.1.1.1; CLO2.1.1.1, CLO3.1.1.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.2, A1.3, A2.1

	2
	2.2. Cấu trúc và nội dung mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non
2.2.2. Xây dựng môi trường tổ chức HĐ trải nghiệm
2.2.3. Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non
2.3.4. Đánh giá hoạt động trải nghiệm của trẻ
2.4. Hướng dẫn sử dụng mô hình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non
2.4.1. Sử dụng mô hình trải nghiệm trong các hoạt động giáo dục ở trường mầm non
2.4.2. Sử dụng mô hình trải nghiệm cho trẻ các độ tuổi
2.4.3. Sử dụng mô hình trải nghiệm trong các loại hình trường mầm non
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	



 14
	- Xem bài giảng e-Learning và ghi chép các từ khoá chính trong mỗi mục
- Làm bài tập trắc nghiệm số 2 trên LMS
- Làm bài tập  trên LMS (Yêu cầu: Ghi vào vở tự học và nộp lên LMS)

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	

12

	 Thảo luận nhóm về nội dung: Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non.



	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	

10
	- Đọc tài liệu [2], [4], [5]
- Hoàn thành Bài tập  trên LMS

	
	CHƯƠNG 3. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CÁC HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON
Chuẩn đầu ra: CLO1.2.2.2; CLO2.1.1.1; CLO2.1.1.1; CLO3.1.1. 1
Bài đánh giá : A1.2, A1.3, A2.1 ; A2.1

	3
	3.1. Tổ chức cho trẻ trải nghiệm trong hoạt động học
3.2. Tổ chức cho trẻ trải nghiệm trong hoạt động chơi
3.3. Tổ chức cho trẻ trải nghiệm trong hoạt động lao động
3.4. Tổ chức cho trẻ trải nghiệm trong hoạt động  tham quan
3.5. Tổ chức cho trẻ trải nghiệm trong hoạt động lễ hội
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	

15
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập trên LMS


	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	

25
	Thảo luận nhóm:
Quy trình tổ chức 01 hoạt động trải nghiệm (hình thức: tự chọn)

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	

35
	Ôn tập: Hệ thống kiến thức của chương 3 bằng sơ đồ tư duy 
Chuẩn bị bài Thực hành nhóm




Nghệ An, ngày 28 tháng 9 năm 2025

	Trưởng đơn vị cấp 2
	      Trưởng đơn vị cấp 3

	Giảng viên chủ trì học phần




     PGS. TS. Lưu Tiến Hưng            TS. Trần Thị Hoàng Yến                TS. Trần Thị Hoàng Yến



	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
[image: A logo with a globe and bird

AI-generated content may be incorrect.]TRƯỜNG SƯ PHẠM – KHOA GDMN

	ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC GIÀU TÍNH NGHỆ THUẬT
	Lần ban hành:
Ngày ban hành:     /    /2025
Số trang: 1/17


 

1. Thông tin chung PHỤ LỤC 7

1.1. Thông tin về giảng viên
 Giảng viên 1: ThS Phan Huy Hà 
Địa chỉ liên hệ: Khoa GDMN – Trường Sư phạm – Trường Đại học Vinh
Điện thoại: 0982266664, email: haph@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
 Giảng viên 2: ThS. Võ Trong Vinh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non – Trường Sư Phạm - Trường Đại học Vinh
Điện thoại; 0975486099;  Email: vtvinh@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên học phần: Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non(tiếng Anh): Method of music education for preschool children

	- Mã số học phần: ECEa73307

	- Thuộc CTĐT trình độ đại học ngành: Giáo dục mầm non 

	- Thuộc khối học phần:
        Học phần đại cương chung và nhóm ngành

        Học phần cơ sở ngành
        Học phần chuyên ngành


	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  

	     Tự chọn 

	- Phương pháp dạy học:       Dạy học dự án

	    Phương pháp dạy học khác


	- Số tín chỉ: 02
- Phân tiết: 
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1): 120
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT): 30
+ Số tiết học ở phòng thí nghiệm hoặc địa điểm thực hành trong trường (TH): 
+ Số tiết học triển khai tại các cơ sở thực hành, thực tập ngoài trường (NT): 
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2): 

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: Âm nhạc – Tạo hình – Văn học trẻ em
+ Học phần học trước: Không

	- Theo Quy chế đào tạo, sinh viên bị cấm thi cuối kỳ nếu vi phạm một trong số các điều kiện sau:
+ Không hoàn thành đủ 80% “tiến độ” học qua e-Learning;
+ Không hoàn thành đủ 80% các bài tập trước khi đến lớp và sau khi lên lớp (xem phần Kế hoạch dạy học);
+ Không tham gia đủ 80% số tiết ở lớp lý thuyết;
+ Không tham gia đủ 100% số tiết ở lớp thực hành và trải nghiệm thực tế ở trường MN
+ Không có điểm đánh giá thường xuyên hoặc điểm đánh giá thường xuyên đạt 0 điểm theo thang điểm 10.

	- Giảng viên chủ trì học phần: ThS Phan Huy Hà 
Điện thoại: 0982266664 email: haph@vinhuni.edu.vn


2. Mô tả học phần
Học phần xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật là môn học thuộc khối kiến thức kỹ năng chung, và là môn tự chọn, trong khung chương trình đào tạo hệ đại học chính quy tiếp cận CDIO, của ngành Giáo dục mầm non. Học phần gồm 2 tín chỉ lý thuyết, gồm có 2 chương.
Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, về lý luận xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật, và các kỹ năng cần thiết, để tổ chức các hoạt ở trường mầm non giàu tính nghệ thuật, phù hợp với thực tiễn. Từ đó có kỹ năng phân tích áp dụng và tổ chức các hoạt động dạy học vào thực tiến, đạt hiệu quả hơn.
. Nội dung gắn với bối cảnh, sứ mạng, tầm nhìn, chiến lược và chương trình đào tạo của Trường Đại học Vinh, Trường Sư phạm và Khoa GDMN; Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các chuẩn đầu ra CTĐT sau (theo QĐ số 2263 ngày 04 tháng 09 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh):

	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm năng lực trung bình tối thiểu {Mức năng lực}

	1.2.2.
	Vận dụng được kiến thức chuyên ngành Giáo dục Mầm non vào các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non 
  
	
2,5 {Mức 3}

	2.1.2
	Tôn trọng phẩm chất trung thực, kiên trì, chủ động trong các hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non.

	
2,5 {Mức 3}

	3.1.2.
	Thực hiện kỹ năng hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp ngành Giáo dục Mầm non

	2,5 {Mức 3}


3. Chuẩn đầu ra học phần

Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:

	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	1.2.2.1
	
Vận dụng kiến thức chuyên ngành giáo dục mầm non để phân tích nguyên lý và lựa chọn phương Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
	1.2.2
	5%
	2,5 {Mức 3}

	1.2.2.2
	
Vận dụng kiến thức chuyên ngành giáo dục mầm non để phân tích, minh họa và đề xuất phương án tổ chức các hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
	1.2.2
	5%
	

	2.1.2.1.  
	Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu và tự học trong các học tập học phần Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non

	2.1.2
	5%
	2,5 {Mức 3}

	3.1.2.1
	 Thực hiện kỹ năng hợp tác với giáo viên mầm non, bạn học, phụ huynh và các lực lượng giáo dục trong quá trình tổ chức và hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non 
	3.1.2
	15%
	2,5 {Mức 3}



4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các  bài đánh giá
	Bài đánh giá/(%)
	
CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm 
năng lực cần đạt 
	Trọng số
bài đánh giá
	Hình thức đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên, quá trình, giữa kỳ  (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
(20%)

	CLO 1.2.2.1 {điểm số và điểm năng lực}



	         2,5
	60%
40%
	TNKQ trên elearning

	A1.2
(10%)

	CLO 1.2.2.2{điểm số và điểm năng lực}


	        2,5
	
	Làm bài tập cá nhân

	A1.3
(20%)

	CLO 2.1.2.1{điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	 100%
	Học bài trên elearning và ý thức chuyên cần học tập ở lớp, Vở tự học, Bài tập nhóm nộp Elearning

	A2. Đánh giá cuối kì (chiếm 50% điểm số học phần)

	A2
50%
	CLO 3.1.2.1{điểm số và điểm năng lực}
	        2,5
	100 %
	


Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	 + A1.2%+A1.3*10% 


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:

Bảng 1. Quy đổi giữa tỉ lệ % hoàn thành của mỗi mức và điểm năng lực
	STT
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực

	1
	50%
	0.5
	50%
	1.5
	50%
	2.5
	50%
	3.5
	50%
	4.5

	2
	55%
	0.6
	55%
	1.6
	55%
	2.6
	55%
	3.6
	55%
	4.6

	3
	60%
	0.7
	60%
	1.7
	60%
	2.7
	60%
	3.7
	60%
	4.6

	4
	65%
	0.8
	65%
	1.8
	65%
	2.8
	65%
	3.8
	65%
	4.7

	5
	70%
	0.9
	70%
	1.9
	70%
	2.9
	70%
	3.9
	70%
	4.7

	6
	75%
	1.0
	75%
	2.0
	75%
	3.0
	75%
	4.0
	75%
	4.8

	7
	80%
	1.0
	80%
	2.0
	80%
	3.0
	80%
	4.0
	80%
	4.8

	8
	85%
	1.1
	85%
	2.1
	85%
	3.1
	85%
	4.1
	85%
	4.9

	9
	90%
	1.2
	90%
	2.2
	90%
	3.2
	90%
	4.2
	90%
	4.9

	10
	95%
	1.3
	95%
	2.3
	95%
	3.3
	95%
	4.3
	95%
	5.0

	11
	100%
	1.4
	100%
	2.4
	100%
	3.4
	100%
	4.4
	100%
	5.0



4.2. Ma trận năng lực của bài đánh giá A1.1
	CLO
	Tổng số câu
	Số câu cần đạt (50%)
	Mô tả yêu cầu

	
	
	
	Nội dung
	Số câu

	 






CLO1.2.2.1
(60%)
	


Mức 1
	


10
	


5
	Biết được nội dung của học phần xây dựng môi trường giàu tính nghệ thuật với các khoa học khác
	
5

	
	
	
	
	Liệt kê được các khái niệm trong học phần Xác định được các đề mục về quá trình học tập lý luận xây dựng môi trường giáo dục giàu tình nghệ thuật: bản chất, vai trò, nhiệm vụ, đặc điểm, nguyên tắc, nội dung, hình thức.
	
5

	
	



Mức 2
	



10
	



5
	Hiểu được về tầm quan trọng của xây dựng môi trường giàu tính nghệ thuật
	
3

	
	
	
	
	Phân biệt được tầm quan trọng của môi trường giàu tính nghệ thuật
	

4

	
	
	
	
	Lấy các ví dụ về phát triển âm nhạc và khả năng âm nhạc cho trẻ ở các độ tuổi
	
3

	
	

Mức 3
	

30
	

15
	Áp dụng được đặc điểm của trẻ 3 tháng - 6 tuổi vào môn học xây dựng môi trường giàu tính nghệ thuật
	
5

	
	
	
	
	Xây dựng mục tiêu phát triển xây dựng môi trường giàu tính nghệ thuật cho trẻ các độ tuổi dựa vào mục tiêu chương trình giáo dục mầm non.
	
15

	
	
	
	
	Vận dụng các nguyên tắc vào quá trình dạy xây dựng môi trường giàu tính nghệ thuật trong môi trường giáo dục mầm non 
	10

	 











CLO1.2.2.2
(40%)
	


Mức 1
	


10
	


5
	Chỉ ra Xác định được các đề mục về quá trình học tập lý luận xây dựng môi trường giáo dục giàu tình nghệ thuật: bản chất, vai trò, nhiệm vụ, đặc điểm, nguyên tắc, nội dung, hình thức.
	
5

	
	
	
	
	Phân biệt nội dung dựng môi trường giàu tính nghệ thuật trong môi trường giáo dục mầm non ở trường mầm non
	5

	
	



Mức 2
	



10
	



5
	So sánh môi trường giàu tính nghệ thuật trong môi trường giáo dục mầm non với các môm khoa học khác
	
5

	
	
	
	
	Áp dụng  vào từng nội dung cụ thể giáo dục dựng môi trường giàu tính nghệ thuật trong môi trường giáo dục mầm non 
	
5

	
	




Mức 3
	




30
	




15
	Vận dụng dựng môi trường giàu tính nghệ thuật trong môi trường giáo dục mầm non
	

30



4.3. Phiếu đánh giá bài A1.2
	Tiêu chí đánh giá [2,5] 
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO 2.1.2.1. Áp dụng được kỹ năng nghiên cứu tài liệu và tự học trong các học tập học phần Tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non [MNL: 3] {trọng số 10%}
	…/10
	2,5-3,4

	Tiêu chí 1 
	Thể hiện tinh thần tự giác trong học tập, nghiên cứu tài liệu lĩnh vực giáo dục âm nhạc cho trẻ
	…/3.0
	

	
	Chỉ báo 1: Chủ động xác định mục tiêu học tập và lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ học.
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 2: Tự nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu và đề xuất giải pháp cho vấn đề học tập 
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 3: Đánh giá và điều chỉnh quá trình học tập cá nhân để nâng cao hiệu quả
	…/1.0
	

	Tiêu chí 2

	Thể hiện sự trung thực, liêm chính trong học tập, nghiên cứu lĩnh vực giáo dục âm nhạc cho trẻ
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 1: Không sao chép, gian lận thông tin phục vụ cho các bài tập
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 2: Trung thực trong trích dẫn nguồn tài liệu rõ ràng, đúng quy định
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 3: Thực hiện quy trình làm bài tập đúng quy trình
	…/0.5
	

	
	Kỹ năng khai thác học liệu số
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 1. Thành thạo kỹ năng tìm kiếm các nguồn tài liệu số
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 2. Sử dụng đúng quy định thông tin, tài liệu từ nguồn tài liệu số
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 3. Các thông tin tài liệu mang tính cập nhật từ các nguồn có uy tín, đáng tin cậy
	…/0.5
	

	

	Kỹ năng xây dựng video, thiết kế slide trình chiếu Powerpoint
	.../3.0
	

	
	Chỉ báo 1. Thiết kế, sử dụng hình ảnh, video, hình ảnh hiệu ứng động,…mang tính thuyết phục và hấp dẫn. 
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 2. Thiết kế được các slide theo trình tự logic, cỡ chữ, màu sắc hài hoà, mỗi slide không quá 5 ý, mỗi báo cáo không quá 25 slide (hoặc 20 phút clip)
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 3. Sơ đồ hoá, bảng biểu khoa học hợp lỹ
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 4. Kỹ thuật trình chiếu phục vụ thuyết trình hiệu quả 
	…/0.5
	



4.4. Phiếu đánh giá bài A1.3
	Tiêu chí đánh giá [2,5] 
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO 2.1.2.1. Thực hiện được kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, đánh giá hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non [mức năng lực: 2,5]
	
	

	Tiêu chí 1 
	Lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ học tập 
	.../3.0
	

	
	Chỉ báo 1. Phân công nhóm trưởng, các vị trí phù hợp với năng lực các thành viên. Dự kiến các công việc phải làm cho từng thành viên theo trình tự thời gian hợp lí và chỉ rõ cách thức thực hiện công việc
	.../1.0
	

	
	Chỉ báo 2. Dự kiến được sản phẩm, thời gian, pp, hình thức thực hiện
	.../1.0
	

	
	Chỉ báo 3. Dự kiến cách thức đánh giá, xếp loại hoạt động của các thành viên
	.../1.0
	

	Tiêu chí 2

	Thực hiện nhiệm vụ được giao
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 1. Tích cực hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch đề ra và hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ được giao
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 2. Có sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong nhóm
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 3. Kết quả các nhiệm vụ, sản phẩm có chất lượng, đảm bảo thời gian 
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 4: Tác phong sư phạm phù hợp
	…/0.5
	

	Tiêu chí 3
	Tổ chức thực hành tập giảng
	.../5.0
	

	
	Chỉ báo 1: Trẻ hào hứng và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của cô. Giúp trẻ nắm đầy đủ kiến thức kỹ năng và thái độ phù hợp với bài dạy và độ tuổi.
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 2: Sử dụng hệ thống phương pháp khoa học hợp lý, chú trọng các PP phát huy tính tích cực của trẻ.
	…./1.5
	

	
	Chỉ báo 3: Tổ chức hình thức đa dạng, phù hợp và chú trọng các hình thức vui chơi và trải nghiệm cho trẻ.
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 4: Phong thái tự tin, lời nói rõ ràng truyền cảm.
- Chủ động trong quá trình tổ chức tiết học.
-Bao quát hết trẻ, ứng xử linh hoạt, giải quyết các tình huống sư phạm hợp lý.
	…./1.5
	

	
	Chỉ báo 5: Đánh giá hiệu quả của hoạt động 
	…/0.5
	

	
	
	



4.4. Phiếu đánh giá bài A2
	CLO 3.1.2.1. Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả với đồng nghiệp và cộng đồng trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động về giáo dục âm nhạc cho trẻ.{mức 3, trọng số 10%}
	…/10
	2.5-3.4

	Kỹ năng làm việc nhóm
	…/5.0
	

	Chỉ báo 1: Phối hợp vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm một cách rõ ràng.
	…/2.0
	

	Chỉ báo 2: Phối hợp xây dựng và truyền đạt mục tiêu chung của nhóm một cách hiệu quả.
	…/2.0
	

	Chỉ báo 3: Phối hợp đưa ra quyết định kịp thời, phù hợp với tình huống và mục tiêu chung.
	…/1.0
	

	Kỹ năng giao tiếp đa phương thức trình bày sản phẩm học tập và giáo dục phát triển thể chất cho trẻ                                                 
	…/5.0
	

	Chỉ báo 1: Phối hợp lập kế hoạch nghiên cứu, xác định phương pháp và phân công công việc hợp lý.
	…/2.0
	

	Chỉ báo 2: Phối hợp thực hiện, hỗ trợ thành viên trong quá trình thu thập, phân tích dữ liệu.
	…/2.0
	

	Chỉ báo 3: Kiểm tra, đánh giá chất lượng kết quả nghiên cứu trước khi báo cáo hoặc ứng dụng.
	…/1.0
	



5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình:
1. Giáo trình, “ Xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật” Đại học sư phạm Hà Nội 1( Lưu hành nội bộ
2. Giáo trình Phan Huy Hà “ Xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật” Lưu hành nội bộ 
2. Phương pháp giáo dục âm nhạc trong trường MN, Phạm Thị Hòa, Nxb ĐHSP,2011
5.2. Tài liệu tham khảo:
1. Trẻ mầm non ca hát, Hoàng Văn Yến, Nxb Âm nhạc, HN, 2009
2. Giáo trình Âm nhạc –Võ Trọng Vinh – Phan Huy Hà - Nhà xuất bản Đại học Vinh, năm 2024
3. Đỗ Hải Lệ, Lý thuyết cơ bản về âm nhạc , Trường CĐSP Nhạc - Họa TW 2001
4.Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non, ( Phan Huy Hà)  lưu hành nội bộ năm 2018 -2019
5. Vụ Giáo dục mầm non, Hướng dẫn thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3- 36 tháng, Nxb Giáo dục, Hà Nội, (2010).
6.Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Chương trình Giáo dục mầm non, NXB Giáo dục.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (2016), Hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ tại các nhóm	trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục, NXB Giáo dục Việt Nam.
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2016), Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm lấy trẻ làm	trung tâm trong trường mầm non, Dự án SRPP.
2. Nguyễn Thị Hồng Vân, Trịnh Thị Xim (2017), Chuyên đề 6: “Xây dựng môi trường tâm lí – xã hội trong giáo dục trẻ ở trường mầm non”, Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III, tr.118-137.
3. Lê Thu Huyền - Kay Margetts (2013), Xây dựng trường mầm non lấy trẻ  làm trung tâm, Dự án tăng cường khả năng sẵn sàng cho trẻ đi học mầm non, Bộ Giáo Dục Đào Tạo
4. Vũ Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Trang (2017), Các hoạt động bồi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ cho trẻ mầm non, NXB Giáo dục.
5. Trịnh Thị Xim, Trần Thị Hằng, Nguyễn Thi Hồng Vân, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh,Vũ Thị Thanh Huyền, Xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non theo định hướng lấy trẻ làm trung tâm. NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội.
6. Nguyễn Minh (Biên soạn), (2014), Phương pháp Montessori, nghệ thuật  nuôi dạy trẻ đỉnh cao. NXB Lao động.
7. Dr. Rena Upitis Professor of Arts Education Queen’s University, Kingston, Ontario. Prepared for the Elementary Teachers’ Federation of Ontario June 2011. Arts Education for the Development of the Whole Child.
8. Prepared by the College Board for the National Coalition for Core Arts Standards January, 2012. Child Development and Arts Education: A review of Current Research and Best Practices
    9.Thompson, Christine Marme The Visual Arts and Early Childhood Learning, Kathryn  Gaspar  ,  Liberating  Art  Experiences  for  Preschoolers  and  their  , Teachers";	Mary	Stokrocki,Understanding	Young	Children's	Ways	of Interpreting their Experiences through Participant Observation".
6. Kế hoạch dạy học
LÝ THUYẾT
	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỂ CHUNG VỀ LÝ LUẬN GDTC MẦM NON
Chuẩn đầu ra: CLO 1.2.2.1.; 1.2.2.2.;1.2.2.1; 2.1.4.1; 3.1.2.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.2.A1.3.A2.1

	1
	
1. Vai trò, đặc điểm của môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
trong nhóm, lớp tại cơ sở GDMN
1.1. 1.1.Khái niệm môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật.
11.2. Vai trò và đặc điểm của môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật trong nhóm, lớp tại cơ sở giáo dục mầm non .
1.2.1. Vai trò của môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật trong nhóm, lớp mầm non
11.2.2. Đặc điểm môi trường GD giàu tính nghệ thuật trong nhóm, lớp mầm non 
11.2.2.1.Môi trường vật chất 
.2. Vai trò và đặc điểm của môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật trong nhóm, lớp tại cơ sở giáo dục mầm non.
11.2.2. Đặc điểm môi trường GD giàu tính nghệ thuật trong nhóm, lớp
11.2.2.1.Môi trường tâm lý xa hội  
11.2. Vai trò và đặc điểm của môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật trong nhóm, lớp tại cơ sở giáo dục mầm non. 
11.2.2. Đặc điểm môi trường GD giàu tính nghệ thuật trong nhóm, lớp
1.2.2.3.Đặc điểm của một số mô hình giáo dục mầm non tiên tiến có liên quan đế môi trương xây dựng MTGD giàu tính nghệ thuật


	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
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	- Nghiên cứu đề cương học phần 
- Xem tài liệu và Slide
- Ghi chú chú lại các từ khoá chính của từng mục
- Làm bài tập trắc nghiệm
- Trả lời câu hỏi và bài tập trên hệ thống LMS (GV ra câu hỏi và bài tập chương 1 ở mức 1 và 2)



	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	




8
	Giới thiệu về:
- Các khái niệm cơ bản các phương pháp giáo dục âm nhạc
- Đối tượng, nhiệm vụ môn học
Giới thiệu về các nội dung chương 1
Thảo luận về: 
Yêu cầu: Sinh viên ghi kết quả thảo luận vào vở tự học Thảo luận 
Yêu cầu: Sinh viên ghi kết quả thảo luận vào vở tự học

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	



6
	- Tóm tắt nội dung chương 1 bằng bản đồ tư duy và nộp bài lên hệ thống LMS
- Làm bài tập vào vở tự học.
- Đọc thêm tài liệu về chương 2.



	
	
CHƯƠNG 2.
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC GIÁO DỤC CÁC HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC 
Ở TRƯỜNG MẦM NON
Chuẩn đầu ra: CLO 1.2.2.1.; 1.2.2.2.;1.2.2.1; 2.1.4.1; 3.1.2.1
Bài đánh giá: A1.1, A1.2.A1.3.A2.1

	2
	2.1. Nguyên tắc xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật g
2.1.1. Đảm bảo tính an toàn 
2.1.2. Phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ từng giai đoạn 
2.1.3.Phù hợp với điều kiện thực tiễn văn hóa vùng miền trong xây dựng môi trường giàu tính nghệ thuật 
2.1.3.1.Phù hợp với điều kiện thực tiễn 
2.1.3.2. Phù hợp với văn hóa vùng miền 
2.1.4. Khai thác nguồn lực từ nhà trường và địa phương  
2.1.5. Tạo môi trường có bầu không khí thân thiện, cởi mở và hỗ trợ trẻ 
2.1.6. Phát huy vai trò của thiết bị đồ dùng đồ chơi 
2.2.Quy trình và hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật trong nhóm lớp
2.2.1. xác định mục tiêu 
2.2.2.Xác định nội dung và hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
2.2.2.1. Xác định nội dung 
2.2.3. Lập kế hoạch xây dựng môi ttrường giáo dục giàu tính nghệ thuật 
2.2.3.1. Môi trường vật chất 
2.2.3.2.Môi trường tâm lý xã hội 
2.2.3. Lập kế hoạch xây dựng môi ttrường giáo dục giàu tính nghệ thuật 
2.2.4. Lựa chọn nguyên vật liệu 
2.2.5. Hiện thực hóa môi trường giáo dục 
2.2.5.1. Hiện thực hóa môi trường vật chất
2.2.5.2. Hiện thực hóa môi trường giáo dục trong môi trường tâm lý xa hội giàu tính nghệ thuật 
2.2.6. Đánh giá và điều chỉnh 
2.3. Đánh giá thực trạng xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật cho trẻ em theo lứa tuổi 
2.4.Hướng xây dựng hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện hóa môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật và gợi ý xây dựng các góc trong nhóm lớp 
2.4.1. Hướng xây dựng hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện hóa môi trường giáo dục giàu tính nghệ thuật
2.4.2. Gợi ý xây dựng môi trường giàu tính nghệ thuật ở các góc 
2.4.2.1.Gợi ý xây dựng các góc hoạt động trong môi trường giàu tính nghệ thuật.
2.4.2. Gợi ý xây dựng môi trường giàu tính nghệ thuật ở các góc 
2.4.2.2. Hướng dẫn xây dựng các góc trong môi trường giàu tính nghệ thuật cho trẻ theo lứa tuổi  






	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
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	- Xem bài giảng e-Learning và ghi chép các từ khoá chính trong mỗi mục
- Làm bài tập trắc nghiệm số 2 trên LMS
- Làm bài tập tự luận 2.1 trên LMS (Yêu cầu: Ghi vào vở tự học và nộp lên LMS)
- Chuẩn bị báo cáo theo phân công của giảng viên, sử dụng mềm Powerpoint









	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	

12

	Thảo luận 

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
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	- Đọc tài liệu [2], [4], [5]
- Hoàn thành Bài tập 2.2 trên LMS
- Chuẩn bị nội dung cho chương 3

	
	 
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Chuẩn bị báo cáo theo phân công của giảng viên, sử dụng mềm Powerpoint 

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	- Trình bày báo cáo
- Thảo luận

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Đọc tài liệu [2], [4], [5]
- Hoàn thành Bài tập  trên LMS 



Nghệ An, ngày........tháng.......năm 2025

	Trưởng đơn vị cấp 2
	     Trưởng đơn vị cấp 3

	 Giảng viên chủ trì học phần



      PGS.TS. Lưu Tiến Hưng               TS. Trần Thị Hoàng Yến                      Th.S Phan Huy Hà 



	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
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	ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
NHẬP MÔN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
	Lần ban hành:
Ngày ban hành:     /    /2025
Số trang: 1/12


 

1. Thông tin chung PHỤ LỤC 7

1.1. Thông tin về giảng viên
 Giảng viên 1: ThS. Trần Thị Thuý Nga
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Mầm non – Trường Sư Phạm - Trường Đại học Vinh
Điện thoại; 0912319580;  Email: tttnga@vinhuni.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Khoa học về Giáo dục mầm non 
Giảng viên 2: Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Giáo dục - Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục - Trường Đại học Vinh
Điện thoại, email: quynhanhgddhv@gmail.com
1.2. Thông tin về học phần
	- Tên môn học (tiếng Việt): Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
		(tiếng Anh): Evaluation in the pre-school education

	- Mã số học phần: ECEa73322

	- Thuộc CTĐT trình độ đại học ngành: Giáo dục mầm non 

	- Thuộc khối học phần:
        Học phần đại cương chung và nhóm ngành

        Học phần cơ sở ngành

        Học phần chuyên ngành

	- Thuộc loại học phần:         Bắt buộc                  

	     Tự chọn 

	- Phương pháp dạy học:       Dạy học dự án

	    Phương pháp dạy học khác

	- Số tín chỉ: 02
- Phân tiết: 
+ Số tiết tự học trên LMS trước khi đến lớp (LMS1): 19
+ Số tiết học lý thuyết trực tiếp trên lớp bao gồm bài tập, thảo luận (LT): 30
+ Số tiết học ở phòng thí nghiệm hoặc địa điểm thực hành trong trường (TH): 0
+ Số tiết học triển khai tại các cơ sở thực hành, thực tập ngoài trường (NT): 0
+ Số tiết tự học, luyện tập ở nhà sau thời gian lên lớp (LMS2): 21

	- Điều kiện đăng ký học:
+ Học phần tiên quyết: không
+ Học phần học trước: không

	- Theo Quy chế đào tạo, sinh viên bị cấm thi cuối kỳ nếu vi phạm một trong số các điều kiện sau:
+ Không hoàn thành đủ 80% “tiến độ” học qua e-Learning;
+ Không hoàn thành đủ 80% các bài tập trước khi đến lớp và sau khi lên lớp (xem phần Kế hoạch dạy học);
+ Không tham gia đủ 80% số tiết ở lớp lý thuyết;
+ Không tham gia đủ 100% số tiết ở lớp thực hành và trải nghiệm thực tế ở trường MN
+ Không có điểm đánh giá thường xuyên hoặc điểm đánh giá thường xuyên đạt 0 điểm theo thang điểm 10.

	- Giảng viên chủ trì học phần: ThS. Trần Thị Thuý Nga
Điện thoại: 0912319580, email: tttnga@vinhuni.edu.vn


2. Mô tả học phần
[bookmark: _Hlk124426433]Học phần Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non là học phần tự chọn trong chương trình đào tạo ngành Giáo dục học mầm non. Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non trang bị cho sinh viên những vấn đề lí luận và thực tiễn về việc Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non, qua đó người học rèn luyện được các kỹ năng thu thập thông tin, phân tích, nhận diện, phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm trong hoạt động giúp sinh viên có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế các các chỉ số Đánh giá sự phát triển của trẻ trong các hoạt hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ ở trường mầm non. 
Học phần này được phân nhiệm đáp ứng các chuẩn đầu ra CTĐT sau (theo QĐ số 2263 ngày 04 tháng 09 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh):

	PLO
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO)
	Điểm NL trung bình tối thiểu
 {Mức năng lực}

	1.2.2.1.
	Vận dụng được kiến thức lý luận chung về đánh giá trong giáo dục mầm non để học tập và nghiên cứu nội dung học phần Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
	2,5 {Mức 3}

	1.2.2.2.
	Vận dụng được kiến thức đánh giá sự phát triển của trẻ trong giáo dục mầm non để nghiên cứu, thiết kế một số bộ công cụ đánh giá sự phát triển của trẻ
	2,5 {Mức 3}

	2.1.1.1.
	Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong các hoạt động học tập và nghiên cứu nội dung học phần  Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
	    2,5 {Mức 3}

	3.1.1.1.
	Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong hoạt động học tập, nghiên cứu nội dung học phần Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
	2,5 {Mức 3}



3. Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi học xong học phần này, người học cần đạt được:
	CLO
	Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Đóng góp cho PLO
	Trọng số
của CTĐT
	Điểm năng lực cần đạt

	1.2.2.1.
	Vận dụng được kiến thức lý luận chung về đánh giá trong giáo dục mầm non để học tập và nghiên cứu nội dung học phần Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
	   
	6%
	    


	1.2.2.2.
	Vận dụng được kiến thức đánh giá sự phát triển của trẻ trong giáo dục mầm non để nghiên cứu, thiết kế một số bộ công cụ đánh giá sự phát triển của trẻ
	   1.2.2
	    
	    2,5

	2.1.2.1.
	Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong các hoạt động học tập và nghiên cứu nội dung học phần  Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
	2.1.2
	7%
	
2,5 

	2.1.4.1
	Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong hoạt động học tập, nghiên cứu nội dung học phần Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
	2.1.4
	5%
	
2,5 



4. Kiểm tra, đánh giá
4.1. Các  bài đánh giá
	
	Bài đánh giá/(%)
	
CLO và sử dụng kết quả bài đánh giá
	Điểm 
năng lực cần đạt 
	Trọng số
bài đánh giá
	Hình thức đánh giá

	A1. Đánh giá thường xuyên, quá trình, giữa kỳ  (chiếm 50% điểm số học phần)

	A1.1
	CLO 1.2.2.1 {điểm số và điểm năng lực}

	         2,5
	40%
	Học bài trên elearning và ý thức chuyên cần học tập ở lớp, Vở tự học nộp lên Elearning

	A1.2
	CLO 1.2.2.2 {điểm số và điểm năng lực}
	2,5
	 60%
	Bài tập nhóm nộp Elearning

	A2. Đánh giá cuối kì (chiếm 50% điểm số học phần)

	
	CLO 2.1.2.1.{điểm số và điểm năng lực}
	         2,5
	50%
	
Thi cuối kỳ
Vấn đáp

	
	CLO 2.1.4.1{điểm số và điểm năng lực}
	        2,5
	50 %
	




Công thức tính điểm số đánh giá thường xuyên:
	


Công thức tính điểm số cuối kỳ: 
	


Công thức tính điểm số của học phần:
	



Bảng 1. Quy đổi giữa tỉ lệ % hoàn thành của mỗi mức và điểm năng lực
	STT
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành 
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực
	Tỉ lệ hoàn thành
	Điểm năng lực

	1
	50%
	0.5
	50%
	1.5
	50%
	2.5
	50%
	3.5
	50%
	4.5

	2
	55%
	0.6
	55%
	1.6
	55%
	2.6
	55%
	3.6
	55%
	4.6

	3
	60%
	0.7
	60%
	1.7
	60%
	2.7
	60%
	3.7
	60%
	4.6

	4
	65%
	0.8
	65%
	1.8
	65%
	2.8
	65%
	3.8
	65%
	4.7

	5
	70%
	0.9
	70%
	1.9
	70%
	2.9
	70%
	3.9
	70%
	4.7

	6
	75%
	1.0
	75%
	2.0
	75%
	3.0
	75%
	4.0
	75%
	4.8

	7
	80%
	1.0
	80%
	2.0
	80%
	3.0
	80%
	4.0
	80%
	4.8

	8
	85%
	1.1
	85%
	2.1
	85%
	3.1
	85%
	4.1
	85%
	4.9

	9
	90%
	1.2
	90%
	2.2
	90%
	3.2
	90%
	4.2
	90%
	4.9

	10
	95%
	1.3
	95%
	2.3
	95%
	3.3
	95%
	4.3
	95%
	5.0

	11
	100%
	1.4
	100%
	2.4
	100%
	3.4
	100%
	4.4
	100%
	5.0


4.2. Phiếu đánh giá bài A1.1 

	Tiêu chí đánh giá [2,5] 
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO 1.2.2.1. Vận dụng được kiến thức lý luận chung về đánh giá trong giáo dục mầm non để học tập và nghiên cứu nội dung học phần Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non [MNL: 3] {trọng số 10%}
	…/10
	2,5-3,4

	Tiêu chí 1 
	Thể hiện tinh thần tự giác trong học tập, nghiên cứu tài liệu lĩnh vực đánh giá sự  phát triển của trẻ
	…/3.0
	

	
	Chỉ báo 1: Chủ động xác định mục tiêu học tập và lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ học.
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 2: Tự nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu và đề xuất giải pháp cho vấn đề học tập 
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 3: Đánh giá và điều chỉnh quá trình học tập cá nhân để nâng cao hiệu quả
	…/1.0
	

	Tiêu chí 2

	Thể hiện sự trung thực, liêm chính trong học tập, nghiên cứu lĩnh vực đánh giá sự  phát triển của trẻ
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 1: Không sao chép, gian lận thông tin phục vụ cho các bài tập
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 2: Trung thực trong trích dẫn nguồn tài liệu rõ ràng, đúng quy định
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 3: Thực hiện quy trình làm bài tập đúng quy trình
	…/1.0
	

	Tiêu chí 3

	Kỹ năng khai thác học liệu số trong lĩnh vực đánh giá sự  phát triển của trẻ
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 1. Thành thạo kỹ năng tìm kiếm các nguồn tài liệu số
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 2. Sử dụng đúng quy định thông tin, tài liệu từ nguồn tài liệu số
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 3. Các thông tin tài liệu mang tính cập nhật từ các nguồn có uy tín, đáng tin cậy
	…/0.5
	

	Tiêu chí4

	Kỹ năng xây dựng video, thiết kế slide trình chiếu Powerpoint
	.../3.0
	

	
	Chỉ báo 1. Thiết kế, sử dụng hình ảnh, video, hình ảnh hiệu ứng động,…mang tính thuyết phục và hấp dẫn. 
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 2. Thiết kế được các slide theo trình tự logic, cỡ chữ, màu sắc hài hoà, mỗi slide không quá 5 ý, mỗi báo cáo không quá 25 slide (hoặc 20 phút clip)
	…/1.0
	

	
	Chỉ báo 3. Sơ đồ hoá, bảng biểu khoa học hợp lý
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 4. Kỹ thuật trình chiếu phục vụ thuyết trình hiệu quả 
	…/0.5
	

	Kết quả toàn bài đánh giá CLO 1.2.2.1
	…/10
	



4.2. Phiếu đánh giá bài A1.2 

	Tiêu chí đánh giá [2,5] 
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO 1.2.2.2. Vận dụng được kiến thức đánh giá sự phát triển của trẻ trong giáo dục mầm non để nghiên cứu, thiết kế một số bộ công cụ đánh giá sự phát triển của trẻ [MNL: 3] {trọng số 10%}
	…/10
	2,5-3,4

	Tiêu chí 1 
	Lập được kế hoạch đánh giá sự phát triển của trẻ cho đánh giá hằng ngày và đánh giá trẻ theo giai đoạn
	…/3.0
	

	
	Chỉ báo 1: Chủ động xác định mục tiêu học tập và lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ học.
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 2: Tự nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu và đề xuất giải pháp cho vấn đề học tập 
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 3: Đánh giá và điều chỉnh quá trình học tập cá nhân để nâng cao hiệu quả
	…/1.0
	

	Tiêu chí 2

	Thiết kế được bài tập đánh giá sự phát triển của trẻ cho đánh giá hằng ngày và đánh giá trẻ theo giai đoạn theo từng lĩnh vực
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 1: Không sao chép, gian lận thông tin phục vụ cho các bài tập
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 2: Trung thực trong trích dẫn nguồn tài liệu rõ ràng, đúng quy định
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 3: Thực hiện quy trình làm bài tập đúng quy trình
	…/0.5
	

	Kết quả toàn bài đánh giá CLO 1.2.2.2.
	…/10
	



4.5. Phiếu đánh giá bài A2.1 

	Tiêu chí đánh giá [2,5] 
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO 2.1.1.1. Áp dụng được kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong các hoạt động học tập và nghiên cứu nội dung học phần Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non  [mức năng lực: 2,5]
	
	

	Tiêu chí 1 
	Nhận xét đánh giá vấn đề  
	.../3.0
	

	
	Chỉ báo 1. Đưa ra được các ý kiến đánh giá nhận xét thực trạng của vấn đề đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
	.../1.0
	

	
	Chỉ báo 2. Chỉ rõ, phân tích các ưu điểm hạn chế trong thực tế đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
	.../1.0
	

	
	Chỉ báo 3. Có kết luận và đánh giá xếp loại phù hợp
	.../1.0
	

	Tiêu chí 2

	Thực hiện nhiệm vụ được giao
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 1. Đưa ra được cách thưc, giải pháp thực hiện hiệu quả và phù hợp. 
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 2. Phân tích được các ưu diểm của giải pháp
	…/0.5
	

	
	Chỉ báo 3. Đưa ra được các điều kiện vận dụng giải pháp
	…/0.5
	

	Kết quả toàn bài đánh giá CLO 2.1.1.1
	…/10
	




4.5. Phiếu đánh giá A2.2 

	Chuẩn đầu ra đánh giá {mức năng lực, trọng số %}
	Điểm số
	Điểm năng lực

	CLO 3.1.1.1. Thực hiện được kỹ năng làm việc nhóm trong hoạt động học tập, nghiên cứu nội dung học phần Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non mức 3, trọng số 10%}
	…/10
	2.5-3.4

	Tiêu chí 1
	Kỹ năng làm việc nhóm
	…/5.0
	

	
	Chỉ báo 1: Phối hợp vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm một cách rõ ràng.
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 2: Phối hợp xây dựng và truyền đạt mục tiêu chung của nhóm một cách hiệu quả.
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 3: Phối hợp đưa ra quyết định kịp thời, phù hợp với tình huống và mục tiêu chung.
	…/1.0
	

	Tiêu chí 2
	Kỹ năng giao tiếp đa phương thức trình bày sản phẩm học tập và giáo dục phát triển thể chất cho trẻ                                                 
	…/5.0
	

	
	Chỉ báo 1: Phối hợp lập kế hoạch nghiên cứu, xác định phương pháp và phân công công việc hợp lý.
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 2: Phối hợp thực hiện, hỗ trợ thành viên trong quá trình thu thập, phân tích dữ liệu.
	…/2.0
	

	
	Chỉ báo 3: Kiểm tra, đánh giá chất lượng kết quả nghiên cứu trước khi báo cáo hoặc ứng dụng.
	…/1.0
	

	Kết quả toàn bài đánh giá CLO3.1.1.1
	…/10
	



5. Tài liệu học tập
5.1. Giáo trình:
*Tài liệu chính:
[1] Đinh Thị Kim Thoa, (2008), Giáo trình đánh giá trong giáo dục mầm non, Nxb GD
5.2. Tài liệu tham khảo
[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2024), Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi, số 4222, QĐ-BGDĐT
[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), Chương trình Giáo dục mầm non (Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT), Hà Nội.
[4] Hoàng Đức Minh, Nguyễn Thị Mỹ Trinh (đồng chủ biên), Tài liệu BD thường xuyên nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cán bộ quản lý và GVMN, Cục nhà giáo  và cán bộ quản lý giáo dục, cùng các tác giả năm 2020-2021, NXB GDVN.
[5] Thực hành quan sát trẻ theo quá trình trong cơ sở giáo dục mầm non, (2021) tài liệu hướng dẫn dành cho giáo viên, Bộ giáo dục đào tạo - Tổ chức VVOB
6. Kế hoạch dạy học
LÝ THUYẾT

	TT
	NỘI DUNG DẠY HỌC, 
CHUẨN ĐẦU RA, 
BÀI ĐÁNH GIÁ
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	
	
	Giai đoạn học tập
	Số tiết
	Hoạt động học của sinh viên

	
	CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ MẦM NON
Chuẩn đầu ra: CLO 1.2.2.1; CLO 1.2.2.2
Bài đánh giá: A1.1, A1.2

	1
	1.1. Những vấn đề chung về đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
1.1.1. Các khái niệm đánh giá, đánh giá sự phát triển của trẻ
1.1.2. Mục đích đánh giá sự phát triển của trẻ em
1.1.3. Nội dung đánh giá sự phát triển của trẻ em
1.1.4. Phương pháp, hình thức đánh giá sự phát triển của trẻ em
1.1.5. Xu hướng đổi mới về đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
1.2. Đánh giá sự phát triển của trẻ trong chương trình giáo dục mầm non
1.2.1. Yêu cầu đánh giá sự phát triển của trẻ
1.2.2. Đánh giá trẻ hằng ngày
1.2.3. Đánh giá trẻ theo giai đoạn


	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	



10
	- Nghiên cứu đề cương học phần 
- Xem tài liệu và Slide
- Ghi chú chú lại các từ khoá chính của từng mục
- Làm bài tập trắc nghiệm
- Trả lời câu hỏi và bài tập trên hệ thống LMS (GV ra câu hỏi và bài tập chương 1 ở mức 1 và 2)

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	




8
	Giới thiệu về:
- Các khái niệm cơ bản trong đánh giá sự phát triển của trẻ
- Mục đích đánh giá sự phát triển của trẻ em
- Nội dung đánh giá sự phát triển của trẻ em
- Phương pháp, hình thức đánh giá sự phát triển của trẻ em
- Xu hướng đổi mới về đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
Thảo luận về: 
- Đánh giá sự phát triển của trẻ trong chương trình giáo dục mầm non 
Yêu cầu: Sinh viên ghi kết quả thảo luận vào vở tự học

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	



6
	- Tóm tắt nội dung chương 1 bằng bản đồ tư duy và nộp bài lên hệ thống LMS
- Làm bài tập 1.1 – 1.5 vào vở tự học.
- Đọc thêm tài liệu về chương 2.



	
	CHƯƠNG 2: HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CỦA TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON
Chuẩn đầu ra: CLO2.1.1.1, CLO 3.1.1.1
Bài đánh giá: A1.1, A2.1, A2.2

	2
	2.1. Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
2.1.1. Nguyên tắc đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
2.1.2. Quy trình thiết kế công cụ và tổ chức thu thập thông tin đánh giá trẻ
2.1.3. Kĩ thuật đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
2.2. Hướng dẫn thiết kế và sử dụng một số công cụ đánh giá sự phát triển toàn diện của trẻ em lứa tuổi mầm non

	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	



 14
	- Xem bài giảng e-Learning và ghi chép các từ khoá chính trong mỗi mục
- Làm bài tập trắc nghiệm số 2 trên LMS
- Làm bài tập tự luận 2.1 trên LMS (Yêu cầu: Ghi vào vở tự học và nộp lên LMS)
- Chuẩn bị báo cáo theo phân công của giảng viên, sử dụng mềm Powerpoint

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	

12

	Thảo luận về: 
- Trình bày báo cáo
- Thảo luận
Phân tích những vấn đề sau:
+  Nguyên tắc đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non
+ Quy trình thiết kế công cụ và tổ chức thu thập thông tin đánh giá trẻ
+ Kĩ thuật đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	



10
	- Đọc tài liệu [2], [4], [5]
- Hoàn thành Bài tập 2.2 trên LMS
- Chuẩn bị nội dung cho chương 3

	
	Thảo luận Chương 2
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Chuẩn bị báo cáo theo phân công của giảng viên, sử dụng mềm Powerpoint 

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	- Trình bày báo cáo
- Thảo luận

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Lập bảng đối sánh về nội dung giáo dục dinh dưỡng sức khỏe cho trẻ các độ tuổi

	
	CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ MẦM NON 
Chuẩn đầu ra : CLO2.1.1.1, CLO 3.1.1.1
Bài đánh giá: A1.1, A2.1, A2.2

	3
	3.1. Thiết kế các công cụ đánh giá sự phát triển toàn diện của trẻ mầm non
3.1.1 Thiết kế các công cụ đánh giá sự phát triển toàn diện của trẻ nhà trẻ
3.1.2. Thiết kế các công cụ đánh giá sự phát triển toàn diện của trẻ mẫu giáo
3.2. Đánh giá sự phát triển toàn diện của trẻ mầm non
3.2.1. Đánh giá sự phát triển toàn diện của trẻ nhà trẻ
3.2.2. Đánh giá sự phát triển toàn diện của trẻ mẫu giáo


	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	
15
	- Xem bài giảng e-Learning
- Trả lời câu hỏi: Bài tập 3.1 trên LMS

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	




25
	Thảo luận:
- Xem video hoạt động và đánh giá sự phát triển của trẻ trong hoạt động đó cho trẻ
- Phân tích và lựa chọn các nhóm phương pháp đánh giá sự phát triển của trẻ trong video
- Thiết kế các công cụ đánh giá sự phát triển của trẻ trong video
- Thảo luận về các sản phẩm cần có của tiểu luận học phần

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	

35
	- Hướng dẫn thực hiện theo nhóm
- Thảo luận tranh biện
- Nhận xét đánh giá sản phẩm 
- Viết và hoàn thiện báo cáo tiểu luận học phần theo hướng dẫn.
- Thực hiện các sản phẩm của tiểu luận học phần theo yêu cầu


	
	Thảo luận Chương 3
	Giai đoạn 1
(Trước khi đến lớp)
	3
	- Chuẩn bị báo cáo theo phân công của giảng viên, sử dụng mềm Powerpoint 

	
	
	Giai đoạn 2
(Ở lớp)
	3
	- Trình bày báo cáo
- Thảo luận

	
	
	Giai đoạn 3
(Sau khi đến lớp)
	3
	- Lập bảng đối sánh về các nhóm phương pháp




Nghệ An, ngày........tháng 9 năm 2025

	Trưởng đơn vị cấp 2
	    Trưởng đơn vị cấp 3

	Giảng viên chủ trì học phần





      PGS.TS. Lưu Tiến Hưng               TS. Trần Thị Hoàng Yến                  ThS. Trần Thị Thuý Nga
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